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LỜI NÓI ĐẨU
N ạnlphúc b ế n  là u , sứ c  số n g  b ấ t tử

riáy n uống vui chơi thỏa thích, vì dâu sao sớm muộn chúng ta cũng đểu 
phải (hết.

Oó là â u  châm  ngôn để đời do Im hotep  để lại từ th ờ i Ai Cập cổ đại, còn sớm 
hơn á  đủ Phật khoảng  2400 năm , nó phản ánh thái độ lạc quan và độ lượng 
của njườ i\i Cập cổ đạ i đối với cuộc đời. So với các vùng đất cằn cỗi xung quanh 
thì ncựời Á Cập lại có  dòng sông Nile tươi m át, đem  lại cho họ cuộc sống ấm no 
hạnhohú>nhưtrên th iên  đường. Nhưng đúng như  câu nói này, dù cuộc sống có 
an n ftn  đn m ấy cũng  có hồi kết thúc , cuộc đời con người có hạnh phúc vui vẻ 
đén náy cn g  phải đối m ặt với cái chết. Thế  là người Ai Cập cổ đại đã hư  cấu nên 
một n é  g íi cõi âm  đáng sợ  nhưng cũng  m àu m ỡ vô cùng , đề môi linh hốn sau 
khi gii từ  õi dương g ian đéu có cơ  hội được sông hạnh phúc và vu i vé m âi mãi 
như loi cò  sống. Th eo  quan n iệm  của người Ai Cập cổ đại th ì cuộc sống thật tươi 
đẹp, íế n  n i khi về với cõi âm  họ vẫn  lưu luyến và m uốn được mãi mãi tận hưởng 
cảm dác ui vẻ  hạnh phúc này.

lấ t t là m ột khát vọng lớn của m ôi người Ai Cập cổ đại, tu y  nhiên đề thực 
hiện ÍƯỢCĨỚC mơ này, họ còn phải trải qua m uôn vàn  khó khăn trắc trở. Do vậy, 
cuốniách/ong linh nói vé cái chết đã ra đời. Cuốn sách Vong linh thề hiện nhận 
thức (ùa rị ười Ai C ập  cổ đại vế k iếp  sinh tử , đồng thờ i cũng phản ánh sự quyến 
luyếncủaiọ  vé cuộc sống tươi đẹp. Cuốn sách "Ai Cập sinh tử  kỳ th ư ' ch ính  là 
cuốn :ẩm ian g  giải đáp  những quan niệm  sinh tử  đó.

Cuộctíành trình  phải trải qua để được bất tử  sau khi chết được ghi chép 
trong"Ai Gp sinh tử  kỳ thu" th ật g ian nan mà ly kỳ. Sau khi người ta chết đi, linh 
hồn (ủa b  sẽ trở vế  cõi âm , sau đó đi qua từng con đường nhỏ âm  u dưới sự 
hướn) đạ của thẩn ch ỉ dân , và ch iến  thắng  các loài ma qu ý đáng sợ, mà chính 
linh hổn cn g  không ngừng trưởng th ành  trong quá trình  tôi luyện này, họ dẩn 
dẩn phục 'ôi được các khả năng như  khi còn sóng, đống thờ i cũng có được các 
phépm àuhấn thông . Tuy nh iên  v iệc  quan trọng nhất trong cuộc hành trình  dưới 
cõi ân khmg phải là cuộc ch iến với loài ác quỳ, mà đó là cuộc phán xét tâm  linh
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trong đền thờ  M aat. ở  đó, trái tim  của linh hồn sẽ bị lấy ra rối đ ặ t lên  đ ò n  1  ( c icâân , ạ  
lông M aat tượng trưng cho chân lý sẽ đánh giá m ặt tốt xấu  của họ Ikhi 4 c cc à ò n  só 
Nếu khi còn sống họ nhạo báng thẩn  linh hay làm điều sai trá i th ì s.ẽ b'pị ị c cco n  q 
vật đứng bên cạnh đòn cân nuốt chửng , chỉ có những linh hồn kh i c ò n  s ssỗốống li 
k ính trọng thẩn linh và sống th ành  thật mới vượt qua được cu ộ c  p h á n  1 xxexéét. Di 
Vương Osiris sẽ ban cho những linh  hổn sống thành  th ật vư ợ t qu a  c u ộ o c : F pphán 
m ột cái tên thán th ánh  và m ảnh đất m àu m ỡ trên th iên  đường ở c õ i âânrrm n -"c ỉ 
đống lau sậy". Từ  đó về sau linh hồn sẽ mãi m ãi được thu  hoạch n g ũ  cốốoc c c còn ( 
hơn cả đẩu người được trổng trên vùng đất m àu m ỡ và lộng gió , h ọ  đđưưưược sc 
m ột cuộc sống hạnh phúc, sung sướng, không gặp ng uy h iểm , k h ô n g  bbpị lị c đói k 
và cũng không bao g iờ  chết.

Đ ó  ch ính  là ảo m ộng đẩu tiên  của loài người về th ế  g iớ i bêni k iaa .1. { l  Đ ề  g 
cho linh hổn có thể trả lời ch ính  xác các câu hỏi của thần linh  ở  cõ i âim , í  đđđổồng t 
cũng ch i dẫn cho linh hốn b iện pháp hành động dưới cói âm , n g ư ờ i I M A iii  Cập 
đại đã chọn lọc những nội dung tương đối quan trọng của "Ai C ập  siinh 1 t tử ử ử  kỳ t 
rồị soạn thành bản thảo  bằng g iấy papyrus, sau đó chèn th êm  h ình  m irinnhhh họa 
để vào trong quan tà i của người ch ế t làm  cuốn "Cẩm nang d ư ớ i cõii â m n Y V c c h o  I 
hổn. Cuốn "Ai Cập sinh tử  kỳ thu" mà hiện nay chúng ta nh ìn  th á y  clhủ ) yyớ ếêu  ch 
là những bản thảo này.

Bản thảo  dài nhất và có nội dung  đặc sắc nhất h iện  đã đ ư ợ c  ip h á á it 11 hiện 
là "Bản thảo  của Ani" (Papyrus o f An i), do  m ột người Mỹ tên là W a llis  Buuudddge p 
hiện vào  năm  1880, hiện đang được cất g iữ  trong bảo tàng  A n h . C h ủ  1 rn h h h ân  < 
cuốn bản thảo  là A n i, m ột người chuyên  làm công v iệc  sao ch ép  troing I- hhaooàng 
của th ế  kỷ 18 TCN. VVallis Budge đã nghiên cứu rất nhiều vé  cuố n  b ả n  1 1 tK hhảo  r  
ông đã phân chia từng nội dung cụ thể và tiến hành giải th íc h , sa u  đđóó 0 ccò n  c 
xuất bản những thành  quả ngh iên  cứu của m ình.

Thực ra những điéu thẩn b í mà người Ai Cập cổ đại để lạ i đ éu  liiên 0 qqquuan r 
th iế t đến quan niệm  sinh tử  của họ. VVallis Budge đã cung cấp  ch o  chúrinncigg ta n 
ch iếc chìa khoá đề m ở ra cánh cửa thán b í của Ai Cập cổ đại vé  cô ng  c u ạ ộ ộ o c :n g h  
cứu "Ai Cập sinh tử  kỳ th ư ; kh iến cho những di tích  văn  hoá đ ư ợ c IbaoD 1 titrtrùm  ! 
bức m àn thẩn bí được sáng tỏ. VVallis Budge đã giải th ích  lời k in h  v iế t  t tb b ầ ằ n g  c 
tượng hình trong cuốn bản thảo  papyrus, bao gốm  những câu  th ấn  c h ú  i vvà/àà nhũ 
bài th ơ  ca ngợi, vì nó đã bị chôn vù i suốt m ấy ngàn năm  nên n h ữ n g  lờ iĩi i k kk inh  r 
tương đối xa lạ và khó hiểu đối với người hiện đại. Mà hói đó khi n g ư ờ i c cc ổ ổ  í  đại V 
lời k inh , họ ch ĩ chọn lọc những phắn quan trọng nên kết cấu  chỉm h tlthhéiểể khô 
được trọn vẹn , và không hợp logic. Đ ến  nỗi bậc tháy phân tích  t in h  tlhấnn I nnnổi tiê 
Carl G . Jung  cũng phải gọi đó là "Bộ sách trời vô cùng khó  hiểu". D o  v ậ y  rrm rmuuốn c



h iéu A iC ọ  sinh tử kỳ thư" mà không cỏ phần giải th ích  phù hợp thi rất khó mà 
làm dưrc.)ể g iúp đông đảo bạn đọc yêu th ích  nến văn hoá Ai Cập cổ đại cỏ cái 
nhìntric luan hơn về quan niệm  sinh tử  của người Ai Cập cổ đại, và hiểu rõ hơn 
vé nín 'ãi m inh viễn cổ thấn b í này, chúng  tôi đã biên soạn cuốn "Ai Cập sinh tử  
kỳ th / 'ià  dựa trên những thành  quả ngh iên  cứu của VVallis Budge.

Tr«ri' quá trình  biên soạn, chúng tôi có tham  khảo các tư  liệu trong và ngoài 
nướccclln quan đến công cuộc ngh iên  cứu vé Ai Cập cổ đại, đặc b iệt là cuốn "Bản 
thảocía /ni" (Papyrus o f An i) được v iế t bằng tiếng  Anh. Trên cơ sở này chúng tôi 
tiến kàih]iầ i th ích  những lời k inh sâu xa khó hiểu , làm rô mối quan hệ của từng 
nội curg .lóng  thờ i cũng xâu  chuõi chúng thành  m ột câu chuyện hoàn ch ình . 
NétíặcsẺ: của cuốn sách này ch ính  là đã sử  dụng khá nhiếu hình m inh họa quý 
giá torg Sản thảo của Ani", chúng  tôi tiến  hành giải th ích  theo trình  tự  của lời 
kinh,đ í ý ig h ĩa  rõ ràng hơn, và cũng làm  cho cuốn sách có giá trị SƯU tấm  hơn. 
Như/ậ' bn  đọc sẽ không phải băn khoăn với những bài thơ  ca ngợi và những 
c â u t iẩ i C1Ú dài dặc và khó hiểu , mà vẫn  có thể nắm  bắt được nội dung tương đối 
chínl xácíược giải th ích  trong  phần lời giải kèm  hình m inh họa, từ  đó cùng với 
ngườ M Gp cổ đại trải qua từng cuộc hành trình  hướng tới sự bất tử  đẩy ly kỳ.

Thàn quả nghiên cứu trong và ngoài nước vé cuốn bản thảo  của Ai Cập cổ 
đại k iô icnh iéu , có rất nhiều quan đ iểm  cho đến nay vẫn chưa được làm  sáng tỏ, 
nên tho tánh khỏi sai sót. Vậy kính m ong bạn đọc đóng góp ý kiến qu ý báu đề 
l ln t l i  bảiđược hoàn th iện  hơn
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CHƯƠNG 1: 
TÍN NGƯỠNG BẤT TỬ TỪNG BỊ CHÔN VÙI

Nến văn minh Ai Cập cổ đại từng bị chôn vùi mang đậm 
màu sác huy hoàng mà thán bí, mà sự huy hoàng khiến người ta 
phải thán phục này lại liên quan mật thiét đến tín ngưỡng bất 
tử thán bí của người Ai Cậpcổđại.Tín ngưỡng này đã lưu truyén 
qua mấy ngàn năm, và nó luôn là trụ cột tinh thán cúa người Ai 
Cập cổ đại, sự kết tinh của tín ngưỡng thán bí này chính là “Tử 
thư' nối tiéng cùa Ai Cập.



MỤC LỤC HlNH MINH HỌA TRONG CHƯƠNG

Sông Nile và người Ai Cập cổ đại..........................................................1

Lịch sử Ai Cập cổ đại...............................................................................1

Sự hình thành niém tin bát tử....................................................... 1
Khâu chuấn bị để được bát tử...............................................................2

Haiđén thờvĩđại........................................................................2
Pharaon thán thánh.............................................................................. 2

Tôi tớ cùa thán linh.................................................................................2
Các giai cáp xã hội của Ai Cập có đại....................................................2

Quá trình phát trién của "Từ thư" Ai Cập............................................. 3

Phát hiện khảo cổ vé"Tửthư"...............................................................3
Bản thảo của Ani.................................................................................... 3



QUÀ TẶNG CỦA SÔNG NILE
AI CẬP CỔ ĐẠI VANG BÓNG MỘT THỜI

Hơn 2000 năm trước, nhà triết học nổi tiéng Herodotos đã chì ra rằng: "Ai Cập là quà tặng của 
sông Nile". Hiện tượng nước dâng định kỳ của sông Nileđã mang lại sự màu mở, mang lại sự giàu có 
cho Ai Cập, thúc đẩy hlnh thầnh nén văn minh Ai Cập lẫy lừng, đóng thời cũng hình thành quan niệm 
bát tử đặc biệt cúa người Ai Cập.

SỔNG NILE VÀ AI CẬP c ổ  ĐẠI
Sông Nile là con sông dài nhất trên thế giới, chính con sông này đã bói đắp nên nén 

văn minh Ai Cập cổ xưa. Sông Nile có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với đất nước Ai Cập cổ 
đại, nó là "dòng sông sự sổng" của người Ai Cập cổ đại. Trong quan niệm của người Ai Cập 
thi một năm không phải có bốn mùa, mà có ba mùa, đó là mùa nước lên (trung tuán tháng 
7 đến trung tuần tháng 10), mùa cày bừa trống trọt (trung tuán tháng 10 đến trung tuán 
tháng 3) và mùa thu hoạch (trung tuẩn tháng 3 đến trung tuẩn tháng 7), sự phân chia mùa 
như vậy có liên quan trực tiếp đến sông Nile. Vào trung tuẳn tháng 7 hàng năm, khi sao 
Thiên Lang cùng mặt trời mọc lên từ phía đông, do chịu sự ảnh hường của gió mùa tại cao 
nguyên Đỏng Phi gây ra mưa, mực nước sông Nile bát đấu dâng cao, nước ngập cả các khe 
núi và đóng bằng ở hai bên bờ sông. Đến mùa thu nước sông Nile rút xuống tận lòng sông, 
để lại một lớp phù sa màu mỡ cho phẩn đẫt bị ngâm trong suốt mấy tháng ròng, chính 
nhờ lớp phù sa này đã giúp cho ngành nông nghiệp rất phát triển và trở thành phương 
thức sản xuất chính để duy trì sự sinh tốn, đóng thời là đòn bẩy cho sự phón vinh và phát 
triển của Ai Cập cổ đại. Bởi vậy mới có câu: "Ai Cập là quà tặng của sông Nile".

Không chỉ đời sống sản xuất của người Ai Cập chịu ơn của sông Nile, mà thế giới tinh
thán của họ cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi con sông vĩ đại này. Người Ai Cập cổ đại coi 
sông Nile là thán linh, bời vậy họ đã sáng tác rất nhiều câu chuyện thán thoại và thơ ca để 
ca tụng vé nó. Mỗi năm khi sao Thiên Lang xuất hiện, vào mùa nước tràn, bất kể là táng lớp 
quý tộc hay dân thường cũng đều tổ chức buổi tế lẻ rất long trọng, đối với họ thì ngày diễn 
ra buổi lẻ này cũng chính là ngày bát đáu của một năm mới.

Trong truyện thán thoại của Ai Cập cổ đại, vị thần đáu tiên chính là thán nước sơ khai 
Nu, nhưng Nu thực ra chính là nước sông Nile dâng tràn. Các vị thán như Atum, Ra vàThoth 
cũng đéu được sinh ra từ biển nước thánh Nu. Ngoài ra, sông Nile còn chảy qua âm phủ, 
vào buổi tối mỗi ngày, thuyén mặt trời đéu chở thán Mặt Trời vượt qua cõi âm để mang 
những vật dụng sinh hoạt cẩn thiết cho các vị thán minh ở cõi âm và các linh hón đă chét. 
Có thể nói, dù là khi còn sống hay sau khi chét đi, hình ảnh sông Nile đéu không thể thiếu 
trong tâm trí của người Ai Cập cổ đại. Mà có thể chính chu kỳ nước lên nước xuống của 
sông Nile đã mang lại linh cảm cho người Ai Cập cổ đại, từ đó dấn hình thành quan niệm 
hổi sinh hoặc bất tử trong họ.

LỊCH SỬ AI CẬP CỔ ĐẠI
Sông Nile đã mang lại ánh bình minh cho Ai Cập, đây là một trong những nén văn 

minh cổ xưa nhất trên thé giới. Các nhà lịch sử học thường gọi giai đoạn từ năm 6000 trước 
Còng nguyên đến năm 3100 trước Công nguyên (TCN) là thời kỳTién vương triều của Ai 
Cập, thời kỳ này Ai Cập cổ đại dán dán thống nhất từ các tiểu bang phân tán. Cuối thời 
Tiến vương triéu, hai vương quốc lán lượt khống chế vùng Thượng, Hạ Ai Cập (ranh giới là 
Memphis, miền nam là Thượng Ai Cập, mién bác là Hạ Ai Cập), hai nước cùng tồn tại. Cuói 
cùng vào trước và sau năm 3100 TCN, thông qua sự xâm nhập vũ lực và văn hoá, quốc 
vương Menes (Narmer) của Thượng Ai Cập đã thổng nhất Thượng Hạ Ai Cập, thiết lập nên
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SÔNG NILE VÀ NGƯỜI AI CẬP CỔ ĐẠI

Sông Nile là một con sông vĩ đại, nó đã để lại những tinh hoa của nó cho đất nước Ai Cập. Mùa nước 
lẽn hàng năm đã mang lại cho Ai Cập đát đai màu mỡ, đóng thời cũng mang lại cho người Ai Cập một linh 
cảm vé sự hói sinh hay sự bất tử.
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vương triéu thứ nhất. Mọi người gọi vương triéu thứ nhất và vương triéu thứ hai là thời Ikỳ 
Sơtrieu đại (khoảng 3100TCN đén 28TCN).

Thế nhưng mãi đến thời kỳ cổ vương quốc (2686TCN - 2181TCN) Ai Cập mới thống nhát 
thực sự, đây là thời kỳ ví đại đáu tiên mà các ngành nghé của Ai Cập cổ đại được phát triền một 
cách toàn diện, như nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, kiến trúc,... hình thành đất 
nước nô lệ thống nhất, các Pharaon được coi là hoá thán của thẩn thánh, để bảo đảm cho sự 
thống trị của mình dưới trán gian, họ bát đẩu cho xây dựng các "cung điện vĩnh hằng" tức Kiim 
tự tháp xa hoa cho mình ngay từ khi còn sống.Toà Kim tự tháp đẩu tiên chính là Kim tự tháp bác 
thang (step pyramid) do Pharaon thứ ba là vua Zoser (Djoser) cho xây cất. Ở vương triéu thứ tư, 
nghệ thuật kiến trúc của Kim tự tháp đã đạt đến đỉnh cao, ba toà Kim tự tháp khổng 16 của vua 
Khufu, Khaíra và Menkaure là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất trong thế giới cổ 
đại, cho đến nay nó vẫn đứng sừng sững ở cao nguyên Giza, và luôn toát lèn vẻ huy hoàng cùa 
thời kỳ Cổ vương quóc Ai Cập.

Do thế lực của tầng lớp quý tộc địa phương và tập đoàn tư té tăng mạnh nên cổ vương 
quốc dán dán sụp đổ, Ai Cập bước vào thời kỳ chuyến tiếp hỗn loạn thứ nhất (2181TCN - 2055 
TCN), cuối cùng vua Mentuhotepe II của vương triéu Thebes ở miền nam lại thống nhất Ai 
Cập, sáng lập nên thời kỳTrung vương quốc (2055 TCN -1795 TCN), Ai Cập thóng nhất khiễn 
cho nền kinh tế phát triển phón thịnh, nén văn hoá phón vinh, thế nhưng do sự suy vi của hậu 
duệ Pharaon nên Trung vương quốc cuối cùng đã tan rã, Ai Cập bước vào thời kỳ chuyển tiếp 
thứ hai (1795 TCN -1550 TCN). Lịch sử thời kỳ đấu của thời kỳ chuyển tiếp thứ hai rất mơ hó, 
vì có rất ít tài liệu ghi chép vé thời kỳ này. Đến cuối thế kỳ 18 TCN, thế lực ngoại tộc là người 
Hyksos và người Levant đã xâm lán vùng tam giác sông Nile và kiểm soát vùng mién bác Ai 
Cập. Cuối cùng dưới sự thống lĩnh cùa vua Seqenenre của vương triéuThebes ở miền nam và 
con trai của ông, người ngoại tộc đã bị trục xuất khỏi Ai Cập, từ đó sáng lập thời kỳ Tân vương 
quốc (1550 TCN - 1069TCN)’

Trong thời kỳ Tân vương quốc, Ai Cập lớn mạnh hơn bất cứ thời kỳ nào trước đó. 
Hatshepsu nữ hoàng đẩu tiên của Ai Cập, vua Thutmosis III - người có uy lực nhất trong 
lịch sử, vua Akhenaton - người ngoại đạo, vua Tutankhamun nổi tiếng và Ramesses II - 
người vĩ đại nhất đéu là những nhân vật làm mưa làm gió trong thời kỳ này. Ở thời kỳ này, 
thung lũng Hoàng đế (Imperial Valley, Valley of the Kings) đã thay thế Kim tự tháp, trà 
thành nơi yên nghỉ của các Pharaon, đóng thời tín ngưỡng bất tử cũng được lan truyển 
tới dân thường.

Sau khi két thúc thời kỳ Tân vương quóc, Ai Cập lại bước vào thời kỳ chuyển tiếp thứ 
ba (1069 TCN - 747 TCN), cuối cùng vương triéu Nubia ở miễn nam đã thống nhất Ai Cập. 
Thế nhưng thời kỳ tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, Ai Cập vừa ổn định lại gặp phải 
sự đô hộ của người Assyria. Năm 664 TCN, người thóng trị vương triêu Nabia bị trục xuất 
khỏi Sudan. Tuy nhiên người Assyria đô hộ chưa đấy 10 năm cũng bị trục xuất, Ai Cập lán 
lượt lại trải qua hai cuộc xâm lược của người Ba Tư. Năm 332 TCN, Alexander đại đé đã tiêu 
diệt Ba Tư, đóng thời cũng thống trị Ai Cập, từ  lúc này Ai Cập bước vào thời đại Hy Lạp 
hoá, nền văn minh của Ai Cập cổ đại ngày càng suy thoái. Năm 30 TCN, vị vua cuối cùng 
của Ai Cập là nữ hoàng Cleopatra đã tự tử vì gặp trở ngại trong tinh yêu với Anthony. Sau 
này tín ngưỡng và văn tự của người Ai Cập cổ đại đã dán dán bị chôn vùi trong cát bụi của 
lịch sử.
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LỊCH s ử  AI CẬP c ổ  ĐẠI

Ai Cập cận hiện đại

Thời kỳ đế quổc Osmen 
________thống trị________

Thời kỳ theo đạo Hổi

Thời kỳ Hy Lạp, La Mã 
thống trị

Cuổi thời vương triều

Thời kỳ Tân vương quốc

Thời kỳ Trung vương quốc

Thời kỳ Cổ vương quốc

Thời kỳ Sơ triều đại

Thời Tién triéu đại và 
thời tiền sử

Bao gốm vương triéu Ptolemy và Ai
C ậ p d o L a M ã ,B y z a n t in e t h Ổ n g t r ị ,n é n
vănhoácủaAiCậpcỔđạirútkhỏiđịavị 
chủ đạo.

Đát nước bát đáu suy yéu, lân lượt bị 
Assyria, Ba Tư đô hộ.

Đát nước vửng mạnh, các Pharaon 
bát đấu cho xây dựng lảng mộ ở 
thung lũng Hoàng đế.

Tiép tục xây dựng Kim tự tháp, mở 
rộng hoạt động đối ngoại.

Làng mạc, tiều bang dán dán phát 
t t ié n , chửviết ra đ ờ i

Năm 1798, Napoleon xâm lược Ai 
Cập, lịch sử cận hiện đại của Ai Cập 
bát đáu.

Người Ai Cập hoàn toàn tiép nhận 
nén vản hoá đạo Hối, nén văn hoá Ai 
Cập cổ đại b| chòn vùi._________________

Thời đại Kim tự tháp, Kim tự  tháp bát 
đáu thịnh hành.

THÁT Mr.IỈVVM

Ai Cập hỉện đại
Nám 1957 
Nám 1922

Nám 1517
[ Osmen, Thổ Nhĩ Kỳ thổng trị Ai Cập. )

Nám 332 ICN -  -

Nảm 747 TCN - -

Nảm 1069 TCN -

Nảm 2055TCN -  

Nảm 2181TCN -

Nảm 2686 ĨCN -

Nám 3100 ĨCN -

Nám 1798 ----------

Nảm 1550 TCN -

Nảm 1795TCN -

[  Bước đáu thống nhất Ai Cập.



NIỂM TIN THẮN BÍ ĐƯỢCTRUVỂN THỪA SUỐT MẤY NGÀN NẲM
KHÁT VỌNG BẤT TỬ

Niém tin bất tử là tinh hoa cùa nén văn hoá Ai Cập cổ đại, nó ành hường tới mọi phương diện 
trong cuộc sóng cúa người Ai Cập cố đại, và thịnh hành suốt máy ngàn năm. Thé nhưng cùng với 
sự suy tàn của nén văn minh Ai Cập cố đại thì niém tin bất tử cũng dán dán bị che phủ bởi lớp màn 
lịch sử.

Sinh tử là vấn đé bản chất trong sự tổn tại của loài người. Trong thời có đại, hầu như 
mỗi dân tộc đéu có quan niệm sinh tử của riêng minh, đóng thời, xoay quanh mệnh đé 
này, đã hình thành nên quan niệm vé thế giới tôn giáo và nén văn hoá đặc biệt cùa dân 
tộc. Thời Ai Cập cồ đại, mọi người luôn tin vào quan niệm bất tử, họ cho rằng chét không 
phải là hết, mà là sự khởi đáu cho một hành trinh khác, là bước vào thế giới vĩnh hầng. Để 
đảm bảo rằng người chết có thề bước vào thế giới vĩnh hằng một cách thuận lợi, người Ai 
Cập cổ đã ướp xác người chét, đống thời để"Tửthư 'vào  trong huyệt mộ, nhằm hướng dẫn 
người chét cách vượt qua cuộc phán xét của thán Osiris để bước vào thế giới bát tử.

KHỞI NGUỔN CÙA QUAN NIỆM BẤT TỬ
Người Ai Cập cổ đại coi thán MặtTrời là vị thán tối cao.Thời điểm mặt trời mọc hàng 

ngày được người Ai Cập cổ đại cho rằng đó là thời điểm thán Mặt Trời phục sinh, còn lúc 
mặt trời lặn là thời điểm thán MặtTrời sắp chết và bắt đáu bước vào cuộc hành trình ởchổn 
âm phủ. Việc chết đi sống lại của thẩn MặtTrời diên ra đéu đặn mỗi ngày. Ngoài ra, nước à 
con'sông mẹ - sông Nilecủa người Ai Cập năm nào cùng lên xuống đéu đéu. Chính những 
hiện tượng tự nhiên này đã làm cho người Ai Cập cổ đại có những lý giải đặc biệt vé vấn 
đé sinh tứ: thé glởl tuán hoân lập đi lập lạl, vạn vật trong giới tự nhiên có thé sinh tứ luân 
hói, nên con người cũng giống như vậy, chết chóc chẳng qua chl là sự khởi đầu của cuộc 
hành trình dưới ảm phủ, con người cuối cùng vẫn sẽ sống lại, sau đó lại dán phát triển trên 
"cánh đóng lau sậy" để được bất tử.

THEO ĐUỔI Sự  BẤT TỬ
Niém tin bất tử dường như là giá trị quan cơ bản của tất cả người Ai Cập cổ đại, cho 

dù là vua quan quý tộc hay dân thường cũng đéu chịu ánh hưởng của quan niệm đó. Vả 
lại trong quá trình phát triển, người Ai Cập cổ đại còn xoay quanh quan niệm này mà hình 
thành nên rất nhiểu truyén thuyét và lời răn dạy, chẳng hạn nhưtruyén thuyết vé thế giới 
bên kia và các thẫn chú trong "Tử thư'.

Biểu hiện trực tiếp của người Ai Cập cổ đại vé tín ngưỡng bất tử đó là họ đặc biệt tôn 
thờ thẩn cai quản cõi âm ty Osiris. Thời kỳ cổ  vương quổc, bát tử chỉ là đặc quyén cùa các 
Pharaon.Thé nhưng đến thời kỳ Tân vương quỗc, rất nhiéu quý tộc và dân thường đéu có 
quyén lợi này, thần Osiris nám giữ quyén bất tử cũng từ một vị thán nhò cúa địa phương 
trở thành bậc đại thán của cả nước. Tuy lúc bấy giờ người trong hoàng tộc rất tôn thờ thán 
MặtTrời Amon, nhưng trong dân gian lại rất tôn sùng thán Osiris, những nơi nào liên quan 
đến chét chóc đéu có vết tích của thần Osiris, trong rất nhiéu lẻ hội còn diễn cả những vở 
kịch liên quan đến vị thán này.
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s ự  HÌNH THÀNH NIÊM  TIN BÃT TỬ
Linh cảm vé quan niệm bát tử của người Ai Cập xuát phát từ quá trình thay đồi tuán hoàn của giới 

tự nhiên. Trong con mắt của họ, các hiện tượng tự nhiên tuán hoàn lặp đi lặp lại như mặt trời mọc rói lặn, 
hay nước ỉông lên rói xuóng cũng giống như kiếp sinh từ luân hói của con người.

QUY LUẬT TUẤN HOÀN CỦA GIỚI Tự NHIÊN

/  1 N

/ \
L íH & i iầ ậ ạ ậ
Măt trời moc Măt trời lăn

V Cõi âm y

Quy luật tu ỉn hoin - mỊt tròi mọc lặn
Người Ai Cập cổ dại cho rằng trong một ngày

thắn Mặt Trời phái trải qua quá trinh sinh, tử rỗi lại
phục sinh, ngày nỉo cũng tuấn hoàn lặp đl lặp lạl.

QUY LUẬT TUẨN HOẰN CỦA NHAN GIAN

Nước xuóng

Nước lên

Quy luật tuín hoàn ■ nước sông lên xuóng
Người Ai Cập cổ đại cho rằng trong một 

năm sống Nlle phải trải qua quá trinh nước 
lèn, nước xuổng rữi lạl đén nước lên, nam náo 
cũng tuín hoàn lặp đi lặp lại.

Ván đé sinh tử được suy diẻn 
từ các hiện tượng tự  nhiên.

7

Gióng như các vật thể trong giới 
tự nhiên, như mặt trời, sông Nllẽ, con 
người cũng có quá trinh từ sinh đến tử, 
rổi lại phục sinh. Chl cán bảo quán tót 
thi hài v ì trải qua cửa phán xét ở cỗi 
ảm ty một cách b)nh an thl linh hốn sẽ 
được phục sinh, quan niệm này v í sau 
đả phát triển thành bít tử.
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YÊU CẨU CỦA S ự  BẤT TỬ
THÀNH T H ự c , Kí n h  t r ọ n g  t h ầ n  l i n h

Tuy ngày ngày mặt trời đéu mọc từ dâng đông và lặn vé đâng tây, nhưng con đường hướng 
tới sự bát từ cùa con người lại không diên ra một cách tự nhiên như hiện tượng mặt trời mọc mặt trời 
lặn. Chi có những người làm tốt công tác chuẩn bị và phù hợp với yêu cáu của Diêm Vương mới có 
thể được bãt tử ở cõi âm ty, néu không thi chở đón họ sẽ chì là "cái chét hoàn toàn".

Bất tử không phải là điều mà tất cả mọi người đéu có thể làm được, để đạt đến cảnh 
giới bất từ, mọi người còn rất nhiéu việc phải làm, trong đó bao góm cả yêu cáu vé vật chát 
và tinh thán, chl khi có đủ những điểu kiện này thì linh hổn mới có thể được bất tử.

CHUẨN BỊ VẾ VẬT CHAt
Trong quan niệm của người Ai Cập cổ đại, những thứ liên quan đến sinh mệnh bao 

góm sáu yếu tố chính, đó là thể xác, linh hón, ý thức, trái tim, hình bóng và tên gọi, muón 
được bất tử thi không thé thiếu một trong 6 yếu tố này. Người Ai Cập cổ đại đem ướp xác 
của người chết, mục đích là để giữ cho thể xác được trọn vẹn. Trong quá trình ướp xác, 
trái tim phải được bảo quản rất cẩn thận, vì trái tim ghi lại những đức hạnh khi còn sổng 
của con người. Để làm cho linh hỗn trở lại ván có thể nhận ra tướng mạo của minh, người 
Ai Cập cổ đại lại chế tác rát nhiểu tượng và mặt nạ để chôn theo người chết, những bức 
tượng vé Ai Cập cổ đại mà hiện tại chúng ta nhìn tháy đểu vô cùng tinh xảo và sinh động, 
đó cũng là sự thể hiện của khát vọng bất tử trong họ. Người Ai Cập còn khác tên của minh 
lên bức tượng, lèn tường hoặc lên cột đá, với hy vọng tên của mình có thể được lưu truyến 
mãi mãi. Ngoài ra, ở cõi âm linh hón cũng cán có thức ăn đé duy trì sự sinh tổn, do vậy việc 
chuẩn bị thật nhiéu đó tuỳ táng là việc làm cán thiét, không những vậy người thân cúng 
thường xuyên phải cúng tế, để tiến cúng vật dụng sinh hoạt cho linh hón.

YÊU CÁU VẾ TINH TH An
Linh hỗn muón được bất tử thi việc quan trọng nhất chính là phải vượt qua được cửa 

phán xét ở cõi âm. Khi phán xét, thắn chét Anubis sẽ để trái tim của linh hổn ở một đáu 
đòn cân, còn đáu cân bên kia thì để một chiếc lông vũ Maat tượng trưng cho lòng chính 
nghĩa và ngay thẳng. Trái tim ghi lại những việc mà lúc còn sống con người nghĩ tới, muốn 
hướng tới và muốn làm được. Nếu lúc còn sóng họ sống không thành thực mà hay che 
giẩu, báng bổ thán linh thì trái tim của họ sẽ nặng hơn chiếc lông vũ, lúc đó con quái vật 
Ammut đứng bên cạnh chiếc cân sẽ chạy tới nuồt chửng trái tim xấu xa này, như vậy linh 
hón sẽ không còn khả năng được bất từ nữa.

Qua lời giảng trong "Tử thu"chúng ta có thê’ thấy rằng, để vượt qua cửa phán xét và 
được vương quốc Osiris tiếp nạp thì phải có bón điéu kiện cơ bản, đó là: nói thật; không 
làm hại người khác bâng bất kỳ phương thức nào, bao gổm cả lời nói; đỗi xử công bằng với 
tài sản của người khác, cho dù đó là của thán linh hay của người phàm trán; không được 
đác tội với thẩn linh.Tuy ở cõi âm linh hổn có thề nhiéu lán khẳng định rằng minh phù hợp 
với nhửng yêu cáu này, nhưng muốn thực sự được vượt qua thì còn phải xem xét những 
biểu hiện lúc họ còn sống.
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KHÂU CHUẨN BỊ Đ Ể Được BẤT TỬ
Bất tử là niém tin mà môi người Ai Cập cố đại đéu hướng tới trong suót cuộc đời, để đạt được mục 

tiêu này, họ đã bắt đáu chuẩn bị ngay từ khi còn sóng. Ngoài những lễ vật thì thứ quan trọng hơn chính là 
luôn phải giữ cho mình có một trái tim thành thực và tôn thờ thán linh trong đời sóng thường ngày.

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C ^ C H U Ẩ N  BỊ VÉ VẬT C H A T ^ )

1. Chuán bị ỉẳn phán mộ cho minh Phán mộ là ngôi nhà vinh hâng cúa linh hón.

2. (huấn bị đó tuỷtáng Đỗ dùng cán thiết cho linh hõn ở thế giới bên kia.

Ỉ.Chuán bị"Tửthư" Giúp cho linh hón đi trên con đường bát từ được bình an.

4. Khác tên cùa mình Người có tên mới có thế được bát tử.

5. Ướp xác Khi phục sinh có thể có một cơ thể hoàn thiện hơn.

6. Nghi thức chôn cát Tháy tư té giúp cho linh hốn rát nhiéu vé mặt nghi thức.

< ^ C H U Ẩ N  BỊ VẾ TINH T H A N ^ >
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NƠI BÀY Tỏ S ự  TỐN KÍNH ĐỐI VỚI THẮN LINH
ĐỀN THỜ

Gióng như Kim tự tháp, đền thờ cũng là biếu tượng nổi bật cúa nén văn hoá Ai Cập cổ đại, 
những còng trình kién trúc thán thánh này đều được xảy dựng bởi những tám lòng thành kính đối 
với thán linh cùa người Ai Cập, đóng thời cũng gửi gắm tín ngưỡng bát từ cùa họ.

ĐỂN THỜ c ó  Ở MỌI NƠI
Trong suy nghĩ của người Ai Cập cổ đại, đén thờ là nơi dừng chân cùa rẵt nhiếu vị 

thắn linh ở dương gian, pháp luật thán thánh quy định tất cả các đén thờ đéu phải gìn giữ 
vẻ thiêng liêng, nễu không thán linh sẽ bỏ đi, từ đó làm cho xã hội hỏn loạn. Do vậy đến 
thờ là thánh địa trong tâm trí của người Ai Cặp cổ đại, mọi người đéu bày tỏ lòng thành 
kính đối với các vị thán linh trong đén, họ mong rằng sẽ được thán linh che chở và phù hộ, 
đóng thời cũng để lại dấu ấn tốt vé phầm hạnh của mình, để sau khi chét có thể trải qua 
cửa phán xét ở cõi âm một cách dẻ dàng, từ đó được bát tử.

Thời Ai Cập cổ đại, sự cuóng nhiệt đòi với tôn giáo đã khiến cho háu hét mọi thành 
phố đều xây dựng đén thờ riêng, đén thờ trở thành trung tâm giao lưu giữa con người với 
thán thánh. Có đén thờ chỉ thờ cúng thắn linh ở địa phương, quy mô thường tương đối 
nhỏ. Nhưng đén thờ thán được cá nước tôn thờ ở thành phố trung tâm lại có quy mô to 
lớn, như đén thờ thắn Mặt Trời Amon ở Luxor, đén thờ thán Horus à  E fdu ,... Ngoài ra trong 
suy nghĩ cùa người Ai Cập cổ đại thì các Pharaon cũng là thán, do vậy rất nhiéu Pharaon 
cũng được xây đén thờ riêng, có đển thờ thể hiện công trạng, như đén thờ Abu Simbel 
chính là do Ramesses II xây dựng để thể hiện sự vĩ đại của mình. Ngoài ra còn có đền tưởng 
niệm được câc Pharaon cho xây dựng ngay trước lâng mộ cùa minh.

KIẾN TRÚC CỦA ĐẾN THỜ VÀ VIỆC THỜ CÚNG
Đén thờ điển hình của Ai Cập cổ đại thường lấy trục chính giữa làm trung tâm, kéo 

dài theo chiểu từ nam qua bắc, lẩn lượt là cửa tháp, sân đứng, sảnh đứng và điện thờ. Cửa 
tháp thường có tới mấy chục cái, vì các Pharaon thường thích bố sung thêm vào đén thờ 
do người xưa xây dựng, nên cửa tháp được thiết kế rất nhiéu chính là thành quả của những 
lán bổ sung này. Do vậy một đền thờ thường được xây dựng trong thời gian rất dài, và 
mang đặc trưng của nhiéu thời đại. Như đén thờ Luxor nổi tiéng có rất nhiều công trinh 
kiến trúc mãi sau này mới được bổ sung thêm. Nguyên tắc của kiến trúc đén thờ cũng 
phản ánh nguyện vọng "vươn xa"của họ, không chl là thể xác của con người, mà ngay cả 
linh hổn cũng có thể tổn tại mãi mãi, có thể được bất tử, v) vậy nơi trú ngụ của thẩn thánh 
cũng phải không ngừng mò rộng.

Dân thường chi có thể bày tỏ lòng thành kính với thán thánh ờ sân đén, họ để đó 
cúng ờ  đó, sau đó đi vòng ra cửa sau để viết lời cáu khấn và những điều muón giãi bày lẽn 
mảnh gốm rói đưa cho thầy tư tế trực ở đó. Các tháy tư té thu lại rói xem xét rất tỉ mt, sau 
đó phân loại câu hỏi để giải đáp. Vào dịp lẻ hội, các tượng thán trong đén thờ có thể được 
khiêng đi diêu hành, đây là cơ hội tốt nhất để dân chúng chiêm ngưỡng thán linh. Lúc này 
mọi người sẽ làm mọi cách để bày tỏ lòng thành kính của minh, họ mong rằng trên con 
đường hướng tới sự bất tử sẽ nhận được sự che chở của các vị thán linh.
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HAI ĐẾN THỜ v ỉ  ĐẠI
Các đén thờ từng được phân bó kháp Ai Cập, tuy nhiên hiện nay những công trình kiến trúc huy 

hoàng một thời này đa phán đéu đã trở thành những đóng hoang tàn, trong đó đén thờ Karnak ở Luxor 
và đễn thờ Abu Simbel ở Nunia là hai ngôi đến hoàn chỉnh nhát và nổi tiếng nhất ở Ai Cập vân còn tón tại 
đến ngày nay.

ĐỂN THỜ KARNAK

Đén thờ Karnak nẳm  ở phía đỏng bác 
cùa thủ phủ Thebes thời kỳ Trung vương 
quốc và Tân vương quốc, là trung tâm thờ 
thán Mặt Trời. Qua quá trình tu  bồ thêm  
của các Pharaon trong các triéu  đại, ngôi 
đén này đã có 10 cửa tháp. Ngôi đén có 
quy m ô rát tráng lệ, cột trụ và tượng thán 
đéu được chế tác rát to lớn, 12 cột trụ lớn 
ở giữa cao tới 21 m, trên đ ỉnh cột có thể 
chứa được hàng trăm  người. Bên trên cột 
có khác nhửng bức phù điêu rát tinh xảo, 
ngoài ra còn có nhửng hình hoa văn màu 
mô tả truyén thuyết vé  thán M ătTrời.

ĐỂNTHỜABUSIMBEL

Đén thờ  Abu Simbel nồm ở 
Nubia, ban đẩu nơi này th ờ  thán 
Mặt Trời và thán Ptah, nhưng sau 
này lại trở  thành đén thờ Pharaon 
Ramesses II v ĩ đại nhát của Ai Cập 
cổ đại. Bốn bức tượng Ramesses II 
khổng ló trước cửa đén thờ  có vẻ 
mặt điém  tĩnh , bên trong điện sâu 
hơn 60m , hai bên còn có bức tượng 
khổng ló và bức bích hoạ tinh xảo, 
phản ánh sự  huy hoàng của thời kỳ 
Tân vương quốc. Sở d ĩ Ram esses II 
cho làm tượng và khác tên của mình 
là đề mong kiếp sau m ình được bất 
tử. Và trên thực tế  ông cũng đã đạt 
được mục đ ích "bất hù" với đời.
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NGƯỜI ĐẤU TIÊN CÓ ĐỦ ĐIẼU KIỆN Được BẮT TỬ
PHARAON

Pharaon là vua của Ai Cập cổ đại, trong suy nghĩ của thán dân, ông chính là con của thán Mặt 
Trời, là nửa người nửa thán. Trong thời kỳ cổ vương quóc cũng chỉ có họ mới có thể được hưởng đặc 
quyén bất tử.

PHARAON THẤNTHÁNH
Người Ai Cập cổ đại tôn xưng vua là Pharaon, nghĩa gốc của từPharaon là ch!"phòng 

lớn, cung điện", từ này cũng cùng nghĩa với từ"bệ hạ" mà người Trung Quốc thường dùng 
để xưng hô với hoàng đế. ở  thời Ai Cập cổ đại, Pharaon là trung tâm của vạn vật, hội tụ 
các thán thánh phi tôn giáo trên người, két nối con người trên trán gian với thán linh, ngay 
cả trong văn hiến cổ nhất cùng ghi rằng Pharaon chính là hoá thân cùa Haroeris, được 
Haroeris uý quyến thống trị Ai Cập. Sau này, Pharaon lại biến thành con của thán Mặt Trời. 
Trong 3000 năm lịch sử của Ai Cập cổ đại, không có một ai hoài nghi về thân phận nửa 
người nửa thần của họ.

Sự BẤT TỬ CỦA PHARAON
Trong thời Ai Cập cổ đại, địa vị thiêng liêng của Pharaon là điều không thề nghi ngờ, 

tuy nhiên Pharaon dù có thán thánh đến đàu rói cũng phải đối diện với cái chét. Trong 
thời kỳ Cổ vương quốc, sự thay đổi cùa giới tự nhiên và tư tưởng vé cái chét khiến cho con 
người có những nhận thức nhát định vé sự phục sinh và bất tử, còn Pharaon thần thánh 
được coi là người duy nhất có thể được bất tử. Khi Pharaon qua đời, thán Horus ần khuất 
trong co thế họ SỄ trờ vé bên cạnh Diêm vương Oslrls, vằ sống mal ớ đô. Đé bảo toàn cho 
sự phục sinh và bất tử của Pharaon, người ta đã đem ướp xác của họ, và đặt trong Kim tự 
tháp phù hợp với địa vị cao quý cúa Pharaon.

Tang lễ của Pharaon tổ chức rất long trọng, thi hài và đổ tuỳ táng của họ được chỏ 
bằng thuyén mặt trời tới trước Kim tự tháp ở bờ phía tây sông Nile. Trên bức tường của 
hầm mộ trong Kim tự tháp có khắc bia và hoa văn thể hiện Pharaon đã được bất tử một 
cách thuận lợi, đó chính là "bia Kim tự tháp" nổi tiếng, và cũng lầ tiền thân của “Tử thư". Đê’ 
bảo đảm đáy đủ các vật dụng sinh hoạt cấn thiét cho Pharaon ở thé giới bên kia, người 
ta đã chát đáy những đó tuỳ táng trong hám mộ. Ngoài ra, xung quanh Kim tự tháp còn 
có điện thờ Pharaon, tại đó có các tháy tư tễ hàng ngày chuyên lo việc cúng té để giúp 
Pharaon vượt qua cửa ải khó khăn.

Tuy Pharaon lên kế hoạch rát chu đáo vé cái chét, nhưng trong tình thế hỗn loạn, rất 
nhiéu Kim tự tháp vẫn bị cướp sạch, ngay cả xác ướp cũng bị thiêu huỷ.Thé là đến thời kỳ 
Tân vương quốc, các Pharaon đả dừng việc xảy dựng Kim tự tháp và chuyển sang xây dựng 
lăng mộ bí mật ở thung lũng Hoàng đễ. Tuy hình thức của lăng mộ có sự thay đổi, nhưng 
sự theo đuổi vé sự bất tử vẫn là chủ đé vĩnh hằng của kiễn trúc lăng mộ.
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PHARAONTHẤN THÁNH

KHỞI NGUỐN QUYỂN Lực THẨN thanh của PHARAON

Quyén lực thán thánh  của Pharaon đến từ thán M ật Trời, 
trong bức phù điêu ở đén thờ bên phải, thán Mặt Trời Am on 
và nử thán M out đang ban cho Pharaon quyén tiêu , m óc câu 
vàng và pháp khí tượng trưng cho quyén lực, đây là cách thể 
hiện trực tiếp của Pharaon để công khai quyén lực hợp pháp 
của m ình.

ỉự  BẤT TỬ CỦA PHARAON

Đây là bức bích hoạ trong hám mộ cùa Ram esses I, trong 
bức bích hoạ m ièu tầ cảnh Pharaon đang yết kiến Osiris dưới 
sự  hướng dản của Horus, Atum và Nephthys. Hiển nh iên là 
Pharaon sẽ được Osiris cho phép bất tử.

-----------------------------------------  Vương m iện của Pharaon có mấy loại, lán lượt thể hiện từng ý
nghĩa riêng, chủng ta có thể nhìn vào hình dáng của vương m iện để 
suy đoán tinh  hình ch ính trị thời báy giờ.

Vuong miện tring
Đây !à vương miện 
của Pharaon thòng «1 
Thượng AI Cịp.

Vương m ụn đỏ
Đây là vương miện 
của Pharaon thỗng trị 
Hạ Ai Cập.

Vương miện hai t in g  
đ i  trắng
Đây lì  vương miện 
của Pharaon thòng trị 
toàn bộ Ai Qp, tượng 
trưng cho sự thỗng 
nhít của Ai Cập.

Vương m iịn  xanh
Đây là vương miện của 
Pháraon trong thời 
chiẽn tranh loạn lạc
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NGƯỜI LO LIỆU CHO NGHI THỨC BẤT TỬ
THẦY T ư  TẾ

Trong thời Ai Cập có đại, tháy tư té (tháy cúng) là một giai táng hiển hách, họ lè sứ già cùa thán 
linh dưới trán gian, lá cáu nói giữa con người với thán linh. Cho dù là Pharaon hay dân thường thì trên 
con đường hướng tới sự bát tử cũng không thể thiếu sự trợ giúp của các tháy tư té.

NGƯỜI TRONG SẠCH
Vi tháy tư tế, đặc biệt là tháy tư tế cấp cao là người trực tiếp tiép xúc với thán linh nên 

phẳi giữ gìn sự trong sạch vé thể xác để tránh mạo phạm tới thán linh. Họ khoác áo choàng 
bầng vải lanh, chân đi giày bằng cói papyrus, mỏi ngày tám gội 4 lấn, phải cạo râu tóc và 
làm lẻ cát bao quy đấu, ngoài ra cũng phải kiêng kỵ rất nhiéu trong việc ăn uống và chuyện 
phòng the. Khi lại gán các bức tượng thắn, họ phải lẩm nhẩm:"Tôi là người trong sạch...".

CÁC LOẠI THÂY TƯ TẾ
Thầy tư tế được phân làm nhiéu loại, loại thứ nhất là thấy tư té cáp cao nám giữ 

quyén lực trong đền, họ thường do các Pharaon chỉ định, đứng háu thay cho Pharaon ở 
trước tượng thẩn. Trong thời kỳ Tân vương quốc, tháy tư tế cấp cao trong đền thờ thán 
Amon có vai trò võ cùng nổi bật. Người trợ giúp cho công việc của thấy tư tẽ cấp cao là 
tháy tư tể cấp dưới, chức quyén của họ rất nhò, như có tháy phụ trách việc sao chép kinh 
văn, có tháy phụ trách việc chiêm tinh xem quẻ. Có thầy còn kiêm vài chức vụ, mỗi năm 
chl có mấy tháng làm việc ở trong đén. Ngoài ra còn có tháy tư té giữ chức vụ đặc biệt, họ 
phải mặc trang phục riêng để thể hiện thân phận của mình. Như tháy tư tế chủ trì tang lê 
phải mạc áo dd báo, tháy tư té đọc kinh thl đeo nhléu dây trang sức khâc nhau. Tố chức 
nghi lẻ lầ một việc vô cùng thiêng liêng, chi có tổ chức đúng trình tự, không sai sót mới có 
thể phát huy được ma lực thán kỳ. Ngoài ra, Ai Cập cổ đại còn có rất nhiều tháy tư tế là nữ, 
công việc cùa họ là biểu diễn các tiễt mục ca hát nhảy múa trong các buổi lễ ở đển để làm 
vui lòng thán linh. Bức tranh người vợ của Ani trong "Bản thảo cùa Ani" chính là nữ tháy tư 
tế chuyên ca hát trong đền.

CÔNG VIỆC CỦA THÂY TƯ TẾ
Công việc chính cùa tháy tư tễ là làm vui lòng các vị thán, do vậy hàng ngày họ phải 

tổ chức nhiéu nghi lẻ trong đền. Các tháy tư tê mặc áo da báo chủ tri tang lẻ cũng có thể 
tới đén tổ chức tế lễ. Họ có thể thay mặt cho người thân của những người đã khuẫt dâng 
đó cúng tể của họ lên thán linh.

Tang lẻ cùa người Ai Cập cổ đại đéu do tháy tư tế chủ tri, họ mặc áo da báo điéu 
khiển từng nghi lẻ, như mở miệng, hạ táng ,... một cách hết sức thành kính. Họ có thể dựa 
vào vai trò đặc biệt của mình để bày tỏ tâm nguyện của linh hón với thần linh, đóng thời 
sử dụng ma lực của lời niệm chú để hướng dẫn và phù trợ cho các linh hón bước vào con 
đường bất tử. Có thể nói rằng, néu không có sự kết nối và trợ giúp của tháy tư tế thi linh 
hồn có muốn được bất tử cũng là điéu không thề.
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TÔI T ớ  CÙA THẨN LINH

THẤY Tư TẾ TRONG ĐỄN

Bốn vị tháy tư  tế trong bức tranh  bên 
phái đang háu hạ thán Horus m ình người 
đáu chim  ưng trong đén , hai v ị th áy  tư  tế 
cáp cao (họ cạo sạch lông tóc trên người, 
mặc trang phục bầng vải lanh m àu tráng) 
đang kính cẩn khoác áo lên bức tượng 
thán. Một nữ  tư  tế ở  phía trước đang cấu 
nguyện trước tượng thán , còn n ữ  tư  tế  ở 
bên cạnh thì bày biện đó cúng và đang 
mời thán linh thụ hưởng.

THÍY tư  t ế  trong tang lề

Tháy tư tể là cáu nổi giữa thán linh với con người, họ có vai 
trò hết sức quan trọng trong xã hội Ai Cập cổ đại, công việc của họ 
chính là thờ cúng thán linh, làm vul lòng thán linh và giúp cho cá 
nhân nói riêng và cả nước nói chung đéu được thán linh che chở 
và phù hộ.

Tháy chủ tế trong 
bức tranh lồ người lớn 
tuổi đức cao vọng trọng, 
trong tiếng khóc bi ai của 
gia q uyến người đã khuất, 
họ khoác trên m ình chiếc 
áo da báo có sức m ạnh 
thán kỳ, tay cám  pháp 
khí tiến  hành nghi thức 
"m ở m iệng" cho xác ướp. 
Người trợ  giúp phía sau 
đội m ặt nạ đấu sói, hoá 
trang thành thán Anubis 
để phù hộ cho xác ướp.



MỞ RỘNG QUYẼN LỢI BẤT TỬ
CÁC GIAI CẤP ĐỂU CÓ THỂ ĐƯỢC BAT t ử

Các giai cáp trong xã hội Ai Cập có đại gióng nhưmộttoà Kim tựtháp.Thuòbanđáu, bẫttửchl 
là đặc quyén của Pharaon ở đinh Kim tự tháp, nhưng cùng với sự sụp đổ cùa vương quyén, bất tửdán 
trở thành mục tiêu mà ngay cả người dân bình thường cùng có thề theo đuổi.

CÁC GIAI CẤP DƯỚI Sự THỐNG TRỊ CỦA PHARAON
Trong đất nước mà đâu đâu cũng bao trùm bởi tôn giáo thần quyén này, tất cả mọi 

người ngay từ khi sinh ra đã được giai cấp trong xã hội của họ thừa nhặn, và đến hết cuộc 
đời cũng không thay đồi. Dưới sự ảnh hưởng cùa tôn giáo thán quyén, trật tự xâ hội của Ai 
Cập cố đại ngày càng thẩn thánh hoá, người dân đéu coi đó là định luật tự nhiên, do vậy 
lực lượng phản đối tập đoàn thống trị vô cùng yếu kém, trong máy ngàn năm lịch sử, các 
giai cấp trong xã hội cùa Ai Cập cổ đại ổn định một cách khác thường.

Giai cấp trên cùng là Pharaon và những người quyén quý trong hoàng tộc, họ nắm 
giữ quyến lực của đất nước (thấy tư tế phụ trách công việc bên ngoài thể tục nên không 
được đưa vào). Tuy nhiên dưới họ còn có một giai cấp quản lí đặc biệt, đó là thư lại. Hp 
phân bố ở chính quyén các cãp và bên dưới một số ông chù tư nhân giàu có, do họ biét 
đọc biễt viết nên thường phụ trách các việc như trưng thu thuế khoá của quốc gia, quản lý 
tài sản của hoàng tộc và tư nhãn ,... Họ là giai cấp trung gian trong xã hội, thường có cuộc 
sống sung túc. Hiện nay còn lưu truyển rất nhiéu bức tượng vé những người này, có những 
bức rất tinh xảo và sinh động, chứng tò nếu không phải là giai cấp có thực lực kinh tế nhất 
định thi không thế nào làm được.

Giai cẵp dưới cùng là nông dân và nô lệ, nông dân là nguỗn thuế cúa nhà nước, họ 
luôn bị bóc lột và phải đi lao dịch, cho nên đời sóng vô cùng khó khăn. Nô lệ thì chủ yếu 
đến từ tù binh chiến tranh, tuy nhiên số lượng không nhiéu, suy cho cùng thì Ai Cập có rất 
ít hoạt động mỏ mang bờ cõi.

BẤT KỲ AI CỦNG ĐẾU có  THỂ ĐƯỢC BÁT TỬ
Trong thời kỳ cổ vương quốc, được bất tử là đặc quyển cùa riêng Pharaon, vì họ là 

nửa người nửa thán, linh hón và thể xác của họ đéu do thẩn linh tạo ra, sau khi chết vẫn có 
thê’ giử được sự thán thánh của minh, từ đó mà được bất tử.

Trải qua mấy trăm năm xâ hội hỗn loạn, đến thời kỳ Trung vương quốc, quan niệm 
sinh tử cùa mọi người bát đẩu có sự thay đổi quan trọng. Sự sụp đổ của vương triều trong 
thời kỳ hỗn loạn đã làm cho mọi người mất niém tin vào vương quyén,từđó bất kỳ ai cũng 
đéu có thể cáu nguyện có được một sinh mệnh vĩnh hằng, và đéu có cơ hội được Osiris 
thừa nhận. Sự bất tử của các Pharaon chẳng qua chì là được tổ chức tang lề long trọng 
hơn, lăng mộ tráng lệ hơn, quan tài tinh xảo hơn, và đồ tuỳ táng đáy đủ hơn mà thòi, còn 
bản chất vẫn là hướng tới sự bất tử, quá trình để họ được bất tử cơ bán cũng giống như 
người dân bình thường. Mộ của người Ai Cập mới được khai quật hiện nay đa phẩn đéu 
là của thư lại và người giàu có. "Đản thảo của Ani" chính là bản “Sinh tử thư'được chuẩn bị 
cho Ani để hướng tới sự bất tử.Theo suy đoán thi năm sao chép vào khoảng thế kỷ 18TCN, 
chứng tỏ thời bấy giờ sự độc quyến của Pharaon vé bất tử đã bị phá bỏ.
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CÁC GIAI CẤP XÃ HỘI CỦA AI CẬP cổ  ĐẠI
Các đén thờ từng được phân bố khắp Ai Cập, tuy nhién hiện nay những công trình kiến trúc huy 

hoàng một thời này đa phán đéu đã trở thành nhửng đống hoang tàn, trong đó đén thờ Karnak ở Luxor 
và đển thờ Abu Simbel ở Nunia là hai ngôi đến hoàn chinh nhát và nổi tiếng nhất ở Ai Cập vẫn còn tốn tại 
đến ngày nay.

Người thóng trị tối cao nửa 
người nửa thán.

Hưởng ân huệ của Pharaon, 
quản lý đát nước.

Thư lại phụ trách quản lý 
thuế khỏa, sổ sách, tương 
đối giầu có

Giai cáp bị trị phải lao động 
vất vả, đời sống nghèo 
khổ.

GIAI CẤP QUẢN Ll ĐẶC BIỆT - THƯ LẠI

Thư lại thuộc giai cáp quản lý trung gian trong xã hội Ai Cập cổ đại, nhờ vào khả năng biết đọc biết 
viết mà họ đã mang lại cho mình một cuộc sóng tương đổi an nhàn. Chù nhân "Bản thảo của Ani"chính là 
thư lại của hoàng tộc.

GIAI CẤP XA HỘI HÌNH KIM Tự THẤP

Thống trị

Cố biết đọc, 
viết hay không

NgƯỜỈ lao động

Bức tượng thư lại thời Ai Cập có đại. Trong thời 
này thư lại luôn được mọi người kính né, thậm chí 
còn có tượng Pharaon hoá trang thành thư lại.

Ngóixẻp bầng.tập 
bản thảo đế trên 
đùi, dùng bút lau 
sậy chấm thuốc 
màu đế viét.
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CẨM NANG HƯỚNG DẪN BẤT TỬ
"VONG LINH" CỦA AI CẬP

"Tử thư1 là bán tháo thán bí nhất và là ca khúc cổ xưa nhãt vé cái chết trong nén văn minh trên 
trái đát, là ngọn đèn chiẽu sáng đề người chét vượt qua cứa phán xét ở cõi âm ty, đén thiên đường 
trong hy vọng và được bát tử một cách suôn sẻ. Trong thời Ai Cập cổ đại, bên trong quan tầi của mỗi 
người chét đéu có đặt một cuón "Tử thư'.

NGUỐN GÓC CỦA "TỬ THƯ"
Tin ngưỡng bất tử của người Ai Cập khỏng ngừng phát triển, và dán hình thành một 

hệ thống phương pháp và thắn chú để sau khi chết được bát tử, những phương pháp và 
thẩn chú này được bắt đắu từ  nghi thức quàn linh cữu và mai táng, chỉ dẫn cho linh hốn 
hướng tới sự bát tử. Có người đã thu thập những phương pháp và thán chú này lại để soạn 
ra bộ "Tử thư'thần bí của Ai Cập.

Trong thời Ai Cập cồ đại, mọi người luôn tin rằng vị thán vĩ đại Thoth chính là tác giả 
của "Tử thư'. Tương truyén bao góm rất nhiéu vị thẩn, trong đó có cả thán Mặt Trời của Ai 
Cập đéu từng học thán chú từThoth, họ dựa vào nhửng câu thẩn chú này để chiến thắng 
ma quỳ. Do vậy các linh hổn cũng phải khẩn cấu Thoth để nhận được sự bảo vệ từ càu thán 
chú. Chính từ sự gợi ý này mà rất nhiéu tháy tư tế của Ai Cập cổ đại đã viét nên rất nhiéu 
bản văn té, những bản văn tế này bao gồm bài ca ngợi, bài cáu nguyện và lời nguyền, vào 
năm 3700 TCN nó được sử dụng rộng rãi, đển thé kỷ 1 vẫn có bản được lưu truyén tới mấy 
ngàn năm. Mà những bản văn té này tập hợp lại chính là bộ "Tử thư" Ai Cập hoàn chinh. 
Nó đươc khắc sớm nhất trong Kim tự tháp của Pharaon, và được coi là "bia Kim tự tháp". 
Sau này cùng với sự mở rộng cùa tín ngưỡng bất tử, "Tử thư" lại được táng lớp quý tộc và 
người giàu khắc lẽn quan tài bằng đá cùa minh, đây chính là "bia quan tài đá". Lại đén sau 
này trước nhu cẩu bất tử của người dân mà xuất hiện "Tử thư" viết trên giấy cói papyrus. 
Sự xuất hiện của các phiên bản "Tử thư' phản ánh xu thế mở rộng tín ngưỡng bất tử của 
người Ai Cập cổ đại.

Ý NGHĨA CỦA "TỬ THƯ"
"Tửthu"ghi lại tín ngưỡng nội tâm của người Ai Cập cổ đại, nó được được sao chép 

suốt mấy ngàn năm. Người Ai Cập thuộc mọi giai cấp, dù là quốc vương hay người làm 
ruộng, dù là quý tộc hay nô lệ cũng đéu thành kính với nội dung của "Tử thu", họ tin rằng 
hạnh phúc và sự bất tử đén từ những bài ca ngợi, bài văn khán và nhửng câu thắn chú này, 
trong con mắt của họ "Tử thư" chinh là ngọn đèn chiếu sáng cho họ sau khi chét ở thế giới 
bên kia.

Lời văn té và thán chú trong "Tử thư' dường như xuất hiện ờ mọi nơi trong mộ, có 
bản khắc hoạ trong hẩm mộ của Kim tự tháp, có bản khắc trên cỗ quan tài bâng đá quý 
hoặc gô quý, hoạ tiét và vãn tự đan xen một cách hết sức hài hoà. Đương nhiên hình thức 
phổ biến hơn vãn là viết trên giấy cói và đặt trong quan tài tại hám mộ. Bản "Tử thu" hoàn 
hảo nhất và có nội dung hoàn chỉnh nhất hiện còn lưu giữ chính là "Bản thảo của Ani"do 
VVallis Budge phát hiện vào thế kỳ 19.
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QUÁ TRINH PHÁT TRIỂN  CÙA "TỬ  THƯ" AI CẬP
"Tử thu" đã trải qua máy lán thay đổi phiên bản. Sự thay đồi từ"Bia Kim tự tháp" đến "Bia quan tài 

đá", rói lại đễn bàn giấy cói papyrus đã phản ánh sự mở rộng quyén bát tử của người Ai Cập cố’ đại.

"Tử thu” sao trên giấy còi
Cùng với sự coi trọng của mọi người đối với 

bản “Tử thu  ̂ ngh4 SAO chép đă ra đời, họ sao 
chép một SÒ chương, tiết của 'Tử thư* ra cuộn 
giấy cói dài rói đem bán, hoặc làm theo yẻu cáu 
của gia quyến người đá mát.

BIA QUAN TÂI ĐÁ

Khít trong hám mộ
Những chữ này khâc ở cừa mộ, trên tưởng 

và mái vòm của hám mộ. Trong Kim tự tháp à 
cuỗi vương triéu thứ năm cúa Ai Cập rất hay gặp 
loại chữ này.

Khic trên quan t ì i bằng đá
Tuỳ theo kích thước của quan tài, chọn vài đoạn ngán và phản cảnh 

quan trọng trong 'Tử thư" rói khác hoạ bên trong và bên ngoài quan tầi. 
Thông thường thì người có quyén thế sẽ chọn phiên bản này.
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TÁI HIỆN LỊCH s ử
N H Ữ N G  PHÁT HIỆN KHẢO c ổ  VÀ NGHIÊN c ứ u  
VỀ "TỬ THƯ"

Từ thời cận đại đến nay những phát hiện khảo có vé Ai Cập cổ đại đã dán vén lên bức màn bi 
mật bao quanh "Tử thư', còn việc khảo chứng vầ chú thích thành công vé chữ tượng hlnh đã giúp 
chúng ta có thể lí giải được những khái niệm đặc biệt hàm chứa trong đó.

PHÁT HIỆN "TỬ THƯ"
Năm 332 TCN, cùng với sự xâm nhập cúa nến văn hoá ngoại lai, nền văn hoá Ai Cập 

cổ đại dẩn rút khỏi vô đài lịch sử của Ai Cập. Tuy vẫn thịnh hành trong dân gian, nhưng về 
sau cùng với sự xâm nhập của nén văn hoá và tôn giáo ngoại lai, nén văn hoá Ai Cập cổ đại 
đã dần bị mai một, và"Tửthư 'cũng  dẩn biến mất.

Năm 1798, Napoleon đô hộ Ai Cập, mở ra cánh cửa cùa ngành khảo cổ Ai Cập, trong 
hơn 200 năm sau đó, các nhà buôn đổ cổ và các nhà khảo cổ học tới tấp đồ vé mảnh đất 
thẩn thánh này, ngoài nhửng xác ướp thẩn bí và những bức tượng tinh xảo thì những bản 
giấy cói papyrus ghi lại lịch sử của Ai Cập cổ đại cũng được họ đặc biệt coi trọng. Noi phát 
hiện ra bản chữ viết trên giấy cói đa phẩn là những bãi rác trong thị trán, hay những đổng 
hoang tàn và trong lăng mộ. "Tử thư" là bản được chôn theo người chết, nên tất nhiên 
cũng được phát hiện trong những lăng mộ. Và có rất nhiéu bản"Tửthư"viét trên giấy cói 
nhưng đéu do các nhà khảo cổ hoặc nhà buôn đó cổ mua lại từ tay của những kẻ chuyên 
đào trộm mộ để ăn cắp của cải, vì chưa kịp khai quật đã bị bọn trộm cướp đi trước.

N GH IẼN  CỨ U  "TỬ TH Ư "
Sau khi phát hiện ra các bản giấy cói papyrus, công tác nghiên cứu xoay quanh nó 

cũng bắt đẩu được triển khai. Do người Ai Cập cổ đại sử dụng chữ tượng hình nên muốn 
tiến hành nghiên cứu, trước tiên phải hiểu được chữ tượng hình. Năm 1799, quân lính của 
Napoleon phát hiện ra bia đá Rosetta (Rosetta Stone) viết bằng chữ tượng hình, chữ tục 
thể của Ai Cập cồ và chử Hy Lạp, từ đó mở ra chìa khoá để dịch hiểu chữ tượng hlnh. Năm 
1822, học giả người Pháp là Champollion đã dịch thành công chữtượng hình theo tấm bia 
đá này, và làm cho việc nghiên cứu "Tử thư'trở thành điều có thể.

Học giả nổi tiếng VVallis Budge là một trong những người tiên phong trong nghiên 
cứu "Tử thư", bản "Tử thư" hoàn chinh nhát hiện nay - "Bản thảo của Ani"- chinh là do ông 
phát hiện, ông đã tiến hành chú thích và phân chia chương tiết cho bản này. Ngoài ra ỏng 
còn nghiên cứu "Bản thảo của Nu", "Bản thảo cùa Nebseni’’,"Bản thảo của Huneíer",... Tranh 
ảnh trong những bản thảo này đéu na ná như nhau, chúng đéu láy từ"Tửthư","TỬ thư" có 
khoảng hơn 200 chương tiết, tuy nhiên nội dung của những bản thảo này không nhiều 
như vậy, chúng đều chi lấy một phấn chương tiết trong "Tử thư"

Theo nghiên cứu suy đoán rằng, những bản thảo này đa phần đéu là do nhửng 
người chuyên sao chép làm sản, duy chl có tên cùa chủ nhân là để trống, họ đem bán 
nhửng bản thảo này, khi người thân của người đã khuẫt đến mua họ mới đién tên của chù 
nhân vào đó.
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PHÁT HIỆN KHẢO CỐ VẼ "TỬ THƯ"
Hiện nay đã phát hiện ra rát nhiéu bẳn "Tử thư" khác nhau, và có độ dài khác nhau, tuy nhiên đéu 

có chương tiết chính, nội dung cơ bản đéu gióng nhau. Qua đó chúng ta có thể tháy được khát vọng bất tử 
của người Ai Cập cổ đại.

HAI BẢN "TỬ THƯ” KHÁC

Nghi thức m ở m iệng trong "Tử th ư  của 
Hunefer". Phác hoạ cảnh vương triéu thứ  19, vào 
khoảng năm 1285 TCN, khổ 79,3x40cm , trích  từ 
Thebes.

Thán Osiris trong "Tử thư  của Anhur". Phác 
hoạ cảnh vương triéu th ứ  20, tức vào khoảng 
năm  1100 TCN, khổ 74 ,2x42,5cm , trích từ 
Thebes.

sự HÓI PHỤC CÙA NÍN VẪN HOA 
Ai CẬP Cố ĐẠI

Chữ tượng hình

ChữHy Lạp

n T Ủ A E H A . I O  ĩ
Đối chiếu chử tượng hình và chử Hy Lạp của 
từ"Ptolemaeus’

Năm 1779 khai quật bia đá Rosetta. Năm 
1822, học giả người Pháp là Cham pollion 
thông qua từ  * Ptolem aeus" trong bia đá đả 

phát hiện ra 
những đ iéu bí 
mật của chữ 

tượng hình, 
từ  đây nén 
văn hoá Ai 
C ập cổ đ ạ i 
từng bị 
chôn vùi 
lại được 
phục hói.

Bia đá Rosetta
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"TỬTHƯ" HOÀN CHỈNH NHẤT
BẢN THẢO CỦA ANI

"Bàn th áo  của A n i" là bản "Tử th ư" hoàn ch in h  nh ất và xu á t sác nhát đượ c p hát h iện  h iện  nay, 
bao góm  phán lớn nội d ung  của 'T ử  thư", lờ i k in h  trong  p hán ch ính  vãn  cùa cuốn  sách  n ày  đa p hán 
đéu trích  từ c u ó n  "Bản th áo  của Ani".

QUÁ TRlNH PHÁT HIỆN BẢN THẢO
"Bản thảo của Ani" được Wallis Budge phát hiện vào năm 1880 tại bờ phía tây Luxor, 

nơi này cách thù phủ Thebes của thời kỳ Tân vương quốc không xa. Tổng chiéu dài cùa 
cuón bản thảo này là 78 thước Anh, rộng 1,3 thước Anh, là cuốn bản thảo dài nhất và toàn 
diện nhất cùa "Tử thư; nay được lưu giữ trong bảo tàng Anh.Cuổn bản thảo này do 6 tấm 
giấy có độ dài khác nhau tạo thành, tấm ngán nhất dài 5,7 thước Anh, tấm dài nhất dài 26,9 
thước Anh, mỗi tấm có 3 lớp, chát liệu rất bén, thường là ghép mấy tấm lại với nhau thành 
một tẩm lớn, mép giấy được cắt xén rất đẹp mắt.

Vé niên đội hình thành "Bản thảo cùa Ani"cho đến nay vẫn chưa có két luận rõ ràng, 
có học giả cho rằng nó được hình thành vào thế kỳ 18TCN, có học giả lại cho rằng nó hình 
thành vào khoảng năm 1450 - 1400TCN.

CẮU TRÚC CỦA BẢN THẢO
"Bán thảo cùa Ani"có thể phân thành 37 tấm, với hơn 100 chương, bao góm phẩn 

lớn nội dung của "Tử thu", háu như mỏi chương tiết đéu có kèm theo hình minh hoạ nhất 
định, phán đẩu và phán cuối cùa cuốn bản thảo có để khoảng tróng kích thước khoảng vài 
thước Anh để tránh khi giở làm hỏng phẩn chính văn. Việc sao chép lời kinh rất ti ml, tiêu 
đé chương tiét đéu dùng màu mực đỏ, chính văn dùng mực đen. Phân tích qua nét chữ thì 
phán lời kinh có thể do mấy người cùng làm, còn phán hình minh hoạ thì do một người 
làm, phán hình minh hoạ được làm trước, sau đó mới sao chép lời kinh.

Thân phận cùa chù nhân
Trong lời kinh của bản thảo, Ani có nói qua đôi điếu vé thân phận của ông.
1 .Thư lại của hoàng tộc. Đây là công việc suốt đời của ông, cũng cho thấy địa vị cùa 

ông tương đối cao quý.
2. Thư lại của tất cả thán linh và người ghi chép đó cúng. Qua đây chúng ta có thể 

thấy rằng, Ani còn phụ trách cả việc phân chia đó cúng trong đến.
3. Chủ nhân cùa Abydos - người quản lý lương thực. Có vẻ Ani còn phụ trách cả việc 

quản lí lương thực trong đén.
4. Chủ nhân của Abusir - người thống kê đồ cúng. Ani còn phụ trách việc thống kẻ và 

quản lý những đó cúng quý giá cho đén.
Vợ cùa Ani tên là Tutu, trong cuón bản tháo bà luôn cùng xuất hiện với Ani, trong 

lời kinh bà được xưng !à "nữ quản gia" hoặc “nữ danh ca của Amon", có thể thấy bà không 
những là vợ chính thức của Ani, mà còn là nứ tư tế chuyên hát và đọc thơ ca tụng các 
vị thán.



ỉ  k  <Qj i  ị  Ỷ  AT#'f V O í í í  V ỉ  ỉQs í  1 À ì

BẢN THẢO CỦ AAN I
"Bản thảo cùa Ani"có thể phân thành 2 phán, 4 tám đáu thuộc phán 1, còn các tẫm sau đểu thuộc 

phán 2. Cũng có nhà nghiên cứu lại không phân chia như vậy, má họ coi từ tám thứ nhát đén tám thứ tư 
đéu thuộc nội dung cùa chương 15.

PHAN CHIA BẢN thào

Phán lớn lời kinh từ chương 1 đến chương 
186, nhưng thiẻu rất nhiéu, có một số 
chương tiết cũng không được hoàn chinh.

CHỦ NHAN CỦA CUỐN BÀN THẨO ]

Nữ chủ
nhản Tutu
Thực ra bà 
qua đời
trước Ani, 
lúc còn sống 
bà lầ nữ chủ 
nhân trong 
nhà, lầ vợ 
chính cùa 
Ani, bà còn 
đảm nhiệm 
chức nữ tư 
tế  t ro n g  đ é n , 
chuyên phụ 
trách việc 
ca hát, bà 
được tôn là 
"nử danh ca 
của Amon" 
trên tay 
bà thường 
cám sistrum 
(nhạc cụ 
thuộc bộ gõ 
của người Ai 
Cập).

Ani một mình 
kiêm 4 chức 
vụ
1. Thư lại của 
hoàng tộc.
2. Thư lại của 
tất cả các vị 
thán, người 
ghi chép đó 
cúng.
3. Chủ nhân 
của Abydos: 
người quản lí 
lương thực.
4. Chủ nhân 
của Abusir: 
người thống 
kê đó cúng.
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CHƯƠNG 2: 

CÕI ÂM VÀ THẨN LINH
Lịch trình cõi âm được ghi trong “Tử thư'của Ai Cập dường 

như chính là một bộ thần thoại của Ai Cập cổ đại, toàn bộ lịch 
trinh đéu không thể tách rời sự chì dân cùa thán linh. Do vậy 
muón đọc hiếu được bộ thần thoại này thi trước tiên phải hiểu 
được thế giới quan và các vị thán của người Ai Cập cố đại.
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QUẤ TRÌNH HÌNH THÀNH DƯƠNG GIAN
THẾ GIỚI QUAN CỦA NG Ư Ờ I AI CẬP c ố  ĐẠI

Mỗi dản tộc đéu có thán thoại sáng thế riêng, trong đó sự hình thành cùa trời đất vầ sự vận 
hành của nhật nguyệt tinh tú là nội dung không thể thiếu trong thán thoại, nó ảnh hưởng trực tiép 
đến thế giới tinh thán cùa con người. Quan niệm vé trời đất cùa người Ai Cập cổ đại rát đặc biệt, và 
đã lẫn lượt hlnh thành nên rát nhiéu hệ thóng thán thoại khác nhau.

NHẬN THỨC VẼ BẮUTRỜI
Háu như dân tộc nào cũng có sự sùng bái tự nhiên đói với trời, người Ai Cập cổ đại cũng 

không ngoại lệ.Tuy nhiên họ lại có rất nhiéu giả thiết khác nhau vé sự hình thành của trời.
Thuở ban đấu người Ai Cập có đại đéu cho rằng báu trời là một tấm dày, to và phẳng, 

do đá hoặc kim loại tạo thành, gọi là "Ba", vé sau mọi người tin rằng bấu trời này là do hai 
hòn núi cao ở phía đông và phía tây chống đỡ, chữ tượng hình của từ trời ban đáu chính là 
một mặt phẳng dày có hai trụ chóng. Sau này vật chống trời từ 2 hòn núi biến thành 4 trụ 
đông tây nam bác, 4 trụ này do 4 con trai của Horus đỡ. Mặt trời chui qua lỗ thủng ở một 
đẩu của bấu trời và vận hành men theo phía dưới của mặt phẳng. Khi nó đến đáu bên kia 
thi lại chui qua lỗ thủng ở đó.

Cũng có quan điểm cho rằng, bấu trời là cơ thể của vị nữ thán khổng lố (Nut, hoặc 
Nuit), 2 tay, 2 chân của bà duỗi vé phía mặt đất để chổng đỡ thân hình đổ sộ của mình. 
Vào mỏi buổi sáng bà đểu sinh ra mặt trời, mặt trời vận hành quanh bụng của bà, vào buổi 
chiéu thì đến miệng, lúc này bà sẽ nuốt mặt trời, và màn đêm buông xuống. Trong một tin 
ngưỡng khác nữ thắn bị thay thế bởi chú trâu khổng ló, tuy nhiên mặt trời do chú trâu này 
sinh ra chỉ có tuổi thọ là 1 ngày, vào mỗi buổi sáng nó đéu phải sinh ra mặt trời mới.

Mặt khác lại có một tín ngưỡng cho rằng, bấu trời chính là khuòn mặt của thán, mát 
bên phải là mặt trời, mắt bên trái là mặt trăng. Gió bão kéo tới tức là thẩn bóng tối làm dơ 
bẩn mát của thẩn Trời, vì vậy mới chảy nước mắt, đó chính là mưa. Còn có người lièn hệ 
mặt trời với bọ hung, họ cho rằng báu trời là thảo nguyên bao la, một con bọ hung đẩy 
chiếc đĩa tròn ở phía trước, đó cũng chính là mặt trời, hoặc bọ hung dùng chân sau đầy quả 
trứng (mặt trời) ở bên dưới. Như vậy, bọ hung cũng trờ thành thẩn Mặt Trời trên báu trời.

Còn có một quan điểm kinh điển cho rằng, báu trời khòng phài là những thứ kể trên, 
mà là một hó nước mênh mòng. Tất cả thần linh đéu chèo thuyén đi qua báu trời, trong đó 
mặt trời có 2 chiếc thuyén thán, lán lượt tên là Matett và Sektet. Mặt trăng và các tinh tú 
khác chi có một chiếc thuyén.Thuyén được chế tạo bằng vật thể không bị hao mòn. Trên 
quan tài đá cùa Seti I đã khai quật được, chúng ta có thề nhìn thấy hình ảnh thán Nu nâng 
chiếc thuyền thán của mặt trời, con bọ hung trên chiếc thuyén đang đẩy mặt trời, hai bên 
của con bọ hung có rất nhiéu thẩn linh bảo vệ, như Isis, Nephthys,.. .

Những truyén thuyết phong phú trên là nhận thức của người Ai Cập cổ đại vé báu 
trời thán bí trong những thời kỳ khác nhau, và khu vực khác nhau. Còn thiên đường trong 
suy nghĩ của người Ai Cập lại không phải ở trên trời, mà là ở cõi âm ty.

NHẬN t h ứ c  v ẽ  t r á i đ ấ t
Thần mặt đất cùa người Ai Cập cồ đại là Keb (Geb), ông nằm bên dưới, tứ chi cùa nử 

thán báu trời Nut chạm vào ông, còn cơ thể cùa họ thì do thán không khí Shu tách ra. Keb 
nằm thẳng hình thành nên mặt đất, tiếng cười của ỏng chính là những trận động đát.

Nói đến việc nhận thức vé trái đất được tạo bởi thẩn Keb thì không thể không nói 
đến sông Nile. Ai Cập là quà tặng cùa sông Nile. Đúng vậy, quan sát bản đồ của Ai Cập 
chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, trung tâm của Ai Cập là dải đát rất hẹp và vùng châu thổ
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BẤU TRỜI DO Nữ THẨN NUT TẠO THÀNH •
Người Ai Cập cổ đại có rát nhiêu quan điềm khác nhau vé sự cáu thành báu trời, trong đó quan điểm 

cho ràng báu trời là cơ thể của nữ thán là tương đỗi phổ biển. Trên các bức phù điêu hoặc bích hoạ từ thời 
Ai Cập cổ dại để lại thường xuẩt hiện cảnh nữ thán chổng đỡ báu trời.

THẪN BÂU TRỜI VÀ THẨN MẶT ĐÍT

Báu trời chính là cơ 
thể của nử thán Nut, 
bầ thường được khác 
hoạ là người phụ nữ 
da xanh, trên cơ thể 
có rất nhiéu ngòi sao.

Buổi chiéu tối thán 
Nut nuốt mặt trời rói 
sinh ra các vì sao, đẽn 
sáng ngày hôm sau 
lại sinh ra mặt trời và 
nuót các vì sao.

Tứchi của thán 
Nut vươn rất 
dài vằ chống 
trên mặt đẫt.

Thán Không khí Shu nâng 
cơ thể của thán Nut đề tách 
bà với thán mặt đẩt Keb.

đắt là cơ thể 
của thán Keb, tương 
truyén rằng động đát 
chinh lằ do tiếng cười 
của ông tạo ra.

"BÍU TRỜI" trên Nóc hAm mộ

Trong rát nh iéu bức bích hoạ đéu có hình bóng của thán 
Nut. H ình bên dưới là bức bích hoạ ở trên nóc hám mộ của vua 
Ram esses VI, bức tranh sử dụng hình ảnh thán Nut ở hai giới 
tính  để thể hiện 24 g iờ  trong một ngày đêm , hết sức tinh xảo.
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ở hai bẽn bờ sông Nile. Vì hàng năm nước sông Nile đéu ngập, mang đén lớp đất phù sa 
màu mỡ, cho nên đã hình thành hành lang nông nghiệp phân bố men theo sông Nile. 
Nhưng những nơi cách bờ sông Nile xa hơn thì đéu là sa mạc hoang vu. Đi vé phía hạ lưu 
sông Nile là tới vùng đám láy ẩm ướt, tiép đến là đại dương mênh mông. Ngược lên phía 
thượng nguón là những thác nước chắn ngang. Do vậy phạm vi hoạt động của người Ai 
Cập cổ đại cũng chỉ giới hạn trên ốc đảo ờ hai bên bờ sông Nile, thậm chí họ cho rằng Ai 
Cập chính là cả thế giới.

Trong suy nghĩ cùa người Ai Cập cổ đại, xung quanh đát nước Ai Cập là những dãy 
núi chạy dài, bẽn ngoài dãy núi chính là cõi âm Tuat, vì có núi cách trở nên ở đó không có 
ánh mặt trời, mà chi bao trùm bởi bóng tối và sợ hãi. Có thể thấy, cõi âm mà người Ai Cập 
cổ đại nói không phái ở dưới lòng đất, mà là ở bên ngoài dãy núi của dương gian. Sau khi 
người ta chết, linh hón không đi vé phía dưới mà hướng lên cửa của cõi âm và dương gian 
trên mặt đát, từ đó đi vào cõi tói tăm. vả lại cõi âm và trán gian đéu dùng chung sông Nile, 
thuyền của Ra đi trẽn sông Nile ở cõi âm, khi nước sông ở côi âm dâng tới dãy núi ở chỗ tiếp 
giáp thi hình thành thác nước tuôn trào và tưới tám cho đất đai cùa Ai Cập. Khi còn sống, 
sông Nile tưới tầm cho đất đai của Ai Cập, cung cấp thực phẩm và nguón nước. Còn sau khi 
chết sông Nile cũng phát huy vai trò rất quan trọng, và trở thành con đường đé hướng tới 
sự bất tử. Cho dù là khi còn sóng hay sau khi chét, sông Nile cũng không thể thiếu đối với 
người Ai Cập, điểu này cũng giải thích tại sao họ lại sùng bái sông Nile như vậy.
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Minh bên dưới là hoạ tiết trẽn cỗ quan tài bầng đá của Seti I, phác hoạ cảnh tượng lúc mặt trời lúc 

mặt trời mọc theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, đóng thời cũng thể hiện một nhận thức khác của 
người Ai Cập cổ đại vé báu trời.

Nử thán Nut cũng đưa tay 
lẽn nảng mặt trời.

Mặt trời.

Bọ hung khổng lố ở giửa 
thuyén mặt trời, đang 
nâng mật trời lên.

Thuyén mặt trời được chế 
tạo bởi vật thé không hao 
mòn, đi trên mặt nước.

Nước thánh Nu hoá thản thành 
hình người, dùng hai tay nâng 
thuyén mật trời để thuyén đi 
qua báu trời.

Hai bên của bọ hung còn 
có các vị thán đứng đó 
bảo vệ mặt trời như Isis, 
Nephthys, Keb, Tho th ,...
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NƠI TIẾP NHẬN LINH HỔN
CÕI ÂM TUAT

Cõi ảm  T u a t là nơi m à m òi lin h  hón đ ểu  phải đi qua , là nơ i vó  cùng  đáng sợ, ở đó đ ư ợ c  p hân 
th ần h  15 khu , m ỗi khu  đễu có th án  ca i q uàn , linh hón ch i có n iệm  chú m ới có thể xoá b ò  đ ư ợ c  lòng  
thù hận cùa họ , và  đ ượ c họ  g iúp  đỡ.

Tuat (Tuat, chinh là địa ngục trong quan niệm của người Ai Cập, nơi này nằm ở ngoài 
trái đất - hay nói chinh xác hơn chính là khu vực bên ngoài Ai Cập, Ai Cập và Tuat được 
ngăn cách bởi những rặng núi cao, tuy nhiên cũng có đường qua lại, như khe núi hay 
thung lũng. Sau khi người ta chết đi, linh hón thường đi qua những khe núi này đến tiến 
vào cỏi âm Tuat, họ phải vượt qua Tuat và cuổi cùng mới đến được cung điện của Osiris, ở 
đó họ sẽ bị toà án tâm linh phán xét.

Cõi âm Tuat là nơi vô cùng đáng sợ, đó có thể là khu rừng bao phủ bài màn đêm hoặc 
là bải sa mạc cằn cỗi. Đối với linh hổn, néu không được chỉ dẫn bởi những ý nghĩ tốt đẹp 
thì họ sẽ bị thất lạc ở lãnh địa của bóng tối, và mãi mãi không thể đến được thiên đường. 
Mà những sinh linh ở đó luôn có lòng thù hận đối với mỗi một linh hón mới đén, bất kể vị 
hung thán ác sát nào cũng đéu có thể cản trở cuộc hành trình cùa linh hón.Tuy nhiên nếu 
linh hón thông thạo câu thần chú thì họ có thể trợ giúp cho linh hón, và dùng lẻ vật để an 
ủi linh hón, hoặc chỉ dẫn cho linh hón bước đi trên con đường đúng đắn. ở  đó còn có rất 
nhiều quái vật đáng sợ, chúng bóc lột hay thậm chí còn ngự lên minh linh hón. Linh hón 
chi có nám vững được nhứng câu thán chú liên quan trong "Tử thư' mới có thể thoát khỏi 
sự quấy ráy cùa chúng.

Thé glớl đáng sợ nằy cố tât cá 15 vùng (có một quan điém khác cho râng có 12 vùng), 
mỗi vùng đều do một vị thán cai quản.

Vùng thứ nhát là Amentet (Amenter), người ở đó sóng nhờ những đó dâng cúng cho 
họ, người cai quản vùng này là Menuqet.

Vùng thứ hai là Sekhet-Anu, tường bao quanh được làm bằng vật liệu của báu trời, 
người cai quản là Ra-Hera Khuti. sóng ở đây đéu là thán linh, họ cao 9 cubit (1 cubit tương 
đương với độ dài từ khuỷu tay đến ngón tay giữa), lúa mạch ở đó cao 7 cubit. Ở đó có rát 
nhiều của cải, đó là thủ phù cùa vương quốc Osiris.

Vùng thứ ba là nơi trú ngụ của linh hón, à đó lửa lúc nào cũng cháy rừng rực, người 
cai quần là Ra và Osiris.

Vùng thứ tư là Tu-qau-aui, người cai quản là con rán khổng ló dài 70 cubit, chuyên 
sóng bằng cách giết hại linh hồn. Ngoài ra còn có thẩn Akriu cũng sống ở đây, tuy nhiên 
ông lại là kẻ thù không đội trời chung cùa thán Mặt Trời Ra.

Vùng thứ năm tập hợp các vị thán có chiéu cao 7 cubit, linh hón phải trung thành với 
Osiris và phải mượn danh nghĩa của thán để khẩn cáu người quản hạt thi mới có thể vượt 
qua được cửa của vùng này.

Vùng thứ sáu là Amhet, người cai quản là một vị thán thuộc loài nhuyẻn thể, đói với 
thẩn linh đây chính là một nơi chốn tót lành, nhưng đói với linh hón thi đây lại lầ nơi mà 
họ không nên dừng lại lâu.

Vùng thứ bảy là Ases, nơi hẻo lánh này đâu đâu cũng chi là màu lửa cháy đò rực, người 
cai quản nơi này là một con rán khổng ló, nó có hai con mắt rất độc, linh hổn nào mà bị nó 
nhìn thì có thể bị bất tình, sau đó sẽ bị nó nuốt chửng. Tuy nhiên kẻ thù tự nhiên của nó lại 
chính là nữ thán báo Maídet, câu thán chú của bà có thể làm cho con rán độc phải đáu hàng.

Vùng thứ tám là Hahetep, người cai quàn là Qa-Hahetep. ớ  đáy có một con đường
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thông với trán gian, và có một cái giếng rất đáng sợ, chì cán chạm vào nước giếng nó sẽ 
phát ra âm thanh ghê rợn. Nơi này vô cùng nguy hiểm, chỉ có con Benu mới có thể bay 
qua nơi này, do vậy linh hón chỉ có cưỡi trên con Benu thì mới có thế tìm được thân xác 
của mình. Ngoài ra, linh hón phải thờ cúng thần linh, nếu không họ sẽ bị coi là đó cúng tế 
mà bị giết hại.

Vùng thứ chín là Aksi, người cai quản vùng này rất kỳ lạ, ông ta sống trong cái vỏ 
trứng của mình, cho dù là thán linh hay linh hõn nếu muốn vào khu vực này cũng phải 
được sự cho phép của ông, vì nơi này là một chảo lửa, chỉ có người cai quản và vệ sỹ của 
ông mới có thể thổi tát được ngọn lửa, do vậy linh hón muón vượt qua nơi này thi phải 
dâng đó cúng cho người cai quản.

Vùng thứ mười là khu vực kinh hoàng, người cai quán tay cẩm dao báu, đáu quấn 
con trăn, hung hãn vô cùng, ông ta thường nuốt chửng các linh hốn. ông nằm bên dưới 
cơ thề tự nhiên của linh hón và đòi đồ cúng của linh hón. Nếu linh hón không có đồ cúng 
thi sè bị ông ta giết chết. Trừ khi có nữ thần Isis và Nephthys đi cùng, néu không linh hón 
sẽ không thể đi qua được vùng này.

Vùng thứ mười một là Khert-Neter, người cai quản tay cầm hai con dao báu, linh hón 
muốn đi qua thi phải có thanh bảo kiểm của Osiris và Seth, và phải tự xưng là thán Ra. 
Ngoài ra, tiếng cười khanh khách của linh hón cũng có thể làm vui lòng người cai quản, 
ông ta cò thể sẽ làm thang cho linh hỗn trèo lên chòm sao Thiên Lang ở  cõi chét bất tử  để 
cùng sống với các vị thán.

Vùng thứ mười hai là Rasta, thủ phủ là Artu, nơi này là một biến lừa, lại có quái vật tấn 
công linh hón, khiển cho bất kỳ linh hón nào cũng khó mà lại gần.

Vùng thứ mười ba là Uart-ent-mu, nước suối ở  đây bốc hơi nghi ngút và có độc tính 
như rượu độc vậy. Người cai quản là con hà mã Hebt-re-f, chân trước của nó luôn để trên 
lưng của con bọ hung, chi có niệm thân chú mới cố thé được nó giúp đờ.

Vùng thứ mười bổn là Kher-Aha, nơi này có rất nhiéu sông ngòi và ao hó, tất cả đéu 
đổ ra sòng Nile. Hàng năm ở đây đểu phải tổ chức nghi lẻ phục sinh cho linh hón.

Từ liên quan đén tên của vùng thứ mười lăm đã bị thất lạc, do vậy chúng tôi cúng 
không nắm rõ tình hình của vùng này.

Trên đây chính là thế giới sau khi chết trong suy nghĩ của người Ai Cập, hầu như 
đéu là những nơi vô cùng nguy hiểm. Mỗi linh hồn đéu mong mình có thề vượt qua được 
những khó khăn hiểm trò này, đề cuối cùng có thể gặp được thán Osiris.
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TRUYỆN KỂ
CUỘC H ÀNH  TRÌNH DƯỚI CÕI ÂM  

CỦA THẦN MẶT TRỜI
Hàng ngày chúng ta đéu được chứng kiến cảnh mặt trời mọc đàng đỏng và lặn đằng 

tây, vậy ban đêm mặt trời ở đâu? Phẩn trước chúng tôi có nói rằng, ban đêm mặt trời bị nữ 
thán bâu trời Nut nuốt vào trong bụng, tuy nhiên người Ai Cập cổ đại lại có một tin ngưỡng 
khác, họ cho rằng ban đêm thắn Mặt Trời đến cõi âm Tuat và chién tháng ác quỷ ở đó, thẩn 
vượt qua các vùng và cuối cùng đã được phục sinh. Thần MặtTrời phải vượt qua 12 khu vực, 
các linh hón ở cõi âm Tuat đéu muốn được đáp thuyền mặt trời, cùng sát cánh với thắn Mặt 
Trời để chién đấu. Như vậy khi mặt trời mọc chính là lúc linh hón được phục sinh. Tuy nhiên 
12 vùng này lại khác với 15 vùng đã nói ở trên, và tên vùng cũng khác nhau.

Cuộc hành trình kỳ ảo của thần Mặt Trời Ra được bắt đầu vào buổi tối mỏi ngày. 
Khi thán Mặt Trời đáp thuyén Ra tới hành lang ở phía tâyTuat, thẫn giữ thuyên mặt trời 
sẽ khuyên thần Mặt Trời tiến thẳng vào vùng đáu tiên củaTuat.Thế là thán Mặt Trời biến 
thành vị thán mình người đẩu dê, đó cũng chinh là diện mạo của Osiris, đề có thể vượt qua 
thế giới linh hổn do Osiris cai quản một cách an toàn. Do vậy thán Mặt Trời cũng được gọi 
là Affla, tức "cơ thể tự nhiên của Ra". Khi thẩn Mặt Trời đến, các vị thán sẽ hát vang những 
lời ca ngợi ông, thán Rắn cũng phun lửa để chiếu sáng cho hoa tiêu của thuyền Ra. Vị thẩn 
gác cửa ngoài quan ải sẽ mở cửa để thuyén Ra tiến vào cõi âm, bát đáu đáp lên sông của 
Tuat, thân thuyén Ra phát ra những ánh hào quang chói rọi, chiếu lẻn các vị thán linh ở hai 
bên bờ sông, khiến cho họ dẩn dần tinh lại. Thán Mặt Trời mang đến không khí, ánh sáng 
và thực phầm đến cho các thần linh, để họ duy tri sự sống. Khi thuyén Ra đén cổng của 
vùng Tuat thứ hal thi cắc thán linh sẻ rời xa ông đế trở vé VỚI nơi ớ cúa họ, vâ lạng lẽ chờ 
đợi chuyến viếng thăm tiếp theo cùa thán Mặt Trời vào đêm ngày hỏm sau.

Vùng thứ hai cùa Tuat có tên là Unas, sông Nile củng chảy qua nơi này. Khi thán Mặt 
Trời tiến vào vùng này thì Osiris sẽ lệnh cho tuỳ tùng của ông đi nhận thù lao của họ, đó là 
ánh sáng, không khí và thực phẩm. Sau đó, thẩn MặtTrời giết chết hai con trăn, và được các 
thán linh đưa đến chỗ thẩn Sinh dường để nghi. Tại đây thán Mặt Trời có thể nói chuyện với 
các linh hón ở vùng thứ hai, tiếp nhận lời khẩn cáu và đó cúng của họ, như vậy thẩn Mặt 
Trời sẽ ban phúc lên cơ thể tự nhiên trên mặt đất của họ.

Tại vùng thứ ba thẩn Mặt Trời được tiếp đãi rất đặc biệt, vì đó là nơi hoạt động của 
vương quốc Osiris.Trên dòng sông đâu đâu cũng có thê’ bát gặp thuyền do Osiris làm để hộ 
tống thán MặtTrời, hai bẽn bờ sông cũng có rất nhiéu tiểu thán linh, họ luôn háu hạ thán Mặt 
Trời theo sự chỉ đạo của Osiris để đảm bảo cho thuyén mặt trời đi qua một cách thuận lợi, do 
vậy họ cũng có thể được ban cho thực phẩm. Tuy nhiên sau khi thán Mặt Trời đi khỏi, các vị 
tiểu thần linh lại trở vé cõi tối tăm và bẳt đẩu khóc lóc để cáu mong thần Mặt Trời lại đến.

Sau khi rời khỏi vùng thứ ba, thuyền Ra bát đẩu chạy vé phía bác để tiến vào vùng 
thứ tư, tức vương quốc của thán chét Sukar (Suki). Tại đây thán Mặt Trời có thể lâm vào 
cảnh khốn cùng, vì ỏ đây không có sông mà tói đen như mực, bốn bế đéu là núi và sa mạc. 
Ba con trăn có cánh bay lượn lên xuống, lại có cả mãnh thú thoát ấn thoát hiện. Lúc này 
thẩn Mặt Trời niệm thán chú để thuyễn biến thành phán thân của con trăn. Hoa tiêu trẽn 
thuyén sẽ chi dẫn để nó đi vé phía cửa thông xuỗng lòng đất, hoặc là bay lên trời. Vùng này 
có máy cửa ải, và đéu có đáy tớ của thẩn chét là rắn nghênh đón.

Tiểu thần linh của thán Sukar có thể sẽ đi cùng với thuyền rân của thán Mặt Trời đẽn 
vùng nước bên ngoài ờ phía bác của vùng thứ tư. Tại đây thuyến rán trở lại thành thuyén 
mặt trời và tiến vào vùng thứ năm. Tại vùng này điện của Sukar được bao bọc bởi tường 
đất, Sukar biến thành thân người, đáu chim ưng, và có đỏi cánh rất kì lạ. Tuy thẩn MặtTrời 
hàng ngày đéu phải đi qua nơi này, nhưng ông chưa từng được gặp thán chết. Khi đi qua
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vương quốc cùa thẩn chét, bọ hung Khepra sẽ chui vào trong thuyén mặt trời, như vậy 
thẩn Mặt Trời lại có thê’ được phục sinh. Nước suối ở vùng thứ năm rất nóng, nếu vong 
hón nào làm việc xấu ở đây thì đều phải chịu sự trừng phạt, đó là bị nấu chín. Ngoài ra còn 
có hai vị thán nam nữ đáng sợ sẽ thi hành lệnh trừng phạt đối với những linh hồn bị thán 
tuyên bó là có tội, vị thán nam sẽ chặt linh hồn thành từng miếng nhỏ, sau đó đem nấu 
chín rói ăn. Còn vị thán nữ thì cần cố của linh hón để hút máu.

Sau khi vượt qua vương quốc tử thần thi thuyén Ra lại đi vé phía đông để tới rặng núi mặt 
trời mọc, đó cũng chính là vùng thứsáu.TạiđâythánMặtTrời kêu gọi rấtnhiéu thán linh sóng ở 
đây để nhờ họ giúp ông xua đuổi ác quỷ App, đề đén ơn ông sẽ dâng đó cúng cho chúng thần. 
Chúng thán bảo vệ và nuốt chửng các linh hón là thù địch của thán Mặt Trời. Bốn người con trai 
của Horus sau khi nghe thấy giọng nói của thán Mặt Trời cũng hiện nguyên hình.

Vùng thứ bảy được coi là "mảnh đất tàng hình", tại đây các vị thán như Isis, Sham,... 
đểu tham gia vào đoàn của thán Mặt Trời. Khi thuyến mặt trời tién vào khu đám láy đen tối 
thi sẽ bị con trăn cản đường, lúc này nử thán Sukar rút gươm chặt đầu và đuôi con trăn, để 
thuyén mặt trời có thể đi tiếp. Thuyễn lại đi qua nơi có rất nhiéu mộ, đó là nơi chôn các vị 
thấn như Atum, Khepra, Ra và Osiris, khi nghe thấy giọng của thán Mặt Trời hp sẽ lẩn lượt 
hiện nguyên hình và đứng trên mộ. Khi thẩn Mặt Trời đi khỏi thi họ sẽ bién mất.

Trong vùng thứ tám, chúng thần đéu hỏi thăm thán MặtTrời, và ông cũng gửi lời hỏi 
thăm tới họ. Tiếng đáp lại của các vị thắn muôn hình muôn vẻ, có thắn như tiếng mèo kêu, 
có thẩn như tiếng quạ kêu, có thán như tiếng ong kêu, hay có thán như tiéng người khóc.

Sau đó thuyén mặt trời tiến vào vùng thứ chín, ở đây không có vị thán nào nâng 
thuyén giúp thán MặtTrời.Thán Mặt Trời có 12 thán hoa tiêu đi cùng, những vị thán này tay 
cấm mái chèo nhưng không chèo thuyén, mà là họ té nước lên những người ở  hai bẽn bờ 
sông. Đường đi phía trước của thẩn MặtTrời được 12 thán Lửa chiếu sáng, cuối cùng thẩn 
Mặt Trời đến một cánh đóng, ở đây đâu đâu cũng là người làm ruộng của Osiris.

v ú n y  thứ m ười n g h e  núi là m ột phán của VUƯI ly quÓL Hcliopullb cùa thắn M ặl Trời 
(tức trung tâm thờ phụng của thán Mặt Trời). Nhiệm vụ của các thần linh ở vùng này chính 
là trợ giúp thán Mặt Trời tiêu diệt kẻ địch, rói nặn lại cái đĩa tròn hình mặt trời mà ngày hôm 
đó sẽ xuẫt hiện trên báu trời.

Vùng thứ mười một là một phán cùa vùng châu thổ ở  phía đông sông Nile, ở đây có 
hó rất rộng, dưới hó là những vong linh đang giãy giụa. Khi thuyền mặt trời đi qua, thắn 
Mặt Trời sẽ nói với họ rằng, cơ thể của họ sẽ không bị thối rữa, tuy nhiên họ cũng không 
được cứu vớt.

Khi thuyén mặt trời đén vùng thứ mười hai thi đường đi được đĩa tròn chiếu sáng. 
Tại đây thán MặtTrời được gặp Horus, Horus đang điéu khiển các tiều thán linh quăng xác 
chết của kè thù của thấn Mặt Trời xuống hố lửa để thiêu. Có rất nhiéu hố lửa như vậy, khi 
thẩn Mặt Trời đi qua hố lửa cuói cùng thì cuộc hành trình dưới cõi âm kết thúc.

Sau đó thán Mặt Trời đến một nơi tràn ngập nước thánh của thán Nu, nử thẩn bấu 
trời Nut hàng ngày đéu tám bằng nước thánh và nâng báu trời lên. Trong cuộc hành trình 
ở cõi âm của thuyền mặt trời không có gì thay đổi, tuy nhiên thán Mặt Trời lại già yếu dẩn, 
khi đến vùng thứ mười hai ông đâ trở thành ông lão. Lúc này phía trước chiếc thuyén sẽ 
xuất hiện một con rán rất to, 12 vị thẩn trên thuyén sẽ dùng sợi dây thừng kéo thuyén mặt 
trời qua mình con rắn, còn thắn Mặt Trời thì tién vào trong cơ thể của con rắn, đi xuyên 
qua ca  thể của nó rói lại chui ra từ miệng. Trong quá trinh này Affla biến thành Khepra đẩy 
đĩa tròn mặt trời, 12 vị thẩn cũng biến hoá theo, họ đưa Khepra mới hói sinh vào tay của 
thán không khi Shu, thắn Shu sẽ đặt Khepra ở ô cửa của bức tường hình tròn, điéu này có 
nghĩa là thán Mặt Trời đã két thúc hoàn toàn cuộc hành trình tại Tuat, người dàn trên trái 
đất cũng nhìn thấy cái đĩa tròn toả sáng của thán Mặt Trời từ từ  lên cao, cái xác cũ khỏ héo 
nhăn nheo của ông mất tác dụng nên bị bỏ đi. Các vị thần linh ngân vang bài hát ca ngợi 
òng và tuyên bó một ngày mới bát đấu. Còn những linh hổn cùng đồng hành với thán Mặt 
Trời cũng bất đáu biến hoá thành một sinh mạng mới.
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Sự  TỐN TẠI VƯỢT QUA SINH MỆNH
CÁC VỊ TH ẦN CỦA AI CẬP c ố  ĐẠI

Linh hón muốn được bát tử thì không thể thiếu sự trợ giúp cùa thán linh. Ai Cập cổ đại là đất 
nước tôn thờ rẩt nhiéu vị thán, có tới máy chục vị thán mà háu như ai cũng đéu biết đến. Nhứng vị 
thán này nám giữ Ai Cập, nám giữ thé giới, nám giữ quá khứ, hiện tại và tương lai của con người.

Ai Cập cổ đại có rất nhiểu vị thán, 42 châu (Nome) đều có những vị thần và thân 
thoại riêng. Cùng với sự nâng cao địa vị của một số châu thi thán linh ở châu đó cũng được 
thăng chức và hoà hợp với thán linh ở các nơi khác, từ đó trở thành vị thán của cả nước. 
Các vị thán giới thiệu dưới đây đều từng được người Ai Cập cổ đại đưa vào tin ngưỡng thờ 
cúng, và cũng là các vị thắn chính được đé cập đến trong "Tử thư”.

VỊ THÂN Sơ  KHAI
Trong thời kỳ sơ khai, báu trời ở trên mặt đất ỏ dưới, cà vũ trụ chì là một vùng nước 

thánh rộng mênh mông và sâu không nhìn thấy đáy, tên của vùng nước này lằ Nu. Tuy 
nhiên nước thánh Nu không hề cỏ sinh khí, trong đó phôi thai phát triển thành tất cả các 
sinh linh được mọi người gọi là "cha của chúng thẩn".

Vị thẩn xa xưa nhất cùa Ai Cập - Atum đã thai nghén trong vùng nước thánh Nu này, 
một mình ông đã sống ở đó không biết bao nhiêu năm, và cảm thấy cô đơn lạnh lẽo vô 
cùng. Thế là ông bắt đáu tưởng tượng, cuối cùng trong đẩu ỏng cũng tưòng tưdng ra vạn 
vật trên báu trời và trái đất. Sau đó òng đem những cấu tứ này thêu dệt thành những câu 
thẩn chú rối niệm, như vậy vạn vật, thán linh và các sinh linh trên thế gian đều hình thành. 
Để tưởng nhớ câng Ido VI đdl cùa Atum, các tháy tư té đã bâu ông làm thủ linh cúd các vị 
thán, tuy nhiên chưa được bao lâu thì địa vị của ông lại bị thắn Mặt Trời Ra mà ông sáng 
tạo ra lật đổ. Trong kinh văn của Ai Cập cổ đại, vào buổi chiéu tối hoặc ban đêm Atum sẽ 
để cho thẩn Mặt Trời lộ mặt và chủ trì các nghi thức giống như các thán linh khác. Người 
Ai Cập cổ đại cho rằng, Atum là một trong những vị thán có cơ thể tự nhiên không bao 
giờ bị kiệt quệ.

GIA TỘC CHÍN VỊ THẲN đ ư ợ c  t ổ n  s ù n g  n h á t
Vị thần đẩu tiên được thần Atum sáng tạo trong nước thánh Nu chính là thán Mặt 

Trời Ra. Trong thời Ai Cập cổ đại, Ra là vị thán vĩ đại nhất trong vũ trụ, hàng ngày mọi người 
đéu phải chuẩn bị đó cúng ông, mà trung tâm thờ cúng cùa ông lại nằm ở vùng Heliopolis 
thán thánh, tức thành phó Cairo ngày nay. Thán Mặt Trời Ra hàng ngày đều phải đáp hai 
chiếc thuyền để vượt qua báu trời, mang lại ánh sáng và sinh khí cho vạn vật dưới trán 
gian. Đến chiéu tối, ông biến hình để tiến vào cõi âm, mang đến không khí, ánh sáng và 
thực phẩm cho các linh hổn ở cõi ảm. Có một số ndi cho rằng, Ra và Atum đéu là một, 
Atum chính là mặt trời buổi tối.

Thán Mặt Trời Ra dùng tinh dịch hoặc chất bài tiết cùa minh để tạo ra vị thần nam 
Shu và nữ thán Tefnut (Teínout). Shu chính là thán không khí, thẫn gió, thường xuất hiện 
với biểu tượng hình người, đáu đội lông vũ, tay cầm quyền trượng. Người em gái song sinh 
của ông là Teínut chính là nử thán hơi ầm, nữ thán mưa, nử thán sinh nở, biểu tượng cùa 
bà là con sư tử, trên đáu con sư tử có đội một cái đĩa tròn.

H a ianhem Sh uvà  Teínut kết hợp lại sinh ra nam thán Keb và nử thán Nut. Keb chính 
là thần trái đất, biểu tượng của ông là hình người, lúc thì đáu đội vương miện, tay cám 
quyén trượng, lúc thì đáu đội một con con thiên nga (vịt) hoặc biểu tượng là con thiên nga
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QUAN HỆ GIA TỘC CỦA "B ộ  CHÍN v ĩ  ĐẠI"
Thời Ai Cập cổ đại, ở mỗi nơi, mõi thời đại đéu tin thờ những vị thán khác nhau, mà những vị thán 

này lại không được dung hợp với nhau, do vậy cho đén nay chúng ta cũng rát khó xác định được mói liên 
hệ giữa các vị thán này. Quan hệ gia tộc của chín vị thán chính là một trong những hệ thống só ít thán linh 
tương đói hoàn chinh trong thán thoại AI Cập, bao góm các vị thán quan trọng nhất của Ai Cặp, vả lại thời 
gian xuát hiện từ rát sớm, vào khoảng năm 2700 TCN đã được ghi lại bằng hình ảnh và chữ viễt.

Thán Mặt Trời Ra là tin 
ngưỡng mới xuát hiện, dán 
thay thế địa vị của Atum và 
dung hợp với nhau, Atum 
trở thành thán Măt Trời buổi 
chiéu tối.

AĨUM

Thán Mật Trời Ra

r
Thán không khi Shu

Địa vị cùa thán mặt trảng Yah 
không thé sánh bầng thán 
Mặt Trờỉ Ra, cố nơỉ tương 
truyén rầng ông chính là anh 
cả của Ra.

THÁN MẶT TRÀNG YAH )

Thán mưa Teínut

Thán măt đát Keb Thán báu trời Nut

[ Diêm Vương Osiris , 5 H I Nửthấnlsis Thán bóng tối Seth s 9  Nữthấn Nephthys 1
l 1 J

( THÁN ÁNH SÁNG HORUS ( THÂN XÁC ƯỚP ANUBIS ]

Trong đó khung màu đỏ lầ tên 9  vị thán 
chính, có người cho rẳng trong 9 vị thán 
này phải bao góm cả Atum vầ không có 
Ra, vì Atum củng là một trong những 
thán Mặt Trời.

Anubis có biéu tượng là m ình người đấu 
sói, có rất nhỉéu ý kiến vé thân thế của 
v| thán này, ông đâ giúp cho thán Osiris 
sống lại, và trở thành trợ thủ quan trọng 
của Osiris.
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(vịt), con gái của ông là Isis có khi được gọi là "trứng vịt". Nut em gái của Keb là thần bẩu 
trời, cơ thể cùa bà chính là bầu trời, hai tay hai chân cúa bà chống trên cơ thể của Keb, cũng 
có nghĩa là trên mặt đất. Có một số nơi cho rằng, buổi chiều tói mỏi ngày thán Mặt Trời Ra 
đéu đi vào trong miệng của Nut, đến sáng ngày hôm sau lại xuất hiện từ âm hộ của bà, 
đóng thời bà cũng nuốt và lại sinh ra các vì sao khác, việc này cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Vào khoảng thời điểm này, mặt trời lẩn đáu mọc lên từ nước thánh Nu và chiếu sáng 
cả thế giới, tạo ra ban ngày. Ban đáu Keb và Nut ôm chặt lấy nhau, nhưng ánh sáng mặt 
trời đã làm cho họ phải tách ra, nhửng tia sáng này chính là hoá thân của Shu, chi cán có 
ánh sáng thì Nut sẽ phải rời xa mặt đất, tuy nhiên khi mặt trời lặn thì bà lại từ từ rơi xuống 
cơ thề của Keb. Như vậy, việc ôm nhau vào ban đêm đã làm cho Nut sinh hạ 5 vị thán, họ 
lán lượt là nam thán Osiris, Horus, Seth và nữ thần Isis, Nephthys. Trong đó Osiris và Isis 
khi còn chưa sinh ra họ đã két hôn và sinh con, con trai của họ chính là Horus. Còn Seth 
và Nephthys cũng két hôn trước khi sinh, sau khi sinh, họ sinh hạ con trai Anubis. Cùng có 
truyén thuyết cho rầng Anubis là do Osiris và Isis hoặc Nephthys sinh ra.

Vế việc sinh hạ các thán như Osiris còn có một phiên bản khác. Tương truyền rằng 
thán Mặt Trời Ra chỉ sợ duy nhất một điéu là quyền lực của mình bị tước đoạt, thế là ông 
đã ra lời nguyền đổi với thán bẩu trời Nut, khiến bà chi có thể sinh nở trong 5 ngày ngoài 
360 ngày theo lịch của Ai Cập thời bấy giờ. Chính trong 5 ngày này Nut đã sinh hạ các thẩn 
Osiris, Seth, Isis, Nephthys,... Do vậy 5 ngày này được coi là "ngày thần ra đời", và trở thành 
ngày lễ truyền thống của người Ai Cập cổ đại.

Trong số những người con của Keb và Nut thì người con cá Osiris chính là vị thần 
quan trọng nhất trong "Tử thư" của Ai Cập, ông thống trị dương gian 28 năm, sau đó bị em 
trai của mình là thán Bóng tối Seth mưu hại, thi thể bị xé vụn. Vợ cùa ông là Isis và em gái 
là Nephthys đã khâu thi thể của ông lại, con trai của ông lằ Horus đã đánh bại Seth để báo 
thù cho cha, đổng thời kế thừa ngai vòng của cha dưới sự trợ giúp của chúng thần, và trở 
thành vua của Ai Cập. về sau chúng thán lại làm cho Osiris sống trở lại và phong ông làm 
chúa tể của cõi âm.

Chín vị thẩn kể trên là thán Mặt Trời Ra (hoặc Atum), thán không khí Shu, thẩn mưa 
Teínut, thẩn trái đất Keb, thần bầu trời Nut và Osiris, Seth, Isis, Nephthys chính là 9 vị thán 
chinh ở trung tâm thờ cúng thẩn Mặt Trời, đổng thời cũng là 9 vị thán quan trọng nhất 
trong cách nghĩ của người Ai Cập cổ đại.

CÁC VỊ THÂN KHÁC
Ngoài 9 vị thắn kể trên và thán Atum, đất nước Ai Cập cổ đại còn tốn tại rất nhiéu vị 

thẩn khác, họ liên quan đến mọi phương diện trong đời sống của người Ai Cập, trong đó 
có một số vị thán tương đối quan trọng dưới đây.

Thần tự nhiên ngoài thần MặtTrời Ra còn có thẩn mặt trăng Yah. Có nơi tương truyền 
rằng ông là anh của Ra, tuy nhiên ông luôn ức hiếp em, đuổi em đi để chiếm toàn bộ tài 
sản của cha để lại. Sau này Ra trở vế giành lại tất cả những gì thuộc vé mình, trở thành vua 
của chúng thẩn và lưu đày người anh đến một nơi rất xa để canh giữ ban đêm.

Khepra là vị thẩn tự sáng tạo cổ xưa, nguyên hình của ông là một con bọ hung, ỏng 
cũng có mói liên hệ rất mật thiết đến sự sáng tạo thé giới và thẩn Mặt Trời, ông được tôn 
là thán MặtTrời buổi sáng sớm. Người Ai Cập tin râng bọ hung chính là tấm thân máu thịt 
của Khepra, chỉ cán vẽ biểu tượng con bọ hung là có thể được thẩn Khepra phù hộ. Người 
Ai Cập cổ đại cũng để con bọ hung ở bên dưới cơ thể của người chết đề trợ giúp cho linh 
hỗn được phục sinh.

Ptah cũng là vị thẩn tự sáng tạo nên, ông là chúa tể của sinh mệnh, có một số nơi cho 
rằng ông chính lá người sáng tạo ra vũ trụ, có địa vị tương đương với Atum và Ra. Công đức 
của Ptah chủ yếu là ở các phương diện như đúc luyện, kiến trúc, điêu khác,... Trong cuộc
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hành trình theo đuổi sự bất tử của linh hón, nghi thức "mở miệng" do Ptah chú trì là một 
nghi thức vô cùng quan trọng.

Thoth là một vị thán tự sáng tạo khác, ông tượng trưng cho trí tuệ siêu phàm, ông chi 
cấn niệm thán chú là tất cả những gì òng muốn đều có thể bién thành hiện thực. Người Ai 
Cập coi ông là thân trí tuệ, thán khoa học và thán nghệ thuật, họ tin rằng "Tử thu"chi dẫn 
linh hón được bất tử chính là do ông sáng tác.

Khnemu cũng là một vị thán quan trọng của người Ai Cập, ông là một trong “ba thần 
thác đẩu tiên" của sông Nile (2 thẩn kia là Seti và Anteke), sau này được tôn là thẩn của 
sông Nile. Sông Nile vô cùng quan trọng đối với Ai Cập, do vậy Khnemu cũng được mọi 
người đặc biệt tôn sùng.

Ngoái 9 vị thần chính thì các vị thán khác của Ai Cập không hé có mối liên hệ mang 
tính hệ thống, điều này có thế là do họ có nguón gổc từ các nơi khác nhau, vả lại dưới sự 
ảnh hưởng của những sự kiện trọng đại, tín ngưỡng của người Ai Cập cũng có thể thay 
đổi theo. Các vị thán của Ai Cập con rát nhiéu, trên đây chi là một phấn nhố trong số 
các vị thần của Ai Cập, vé các vị thán khác chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn trong các 
phấn sau.
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NHẬN BIẾT CÁC VỊ THẦN THỜI cổ  XƯA
Mỗi vị thán của Ai Cập cổ đại đêu có những hình tượng khác nhau, có thán thì đáu đeo trang sức kỳ 

lạ, cỏ thán thì có đáu động vật, có thán thì cám vũ khí quái dị, những hình tượng này chính là đặc trưng 
chính để chúng ta dẻ dàng nhận biễt được họ.

ĩhấn Mặt Trời Ra
Hình tượng là thân 

người đáu chim  ưng, đáu đội 
đĩa m ăt trời, tay cám  quyến 
trượng và biểu tượng của 
sinh mệnh.

Thán báu trời Nut và thán mặt đát Keb

Cha của họ - thần không khí Shu đứng ở giửa để tách rời họ.

Thắn Mặt Trời Khepra
Tiêu chí của vị thán này 

ch ính là con bọ hung, có khi là 
đáu đội con bọ hung, có khi lại 
là m ình người đáu bọ hung.

Thán thủ cõng Ptah
Thán bảo vệ cho thợ thủ 

công, cây quyén trượng đặc 
biệt trong tay là do tự  ỏng làm 
ra, nó tượng trưng cho thản 
phận cùa ông.

Thán trí tuệ Thoth
Hình tượng lè m ình 

người đấu cò, tay cám bảng 
màu và dùng bút lau sậy 
để viết.
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Oiẽm vương Oỉiris
Hình tượng xác ướp là 

đấu đội vương m iện tráng của 
Thượng Ai Cập, trên vương 
m iện có gán lông vũ, tay cám 
quyén trượng và cái néo tượng 
trưng cho quyén lực.

Thán bóng tối Seth
M ình người đấu lừa, khi thì 

đáu đội vương m iện hai táng, 
tay cám  quyén trượng và biểu 
tượng của sinh m ệnh.

Trên đẩu gán phù hiệu 
ngai vàng , khi thì đội tù và 
hoặc lông vũ, khi thì hiển hiện 
là con bò cái hoặc gà mái..

Nửthấn Nephthys
Đáu đội b iểu tượng chữ  

tượng hình tượng trưng cho 
tên của bà, bà luôn xuất hiện 
cùng Isis.

Thắn ánh sáng Horus
Đáu chim  ưng, đáu đội 

vương m iện, tay cám  quyén 
trượng và biểu tượng của 
sinh m ệnh.

Thán chét Anubis
M ình người đáu sói, khi 

th ì là con sói.

Trong những trường hợp khác nhau, các vị thán này sẻ xuất hiện 
với những hình tượng khác nhau, những hỉnh tượng giới thiệu 
trên đây chỉ lầ những hình tượng tương đối thường gặp.
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VỊ THÂN Vỉ ĐẠI NHẤT 
THẦN MẶT TRỜI RA

Mặt trời chiếu sáng vạn vật, mang lại ánh sáng và hơi ấm cho thé giới, háu như dân tộc nầo 
cũng đéu tôn thờ thán Mặt Trời. Trong suy nghĩ cùa người Ai Cập có đại, thán Mặt Trời là vị thán quan 
trọng nhất, ông không chi thóng trị trán gian, mà còn mang đến những thứ cần thiét cho cuộc sóng 
cùa các linh hón dưới cõi âm.

THÃN MẶT TRỜI RA
Trong suy nghĩ của người Ai Cập cổ đại, thán Mặt Trời Ra là vị thán vĩ đại nhất, ông 

chính là cha đẻ, là chúa tể của chúng thán. Bát đáu từ vương triều thứ 5 của thé kỷ 26 TCN, 
Ra trở thành vị thán chính trong đén thờ, Pharaon của các vương triéu đéu tự xưng mình 
là con cùa Ra, hoặc hoá thân của Ra. Nói vé sự ra đời của thắn Ra, Ai Cập cổ đại có rất nhiéu 
truyền thuyết khác nhau:

Thán Mặt Trời Ra gióng như quả trứng toả sáng, nổi lẽn từ biền nước thánh Nu.
Biển nước thánh Nu mọc lẻn một bông hoa súng, chính Ra đã thai nghén từ bỏng 

hoa súng đó.
Ra xuất hiện trong nước thánh giống như một hòn núi.
Ra thai nghén trong cơ thể của Nu, Nu dùng hai tay nhấc ông lẽn khỏi mặt nước.
Ra là vị thán đẩu tiên được thẩn Atum tạo ra từ biển nước thánh Nu, tuy nhiên vễ sau 

Ra lại hoà nhập với Atum thành một thán.

Không chì có nhiểu ý kiến vé thân thế của ông, mà còn có rất nhiều cách xưng hó 
khác nhau; Ra là mặt trời buổi trưa, Khepra là mặt trời buổi sáng, Atum là mặt trời buồi 
chiéu. Còn có ý kiến cho rằng Ra là thẩn Sáng tạo, mặt trời và mặt trăng chính là hai mât 
của òng. Biểu tượng của Ra là con chim ưng, hình tượng thường gặp nhất là mình người 
đẩu chim ưng, trên đáu có gắn đĩa mặt trời. Biểu tượng (tiêu chí) của ông lầ cột tháp 
(bia tháp).

Trong thời kỳ hỗn độn Ra sinh ra Shu và Teínut, ông sáng tạo ra tất cả, làm cho báu 
trời nâng lên khỏi mặt biển, làm cho phẫn đất liễn tách rời khỏi đại dương, òng lại dùng 
nước mát của mình để tạo ra loài người, và tạo ra tát cả các sinh vật trong vũ trụ. Để duy 
trì trật tự  của xã hội loài người, ông lại đặt ra nguyên tác của chân li và chính nghĩa ở trần 
gian, ông xử lí mọi việc rất công bầng.

Vào buổi sáng mối ngày, thán Mặt Trời Ra đéu đáp thuyén quý rói lên cao dán từ chân 
trời đằng đông, hành trình của ông do nử thán Chân li Maat chì dản, phía trước thuyén còn 
có hai hoa tiêu là hai con cá dân đường, hai con cá này tên là Abdju và Inet chúng luôn luôn 
cảnh báo có nguy hiểm ở phía trước. Hàng ngày khi cuộc hành trình vừa bắt đầu thi đéu 
có một con yêu tinh rần tên là Apep tới cản đường, Ra phải dùng câu niệm chú của thán 
Thoth để hàng phục nó, làm cho nó bất động đé tuỳ tùng của Ra giết chết rồi đem thiêu.

Để vượt qua mối nguy hiểm này trước lúc binh minh thì Ra cấn có chúng thán giúp 
đở, tuy nhiên cũng chinh vì Apep cản đường nên mới làm cho Ra phải bật lên đế né tránh, 
vì thé làm cho mặt trời buổi sáng sớm lên cao hơn. Còn khi Apep thực hiện được ý đó của 
nó thì mưa gió bão sẽ đổ xuống Ai Cập, khi nó hoàn toàn chiếm được thuyền của Ra thì 
hiện tượng nhật thực xuất hiện.

Buổi chiéu, khi Ra đến được bầu trời ở phía tây thi ông có thể tiễn vào cỗi âm Tuat, 
ông mang đến không khí, ánh sáng và thực phẩm cho các linh hón ở nơi này. Người Ai Cập 
cho rầng, con người sau khi chết thì linh hổn đểu phái xuống cõi âm Tuat, linh hón sẽ đáp



THẨN MẶT TRỜI v ĩ  ĐẠI
Thời Ai Cập cổ đại, mói thời đéu có một tín ngưỡng thán Mặt Trời riêng, do vậy trong lịch sử mới xuất 

hiện nhiéu thán Mặt Trời, trong "Bản thào của Ani"vẫn coi Ra là thán Mặt Trời.

Ban đấu là thán địa phương ở 
Thebes, khi Thebes trở  thành thủ 
phủ của Ai Cập, òng trở  thành thán 
Mặt Trời mới.

Aten
Pharaon vương triéu thứ  18 khi 

cảm nhận được sự  uy hiếp của các tháy 
tư  tế trong đén Am on, ỏng đã thúc đẩy 
hoạt động cải cách tôn giáo, đề Aten trở 
thành thán Mặt Trời mới.
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lên thuyển Ra thán thánh đé trợ giúp Ra vượt qua muôn vàn nguy hiểm ở 12 vùng của cõi 
âm, để ngày hôm sau Ra lại xuất hiện trên báu trời từ phía đông. Trong cuộc hành trình này 
linh hồn cũng được gặp Diêm Vương Osiris trong cuộc phán xét của tâm linh, từ đó được 
bất tử, trở thành thành viên của chúng thán trẽn thiên đường.

TRUYẼN THUYẾT THÁN RA HUỶ DIỆT LOÀI NGƯỜI
Thần Mặt Trời vĩ đại không phải là thẩn vạn năng, trong truyén thuyết vé thán Ra 

thì ông cũng gặp rất nhiéu khó khăn, có rất nhiéu kẻ thù, và cũng có rất nhiéu sự việc 
ông chưa thé quan tâm, chăm lo đễn (đây có lẽ là do trong lịch sử dài dằng dặc ông từng 
dung hoà với các vị thán khác, nên cảu chuyện vé các vị thẩn khác cũng chuyền sang ông). 
Tương truyén rằng ông đã sáng tạo ra loài người, tuy nhiên loài người lại chê ỏng già, và 
còn đàm tiéu sau lưng ông, thể là ông phái mắt của minh xuống tiêu diệt kẻ phản bội. Mát 
của Ra hoá thân thành nữ thán Hathor rối tién hành cuộc tàn sát đẫm máu đối với loài 
người. Khi loài người sáp bị diệt vong, ông lại tỏ lòng nhân từ, tuy nhiên ống lại không 
thể ngăn cản được nữ thán, nên đành phải dạy loài người cách ủ rượu và chuổc rượu cho 
Hathor bị say.

Nhưng không lâu sau Ra lại cảm thấy chán ghét loài người, tuy nhiên òng không phái 
thắn linh xuống tàn sát, mà ông chọn cách tự rời khỏi loài người, ông lên thiên đường, tại 
thiên đường ông đã tạo ra "vùng đất hoà binh" vĩ đại, trái đất này cũng chính là chốn thiên 
đường trong suy nghĩ của người Ai Cập.

THẢN MẶT TRỜI KHÁC
Tín ngưỡng thẩn Mặt Trời của người Ai Cập cổ đại rất phức tạp, Ra tuy được sùng bái 

nhưng ông không phải là thán Mặt Trời duy nhất. Trong lịch sử, sự thay đổi của nén chính 
trị thường làm cho tín ngưỡng thay đối theo, từ đó tạo nên các thán Mặt Trời khác.

Trong thời kỳ sơ khai, con người đã liên hệ con bọ hung với mặt trời, vì trên cơ thể họ 
đểu toả ánh hào quang như kim loại, khi trời oi bức thì bay lẻn, và thường đẩy viên phân 
hình quả cẩu về phía trước. Người Ai Cập kết hợp cùng thờ bọ hung và thán Mặt Trời, và 
coi họ là thán Mặt Trời buổi sáng - Khepra.

Như trên đã nói, địa vị của thán Atum từng bị thẩn Ra thay thế, hai người hợp lại làm 
một, Atum cũng trở thành thán Mặt Trời buổi chiéu.

Vào khoảng năm 2134TCN, Pharaon của vương triéu thứ 11 coiThebes ỏ phía nam 
lầ thủ phủ, và tôn thán địa phương Amon ỞThebes là “vua của chúng thán", thay thế thán 
Ra, trở thành thắn Mặt Trời mới, khi đó thán Mặt Trời lại được gọi là Amon - Ra.

Đến vương triều thứ 18, Pharaon Amenhotep IV (thé kỷ 14TCN) thúc đẩy hoạt động 
cải cách tôn giáo, tất cả chl tôn thờ một thán, đóng thời tôn thán Aten là Đấng tối cao, thế 
lằ lại sinh ra thán Mặt Trời mới, tuy nhiên vị thần này cũng không tổn tại được lâu.
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TRUYỆN KỂ
TRUYỀN THUYẾT THAN r a  v à  ISIS

Có một truyền thuyết rất thú vị vé Ra và chắt gái của ông là Isis. Isis chính là em gái, 
đóng thời cũng là vợ của Osiris, bà thông thạo bùa chú và thán chú, cũng giồng như tháy 
mo hiện nay. Thời đó mọi người rất tôn sùng bà, tuy nhiên bà vẫn không hài lòng, bà ao 
ước được sống trên thiên đường và ở kháp mọi nơi như Ra. Mà muốn có được sức mạnh 
của Ra thi phải làm cho ông nói ra cái tên bí mật mà ông dựa vào đó để sinh tổn, do vậy 
Is isđãsuy nghĩ rát lâu.

Khi đó Ra đã già, nước miếng từ khoé miệng chảy xuống mặt đất, Isis biét rằng, néu 
có được một thứ gì đó trên cơ thể của một ai đó hoặc có được một ít dịch thể họ tiết ra là 
có thể thực hiện lời nguyén đối với ông. Thé là Isis lấy một ít nước miếng của Ra nhào với 
bùn rối nặn thành một con rắn độc có răng nhọn hoát, sau đó thả con rắn trên con đường 
mà hàng ngày Ra đéu phải đi tuấn tra. Quả nhiên khi Isis thả con rắn độc không được lâu 
thi Ra đã bị rân cán, chất độc nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của Ra. Ra kêu gào thảm 
thiết, cằm và miệng ông run bán bật, ông chưa bao giờ bị đau đớn như vậy. Khi nghe thấy 
tiếng kêu chúng thần liền chạy tới xem, và Isis cũng tới. Bà hòi Ra đã xảy ra chuyện gì. Ra 
nói rằng ông bị rắn cắn, giờ trong người cảm thấy vừa nóng vừa lạnh. Isis nói tiếp: "Người 
hãy nói cho con biết tên của người, vì chl có người nói ra tên của minh mới có thể được 
cứu sóng.” Sau đó Ra bắt đáu thao thao bất tuyệt kể lại công trạng của ông, cuối cùng ông 
nói buổi sáng ông là Khepra, buổi trưa là Ra, buổi chiéu là Atum.Tuy nhiên Isis lại dứt khoát 
chu lằny, 3 cái lên Mày khôity phổi là tên thật LÙd ôny, muốn iổng thì ổng (.hì có cách là 
nói ra tên thán bí nhát.

Lúc này chất độc đã lan toả khắp cơ thể Ra, khiến ông càng đau đớn hơn, ỏng đành 
phải nói: "Ta phải đóng ý với Isis, tên của ta sẽ chuyển sang cho Isis." Nói xong thán Ra lién 
biến mất, vĩnh viên đế trống ngai vàng trên thuyền. Cái tên vĩ đại mà thán bí đó đã được 
cất giấu trong tận trái tim của Ra, để thân Ra khòng nuốt lời hứa, Isis đã tiép thu kiến nghị 
của Horus, đó là yêu cáu Ra phải thể, nẽu không giữ lời hứa thì ông sê bị mất hai mắt, tức 
mặt trời và mặt trăng. Cuối cùng Ra đã đóng ý để Isis lấy quả tim của ông, như vậy cái tên 
vĩ đại mà thán bi ông vẫn dựa vào nó mà sinh tỏn đã thuộc vé Isis, chuyện thẩn Ra nhường 
ngôi diên ra như vậy. Sau khi Isis giành được tất cả những thứ bà muốn, bà cũng niệm thần 
chú đê chất đôc thoát ra khỏi cơ thê’ của Ra.

Trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại, linh hón, ý thức, trái tim, hình bóng và 
cái tên là những yếu tó không thề thiếu đối với mỗi người. Mỏi người đéu có nguốn năng 
lượng thán bí, có lẽ đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao Isis chi cần biết tên mà có 
thể kiếm soát được thắn Ra.
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CHÚA TỂ CÕI ÂM 
OSIRIS

Thán Osiris của Ai Cập cổ đại không đáng sợ như thán Hades trong thấn thoại Hy Lạp có đại, 
mà trái lại ông tượng trưng cho niém hi vọng được bát tử một cách vè vang sau khi chết cùa người 
Ai Cập cố đại. Do vậy ông được người Ai Cập cổ đại hét sức sùng bái, điéu này cũng phán ánh quan 
niệm sinh tử đặc biệt của họ.

OSIRISBỊ HẠI
Osiris là con cả của thẩn trái đất Keb và thán báu trời Nut, là con cháu thuộc dòng họ 

trực hệ của thán Mặt Trời Ra. Tương truyén rằng lúc ông chào đời thi trên trời có giọng nói: 
"Chúa tể của vạn vật đã chào đời".Trong thời kỳ mông muội xa xưa, Osiris chính lầ vị thán cùa 
sự màu mỡ, ông kế thừa sự nghiệp của tổ tiên mà thống trị trái đất. Lúc bấy giờ ông lầ vị vua 
anh minh và có tài trị nước, òng đã làm cho mọi người thay đổi tập tục sinh hoạt thiếu văn 
hoá, dạy mọi người cách làm ruộng, chế biến lương thực, và còn truyền cho mọi người cách 
chữa bệnh, kỹ thuật xây dựng, và đặt ra các nghi thức kính trọng thán linh. Vợ của ông là Isis 
cũng giúp ông cai quản đất nước, làm cho Ai Cập trở thành thiên đường cùa trán gian.

Những thành tựu của Osiris đã làm cho em trai của ông là Seth (có nơi gọi là Tefen) 
sinh lòng đố kỵ. Seth là thẩn Chiến tranh và Sa mạc, là vị thán tượng trưng cho thé lực gây 
tội ác. ồng cùng 72 người khác và nữ vương của Ethiopia là Arthur đã cùng mưu hại Osiris. 
Họ chuẩn bị một chiéc hòm rất đẹp vừa với thân hình cùa Osiris rói đem theo trong ngày tổ 
chức yến tiệc cùa hoàng gia. Seth tuyên bố rằng ai nằm vừa chiếc hòm này thi người đó sẽ 
có quyền sở hữu nó. Kết quả mọi người đễu khòng nầm vừa, cuối cùng Osiris đã nằm thử 
vào chiết hòm đó, dl ngờ Seth vè đóng bọn lập tức đúng chạt chléc hòm lạl, vằ dùng nước 
chi đã nung chảy gán kín chiếc hòm để ỏng chết trong đó, sau đó quăng chiếc hòm xuống 
cửa sông Nile. Như vậy Osiris đã két thúc nhanh chóng cuộc đời 28 năm ở trần gian.

ISIS TÌM CHỐNG
Khi tin dữtruyén đến tai Isis, bà vô cùng đau xót, bà lập tức xuống tóc, mặc áo tang 

rỗi bát đầu đi khắp Ai Cập tìm kiém thi hài của chống. Bà gặp ai cũng dò hỏi tin tức, két 
quả bà được một đứa trẻ kể lại quá trình đóng bọn của Seth đã xử lý thi hài của chóng như 
thế nào. Tuy nhiên khi bà đến nơi thì sóng biển đã đấy chiếc hòm tới bờ biển Pablo (nay là 
Syria), và mác vào bụi cây. Chi trong một thời gian rất ngán bụi cây này đã phát triển thành 
một thân cây vừa to vừa đẹp, nó quấn chặt chiếc hòm vào thân cây, thậm chí nhìn bé ngoài 
cũng không nhặn thấy sự tổn tại của chiếc hòm. Quốc vương nơi này nhìn thấy cây, trong 
lòng rất thích, bèn cho người chặt đổ cây rối đem gia công phán thân có chứa chiếc hòm 
thành cột trụ trong cung.

Isis đến Pablo, bà hoá trang thành con chiên ngoan đạo rối xin vào cung làm tỳ nữ 
cho hoàng tử. Bà để hoàng tử mút ngón tay trò của bà chứ không phải là ngậm báu vú, 
đến đêm bà còn đặt hoàng tử trên lửa đế hun, tuy nhiên trên thực tế là bà đang ban phép 
thẩn thánh cho hoàng tử. Cho đén một ngày nhà vua đả phát hiện ra những dấu hiệu khác 
thường cùa hoàng tử, thế là Isis cho biết thản phận của mình, bà khần cáu nhà vua tặng 
cho bà cái trụ gổ. Sau khi đạt được ước nguyên, bà chẻ thân cây để lấy chiếc hòm ra, sau đó 
ôm thi hài của chổng mà khóc lóc thảm thiết, tiễng khóc cùa bà thật đáng sợ, khiến hoàng 
tử nhỏ tuổi nghe thấy cũng sợ quá mà chết.

Isis đưa thi hài cùa Osiris vé Ai Cập và chôn ở một nơi bí mật, sau đó đi tim con trai 
của ông là Horus. Chính lúc này Seth đã phát hiện ra chiéc hòm thông qua ánh tràng, thế 
là ông xé thi hài của Osiris thành 14 mảnh rói vứt ở các ngóc ngách của Ai Cập. Sau khi biết
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THẨN DIÊM  VƯƠNG O SIRIS
Hình tượng của thán Osiris rát thường gặp trong "Tử thu", và củng rát độc đáo, cho đù là ở tư thế ngói 

hay đứng cũng đéu thể hiện được vẻ uy nghiêm của nhà vua. Vả lại ông thường xuất hiện cùng với người 
vợ cùa mình đê’ tiếp nhận nghi thức làm lễ của linh hốn.

Cơ thé lầ hỉnh xác ướp, 
bẽn trên cố nhiéu hoa 
văn rát đẹp.

Quyén trượng hình cái 
néo, trông giống như 
công cụ đập lúa.

Thán Osiris ngói trên nấm mó, 
đôi khi trong tư thế đứng.

Móc câu vàng tượng 
trưng cho quyén lực.

Quyén trượng có hình đáu 
quái vật thường xuất hiện 
trong thán thoại.

_  Đáu đội vương miện trắng 
của mién Hạ Ai Cập, hai bên 
vương miện có gán lòng vũ.

Nử thán Isis. đứng ở bên 
trái Diêm Vương.

Nử thán Nephthys, đứng 
ở bên phải Diêm Vương.

Biểu tượng của người cao quỷ - 
quyến trượng

Ở Ai Cập. ngỏi vị cùa vua chủ yếu 
được thế hiện thòng qua vương miện và 
quyén trượng trên tay. Quyén trượng có 
3 loại, mòi loại tượng trưng một ý nghĩa 
riéng: quyén trượng hình móc cong, tức 
móc câu vầng tượng trưng cho "quyén 
lực tói cao"; quyén trượng hình đáu quái 
vật tượng trưng cho 'sự phón thịnh"; 
quyén ưượng hình cái néo (hoặc gọi là 
quyén tiêu) tượng trưng cho "của cải".

Tượng trưng cho thán phận và địa 
vị - ráu

Thời Ai Cập cổ đại đàn ông 
thường cạo sạch râu tóc, tuy nhiên 
trong nhứng trường hợp chính 
thức họ sẽ đeo tóc và râu giả để 
thể hiện địa vị cao quý và trí tuệ 
của m ình. Râu càng dài th ì chứng 
tỏ địa vị càng cao, các vị nam thán 
đấu người thường đéu có râu.
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chuyện Isis lại lên đường tim kiếm thi hài của chổng. Bà chèo thuyền cói đế tránh bị cá sấi 
tấn cõng, cuối cùng bà đã tìm được tất cả các mảnh thi hài của chóng.

HORUSBÁO THỪ
Lúc này con trai của Osiris là Horus đã trưởng thành, ông kế thừa vũ khí của cha Vc 

đi tim Seth để báo thú. Cuộc quyết chién diên ra rất lâu, cuối cùng Seth trở thành tù nhân 
Horus giao kè thù cho mẹ Isis xử lý, tuy nhiên Isis lại tháo gông thả Seth đi, vì bà cũnc 
không muốn anh em của minh mất mạng. Horus rất tức giận vé chuyện đó, thảm chí ônc 
đã chặt đầu Isis, lúc này thán Thoth xuất hiện, ỏng đã niệm thần chú để tạo ra một cái đái 
trâu rói đế lên cổ của Isis. Giữa Horus và Seth vé sau lại diên ra 2 cuộc quyết chiến, và Seth 
đều là người thất bại. Sau này thán đát Keb đã đứng ra hoà giải, ngăn cản cuộc tranh đấi 
của 2 người, ông phân mién Thượng Ai Cập cho Seth, còn Horus thi làm quóc vương cùi 
Hạ Ai Cập. Tuy nhiên không lâu sau thán Keb lại để Horus làm người thống trị toàn Ai Cập 
lúc này 2 miền Thượng Hạ Ai Cập đã được thóng nhất.

Trong thời khác Horus giành chiến thắng, Osiris cũng hối sinh dưới sự trợ giúp cúc 
người vợ Isis và người em gái Nephthys, tuy nhiên ông không muốn ở lại trần gian, thé lc 
các thẩn lại tôn ông làm chúa tể cùa cõi âm, chủ trì cuộc phán xét của linh hón.Từđây mò 
linh hón sau khi chết đéu phải trở vé cõi âm tiếp nhận cuộc thẩm phán của tâm linh tronc 
phòng chân li. Sau khi trải qua cuộc phán xét, linh hón sẽ gặp Osiris và được ỏng ban chc 
thọ ấn bất tử ở chốn thiên đường.

Đây chính là câu chuyện kể vé những khó khăn vát vả mà thần Osiris nổi tiếng phái 
gánh chịu và cuói cùng ông đâ được hói sinh. Thời Ai Cập cổ đại, câu chuyện này ai ai cũng 
biết đến, Osiris cũng trở thành vị thần được mọi người đặc biệt tôn sùng, địa vị của ông 
thậm chí có khi còn vượt qua thán Mặt Trời Ra. Người Ai Cập cổ đại đểu đặt tên cho người 
chct là Osiris, 50U khi các Pharaon qua đời, thi hài tùd họ cũng được xử lý thành hlnh tượny 
cúa Osiris (xử lý thành xác ướp, tay cám quyén trượng), mục đích chính là muốn họ có thế 
chết và được hói sinh nhưOsiris.
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QUAN HỆ GIA TỘC CỦA O SIRIS
Thán tái đát Keb

Diêm Vương Osiriỉ

Thán sa mạc, chiến 
tranh, tiêu biểu cho 
thế lực bóng tối và tà 
ác Seth.

Người vợ kiên trinh, 
người mẹ vĩ đại, nữ 
thán Isis.

Bà kết hợp với 
linh hón của Osiris, 
lân lượt sinh hạ 2 
người con trai.

Nữ thán Nephthys, 
vốn là vợ của Seth.

Tuy là vợ  của 
Seth, nhưng vẫn yêu 
tha th iêt Osiris, vâ 
sinh con cho ông.

Horii
‘hán ánh 

sáncmình người 
đấu him ưng.

r .Harpocrates
Sinh ra đã tàn tật, 

là đứa trẻ phải m út 
sửa để sóng, là Horus 
khi còn nhỏ.

Anubis mình người đáu 
chó

DoNephthys sinh 
ra, nhưng lại do Isis 
nuôi dưỡng.

Bốn 
nguơi 

con của 
Horus Từ trái qua phải 

lán lượt là Duamuteí, 
Qebeksenuf, Imsety 
và Hapi. Họ là các vị 
thán bảo vệ cho phụ 
vương Horus ở kháp 
mọi nơi.

Thán bấu trời Nut

\
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N ỮĨHẨN ĐỨNG SAU DIÊM VƯƠNG 
ISIS VÀ NEPHTHYS

Hai chị em  Isis và N ephthys lá hai nữ  th án  nổi t iế n g  nhất cùa Ai Cập  cổ đại, họ cùng  m ến mệ 
O siris và sinh con cho  óng. Đ ó ng  thời họ còn là th án  b ảo  vệ  người ché t, trợ  g iú p  cho  linh hón hướng 
tớ i sự  bất tử.

Hai chị em Isis và Nephthys đéu là thành viên trong Bộ chín vĩ đại của Ai Cập cố đại, 
họ cúng trợ giúp cho Osiris được bất tử, họ được coi là người bảo vệ cúa Osiris và linh hổn, 
và họ được người Ai Cập đặc biệt tón thờ.

ISIS
Theo chữ Ai Cập cố đại thi cái tên Isis có nghĩa là "ngòi báu, ngai vàng", ngoài ra còn 

có nghĩa chì mẹ cùa chúng thán. Trong các bức bích hoạ hoặc điêu khác, hình tượng Isis là 
nử hoàng, đáu đội biểu tượng chử tượng hình tượng trưng cho tên của bà. Tuy nhiên cũng 
có khi bà đội vương miện gắn 2 sừng trâu kẹp đĩa mặt trời, chứng tỏ bà có mói quan hệ 
mật thiết với thán Mặt Trời.

Người Ai Cập cổ đại tin rằng, kỹ thuật trống trọt cấy cày của họ lằ do Isis và chõng cúa 
bà là Osiris truyén cho, do vậy bà được mọi người tôn là nửthán cùa mùa màng bội thu. Isis 
còn được truyền tụng là thán gió, bà có một đôi cánh, mối khi dang cánh thì gió xuất hiện, 
bà lại có thể bay lượn trên báu trời, trên cửa đẻn thường khác hoạ hình ảnh thán Isis đang 
dang rộng đôi cánh. Ngoài ra, mọi người còn cho rằng nước sông Nile đến từ cơ thế của 
Osiris, còn hiện tượng nước sông Nile dâng tràn là do nước mắt cùa Isis khóc mát chóng 
yây Id, do đó Isls tòn đưục col là lliđn Nưức. SdU khl Oslrls b| hại, Isis đã trải qua muôn van 
gian khổ, tim kiếm thi hài của chóng ở kháp mọi nơi. Tương truyén rằng lúc bấy giờ tiêng 
gào khóc thê thảm của bà đã làm kinh động trời đẫt, và đã cám hoá được hồn phách cúa 
người chõng nên bà đã thụ thai, sau đó sinh Horus để báo thù, làm cho người chống hổi 
sinh và trở thành Diêm Vương. Tấm lòng trung trinh đối với chóng và việc nuôi dạy con 
cái của bà đã trở thành tấm gương sáng cho những người vợ, người mẹ, và được người Ai 
Cập hét lời ca ngợi.

NEPHTHYS
Nephthys là nữ thán địa phương, nừ thán mai táng và nữ thán bảo vệ Pharaon trong 

thán thoại Ai Cập cổ đại. Hình tượng cùa bà cũng giống như Isis, đáu đội biểu tượng cái trụ 
đỡ một hình bán nguyệt, đó cũng chính là chữ tượng hình tên gọi của bà, có khi bà cũng 
hiển hiện là nử thẩn có hai cánh.

Chống cùa Nephthys là anh em - Seth, tuy nhiên bà lại cùng Isis háu hạ Osiris. Sau 
khi Seth giết hại Osiris, bà vô cùng căm giận, bà tim mọi cách đế giúp Isis tim lại thi hài của 
Osiris. Do đó phía sau thán Osiris thường còn hình bóng của Nephthys.

Là nửthán địa phương, Nephthys tượng trưng cho nhửng vùng đất đai cần cỏi, còn 
Isis lại tượng trưng cho nhửng vùng đất đai máu mỡ. Ngoài ra, còn có truyén thuyết cho 
rầng Nephthys là vợ bé của Osiris, và Anubis chính là hậu duệ của họ.
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HAI Nữ THẨN Vỉ ĐẠI
Hai chị em Isis Vi Nephthys rất thân thiết với nhau, họ là nữ thán bảo vệ và thường xuất hiện cùng 

với nhau, cùng bảo vé 00 thán Mặt Trời, Diêm Vương hoặc xác ướp của linh hốn.

i
Chữ tượng hình cùa Isis

ÃChữ tượng hình của
Nephthys

HAI Nữ THÁN BẢO VÊ DIÊM VƯƠNG

D ang cánh  
ch e  ch ờ

Chức vụ thán thánh cùĩlsis
Nữ thán mùa m àig, thán gió, 

thán nước, nữ thán  nginh hàng hải, 
thán sinh nử, thần bả. v ệ ,. . ,

Chức vụ thán thánh cùa Nephthys
Thán địa phương, thán mai 

táng, nữ  thán bào vệ Pharaon, thán 
bào vệ linh h ổ n ,..

Isis và  Nephthys 
đang cánh  che chở 
cho Osiris. Bức tranh 
này phác hoạ cảnh 
sau khi tlm  tháy thi 
hài của Osiris, Isis và 
Nephthys cùng bảo 
vệ  ông.

Nephthys



ỉ V o  ỉ f /V'Ỉ /V 'f0? í' i/ ỉ
NGƯỜI BẢO VỆ LINHHỐN
HORUS VÀ ANUBIS

H orus vá  A n u b is  là hai an h  em  cù n g  cha  k h á c  m ẹ, H o rus sau náy trở  thành thán MặtTrời, thốnc 
trị hai m ién T h ư ợ n g  hạ Ai Cập, còn  A n u b is  trở  th àn h  th án  ch é t , trợ  g iúp  Osiris thõng trị cõi âm .

HORUS
Horus là một trong những vị thán quan trọng nhất trong thẩn thoại Ai Cập cổ đại 

Hình tượng của ông là con chim ưng trống, bình thường ông xuất hiện lầ thân người đá i 
chim ưng. Horus nguyên hình là thán săn bắn hung dữ, sau này hoà hợp với thán anh hùnc 
ở các nơi và trở thành 2 thán Horus. Một thán chính là con của Osiris và Isis đã nói ở trên 
còn một thán được coi là Horus của Behdet, ông là chổng của thẫn ái tình Hathor. Họ đéu 
là những vị anh hùng được mọi người sùng bái, vị thán trước thì ra sức báo thù cho cha, V 
thần sau thì được miêu tả là thán ánh sáng chiến đâu với thế lực bóng tối. Họ đéu lầ ngườ 
bảo vệ ngôi vua, họ dùng đôi cánh để bảo vệ vua. Hai thẩn Horus đéu anh hùng như vậy 
do đó người Ai Cập cổ đại cũng thường bàn chung về họ.

Có hai câu chuyện thẩn thoại chính vé Horus, thứ nhất là câu chuyện con trai Isií 
là Horus báo thù cho cha đã nói ở trên. Đương nhiên mỗi nơi có một truyển thuyết khác 
nhau. Có truyén thuyết cho rằng Horus được Isis thụ thai sinh ra khi bà đau xót thươnc 
nhớ chóng Osiris, lớn lẽn ông chiến đấu với Seth để báo thù cho cha, Seth đâ lấy đi một 
con mát của Horus, còn Horus thi láy mất tinh hoàn cùa Seth. Két quả cuối cùng Horuí 
giành chiến tháng, đã báo thù được cho cha, và lấy lại được con ngươi của mình rói đẽ 
trên miệng của người cha đả mất (có truyền thuyết nói là để ông nuốt vào bụng), để ônc 
được hól sinh. Cúng cứ truyén thuyét cho rằng sau khl Horus bâo thù, Anubís đem ướp th 
thể của Osiris, còn Thoth niệm thần chú đề Osiris hồi sinh. Do vậy vé sau trong tang lẻ của 
người Ai Cập, xác ướp, câu thần chú và con mắt cúa Horus đéu là những th ứ  không thê 
thiéu. Sau khi Osiris hói sinh ông trở thành Diêm Vương, còn Horus trở thàtnh vua cùa Ai 
Cập, thống trị 2 mién Thượng Hạ Ai Cập, do vậy Pharaon trong các triéu đại! lịch sửđéu tụ 
xưng là "người háu của Horus".

Một truyền thuyết khác vé Horus cũng để cập đến cuộc quyết chiền với Seth, tuy 
nhiên địa điểm lại là cõi âm. Hàng đêm, Horus đéu bảo vệ thán Mặt Trời đáp thuyén vượi 
qua cõi âm, hung thán Seth biến thành yêu ma quỷ quái và dán cá sấu, hà mã ra cảr 
đường. Lúc này Horus dũng cảm chién đấu và đánh bại tất cả, từ  đó làm cho mặt trời hàng 
ngày đéu mọc lên từ đằng đông. Câu chuyện này có lẽ là kết hợp giữa trưyén thuyết vế 
Horus con cùa Isis và Horus cùa Behdet, Horus trong thán thoại trở thành con cùa thán Mặl 
Trời Ra, và hợp lại với cơ thể của Ra, do vậy có khi ông cũng được coi là thám Mặt Trời.

BỐN NGƯỜI CON CỦA HORUS
Horus có 4 người con trai, họ lán lượt là Imsety có hình dáng gióng ngiười, Hapi thân 

người đáu khi, Duamuteí thân người đầu chó và Qebeksenuí thản người đáu chim ưng 
Ban đâu họ là thẩn bảo vệ chòm sao Đại Hùng, vé sau chuyên bảo vệ Diêm Vương tránh 
khỏi sự quấy nhiêu của Seth, và họ cũng được gọi là xác chết cùa "Osiris". Người Ai Cập cồ 
đại còn tin rằng, 4 người con của Horus còn tham gia vào việc ướp xác, và bảo vệ nội tạng 
của người chết, do vậy những người ướp xác sẽ lấy nội tạng của người chết đ ê  khô rói cho 
vào trong binh gốm tượng trưng cho 4 người con của Horus. Ngoài bảo quản nội tạng, họ 
còn tượng trưng cho sự tón tại về mặt tinh thần của con người, và lại còn có  các nử thẩn 
bảo vệ. Ngoài ra, dưới sự sắp xếp của Horus, họ còn trở thành người háu cùa Osiris và theo
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(UÁ TRÌNH TRƯỞNG THÀNH CỦA HORUS
Horus là vị thán viđại, từ khi sinh ra ông đã mang trong minh rất nhiéu phép thán kỳ. Những bức 

tranh dưới đây phác hoại giai đoạn từ khi Horus sinh ra đến khi trở thành vua cùa Ai Cập, mỗi giai đoạn 
đéu có những câu chuyệr thú vị.

HORUS CHÀO ĐỜI

Khi Horus chào 
đời, thán Thoth 
đã nói với Isis 
rầng, trong tương 
lai đứa trẻ nhát 
định sẽ kế thừa 
ngôi vị của cha.

Giáy cói, tượng 
trưng cho vùng 
đám láy ở mién 
Hạ Ai Cập.

Thán Mặt Trời Amon - Ra xuất hiện và ban sinh mệnh cho Horus (có truyén 
thuyết cho rầng đứa bé và linh hón của nó đéu do Đấng sáng tạo Khnemu tạo 
ra trên bánh xe bầng góm).

Khi Isis quạt 
gió vào  th i hài 
của chóng , bà 
đã nhận lấy tinh  
hoa của chổng , 
từ  đỏ m ang 
thai rối s inh hạ 
Horus. Đ ể  tránh 
sự  truy đuổi của 
Seth, th á n ĩh o th  
đã để Isis náu 
trong vùng  đám  
láy ở vùng  châu 
thổ, và âm  thám  
sinh hạ Horus.

QUÀ TRÌNH TRƯỞNG THINH CỦA HORUS)

Horuslúcnhó
Khi Horus còn nhc Seth 

đả phái một con bò cạp ới cán 
chét ông, sau khi biét tin Isỉs vô 
cùng đau xót, ngay cả thấr trí tuệ 
Thoth cũng nghe tháy tiérg khóc 
cùa bà. Vé sau Thoth đi niệm 
thắn chú đề cửu sống Horis.

Horusbáothùcho cha
Horus tay cám cung tên 

và cây chuỳ, thề hiện cảnh óng 
đang chiến đáu. Horus lúc trẻ đả 
kề thừa sức mạnh của cha, ống 
quyét chiến với kẻ thù giết cha 
Seth. Sau nhiéu lán đọ sức, cuối 
cùng Seth đâ bị đánh bại.

Sau khi đánh bại Seth, Horus 
được các các vị thán linh trợ giúp 
và trở thành vua của Ai Cập, thống 
trị 2 mién Thượng Hạ Ai Cập. vé 
sau, Horus lại xuống cỗi âm để chl 
dẳn cho linh hổn vượt qua cửa 
phán xét đé yết kién Osiris.
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ông đi khắp nơi. Trong phòng phán xét ờ cõi ám, 4 người con của Horus lán lượt caninh gii 
4 hướng đông nam tây bắc.

ANUBIS
Anubis là thán chết của Ai Cập cổ đại, tuy nhiên ông khỏng phải là hung thihần ái 

sát, mà trái lại ông là thán bảo vệ người chét. Hình tượng của ông là con sói hoặc coton ch( 
hoang râu đen nằm phủ phục, khi thì xuất hiện là thân người đầu chó (hoặc đẩu sói)ji). ônc 
là con trai của Osiris và Nephthys, là anh em cùng cha khác mẹ của Horus. Trên ththực t( 
Anubis được coi là vị thán xuất hiện sớm hơn Osiris rất nhiéu trong lịch sử các vị tlhánin ỏ cõ 
âm, tuy nhiên vào cuối năm 3000 TCN ông dẩn dán bị Osiris thay thế, từ đó trởthànhih thár 
bảo vệ người chết.

Sau khi Osiris bị em trai là Seth giết hại, Anubis cũng tham gia vào việc tìm kiéíếm th 
hài của ông. Sau khi tìm thấy thi hài, Anubis lại được Ra phái đi ướp xác cùa Osiris, và/à phế 
hương liệu lên trên. Sau đó thán Thoth niệm chú để Osiris hói sinh. Nghe nói đây' chíhính li 
xác ướp đáu tirrn trong lịch sừcủa Ai Cập, do vậy Anubis lại được coi là thán ướp >xác,,c, thất 
chống phân huỳ, thán hương liệu. Khi ướp xác, trước tiên thầy tư tế sẽ đội chiếc đấiẩu ch< 
của Anubis để thể hiện lòng thành kính đối với ông.

Sau khi Osiris hổi sinh thì trở thành chúa tể của cõi âm, còn con trai của ôrng AiAnubi 
cũng trở thành thán bảo vệ người chết, chl dân người chết tiến vào cõi âm, và câin đtđo qui 
tim của linh hón trong phòng phán xét ở cõi âm. Trong quan tài hoặc đồ tuỳ ttánựig CÙI 
người chét thường xuất hiện biểu tượng Anubis hình chó hoặc thân người đầu chóió. Mc 
người tin rằng, thắn Anubis tôn kinh sẽ bảo vệ linh hón hướng tới sự bất tử.

Nghe nói, Anubis còn có một người con gái tên lầ Kebhut, bà là nữ thán NƯỚC.IC, biểi 
tượng là con rán, chức vụ liên quan đến việc mai táng, bà có thể giúp người chiết V vé vc 
th iê n  đ ư ờ n g . N g ư ờ i H y  L ạ p  c ổ  rấ t  y d u  m ế n  A n u b is ,  h ọ  đ ã  c o i ô n g  n h ư t h á n  th ư ơ n Ịg  ncn g h iỘ Ị 
Hermes. Trung tâm thờ cúng thẩn Anubis ở Cassa thuộc bang thứ 17 của Ai Cậip C(CỔ đại 
người Hy Lạp cũng gọi đó là "thành Chó".
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BỒN NGƯỜI CON CỦA HORUS VÀ ANUBIS

Bón người con của Horus là những người bảo vệ rát mực

BỐN NGƯỜI CON CỦA HORUS trung thành. Họ canh giữ nội tạng của người chết, tượng trưng cho 
sự tốn tại tinh thán của con người, ngoài ra họ còn canh giữ các 
phương hướng khác nhau trong hám mộ, và họ cũng có thán bào vệ. 
Những mói quan hệ đỗi ứng phức tạp này được thể hiện trong bảng 
dưới đây.

-- 1------------------- 1--------- ---- =--- 1-------------------- \

Bốn người 
con của 

Horus trên 
binh gốm

Imsety đáu người

Nội tạng Gan

Sựtửn tại của tinh thán 
connguởi SúCỉỗng

NửlhánbiovỊ Thín me ki*

Phương vị Nam

k

Imsety đãu người Hapi đau khi đâu chỏ Duamuteí dáu chó Qebeksenuí đảu chim 1/ng

Phối

Tỉm

Dạ dày 

Ý thức

NữtMn mai táng N#phthy< Nữ thán s4ng t»0 Nut 

Bác Đông

Dạ dày

Ý thức

Nữ thẩn sáng tao Nut 

Đông

ANUBIS
Anubis là một trong những vị thán bảo vệ linh hón, ông ướp xác để cơ thể không 

bị thói rữa, ông còn chi dẫn cho linh hón trở vé cõi âm, đóng thời cân đo quả tim của linh 
hón trong phòng phán xét. Hình tượng của ông có hai loại, đó là thân người đáu chó hoặc 
con sói có râu nằm phủ phục.

Anubis với biếu tượng là con sói râu đen
Trong mộ của Tutankhamun có một cái tủ mạ vàng, trên 

nóc tủ là con sói râu đen nầm phủ phục, cổ và tai của nó đéu 
bọc vàng, oai phong lảm liệt, hai mát nhìn trừng trừng vé phía 
trước. Con sói râu đen này chính là Anubis, ông bảo vệ cho linh 
hón của Pharaon, chi dản Pharaon đến với sự bát tử.
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TRẬT Tự VĨNH HÀNG
NỮ  THẦN CHÂN LÍ MAAT

Tương  truyén  M aat là con  gái của th án  M ặt Trời Ra, là v ợ  của  th án  T ho th , là v ị th ần  đặc b iệaiệt cổ 
xưa , bà tượ ng  trưng cho  trật tự  v ĩn h  hằng  của  vũ trụ và  th ế  g iớ i. Trong cu ộ c  p hán xé t ở cõ i âm , to, M aat 
có va i trò  vô  cùng  q uan  trọng .

MAAT - TÊN GỌI KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH
Maat là nữ thần trên đáu có gắn lông đà điểu, lông đà điểu chính là biểu tượng ig của 

bà. Trong thần thoại của Ai Cập cổ đại, bà là con gái của thẩn MặtTrời Ra, và là vợ cùa ta thần 
Trí tuệThoth.

Maat là hoá thân của chân li, chính nghĩa và công bằng của Ai Cập cổ đại, là hoá tă thân 
của tất cả mối hài hoà trong vũ trụ, tín ngưỡng về bà là nội dung chính trong quan ni niệm 
tôn giáo cùa người Ai Cập cổ đại, cũng là sự khái quát cao độ cùa người Ai Cập cổ đạđại vế 
nhận thức đối với tự nhiên và xã hội, bao hàm các phương diện như trật tự trong vũ /ũ trụ, 
quan hệ xã hội, đạo đức xã hội, trinh độ cùa cá nhân ,... trong đó đều liên quan đến trậtrật tự, 
hài hoà, chính nghĩa, công lí, chân lí,. .. Hàm nghĩa của nó thật phong phú, khiến chcho có 
học giả cho rằng , không có một từ vựng hiện đại nào có thể khái quát được từ Maat.at, tức 
tên gọi của bà không thể nào giải thích nổi.

MAAT TRONG XÃ HỘI
Từ khi Ai Cập cổ đại chưa hình thành quy chế đạo luật, Maat đã phát huy vai trò tb thán 

thánh của pháp luật, bà duy trì trật tự cùa xã hội, quy chuẩn hành vi cùa con người,ời, tất 
cả các Pharaon đếu mượn danh nghĩa của Maat để thống trị thẩn dân của mình. Hầu ru như 
trong tất cả các đẽn đéu có bức tranh phác hoạ cảnh đức vua tay nâng nử thán Maaaat và 
dâng đó cúng cho bà, nghi thức đơn giản này bao hàm rất nhiéu hàm nghĩa: Maat ttt thay 
mặt các vị thần ban tặng thế giới vật chất cho con người, dưới sự quản lý cùa các Phararaon, 
thế giới này đá duy tri được sự hoàn mỹ của nó, và hiện tại các Pharaon đang dâng hj hiến 
thành quả của mình cho các vị thẩn. Khi đất nước rối ren, trật tự xã hội bị xáo trộn, lúc ác này 
người Ai Cập thường nói rằng, Maat đã bị bỏ qua một bên, cán đợi đén khi các vị vua aa anh 
minh giúp cho bà được vinh quang trở lại.

CUỘC PHÁN XÉT CỦA MAAT
Tin ngưỡng vé Maat còn liên quan đến cuộc sống bất tử của mỗi người. Trong thòhời Ai 

Cập cồ đại, người chết còn có một cái tên là "âm thanh của Maat", nếu ở trấn gian họ tu tuân 
theo Maat thì cuộc sống của họ sẽ được tiếp diễn ở kiếp sau. Cũng có nghĩa là, Maat chchính 
là người quyết định người chết có được bất tử hay không. Do vậy trong nghi thức phán án xét 
tâm linh được miêu tả trong "Tử thu", một đáu cùa đòn cân là trái tim ghi lại những đj điều 
thiện ác thị phi của linh hốn, còn một đáu để cọng lông đà điểu của Maat, chl có trái lái tim 
lương thiện mới có thể nặng bằng Maat hoặc nhẹ hơn bà. Do vậy, để kiếp sau vẫn đ i được 
sóng tiếp, mọi người phải năng làm việc thiện để tích đức trong cả cuộc đời, ước thúc bc bản 
thân theo tiêu chuẩn đạo đức ràng hiện hành, cho dù người giàu hay người nghèo cũ cũng 
đéu có cơ hội được bất tử ở kiếp sau.
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NỮ THÁN M AAĨ
Maat có ất nhiêu ý nghía, bà tượng trưng cho các quy chuẩn và quy tắc trong các phương diện của 

xã hội. Trong CIỘC phán xét ở cõi âm, Maat sám vai quà cân để phán xét mức độ thiện ác của trái tim.

m aatvA nộhAm cùacủam aat

MAAT TRÊN HẤN GIAN VA DƯỚI CÚI Am

Maat trong 
cuộc phán xét ở 
cõi âm

Maat hoá 
thân thành cọng 
lông đà điểu, làm 
quả cản đánh 
giá mức độ thiện 
ác của trái tim 
linh hón. Chỉ có 
người trên trán 
gian tuân theo 
Maat mới có thể 
vượt qua cuộc 
phán xét và được 
bất tử.

Seti I dâng Maat 
chothấn

Maat có vai 
trò lằ quy chuẩn 
của pháp luật và 
đạo đức trong xã 
hội, tượng trưng 
cho trát tự xả hội 
hài hoà và quy củ. 
Các Pharaon thay 
mặt Maat thống trị 
Ai Cập.
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KÍNH sợ GIỚI Tự NHIÊN
CÁC VỊ THẦN Đ Ộ NG  VẬT ĐƯỢC NGƯỜI AI CẬẬP 
CỔ ĐẠĨ TÔN THỜ

Sùng  bái động vậ t là nét đặc sác trong  văn hoá cùa Ai C ập  cổ đại, rát nh iéu loài đ ộng  vật đ t  được 
coi lằ hoá th ản  cùa th án  linh , và  được m ọi người rẵt m ực tôn k ín h . Thậm  c h í sau khi ch ú n g  c h é t iế t  đi, 
người ta còn  đem  ướp xác cùa chún g  và tố chứ c tang  lẻ rất long  trọng .

Trong thời kỳ thị tộc thời nguyên thuỷ, háu như dân tộc nào cùng tôn thờ vậvật tổ 
(Tô-tem), người Ai Cập cổ đại cũng không ngoại lệ. Háu như mỗi châu mà người Ai (Xi Cập 
cổ đại sinh sổng đéu thờ một con vật riêng, vả lại họ không chỉ thờ một loài. Vùng đ) đám 
lẩy thờ cá sấu, hà mã; vùng sa mạc thờ báo, chim ưng; còn việc thờ các con vật thưòường 
gặp như trâu, dê thì thịnh hành trong cà nước. Nghi thức thờ con vật của người Ai Gi Cập 
cổ đại chù yếu được phân làm 2 loại: thứ nhất là thờ con vật còn sóng, thứ hai là tà thờ 
biểu tượng thán hoá thành động vật. Nghi thức thờ cúng này kết hợp với tín ngưõưỡng 
thần linh, khiến cho biểu tượng của háu như tất cả các thán linh của Ai Cập cổ đại õl đều 
mang dấu ấn của động vật. Có thán là thân người đáu động vật, có thán hoá thân thàhành 
động vật, có thán thì là biểu tượng được ghép từ nhiéu con vật với nhau.

Tín ngưỡng thờ trâu chủ yếu phàn bố ở vùng châu thổ, vì ở đó có bãi chăn In thả 
trâu.Thán Trâu Apis là một trong nhứng vị thán ở Memphis, tượng trưng cho sức mạnạnh 
và sự màu mỡ, là thần bảo vệ của Pharaon ở kiép sau, sau khi chết thì hoá thành OsDsiris, 
do vậy tang lẻ thường được tổ chức rất long trọng. Ngoài ra còn có rất nhiễu vị th thán 
mang yểu tố của trâu, nhưthán báu trời Nutcó một biểu tượng là con trâu cái khổngng lổ, 
hay như trên đầu của nử thần Isis có gắn sừng trâu ,...

Tín ngưỡng thờ cá sẫu và hà mã xuất hiện ờ những khu vực có nhiều loài vật nt này, 
vị thán liên quan đến cá sấu thường hung hãn. Thán chiến tranh Neith (Net, Neit) đuđược 
coi là cá sấu chúa, vị thán Ammut đáng sợ chuyên nuốt quả tim trong phòng phán in xét 
có biểu tượng đáu cá sấu, mình sư tử (báo) và chân cùa hà mã. Người ta thường có :ó  ấn 
tượng vé hã mã tốt hơn cá sấu, nữthánTavveret có biểu tượng là hà mă được mọi ngngười 
tôn là thán bảo vệ phụ nữ và trẻ em, vì cái bụng khổng lỗ của bà khiến cho người Ai Ci Cập 
liên tưởng tới người phụ nữ mang thai.

Tín ngưỡng thờ chim ưng và kén kén dường như phố biến toàn Ai Cập. Chim ưi ưng 
được coi là biểu tượng của báu trời, chim ưng và kén kén có mối liên hệ mật thiết với ới rất 
nhiéu thán thoại và quan niệm tôn giáo. Chim ưng còn được coi là hoá thân của th thán 
Horus, thần chiến tranh Mont Tauch, và cũng là hoá thân của Pharaon, do vậy trorrong 
kiến trúc của hoàng gia thường có thể bắt gặp hình ảnh chim ưng hay kén kén dadang 
cánh. Ngoài ra, chim ưng còn là biểu tượng của miền Thượng Ai Cập, trên vương mimiện 
của Pharaon thống nhất Ai Cập có trang trí hình con rán và chim ưng (rắn lằ biểu tượượng 
của Hạ Ai Cập). Ngoài các loài chim như chim Ưng và kén kén thì diéu hâu và còđòcũcũng 
được thờ cúng. Diéu hâu được coi là thẩn bảo vệ của Thượng Ai Cập, vả lại vợ cùa th.thán 
Mặt Trời Amon là Mut cũng hoá thân thành diều hàu. Còn cò đỏ là hoá thân của thán In  Tri 
tuệThoth, theo tài liệu ghi chép của Herodotus, nếu người Ai Cập cổ đại giết hại cò cò đò, 
chim ưng hay kền kén thì đều phải chịu án tử hình.
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CÁC Vj THẦN ĐỘNG VẬT THƯỜNG GẶP
Các vị thán động vật được người Ai Cập tôn thờ có rát nhiéu, ngoài các vị thắn hoá thân là nguyên 

hình con vật hoặc đáu động vật thân người thì người Ai Cập còn sáng tạo một sổ vị thán quái vật, chúng 
đểu là hợp thể của nhiéu loài động vật khác nhau.

[ THẦN ĐỎNG VẬT )

Trâu thắn
Trâu là hoá thân 

của rất nhiéu vị thán, 
con trâu trong bức tranh 
là thán trâu cái Hathor, 
bầ là con gái của Ra, iầ 
nữ thán áI tình, n a  (hàn 
hạnh phúc vầ nữ thán 
màu mỡ cùa Ai Cập cổ 
đại. Trén đáu của bà có 
hai cái sừng, ở giữa lầ 
đĩa mặt trời.

Hà mả
Hầ mã lầ hoá thân 

của nữ thán Taweret bà 
lầ thán bảo vệ cho phụ 
nữ vầ trẻ em trong thán 
thoại của Ai Cập cổ đại. 
Ngoai ra, ba còn chl dãn 
cho người chét ở cửa 
âm phủ và đốt lửa xua 
đuổi ma quý cùng với 
nữ thán Hathor.

Mèo
Nử thán mình 

người đáu mèo trong 
bức tranh chính lè 
Bastet, trên đáu của 
bầ cỏ gán biéu tượng 
con ràn hổ mang bành. 
Bastet là con gái của 
thán Mặt Trời Ra, là thán 
bảo vệ từ bi đức độ.

Cò đỏ
Vị thán hoá thân 

là mình người đáu cò 
đỏ chính lầ thán Trí tuệ 
Thoth, ông thông minh 
lạ thường, ngay cả thán 
Ra cang phái mượn câu 
thán chú của ông đế 
xua đuổỉ ma quỷ. Một 
biểu tượng khác của 
Thoth lầ khỉ đáu chó.

{ QUÁI VẬT )

Quái vật đáu rân
Đây là con quái vật 

đáu rán cổ rân, thân báo, 
tuy nhiên trẻn thân lại 
không có đóm. Nhiệm 
vụ thần thánh của con 
quái vật này hiện vân 
chưa xác đinh được.

Thán ản tim Ammut
Ammut lầ nử thán 

dưới cỗi âm, biểu tượng 
là đáu cá sáu, thản sư 
tử (báo), chân hà mả. 
Bà chuyên ăn tỉm của 
những ngườỉ chết mầ 
lúc còn sống họ từng 
phạm tội trong cuộc 
phán xét ở cỗi âm.

Quái vật hình báo
Con quái vật này 

nguyẻn hình ià con 
báo, đáu chúc xuóng, 
lưng mọc cánh, gỉữa đôi 
cánh là biéu tượng đáu 
người. Nhiệm vụ thán 
thánh của con quái vật 
nầy hỉện chưa xác định 
được.

Quái vật đấu chim
Đây là con quái vật 

được kết hợp từ một số 
toầi động thực vật, đáu 
chim, chi trước của báo, 
chi sau của trảu hoặc 
lừa, đuổi là cọng cói, trén 
thân mọc lông chim và 
có cánh
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Cừu hoặc sơn dương (cừu, dè núi) cũng là con vật được người Ai Cập cổ đạiại thờ 
cúng, nghi thức thờ cúng con vật này phổ biếp kháp Ai Cập. Cừu đực từng được cicoi là 
hoá thân của Osiris ở trần gian, ỞThebes thán Amon thường có biểụ tượng là con n cừu 
đực có 2 chiếc sừng uốn cong xuống dưới. Ngoài ra, thán Mặt Trời Ra vào buổi tối Si mỗi 
ngày khi vượt qua cõi âm cũng có thế biến thành con sơn dương đáu người. Trong q ngôi 
đền Luxor ở Ai Cập, có mấy "đường dê đực" (hoặc gọi là đường Sphinx) nồi tiếng,g, hai 
bên khắc mấy chục bức tượng thân sư tử đẩu dê, tượng trưng cho thán Mặt Trời Ammon. 
Trên bức tượng, đẩu của Pharaon được để ỏ dưới đầu dê, thể hiện vua được thán ArAmon 
che chở.

Sư tử cùng thuộc loài động vật thán thánh, sư tử hung dử mà oai phong, n ngay 
từ thuở xa xưa nó đã được người Ai Cập cổ đại coi là loài vật đáng kính sợ, hai rr mién 
Thượng Hạ Ai Cập đéu có trung tâm thờ sư tử. Sư từ tượng trưng cho sự oai phong,g, sức 
mạnh và vương quyén, bức tượng Nhân sư tiéng chính là két quả của tín ngưỡng g thờ 
cúng sư tử. Thán sư tử được sùng bái có rất nhiéu, nghe nói bao góm 32 nam thẩián và 
33 nữ thần, trong nó nổi tiếng nhất là thẩn chién tranh và thán nắng Sekhmet, b bà là 
con gái của Ra (hoặc con mát đáng sợ của Ra), có truyén thuyết cho rằng người phihụng 
mệnh của Ra huỳ diệt loài người chính lầ bà chứ không phải là Hathor.

Do chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng bất tử, người Ai Cập cổ đại đặc biệt tôn SI sùng 
loài chó. Thẩn mình người đáu chó có Anubis và thần mở đường Upuant, họđéu là ti thần 
bảo vệ người chết, người ch! dân cho linh hốn, hai vị thán này thường xuất hiện cicùng 
nhau. Phong tục thờ hai vị thán này thịnh hành ở kháp mọi nơi của Ai Cập, trung g tảm 
thờ cúng thậm chí được coi là "thành Chó".

ờ  Ai Cập, mèo cũng có vị trí đặc biệt quan trọng, trong "Tử thư" thán Ra từng g hoá 
thân thành mèo. Ngoài ra hoá thân của nữ thấn Bastet là con mèo cái. Bastet lầ nữ tir thán 
vui vẻ trong thán thoại Ai Cập, là con gái lớn của thẩn Mặt Trời Ra, bà có sức mạnhth phi 
thường, người trong hoàng tộc cũng coi bà là thán bảo vệ từ bi đức độ. Khi mèo cl chết, 
người Ai Cập còn tổ chức tang lê đặc biệt cho nó, sau đó đem ướp xác rồi mới chôròn.

Rắn, đặc biệt là rắn hổ mang là loài vật vừa thẩn bí vừa đáng sợ, và cũng được ngngười 
Ai Cập vô cùng kinh sợ. Trong truyén thuyết, hoá thân của Apep và Apephis gian ác IC đều 
là con rán, chúng đểu là kẻ thù truyền kiếp của Ra, chúng phụng ch! của Seth đến n cản 
đường của thán MặtTrời.Tuy nhiên rắn đống thời cũng là thán bảo vệ của mién Hạ Ai Ci Cập, 
biểu tượng đâu rắn trên vương miện của Pharaon cũng tượng trưng cho sự phù hộ ộ che 
chở. Đề tránh bị xỉ nhục, nữ hoàng Cleopatra đã chọn rắn hổ mang để kết thúc sinh mmệnh 
của mình.

Ngoài ra còn có rất nhíểu loài vật được người Ai Cập tôn thờ: bọ hung là hoá ti thân 
của thẩn Mặt Trời Khepra; ếch là hoá thân của thán màu mở, thán sinh nở Hecabapa; bò 
cạp là hoá thân của thần bảo vệ người chét Serket; báo là hoá thân của nữ thán báo 10 thù 
M aídet; khi đầu chó là hoá thân cùaTh o th ... Không chi là động vật, mà ngay cả mộiột số 
loài thực vật cũng được người Ai Cập tôn thờ: cây cối là hoá thân của Nut; cây sung, g, chà 
là, hoè được coi là hoá thân của Hathor. Ngoài ra ngay cả một số loài thực vật khác tc như 
hành, tò i, .. . cũng được coi là biểu tượng thờ cúng. Nói chung, tin ngưỡng và sự tônin thờ 
động thực vật trong giới tự  nhiên của người Ai Cập cổ đại là rất đáng chú ý.
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THẦN ĐỘNG VẬT VÀ XÁC ƯỚP ĐỘNG VẬT

CÁC VI THẨN LIỄN QUAN Thời Ai Cập cổ đại, háu như vị thán nào cũng đéu liên quan đến
ĐẾN ĐÔNG VÃT độngv?t' tuy nhiên thán tương ứng với mồi loại động vật lại không phải

chi có một thán, và có một sổ vị thắn cũng không phải là hoá thản của 
một loài động vật. Bảng dưới đây đã tổng hợp một cách khái quát để bạn 
đọc tham khảo.

Loài vật Thán linh

Trâu
Trâu thán Apis ở Memphis, thán trâu mẹ Bat ở Thượng Ai Cập, vợ của Horus ở Behdet, thán 
tráu m ẹ Hathor, Mehet-VVeret mẹ của Ra, nữ thán Bấu trời Nut, nử thán thác nước Satet, nừ 
thán chòm  Thiên Lang Sopdet, nữ thán Isis (đáu gần sừng trảu).

Dê
Thán Mặt Trời Amon-Ra, nữ thán sỏng Nile Anuket, thán màu mỡ Khnemu, thán chiến tranh 
Reshep (đáu gán sừng dê), thán bóng tối Seth (lợn, linh dương, hươu cao cổ, lừa đếu là hoá 
thán của ông), thán sáng tạo Hrisheí.

Sư tử
Thán ản tim ở cõi âm Ammut (đáu cá sáu, thân sư tử, chân hà mã), nửthán vui vẻ Bastet (đáu 
sư tử hoặc đáu mèo), m ẹ thán Mặt Trời Menker, nử thán báu trời Nut (lúc thì hoá thành sư tử 
mẹ), thán không khí Shu (từng hoá thân là sư tử).

Chim ưng,
co đò

Horus(đáuchimưng),thánsamạcAhr(đáuchimưng),thántựtạoBernou(condiệc),Qebeksenu^ 
con cùa Horus (đẩu chim ưng), thán chiến tranh MontTauch (đắu chim ưng), thán màu mỡ 
Sokar (đáu chim ưng), thán trí tuệThoth (đấu cò đỏ), nữthán vương quyén Nekhbet (diéu hâu 
dang cánh).

Rân, bò cạp
Yêu tinh rắn Apephis, hoá thân của thế lực tà ác Apep, thán bảo vệ vua Serket (đáu gán biểu 
tượng con bò cạp), thán bảo vệ người chết Sepa (con rết), thán mưa Tefnut (đáu gán biếu 
tượng con rán), thán ái tình Qedesh (tay cám  con rán).

Cá sỉu, hà mã Nũ thán bân bán Nett (Ui a iu ), thán Itưỡt Sobek (đấu cá sấu), thẩn bào vộ phụ nữ và trò om
Tavveret (hà mã), nữ thán giữ bí mật Ipy (hà mả).

Chó, chó sói, 
mèo

Anubis, nử thán vui vẻ Bastet (đáu mèo), Duam uteí con của Horus (đáu chó), nữ thán báo 
thù M aídet (con báo).

{ XAC ƯỚP ĐỔNG VẬT ) Vi động vật là hoá thân cùa thán linh, nên người Ai Cập cổ đại đặc biệt 
tôn thờ những con vật bị chễt. Họ không chỉ tố chức lễ tang, mà còn tiến hành 
ướp xác rỗi để trong lăng mộ riêng. Cho đến nay thi thoảng vàn khai quật được 
xác ướp của động vật.
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MA Lực THÁN KỲ
BÙA HỘ MỆNH THẦN BÍ

Trong mộ, trên  bức b lch  hoạ vầ  tượ ng  đ iêu khác thời Ai C ặp  cổ  đại chún g  ta th ư ờ n g  n h ln n  th áy  
trên  tay cúa  các v ị th án  ho ặc trên tay  người thườ ng  cẩm  m ộ t só vậ t đ ặc  b iệt. N hững v ậ t nầy c h h ín h  là 
bùa hộ m ệnh hoặc b iểu tượ ng  đặc b iệt, chún g  có  m a lực th án  kỳ.

Trong thời Ai Cập cổ đại mang đậm báu không khí của tôn giáo, bùa hộ mệnh và à một 
só đó vật đặc biệt liên quan đén thần linh tự nhiên cũng được mọi người tán tụng. NNgười 
ta tin rằng những bùa hộ mệnh này đéu có ma lực thán kỳ, do vậy dù là khi còn sốngg hay 
sau khi chết cũng mang nó theo người.Trong nghi thức mai táng, thấy tư tế sẽ để mộtit tấm 
bùa hộ mệnh lên vị trí tương ứng trên cơ thể của người chết, sau đó dùng vải xô bọọc lại. 
Cứ mỗi lần đật một tấm bùa ông lại niệm một đoạn thẩn chú, như vậy những tấm bùùa hộ 
mệnh này sẽ phát huy được sức mạnh thán kì ở cỗi âm, để trợ giúp cho linh hón một c cách 
hữu hiệu nhất.

Biểu tượng cùa sinh mệnh - Ankh (chìa khoá quyến năng) là một trong nhữngg bùa 
hộ mệnh thường gặp nhất, được tạo bởi một cái vòng hình quả lê và một vật hình ctchửT, 
trông giống chiếc chìa khoá, nó tượng trưng cho sức sổng và sự hói sinh, rất nhiều vị t thẩn 
và Pharaon đếu cẩm Ankh trên tay.

Người Ai Cập cổ đại cho rằng, mắt của một số vị thán có sức mạnh thán kì, nạgười 
ta cũng coi đó là bùa hộ mệnh, như mắt của Ra, mắt của Thoth, mắt cùa Horưus,... 
Mắt bên phải của Ra tượng trưng cho mặt trời, có thể nhìn thấy mọi thứ và có 5 khả 
năng huỷ diệt loài người, nữ thần Hathor chính là hoá thân của nó. Mát bên trái l i cùa 
Ra tượng trưng cho mặt trăng, đóng thời củng là mắt cùa Thoth. Mắt cùa Horưus là 
một trong những bùa hộ mệnh quan trọng nhất của Ai Cập cổ đại. Mát bên phải li cùa 
Horus từng bị mất trong cuộc chiến đấu với Seth, sau đó lại được hổi phục dưới sụự trợ 
giúp cùa các vị thẩn linh, do vậy người Ai Cập cổ đại cho rằng, mát của Horus tưượng 
trưng cho sự trở lại của vua Ai Cập, và có ma lực khiến những vật khiếm khuyết đđược 
trở lại trạng thái ban đáu. Tại vét rạch ở bụng cùa xác ướp người ta thường để I mắt 
của Horus.

Bùa hộ mệnh bọ hung cũng rất thường gặp. Bọ hung là hoá thân cùa thẩn Mặt t Trời 
Khepra, người ta chỉ cán đeo loại bùa hộ mệnh này thì cho dù là ở trán gian hay dướiii cõi 
âm cũng đểu có thể được thần Khepra bảo vệ. Khi mai táng, bùa hộ mệnh bọ hung thưường 
được đặt ở bên dưới xác ướp.

Còn có một loại bùa hộ mệnh liên quan đến xương đó là khánh ngọc (Djed pbillar, 
Jade pillars), người Ai Cập cổ đại tin rằng đó lầ xương cột sống của Osiris. Osiris từng g hồi 
sinh, do đó khánh ngọc cũng có ma lực khiến người chết được hói sinh. Trong quann tài, 
khánh ngọc thường được để trèn ngực của xác ướp.

Ngoài những loại bùa hộ mệnh thường gặp trên còn có dây thần kì, dây thắt, trái ti tim, 
hoa cói, hoa súng, đĩa mặt trăng/mặt trời, đuôi bò cạp ,... Hoá thân cùa một sổ thần, r, như 
rắn thán, chim ưng thắn, chó sói, khỉ đáu chó ,... cũng thường được ché tác thành tấm h bùa 
hộ mệnh nhỏ để đeo trẽn người, chúng đéu có ma lực khác nhau.
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BÙA H ộ MỆNH LÀM Đ ố  TRANG sức

Người Ắi Cập cổ đại thường ché tác bùa hộ mệnh thành đó trang sức để 
đeo trên ngưò. Ba đó trang sức dưới đây (2 dây chuyén, 1 vòng tay) được chế tác 
từ rất nhiéu loii bùa hộ mệnh khác nhau, trông thật tinh xảo.

Hình nút thât
Người ta thường cho rầng vật này 
tượng trưng cho vụ mùa bội thu, ngoài 
ra cũng có nghĩa bảo vệ cho sự sinh nở.
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CHƯƠNG 3: 
VĨNH BIÊT TRẦN GIAN

Người Ai Cập cổ đại có thể được coi là một dân tộc "bận 
rộn cho kiếp sau", việc xây dựng lăng mộ bé thế, chuần bị đáy đù 
đó tuỳ táng, nghi lê mai táng tổ chức long trọng của họ chtnh là 
để gìn giữ thân xác, tên tuổi và làm cho linh hón trải qua cuộc 
hành trình ở cõi âm được bình an, và cuối cùng đạt đến cảnh 
giới bất tử.
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s ự  CẤU THÀNH SINH MỆNH
SÁU YẾU TỐ C ơ  BẢN

Người Ai C ập  cổ  đại cỏ nh ữ ng  nh ận  th ứ c  rát kỳ  lạ vé  s in h  m ện h , trong  su y  ng h ĩ của  h ọ  th ì th ể  
xác , trá i t im , sức sóng , ý  th ứ c , tên  g ọ i, h)nh b ó n g ,. . .  đéu  là nh ữ ng  yếu  tó  cán  th iế t đ é c á u  th à n h  sinh 
m ệnh cùa  m ộ t ngưởi. M uốn đ ượ c bát tử  th ì kh ô n g  th ể  th iếu các  yểu  tõ trẽn .

CƠTHỂ
Người Ai Cập cổ đại cho rằng, muốn được bất tử, muốn được sống ở kiếp sau th i việc 

quan trọng nhất chính là bảo toàn cơ thể. Do vậy họ đã tiễn thành ướp xác của ngưởi chét, 
đóng thời đề tránh bị thối rữa, hp đã lấy nội tạng ra khỏi thể xác để bảo quản riêng, ngay 
cả những mảnh vụn rớt lại trong quá trình ướp xác cũng phải để trong túi để chôn cùng. 
Khi chôn người chết thì không được thiếu bất kỳ một bộ phận nào cùa cơ thể, vì người Ai 
Cập muốn khi họ hói sinh thì cơ thể đi ra từ quan tài là một cơ thể mới, một cơ thể đã thay 
đổi và hoàn hảo như khi còn sống.

Sau khi linh hổn được ban cho sự bất tử, cơ thể của họ dán dán được hói simh, tuy 
nhiên điếu này phải dựa vào sức mạnh cùa câu thán chú mới thực hiện được. Tromg "Tử 
thư'ghi lại rất nhiễu câu thẩn chú giúp người chét giữ được mát, miệng, tim, đ á u ,... ở kiếp 
sau. Ngoài ra còn có câu thán chú giúp cho thân thể và tứ  chi của người chét được lành lặn, 
và có thé hoạt động bình thường. Chỉ có gìn giữ thể xác toàn vẹn và sử dụng câu th.ắn chú 
thì người ta mới có thé được hói sinh hoàn toàn.

KA(LINHHỐN)
"K a "  là  k h á i n iệ m  g iữ a  th ể  x á c  v à  l in h  h ó n , c ó  th ể  h iể u  là  s ứ c  s ố n g . T ro n g  c h ữ  tư ợ n g  

hình,"ka"gốm hai cánh tay giơ cao, thê’ hiện sự bao bọc và chở che cho loài người. INÓ vừa 
thuộc nhân tính, vừa thuộc thần tính, là thứ mà cả con người và thán linh đéu có ..

"Ka" không phải là linh hồn thông thường của chúng ta, người Ai Cập cổ đại coi đó là 
một hình thức tón tại khác của con người hoặc thần linh, được thẩn thánh tạo ra cừng với 
thể xác, tượng trưng cho sức mạnh vốn có. Người Ai Cập định nghĩa vé "ka" là: sức mạnh, 
của cải, chất dinh dưỡng, sự phồn thịnh, hiệu lực, sự vĩnh hằng, sự sáng tạo, sức mạnih thán 
kỳ. Có học giả còn coi đó là: "linh hỗn và thể xác bên ngoài cơ thể", "cầu nối giữa thế giới 
vật chất và tinh thẩn".

"Ka” là cơ thể của tất cả sinh mạng, nó vừa liên quan đến sức sống của sinh roạng, vừa 
liên quan đến sự vui vẻ của sinh mạng, là tất cả nhứng gì tót đẹp nhất. Năng lượng toả ra 
từ"ka"chl đễn khi chết đi mới tạm thời gián đoạn. Vả lại không chl thể xác có"ka", m á ngay 
cả trên bức tượng cũng có"ka", có nghĩa là khi sinh mạng mất đi thì một người m ới được 
coi là chết hoàn toàn. "Ka" cần được cung cấp vật chất, cần được hấp thụ dinh dưỡng, khi 
chúc rượu nhau người Ai Cập cổ đại thường nói: "Vi "ka" cùa anh". Rất nhiéu đó fu ỳ  táng 
trong huyệt mộ và đó cúng tế thường ngày cũng đéu là chuẩn bị cho"ka", ban đêm "ka"có 
thể đến thăm mộ và hưởng thụ đó cúng tẽ.

BA (Ý THỨC)
"Ba" là khái niệm rất khó hiéu, so với "Ka"thì "Ba" dễ hiểu hơn nhiều, một thư  Lại thời 

Ramesses từng viết rằng, uống rượu lúa mạch quá liéu lượng sẽ làm mất "Ba"; Trước uy thế 
của Pharaon, các "Ba" của kẻ thù sẽ hoảng hốt bỏ chạy. Ai Cập từng có một bài viết - cuộc 
tranh luận của một người với "Ba" của ông ta, kể vé một người tuyệt vọng muón tìm  cái 
chết để giải thoát khỏi thế giới đẩy khổ ải. Ban đáu "Ba" uy hiếp chù nhân cùa nó để đòi rời 
khỏi ông ta, tuy nhiên cuối cùng nó vân hứa sẽ mãi mãi đống hành với ông ta đến k iếp  sau.
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YẾU TỐ CẤU THÀNH SINH MỆNH CỦA CON NGƯỜI

Nhận thức của người Ai Cập cổ đại vé sinh mệnh có rất nhiéu điém khác biệt với quan niệm thông 
thường của chúng ta. Trong suy nghĩ cùa họ, cơ thế, trái tim, ý thức, linh hón, hay đến cái tên và cái bóng 
cũng đéu có ý nghĩa đặc biệt đói với sự bát tử sau khi chét.

Sự CẨU THÀNH CỦA MỘT tON NGƯởT]

Linh hón
Linh hốn ngoài thể xác, 
khởi nguón sức mạnh 
của con người.

Trái tỉm
Khởi nguón ý chí của 
con người, ghi lại quãng 
đời của một người.
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Qua đây chúng ta có thể hiểu "Ba” là "ý thức" của con người, còn"Ka"là linh hón còn sổng 
ở chốn sâu thầm của sự vô thức.

“Ba" có nhu cầu vé vật chất và thể xác, nó cán thức ăn, vả lại còn có thể tận niếm vui 
của tình yêu thương, có tài liệu thậm chi còn nói về hành vi tình dục của "Ba". "Ba” còn có 
thể tự do hành động, có thể biến thành các hình dạng mà nó muốn. Thể xác chỉ có thể 
hoạt động trên trái đất, hoặc sau khi kết hợp với "Ba" thì dạo chơi ở cõi âm, còn "Ba" thì có 
thể tự do hành động, có thể tự do lên trời xuống đất như chim, hoặc nhởn nhơ dạo chơi 
dưới trán gian. Người Ai Cập cổ đại coi loài chim di trú là hoá thần của "Ba", vì chúng có thể 
rời khỏi thé giới quen thuộc đến nơi xa xôi, và lại có thể định kỳ bay trở lại. Do vậy chúng ta 
thường dùng biểu tượng chim ưng đáu người đề thể hiện "Ba" của người chết.

“Ba" và "Ka"là hai phương diện trong linh hổn của người chết, hai thứ rất gióng nhau, 
tuy nhiên cũng có sự khác biệt rõ rệt. "Ka” là con người sơ khai và là biểu hiện cụ thể của 
sức mạnh; còn "Ba" thi đánh dấu một sự vật xuất hiện từ một sự vật khác. Ví dụ, con trai có 
thể là "Ba" của người cha chứ không phải là "Ka"của người cha. Tương tự, người cha có thê’ 
là"Ka"cùa con trai, tuy nhiên không thể là "Ba" của họ.

TRÀI TIM
Trái tim thể hiện cho năng lượng dưới mọi hình thức, là khởi nguổn của ý ch í, giống 

như linh hón, nó cũng tón tại độc lập, do vậy mối liên hệ giữa trái tim và linh hổn là rất gán 
gũi. Trái tim là khởi nguón của lí trí, tình cảm, ý thức, trí nhớ ,... và cũng là khởi nguón của 
ý chí tự do, hơn nữa trái tim còn ghi lại những hành vi đạo đức và việc xấu của linh hốn khi 
còn sống. Do đó, trên cái cân trong cuộc phán xét ở cõi âm, một đáu đặt cọng lông tượng 
trưng cho chính nghĩa, còn đẩu kia đặt quả tim của người chết.

Là một cá thể độc lập, trái tim có thể bỏ rơi con người ta, đồng thời mang theo ý thức 
v à  ý  c h í  c ủ a  h ọ . Đ ố i v ớ i n g ư ờ i c h ế t  th ì  t r á i  t lm  c ũ n g  là  b ộ  p h ậ n  q u a n  t rọ n g  n h ắ t ,  d o  v ậ y
khi ướp xác người ta thường phải xử lý quả tim rất cần thận, không để nó rời kh6i thể xác, 
đóng thời viết câu thần chú "chế phục" trái tim trong "Tử thư", đề tránh tiết lộ việc xấu cùa 
người chết trong cuộc phán xét.

TÊN
Giống như linh hón và trái tim, tên cũng tón tại độc lập. Người Ai Cập cổ đại 

cho rằng, thắn Ptah đã kết thúc thời kỳ sơ khai hỗn độn "không có tèn của bẩt cứ vật 
gì được gọi ra", từ đó bất kỳ sự vật nào cũng đểu có tên gọi riêng. Trẻ con khi sinh ra 
là được đặt ngay cho một cái tên, vi sự vật không có tên thì không tổn tại. Đ ề  tránh 
không có tên ở kiếp sau, người Ai Cập cổ đại đã tìm mọi cách để giữ lại mãi mái 
cái tên của mình, như khắc trong hầm mộ, trong đền thờ hoặc khấc lên bức tượng 
của mình.

Tên có thể chứng minh cho thân phận của một người (khi người chết bước vào thể 
giới của thẩn linh thi phải nói rằng "thấn là tên của tôi"), đóng thời cũng tượng trưng cho 
một người. Trong biểu tượng cùa Pharaon trên rất nhiéu công trình kiến trúc đéu được 
thể hiện bằng tên vua, còn quan lại đứng cẩu nguyện trước tượng vua, cũng có nghĩa là 
đứng cáu nguyện trước tên vua. Tên của thẩn và tên của Pharaon đểu có thể tạo ra nguón 
năng lượng ma thuật. Ví dụ, khi gặp cá sấu người ta thường lớn tiếng gọi tên của thán 
Amon là có thể được cứu. Hay như người Ai Cập thường đeo bùa hộ mệnh mang tên của 
thán hoặc tên của Pharaon. Nếu xoá tên một người thì tức là đã loại bỏ sựtón tại của họ; 
làm tổn hại tên một người cũng gióng như làm tổn hại bản thân người đó; như Pharaon 
Akhenaton của vương triéu thứ 18 đã xoá tên của thán Amon và người đời sau đã xoá tên 
cùa Akhenaton, đó đéu nhằm mục đích như vậy.
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LINH HỐN, Ý THỨC VÀ TRÁI TIM

Nhậnthức cùa người Ai Cập cổ đại vé sinh mệnh có rất nhiéu điểm khác biệt với quan niệm thòng 
thường của :húng ta. Trong suy nghĩ của họ, cơ thể, trái tim, ý thức, linh hón, hay đến cái tên và cái bóng 
cũng đéu cóý nghĩa đặc biệt đói với sự bát tử sau khi chết.

LINH HỔN

Linh hổn
Đó là linh hón ngoài thể 
xác, là cáu nối giửa thế giới 
vật chất và thế giới tinh 
thán. Trong chữ tượng 
hinh, linh hón được tượng 
trưng bởi 2 cánh tay giơ 
lẻn, thể hiện sự bao bọc 
chở che loài người.

Người chết tháp hương, dâng nước cho "linh 
hốn"của họ.

[ ỸTHỨC Ị

Ý thức củdAni và vợ òng.

Ýtiức
Ý tiức của con người, nó có thề tách rời thể 
xá đế đẽn mọi nơi, do vậy biểu tượng của 
néchường là con chim ưng đấu người.

Ị TRÀI TIM ]

Trái tim  ghi lại hành vi của một người.

-  Trái tim
Trái tim cũng là tám linh cùa chúng ta, nó 
ghi lại các sự tích trong cuộc sống trên trán 
thế của con người, do vậy phải đánh giá trái 
tim trong cuộc phán xét ở cõi àm.
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Người Ai Cập cổ đại cho rằng, bóng không chỉ là do cơ thể tạo thành, mà cỏn là biểu 
hiện của linh hón. Trong văn hién vé mó mả có khi còn bàn cả vé bóng và ý thức, cho rằng 
bóng cũng có thé tiép nhận và chuyển vận năng lượng với tóc độ rất nhanh. Người Ai Cập 
cổ đại thậm chí còn tin rằng mặt trời cúng có bóng, nó cũng uyển chuyển vượt qua cõi âm 
theo mặt trời, khi bóng của mặt trời hoặc của các thán khác chiếu lên cơ thể của Pharaon 
thì sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ông ta. Do vậy cho dù Pharaon đi đén đâu thi trên đẩu của 
ông cũng gắn chiếc quạt làm bằng lông đà điểu, chiếc quạt này chính là biểu tượng tượng 
trưng cho chiếc bóng.

Người Ai Cập cổ đại còn có một khái niệm vé linh hồn, đó lầ Artka. Trong chữ tượng 
hình, từ  này mang hình con cò đỏ, nhưng trong tranh vẽ lại thể hiện là xác ướp, nó tượng 
trưng cho hình thức sinh mệnh được thán hoá ờ  kiếp sau. Chi sau khi người ta chết đi được 
bất tử mới có thể trở thành Artka.

BÓNG

ARTKA
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BÓNG,TÉN VÀARTKA

Người Ai Cập đã tạo sác thái thán bí cho cái bóng và cái tên, cho rằng chúng đéu mang một sức 
mạnh nào đó của chủ nhân. Trong quá trình theo đuổi sự bẫt tử, bóng và tên đéu có vai trò hết sức 
quan trọng.

BÚNG TÊN

Bóng là biểu hiện của thể xác và linh 
hôn, có thế chịu tải và chuyển vận nảng 
lượng. Néu bóng của thán lỉnh bao Ưùm 
lên cơ thể thì người đó cũng cố sức mạnh 
thân kỳ.

Tên tượng trưng cho một người, muốn 
được bát tử  th ì phải làm cho tên của mình 
lưu truyén mải mải, đây cũng là lí do mà các 
Pharaon của Ai Cập để lại những bức tượng 
khóng 16, và ca tụng công đức của mình 
trong hám mộ hay đén miếu.

Lòng đà điểu 
trên đáu Pharaon 
T u ta n k h a m u n , 
thể hiện ỏng bị 
bóng của thán 
Mặt Trời bao phủ.

Tượng và tên 
được để lại.

ARTKA

Artka trải qua cuộc 
phán xét và có tư cách 
ở cùng với thán linh.

I______

Artka
Artka lầ hỉnh thức sinh mệnh 

được thán hoá, trong chữ viết 
có biểu tượng là con cò đỏ, còn 
trong tranh vẻ có biểu tượng là 
xác ướp. Sau khi linh hổn vượt 
qua cuộc phán xét và có tư cách 
ở cùng thán lỉnh, linh hổn đó sẽ 
biẻn thành Artka.
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GIỮ CHO THỂ XÁC ĐƯỢC NGUYÊN VẸN MÃI MÃI
ƯỚP XÁC

Người Ai C ập  cổ  đại cho  rằng , n iém  vu i trên  đời n ày  vô  cùng  n g án  ng ú i, v i vậy  sổng  ờ nơi vu i 
vè  và  đượ c bát tử  là m ục  đ ích  cuó i cùng  cùa  họ . N hưng  làm  th é  nào  m ới có th ể  đến  được vươ ng  quóc 
hạnh  p húc ồ  k iép  sau m ột cách  th u ận  lợi? Trước t iên , cán  phải g iữ  cho  th ể  xá c  đ ư ợ c  ng uyên  vẹn  m ãi 
m ãi, bởi v ậy  kỹ th u ậ t ướp xác  p hứ c tạp  đã ra đời.

Ướp xác để bảo toàn thê’ xác là cơ sờ của tập tục mai táng của Ai Cập cổ đại, vì linh 
hón của người chết (tức linh hón và ý thức) phải trở lại thể xác thì mới có thể được duy tri. 
Nếu thề xác của người chết bị hư hại thi linh hỗn sẽ không thể nhận ra, linh hón sẽ không 
có nơi để sóng, và cơ hội linh hồn được bất tử cũng giảm bớt.

KHỞI NGUỐN CỦA XÁC ƯỚP
Tương truyén rằng bộ xác ướp đáu tiên chính là thi hài của Osiris, năm đó khi Isis tìm 

lại được thi hài của Osiris, thán Thoth đã phái thán Anubis thân người đáu chó đến xừ lý thi 
hài của ông thành xác khô, Osiris cũng vì thế mà được hồi sinh, do đó trong tranh vẽ hoặc 
tượng điêu khắc của Ai Cập cổ đại, Diêm Vương Osiris thường xuất hiện với hình tượng xác 
ướp, còn Anubis thân người đẩu chó cũng trở thành thẩn ngăn cản xác thối rữa.

Trên thực tế thì việc ướp xác của người Ai Cập cổ đại có thể xuất phát từ những cái 
xác khô trên sa mạc. Ai Cập có khi hậu khô hanh, ít mưa, ngoài khu vực hai bên bờ sông 
Nile và một sổ ồc đảo thì các nơi khác đéu là đát cát. Trong điéu kiện này thi các thi hài 
thường được bảo tồn rất lâu. Thi hài của Lâu Lan người Trung Quốc cũng được hình thành 
như vây.

Xác khô trên sa mạc đã thực hiện nguyên vọng vì theo đuổi sự bất tử mà bảo tồn thi 
thể của người Ai Cập cổ đại. Qua công tác khảo cổ hiện đại cho tháy, ngay từ thời kỳ vương 
triều thứ tư, kỹ thuật phòng tránh thi hài thối rữa của người Ai Cập cổ đại đã được hoàn 
thiện, và đến thời kỳ vương triéu thứ 21 thì đạt đến đỉnh cao.

CỔNG NGHỆ ƯỚP XÁC
Ướp xác là một công nghệ rất phức tạp, theo tập tục mai táng của người Ai Cập cổ 

đại thì sau khi người ta chết phải để quàn 70 ngày. Trong thời gian này các thầy tư tế sẽ 
tiến hành ướp xác.

Sau khi người ta qua đời, thi thể của họ sẽ được chuyển ngay đến phòng ướp xác để 
thực hiện công đoạn ướp xác đấu tiên. Các tháy tư tế sẽ đặt thi hài lên bàn chuyên dụng, 
trước tiên họ gõ vỡ xương ở chỗ tiếp giáp hộp sọ với khoang mũi, sau đó láy một cái móc 
bằng kim loại để móc phẩn não mém và thối rữa qua lỗ mũi. Tiếp theo rạch một lỗ ở bên 
trái của bụng để lấy toàn bộ các bộ phận trong khoang bụng, trừ thận, sau đó cắt bỏ lớp 
mô, ngoài quả tim ghi lại hành vi đạo đức khi còn sổng của người chết thì tất cả các bộ 
phận trong khoang bụng cũng được lấy ra. Các thấy tư tế sẽ rửa sạch rói đề khô các cơ 
quan nội tạng đã lấy ra đó, sau đó lấn lượt cho vào trong natron làm khô. Tiếp tục xử lí 
bằng nhựa cây nóng rói dùng dây vải quấn lại, lẩn lượt để trong 4 cái bình, 4 cái nắp binh 
phải khác nhau, lán lượt tượng trưng cho 4 người con trai của Horus:lmsety đáu người bảo 
vệ gan, Hapi đấu khỉ bảo vệ phổi, Duamuteí đáu chó bảo vệ dạ dày, và Qebeksenuí đáu 
chim ưng bảo vệ ruột. Phẩn bụng rỗng còn lại dùng rượu dừa và hương liệu để rửa sạch rói 
lau khô, sau đó nhói một ít vải vào đó. Cuói cùng để xác vào trong natron khô, lúc này ngón 
chân và móng tay đéu phải dùng dây quấn chặt để tránh bị mất trong quá trình làm khô.
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ƯỚP XÁC
ướp xác là một trong những nét đặc trưng cùa nén văn minh Ai Cập cố đại, phương pháp xử lý thi 

hài đặc biệt này khiến chúng ta tháy rõ được chân dung cùa các Pharaon trong máy ngàn năm trước đây, 
và đây có thể coi là một kỳ tích. Xét vé điéu này thì quá thực xác ướp đã khiến cho người Ai Cập cổ đại trở 
lên bát tử.

THẦN ANUBIS TRONG QUA TRlNH ƯỚP XẤC

Đây là bức tranh màu miêu tả phán
đáy của cỗ quan tài gỗ của Ai Cập cổ đại, Xác ướp đáu tiên
mô tả cành ướp xác. Diêm vương Osiris.

Bốn người con của Horus
Từ trái sang phải lán lượt là Imsety đáu 
người, bảo vệ gan; Hapi đáu khi, bảo vệ phổi; 
Duamuteí đáu chó, bảo vệ dạ dày; Qebeksenuí 
đáu chim ưng, bảo vệ ruột.

Anubis
Thán Anubis thân người đáu chó lằ vị thán 
ngăn cản xác bị thối rữa cùa Ai Cập có đại, 
òng củng là người bảo vệ cho linh hốn, và 
là người thi hành trong cuộc phán xét ở
cõi âm.

Xác ướp
Xác ướp này đã được đeo mặt nạ, trên người cũng 

— • vẽ đáy hoa văn. Người Ai Cập cổ đại cho rầng, 
khuôn mặt của xác ướp tuyệt đối phải giữ nguyên 
như của người chết, để tránh làm cho ý thức và 
linh hổn không nhận ra thể xác của mình.
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Như vậy sau 40 ngày xử lí xác ướp cơ bản đã khô, tiép theo xác ướp được chuyển đến 
phòng thanh trùng. Tại đây các tháy tư tế dùng nước sông Nile để rửa sạch xác ướp, sau 
đó lấy vải xô đã ngâm trong nhựa cây nhói đáy hộp sọ, tiếp theo lấy những thứ nhói tạm 
trong phẩn bụng rỗng ra rói nhói các túi vải xô đựng đáy mùn gỗ hoặc cây mạt dược đâ 
ngâm qua nhựa cây. Sau đó khâu vết rạch ở phần bụng lại rói phết hỗn họp nhựa thông, 
sáp, natron và nhựa cây lên xác ướp, tiếp theo rắc hương liệu lên trên và lấy đá nhét vào lỗ 
mũi, sau đó để miếng đệm bằng vải xô ở chỗ da mắt, cuối cùng phết nhựa cày nóng chảy 
lên toàn bộ xác ướp để làm khít lỗ chân lông, bảo vệ lớp da bén ngoài.

Sau đó lấy vải bọc xác ướp lại, đây là công đoạn rất ti mì, trước tiên lán lượt quấn chân 
tay, sau đó quấn thân người, khi quấn xong người ta thường phủ một tấm khăn vải lên xác 
ướp, sau đó quấn tiếp. Khi quấn xong, cũng là lúc một bộ xác ướp đã được xử li xong.

Trong quá trinh ướp xác tuyệt đối phải bảo quản tốt khuôn mặt, vì chi có như vậy 
thì linh hón và ý thức mới có thể nhận ra thể xác của mình, từ đó mới được bất tử. Do vậy 
người Ai Cập cổ đại còn chụp một cái mặt nạ giống y như thật lén xác ướp, hay để tượng 
của mình trong hám mộ.

Trong các bức tranh từ thời Ai Cập cổ đại để lại, chúng ta thường nhìn thấy cảnh 
thán Anubis thân người đáu chó đang ướp xác người chết, người Ai Cặp cồ đại đểu gọi 
người chét là Osiris, do vậy người xử lí thi hài của người chết đương nhiên cũng chính là 
thán Anubis. Trên thực té ban đẩu khi các thầy tư tế ướp xác cũng thường đội đáu chó của 
Anubis để tạo sức mạnh thán kỳ cho mình.

Ướp xác là kỹ thuật chổng thối rữa cao siêu của người Ai Cập cổ đại, khiến chúng ta 
thấy được phong thái của các Pharaon trong mấy ngàn năm trước đây. Xét theo ý nghĩa 
này thì quả thực nhờ nghệ thuật ướp xác mà các Pharaon đâ đạt đến cảnh giới bất hủ và 
vĩnh hằng.

84



CÁC CÕNG ĐOẠN ƯỚP XÁC

Công nghệ ướp xác rất phức tạp, nói chung đéu phải trài qua máy chục ngày xử lí công phu, chỉ có 
như vậy mới có thể được "bất diệt". Trong quá trình ướp xác phức tạp này, chúng ta cũng có thể tháy được 
sự coi trọng của người Ai Cập cổ đại đói với tín ngưỡng tử vong.

Chọc nát phán não để nó chảy ra qua lỗ mũỉ. Rạch 
bụng, lấy các cơ quan nội tạng như gan, ruột, dạ dày, 
p h ổ i,... rổỉ lằm khô, sau đó bảo quản riêng rẽ.

3. Quân vài

Phét nhựa cây và hương liệu lên th ỉ thể, lấy vải xô 
nhói vào bụng và hộp sọ. Sau đó lán lượt quán từng 
lớp vải lên thi thể. Khỉ quấn cán lưu ý đé bùa hộ 
mệnh vào đủng vị trí tương ứng.

Rửa sạch rói iau khô thi thể, sau đó láy vải nhôỉ tạm 
vào trong bụng. Tiếp theo vùi thỉ thé trong natron 
khô khoảng 40 ngày.

4. Hoàn thành

Lấy một tấm vảỉ to bọc lấy xác ướp, sau đó lấy dây 
quấn lại. Đén lúc nầy coi như công đoạn ướp xác đã 
hoàn thành.
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NƠI ở  VĨNH HẰNG ĐƯỢC XÂY BỞI NHỮNG TẢNG ĐÁ KHỔNG Lố 
KIM T ự  THÁP

K im  tự  th áp  là m ột trong  bảy kỳ  q uan  cùa th é  g iớ i, là n é t đặc trưng  của  nén văn  m in h  Ai Cập 
cố đ ạ i. Ai C ập  có rất nh iều  K im  tự  th áp , tẫ t cả  đ éu  là nơ i ở  v ĩn h  hằng  đượ c các  P haraon  ch u ẩn  b | cho  
m inh  sau kh i ché t, v ì họ  luôn  m ong  m uón  m ìn h  đ ư ợ c  b át tử  ờ  k iếp  sau.

Sau khi thi hài được xử  lí thành xác ướp thì phải chọn một nơi an toàn để giữ cho thể 
xác không bị hư hỏng, và đợi đến ngày hói sinh. Người Ai Cập cổ đại nhìn nhận cái chết 
một cách thẩn thánh mà nghiêm túc, để có được cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau, họ thường 
tốn rất nhiéu công sức để xây dựng lặng mộ cho mình, trong đó nổi bật nhất chính là Kim 
tự tháp.

Đối với người Ai Cập cổ đại thì quy cách của mộ táng sau khi chết cũng phản ánh địa 
vị xã hội của họ khi còn sổng, Kim tự thápcóquy mô hoành tráng đã đáp ứng được yêu cấu 
phô trương quyến thế của các Pharaon. Phong tục xây dựng Kim tự tháp bát đầu từ thời 
kỳ Cổ vương quốc, kéo dài đén thời kỳTrung vương quốc, trong đó thời kỳ cổ  vương quốc 
đất nước rất hùng mạnh, đó cũng là thời kỳ hưng thịnh nhất cùa công cuộc xây dựng Kim 
tự tháp, do vậy thời kỳ cổ vương quốc cũng được coi là thời đại Kim tự tháp.

k i m t ự t h A p t h ờ i  k ỳ đ ẫ u
Toà Kim tự tháp đẩu tiên trong lịch sử của Ai Cập là toà tháp của Pharaon Zoser của 

vương triều thứ 3. Tương truyền rằng ông từng nằm mơ thấy minh đang đi trên thang trời, 
sau khi tinh dậy ông liền yêu cầu tể tướng Imhotep cho xây dựng "lăng mộ kéo dài tới tận 
trờ i" , đ ó  c h ín h  là  K im  t ự  th á p  b ậ c  th a n g  s a u  n à y . S a u  k h i c h ế t  P h a ra o n  c ũ n g  đ ư ợ c  c h ô n  ở  
đây, ông mong rằng thông qua "thang trời" này để được lên thiên đường, và được bẵt tử 
mãi mãi.

Kim tự tháp bậc thang có tất cả 6 bậc, tổng chiểu cao là 58,6m. Lúc bấy giờ Kim tự 
tháp được coi là trung tâm và còn cho xây dựng một loạt công trình kiến trúc bổ trợ, bao 
gồm tường bao xung quanh, quảng trường, điện thờ, 2 mái hình chử nhật và 1 dãy nhà 
bảo tàng, bên trong lăng mộ còn khắc cảnh nghi thức đánh chiếm lãnh thổ của Zoser và 
cảnh ông dự lẻ hội The Sed Festival (lễ mừng 30 năm trị vì của Pharaon).

Đến thời vương triều thứ tư, Kim tự tháp góc nhọn đinh nhọn đã thay thế cho Kim 
tự tháp bậc thang, và nó cũng đánh dấu cho sự hình thành quan niệm thán hoá vé vua. 
Pharaon Sneferu cùa vương triều thứ tư đã cho xây dựng hai toà Kim tự tháp ở Dashur, tức 
Kim tự tháp cong và Kim tự tháp đỏ. Kim tự tháp cong là còng trình kiến trúc suýt bị thất 
bại, khi vừa bát đẩu thợ xây đã xây nghiêng 54 độ, mãi đến khi xây đẽn một độ cao nhất 
định họ mới phát hiện ra rằng, nếu xây tiếp với góc độ này thì thân tháp có thể sẽ bị đổ vì 
không thể chịu được trọng tải của đá. Thể là thợ xây đành phải rút từ  54 độ xuóng còn 43 
độ tại một nửa ở  trên, vì vậy mới tạo nên một toà Kim tự tháp cong độc nhất vô nhị này. 
Qua đây chúng ta cũng dẻ dàng nhận thấy trinh độ phát triển tương đối vế lực học của Ai 
Cập cổ đại.

Kim tự tháp đò là toà Kim tự tháp thực sự đáu tiên, nó được xây nghiêng 43 độ, cao 
104m. Nó có một cửa vào, có thể thông tới 3 hẩm mộ chính ở phán trên của Kim tự tháp. 
Toà Kim tự tháp này cũng có công trình kiến trúc bổ trợ, tuy nhiên nó không còn nằm ở 
trung tâm của quán thể kiến trúc, mà nó nằm ở đáu phía tây và hướng vé phía quẩn thê’ 
kién trúc, công trình kiến trúc bồ trợ cũng chủ yếu là đén thờ Pharaon, điều này cho thấy 
Pharaon đã bát đáu trở thành thán và được mọi người sùng bái.
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KIM Tự  THÁP THỜI KỲ ĐẦU
Từ khi Imhotep xây dựng toà Kim tự tháp đáu tiên, hình thức kiên 

trúc này đã thịnh hành ở Ai Cập hơn 1000 năm. Hình thức của Kim tự tháp 
thời kỳ đáu tương đói đa dạng, xung quanh còn có rát nhiéu công trình 
kiến trúc bỏ’ trợ.

BỨC TRANH PHỤC NGUYÊN KHU QUẪN THẾ KIỄN TRÚC 
KIM Tự THÁP BẬC THANG

Kim tự tháp bậc thang cao khoáng 60m, dầi khoảng 
143m, rộng khoảng 125m, chia làm 6 bậc, xung 
quanh có xây đén thờ, nhà kho ,...

Người thiit kẻ Kim tự tháp 
bậc thang: Imhotep
Imhotep lầ tể tướng kiêm 
ngự y của Zoser, được 
người đời sau tón là thán 
y chữa bệnh cho nhản 
gian, ngoài ra ông còn 
lầ một kiến trúc sư kiệt 
xuất. "An đi, uống đi, vui 
đi, dâu sao thì sớm muộn 
chủng ta cũng chết", đó 
chính là câu cách ngôn
m ang đậm tính triốt lí do
Ông để lại.

KIM TỰ THÀP CỦA SNEFERU

Pharaon Sneíeru đã cho xây dựng hai toà Kim tự tháp, toà thứ nhát là Kim tự tháp cong độc đáo, toà 
thứ hai là Kim tự tháp đỏ, đây chính là toà Kim tự tháp đáu tiên theo đúng nghĩa của nó.

Kim tự tháp cong
Kim tự tháp cong lầ công trình kiến trúc lãng 

mõ đáu tién của Sneíeru, ban đáu xảy nghiêng 
54 độ, sau đó lại sửa thành 43 độ. Bên trong Kim 
tự tháp có hai lòi đi, lán lượt dẳn đẽn 2 hám mộ 
không được thiết ké lién nhau.

Kim tự tháp đỏ là lãng mộ thực sự của 
Sneíeru, cao 104m, là toà Kim tự tháp khổng ló 
thứ ba cùa Ai Cập. Vi nó được xây bầng đá vôi đỏ 
nên được đặt tên như vậy.
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Con trai của Sneíeru là Khufu chính là chủ nhãn của toà Kim tự tháp này, ỏng cùng 
với con trai là Khaíra và cháu trai là Menkaure đã xây dựng khu quán thể kiến trúc hoành 
tráng nhất từ xưa tới nay tại Giza - ba toà Kim tự tháp khổng ló. Trong ba toà Kim tự tháp 
này thi toà Kim tự tháp của Khufu cao nhất, đạt 146,5m (hiện đã bị xói mòn vì sức gió nên 
chì còn 138m), tính đến trước thời điểm toà tháp Eiffel của Pháp hoàn thành, nó luôn được 
coi là công trình kiến trúc nhân tạo cao nhất trên thế giới, cái tên "Kim tự tháp khổng 16” 
này chính là chí Kim tự tháp cùa Khufu. Theo tài liệu ghi chép cùa Herodotus, họ đã tốn 
mất 10 năm để xây dựng hầm mộ và đường vận chuyến đá, sau đó mất 20 năm xây 230 
vạn tảng đá thành Kim tự tháp. Toà Kim tự tháp này được xây dựng vào thể kỷ 27 TCN, lúc 
bấy giờ trình độ kỹ thuật cùa Ai Cập rất thô sơ, thợ xây không có dụng cụ bằng sát, họ 
không biết gi vé dụng cụ kiểu ròng rọc, thậm chí rất ít khi họ sử dụng bánh xe, tuy nhiên 
trong 30 năm họ đã tạo nên được kỳ tích như vậy, thảo nào mà có người nghi ngờ rằng Kim 
tự tháp là do người ngoài hành tinh tạo nên.

Kim tự tháp của Khaíra chỉ thấp hơn toà Kim tự tháp khổng ló 3m, nhưng do địa thế 
của nó tương đối cao nên nhìn có vẻ lại cao hơn. Phía trước Kim tự tháp của Khaíra còn 
có một bức tượng Nhân sư được chạm trồ từ một tảng đá khổng ló, đứng canh giử nơi an 
nghỉ của Pharaon. Kim tự tháp của Menkaura có quy mô nhỏ hơn rất nhiều, cht cao 66m, 
kết cấu bên trong lại rắc rói, điều này cho thấy thời bấy giờ đất nước đang suy yếu. Bên 
cạnh Kim tự tháp của Menkaura còn có ba toà Kim tự tháp nhò, nghe nói đó là nơi an táng 
hoàng hậu.

KẾT THÚC THỜI ĐẠI KIM Tự THÁP
Sau thời kỳ vương triều thứ 5, công cuộc xây dựng Kim tự tháp trên đà xuống dốc, 

trong thời kỳ chuyển tiếp đáu tiên từng gián đoạn một lẩn, sau thời Trung vương quóc lại 
thóng nhát lại tiẽp tục phát triển. Tuy nhiên hình dạng và cấu tạo cùa nó đã thay đổi rát 
nhiéu, nó được xây kết hợp với điện thờ, ngoài ra còn thiết kế rất nhiéu cạm bẫy, nhưng 
quy mô nhỏ hơn rát nhiéu.

Vả lại do Kim tự tháp quá lộ liễu nên tất cả các toà Kim tựtháp đều từng bị cướp đoạt, 
xác ướp của Pharaon cũng không còn, thế là "bất tử" trở thành lời nói suông. Qua bài học 
này các Pharaon thời Tân vương quốc đã chuyển sang dùng huyệt đá bí mật làm lăng mộ, 
Kim tự tháp chính thức rời khòi võ đài lịch sử của Ai Cập. Tuy nhiên người Nubyans ở rniển 
nam Ai Cập lại ké thừa hình thức kién trúc này, mấy chục toà Kim tự tháp thon nhọn trong 
vùng Sudan hiện nay chinh là kiệt tác của họ.

BÊN TRONG KIM Tự THÁP
Bên trong Kim tự tháp chinh là hám mộ của Pharaon và hoàng hậu, trong đó cấu 

tạo bên trong cúa Kim tự tháp khổng lố mang tính tiêu biểu nhất. Lối vào của Kim tự tháp 
khổng lố nầm ở phía bác, tuy nhiên trán hành lang ở lõi vào lại bị nứt, do vậy thợ xây lại đục 
một đường đi mới. Con này thông tới 2 hẩm mộ có phong cách khác biệt, ở cuói hành lang 
có một lối đi nhò nói liển với hám mộ của hoàng hậu, còn một con đường khác thì chạy 
từ cuối hành lang lên trên, chạy qua "hành lang tranh tráng lệ" dài 47m và dân tới hẩm mộ 
cùa Pharaon nằm ở đáu cùa con đường này. Thời bẫy giờ chắc chán bên trong ngôi hám 
mộ này chất đáy những đó tuỳ táng có giá trị, tuy nhiên hiện nay ngoài cỗ quan tài bềng 
đ á  th ì  k h ô n g  c ò n  g ì cả .

Điểu đáng lưu ý là, trong hám mộ của Pharaon còn có 2 lò thoát khí, lán lượt thiết kế 
ở vị trí rất cao ở hai bên nam bắc của Kim tự tháp, và chỉ vé phía các vì sao trên trời theo các 
góc độ khác nhau, điều này cũng thể hiện một tín ngưỡng nào đó, có thể là các Pharaon 
mong rằng sau khi chết họ có thể trở thành "những vì sao sáng mãi". Ngoài ra, bố cục của
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Sự HƯNG THỊNH VÀ SUY VI CỦA CÕNG cuộc XÂY DựNG KIM TựĩHÁP
"Con người sợ thời gian, thời gian sợ Kim tự tháp". Khufu, con trai của Sneíeru đã cho xây dựng toà 

Kim tự tháp lớn nhất trên thễ giới, chính ông cũng đâ mở ra thời kỳ hưng thịnh của công cuộc xây dựng Kim 
tự tháp. Tuy Pharaon không được bất tử, nhưng Kim tự tháp lại hướng tới được sự vĩnh hằng.

Ị QUÀN THẾ KIM Tự THẤP GIZA

Qua bức tranh nhìn từ trên xuống này chúng ta có thé lờ 
mờ nhìn tháy các công trình kiến trúc bổ trợ xung quanh Kim tự 
tháp. Phía trước Kim tự tháp và bức tượng Nhân sư đéu có đén 
thờ riêng. Ngoài ra, ở hai bên bờ sống Nile đéu có đén thờ.

Nhìn từ trên cao 
xuống quán thé Kim tự 
tháp, ba toà Kim tự  tháp 
chạy dài theo hướng 
đông bác - tây nam, bức 
tượng Nhan sư đạt ớ 
phía đông Kim tự  tháp 
của Khaíra.

Kim tự tháp củi
Meriaun

Oường trước mộ

ttênthờ

Kim tự tháp 
hoàng háu /

_ , H
j  Ị Đển thở Menkaura dưới

thémỉộpg

sự SUY VI CÙA KIM Tự THÁP
/

Trong bức tranh nhìn từ xa 
tới gán lán lượt lầ Kim tự tháp của 
Menkaura, Khafra và Khufu.

Lang mặ (ủa Mentuhotep
Đáy lầ một trong những đó hình mô phỏng, 

Kim tự tháp được đặt trên ngôi đén 2 táng, quy mô 
cũng nhỏ hơn rát nhiéu (cũng có ý kién cho ràng 
công trình kién trúc trên ngôi đén có hình vuông 
hoầc hình bán cáu). Kiều lăng mộ này thịnh hành 
ở thời kỳ Trung vương quóc.

Kim tự tháp của người Nubya được bát đáu 
xây dựng vào thế kỷ 8 TCN, tương tự củng lằ lảng 
mộ của quốc vương, tuy nhiên quy mô Kim tự 
tháp của họ nhỏ hơn và rát dốc, nhửng toà cao 
nhát cũng chi có máy chục mét.



3 toà tháp ở Giza cũng khớp với 3 ngôi sao của chòm Lạp Hộ (Orion), có thế là bao hàm 
một tín ngưỡng mà không còn ai biết đến. Thực ra bên trong hám mộ của một số Kim tự 
tháp thưởng khắc bia và bức phù điêu, những thứ này đéu được trích từ kinh văn bất tử 
cùa Pharaon, đuợc gọi là "bia Kim tự tháp", đó cũng là một phân cùa câu thán chú trong 
'Tử thư".

Xung quanh Kim tự tháp của thời kỳ hưng thịnh thường có rất nhiéu công trình 
kiến trúc bổ trợ, công trinh kiến trúc bổ trợ trên mặt đất bao góm tường bao, đén 
thờ (gồm đén Thượng cạnh Kim tự tháp và đển Hạ ở bèn bờ sông Nile), miếu, hành 
lang,... Còn công trình kiến trúc bổ trợ dưới lòng đất bao góm lăng mộ cùa các thành 
viên trong hoàng tộc và quan lại, thời bấy giờ chỉ có Pharaon nửa người nửa thán 
mới có đặc quyén bất tử, còn quý tộc quan lại thường được chôn à  bên cạnh lăng mộ 
của Pharaon, mục đích là mong được cùng Pharaon có yếu tố thân thánh chia sẻ sự 
bát tử.

Năm 1954 đâ khai quật được chiếc thuyền mặt trời khổng ló ở gần toà Kim tự tháp 
khổng lỗ, có thể là năm đó được dùng đê’ chở linh cữu của Khuíru, sau được coi là đỗ 
tuỳ táng và được chôn ở bẽn cạnh Kim tự tháp. Vi người Ai Cập cổ đại tin rằng, linh hốn 
của Pharaon sẽ đáp chiéc thuyén mặt trời này để vượt qua sông ở cõi âm, chiến tháng 
ác quỳ dưới sự trợ giúp của rất nhiéu tuỳ tùng để đến với Osiris, được Osiris tiếp đón và 
ban cho được bất tử. Từ đó vé sau chiếc thuyển mặt trời này sẽ chở Pharaon bay lượn trên 
báu trời.
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THÁM HIỂM BÊN TRONG KIM TựTHÁP
Bẽn trong Kim tự tháp chính là nơi an nghỉ của Pharaon và Hoàng hậu, được thiết kế phức tạp mà bí 

hiểm, thậm chi có nơi còn thiết kế cả cạm bây, mục đích chính là đề giữ cho thi hài của Pharaon không bị 
phá huỷ. Rõ ràng là mục đích của họ không đạt được, hiện nay háu như hám mộ của tất cả các toà Kim tự 
tháp đéu từng bị cướp sạch, nên bẽn trong chẳng còn gì.

f  THUYỀN MẶT TRỜI I

Chiếc thuyén mặt 
trời này được khai quật 
vào nảm 1954 tại hố chôn 
thuyén gán Kim tự tháp 
của Khufu, con thuyén dài 
45m, đã được chôn hơn 
4500 năm. Mục đích coi 
thuyén lầ đố tuỳ táng có 
lẽ lằ mong Pharaon có thể 
đáp thuyén mật trời để đi 
lại trên báu trời.

hám mộ của hoàng hậu, 
kết quả phát hiện phía 
cuối lối đi này là một 
cánh cửa đá, điéu này 
khién cho người ta có 
lất nhiéu phỏng đoá.1 vé 
những điéu bí mật ở phía 
sau cánh cửa đá nầy.
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CUNG ĐIỆN NGẨM GÂY CHẤN ĐỘNG THỂ GIỚI
LĂNG MỘ CỦA TUTANKHAM UN

Thung  lũng  H oàng đễ là m ột noi bát tử  khác cùa ho àng  tộ c  thời Ai Cập  cổ đại, ờ  đ ó  có lăng m ộ 
cùa  Pharaon  và  táng  lớp q u ý tộc từ  vươ ng  tr ié u  th ứ  18 đ ến  vươ ng  triéu  th ứ  20 trong thời kỳ  hùng  
m ạnh  nhát cùa  Ai C ập . Trong đó kho báu kha i q uậ t đ ư ợ c  từ  lăng  mộ của Tu tankham un  đã làm  chẵn  
đ ộng  cả thé giớ i.

Có lẽ việc rêu rao một cách thái quá phương thức coi Kim tự tháp là lăng mộ đã khiến 
cho mộ táng Kim tự tháp được xây dựng trong thời kỳ cố  vương quốc hấu như không 
còn tốn tại sau thời kỳ đất nước hỗn loạn. Xác ướp của các Pharaon bị ném ra ngoài huyệt 
mộ, đó tuỳ táng bị đánh cắp, thậm chí có một số Pharaon đời sau chính là kẻ trộm mộ, họ 
không chỉ chiếm đoạt vàng bạc châu báu, mà còn lấy cả đá của Kim tự tháp để xây hoàng 
cung hoặc đén thờ của mình.

Cảnh ngộ cùa lăng mộ Kim tự tháp đã khiến cho các Pharaon thay đổi chiến lược 
mai táng. Quốc vương thứ 2 của vương triéu thứ 18 là Amenhotep I đã chính thức chọn 
thung lũng Hoàng đê vừa thấp trũng vừa bi ẩn để đặt lăng mộ cùa mình, từ đây thung 
lũng hoang vắng nằm ở phía tây sông Thebes trở thành một địa điểm bất từ khác của các 
Pharaon. Trong gán 500 năm từ năm 1539 TCN đến năm 1075 TCN, háu như Pharaon nào 
cũng đéu chọn nơi này để xây dựng lăng mộ cho minh.

Mộ Ở THUNG LŨNG HOẲNG đ ế
Thung lũng Hoàng đé cách phía nam Cairo 700km, cách bờ phía tây sông Nile 7km, 

nằm ngay dưới chân dây núi hình Kim tự tháp, đối diện với sông của thù phủ Thebes thời 
kỳ Tân vương quốc.

Tính đến nay đã phát hiện ra 62 ngôi mộ trong thung lũng Hoàng đé, lẩn lượt phân 
bố ở thung lũng phía đông và thung lũng phía tây. Thung lũng phía đông tập hợp phán 
lớn lăng mộ của Pharaon, bao góm các Pharaon nổi tiếng nhưThutmose III, Amenhotep II, 
Seti I, Ramesses II,Tutankham un,... Còn thung lũng phía tây hiện mới chi phát hiện được
4 lăng mộ và mấy khu hầm, bao góm lăng mộ của Amenhotep III, người kế nhiệm của 
Tutankhamun - Ayi và nhà cải cách tôn giáo Akhenaten (vẫn còn nhiều tranh cãi), trong đó 
lăng mộ cùa Akhenaten vẫn chưa hoàn thành. Ngoài ra ở phía tây cúa thung lũng Hoàng 
đế còn có một thung lũng Hoàng hậu, đây là khu lăng mộ của rất nhiéu hoàng hậu và phi 
tấn, quy mò nhỏ hơn thung lũng Hoàng đế rất nhiéu, nữ Pharaon đáu tiên của Ai Cập là 
Hatshepsut cũng được chôn ở nơi này.

Thông thường ở gắn lăng mộ của Pharaon hoặc hoàng hậu còn có đén thờ 
riêng của họ, quy mô cũng tương đối lớn. Tại nơi cách thung lũng Hoàng đế bởi một 
hòn núi nhỏ là làng thợ và mộ táng, đây là nơi mà Amenhotep I chuẩn bị cho những 
người thợ xây dựng lăng mộ, những người thợ này đời đời kiếp kiếp sống ở đây để xây 
dựng lăng mộ và đén thờ cho Pharaon, và canh giữ lăng mộ ở đây, bảo vệ cho Pharaon 
yẻn nghi.

Mức độ xa hoa cúa mộ táng trong thung lũng Hoàng đế cũng sánh ngang với Kim 
tự tháp. Trong những lăng mộ này thì lăng mộ sâu nhát, dài nhất và phức tạp nhất chính 
là lăng mộ của Seti I, ông là cha củá Ramesses II, là người tiếp tục khai sáng cục diện phón 
thịnh cùa Ai Cập. Lăng mộ của ông sâu lOOm, được trang hoàng lộng lẫy, cách thiết ké 
cũng rất công phu, vừa có giếng sâu, lại có cửa giả, lỗi vào huyệt mộ thật được đặt ở nơi 
kín đáo nhất, khiến những kẻ trộm mộ tốn bao công sức tìm kiếm. Tuy nhiên hám mộ của 
ông cuói cùng vẫn bị nhửng kẻ đạo mộ tim thấy. Khi các nhà khảo cổ phát hiện ra thì bên
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Gióng như Kim tự tháp và đén thờ hũng vĩ, mộ táng trong thung lũng Hoàng đế cũng là biểu tượng 
của nén văn minh Ai Cập cố’ đại. Các Pharaon đã đưa sự huy hoàng của họ vào lăng mộ để mong được bất 
tử ở kiẽp sau. Đây cũng chính lằ địa điềm tót nhất đẽ' chúng ta tìm hiểu vé nén văn hoá tử vong thán bí 
của Ai Cập cổ đại.

THUNG LŨNG HOANG ĐẾ VÀO THÍ KỶ 19

Bén phải là bức 
tranh khác bản cùa 
David Robert người 
Scotland ở thế kỷ 19, 
phác hoạ cảnh thung 
lũng Hoàng đế. Thung 
lũng Hoàng đế lầ một 
vùng hoang vu, cỏ cây 
không sống nói. Có mấy 
chục hang động phân 
bố trèn vách của dãy 
núi hlnh Kim tự tháp, 
rõ ràng lầ những huyệt 
mộ này đả bị đánh cắp 
từ  rát lâu rồi.

Sơ đổ mặt phảng huyệt mộ của Seti I
Đây là lăng mộ của Seti I, là lảng mộ phức tạp nhát trong 

thung lũng Hoàng đế, có 6  phòng ngoài tương đối rộng, quy 
mô kỳ v ĩ hơn nhiéu so với lảng mộ của Tutankhamun. Tuy đã 
bị đánh cắp từ  lâu, nhưng vản còn đé lại rát nhiéu bức bích 
hoạ tinh xảo, miêu tả câu chuyện vé Pharaon hói còn sống, 
và chl dản cho Pharaon hướng tới sự bát tử.

Cảnh bèn trong 
phòng lớn nhiéu cột 
và huyệt mộ, có rất 
nhiéu bức bích hoạ, 
trong huyệt mộ còn 
đế lại một cỗ quan 
tài bằng đá.
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trong hám mộ, ngoài bức bích hoạ tinh xảo thì chẳng còn gì. Lăng mộ có quy mô lớn nhất 
ở thung lũng Hoàng để chính là lăng mộ của Ramesses II được phát hiện vào năm 1994, 
bên trong có mấy chục ngôi mộ được thiết kế theo hình ch ữ T  nằm ở hai bèn cùa hành 
lang, tất cả đâ chôn 48 người con của Ramesses. Đáng tiếc là tất cả đã bị bọn trộm mộ 
cướp đi sạch.

LĂNG Mộ CỦA TUTANKHAMUN
Lăng mộ nổi tiếng nhất trong thung lũng Hoàng đế thuộc vé lãng mộ của vị 

Pharaon trẻ tuổi Tutankhamun, lăng mộ của ỏng háu như được bảo toàn nguyên vẹn 
trong suốt hơn 3000 năm, tuy nhiên cũng từng bị cướp đoạt, nhưng đó lại là lăng mộ 
duy nhất hiện nay phát hiện chưa bị cướp sạch. Trong hầm mộ còn để lại hơn 5000 
món châu báu, điéu này đã làm chấn động cả thê giới, Tutankhamun cũng từ một 
vị Pharaon không tên tuổi trở thành một trong những Pharaon nổi tiếng nhất của 
Ai Cập.

Tutankhamun là Pharaon của vương triéu thứ 18 thời kỳ Tân vương quốc cùa Ai Cập 
cổ đại, người tiền nhiệm chính là "kẻ ngoại đạo" nổi tiếng - Pharaon Akhenaten (giữa họ 
là Pharaon Smenkhkare, tuy nhiên ông này trị vì chưa đáy 3 năm). Để khống chế quyển 
lực của tháy tư tế, Akhenaten đã chuyển sang thờ Aten là thán Mặt Trời, và cũng đặt tên 
choTutankhamun làTutankhaten, nghĩa là "đẩy tớ cùa Aten". Nhưng sau khi Akhenaten và 
Smenkhkarequa đời,Tutankhamun 9 tuổi lên ngôi kế vị (vẫn không rõ giữaTutankhamun 
và Akhenaten là quan hệ cha con hay anh em), nhưng thực quyén lại nầm trong tay của 
hoàng thái hậu Tay. Chinh Tay đã khôi phục lại tín ngưỡng thờ cúng thán MặtTrời, và tuyên 
bố Akhenaten là "tội phạm", bà đã xoá tên cùa ỏng, đổng thời đổi tên của tiểu Pharaon 
thành Tutankhamun, nghĩa là "đáy tớ của Amon". Tutankhamun làm vua được 9 năm, cái 
c h ế t  c ù a  ô n g  c h o  đ c n  n a y  v ầ n  là  đ iể u  b í ẩ n . Đ ế n  t r ư ớ c  th ờ i đ iể m  lă n g  m ộ  c ủ a  ô n g  đ ư ợ c  k h a i 
quật, tên của ông đều không có ai biết đến, vì tên của ông và Akhenaten, Smenkhkare, Ay 
đéu bị người ta cố tình xoá bỏ.

Năm 1922, nhà khảo cổ người Anh là Hovvard Carter đã phát hiện ra lăng mộ của 
Tutankhamun, lối vào của lăng mộ này được thiết kế ẩn dưới ngôi nhà dành cho thợ xây 
dựng lăng mộ cho Pharaon khác, do vậy mới may mắn được giữ lại. Carter đã tốn mất hơn 
10 năm, cuối cùng đã hoàn tất khâu xử lí vào năm 1933, ông đã khai quật được mẫy ngàn 
văn vật tinh xảo, hoạ tiết trên những văn vật này chủ yếu thể hiện văn hoá tử vong thán 
bí của Ai Cập cổ đại.

1. PHÒNG NGOÀI VÀ PHÒNG BẼN
Chủ thể của lăng mộ của Tutankhamun bao gốm hành lang, phòng ngoài, huyệt 

mộ, phòng bên và nhà kho, bên trong đâu đâu cũng mang đậm mùi chết chóc, mỏi đồ tuỳ 
táng, mỏi bức bích hoạ đều là chuần bị cho Pharaon được bất tử, thể hiện rất rô văn hoá tử 
vong thân bí của Ai Cập cổ đại. Hành lang ở  lối vào của hám mộ dài 120m, trong các khu 
thi phòng ngoài có diện tích rộng nhất, khoảng hơn 30m2. Mặc dù như vậy nhưng so với 
các Pharaon tiếng tăm lừng lẫy thi lăng mộ này tương đối đơn giản.

Phòng ngoài trưng bày bàn ghế, hòm tủ, chiến xa, phần lớn những thứ đó đéu được 
khám vàng. Phòng ngoài được thiễt kế liền với huyệt mộ. Trong phòng bên cũng bày biện 
đó gia dụng khảm vàng, những thứ này đéu là đó tuỳ táng chuẩn bị cho Pharaon dùng ở 
thế giới bên kia. Đồ tuỳ táng trong phòng ngoài và phòng bên bày khá lộn xộn, và có dấu 
vết của bọn trộm mộ.

2. HUYỆT Mộ
Phòng ngoài có một cửa thông tới huyệt mộ, trước cửa có 2 thẩn bảo vệ khảm vàng 

đứng gác, họ canh cho Pharaon yên nghi. Cửa của phòng ngoài thông tới huyệt mộ vốn

94



IV  Ọ í  ị t̂ ị i /^ ịY ?  V t ì  ỉ I Ý 'Ề V ̂ 'V't o  ỉ ị % * 4 !
ĐỐ TUỲ TÁNG HOA LỆ

Tuy lăng mộ cùa ĩutankhamun có quy mô không lớn, nhưng lại cát giữ một lượng lớn cùa cải khiên 
người ta phải ngưỡng mộ. Dưới đây là những văn vật khai quật được trong lăng mộ, chúng không chỉ hoa 
lệ mà còn rát có giá trị, vả lại cũng thể hiện khát vọng bát tử của chủ nhân lăng mộ đó.

QUAN TÀI Gỗ DAT Vàng

Đáy là cỗ quan tài gỗ dát vàng 
của táng thứ hai, trong đó phấn mặt 
của Pharaon được làm bầng vàng 
ròng. Trên người bức tượng gán 
đó trang trí hình vảy cá như Osỉris, 
tượng trưng quổc vương sáp trở 
thành Osiris và được bát tử ở cõi âm.

Tù thạch cao tuyết hoa

Tủ được làm bâng thạch cao tuyét hoa, bèn trong đựng nội tạng 
của Tutankhamun, lán lượt được cất giữ trong 4 chiẻc bình gổm. Bón 
góc của tù đéu có một nữ thán dang cánh tay đé bảo vệ.

Đây là mặt nạ chụp 
trên phán mặt xác ướp của 
Tutankhamun, được khảm 
băng vàr*g ròr.g và đá quý. 
Mặt nạ được lầm gióng y như 
khuôn mặt thật, mục đích là 
để linh hón và ý thức có thể 
nhanh chóng nhận ra và tìm 
được thể xác của minh.

Vòng tay có biểu tượng bọ hung
Bùa hộ mệnh có biếu tượng chim 

ưng vằng



được niêm phong bằng than bùn, chứng tỏ bên trong vẫn chưa bị bọn trộm mộ ghé tới. 
Huyệt mộ lầ nơi quan trọng nhất của lăng mộ, bón bức tường bao quanh đéu được trang 
trí bởi những bức bích hoạ tinh xảo, miêu tả "nghi thức mà miệng" của Pharaon, Pharaon 
đáp thuyén mặt trời tới yét kiến Diêm Vương Osiris và cảnh người ké nhiệm của Pharaon 
là Ay đang chù trì tang lẻ.

Đương nhiên thứ khiến người ta kinh ngạc nhất trong huyệt mộ chính là những 
bức bích hoạ, trong chiéc tù thánh (quách bên ngoài) bằng gô gán như đẩy chật cả gian 
phòng, lớp quách ngoài cùng được bọc vàng, bốn bên khảm nhửng mảnh sứ xanh rẫtđẹp, 
trên những mảnh sứ đó là vô só Ankh và khánh ngọc, tượng trung cho sức mạnh hói sinh 
của Pharaon. Bên trong chiếc quách ngoài cùng còn có chiếc tủ thánh ba táng bằng gỗ, tất 
cả đễu được bọc vàng. Trên cửa tủ của táng thứ 2 có khắc 4 vị thẩn đẩu cá sấu, như Sobek, 
trên tay họ đểu cám đao sắc nhọn để bảo vệ Pharaon. Trên cửa của táng thứ ba khắc cảnh 
Pharaon và hoàng hậu yết kiến chúa tể của cõi âm Osiris.Trên cùa cùa tầng thứ tư là hai nữ 
thán Isis và Nephthys, họ đang dang rộng đôi cánh để bảo vệ huyệt mộ ở táng bên trong.

Quách bên trong được chạm trổ từ một tám thạch anh máu vàng, dài 2,75m, cao và 
rộng 1,5m. Nắp quách được làm bằng một tấm đá hoa cương đỏ nặng hơn 1 tấn, có thể 
đó là vật thay thế sau khi nắp cũ bị rơi vỡ. Xung quanh cỗ quan tài đá viết toàn chữ tượng 
hình, ở bổn góc cạnh đéu có một vị nữ thán dang cánh tay và đói cánh hướng ra ngoài, có 
vẻ như họ đang canh chừng kèo có người đột nhập.

Bên trong lớp quách bằng đá được ché tác rất tinh xảo còn có cỗ quan tài ba tầng 
hình người. Táng ngoài cùng là quan tài gỗ dát vàng vô cùng lộng lẫy. Trên nắp quan tài 
là bức tượng vàng cùa Pharaon, đầu và tay cùa bức tượng đểu là hình khối lập thế, còn cơ 
thể thì chạm nổi. Hai tay của Pharaon đặt chéo trước ngực, trên tay cám néo và quyển tiêu 
khảm vàng và sứ xanh. Khuôn mặt được đúc bằng vàng ròng, mắt và lông mày đểu khảm 
bằng dâ quý, vẻ mạt lạnh lùng nghiem nghỊ. Trên trán cùa Pharaon khám bléu tượng rán 
hổ mang và đẩu chim ưng, tượng trưng ông thống trị hai miénThượng Hạ Ai Cập.Táng thứ
2 cũng là quan tài gỗ dát vàng, bức tượng Pharaon bằng vàng trên nắp quan tài có tư thế 
giống như ở táng thứ nhất, tuy nhiên kháp người đéu gắn đổ trang sức hình vảy cá như 
Osiris, tượng trưng Pharaon cũng được hổi sinh nhưOsiris.

Hình dáng bên ngoài của cỗ quan tài hình người ở táng trong cùng cũng giổng như 
hai táng kia, tuy nhiên toàn bộ đéu được làm bằng vàng ròng, dài 1,85m, dày khoảng 
3mm, nặng 1 lOkg. Phẩn chân của cỗ quan tài bằng vàng ròng có trang tríhoạ tiết hình nữ 
thán đang dang đôi cánh che chở cho Pharaon, tạo hình tuyệt đẹp. Bên trong của cỏ quan 
tài này chính là Pharaon Tutankhamun đã chìm sâu trong giấc ngủ hơn 3300 năm mà chưa 
từng bị người ta quấy rối, tuy nhiên chúng ta vẫn không nhìn tháy được diện mạo thật của 
óng, vì phẩn đáu của xác ướp có đeo một tấm mặt nạ bằng đá quý khảm vàng ròng nặng 
11kg. Hiện nay tấm mặt nạ điểm tĩnh mà nghiêm nghị này đâ trở thành biểu tượng cùa 
nền văn minh Ai Cập cổ đại giống như Kim tự tháp vậy.

3. NHÀ KHO
Cuộc khai quật đến đày vẫn chưa kết thúc, vì bên phải của huyệt mộ còn có một nhà 

kho, trong nhà kho để những đổ tuỳ táng quan trọng, ở  lối vào là cái kiệu, bên trên có tủ, 
trên tủ là thán Anubis với biểu tượng là con chó sói, khi khai quật thì từ  cổ của ông trở 
xuống đưọc bọc trong túi vải. Anubis là thán bảo vệ của linh hón, ở cõi âm ông là người 
dân đường cho Pharaon. Phía sau Anubis là một cái đẩu trâu thán bằng gỗ được bọc vàng, 
õng chính là Apis - người bảo vệ đời đời kiếp kiếp của Pharaon.

Phía sau Apis là một xe trượt bằng gỗ, bên trên xe trượt bọc vàng là chiếc tủ gỗ bọc 
vàng rất đẹp. Bên ngoài chiếc tù gỗ là cái lóng ghép bởi bốn cái cọc với tấm gỗ ở đinh. Trên 
đinh của cái lổng còn trang trí biểu tượng rán hổ mang đội đĩa mặt trời, đó cũng là thán
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bảo vệ cùa Pharaon. Bổn mặt cùa tủ gỗ còn có bốn nữthắn, họ đểu được bọc vàng và đang 
dang cánh tay để bảo vệ tủ gỗ. Phán nóc của tủ gỗ cũng được trang trí biểu tượng rán hổ 
mang đội đĩa mặt trời, bốn bên khác biểu tượng cúa Pharaon và hoàng hậu.

Bên trong tủ gỗ còn có một xe trượt nhỏ bằng gỗ, trên xe trượt là chiếc tủ làm bằng 
thạch cao tuyết hoa, bón góc cùa chiếc tủ đéu có bức phù điêu nữ thán dang cánh. Bên 
trong chiéc tù được chia làm bốn ngăn, phán trên của mỗi ngăn là một bức tượng Pharaon 
làm bằng thạch cao tuyết hoa, phía dưới bức tượng chính là bốn chiếc bình gốm đựng nội 
tạng cùa Pharaon.

Hai bên cùa Anubis và chiếc tủ gỗ bọc vàng còn để rất nhiều hòm, bên trong chất 
đáy đó tuỳ táng. Phía trẽn hòm còn để rát nhiếu thuyền mặt trời được thiết kế rất đặc biệt, 
tượng trưng Pharaon và tuỳ tùng đáp thuyén mặt trời vượt qua mọi gian nan hiểm trở ở 
cõi âm, và hướng tới sự bất tử một cách thuận lợi.

Tutankhamun không hé có tiếng tăm trong lịch sử Ai Cập, tuy nhiên lăng mộ cùa 
òng lại khién cả thế giới phải chán động. Nên biết rằng lăng mộ của ông chỉ được coi là 
"thế hệ trẻ" trong số các lăng mộ cùa vua ở thung lũng Hoàng đễ, còn các Pharaon có tiéng 
tăm lừng lây như Seti I,Thutmose III, Ramesses II ,.. . thì lăng mộ cùa họ trước khi bị đánh 
cắp hần phải huy hoàng tráng lệ vô cùng!
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QUANG CẢNH BÊN TRONG LĂNG MỘ ĨU ĨAN KH A M UN

Ị sơ Đỏ MẬT PHÀNG CỦA HÁM Mổ ] Ị sơ Đổ HẨM MỘ NHlN TỪ MẶT BÊN

Phòng
ngoài

Phònq  ngoài

H ành lang

Bàn g hế , giường 
bọc vàng

C h iến  xa bọc vàng Hai v ị th án  bào v ệ  m ặc váy



Q uan  tài 8 táng  đật 
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CON ĐƯỜNG BẮT TỬ DÀI ĐẰNG ĐÃNG
NGHI THỨC MAI TÁNG

Nghi thức m ai táng  cùa người Ai C ập  có đại ch ính là p hán m ở  đáu cùa  "Tử  thu", th ể  h iện  trực 
t ié p q u a n  niệm  s in h  tử  cùa họ, d o  vậy  trướ c khi bàn v é "T ừ th u "cù a  Ai Cập , chún g  ta  cán  phái tlm  h iểu  
qua vé  nghi thức m ai táng  cùa người Ai Cập  cổ đại.

Tài liệu nói vể nghi thức mai táng còn giữ lại từ thời kỳ cổ vương quốc và Trung 
vương quốc rất tản mạn, tuy nhiên tài liệu liên quan đến tập tục mai máng của thời kỳ Tân 
vương quóc lại rất chi tiết. Do vậy ở đây chì tập trung nói vé nghi thức mai táng của thời 
kỳ Tán vương quốc.

TẠI SAO LẠI LÀ 70 NGÀY
Thời Ai Cập cổ đại, sau khi người ta chết thì lẻ tang cùa họ phải kéo dài suốt 70 ngày, 

trong thời gian này phải tiến hành ướp xác và hoàn tất cả nghi thức liên quan. Tại sao nhất 
định phải là 70 ngày? Đó là vì ờ Ai Cập, thời gian không thể nhìn thấy saoThiên Lang trong 
một năm chính là 70 ngày, vào ngày tiép theo sau ngày thứ 70 này, sao Thiên Lang sẽ đưa 
mặt trời mọc lên từchân trời đằng đông, đồng thời sông Nile cũng bắt đấu mùa nước tràn, 
điéu này tượng trưng cho sự khởi đáu của một sinh mệnh mới. Do vậy lẻ tang kéo dài 70 
ngày tượng trưng người chết sau khi trải qua 70 ngày mơ màng, họ sẽ bắt đầu một cuộc 
sống hoàn toàn mới mẻ ờ thê giới bên kia.

THỜI GIAN TIẾN HÀNH ƯỚP XẤC
Quá trình ướp xác thường mất hơn 50 ngày, các công đoạn ướp xác đã được giới 

thiệu cụ thé ớ phán trước. Trên thực tẽ, khi tiễn hành xử lí để chống bị thổi rữa, người ta 
còn phải tổ chức các nghi lễ tôn giáo tương ứng, đặc biệt là trong quá trình làm khô và 
dùng vải quẫn thi thể phải liên tục đọc câu thán chú, cứ quấn một bộ phận thi đọc một 
đoạn. Khi quấn đén vị trí đặc biệt còn phải đặt bùa hộ mệnh tương ứng. Như để trái tim 
không tiết lộ việc xấu của người chết trong cuộc phán xét ở cõi âm, người ta thường đặt 
con bọ hung màu xanh khác câu thán chú liên quan đến trái tim ở đẩu quả tim. Ngoài ra, 
còn có một loại bùa rất thường gặp, đó là Ankh, tượng trưng cho sinh mệnh, thể hiện sự 
mong mỏi vé sự hối sinh của người chét. Bùa hộ mệnh "khánh ngọc" tượng trưng cho cột 
xương sống của Osiris, bùa này phải để lên cổ, vì cổ là nơi yếu nhất của xác ướp, người Ai 
Cập tin rầng "khánh ngọc” có thễgiữcho cổ của xác ướp không bị gãy. Ngoài ra còn có bùa 
gối làm bằng quặng sát đỏ, loại bùa này phải để dưới đáu. Bùa "mắt của Horus"cũng rất 
thường gặp, nó thường để riêng, có khi được đặt trẽn vết rạch ở bụng, vì ngụ ý của loại bùa 
này là "hoàn nguyên", người Ai Cập hy vọng rầng nó sẽ cho vết rạch ở bụng lành lại.

Vào khoảng ngày thứ 52, công việc ướp xác hoàn thành, lúc này xác ướp sẽ được để 
ra ngoài một thời gian để gia quyến cùa người chét chia buón với mọi người. Từ ngày 68 
đến ngày 70, xác ướp sẽ được cho vào quan tài. Quan tài cùa người Ai Cập cổ đại thường 
là quan tài gỗ hình người, kích thước tuỳ theo thân hình cùa người chết. Bên trong và bẽn 
ngoài quan tài đễu vẽ rất nhiéu hoa văn, nội dung đa phần là cảnh ướp xác hoặc cảnh linh 
hồn du ngoạn ở cõi âm. Trên nắp quan tài thường vẽ hình người, đặc biệt là khuôn mặt 
phải vê thật giống, vì linh hón thường phải dựa vào khuôn mặt trên nắp quan tài để tìm 
thể xác cúa minh. Khi cho xác ướp vào quan tài, người ta còn phải để một cuốn "Tử thư" đề 
chỉ dẫn cuộc hành trinh ở cõi âm cho người chết.
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CHÔN CẤT
Ngày thứ 70 sau khi chét chính là ngày chôn cất, các tháy tư tế đi đáu vẩy sữa bò để 

mở đường. Phía sau là quan tài đặt xác ướp để trên một xe trượt bằng gỗ được mọi người 
kéo đi từ từ. Tiếp theo sau là cây xe trượt đặt bình đựng nội tạng, đám đáy tớ khiêng đổ 
tuỳ táng đi theo sau, tiếp theo còn có hai người phụ nử hoá trang thành nữ thẩn Isis và 
Nephthys cùng bạn bè thân hữu cùa người chết.

Trong đoàn còn có một toán phụ nữ gào khóc thảm thiết, tuy nhiên bạn đừng có 
nghĩ rấng đó là bạn chí thân của người chết, mà thực ra họ chính là đoàn khóc thuê, cho 
nên sự đau xót của họ chẳng qua chì là đề biểu diễn mà thôi.

Xác ướp phải được đưa đến chôn ở bờ phía tây cúa sông Nile, do vậy đoàn đưa tang 
phải vượt qua sông Nile. Sau khi đến nơi chôn cất, họ sẽ gặp đoàn ca múa và các tháy tư 
tế đã đễn đó trước, sau đó tổ chức "nghi thức mở miệng", cỗ  quan tài hình người đựng xác 
ướp được dựng lên, mặt hướng vé đoàn người đưa tang, một tháy tư té đeo mặt nạ đầu 
chó của Anubis đỡ ở phía sau, một thấy tư tễ khác dùng những vật dụng khác nhau chạm 
vào miệng của xác ướp, thể hiện "nghi thức mở miệng" của linh hốn.

Khi hoàn tất nghi thức này, người dự lẽ tang sẽ dự một bửa tiệc thịnh soạn, đội nhạc 
và đội ca múa ở bên mua vui và hát bài cáu nguyện cho người chết.Trong lúc ca múa, xác 
ướp và đó tuỳ táng được từ từ đưa vào hám mộ, sau đó một tháy tư tế đẩu đội mặt nạ đáu 
chim ưng (hoá trang thành thần Thoth) quét sạch sàn hầm mộ để xoá mọi vết chân, sau 
đó đóng chặt cửa mộ. Cuối cùng tất cả những thứ tiếp xúc với xác ướp đểu phải gom lại 
và chốn ở gắn khu mộ.

Cuối cùng, người sống về nhà, còn linh hón cũng bát đẩu cuộc hành trinh ở dưới 
lòng đất.



CẢNH TANG LỄ TRÊN GIẤY CÓI

Tong "Bản thảo của Ani"đâ ghi lại toàn bộ cảnh tang lê của Ani, trong đó nửa phán đáu là cảnh trên 
đường fưa tang, còn nửa phán sau là các nghi thức sau khi đến nơi chôn.

TRÊI ĐƯỜNG ĐƯA TANG
Bốn người này là đáy tớ của Ani, họ mang theo thuốc 
mỡ, giường ghế và giáy, bút, mực của Ani, nhửng thứ 
này đéu là đó tuỳ táng của người chết.

Bón ngiAi lưng trán, dùng dây thừng nâng cỏ quan tài cám Tám người đàn ông đi theo saL thj hàj
c à n h  CÓI t ro n g  q u a n  tà i d ặ t  b ó n  b in h  đ ự n g  n ộ i tạ n g  c ủ a  c ú a  A n ; aẩ k h ó c  th ả n , h ọ  th ự c  h iệ n  c á c
Ani, bên trén đé bức tượng thán Anubis. Phía sạu quan tài động tác đé thề hiện sựdau buói
còn có hai người, họ đang giơ cao hai tay, có thể là đang 
hát và cếu nguyện cho linh hón.

NGHI THỨC NGOAl Mộ

Đám đáy tớ của Ani, họ cám 
hoa tươi, cành cói và gánh 
đó tuỳ táng như bảng màu, 
thuốc m ở,...

Mười người phụ nửcởi trán đang khốc cho inh hón 
của Ani, họ nám và rứt tóc của minh để tỏ long đau 
đớn xót xa tột độ. Tuy nhiên cũng như tám người 
đàn ốnq đi trước, ho đéu lầ biểu diẻn mà thôi.



Phía trên xe trượt đật chiếc thuyén mặt trời, trên 
thuyén đặt một cỗ quan tầi rát to, hai đáu cỗ quan 
tài đéu có hoa tươi và cành cói, ở đáu thuyén và 
cuổi thuyén còn để hai bức tượng nữ thán, lán 
lượt là Nephthys và Isis, bên trong quan tài lầ xác 
ướp của Ani. Vợ của ông - Tutu quỳ ở bên, dáng 
vẻ rát đau xót.

Tháy tư tế mặc áo da báo, tay cám pháp khí để lo 
liệu lẻ tang cho người chết. Đi đáu đoàn là bón con 
trâu, chúng được bốn đáy tớ của Ani dât để kéo xe 
trượt đi từ từ . Bốn con trâu này không chi là phương 
tiện vận chuyến, mà củng là vật cúng té cho thán 
linh ở tứ phương trong nghi thức mai táng.

Phấn này tả cảnh "nghi thức mở miệng". Xác ướp của 
Ani được thán Anubis dựng lên (có thể là tháy tư  tế hoá 
trang thành), vợ của ông quỳ trước mặt khóc lóc, phía 
trước lằ bàn đựng đó cúng, tháy tư tế và con trai của 
ông đang dùng pháp khí ở bên kia chiếc bàn, còn trợ lý 
đứng sau tháy tư tế đang niệm thán chú.

Một người háu đáu trọc đang chuẩn bị nhửng 
đó cúng cán thiét cho “nghi thức mở miệng", 
ồng cám cái chân trước vừa chặt của con trâu, 
trên giá ở phía sau để đáy hoa tươi và đổ cúng.



CHƯƠNG 4: 
LINH HỔN CHUẨN BỊ VẾ VỚI THẾGIỚI ĐỊA NGỤC

C u ộ c  h à n h  tr in h  d ư ớ i cõ i âm  cùa  lin h  h ó n  th ự c  s ự  đ ư ợ c  
b á t đ ấu  từ  n g h i th ứ c  c h ô n  c ấ t . L in h  hỗ n  của  n g ư ờ i c h ế t  đ i ra từ  
n g ô i m ộ , trư ớ c  t iê n  đ i v à o  v ù n g  đ áu  t iê n  ở  cõ i â m  - A m e n te t . Ở  
đ â y  h ọ  k h ô n g  n g ớ t lờ i c a  ng ợ i th á n  M ặt Trờ i Ra v à  D iêm  v ư ơ n g  
O s ir is  đ ể  đ ư ợ c  h ọ  c h e  ch ở .
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KHẨN CẨU Sự  TRỢ GIÚP CỦA THÁN CHỈ DẪN
THẦN CHÚ TRONG NG H I THỨC MAI TÁNG

T ro n g  ng h i th ứ c  m ai táng , th áy  tư  tế  sẽ liên  tụ c  đ ọ c  th án  c h ú  đ ể  khấn  cáu  thán trợ  g iú p , để 
họ bảo  vệ  ch o  lin h  h ó n  sắp  xu ó ng  cô i âm , c h l d ân  cho  lin h  hón tiế n  và o  v ù n g  A m entet đ áu  tiên  m ột 
cách  an to àn .

Sau khi hoàn thành công đoạn ướp xác, nghi thức mai táng sẽ do thấy tư té chủ trì. 
Trong nghi thức này tháy tư tế đọc thần chú để linh hổn của người chết được siêu thoát, 
nội dung giới thiệu trong phán này chính là một trong những nội dung chính của câu thẩn 
chú mà tháy tư tế đọc cho Ani.

Trước tiên tháy tư tế sẽ thán hoá mình, coi minh là thán, thậm chí là một trong những 
thủ lĩnh cùa các vị thán linh, là người cùng dòng họ với các thần như Osiris, Nut, Horus,. . .  
từng vì họ mà chiến thắng kể thù. Sau khi Osiris bị hại, ông từng cắt tóc để tưởng niệm. 
Ổng cũng từng phụng mệnh của thần Thoth trợ giúp Horus - con của Osiris báo thù, ông 
cũng từng lập công lớn trong chiến đấu, như khi quán lính khát, ông đã đào suối bí mật, 
hay mở cửa đén thờSeth Ở Rasta,... Sau khi giành thắng lợi, tháy tư tế lại trở thành người 
bảo vệ vai trái cùa Osiris, trong ngày lẻ ông cùng với Horus dâng đồ cúng cho Osiris.

Có tháy tư tế còn cho rằng, Osiris, Horus và thân quyến của họ đéu từng là linh hón, 
ông ta từng chủ trì tang lễ của họ, và loại bỏ kẻ thù của Osiris để ông được hồi sinh, ông 
ta có thể giúp Osiris hoàn thành tất cả những việc này, do vậy ông ta cũng có thể loại bỏ 
mọi chướng ngại vật cho linh hón.

Lời bộc bạch này cùa tháy tư té đã làm cho thán chi dân lưu tâm đến, sau đó thấy tư 
tẻ lại gứi linh hổn cúa Ani cho thắn chỉ dãn - Anubis, ông nói cho thán chi dân biết nghé 
của Ani - người ghi chép đó cúng của hoàng gia, ông còn nhấn mạnh rằng Ani là người 
trong sạch, và lời nói của ông luôn luôn đúng sự thật. Đổng thời ông còn dặn thán chl dàn 
cung cấp đó ăn cho linh hổn, và chỉ dân linh hón tiến vào nơi ở của Osiris một cách thuận 
lợi. Ông lẩm nhẩm:

Người hây đề cho các linh hỗn tiến vào nơi ở của Osiris, Người hãy làm người chi dân cho 
linh hổn của Osiris.

Lời nói cùa Ani luôn luôn đúng, xin hây đề ông ây cùng Người tiến vào nơi ờ cùa Osiris!
Đề họ được nhìn tháy những gì Người nhìn, nghe tháy những gì Người nghe, và cùng 

đứng bên Người.
Để họ tìm được bài vị của minh đề yên nghi như Người.
Mong Người ban cho các linh hồn trong nơi ờ cùa Osiris bánh ngọt và rượu mạch. Mong 

Người ban cho linh hồn của Ani bánh ngọt và rượu mạch hai lân vào buồi sáng và buổi tối. 
Trước mặt các vị thân linh, lời nói của Ani đểu đúng sự thật. Người hãy làm người chì dàn cho 
linh hồn trên con đường vể với cõi âm. Người hãy làm người chi dân cho Ani trên con đường 
về với cõi ăm. Ani là người ghi chép đổ cúng té, lời nói của ông ây trước mặt các vị thăn linh 
đều là sự thực.

Sau khi nâng cao địa vị, yêu cáu của tháy tư tế sẽ được ưng thuận, thẩn chi dẫn sẽ làm 
mọi cách để giúp linh hồn đi hét lộ trình tiếp theo. Sau đó thầy tư té lại tiép tục niệm chú, để 
bày tỏ lời chúc phúc tới linh hỗn của Ani, chúc cho ỏng được vạn sự như ý ờ cõi âm, và thu 
được két quả tót như những gì òng muốn trong cuộc phán xét quan trọng.

Mong cho ông ấy có thể dũng cám tiến vào nai ở của Osiris, mong cho ông ấy có thề bình 
an đi ra. Mong cho ông ây không gặp kẻ thù, mong cho ông ây có thề ờ mói ở đó.



NGHI THỨC KHẨN CẨU TRONG TANG LỄ

Trong tang lễ, tháy tư té phải cám pháp khí đế xử lí linh hón, lúc này tháy tư té cũng phải niệm thán 
chú, mà những câu thán chú này phán lớn trích từ chương đáu tiên cùa "Tử thu".

Trong bản thứ  5 của "Bản thảo của A n i' có m iêu tả 
cảnh tháy tư  tế  Sham  đang xử  lí linh hổn của Ani. Xác 
ướp cùa Ani được đặt trong cỗ quan tài gỗ rất đẹp, bén 
ngoài còn cắm  cành hoa và cành cây, vợ  của Ani là Tutu 
ở  bên cạnh đang khóc lóc thảm  thiết. Quan tài đặt trên 
xe trượ t, được bốn con trâu kéo đi chậm  râi.

Chiếc lư hương có tháp hương 
bẽn trong, khói bóc lên sẽ cuốn 
theo lời cáu nguyện và lời chú 
lên thiên đường.
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Tutu - vợ của Ani
Bà quỳ bên xác ướp của Ani, gào 
khóc thảm thiết. Trên thực tế 
Tutu đã chết trước Ani, nhưng 
trong cuộc hành trình ở cõi âm 
sau đó, Tutu và Ani luôn sát cánh 
bên nhau.

Một cái bình, trong đó 
có thể đựng dung dịch 
nước sô đa. Tháy tưtếSham

ông mặc áo xô tráng, bên 
ngoài khoác mảnh da báo. 
Trong tín ngưỡng cùa người 
Ai Cập cổ đại, báo luôn gán 
liền với lảng tẩm, nghe nói 
da báo có thể mang đến sức 
mạnh thán kỳ cho người mặc 
nó trong tang lẻ.
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Mong cho ông ây tiễn vào cõi âm dưới sự bào vệ cùa Osiris, mong cho ông ây cám thây 
yên tâm trước những lời nói thật cùa Người.

Mong cho mệnh lệnh của ông áy có thế được thi hành tại nơi ở của Osiris, mong cho lời 
nói của ông ây có thề vang vọng bên Người, ổng ây có thề được vinh hiền như Người.

Mong cho ông ây có thề lướt nhẹ trên đòn cân, mong cho đòn cân nghiêng vể phía 
ông áy.

Cũng có bản thi phần cuỗi của chương này là lời khấn cáu của linh hón. Trong "Bản 
thảo cùa Toure", linh hón không ngừng nói lời cáu nguyện với Osiris, thán Ra và các thắn 
khác, họ cầu cho minh trở thành thẩn linh, và có được phép thần thông mà họ muốn:

Mong Người không vì lời nói cùa nhiều người mà vứt bỏ con, mong cho linh hón cùa 
con được trong sạch trên mặt đât. Mong cho con có thề được gặp Người, mong cho con có 
thề được tiến vào Maat. Mong cho con được ngói trên ngai vàng như các vị thân linh. Mong 
cho con được toà sáng như các vị thân linh, và cũng giỗng như Người. Mong cho con vượt qua 
thành trì Kher -Aha. Mong cho con có thề gặp được các vị thán linh ờ Maat, mong cho con có 
thể ngửi thây mùi thơm cuốn hút lòng người từ những món ân thân thánh cùa các vị thân linh. 
Mong cho con có thề được ngói cùng với họ, mong cho thày tư tế Kher -Aha gọi tên của con 
trước bàn té. Mong cho con có thề nghe thấy lời cáu nguyện khi ban phát đó cúng tế. Mong cho 
con có thề đến gân thuyền của Rehum. Mong cho linh hỗn và ỷ ch/ của con tón tại mái mãi.

Hỡi các vị thân linh đáng kinh ỞAmentet! Hỡi thân Osiris đáng kinh! Người đang ở trong 
bang Neveu, mong cho con có thểđễn Amentet được bình yên, mong cho các vị thân linh ở Ta 
Tejhetcó thề tiếp nhận con, mong sao họ sẽ nói với con: "Chào mừng con đã tới!" Mong sao họ 
có thề chuồn bị cho con một chỗ ở bén các vị thàn linh, mong cho con có thể tiến vào vùng An 
Rehf, mong cho con trở thành người háu cùa Osiris ờ Lasta, mong cho con được đi theo Osiris 
ở Thur, mong cho con có được ngoại hình mà con muốn, mong cho con được đi đến bát cứ 
nai náo con muồn.
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LỜI KHẨN CẤU CỦA THẦY T ư  TÊ VÀ LINH HỐN

Trong nghi thức mai táng, tháy tư tế sẽ chủ trì mọi việc, đọc thán chú, đóng thời cũng gửi gám linh 
hón cho thán bảo vệ. Khi linh hôn vé với cõi âm cũng có thể bộc bạch tâm nguyện của mình.

LỜI KHẤN CÁU CÙA THẤY TƯ T Í

Tôi lầ người cùng tộc với 
thán, từng giúp họ chién 
tháng kẻ thù, tôi còn giúp 
Horus báo th ù ...

Lời của Ani hoàn toàn là 
sự thực, xỉn hãy đé ỏng ấy 
được cùng Người tiến vào 
nơi ở của O siris ...

Nhớ thãn chi dán quan tam 
đén linh hốn

Mong cho ông ấy có thé 
tiẻn vào nơi ở của Osiris, 
mong cho ông áy cố thé
b ìn h  an  đ l ra, m o n g  ch o  ô n g
ấy không gặp kẻ thù ..........

Cấu cho linh hòn được bát tử
một rifh thuận liỵi

LỜI KHẨN CẤU CỦA LINH HỐN

Mong Người không vì lời của mọi người 
là vứt bỏ con.

Mong cho linh hón của con được trong 
sạch trên mặt đát.

Mong cho con có thể được gặp Người 
(Osiris).

Mong cho con có thé được ngói trên 
ngai vàng như các thán linh.

Mong cho con có thể được toả sáng như 
các vị thán linh.

Mong cho con có thể đến gán thuyền 
của Neshmet.

Mong cho linh hón và ý chí của con tón 
tại mải mãi.

Mong cho con có thế được bát tử một cách 
thuận lợi.
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TRỪ Bỏ RẮN ĐỘC
ĐỂ LINH H Ổ N TIẾN VÀO TUAT

Nội d u n g  củ a  p hấn  n ày  tr ích  từ  m ột bản khác , đó là "Bản  th ảo  cùa N ekhtu - Am en". Nội d u n g  
cùa nó  có th ế  co i là p hán p hụ lục vé  lời n iệm  chú  trong  p hán  trướ c , đó là lời n iệm  ch ú  sau  khi lin h  
hón đ én  A m en te t .

Trong ngày chôn cất, dưới sự trợ giúp cùa thẩn chi dàn, linh hồn sẽ đến nơi tiếp 
giáp giữa trấn gian và cõi âm - Amentet, đó chính là vùng đầu tiên ở cõi âm. Linh hốn đến 
Amentet cũng có nghĩa là linh hón đã đi vào mộ của mình.

Ban đêm "linh hón"(Ka) của người chết sẽ đi ra khỏi mộ để đến cõi tối tăm, trước khi 
"ý thửc” (Ba) ra khỏi mộ, "linh hón"(Ka) sẽ vượt qua mọi cửa ải khó khăn thay cho vong hổn. 
Nơi tiếp giáp giữa trán gian với địa ngục là một con đường trải đẩy rán, có tất cả chín con, 
mỏi con đều có tên riêng, chúng sống nhờ thể xác và máu thịt cùa linh hổn. Néu không có 
sự che chở cùa thán bảo vệ và câu thán chú thì không có linh hốn nào vượt qua được kiếp 
nạn này. Do vậy linh hồn phải thành tâm cẩu khấn để được thán bảo vệ che chở:

Hãi vị thán đáng kinh! Người ngự trên hòn núi thánh Set-Tchesert ỞAmentet. Lời nói cùa 
Ani -  người thư lại cùa hoàng tộc hoàn toàn là sự thật, ông ta biết tên gọi thân thánh của thán 
và tên của các thán bào vệ ở Tuat. Trên con đường này có rất nhiêu rán độc, chúng sống nhờ 
thể xác của con người, chúng uổng máu ăn thịt người. Ani biết tên cùa Người, câu xin Người 
hãy ban mệnh lệnh bào vệ Osiris trển đường, đề ông ây không còn sợ hãi các vị thân đáng sợ 
ởbờsôngArt...

ổi! Người chinh là vị thân của ánh sáng, xin Người hãy đến Amentet àn hết những loài 
rán đội. ờ đó, xin hđy đê’ (.ho c d c  vị thân linh mà những người sổng ờ Tetu không thể nhìn tháy 
nghe được lời càu nguyện cùa họ.

Xin hãy khiến cho ma quỷ sợ ông ây............
Người Ai Cập cổ đại quen với việc coi người chết là Osiris, mệnh lệnh bảo vệ Osiris 

được nhắc đến trong lời niệm chú trên thực tế chính là mệnh lệnh bảo vệ linh hón. Trong 
lời niệm chú, linh hổn cầu khẩn một vị thán ánh sáng (trong lời niệm chú không nhắc đến 
tên của vị thẩn này) có thể xua đuổi loài rắn độc và ăn thịt chúng, ông còn cẩu mong các 
thẩn mà họ không thể nhìn thấy cũng có thể nghe tháy lời khẩn cắu của họ, đé cùng tới 
giúp đỡ họ.

Sau khi thành tâm niệm chú, vị thán ánh sáng sẽ xuất hiện để diệt rắn giúp linh hổn, 
như vậy linh hón sẽ đến được cửa của địa ngục một cách thuận lợi. Tại cửa địa ngục có hai 
nữ thẩn đứng canh, một vị là nữ thán hà măTaurt, một vị là thán bào vệ linh hón Hathor, 
họ sẽ tiếp đón và chi dân cho linh hốn ỏ cửa của địa ngục, đổng thời họ đốt lửa xua đuổi 
ác quỷ để bảo vệ cho linh hỗn dẻ dàng vượt qua vùng đám lẩy đen tối cách cửa địa ngục 
không xa.



TIẾN  VÀO CÕI ÂM

Trên con đường này có 9 con 
rán, chúng đéu có tên gọi riêng, chi 
khi linh hỗn cáu xin thán linh xua đuối 
chúng thì mới có thể đi qua được.

Wer-f-em-qeb-f^v>'^ it̂ ^  Sam-em-snef

THẮN BẢO VỆ ở CỬA CỐI AM

Nữ thán Hathor
Hathor là con gái của Ra, 
bà lầ mát bên phải của 
Ra, từng phụng mệnh 
của Ra xuống huỷ diệt 
loài người, nhưng sau này 
lại trở thành thán bảo vệ 
cho linh hón, chuyên tiếp 
đón và chỉ dản cho linh 
hón ở cửa cõi âm.

ở cửa cõi âm có 2 nữ thán đứng chờ các linh hón, họ lán lượt là Taurt 
và Hathor, họ sẽ bảo vệ cho linh hổn vượt qua vùng đám láy tói tăm.

NữthãnTaurt
Nguyên hình của Taurt lầ 
hà mã cái, khi lại là thân 
hà mã đáu SƯ tử. Bà có thể 
bảo vệ cho việc sinh nở, 
chửa bệnh vô sinh, ngoài 
ra còn có thé giúp con 
người cáu lành tránh dữ. 
Bà vầ Hathor cùng tiếp 
đón và chi dân cho linh 
hón ở cửa cõi âm, chuyên 
đót lửa đé xua đuổi tà ma.



KHẨN CẨU ĐƯỢC ĐỐNG HÀNH VỚI MẶT TRỜI
TẠO D ự N G  NIỀM TIN ĐƯ Ợ C BẤT t ử

Khi m ặt trờ i lặn th ì lin h  hón  đã tớ i A m e n te t , đ ó n g  thờ i trải q ua  c u ộ c  h ành  tr ìn h  của  m ộ t ngày, 
th án  M ặt Trờ i Ra và  cá c  v ị th án  lin h  đ i c ù n g  ô n g  cũ n g  tớ i đây. Lúc  n áy  th á n  M ặt Trời b ién  th àn h  con 
sơn d ươ ng , đ áu  đ ộ i đ ĩa  m ặ t trờ i và  vư ơ n g  m iệ n  g án  lông  th ắn  kì, ông  ng ó i trên  th u yé n  m ặt trờ i và từ  
từ  đi vé  cõ i âm .

Mỗi linh hốn đéu muốn có tư cách để ngồi lên thuyén mặt trời, cùng với thán Mặt 
Trời vượt qua mọi khó khăn ò cỗi âm, cuối cùng được hổi sinh vào sáng sớm ngày hôm sau. 
Đương nhiên, cách để có được cơ hội này chính là đọc thẩn chú.

Trong "Bản thảo của Ani", linh hồn của Ani sẽ được tháy tư tế trợ giúp, bày bàn cúng 
trước mặt thần Mặt Trời bién thành sơn dương, trên bàn để một vò rượu và một bó hoa 
súng, đó chính là đố cúng dâng cho thán Mặt Trời. Sau đó Ani đứng cạnh bàn giơ cao hai 
tay rói hát ca, Ani nói:

Hỡi vị thán đáng kính! Người hãy đề cho ánh trăng chiếu rọi mặt đđt. Hỡi vi thân đáng 
kính! Người hãy đề cho mặt trời toá sáng và mang hơi âm cho mặt đát.

Mong cho Ani có thề tiến vào Tuat cùng với các vị thân linh, mong cho ông ây được ở 
cùng với vị thán cùa ánh sáng, mong cho Tuat mờ rộng cửa đón chào ông ây.

Hỡi vị thân đáng kính! Ani sẽ làm tât cả những giông áy làm trên trái đât.
Trước tiên linh hổn thể hiện lòng tôn kính của minh đỗi với thẩn Mặt Trời, sau 

đó thể hiện mong muốn của mình được tiễn vào cõi Tuat với các vị thần linh, cùng 
sát cánh chiến đấu bên thán Mặt Trời, chiến tháng mọi khó khăn thử thách ở  cõi âm. 
Cuỗi cùng, Ani thé hiện nlém tin được bát tử  cùa mình - sẽ làm tất cả những gì ông ẫy 
làm trên trái đất (trong suy nghĩ của người Ai Cập cổ đại, cuộc sổng trên thiên đường 
thực ra cũng gióng như cuộc sống dưới trán gian, chí khác là không có chểt chóc 
mà thôi).

Trong một bản khác, tức trong "Bản thảo của Nu", nội dung của phán này cũng khác. 
Trước tiên Nu ca tụng thẩn Atum (thán Mặt Trời buổi chiếu), sau đó ông ta nói rẳng lời 
nói cùa ông ta hoàn toàn là sự thật, do vậy chắc chán được hói sinh, ông ta rất tin vào 
điéu đó:

Hỡi vị thần đáng kính! Tất cả các thần đều rất vui về sự hói sinh của Nu, gióng như 
các vị thần linh thấy vui trước sự hói sinh của Ptah, nhất định ông ta sẽ bước vào nơi ở của 
các vị thán linh Anu.

Có thể thấy, trước khi linh hón thực sự tién vào cõi ám thì đểu phải c« tụng thán 
Mặt Trời, và cầu khẩn ông, đóng thời cũng phải tạo niém tin rằng mình chác chán sẽ được 
bất tử.



LỜI CẦU NGUYỆN ở  AM EN TET
Bức tranh trong"Bản thảo của Ani"được trích giới thiệu ở phán này chính là cảnh linh hón cáu nguyện 

ở Amentet. Chỉ có chăm chỉ cáu nguyện thi linh hón mới có thể có đủ tư cách được đáp lẽn thuyén của thán 
Mặt Trời.

DẲNG cúng va ca tụng một cAch thanh tín
Ani còn đặt bàn cúng trước mặt thán Mật Trời, 
đó cúng trên bàn có một vò rượu và một bó hoa 
súng. Thán mặt trời hóa thân là con Sơn Dương 
dường như ngửi được mùi thơm của hoa và rượu, 
nên đang say sưa thụ hưởng đổ cúng.

Ani giơ hai tay khán 
cáu thán Mặt Trời, 
mong rẳng ông có 
thể được đáp lẻn 
thuyén mặt trời, 
cùng các vị thán 
linh vượt qua cõi âm 
và được hối sinh.

HOA THẪN c ủ a  thẩm  m ặ t  t r ờ i ■ SƠN DƯƠNG
Dãy tượng đá đáu dè trong khu đén

Ccn vật thắn thánh 
liên quan đén thán 
Mặt Trời Ra có chim 
ưng, mèo, ngoài ra 
còn có sơn dương, 
mà sơn dương còn 
là con vật thán

là Amon. 
Karnak, 

đi
có hai dãy tượng 
đá đáu dê, mục 
đích xây dựng lầ để 
tưởng niệm thán 
Mặt Trời.
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VƯƠNG QUỐC TỬ THÁN ĐÁNG SỢ
CON ĐƯ ỜNG NHỎ VƯỢT QUA VÙNG CHỂT c h ó c

Sau khi linh hón tiến vào cõi âm sẽ phải vượt qua rát nhiéu vùng, trước mói vùng linh hón đếu 
phải đọc một đoạn thán chú, chỉ có như vậy họ mới có thề vượt qua một cách an toàn, ớ đây giới 
thiệu câu thần chú đế vượt qua vùng thứ tư.

Nội dung cùa phán này là nội dung của chương 8 trong "Tửthư", nội dung từ chương
3 đến chương 6 không được trích dẫn trong "Bản thảo cùa Ani", trong các bản khác cũng 
rất ít đé cập đến, có thể là người Ai Cập cổ đại cho rằng phán này không quan trọng lâm 
(người Ai Cập cổ đại thường dựa vào nhu cấu của mình để chọn chương tiết trong "Tử thư" 
rói sao chép thành bản thảo, do vậy nội dung thường bị thiếu, hiện nay vẫn chưa phát hiện 
ra cuốn bản thảo nào trích dẫn đáy đủ nội dung của "Tử thư"). Theo suy đoán, nội dung của 
những chương này là những câu thán chú mà linh hốn cán phải đọc trước khi vượt qua các 
vùng ờ  cõi âm. Do vậy dựa vào các cảnh linh hón vượt qua mấy cửa trước, chúng ta chỉ có 
thể suy đoán theo trí tưởng tượng của mình.

Nội dung của phần này nói vé cách vượt qua vùng thứ tư ở cõi âm. Vùng thứ tư chính 
là vương quốc của Sokar, Sokar chính là thẩn chết, sự tổn tại của ông thậm chí còn làu hơn 
cả Osiris, trong lãnh địa của ông, bốn bể chỉ toàn một màu đen kịt, kháp nơi đéu là núi, sỏi 
đá và sa mạc. Ba con rắn khổng ló có cánh đang bay lượn trên trời nhưchim  ưng, chốc chốc 
lại nhìn xuống, dưới mặt đất là mãnh thú đang rình rập. Đây có thể nói là một con đường 
đáng sợ đối với cả linh hón và thán linh, cho dù thán Mặt Trời có đến cũng phải đi vòng 
xuống lòng đất hoặc vòng lên báu trời.

Sau khl trài qua thứ thách ở cắc khu vực trước, linh hón se câng cám thây sợ hal hon 
khi trải qua vùng thứtư . Nếu linh hón chưa được phép vượt qua thì sau khi vào sẽ bị xử tử, 
mà đọc thán chú chính là cách duy nhất để họ vượt qua khu vực này một cách an toàn.

Khi đọc thẩn chú, linh hồn phải ca tụng "mát của Horus" và cáu mong mình được 
sống hạnh phúc, được sống cùng Osiris."Mắt của Horus"là bùa hộ mệnh cùa người Ai Cập 
cổ đại, là biếu tượng của sinh mệnh và sự vĩnh hẳng. Ở vương quốc tử thán tồi tám, "mát 
cùa Horus" luôn chiéu sáng để chi dẫn cho linh hổn vượt qua khu vực đáng sợ này.

Trong “Bản thảo cùa Ani", linh hồn cùa Ani còn tự xưng là thán mặt trăng Yah, là sinh 
mệnh, là sự vĩnh hằng, và cùng chung sống với các vị thán linh. Ngoài ra ông còn cho biét 
ông đã đém khắp lượt từng vị thắn linh, vì chỉ có nói ra được tên của từng vị thán linh thì 
ông mới có thể có đủ điều kiện để vượt qua.

Ngoài linh hồn tự đọc thán chú, tháy tư tế cũng trợ giúp cho họ. Trong "Bản thảo của 
Ani" có trích dẫn nội dung niệm thán chú của tháy tư tế, ông ta cung kính ca ngợi thẩn 
Osiris, và cho biết mình đã từng khai thông mọi con đường dẫn tới thiên đường và cõi âm 
cho các linh hồn, như vậy linh hón có thể lên đường một cách bình an.
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VƯỢT QUA VÙNG CHẾT CHÓC
Trên con đường 

íhó nhất. Linh hón ph, 
ĩỡ của tháy tư tế.

hướng tới sự bát tử, vương quốc của thán chết Sokar là một trong những vùng gian 
ỉi ca tụng "mát cùa Horus"đế được trợ giúp, đóng thời cũng không thế thiếu sự giúp

MẮTCÙAHORUS

Tương truyến rầng khi 
chién đáu với Seth, hai mát của 
Horus đả bị Seth móc ra rói chôn 
xuống đát, nhưng ngay lúc đó tại 
chỗ này lại mọc lên hai cây hoa 
súng rát đẹp. Sau này dưới sự trợ 
giúp của thán Thoth, Horus đã 
láy lại được đôi mát, từ đó “mát 
của Horus"trở thành biéu tượng 
của sinh mệnh vầ sự vĩnh hằng, 
nó có sức mạnh thán kì làm cho 
những vật khiếm khuyết trở lại 
trạng thái ban đáu.

Horus hoá thân thành
_____________________________________  con chim ưng, đứng trên
ANI ủ  VƯCNG QUỐC SOKAR Ị biếu tượng kỳ quái.

Cách vượt qua vương quòc Sokar không 
phải là khấn cáu thán chét Sokar, mà là khẩn cáu 
thán Horus, Y ah ,... Hình minh hoạ ở đảy phác 
hoạ cảnh Ani đang khán cáu Horus trước ngọn 
núi ở Amentet.

Bên cạnh Horus 
còn có một 
cọng lông đầ 
điéu, có thể nó 
tượng trưng 
cho sức mạnh 
thán kỳ của 
Osiris hoặc Ra.

Trước mặt Ani còn bày 
bánh mì và rượu, đó là 
đó cúng thán linh.

kni tay cám mâu, 
hể hiện lòng quyết 
âm đâm  xuyên trái 
im của thán chết, 
ĩể chiến tháng tử 
hán.



CA TỤNG ĐỨC CHA OSIRIS
KHAI THÔNG MỌI CON ĐƯ Ờ NG  DAN đ ế n  
THIÊN ĐÀNG

Sau khi vư ợ t qua vươ ng  q uốc của th án  ch é t Sokar, lin h  hón lại đ i tiép . Họ phải khấn  cáu  đ ứ c  
cha  Osiris, và nói rằng m ình ch ính  là người con  th ưo ng  yêu  cùa O siris, từ  đó cấu  x in  các  th án  linh ờ  
p h ía  trước g iúp  họ m ờ  con đườ ng  dẫn đ ễn  th iê n  đ àng .

Sau khi đi qua vương quóc Sokar, các linh hón đéu rất vui mừng, vì đó là vùng đáng 
sợ nhất trong số các vùng ở cõi âm, vượt qua được thành công sẽ làm cho niém tin cùa họ 
càng vửng chầc.

Khi tiến vào vùng tiếp theo, trước tiên linh hón vẫn phải khẩu cầu thán linh, ca tụng 
Osiris và cho biết họ sắp đến. Linh hồn tha thiết mong được gặp Osiris, vả lại còn chuẩn bị 
quà tặng cho ông - trái tim của Seth. Họ nói:

Con đã đến đày, vậy là sáp được gặp đức cha Osiris. Con đã lây được trái tim cùa Seth, vì 
ông ta từng làm hại đức cha của con.

Mối thù hận của Seth và Horus đà được nói đến trong phần trước, trên thực tế người 
báo thù chính là Horus - con trai cùa Osiris. Sở dĩ linh hổn nói rằng họ đã lẩy tim cùa Seth 
trẽn thực té cũng là muốn mình trở thành con cùa Osiris.

Trong lời niệm chú tiếp theo, linh hồn sẽ trực tiếp nói rằng mình là đứa con thương 
yêu của Osiris, là táng lớp quý tộc ở cõi âm, họ còn mượn danh nghĩa đó đé yêu cẩu tất cả 
các thắn linh và bóng ma ở đoạn đường phía trước nhường đường cho họ. Họ nói:

Con đã khai thông tất cả mọi con đường trên thiên đàng và di/ới mật đất, vì con / ổ  đớn 
con thương yêu của Osiris, con là người thuộc tâng lớp quý tộc, con là bóng ma, con có vủ 
trang đây đù. Con biểt cách niệm thân chú. Xin tát cà thân linh và bóng ma ở phía trước hây 
chuẩn bị cho con một con đường!

Sau khi linh hổn đọc những câu thẩn chú này, các vị thán và bóng ma cai quản các 
vùng ở phía trước sẽ mở đường cho họ, giúp họ vượt qua chặng đường còn lại một cách 
dẻ dàng.

Osiris là vị thần được tôn sùng nhất trong dân gian của Ai Cập cổ đại, mỗi một người 
chết đi đều mong mình được bất tử như Osiris, và trở thành thần dân của ông. Do vậy khi 
niệm thần chú họ thường xưng mình là con của Osiris, thậm chí chính lầ Osiris, đây là một 
kiểu niệm thán chú cùa họ, chúng ta không nên coi là họ nói dối.

Đoạn cuối của lời thán chú là lời bộc bạch của linh hón với Osiris:
Hỡi vị thán đáng kính! Con đá mở đường đễn với Osiris, con là thư lại Ani, lời nói cùa con 

hoàn toàn là sự thật.



; V o  'ị ị  ị  I  ,̂ M > Ỷ /V ' Ỉ  V  j Q j  ị  I £  ' Ị  ' i /  ^ ^ Ỉ O t  H  '1 i /  ỉ

KHAI THÕNG CON ĐƯỜNG DẪN TỚI THIÊN ĐÀNG
ở cõi âm, Osiris là người có quyển lực cao nhất. Linh hón sống ở đó với danh nghĩa là con của Osiris, 

:ừ đó khấn cáu các vị thán linh ở cõi âm mở cho họ một con đường dẫn tới thiên đàng.

trởthAnhconcủaosiris

Horus đứng trên thuyén đâm chết Seth 
ìoá thân thành cá sấu. Trong phiên bản 
láu tiên nói vé cảnh chiến đáu giữa Horus 
/à Seth lầ Horus xẻo tinh hoàn và cắt một 
:hân của Seth, nhưng vé sau lại được 
igười Ai Cập cổ đại suy diẻn thành đâm 
:hết Seth, và moi tim của ông ta.

.inh hón tự xưng là con 
:ủa Osiris

Khi cáu khán linh hốn chỉ cán nói mình 
đã từng đánh bại Seth như Horus - con trai 
của Osiris để báo thù cho cha, họ có thé 
xưng minh là con của Osiris, từ đó được các 
thán linh khác kính nể.

MƯỢN TÍN CỦA THÍN LINH ở cõi âm linh hón có thế nói minh đã từng làm một việc mang yếu tó 
của vị thán linh nào đó để họ có được địa vị của vị thán linh này. Như vậy họ 
có thể mượn đanh nghĩa của vị thán linh đó để khẩn cáu hoặc ra lệnh, từ đó 
đáp ứng nguyện vọng của mình. Phán này đã mượn sự tích của Horus để nói 
minh chính là Horus, từ đó ra lệnh cho các thán linh khác.

Cò thé lỉy lòng vị thán có 
địa vị cao hon

Tuyên bố minh 
đã từng lầm 
việc gì đố để trở 
thành vị thán 
tương ứng.

Có thế ra lệnh cho vị thán 
có địa vị tháp hơn

Có thế được trợ giúp từ 
các vị thán khác

Linh hổn Thán linh
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TỤNG NIỆM THẨN CHÚ THẨN Kì
XƯA ĐUỔI MA QUỶ, THUẦN PHỤC KẺ THÙ

Trong q uá tr in h  tiến  lên  ph ía  trư ớ c , ngoài v iệ c  phải trả i qua th ử  th ách  cùa các kh u  v ự c  khác 
n h au , linh  hỗn  cò n  g ặp  phái sự  tấn  công  cùa những  th ế  lực m a q u ỳ  và kẻ thù tro n g  vùng . Do vậy  xua 
đuổ i ma q u ỹ vầ  th u á n  p hục kẻ thù cũng  là v iệ c  làm  không  th ề  th iếu  trên con đ ườ ng  hướng  tớ i sự  bất 
từ  của linh  hổn.

Trong phán trước linh hồn niệm thán chú để thẩn linh và bóng ma tới trợ giúp và 
khai thông con đường phía trước giúp họ. Nhưng rốt cuộc địa ngục không phải là thiên 
đường, trên con đường phía trước còn có rất nhiều thế lực ma quỷ hung dữ, chúng luôn 
rình rập để tấn công các linh hồn. Nếu không thuán phục được chúng thì linh hổn khó mà 
đến được vương quốc của Osiris. vả lại khi bị ma quỳ ăn thịt thì linh hón sẽ bị chết hoàn 
toàn, không còn có khả năng bất tử nữa.

Thế lực ma quỷ dưới cõi âm chủ yếu có cá sáu và rắn, trong đó rắn khổng lổ 
là thường gặp nhất. Khi thẩn Mặt Trời vượt qua cõi âm, những con rắn này thường 
xông ra cản đường, lúc này ỏng phải nhờ các vị thán linh tới trợ giúp mới chién tháng 
được chúng. Như trong vùng thứ 7, thuyền mặt trời bị rắn chặn đường, lúc này nữ 
thán Sokart và thãnHesshu sẽ rút gươm chặt đáu và đuôi con rán, để thuyén mặt trời 
đi tiếp.

Buổi tối mỗi ngày đểu có rắn ra cản đường, khi linh hồn đến đây thì chúng cũng xuất 
hiện. Lúc này linh hón phải có đủ dũng khí để cám mâu giết chết chúng. Nhưng trước khi 
giết chết linh hón phải niệm thần chú, những câu thần chú này là do thẩn Thoth truyến lại, 
n g h e  n ó i n ó  c ó  t h ể  h à n g  p h ụ c  rắ n , k h iế n  c h ú n g  n ằ m  b ấ t  đ ộ n g .

Câu thán chú mà linh hón đọc tràn đáy khi phách, họ nói rằng mình có thế chia cát 
thiên đường, phân định đường chân trời, mình từng đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, 
có thể dùng phép thuật đã tu luyện hàng triệu triệu năm đế đánh bại ma quỷ. Câu thắn 
chú như sau:

Ta đã chia thiên đường thành mây vùng, ta đã chia đường chân trời thành mấy đoạn, 
ta đã dùng bước chân của mình để đo cá thế giới. Ta đà tu luyện phép thuật hàng triệu triệu 
nàm, ta có thề đánh bại thể lực ma quỳ hung dữ. Ta ăn bàng miệng của minh, ta lại trở vé trên 
thể xác của ta.

Những câu thán chú này thể hiện sức mạnh thán kỳ của Osiris và Thoth, có thể làm 
cho rắn nằm bất động. Lúc này linh hổn dũng cảm tiến lên cấm mâu đâm vào đáu rân, và 
chặt đáu chúng.

Sau khi chiến tháng kẻ thù, linh hón sẽ tự nhiên trở nên rất hưng phấn, đóng thời 
cũng để các thế lực khác phải khiếp sợ, họ bắt đầu khoe khoang:

Ta đứng nhưHorus, ta ngói như Ptah, ta cường tráng nhưThoth, ta vạm vỡnhưSeth. Ta 
xua đuổi kẻ thù của ta, chúng đều bị ta thuân phục, ta tuyệt đỗi không đề chúng chạy thoát.



XUA ĐUỔI MA QUỶ, THUẦN PHỤC KẺ THÙ
Trẽn con đường tiến vé phía trước cùa linh hỗn, ngoài thán linh còn có vò só thế lực ma quỷ, chúng 

cản trở con đường hướng tới sự bát tửcủa thán Mật Trời và các linh hỗn, chi có cảu thán chú thán kỳ và dũng 
khi phi thường mới có thể lầm chúng khuát phục.

HÀNG PHỤC MA QUỶ

Ani mặc áo choàng 
tráng, tay cám mâu dài 
đâm vào cổ của con rắn. 
Con rắn này tượng trưng 
cho thế lực ma quỷ mà linh 
hổn gặp phải, tuy nó hung 
dữ nhưng vản bị Ani thông 
hiểu thán chú vầ dũng cảm 
thuán phục.

Ị THÍ lự c  MA QUỶ THỜI AI CẬP cổ ĐẠI

Trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, thế lực ma quỷ nồi tiéng nhát chính là Apep, nó đã cản đường 
thán Mật Trời, cũng cản đường của linh hón. Khi thì nó bién thành cá sáu, khi thi biến thành rán, đến thán 
Mặt Trời cũng phải nhượng bộ ít nhiéu, nhưng nó lại bị câu thán chú của thán ĩhoth hàng phục.
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HIẾN TẾ MỘT CÁCH THÀNH TÍN
CA TỤNG THẦN MẶT TRỜI RA

P hán  này  là bầi ca tụng  th án  M ặt Trời Ra, khi hát lin h  hón lặp  đi lặp lại lời ca  tụ n g  sự  v ĩ đại cùa 
th án  M ặt Trờ i. C h ì có  nh ư  vậy  h ọ  m ới có th ể  đượ c th án  M ặt Trời ch iếu  có, từ  đ ó  đ ư ợ c  đáp  lên  ch iếc  
th uyén  m ặt trờ i v ĩn h  hàng.

Trên con đường tiến lên phía trước còn có rẫt nhiều thế lực ma quỷ như loài rắn độc, 
để vượt qua từng cửa ải gian khó này, linh hổn còn phải liên tục ca tụng thán linh và khẩn 
cầu họ. Trong "Tử thu" của Ai Cập bao góm rất nhiéu bài thơ ca tụng thần linh. Linh hón sẽ 
đọc những bài thơ này để lấy lòng các vị thẩn linh, từ  đó được họ che chở.

Chương 15 trong "Tử thư'bao góm rát nhiéu bài thơ ca ngợi dành cho thán Mặt Trời 
Ra, nhưng bài thơ này được chép ở phẩn đáu tiên của cuốn sách. Những bài thơ ca ngợi 
này chủ yếu có những mục đích dưới đây:

1. Ca tụng sức mạnh vĩ đại và lịch sử huy hoàng của thẩn Mặt Trời Ra, và việc ông đáp 
thuyén vượt qua báu trời từ sáng đến tối, để mang lại niém vui cho các vị thán trên thiên 
đường và dưới mặt đất.

2. Thuật lại lòng thành kính của các sinh linh trên mặt đất và các vị thán trên thiên 
đường đối với thán MặtTrời Ra.

3. Ca tụng thẫn Mặt Trời Ra sau khi lèn trời đâ xua đuổi tất cả các thể lực ma quỷ, 
mang lại nén hoà bình cho trán gian.

4. Ca tụng sự hào phóng của thẩn Mặt Trời Ra và công lao sáng tạo ra vạn vật 
cùa ông.

P h ẩ n  đ ẩ u  t iê n  c ủ a  c h ư rtn g  1 5 t r o n g  " T ử  th ư "  là  b à i c a  n g ợ i đ ư ợ c  l ỉn h  h ổ n  h á t  k h i th á n  
Mặt Trời Ra mọc lên từ đằng đông. Tuy linh hồn đã vé cõi âm, không nhìn thấy cảnh mặt 
trời mọc từ đằng đông, nhưng khi họ ca tụng thán MặtTrời Ra thì họ vân phải ca tụng công 
lao Ra mọc lên từ đằng đông để chiếu sáng cho nhân gian, vì đó chính là điểu vĩ đại nhất 
của thán Ra.

Trong bài thơ ca ngợi, trước tiên linh hồn ca ngợi công lao vĩ đại của Ra, ông đã sáng 
tạo ra các vị thân linh, nên các vị thẩn đã sáp xếp cuộc hành trình mỗi ngày cho ông để bày 
tỏ lòng tôn kính ông. Hàng ngày ông mọc lên từ đằng đông, ông mang lại sức sống cho 
vạn vật trên trán gian, và ông cũng mang đến thức ăn, ánh sáng và nước cho chúng sinh. 
Trong thơ còn nói rằng, ai phản bội thán Ra thì người đó mãi mãi không được cựa minh, 
nhừng thế lực ma quỷ đói đầu với thán Ra sẽ lán lượt bị ông đánh bại.

Sau khi ca tụng sự vĩ đại cùa thán Ra, linh hốn bắt đáu chủ động xưng tên cáu xin 
thán Ra cho minh đi đánh bại kẻ thù, bao gốm yêu tinh rắn Sebau, Apep,... Sau đó họ bắt 
đáu cáu xin thán Ra, như cầu xin cho linh hón của mình có thể đén được nơi ông sống 
(thiên đường). Hay cẩu xin mình có thề trở thành người háu cùa Osiris. cầu xin mình có thể 
được đáp thuyén mặt trời. Cẩu xin mình trò thành thán linh được người ta tôn thờ ,...

Những lời ca tụng và cáu nguyện này rất quan trọng, không những có thể làm cho 
linh hón được thán Ra che chở, mà còn có thể làm cho cuộc hành trinh của họ thuận lợi 
hơn. Vi các vị thẩn canh giữ cõi âm chỉ có thể để cho những linh hổn tôn kính thán Ra 
đi qua.



CA TỤNG THẦN RA
Phán đáu của "Bản thảo cùa Ani'' là nhửng bài thơ cơ tụng dành cho thán Ra, tiêu đé là "Bài thơ ca 

tụng hát khi Ra mọc lên từ đằng đỏng". Ani và vợ của ồng là Tutu chuẩn bị rát nhiéu đó cúng đề tán dương 
mặt trời.

ANIPAN6 CẦU kĨĨẨN j

MẶT TRỜI MỌC ĐÀNG ĐÔNG

N ữ thánlsisquỳ  
trên chõng.

Có  khoảng sáu con linh háu 
(khỉ đáu chó)

Báu trời hình 
vòng cung

Khi mặt trời m ọc lên từ đồng 
đông, các vị thán sẽ ca tụng  
ông. Khay tròn mặt trời mọc ra 
từ "Ankh", "Ankh” lại m ọc ra từ 
khánh ngọc, tượng trưng thán 
Mặt Trời lại hối sinh, lại bát đáu 
một sinh m ệnh mới, nó đang 
m uón phá tung báu trời để 
lên cao.

NứthánNephthys 
quỳ trên giường

Tutu đứng sau Ani, 
tay cám sistrum, 
chuẩn bị ca múa 
tặng thán Ra.

Trước khi cáu nguyện, Ani 
phải chuẩn bị rắt nhiéu đổ 
cúng để dâng cho thán Ra.
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CA TỤNG CHÚA TỂ BẤT TỬ
CA NG Ợ I THẦN OSIRIS

Sau kh i ca  ngợ i th ần  M ặt Trời Ra, lin h  hón b á t đáu ca ngợ i D iêm  Vương O siris , đ ó  cũ n g  là v iệ c  
làm  cán  th iế t kh i lin h  h ân  vé  vớ i cõi âm .

Osiris là chúa tể cõi âm, được các linh hổn đặc biệt tôn kính. Khi linh hón tiến vào 
cõi âm, họ đéu phải hát một bài thơ ca ngợi Osiris. "Bản thảo của Ani"được sao chép vào 
khoảng thời kỳ Tân vương quốc của Ai Cập cổ đại, trước đó, bài thơ ca ngợi dành tặng 
Osiris này đều được đề ở đáu cuốn sách, phía sau là bài ca ngợi Pharaon và linh hổn. Tuy 
nhiên vào cuối thể kỳ 18TCN, cùng với sự nâng cao địa vị thán thánh của thán Mặt Trời Ra, 
phán đâu lại sửa thành bài thơ ca ngợi Ra, và được để ở vị trí nồi bật nhất. Nhưng cũng có 
nhà khảo cổ suy đoán ráng, lúc đó thán Ra và Osiris rất có thể là một, tức những bài thơ ca 
ngợi này trên thực tế đéu là tặng Osiris.

Trong bài thơca ngợi Osiris, Ani đã thể hiện lòng thành của minh đối với Osiris.Trước 
tiên ông ca tụng những trải nghiệm phi phàm cúa Osiris từ khi ông sinh ra đén khi trở 
thành Diêm Vương, sau đó lại ca ngợi địa vị tôn kính của ông:

Người có quyển lực tói cao. Cái tên Usar của Người nổi tiếng khâp nơi, sinh mệnh của 
Người tồn tại mõi mâi, đó chinh là Un - Nefer. Hỡi vị thán đáng kinh! Người là vua cùa các bậc 
quân vương, là chúa tề của các vị chúa tề, là hoàng tử của các vị hoàng tử. Người thống trị hai 
miền Thượng Hạ Ai Cập, Người còn thống trị cà vùng Akert. Ca thề của Người được đúc bàng 
bạc tráng, đâu và cồ của Người làm bàng đá quý, vương miện của Người khảm đá quỷ Thồ Nhĩ 
Kỳ, ánh hào quang cùa nó chiếu sáng cho nhân gian, mãi mãi không thề tát.

N h ữ n g  lờ i c a  t ụ n g  lò n g  t h à n h  n h ư  v ậ y  n h ấ t  đ ịn h  s ẽ  là m  c h o  O s lr is  lư u  t â m  đ ế n ,  s a u  
đó Ani lại chớp thời cơ bày tò nguyện vọng của mình với Osiris:

Mong cho con được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mãi mãi ở chốn thién đường.
Lời con nói dưới cói âm hoàn toàn là sự thật, xin hãy cho con đáp thuyền đến Tuat được 

thuận lợi.
Con mong được hoá thành chim Benu đề bay qua sông, bay tới vùng Abydos tưai đẹp.
Mong cho con đến được Abydos mà không gặp trở ngại nào, ở đó con có thề tự do 

ra vào.
Mong cho con vào được cửa của các vị thán linh ờ Tuat.
Mong cho con được ban bánh mỳ và bánh ngọt ở điện hồi sinh.
Mong cho con được ban đố cúng ỞAnu - bánh ngọt và rượu mạch.
Mong cho con tìm được chỗ ở có định ỞSeckhet-Anu.
Những nguyện vọng này cũng là nguyện vọng của mỗi linh hổn khi tiến vào cõi âm. 

Trong cuộc hành trình tiếp theo, linh hồn sẽ phải cố gắng rất nhiéu để thực hiện những 
nguyện vọng này.



CA NGỢI O SIRIS
Diêm Vương Osiris cũng là vị thán mà các linh hôn bát buộc phải 

ca tụng. Sự vĩ đại của ông thể hiện ởviệc thống trị cõi âm, bát cứai cũng 
phái thông qua ông mới được bát tử. Việc ca ngợi ông chủ yễu có hai 
phán, đó là ca tụng và cáu khẩn.

Ani và Tutu đang cáu nguyện.
Diêm Vương Osiris

CAU KHẤN

Mong Người cho con được 
hưởng cuộc sóng hạnh phúc 
mãi mãi ở chốn thiên đường.

Mong Người cho con đáp 
thuyén xuôi xuống Tuat.

Mong cho con đến được 
Abydos mà không gặp trở 
ngại, và có thé tự  do ra vào.

Mong cho con được vào cửa 
cùa các vị thán lỉnh ỞTuat.

Mong cho con được ban 
bánh mỳ và bánh ngọt ở 
điện hổi sinh.

Mong cho con tìm được chỗ 
ở cố định ở Sekhet-Aaru.



LỜI CA TỤNG THÀNH TÍN VÀ s ự  HỎI ĐÁP
THẦN RA ĐÁP ỨNG LỜI THỈNH CẦU 
CỦA LINH HỒN

Trong q uá tr in h  tiễn  và o  cõ i âm , linh  hón phải liên tụ c  đọc th ơ  đế ca tụ n g  các  v ị th án  lin h . Và lời 
ca tụng  th àn h  tín  cù a  họ  CUỐI cùng  sẽ đ ượ c th án  linh  đ áp  ứng.

CA NGỢI CHÍN VỊ (HOẶC MƯỜI VỊ) THẮN LINH
Sau khi ca ngợi thán Mặt Trời Ra và Osiris, linh hốn còn phải đọc một đoạn thơ ca 

ngợi chín vị thán, đoạn thơ này thể hiện lời ngợi ca của linh hốn đối với thán linh, đóng 
thời cũng thính cẩu thán linh mở cho minh một con đường của linh hón. Chín vị thần này 
lán lượt là thẩn Dekans, thẩn An, thẩn bất tử Un - Nefer, chúa tê’ vương miện Urrt, chúa tể 
cây hoè, thán hoàng tử Anruteí, Abtu, Nekhen và Osiris (có bản ghi là 10 vị:Them u, vị thán 
của linh hón, chúa tể cùa các vị thần linh, thân loã thể, chúa tế Tuat, thấn đường Tuat, thán 
ngôn ngữ, thán tài trí, thẩn sức mạnh và thán chiến đấu).

Nội dung ngợi ca các vị thẩn này không khác nhau nhiéu, đéu chia làm hai phán, một 
đoạn là lời tặng thẩn linh, nói vé yếu tố thẩn thánh và sự vĩ đại cùa thẩn linh. Còn một đoạn 
là lời cầu nguyện đối với thẩn linh:

Mong Người mở đường cho con, để con đi đến đâu thi đường thông tới đó. Con 
luôn tràn đẩy lòng chính nghĩa và thành tín, con chưa từng nói dối, chưa từng lừa gạt bất 
cứđiéu gì.

Trong số các vị thẩn này có rất nhiếu thán chúng ta không thể biết rõ được nhiệm vụ 
thán thánh của ho. tuy nhiên có một điéu chác chán là họ đéu có thể trơ giúp cho linh hỗn 
trong cuộc hành trình hướng tới sự bất tử.

CA NGỢI THÁN RA VÀ OSIRIS
Trong "Bản thảo của Ani"ghi lại rất nhiễu bài thơ ca ngợi thán Ra và Osiris, ngoài hai 

đoạn trên thi phẩn sau còn có ba đoạn ca ngợi thần Ra và một đoạn ca ngợi Osiris. Những 
bài thơ này linh hỗn đéu phải đọc khi vừa tiến vào cõi ảm, đóng thời khi người thân của 
linh hổn cử hành nghi lễ cũng có thể đọc, đề cẩu nguyện thán linh che chở cho người chết 
vượt qua cuộc hành trình một cách binh an, để họ đển được bờ bên kia cùa bất tử.

Ani vừa tôn thờ Ra, vừa tôn thờ Osiris, khi ông tin thờ Osiris thì ông lại cáu nguyện 
mình có thể đáp lên thuyền của Ra, điểu này khiến người ta khó mà lí giải được, có  lẽ trong 
thời đại Ani sóng, người Ai Cập cổ đại đã kết hợp tín ngưỡng tôn thờ thán Ra và Osiris, 
khiến cho Ra và Osiris trở thành hai hình thức thể hiện khác nhau của cùng một vị thẩn: Ra 
là thán ban ngày, còn Osiris là thán ban đèm.

Trong bài thơ ca ngợi Ra ở phán sau còn có một bài cũng lá ca ngợi Ra mọc lẻn từ 
đằng đông và hói sinh, trong bài thơ có ca ngợi quyén lực tối cao cùa Ra, lời thơ nói rằng, 
khi ông mọc lên từ đằng đông thì chúng sinh đéu reo hò. Trong lời thơ còn nói râng, Ra 
chinh là người kế thừa vĩnh hằng, là chúa tể cõi âm, là người cai quản thién đường, đổng 
thời ông còn là thán sinh mệnh và ái tình, ông không chì là vua của hai miền Thượng Hạ 
Ai Cập, mà còn là chúa tể của thiên đường, là chúa tể của nhận thức, của sự bất tử và vĩnh 
hằng. Khi ông lên từthuyén của Ra, nữthẩn Isis và Nephthys đéu chào ông, đéu hát ca ngợi 
ông, các vị thần linh ở phía đông và phía tây đéu đi theo ông, tán dương ông, và giúp ông 
đánh bại yêu tinh rán trên con đường phía trước.

Còn có một bài ca ngợi Osiris, trong lời thơ cũng nói rằng ông chính là chúa tể vĩnh 
hằng, là người dân đường cho các vị thẩn linh ỞTuat. Isis ôm chặt lấy ông rồi xua đuổi ma



quỷ trên con đường của linh hổn ỞTuat. Sau đó Ani lại bày tỏ lời khẩn cấu Osiris, mong ông 
ban cho mình một cuộc sóng yên bình và được tận hưởng sự vinh hoa dưới cõi âm.

LỜI HỐI ĐÁP CỦA THẨN LINH
Phán cuồi của nhửng bài thơ ca ngợi rườm rà này còn là bài ca ngợi thần Ra, ca ngợi 

ông đã mang lại ánh sáng cho chúng sinh, sự kính sợ của các vị thẩn linh đối với ông và 
công lao ông đánh bại ma quỷ,... Phẩn cuối cùa mỗi đoạn đểu là lời cẩu nguyện của linh 
hổn, như cầu mong thán Ra để cho linh hón không bị ma quỹ quấy nhiêu ờ  Amentet, để 
họ sống ở cõi thần thánh để kính thờ thán linh, để họ được tự do dạo chơi trên cánh đổng 
lau sậy, để họ được làm những gì họ m uốn,...

Lời ca ngợi và cáu nguyện chân thành cuối cùng sẽ được thán linh đáp ứng, thấn Ra 
sẽ cho phép họ đáp thuyén của Ra, và cho phép họ vào chốn thiên đường:

Con nhát định sẽ hiển linh ở chốn thiên đường.
Con nhất định sè vượt qua báu trời.
Con nhất định sẽ được chung sống với thán của các vì sao ở chốn thiên đường.........
Thán Mặt Trời còn hứa với Ani rằng ông sẽ có được địa vị thẩn thánh trên thuyén của 

Ra, sẽ đượcThoth và Maat chi dân, các vị thân thậm chí sẽ nghênh đón Ani giống như Ra. 
Sau khi Ani có đủ sức mạnh để tiến vào chốn thiên đường, tất cả mọi người sẽ đéu coi ông 
là thán linh, và đều tôn sùng ông như Ra.

Qua lời đáp lại của thẩn Ra chúng ta có thể thẫy rằng, linh hổn sẽ được đáp lên 
thuyền cùa Ra, và được đứng ở vị trí dân đường cùng với Horus, cùng đạp bằng mọi chông 
gai để thuyền tiến lên. Tuy nhiên trong "Bản thảo cùa Ani" chúng ta vân không thấy cảnh 
linh hốn chiến đấu với ma quỷ trên thuyén Ra, có thể là do được thần linh và lời niệm chú 
bảo vệ nên họ đều im hơi lặng tiếng.



CA NGỢI THẨN LINH VÀ Được HỐI ĐÁP
Ngợi ca một cách chân thành là cách duy nhát để linh hỗn được thán linh quan tâm đến. Sau khi 

linh hón không ngớt lời ca ngợi thán Ra và Osiris, thán linh sẽ đáp lại lời thình cáu của họ mà che chở cho 
họ tới thiên đường.

Ị CA NGỢI 9 VỊ THẦN

Lời ca ngợi và lời cáu 
nguyện đối với mỗi vị thán đéu 
làm theo cách thức bẻn phải, 
các vị thán khác còn bao góm 
thán An, thán bất tử  Un - Nefer, 
chúa té vương mỉện, chúa té 
cây hoè, thán hoàng tử Anut, 
Abydos, Khen và Osiris.

Lời ca
Hỡi vị thán Tekens đáng 
kính! Người sống ở Anũ, 
Người là linh hổn của 
Hemu Mut ở  Kher - Aha. 
ÔI! Người lầ người v ĩ đại 
nhất trong số tát cả các 
các vị thán lin hở A n u .

Cáu nguyên
Mong Người mở đường 
cho con, đế con đi tới 
đâu đường thông tới 
đó. Trong lòng con trần 
đắy sự chính nghĩa và 
thành tín, con chưa 
từng nối dối, chưa từng 
lừa gạt điéu gì.

CA NGỢI THẨN RA Ị

Ra là vị thẩn vĩ đại, ông đã sáng tạo ra vạn vật, ông còn đưa linh hón tới thiên đường, vi vậy các linh 
hổn phải chán thành ca ngợi ông.

Ani đứng ở đáu 
thuyén của Ra, 
giơ cao hai tay 
và cất vang lời ca 
ngợi Ra.

Tấm thảm treo 
ở đáu thuyén 
của Ra, bên trên 
còn có một vị 
thán ngói ở đó.

Thán Ra đội đĩa 
mặt trời ngói trên 
thuyén.

Biểu tượng của 
báu trời, cho tháy 
thuyén cùa Ra 
đang đi xuyên 
qua báu trời.



CA NGỠIOSiRIS ] Osiris là chúa tể cõi âm, ông và Isis cùng lắng nghe lời khẩn cáu của 
linh hổn.

Anivàvạ-Tutu

Ani giơ 2 tay đang thành tâm cáu khán, Tutu 
tay cám sistrum và cành cói đứng sau chông.

Oỉiris và Isis

Osiris đứng trong đình có mái che là chim ưng 
thán, cùng vợ là Isis láng nghe lời cáu nguyện của 
linh hổn.

Thán Ra vản ngói trên thuyén, 
nhưng trên đáu gối lại có rát 
nhiéu Ankh, báo hiệu sự hói sinh 
của ông và lỉnh hốn.

Sau khi chân thành cáu nguyện, thán Ra sẽ chấp thuận 
yêu cáu của linh hón, ông cho họ đáp lên thuyén của Ra, cùng 
vượt qua cõi ảm.

Ani vản giơ tay nhưng lúc này 
đã đứng trên thuyén.

LINH HỔN ĐẦP LÊN THUYỀN CỦA ũ]
Tấn thảm  ở đáu chiếc thuyén 
«/ân n liư cũ , nhưng vị thán ỏ phía 
trên đả bién thành con chim.



CHƯƠNG 5: 
KHẨN CẨU THẨN LINH, PHỤC HỐI NĂNG Lực

Cuộc hành trình hướng tới sự bẫt tử cùa linh hón sẽ được thán 
linh che chở, trước tiên thán Atum sẽ kể cho linh hón nghe câu chuyện 
vé các thán linh ở cõi âm, còn thán Ptah thi làm nghi thức mở miệng 
cho linh hón, các thần khác cũng bảo vệ chở che theo lời cáu nguyện 
của linh hón, đóng thời còn cung cáp không khí và nước, đé họ phục 
hói sinh lực như khi còn sống.



ĩ V o  í  ẵ : Ỷ  .* y ỳ í 'Ỷ'! V o i H  ĩ ^ ^ ỉ O i  Ể i i Ẩ m

MỤC LỤC HÌNH MINH HỌA TRONG CHƯƠNG

Quang cảnh xác nhận thán linh trong tưởng tượng....................... 131
Tim hiểu vé các vị thán linh và sự tích vé họ (1).............................132
Tim hiểu vé các vị thán linh và sự tích vé họ (2).............................134
Phán giới thiệu của tháy tư té ...................................................... 136
Mười nhóm thán chính................................................................. 141
Các vị thán ở tư thế ngói............................................................... 142
Nghi thức mồ miệng không thể thiếu.......................................... 145
Người chủ trì nghi thức mà miệng 147

Nghi thức mở miệng....................................................................149
Bảo vệ trái tim..............................................................................153
Giữ gìn thân thế, thoát khỏi chét chóc.......................................... 155
Gia nhập vào đội ngũ thán linh....................................................157
Mang đén báu không khi trong lành cho mám móng...................159
Mang đén nước thánh cho mám móng........................................ 161



O ?  ị  Ỷ  ' ì  U  ^  ỉ  ' V ' ?  ỉ C a  í  ị  ĩ  ' í  u  o  t ị  - /  ỷ

LỜI GIẢI ĐÁP CỦA THẨY Tư  TẾ  ATUM
TÌM HĨỂU S ự  TÍCH VỀ THẨN LINH

Phán này ch iếm  4  chư ơ n g  tro n g  "Bản th ảo  cùa Ani", nó đặc b iệ t q uan  trọng , tu y  n h iê n  cũng  
rát khó  h iểu . Trong  k inh văn , th ô n g  q ua phương  th ứ c  hòi đ áp , A tum  sẽ cho  lin h  hón b iết v é  cá c  vị 
th ần  và  các vấn  đế liên q uan , n h ữ n g  k iẽn th ứ c  này sẽ rất bổ [ch cho  linh  hỗn trong  cu ộ c  h ần h  tr ìn h  
tié p  theo .

Sau khi linh hón trải qua con đường hiểm trở dưới côi âm thì họ sẽ đến nơi ở tạm 
thời dành cho linh hồn - Khert-Neter, nơi này rất phốn thịnh, có điện thờ thán linh, và còn 
có rất nhiéu linh hổn đang chờ phán xét. Linh hón tạm nghỉ ở đó, họ phải nhân cơ hội này 
để tim hiểu nhửng sự tích vé các vị thẩn và vé chính bản thân họ, đóng thời tién hành nghi 
thức mở miệng để có được các khả năng thực tế như nói chuyện, đi lạ i,... Nhưng đổng thời 
đó cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm, linh hón có thể bị chét hoàn toàn, hay cơ thé biến 
thành vật thể, hay bị mất phương hướng,... Do vậy linh hón luôn luôn phải cảnh giác, nếu 
không thi mọi có gắng để được bát tử sẽ đồ xuõng sông xuống biển.

Trong "Bản thảo của Ani", sau khi Ani nghi ngơi thì nói: "Người sống trên trái đất hiện 
tại đểu phải đọc chương này, vì sau đó thẩn Atum sẽ giải đáp mọi thác mác đó". Sau đó họ 
lán theo các bức bích hoạ hoặc phù đièu trên tường của ngôi đén đé hỏi và thảo luận. Họ 
nói vé thân thế của rất nhiều vị thẩn, và còn đé cập đến cả thực thể cấu thành sinh mệnh, 
có thể nói đó là một giờ học tâm linh vô cùng sinh động.

Trước tiên Atum tự giới thiệu vé mình, sau đó Ani chi lên bức bích hoạ hoặc điêu 
khác trên tường rối hỏi Atum. Atum sẽ lán lượt nói tên và chức vụ thẩn thánh của các vị 
thán này, thậm chí thời đó thấn linh ở trạng thái như thé nào ông cũng nói hết. Điểu khiến 
người ta lẫy làm lạ đó là, sau khi Ani chl ra và xác nhận đúng vị thán trên tường, các vị thắn 
đó sẽ nói ra một vài câu vé mình, giống như là đã được hổi sinh vậy. Có khi trên bức bích 
hoạ hoặc điêu khắc trên tường không phải chi riêng một vị thán nào đó, mà còn phác hoạ 
cả cảnh vật hoặc đó vật nhất định.

Các vị thán mà Atum và Ani bàn tới có Ra, bản thân Atum, ngày hôm qua và ngày 
hôm nay, chúa tể Amentet, chim Benu, cơ thé của Osiris, Menou, và một số vật thế, khu 
vực, như nơi Atum ra đời, nơi yên nghi của linh hổn, giọt máu của Ra, cuộc chiến đấu giữa 
Horus và Seth ,... Atum đêu giải thích cặn kẽ, vì các vị thấn của Ai Cập cổ đại có rất nhiéu, 
rất nhiéu vị thắn hoặc câu chuyện thán thoại giống nhau nhưng lại có nhiểu giả thiét 
khác nhau, điều này Atum cũng đã lưu tâm tới, cho nên ông cũng chí ra những giả thiét 
khác nhau.

Sau giờ học này, Ani đã hiểu vé các vị thán và các khu vực phân bó dưới cõi âm. Như 
vậy trong cuộc hành trình sau đó, ông có thể vượt qua một cách dễ dàng, chứ không đến 
nỗi vì không nhận ra thán linh hoặc đường đi mà bị mất phương hướng.
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QUANG CÁNH XÁC NHẬN THẦN LINH TRONG TƯỞNG TƯỢNG

Vể quang cảnh cùa việc tìm hiểu sự tích vé thán linh, qua kinh văn chúng ta có thể suy đoán rằng, đó 
là cuộc trò chuyện giữa Atum và Ani trước bức bích hoạ trong đén thờ. Tuy nhiên nếu căn cứ vào bức tranh 
trẽn giáy cói đề suy đoán thì có lê không phải như vậy.

rsŨỸĐOÀN THEO KINH VẤN

Xét theo phương thức hỏi đáp trong kỉnh 
ván thì cuộc gặp gỡ giửa họ lầ hình ảnh của 
rát nhiều vị thán (tác phẩm hội hoạ hoặc điẻu 
khác), còn nơỉ có những hình ảnh này rất có 
thé là trong đén. Do vậy chúng tôi suy đoán 
đó là cảnh hỏi đáp trước bức tượng điêu khác 
hoặc bích hoạ trong ngôi đén ở côi âm.

Bên phải là bức 
tranh minh hoạ trên 
giấy cói, miêu tả cảnh 
Ani và Tutu đang chơi 
cờ trong phòng (có 
thể là hám mội, còn 
“ý  thức'(Ba) của họ thì 
đứng trên huyệt mộ 
tháp hương dé cúng 
thán linh. Theo suy 
đoán, người chơi cờ 
cùng với Ani rất có thé 
lầ Atum, họ thông qua 
phương thức chơi cờ 
thưgiãn đề trò chuyện 
vé các thán linh.

[ SUY ĐOÀN THEO BÁN GIẤY cồl

Chơi cờ là hoạt động giải trí được 
người Ai Cập cổ đại rất ưa chuộng, trong 
mộ của Tutankhamun còn chôn theo một 
bàn cờ và bộ quân cờ, việc chôn theo 
những thứ  này có thể bao hầm ý nghĩa 
tượng trưng quan trọng, tức là để thể hiện 
người chết sẽ chơi cờ với thế lực tà ác, và 
cuối cùng họ giành chiến tháng.



TÌM  HIỂU VẼ CÁC VỊ THẦN LINH VÀ S ự T ÍC H  VẼ HỌ (1)
Trong "Bản thảo của Ani", có tới hơn 4 chương nói vé việc cắc linh hổn tìm hiểu vé các thán linh và sự 

tích vé họ. Vé cơ bản mỗi đoạn kinh văn đéu có kèm theo hình minh hoạ tương ứng giới thiệu vé một só thán 
linh, để linh hón dễ nhớ hơn.

Ani và Tutu đang chơi 
cờ trong huyệt mộ, thán 
Atum đang giải đáp thác 
mác của họ trong ván cờ.

"Ý thức" (Ba) của Ani và 
Tutu đứng trên huyệt 
mộ tháp hương đề các 
thán linh cảm biết họ.

Hai con SƯ tử, con bên trái tượng trưng 
cho ngày mai, con bên phải tượng trưng 
cho ngày hỏm qua, chúng cùng cõng 
mặt trời và báu trời, tức ngày hôm nay, 
ngày hôm nay chính là thán Mặt Trời Ra.

Cánh cửa phải bước qua 
đé tiến vào Seckhet-Anu, 
ở đó có rất nhiéu đó ăn.

Thán nước Nu màu xanh, 
òng đả thai nghén ra Atum. 
Do vậy trong kinh văn có nói 
òng lầ"nơi Atum đã sinh ra*.

Nơi ở của thán Ra, giữa 2 hó nước 
mặn, tên gọi lầ "biển xanh triệu 
triệu năm", đó cũng là nơi yên 
nghỉ mà các linh hổn hướng tới.

Mát của Horus, kinh vản tương 
ứng nói vé sự tích ông lấy lại 
được đôi mát đã bị mát trong 
cuộc chiến đáu với Seth.
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Chim Benu, kinh văn tương Cơ thể của Osiris, đặt trong cỗ quan tài bầng
ứng là: Ta là người giử sách gỏ rất đẹp. Hai con chim ưng đậu hai bên lán
ở cõi âm, ta biết có thể làm lượt là "ý thức' (Ba) của Isis (trái) và Nephthys
gì vầ không thể làm gì. (phải). Kinh vản: Điéu đả làm là điéu ở kiếp

sau, điéu chưa làm lầ điéu vĩnh hằng, kiếp
can  là h a n  ngày, v ĩn h  h ằ n o  là b an  rtpm

80ẠN THỨ HAI ~ Ị

Nữ thán báu trời, xuất hiện 
với hình tượng con trâu đang 
nầm, tuy nhiên bà chưa từng 
xuất hiện trong kinh văn.

Đáu của Ani trối lèn khỏi mộ, ỏng 
cám hai chiéc Ankh tượng trưng cho 
sinh mệnh, xung quanh lầ bốn người 
con của Horus. Kinh văn nói: "Họ xoay 
quanh chòm sao Gấu lớn ở báu trời 
phía bác".



TÌM HIẾU VẼ CÁC VỊ THẨN LINH VÀ s ự  TÍCH VẾ HỌ (2)

Thán đáu sói Anubis

—

T h ấ n  đ â u  n q ư rri N p trh p h  N p trh o h

ĐOẠN THỨ Tư Ị Thán Ra bién thành con mèo, đang tham gia cuộc chiến dưới gốc cây, tièu 
diệt tên ác quý. Con cháu của kẻ phản bội đéu bị tiêu diệt dưới gốc cây lớn.

_inh hón của Ra và linh hón cúa 
Dsiris đứng canh nhau, biên 
:hành ":hán song sinh". Cùng 
:ó  ngươi cho rầng đó là linh 
"lón của Shu và Teínut.

Ba vị thán này chinh la "thán 
thị sát", tay cám dao, chuyên 
giẻt hại các linh hón, do vây 
linh hốn phải khấn cáu Horus 
và Anubis

Ani đang bày tỏ lòng thành kinh 
Khepra trên thuyén măt trời, Isis và 
Nephthys hoá thân thành hai con 
khi đáu cho, đang kính cần lẻ bái 
thán Mãt Trời. Phán kinh văn noi vé 
sức manh vi đai của Khepra.
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O Ỡ O O O O O Bảy vị thán này chính là 7 vị thán do 
Anubis điéu khiến, chuyên lo việc tiếp 
đón các linh hổn ở cõi âm.

Thánđáurán
Aatqetqet

Thán đáu rán 
Aq - Her Ami - 
Unnut - f

Thán đáu người Ubes - 
Her - Per - Em - Khetkhet

- Khenti - Hehf
Anes

Thán đáu người Maaem 
- K e rh  - A n n ẽ t  - t m  - H ru

Thán Mặt Trời lặn Atum ngối 
trên thuyén mặt trời, nội dung 
kinh văn là ca tụng Atum đã 
mang thuốc tới chửa cho Horus 
do chién đáu mà bị thương.

Thán Rehu có biểu tượng là con 
sư tử, nằm phủ phục trên cái bệ 
tháp, phía sau nó có rất nhiéu 
cáy cói, trèn cây cói là biểu 
tượng của nữ thán lửa Uatchet.



TRƯỚC MẶT CÁC VỊ THẨN ở  TCHA TCHA
KHẨN CẦU S ự  GIA ƠN CỦA CÁC VỊ THẦN LINH

Sau  kh ỉ n h ận  b iế t các  v ị th ần  từ  A tum , tháy tư  tế  lại tién  h ành  cáu  ng uyện  cho  lin h  hồn. Thôn g  
q ua s ự à n h  h ư ở ng  của m ình  đổi vớ i các v ị thán , tháy tư  tế  sẽ giới th iệ u  các linh h ó n c h o c á c  v ị th án .

ở  Ai Cập cổ đại, tháy tư tế được coi là người có khả năng kết nói với thán linh, thậm 
chí họ có thể phát huy sự ảnh hưởng của mình trước mặt các vị thán ở cõi âm. Do vậy 
trên con đường hướng tới sự bất tử của linh hón, sự trợ giúp của thầy tư té lầ vô cùng 
quan trọng.

Trong "Bản thảo của Ani", sau khi linh hổn cùa Ani biết được rát nhiều vị thắn và lịch 
sử liên quan đến họ thông qua thẩn Atum thì Atum sẽ rời đi, còn linh hồn cùa Ani vẫn dạo 
chơi ở Khert-Neter. Lúc này 2 tháy tư té xuất hiện, thông qua lời cáu nguyện cùa mình, họ 
sẽ giới thiệu linh hồn của Ani cho các vị thẩn trong đén thờ Khert-Neter.

Ngôi đển có 2 cửa chính, trên bậu cửa của cửa đáu tiên có gân ba cọng lông đà điểu 
và ba con rán, trên đáu rắn còn đội đĩa mặt trời. Thầy tưtế Am uteí khoác tấm da báo có ma 
lực kết nỗi với thán linh đứng trước cửa đọc to:

Hỡi thân Osiris đáng kinh! Hỡi các vị thán ờ Rasta và Khert-Neter đáng kính! Con đâ đền 
bên Người, con đã mang Ani tới cho Người, ồng ây chưa tửng làm điểu gì trái với thân linh, 
mong Người cho phép ông ây hàng ngày được ờ bèn Người.

Trong lời cẩu nguyện, tháy tư té đã ca tụng các thán linh và giới thiệu Ani với họ. Ani 
và vợ là Tutu đứng phía sau tháy tư té. Ani giơ cao hai tay một cách cung kính, còn Tutu tay 
trái cám cành cây tượng trưng cho thực vật, tay phải cám quyén trượng tương trưng cho 
s in h  m ệ n h , t r ê n  đ ầ u  c ò n  đ ộ i h o a  s ú n g . S a u  k h i th ấ y  t ư t ế  c ầ u  n g u y ê n  x o n g , A n i lié n  b ắ t  đ á u  
khẩn cáu Osiris, các vị thẩn ở  Rasta và Khert-Neter:

Hỡi các vị thân đáng kinh! Con đã đếnAbydos -nơi ở của các Người, trái tim của con luôn 
hướng về sự chính nghĩa, con không mang tội ác trên người, con chưa từng nói dối, con chưa 
từng giở trò lừa gạt. Mong Người hãy ban cho con bánh ngọt, mong Người hãy để bức tượng 
của con lên đàn tế của vị thân nhận thức chinh xác, mong hãy cho con tự do vào Khert-Neter, 
mong các Người đừng xua đuổi linh hổn cùa con, mong các Người cho con ngày ngày được 
nhìn mặt trời, đêm đèm được ôm mặt trăng.

Lời khẩn cáu đã toát lên sự trong sạch và thuán khiết cùa Ani, đóng thời cũng thể 
hiện tâm nguyện cùa Ani.

Sau đó Ani và Tutu lại đến trước cửa chính thứ hai. Trên bậu cửa, thắn Anubis hoá 
thân thành con sói ngổi bên trên, trên minh nó còn có bùa hộ mệnh là mát của Horus. Một 
tháy tư té khác cũng khoác tấm da báo và đứng trước cửa cáu nguyện:

Con đã đến bên Người, hỡi các vị thán linh ở Rasta và thủ lĩnh ở Tcha Tcha, con đã mang 
Ani tới cho Người, mong Người hãy tiếp nhận ông ây, hây đề ông ây làm người hâu của Horus, 
mong Người hãy ban cho ông ây bánh ngọt, nước, không khi và chỗ ở.

Trong suy nghĩ của người Ai Cập cổ đại, những ham muốn của linh hổn ở cõi âm 
cũng giống như ở trán thế, tức cũng cán đảm bảo đáy đù các điéu kiện sinh tón như 
không khí, bánh ngọt, nước, chỗ ở ,... đéu là những thứ không thể thiếu cho sự sống. Tuy 
nhiên trước khi được bất tử, họ không thề tự sáng tạo ra tất cả. Phương pháp để họ có 
được những thứ này có mấy loại. Đồ cúng khi người thân dâng cúng cỏ thể cho linh hón 
trực tiếp hưởng thụ. Đồ ăn vẽ trên tường cùa lăng mộ hay nhà thờ thông qua lời niệm chú 
của thắy tư tế cũng có thể biến thành đổ ăn đích thực cùa linh hồn. Ban đêm khi thán Mặt 
Trời đi qua cõi âm cũng có thể mang đến cho linh hồn không khí, nước và thực phẩm ,...



ỉ  % o  ? ĩ  'ì  y  ̂  ị 'Ỷ '!  V  o  ? ị  ĩ  :1 * / ' Ỷ '  ỉ  ỉQs ? Ỹ  :í  4 ị
Tuy nhiên trong lời cầu nguyện của linh hón, họ không khẩn cáu vé thức án và chỏ ở trên 
con đường hướng tới sự bất tử, mà họ cẩu được trở thành người háu của Horus. Có nghĩa 
là được bất tử dưới sự cho phép cùa thán linh, từ đó được ban tặng những thứ cán thiết. 
Do vậy vé thực chát thi họ luôn cáu được bất tử.

Đứng sau tháy tư tế là Ani vàTutu, tư thế của họ cũng gióng như khi đi qua cửa trước. 
Sau khi tháy tư tế cẩu nguyện xong thi Ani cũng bát đấu khẩn cầu thán linh:

Lời con nói hoàn toàn là sự thật, hỡi chúa tề của Khert-Neter đáng kinh! Hỡi người thống 
trị Akert đáng kính! Con đã đến bên các Người, con đã biết phép thuật của cóc Người, con đã 
biễn thành thân hình đặc trưng ở Tuat, mong Người hãy tìm cho con một chỗ ở gân nơi của 
thân chân tri ở Khert-Neter. Mong cho con được sổng thật lâu ở Sekhet-Hetep, mong cho con 
có thật nhiều đồ cúng tế.

Sau lời khẩn cáu như vậy, linh hón sẽ được các vị thán cho phép vào điện thờ. Sau đó, 
linh hốn vào điện thờ. Tại đó họ phải liên tục hát lời ca tụng thán Thoth, đóng thời nói ra 
tên của các vị thần ở các vùng khác nhau. Qua lời khẩn cầu trên, tin rằng cuộc hành trình 
ở phía sau của linh hón sẽ thuận lợi hơn.
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Trong "Bản thảo của Ani", bức tranh ở phán này nằm ở thiên thứ 12, là 2 nhóm tranh gióng nhau, chỉ 
khác ở cách trang trí trên cửa. Hai tháy tư tế đéu chân thành giới thiệu Ani với thán linh, mong họ chiếu cố 
đến linh hón cùa Anỉ, đê’ Ani có được kết quả như ỏng hằng mong muốn.

A n i v à v Ợ - T u t u

Đ ấ u  c ủ a T u t u

Tutu có mái 
tóc dài tới thát 
lưng, nhưng rát có 
thể đó là tóc giả. 
Trên đáu có chiếc 
kẹp tóc rất tinh 
xảo, bên trên còn 
cầi một bóng hoa 
súng.

N h ạ c  c ụ

Tay phải của Tutu 
cám nhạc cụ sistrum. Lúc 
còn sóng bà chuyên hát 
cho các vị thán trong đén 
thờ, việc tay cám sistrum 
hát hoặc cáu nguyện 
chính lầ đê’ ma quỷ sợ hài 
mà bỏ chạy.

C à n h  lá

Tay trái của Tutu 
cám một cành cây non, 
có thể tượng trưng cho 
sinh mệnh mới được 
hói sinh.

Ani mặc áo vải tráng, 2 tay giơ cao 
bày tỏ lòng thành kính các vị thán, 
còn Tutu đứng sau, tay cám pháp khí 
C Ù! cáu nguyện.
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Sói Anubis và mắt của Horus
Thán Anubis vừa lằ người bảo vệ của 

linh hón, vừa là người gác rát nhiéu cửa. 
Mát của Horus còn được gọi là "Wadjet", 
nghĩa là "con mát hoàn chỉnh, không bị tổn 
thương". Ở đáy lấy nghĩa tương trưng để 
phán biệt thiện ác.

Hai cánh cửa, mỏi cánh được làm bởi 3 phiến 
đá, trên bậu cửa còn có biểu tượng của các 
vị thán khác nhau.

Hai tháy tư tế đéu mảc áo da báo có ma lực, 
bên phải của đáu có một mớ tóc dài, đó lầ 
cách để tóc của trẻ con, thể hiện địa vị của 
họ tháp hơn thán thánh.
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CA TỤNG THẮN THOTH TỔN KÍNH
LÀM THEO TÂM NGUYỆN, THOÁT KHỎI TỘI Á c

P hán  n ày  chù  yéu  là th ơ  ca ngợ i th án  T h o th  tô n  k ín h  và  nội d u n g  liên  q u an  đ ến  các v ị thán . 
T ron g  p hán ch ú  th ích  có nói râng , lin h  hốn cáu  n g u yện  th e o  nội d u n g  của  chư ơ n g  nầy sẽ có th ể  được 
đ óng  hàn h  cùng  m ặt trờ i, và  đượ c hố i s in h  đ úng  th eo  tâm  n g uyện  cùa  họ.

Sau khi vào đén, linh hổn của Ani sẽ nhìn thấy mười nhóm thắn, họ đéu là thủ lĩnh 
của các thần ở các vùng khác nhau, Ani phải lẩn lượt nói ra tên và nơi ở của họ. Tuy nhiên 
trước mối lẩn xác nhận, Ani phải đọc một đoạn thơ ca tụng thán trí tuệThoth, ca tụng ông 
đã giúp Osiris lặp nên công trạng vĩ đại.

Trước nhóm thán linh đáu tiên, trước tiên Ani ca tụng công lao cùa thán Thoth đã 
giúp đỡ Osiris, ca ngợi ông đã bảo vệ Osiris trước kẻ thù, và đương nhiên cũng mong ông 
có thể bảo vệ cho Osiris - Ani (ở Ai Cập cổ đại, người chét đi đéu được gọi là Osiris). Linh 
hồn của Ani còn nói rằng,Thoth từng cùng với Ra và Osiris tham gia cuộc khẩu chiến trong 
cuộc họp của các vị thẩn linh ở Heliopolis. Ban đêm Thoth giám sát những kẻ phản bội, còn 
ban ngày ông lại tiêu diệt tất cả nhứng kẻ phản bội của các vị thẩn này.

Tiếp theo là linh hón xác nhận thán linh - thủ lĩnh của các vị thán ở Heliopolis là: 
Atum, Shu, Nut, Osiris và Thoth. Đổng thời cho biết, giám sát kẻ phản bội có nghĩa lầ nhiéu 
lẩn ngăn chặn tội ác huỷ diệt của tập đoàn Seth.

Nhóm thán thứ hai là thủ lĩnh của các vị thẩn ỞThur, trước mặt họ Ani liên tục hát lời 
ca ngợi Thoth, nhưng tên địa danh Heliopolis thì chuyển thành Thur, đổi thành sự tích Thur 
kiến lập vương v ị,  còn Horus lên làm vua. Sau khi hát xong Ani sẽ xác nhận thẩn linh, thủ 
l ĩn h  c ù a  c á c  v ị  th ầ n  l in h  đ ế n  t ừ T u o t  lò O s ir is , Is is , N e p h th y s  v i  H o ru s  b á o  th ù  c h o  c h a .

Nội dung cùa mấy nhóm thán sau cũng tương tự như vậy, thơ ca ngợi ban đáu cũng 
hoàn toàn giống nhau, chi khác ở phẩn giới thiệu vé các thẩn linh địa phương và sự tích 
liên quan về họ ở phán sau.

Sau khi xác nhận xong nhóm thẩn cuối cùng, Ani lại phải ca tụng thẩn Thoth, ca ngợi 
ông đã cùng Ra và Osiris tiêu diệt thé lực ma quỷ.

Phần kinh văn của chương này rất quan trọng đổi với linh hổn, sau khi đọc linh hón 
có thể sẽ được đóng hành cùng mặt trời, và được hối sinh theo như ước nguyện. Ngoài ra, 
đọc chương này cũng có thề giúp cho linh hón thoát khỏi biển lửa, và mọi tội ác sẽ không 
vướng vào mình.



MƯỜI NHÓM THẦN CHÍNH
Qua sự dãn dắt của tháy tư té, sau khi vượt qua hai cửa chính, Ani sẽ phải xác nhận mưởi nhóm thán 

chính hoặc thánh vật đặc biệt, nói ra tên của họ, sự tích và nơi họ ở. Trước môi lán xác nhận Ani cũng phải 
đọc một đoạn thơ ca ngợi thán Thũth.

TÊN CÙA MƯỜI NHÓM THẨN (HOẶC THÁNH VẬT) CHÍNH

THỬTự NƠI ở TÊN THÁN VÀ BIỂU TƯỢNG NỘI DUNG KINH VẴNLIẼN QUAN

1 Heliopolis (Anu) Atum, Shu, Nut, Osiris, Thoth Khóng chễ và tiêu diệt kẻ phần bội 
của Osiris.

2. Thur Osiris, Isis, Nephthys, Horus Thur thiết lập ngôi vua, Horus lên làm 
vua.

3. Rethpoliỉ Osiris, Horus, đôi mắt của Ra, 
Thoth

Tổ chức "nghi lễ đêm'', và chôn cất thi 
hài của Osiris khi trời tảng sáng.

4. Putep Horus, Isis, Imsety, Hapi Sau khi Horus đánh bại Seth thì thiết 
lập ngai vằng.

5. Teu Rakhety
Osiris, Isis, Anubis, Imsety, 
Thoth đội đĩa hình váng trăng 
lưỡi liém

Isis xót thương Osiris.

6.

.

Abydos
Osiris, Isis, Anubis, đeo khánh 
ngọc có "2 mát của Ra" (hình 
đốt xương)

Nói vé cuộc phán xét của linh hổn và 
sự trừng phạt đối với người có tội.

7.
Vị thán chủ trì cuộc 
phán xát của iinn 
hỗn

Thoth, Osiris, Anubis, Ates Nói vé cuộc phán xét định tội của Seth 
vàtuỳtùng

8. Thur 3 vị thán (không rõ tên)
Trừng trị bù nhìn của Seth trước mặt 
các vị thán linh, láy máu chôn xuỗng 
đát.

9. Hensu, Thượng Ai 
Cập

Ra, Osiris, Shu, Buba (con cùa 
Osiris)

Osiris để thi hài của Nut ở nơi hoang 
dã.

10. Rasta Horus, Osiris, Isis và 1 vị thán 
vò danh

Oỉiris thể hiện sự hằi lòng về kết quả, 
các vị thán đường chung sỗng hoà 
đóng.



CÁC VỊ THẨN Ở T Ư T H Ê  NGỒI
Tnng "Bản thảo của Ani"có phác hoạ hình ảnh các vị thán chính được nhắc đến trong kinh văn, các vị 

thán này íéu ở tư thế xác ướp ngói, gióng như đang chờ Ani tới lạy cháu.

1 .A tum  5. O sir is  9 . Isis 1 3 .M á tc ủ a R a  1 7 .T h o th  2 1 .H a p i
2 . O siiis 6 . S h u  10. Isis 14. Im se ty  18. H orus 22 . Im se ty
3. Osiris 7 . Is is I I . N u t  15. A n u b is  19. M át cùa Ra 2 3 .T h o th
4. H o rjs  8 . H o ru s 12. N ep h th ys 16. O siris  2 0 .T h o th



I .O s ir is  

2 . Isis
3. Anubis

ỡ

5.Thoth
6. Osiris
7. Nephthys

4. Khánh ngọc 8. Ates 
có mát của Ra

9. Không rõ tên
10. Không rõ tên
11. Không rõ tên
12. Ra

13. Osiris
14. Shu
15. Buba
16. Horus

17. Osiris 
18-lsis
19 .Thán vô danh

i
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BAN CHO LINH HỐN CÁI MIỆNG ĐỂ NỚI
NGHI THỨC M Ở MIỆNG

N ghi th ứ c  m ở  m iệng  đặc b iệt q u an  trọ ng  đổi vớ i linh  hỗn , th ô n g  qua ngh i th ứ c  này có th é  khôi 
p hục lại cá c  g iác  q uan của  lin h  hón , đé họ  có th ế  ăn  uổng  và trò  ch u y ệ n  ở cõ i âm .

Phán trước đã viết rằng, sau khi xác ướp được đưa vào hám mộ, tháy tư tế sẽ cử hành 
nghi thức mở miệng cho người chết để khôi phục lại các giác quan của họ, để ở cõi âm họ 
vân cỏ các khả năng như trên trán gian. Sau khi xác nhận các vị thẩn linh ở Khert-Neter, linh 
hổn sẽ phải bát đáu cáu nguyện liên tục, đề mong phục hổi lại các giác quan của mình, cáu 
mong thán linh ban cho mình cái miệng đé nói, và giữcho trái tim và hộp sọ của mình không 
bị đánh cáp, giữ cho ca  thể của mình không bị "vật hoá".

TẠI SAO PHẢI "MỞ MIỆNG"?
Nghi thức mở miệng xuất hiện từ lâu lắm rói, ước tính có thể là ở thời kỳ cổ vương 

quóc. Ban đáu nghi thức này ch! cử hành cho thần linh, sau này mới chuyển sang cử hành 
cho người chết. Người Ai Cập cổ đại cho rằng, thi thể cùa người chết sau khi được ướp xác 
thì linh hón của họ sẽ hổi sinh, tuy nhiên xác thịt trên trán gian cùa họ đã không còn thở 
được nữa, vì khi ướp xác cơ thể đã bị dây vải quấn chặt, miệng cũng bị gắn kín lại. Do vậy 
trong nghi thức mai táng phải nhờ tháy tư tế đọc niệm chú để mở miệng cho linh hón, làm 
cho dây vải quấn trên thi thể tung ra, khiến cho miệng của người chết mở ra, lỗ mũi nở, đề 
họ được thở, được ăn, được nói, thậm ch! có thể suy nghĩ và đi lại, tóm lại chính là có được 
những khả năng như khi còn sống. Đương nhiên, trong nghi thức mở miệng không thế xé 
miếng vải đã trùm trên phẩn đẩu của xác ướp ra, mà chí cán dùng một dụng cụ đặc biệt 
khẽ chạm vào miệng của xác ướp là được, sức mạnh cùa nghi thức này đương nhiên cũng 
giúp cho linh hón có được khả năng như mong muốn ở cõi âm.

Trong phẩn kinh văn của "Tử thư'cũng ghi chép một lí do khác, đó là: vị thán đại diện 
cho thế lực tà ác Sethh đâ dùng một miéng vải thán bịt chặt miệng của tinh hổn, và thán 
Ptah đã cởi bỏ miếng vải đó, sau đó mở miệng cho linh hốn.

Trên thực tế thì nghi thức mở miệng được tiến hành trước khi chôn xác ướp, nhưng 
phải đến khi linh hổn tiến vào Khert-Neter, và thông qua lời khẩn cầu thán linh mới có thể 
thực sự đạt được mục đích như mong muốn. Ngoài ra, người Ai Cập cũng cử hành nghi 
thức mở miệng đối với tượng thán, họ mong rằng thần thánh sẽ hiển ứng vào bên trong 
bức tượng, làm cho bức tượng thực sự có sức mạnh thán kỳ.

NGƯỜI CHỦ TRi NGHI THỨC MỞ MIỆNG
Nghi thức mở miệng xuất hiện sớm nhất trong thán thoại do Ptah chủ trì, Ptah là vị 

thán đại diện cho những người thợ thù công cùa Ai Cập, ông từng đúc chuỳ kim loại để 
"mở miệng" cho các thẩn linh, từ đó cứu vớt họ. Các tín đổ của Osiris cũng đểu cho rằng, 
sau khi họ chết đi Ptah cũng sẽ mở miệng cho họ, vì vậy tháy tư tế nào cẩm vật dụng trong 
nghi thức mở miệng cho linh hón cũng đéu mượn cớ mình là hiện thân của thán Ptah.

Trong thực tế, nghi thức mờ miệng thường do thầy tư té, hoặc con trưởng của người 
chết, người kế thừa chủ trì. Trong lăng mộ cùa Tutankhamun có một bức bích hoạ phác hoạ 
cảnh tể tướng cao tuổi Ay khoác tấm da báo chủ trì nghi thức mở miệng cho chủ nhân cùa 
lăng mộ. Ay là tể tướng của Tutankhamun, đóng thời cũng là em trai của hoàng thái hậu. Sau 
khi Tutankhamun chết đi, vị hoàng hậu trẻ tuổi và em gái ruột của ông đã bị ép gả cho lão 
thán Ay.Thế là Ay giành quyền thừa ké ngôi vị, trở thành Pharaon mới, do vậy trong lăng mộ 
của Tutankhamun chúng ta có thể nhìn thấy cảnh người già mở miệng cho người trẻ.
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NGHI THỨC MỞ M IỆNG KHÒNG THÊ THIẾU
Nghi thức mở miệng có ý nghĩa vỏ cùng quan trọng đỗi với linh hỗn, chi sau khi tiến hành mở miệng 

thì họ mới có thể cáu khấn, mới có thể thở, mới có thề ăn uống, mới có thê’ suy nghĩ, và mới có thể làm 
những việc cán làm ở cõi âm.

MỞ MIỆNG TƯỢNG THẨN ]

SAU KHI MỞ MIỆNG, LINH HỐN MỚI cố THỂ...

Ngoài người chết th ì các bức 
tượng thán mới tạc cũng phải tiến 
hành m ở m iệng . Chỉ sau khi tiến  hành 
m ở m iệng tượng thán m ới có thể có 
sức m ạnh thán kỳ, mới có thể truyén 
đạt lời cáu nguyện của con người tới 
các v ị thán, nghi thức này cũng gióng 
nghi thức "khai quang” tượng Phật.

Sau khi mở miệng, tượng 
thán sẽ được trao cho sức 
mạnh thán kỳ.
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Đói với người dân thi nghi thức mở miệng của họ chú yếu là do tháy tư tế chù tri. 
Tháy tư té được coi lầ tôi tớ của các vị thán linh, là nhân vật thán thánh, cho nên nhờ họ 
chủ tri nghi thức này đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhát. Tuy nhiên bất kể là người ké 
thừa hay thắy tư tẽ thì khi chủ trì nghi thức mỏ miệng đéu phải khoác tấm da báo, vì họ tin 
rằng, da báo có ma lực thán kỳ, nó có thể làm cho người chủ trì kết nối được với thán linh.

TRÌNH Tự CỦA NGHI THỨC MỞ MIỆNG
Trong bản "Tử thư'cùa Saban có ghi chép đáy đủ trình tự của nghi thức mở miệng 

do tháy thế chủ trì. Thông thường nghi thức mở miệng có khoảng mười tháy tư té tham 
gia, trong bản "Tử thư'cùa Saban chi nhắc đến 4, 5 thẩy tư tế có tên tuổi. Ngoài ra, trong 
nghi thức này cẩn phải có hai con trâu (tượng trưng cho hai miền nam bác), một con linh 
dương, môgj con vịt, một nén hương, sáp, nước để vẩy và một số đỗ chuyên dụng.

Người chủ trì trong "Tử thư'của Saban là tháy tư té Keh Hebu, trước tiên ông để một 
phụ tá đội mặt nạ đẩu sói hoá trang thành thán Anubis đỡ xác ướp người chết và giữ ở  tư 
thế đứng. Sau đó ông yêu cáu tháy tư té Shemu giết chết con trâu tượng trưng cho miền 
nam, thế là Shemu giết chét con trâu miền nam rồi cát lấy chân trước và tim trâu. Lúc này 
một người phụ nữ tên là Zawraa khẽ nói vào tai xác ướp: "Hãy cám lấy đi, những thứ này là 
dành cho người, để thán linh có thể m à cái miệng quý báu của người".

Sau đó thầy tư té Keh Hebu lại yêu cáu phụ tá chặt đáu con linh dương và con vịt, rói 
nói với xác ướp: "Ta đã bắt chúng cho người, ta đã mang kẻ thù của người đến đây." Sau 
đó ông dâng đáu linh dương và đẩu vịt cho Shemu, và nói: "Ta đã giết chúng cho người, 
kẻ thù cùa người không thể xâm phạm người được nữa."Thé là Shemu đưa chân trâu cho 
Keh Hebu, còn tim trâu đưa cho người phụ tá giét linh dương và vịt, ba người cùng để 
những thứ này lên bàn thờ, để dâng cho thán Osiris. Lúc này Keh Hebu bát đẩu tụng kinh, 
ý của lời kinh đại khái là nói cho xác ướp biét là ông đã mang tim trâu, chân trâu ,... tới, và 
đá chạt đáu linh dương vằ đáu vịt. Trâu tượng trưng cho sức mạnh vằ sinh khi, linh dương 
là con vật tượng trưng cho Sethh độc ác, còn vịt có thể tượng trưng cho đóng bọn của 
Sethh.Việc dâng cúng chân trâu tượng trưng cho việc ban cho xác ướp sức mạnh và sinh 
khí, còn dâng cúng đấu linh dương và đầu vịt tượng trưng cho việc xác ướp diệt trừ thế 
lự c  m a  q u á i .

Việc dâng đồ cúng tế hoàn tất, tiếp theo là "mở miệng và mở mát", nghi thức này 
do tháy tư tế Shemu chủ trì. Trước tiên ông tụng kinh cho linh hón, thể hiện ông lầ con 
cùa Horus, ông đã tạo ra miệng và răng cho linh hón. Sau đó tháy tư tế Keh Hebu đưa cho 
Shemu một vật dụng tên là Sabuu, Shemu cám vật dụng này rói khè chạm vào miệng và 
mát của xác ướp, đóng thời Keh Hebu cũng đứng à  bên liên tục tụng kinh, thế hiện ông đã 
mở miệng và mắt cho linh hón.

Sau khi tụng kinh xong, Keh Hebu ra lệnh cho một tháy tư tế khác là Armi - Khhunter 
và con trưởng của người chét đứng ở phía sau xác ướp. Lúc này hai tháy tư tế đứng ở phía 
trước xác ướp bỗng hoá thân thành Horus và Shu, họ niệm chú rất to, sau đó Shemu đi ra 
khỏi nhà thờ một lát, khi trở lại ông tuyên bố lời chl dụ đến mọi người, thể hiện người con 
trưởng của người chết thực sự rất kính trọng người cha cùa họ. Sau đó hai tháy tư  tế cùng 
nói cho linh hồn biết rằng, họ sẽ mang con trai của họ tới để mở mắt cho họ.

Bước tiếp theo là, sau khi người quản lý lăng mộ Ams bước ra phía sau linh hổn, Keh 
Hebu tiếp tục tụng kinh, cùng lúc đó tháy tư tễ Shemu để cây kim thán và hai bên của cái 
chuỳ vàng chạm vào mắt và miệng của người chết, thể hiện động tác mở miệng và mát 
cho linh hón, sau đó lại dâng cho linh hốn một đó vật hình cái dùi.

Tiếp theo là nghi thức rửa tội. Tháy tư tế Shemu cám 4 cái hộp bước vé phía trước, 
trong khi Keh Hebu tụng kinh, Shemu đặt hộp rửa tội lên miệng và mắt của người chét, 
sau đó lại mở ra, tượng trưng ông đang làm lẻ rửa tội cho họ, ông làm liên tục bốn lán.
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NGƯỜI CHỦ TRÌ NGHI THỨC MỞ MIỆNG

Nghi thức mở miệng khởi nguón từ thán Ptah mở miệng cho thán linh, trong thực tễ nghi thức mở 
miệng cho người chét chủ yếu đo người con trưởng của người chết hoặc người ké thừa chủ trì, ngoài ra, 
tháy tư tế cũng thường đóng vai trò là người chủ trì.

NGƯỜI CHỦ TRÌ NGHI THỨC MỞ MIỆNG ĐẦU TIẼN - THẢN PTAH

Thán Ptah thường xuát hiện với mái
tóc cát ngắn, và không đội vương #________
miện hay cài bát kỹ đố trang sức nào 1
trên đáu. / 4

Ptah thường sâm vai là xác ướp 
nam, ngoài hai tay lộ ra ngoài, các 
bộ phận khác trên cơ thế đéu được 
bọc kín lại.

Tay cám quyén trượng có biếu tượng 
Ankh và khánh ngọc.

\ V

Ị NGƯỜI CHỦ TRÌ THỰC TẾ I

Tháy tưtể và con trưởng cùa 
người chét, hay người kế thừa đểu 
có thể chủ tri nghi thức mở miệng.
Ngoài tháy tư tễ, người nào mở 
miệng cho người ctiét thì người 
đó chính là người kế thừa. Kinh 
bên phải là nghi thức mở miệng 
của Tutankhamun, người chủ trì là 
người ké thừa của ông - Ay.

Té tướng cao tuổi Ay, ông xuát 
hiện với hình ảnh một người 
trẻ tuổi, mở miệng cho cựu 
Pharaon, tượng trưng ông sẽ kế 
thừa ngôi vị của Pharaon.

Tu tan kh am u n  
chết yéu.

Phép thuật làm cho tính hón 
khôi phục lại năng lực của Ptah 
giống như khánh ngọc, thế lầ 
Kuắt hl$n hỉnh tượng kốt hợp 
giữa thán Ptah và khánh ngọc.
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Sau đó Shemu đặt một đó vật hình chữ u lên miệng cùa người chết, đống thời thế hiện 
là đã cốđịnh hai hàm của họ. Tiếp theo Shemu lại đặt quả nho lên miệng của người chét, 
tượng t ưng ông đã mang "mát cùa Horus"tới cho họ. Sau đó lại cầm một cọng lông đà 
điểu phẩy lên má của người chết, lúc này Keh Hebu vẫn liên tục tụng kinh, thể hiện rằng 
thán thanh cũng được mở miệng như vậy, và nghi thức mở miệng của Shemu chác chần 
sẽ thành công.

ScU đó Shemu lấy một mảnh vải thẩn bọc xác ướp lại rối lấy hương liệu và sáp xoa 
lên khầp mặt của xác ướp, đóng thời Keh Hebu cũng đứng ở bên tụng kinh. Trình tự này 
có thể iam cho linh hón được xá miên mọi tội lỗi ở cõi âm, từ đó được thán linh trợ giúp 
để sớm được bất tử.

Đén đây nghi thức mở miệng coi như đã tiến hành xong. Lúc này không chl miệng 
của linhhón được mở, mà mát, tai và mũi của họ cũng được mở, hơn nữa tứ chi của họ lại 
được tiép thêm sức mạnh. Như vậy, năng lực của linh hón đã được khôi phục, họ có thể 
ứng pho tốt hơn với mọi thử thách ở cõi âm.
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NGHI THỨC MỞ MIỆNG
Nghi thức mở miệng là nghi thức không thể thiếu trong tang lẽ, trong huyệt mộ hay trong các bản 

giấy cói còn lưu lại rát nhiéu cánh nghi thức mở miệng. Hình bên dưới là nghi thức mở miệng trong "Tử 
thưcủa Huneíer".

MỞ MIỆNG CHO NGƯỜI CHẾT

Tháy tư té chủ trì, mình 
khoác tám da báo, một 
tay tháp hương, một 
tay cám bình nước vấy 
nước vào người chết.

Hai phụ tá, trong đó 
một người tay cám 
dụng cụ mở miệng.

Xác ướp của Huneíer, vợ của 
ông ta đang khóc lóc trong 
hai tư thế ở phía trước. Tháy 
tư tế đáu đội mặt nạ đáu sói 
đỡ xác ướp.

Huyệt mộ của Huneíer.

Hai con trâu, chân trước Hai phụ tá đang dâng
của con bé và tim cùa chân và tim trâu
con lớn đã bị cát bỏ.

Đổ cúng và vật dụng trên bàn
Các thứ trên bàn được bầy thành bốn hàng, hàng 
thứ nhát là một tám da báo, có thể kết nối với thán 
linh; hàng thứ hai là hương liệu, sáp, nước thơm 
(nước hoa) và tim trâu; hàng thứ  ba là vật dụng hình 
chữ u, Shabuu để mở miệng; hàng thứ tư lán lượt lầ 
rượu, hương thán, chân tráu và lông đà điểu.
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NIỆM CHÚ
TRÁNH ĐỂ LINH H ổ N  LẠC L ố i Ở CÕI ÂM

Sau khi được mở miệng, linh hón có thế được biết một só câu thần chú và bát đáu niệm 
chú. Câu thán chú có sức mạnh thán kỳ, nó giúp ích rất nhiéu cho linh hân trong cuộc hành trình 
tiép theo.

Thời Ai Cập cổ đại, câu thán chú vừa thán bí vừa linh thiêng, người Ai Cặp cổ đại cho 
rằng thế giới được hình thành trong lời niệm chú của Atum. Lời niệm chú có khởi nguổn từ 
thần trí tuệThoth, hầu như tất cả các câu thán chú đéu do ông truyến lại.Thoth đem những 
tưởng tượng vể thế giới tạo nên thán chú và để Atum đọc, thé là thế giới hình thành. Ngoài 
ra,"Tửthu"cũng là lời niệm chú doThoth sáng tạo, ông đã chl ra con đường hướng tới sự bất 
tửcủa loài người. Nửthấn Isis là người sửdụng thán chú thành thạo nhất, khi niệm bà không 
niệm sai từ nào, rất nhiéu thẩn chú của Thoth đéu thông qua bà để truyén cho thế gian.

Người Ai Cập cổ đại coi thẩn chú là một vật thề, nó có thể bị người ta cướp đi, hoặc bị 
cho mượn, nễu câu thán chú nào quên không nhớ ra thì họ cho rằng đó không phải là quên, 
mà là bị đánh câp. Sau khi linh hón được mở miệng thì họ chl có thể nói chuyện, còn nếu 
muốn tiếp tục cuộc hành trình ở cõi âm, bát buộc họ phải tìm bằng được câu thẩn chú đã bị 
"đánh cắp", phán này chính là lời chl dẫn linh hồn tìm lại câu thẩn chú.

Trong kinh văn Ani tự xưng là Atum - Khepra, chính Atum đã đọc niệm chú để tạo ra 
thiên đường và trái đất. Ani còn cho biết, sau khi thông thạo các câu thần chú, ông đã niệm 
chú để thực hiện mọi ý nguyện của mình, ông nói rằng, những vị thán của Nu đã biễn thành 
sói, các vị thán linh ỞTcha Tcha đã biến thành cáo, "Tỏi sẽ đến bên các vị thán linh như ánh 
sáng mặt trời, tôi sẽ chạy đến bên các vị thán linh nhanh như loài chó Greyhound (một loài 
vật thắn thánh trong truyền thuyết)... Tôi sẽ nám chặt mạn thuyền để chạy về phía đảo lửa 
Khert-Neter.. ổng còn nói: "Đọc phán này là tôi có thể biến thành người như Mut, có thé 
làm cho người ta trở nên bình tĩnh, và lấy cơ thể cùa Mut để dâng tặng cho các vị thán linh 
sưởi ấm".

Sau khi đọc xong, linh hồn sẽ nhớ lại những câu thán chú họ biét lúc còn sống, và nhớ 
ra tên của các vị thán ở cỏi âm. Đóng thời Ani cũng khẩn cáu các vị thán ban cho ồng cái tên 
và để cho cái tên đó được ghi nhớ mãi mãi, như vậy õng sẽ "được ở cùng với các vị thẩn linh, 
và tim thấy ngai vàng của mình trên bầu trời phía đông”.

Cái tên vô cùng quan trọng đối với người Ai Cập, các linh hổn khi vượt qua mỗi cửa ải 
đéu phải đọc tên của các vị thẩn canh gác, nếu không họ sẽ không cho vào. Linh hổn nào 
không nhớ được tên của các vị thán sẽ không thể được siêu thoát thành thẩn, và tên của họ 
cũng không được xuất hiện trong danh sách bất tử của Osiris. Đống thời tên của bản thân 
linh hón cũng rất quan trọng, đó là thứ không thể thiếu để tạo nên sinh mệnh của họ, chi có 
người có cái tên bát diệt mới có thể được bất tử. Do vậy khi linh hón cáu nguyện được ban 
cho câu thán chú và nhớ ra tên của các vị thán thì họ cũng cáu nguyện các vị thán giúp cho 
cái tên của họ không bị quên lãng.
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NHỮNG LỜI NGUYẼN B Í HIỂM

Trong tín ngưỡng cùa người Ai Cập cổ đại, thán chú hay lời nguyén mang 
theo một sức mạnh thẩn kỳ. Câu thán chú được nhiều người biết nhất chinh là "lời 
nguyén của PharaorTtrong lăng mộ củaTutankhamun:“Ai quấy rẩy sự yên nghi của 
Pharaon, ta sẽ bẻ gãy cái có của họ nhưcon chim!” Nghe nói sau khi được khai quật, 
có một sổ người từng tham gia cuộc khai quật lăng m ộĩutankham un đã lán lượt ra 
đi một cách lạ lùng, điéu đó đã làm cho những lời nguyền của Ai Cập cổ đại càng 
mang sắc thái thán bí.

Thán chú, lời nguyén không những lừa con người đén chỗ chết, mà còn có 
thề cứu vớt tinh mạng của con người. Ờ Ai Cập cổ đại lưu truyén rất nhiéu thán chú 
liên quan đển việc chữa rắn cán, bọ cạp cắn, hoặc chữa bệnh, khi sử dụng có thể 
đọc (nhưng không được đọc sai), cũng có thể vẽ chân dung các vị thán tiên quan 
đến câu thán chú lên giấy cói hoặc mảnh vải xô, đống thời viết câu thẩn chú lên đó, 
sau đó ngâm tấm giấy hoặc mảnh vải vào trong nước để uống, như vậy có thé đối 
phó với những bệnh tật do cỏn trùng độc hại gây ra, người Ai Cập cổ đại rất tin vào 
điéu đó.

Dưới đây là câu thán chú dùng để đổi phó với loài rán độc và các loài sinh vật 
độc hại do Isis truyén lại:

Vé đi Apep, kẻ thù của Ra, loài rân độc luân quẩn như khúc ruột, ngươi không 
có tay, không có chăn, cơ thể muốn đứng tháng nhưng không thề đứng được, mà chl 
có thề kéo l i  cái đuôi dài dài của ngươi ở  trước sào huyẻt, rồi bò đi trước mặt Ra. Cái 
đâu cùa ngưai sẽ b ị chặt đứt, ngươi sẽ bị giét chết, ngưai sẽ không ngóc được đâu, vì 
uy danh cùa Ra đã làm chăn động cà linh bón ác độc của ngươi. Con dao sẽ chém đứt 
ngươi làm nhiều mánh, các bộ phận cùa ngươi sẽ toà mùi tham bay khâp trời đát. Nữ 
thân chòm sao Thiên Yết Serket sẽ ngàn chặn sự tân công của ngươi, ngươi hãy dừng 
lọi, dừng lọi, háy tránh xa lời nguyền cùa bà ấy.

Nào, hãy nhả nọc độc ra, ta lệnh cho ngưoi hãy hiện nguyên hình trẽn mặt đât. 
Horus sẽ đọc một câu thân chú về ngươi, ông ây sẽ băm vàm ngươi, ỏng đy sẽ nhổ 
nước miếng vào ngươi, ngươi sẽ không thể bay lên thiên đường, mà chì có thể bò loạng 
choạng trên mặt đốt.

ổ i, ngưai mới yếu ớt làm sao, đã không có sức, lợi nhát như thò đế, ngưai không 
thể chiến đâu tiếp được, ngươi không có mât, ngươi bị mù, cái đầu cùa ngươi lâc lư, nó 
không thể ngóc lên được nữa. Chăng máy chóc mà đánh bại được ngươi, ngươi không 
còn con đường sóng nào khác, hây nám im trong tuyệt vọng đi, ngưai không thể vui vẻ 
được nữa, hãy mau chóng rút lui, đừng có đ ể  cái đâu của ngươi ngóc lên đây. Horus đã 
lên tiếng, lời của ông ây hừng hôn mà êm ái. Khi nọc độc phát tác, trái tim của rđt nhiều 
người sẽ cảm thây nhói đau. Horus sử  dụng câu thân chú đề tiêu trừ nọc độc, thế là 
những người đau khồ sẽ trở nên vui vẻ. ỏ i  những người đau khổ, xin đừng khóc nữa, vì 
Horus đâ ban cho sinh mệnh. Người đã huy động lực lượng đề trừng trị loài ma quỷ cân 
người. Khi ai nhìn thđy Ra củng đều luôn miệng ca ngợi vê người con cùa Osiris. vể đi 
con rân độc này, ngươi hây dùng con dao mà trích bò nọc độc ở  các bộ phận trên thân 
thể của ngươi. Câu thân chú cùa Horus chác chán có thề đối phó được với ngươi, nào, 
tên kè thù, ngươi hây mau nhá ra, nào, nọc độc, ngươi hãy cút đi!

[ —  -  ■ X
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BẢO VỆ TRÁI TIM
KHÔNG ĐÊ TRÁI TIM BỊ ĐÁNH  CẮP

Sau nghi thức mở miệng, linh hón đã phục hói được một số khả năng, tiếp theo họ phải láy lại 
quả tim đé ở chỗ Anubis, chi có như vậy họ mới có thể phục hói được tri lực như khi còn sóng.

Trong quá trình ướp xác thời kỳ đấu, quả tim và các bộ phận nội tạng khác cùa người 
chét đều được lấy ra rói đem đi tiêu huỷ, chứ không bảo quản riêng. Cùng với sự phát trién 
của nghi thức mai táng, con người ngày càng coi trọng thân thể, bất kỳ một bộ phận nào 
trên cơ thể cũng đéu quan trọng, người Ai Cập cổ đại cho rằng, tim chi phói tư duy của con 
người, nên càng không thể tuỳ tiện vứt bỏ. Do đó nội tạng của xác ướp sau này đều được 
lấy ra để bảo quản riêng rẽ, còn quả tim thì được giữ nguyên trong cơ thể.

Sau khi linh hổn vể với cõi âm, cơ thể của họ được giao cho thán Anubis canh giữ, 
do vậy ông cũng nắm giữ cả tâm hỗn cùa linh hổn. Khi linh hỗn ở Khert-Neter muốn đi 
tiếp, họ buộc phải có tư duy và khả năng lí giải như trên trán gian, lúc này họ phải cáu xin 
Anubis trao trả lại quả tim của mình.

Ani cáu xin Anubis ban cho tâm hỗn, ông nói:"Tôi thà có tâm hón còn hơn được ăn 
bánh ngọt mà Osiris ban cho ở bờ phía đông hó hoa, và cũng còn hơn được đáp thuyển 
xuôi dòng." Qua đây có thể thấy quả tim đối với ông quan trọng đến mức nào. ông còn 
cho biết, ông là chủ nhân của quả tim, sau khi lấy lại được quả tim, ông sê "có thể khống 
chế được đôi bàn tay, cánh tay, đôi chân, bàn chân của mình, và có thể làm tất cả những 
gì ỏng muốn".

Tất nhiên việc đòi lại quả tim không phải là nhờ vào những câu thán chú trên 
mà làm được, nơi để quả tlm còn có một vị thán chuyên cưứp tlm, trong "Bản thảo của 
Nu", vị hung thán này là một con quái vật hình người, có cái tên rất đáng sợ, trên mặt 
mọc đẩy lông lá, nhìn trông giống con đười ươi, nhưng phía sau lại có đuôi. Vị hung 
thán này không quan tâm đó lằ trái tim thiện hay ác, mà khi có được là sẳn sàng nuốt 
ngay. Do vậy linh hón phải cáu xin ông đừng có ra tay với quả tim của mình. Trong lời 
cáu nguyện Ani có nói râng, quả tim của ỏng thuộc vé thán Thoth, ông ấy đã nắm giữ 
tâm hỗn để nó không tiết lộ những việc đã làm. Ani còn thể rằng, quả tim của ông 
đã được hồi sinh, nó đã gắn kết với tất cả các bộ phận trên cơ thể, và sẽ không bao 
giờ rời khỏi cơ thê’ tự nhiên. Sau đó linh hổn của Ani lại cầu xin con cùa Horus, thán 
Mặt Trời Ra, thẩn chết Anubis,... ông kêu gọi họ giữ cho quả tim của mình không bị 
quấy nhiẻu.

Ngoài cẩu xin các vị thẩn khác bảo vệ quả tim của minh, Ani còn nhờ vào ma lực của 
thán chú để xua đuổi loài ác quỷ ráp tâm nuốt quả tim.Trong lời niệm chú ông xưng mình 
là "thẩn nắm giữ quả tim", ông còn nói mình ià linh hổn của Ra - chim Benu, sẽ dẫn đường 
cho các vị thần linh giống như Ra. Sau khi đọc xong đoạn thán chú này, quả tim của Ani sẽ 
không bao giờ bị đánh cắp, thậm chí ông còn có thể đánh cắp tâm hốn của người khác.
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BẢO VỆ TRÁI TIM
Trái tim là một trong sáu yéu tó quan trọng để được hói sinh, vô cùng quan trọng đỗi với linh hón. 

Trong "Tử thu" có 5 chương nói vé việc bảo vệ quả tim, linh hón sẽ phải dùng mọi cách để bảo vệ quả tim 
của mình không bj đánh cắp.

TÀM QUAN TRỌNG CỦA TRÀI TIM ]

I  Do th ẩn  A n u b ìs  canh g iữ
M ột v ị th ần  chuyên  cướ p  tỉm  

có bộ dạng  g iố n g  đ ư ờ i ươi

Có khả nảng tư duy và lí giải

Có thể đl lại, chạy nhảy, hoạt 
động

Có thé làm những điéu mình 
muòn

Có thể tiến hành cuộc phán 
xét ở cỏi âm

Ị CẤU XIN BẢO v ệ  TRẢI TIM

r e s m m s m ----------------- -
Ani mặc áo tráng, phỉa trước ông là chuỗi 
vòng Anubis tặng cho ông, chuỗi vòng 
nằy gổm 7 xâu hạt, kết lại thằnh hình 
cửa ải, bên trong chiéc hộp ở bên dưới 
chuòi vòng còn có một chiếc thuyén mặt 
trời. Thán Anubis tay cám quyén trượng 
vầ biéu tượng của sinh mệnh, ông đang 
lâng nghe lời khán cáu cùa Ani.

r G 3X E 3m i 2 9 -------- -
Ani mặc áo tráng, hai tay giơ cao, đứng 
cáu nguyện trước quả tim đặt trên bàn, 
phía trước ông lầ bổn người con của 
Horus. đéu có hình người. Anubis và bốn 
người con của Horus đéu là thán canh 
giử thân thể và nội tạng của người chết, 
do vậy linh hón phải cáu xin họ bảo vệ 
quả tim.
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THOÁT KHỎI "CÁI CHẾT HOÀN TOÀN"
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ BAT t ử

Điéu đáng sợ nhát đói với linh hón chính là "cái chét hoàn toàn", có nghĩa là sự tiêu diệt hoần 
toần của một con người. Linh hón muốn tránh khỏi hậu quá này thì phải bảo quản tốt thân thể cúa 
minh, đề nó không bị thói rữa.

Sau khi nhớ lại câu thán chú và bảo vệ được quả tim, linh hồn còn phải bảo quản 
phấn đâu và thân thể cùa minh, giữ cho đẩu không bị chặt, thân thể không bị thối rửa và 
phân huý, nếu không có đáu và thân thể thì linh hốn sẽ "chét hoàn toàn”, cũng có nghĩa lầ 
thân thé của linh hổn bị chét, tâm hón biến mất, họ sẽ không còn có ca  hội được hói sinh. 
Ngoài đáu và thân thể thì nếu để mất tim hay mất tên cũng có thể làm cho họ bị "chết hoàn 
toàn". Đói với những linh hổn luôn cố gắng để được bất tử thì không có điéu gì đáng sợ  
bằng "chết hoàn toàn", do vậy bảo toàn đáu và thân thề của minh, và giữ cho tâm hón luôn 
tổn tại lá điéu vô cùng quan trọng đối với linh hón.

BẢOVỆĐÁU
Gióng như bảo vệ tim, việc bảo vệ đẩu của minh không bị chặt cũng cẩn phải cẩu 

xin thán linh một cách chân thành. Trong phán kinh văn của "Bản thảo của Ani", Ani xưng 
mình là con của thẩn lửa, cái đẩu của minh do thán linh nắm giử, ông còn yêu cấu người 
khác hoặc vị thán khác không được mang nó đi, vì mình cũng là một thành viên trong gia 
đinh Osiris, đáu của Osiris không bị chặt, do vậy đáu của ông cũng phải để ở nguyên vị trí. 
ổng còr nói ông đã nhận lại tất cả các bộ phận, đã trở nên hoàn hảo, ông đáng được bất 
tử, vì ông chính là thẩn vĩnh hằng Osiris.

Các học giả đã có nhửng suy đoán nhất định vễ bài thơ ca ngợi việc bảo vệ đáu 
và thân thể như sau: trong những thời kỳ sớm hơn nữa, sau khi người ta chết đi, các bộ 
phận trển thân thể và đấu đểu phải lấy ra, sau đó mới cử hành mai táng, tuy nhiên cùng 
với sự mở rộng của tín ngưỡng thờ cúng thán Osiris, tập tục tách rời các bộ phận của xác 
chết đã dán dẩn xoá bò, đáu và thân thể đéu được ướp cùng, nhưng Ani vân lo khi chôn 
người sóng sẽ để đáu và thân thể của ông những nơi riêng rẽ, do vậy vẫn giữ nguyên nội 
dung này.

DUY TRÌ Sự SỐNG CỦA LINH HỔN
Qian niệm vể linh hón của người Ai Cập khác hẳn chúng ta, họ cho rằng nhu cẩu và 

khả năng của linh hốn (chù yếu là "sự sống") ở cõi âm cũng như ở trên trán, tức cũng cẩn 
ăn uống và hít thở. Do vậy linh hón phải sinh tón nhờ vào những đồ tế lễ trong lăng mộ, 
khi việc cúng té bị gián đoạn thì linh hón sẽ phải nhịn đói, lúc này họ chỉ có thể tốn tại nhờ 
vào nhừig đó bò đi trên sa mạc hoang vắng, cho đến khi đó cúng tế lại được đưa tới họ 
mới có t iể  được ăn uống no nê. Ngoài ra khi thán Mặt Trời vào cõi âm cũng sẽ mang đến 
một ít đó ăn và không khí cho họ.

Ngoài ra, còn có một cách để tránh bị "chét hoàn toàn" đó chính là có được tôn hiệu 
của thần linh. Để làm được điểu này, trong kinh vãn Ani tự xưng mình là Ra, ông nói: "Tôi đã 
nhìn tháy vạn vật đang ẩn nấp. Tôi đội vương miện và ngói trên ngai vàng như chúa tể cùa 
các vị thán linh. Tòi sẽ không bao giờ bị chết hoàn toàn ở  Khert-Neter". Sau khi đọc xong 
linh hóncủa Ani có thể được bất tử như những chòm sao không bao giờ tắt.

KHÔNG ĐỂ CHO THÂN THỂ BỊ PHẲN HUỶ
Thán thé phản huỷ là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đối với linh hổn, người Ai 

Cập cho rằng, sau khi xác chết phân huỷ sẽ không còn khả năng duy trì sinh mệnh "được
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G IỮ  GÌN THÂN TH Ể, THOÁT KHỎI CHẾT CHÓC
ở Khert-Neter, linh hón có rát nhiéu việc phải làm, họ phải cáu xin thán linh bảo vệ cho thản thể của 

mình và duy trì sức sóng cho linh hón, chỉ có như vậy họ mới có thề được bất tử.

DUYTRl Sự SỐNG CÙA LINH HỐN

CÀU KHẨN ĐỂ CÓ ĐƯỢC TÔN HIỆU CỦA THẨN LINH

Tn tở c  mẶt Ani là rá i hàn.
trên bàn bày rát nhiéu 
đổ cúng.

Ani mặc áo tráng, tay 
cám quyén trượng, ngói 
trên ngai vàng với dáng 
vẻ của thán Ra, vầ tụng 
kinh với danh nghĩa của 
thán Ra.

ị' PHÒNG CHỐNG COTHẾ PHẦN Hliy

Xác ướp của Ani 
ở tư th é  đứng

Thán Anubis đáu sói đang xử lý xác 
ướp, ông dùng hương liệu và loại 
thuổc tót nhất để chổng cho thân 
thể của linh hổn bị phân huỷ.

Sau khi đọc xong hai đoạn 
kinh trên, "linh hón" của Ani sẽ 
thoát khỏi "cái chét hoàn toàn", 
thân thé củng không bị phân huỷ, 
đó chính là điéu kiện quan trọng 
để sau này ỏng được bất tử.
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hói sinh", từ đó làm mất khả náng được bất tử. Để tránh xảy ra trường hợp này, linh hổn chl 
còn cách cẩu xin sự trợ giúp cùa thẩn Anubis đâu sói.

Anubis và thẩn hương liệu và chống phân huỷ của Ai Cập cổ đại, nghe nói thân thể 
của ông không bao giờ bị phân huỷ, vì thán dược mang lại cho ông phép thuật vô biên, 
hương liệu ông dùng cũng là sản vật thắn thánh. Trong kinh văn, Ani cáu xin Anubis gìn 
g iữthân thể cùa mình, cẩu xin Isis đọc câu thán chú liên quan đến việc phòng chống phân 
huỳ do Thoth tạo ra, ông nói: "Hỡi vị thán đáng kính, Người không có gì ngoài bảy cung 
bậc cảm xúc, thân thể của Người cũng không cán thứ gì, do vậy nó không thể bị phân huỷ, 
Người nhát định phải để cho trái tim của con không bị vật hoá, giống như Người đá làm 
với Osiris".

Đọc xong, Ani sẽ được Anubis trợ giúp, khi Osiris tuyên bố ông được bất tử, ông sẽ 
có một cơ thể hoàn hảo để đón nhận sinh mệnh mới cùa minh.

CÓ ĐƯỢC PHÉP MÀU BẤT TỬ
Linh hỗn tràn đầy sức sống, thân thể hoàn hảo, cái đấu hoàn ch ỉnh ,... sau khi hội 

tụ đầy đủ những điéu kiện này Ani có thể cáu xin thán linh cho ông được siêu thoát, và 
ban phép màu bất tử cho ông. Trong kinh văn, Ani đã thể hiện tẩm lòng tôn kính thắn 
linh, đóng thời ông cũng nói ra tâm nguyện cùa minh: “Người có quyển lực tói cao ỜTuat, 
mong rằng con có thề được các vị thần linh dìu dắt như Osiris.”Trước đó, "ý thức" (Ba) của 
Ani luôn ở trong huyệt mộ, sau khi đọc xong chương kinh văn này ông sẽ đi ra khỏi huyệt 
mộ. Lúc này "ý thức" của thán Mặt Trời Ra sẽ biến thành chim Benu đứng canh cửa huyệt 
mộ, và ban cho "ý thức" của Ani phép màu bất tử, đổng thời cũng đưa Ani vào đội ngũ các 
vị thán linh.

THÂN THỂ VÀ ĐÂU KHÔNG THỂ TÁCH RỜI
Tiếp theo linh hổn cùa Ani lại phải đối đáu với một sự uy hiếp khác, đó là thán tà 

ác Sethh có thể sẽ đưa ông ra pháp trường để tách rời thân thể và đáu cùa ông. Sethh là 
người thi hành công việc hình sự, òng từng làm cho đầu của Osiris lìa khòi thân, cho nên 
ông cũng có thể làm như vậy đồi với Ani.

Cách để cứu Ani lúc này vẫn chi là những câu thán chú trong "Tử thư", ông nói: "Đẩu 
của tôi đã để yên vị trên thiên đường.. .  thán Ra đã ban cái đáu cho tôi. . .  vào cái ngày tôi 
được ban cho cái đáu, các vị thần linh như Nut sẽ gán cái đáu lên người tôi, vì thế nó sẽ lại 
cỗ định như trước". Cũng có nghĩa là, trước đó rất lâu, các vị thần như Ra đã gắn đáu cùa 
Ani với cột sóng, từ đó bất kỳ thế lực ma quỷ nào cũng không thể làm cho đầu của ông lìa 
khỏi xác, do vậy âm mưu của Sethh không thể thực hiện được.
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GIA NHẬp VÀO ĐỘI NGŨ THẦN LINH
"Ý thức" (Ba) cũng là một bộ phận cáu Ihành sinh 

CẨU SIẼU CHO "Ý THỨC"CỦA LINH HỔN ] mệnh, linh hón phải cáu xin các vị thán linh để "ý thức" 
được siêu thoát. Ngoài ra, mói đe doạ Sethh sẽ chặt đáu 
vẫn tón tại, linh hón phải cáu xin thán linh bảo vệ họ 
không phải chịu hình phạt này.

Sau khi đọc xong, ,Ềỷ 
thức' của linh hổn sẽ rời 
khỏi mộ, và được thán Ra 
cáu siêu cho thoát khỏi 
"cái chết hoàn toàn".

"Ý thức" của Anỉ
Một con chim đáu người, khi 
đọc kinh, nó sẽ rời khỏi mộ 
và được thán Ra ban cho 
phep mâu.

ĐÃU VÀ THẢN THẾ KHỦNG THẾTÀCH RƠI )

Sethh là người 
chuyên làm nhiệm vụ chém 
đáu ở cõi âm, cho dù lúc còn 
sống linh hỗn không phạm 
bát kỳ sai sót gì nhưng vẫn 
losợsèbịSethhdân giải lẽn 
đoạn đáu đài, do vậy họ phải 
tụng kinh để cáu xin sự che 
chở của các vi thán linh.

Đoạn đấu đài
Hai cái cột đứng sừng 
sửng hai bên, trên cột là 
lười dao sầc bén chực rơi 
xuóng. Vị thán tà ác Sethh 
chinh là người thi hành 
nhiệm vụ chăt đáu này.

Ani đứng quay 
lưng vé phía đoạn 
đáu đài, chứng tỏ 
ông đã chiến tháng 
kiếp nạn này. Khi 
cấu nguyện, ông 
đả cáu xin các vị 
thắn linh giữ cho 
đáu của mình thật 
chắc chán, đế nó 
không thể lìa khỏi 
xác của ông.

Cửa vào huyệt mộ
Sau khi chét, “ý 
thức" trong cơ thể 
sè hoá thành con 
chim, nó sẽ tự do ra 
vào huyệt mộ qua 
cửa này.

"Ý thức" (Ba) của 
thán Ra - chim 
Benu
Nó sẽ dân dát "ý 
thức" cúa Ani, vầ 
ban cho ông phép 
mầu bất tử.
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MANG KHÔNG KHÍ VÀ N ước THÁNH TỚI CHO LINH HỐN
ĐỂ QUẢ TRỨNG THẦN LỚN LÊN TRONG HAM m ộ

Sau khi linh hổn thoát khòi "cái chết hoàn toàn", mám móng tâm hốn sẽ dán dấn phát triển, 
mà thứ giúp nó trưởng thành chính là báu không khí trong lành và nước thánh do các vị thẫn linh 
mang tới.

Sau khi vận dụng cách làm trên để thoát khỏi "cái chết hoàn toàn", việc tiếp theo linh 
hón phải làm chính là cáu mong cho mầm móng sinh mệnh của mình phát triển trong 
huyệt mộ, dấn dẩn đáp ứng yêu cáu để được hói sinh. Vi rỗt cuộc thể xác của linh hón đã 
chết, việc cáu xin thẩn Anubis hay ướp xác đéu chi có thể làm cho nó không bị phân huỷ, 
còn muón được hói sinh thì phải làm cho mầm mống sinh mệnh tiếm ẩn trong đó dán dắn 
phát triển, tạo ra một cơ thê' hoàn toàn mới mẻ để được hói sinh. Mà điểu kiện đé mẫm 
móng sinh mệnh phát triển chính là báu không khí trong lành và nước thánh do các vị 
thẩn linh ban tặng.

CẨU XIN THẮN LINH BẢO VỆ MẮM MỐNG
Trước tiên linh hón cáu xin thán Atum, để ông bảo vệ mâm móng của sinh mệnh. 

Trong kinh văn, trước tiên linh hổn của Ani tự giới thiệu vé minh:
Tói sống trong "quà trứng thân" của "con chim Khakhau vĩ đại", tói canh giữ vùng lãnh 

thổ do Keb cai quản. Chi cân tôi còn sống thì vùng đất đó còn tôn tại. Tôi đang sổng, tôi đang 
lớn lên, tôi đang hít thở bâu không khí trong lành. Tôi là Utcha - Aab, tôi xoay quanh quà trứng, 
dôi theo nó, và giữ cho nó được nguyên vẹn.

Đoạn này cũng có ý nói Ani chính là "quả trứng thần" trong thời kỳ hỗn mang, có 
nhiệm vụ canh glữ đ|a glớl của Ihán linh, mám móng trony "quả irứny thán" được ban 
cho không khí để phát triển dán dán. utcha - Aab chính là chl "chú chim non ngủ trong 
tổ", hay "đứa trẻ sơ sinh". Đoạn niệm chú này trên thực tế cho thấy vỏ trứng chính là huyệt 
mộ của Ani, khi mám móng của linh hồn được ban cho không khí thi nó sẽ dán dán phát 
triển trong đó.

Tiếp theo Ani thề hiện lòng tôn kính đói với thán linh, và cáu xin thắn linh che chở 
cho mám mống sinh mệnh trong huyệt mộ:

Ổi vị thân đáng kính! Người đâ mang lại cuộc sõng tươi đẹp cho chúng sinh ờ  hai miền 
cùa Ai Cập. ồ i vị thân đáng kinh! Người chính là vj thán sổng nhờ vào những đó cúng tế thân 
thánh, ổi! Người là người sống trên hòn câm thạch, khi họ nồm ở đó Người phải canh chừng 
họ, khi họ chào đời, Người phái nuôi dưỡng họ.

CẮU XIN BẮU KHỔNG KHÍ TRONG LÀNH
Sau khi mắm móng của sinh mệnh được thán Atum che chở, linh hón lại cẩu xin thần 

Shu và Atum ban tặng cho thẩn linh báu không khí trong lành, để thúc đẩy mấm mống 
trường thành.

Trước tiên linh hốn xưng mình chính là thán không khí Shu, nhờ thán ánh sáng, thiên 
đường và cõi âm sẽ có báu không khi trong lành. Sau đó ông lại mượn danh nghĩa thán 
Shu để thỉnh cẩu thẩn Atum hoàn thành nhiệm vụ ban tặng không khí cho mám mống:

Mong Người hãy ban cho sinh mệnh bé nhỏ này báu không khí trong lành. Miệng 
con đang mà, con dùng đỏi mắt để dõi theo tất cả.

Rỗi linh hón lại bắt đáu cẩu xin Atum:
ổi, thân Atum đáng kính! Mong Người ban cho con báu không khi trong lành. Con chính 

là vị thân ngự trên ngai vàng ở  Unu. Con canh giữ quá trứng thán cùa con chim Khakhau, con
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MANG DẾN BẦU KHÕNG KHÍ TRONG LÀNH CHO MẦM MỐNG

QUÁ TRlNH TRƯỞNG THÀNH CỦA 
MẨMMỐNG SINH MÊNH

Mắm móng của linh hón phát triển trong "quả trứng thán 
cùa con chim Khakhau", nó cán được cung cáp không khí và nước, 
để có được báu không khí trong lành, linh hón phái cáu xin thán 
Atum và thán không khí Shu. Thán Atum và thán không khí Shu sẽ 
ban cho báu không khí trong lành để thúc đẩy quá trình phát triền 
của mám mống sinh mệnh trong "quả trứng thán".

Thán ỉãng tạo Atum

ô n g  b a n  c h o  
m ẩ m  m ò n g  sỉn h  
mệnh báu không 
k h í tro n g  làn h .

Mám mỏng sinh mệnh 
trong "quả trứng thán 
của con chim Khakhau"

"Quả trứng thán của 
con chim Khakhau" thực 
sự có thế chính lầ chỉ trạng 
thái hòn độn trong thời kỳ 
sơ khai, các vị thán linh đả 
hình thành từ mám mống 
sinh mệnh trong thời kỳ 
hỗn mang đó.

Thán không khi

ô n g  C ũng  b an  
c h o  m á m  m ố n g  s ỉn h  
mệnh báu không khí 
tro n g  làn h .

Linh hổn coi huyệt mộ 
là vỏ trứng, đế mám mống 
sinh mệnh của mình dán 
phát trién trong huyệt mộ, 
đến thời điểm thích hợp họ 
có thế được hối sinh.

Mấm mống sinh mệnh - hơi thở 
của sinh mệnh trong xác ướp.

Vỏ trứng - huyệt mộ.

ANICAU XIN KHỦNG KHf

Trong bức tranh tương ứng 
ở bản thảo, Ani mặc áo trắng, tay 
trái cám một vật phóng lèn màu 
trẩng, ông cám dụng cụ kỳ quái 
này để cáu nguyện.

ĐỔ vật trén tay Ani
Vật này giống hình quả 
trứng, có thé nó tượng trưng 
cho "quả trứng thán". Tuy 
nhiên cũng có người cho 
rằng đó lầ vật liên quan đến 
gió, trông giống như cánh 
buóm, tượng trưng cho báu 
không khí trong lành được 
mang tới cho mám mống 
sinh mệnh.
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cũng dần dần lớn lênh như quà trứng thân này, và con củng hít thờ bâu không khí trong lành 
như nó.

Sau khi đọc xong đoạn này, linh hổn sẽ được thoả mãn tâm nguyện - mẩm mâng bắt 
đáu trưởng thành.

CẮU XIN NƯỚC THÁNH
Sau khi xin được không khí cho mám mồng sinh mệnh trong "quả trứng thán", linh 

hổn còn phải đi đến bờ sông Nile ở cõi âm để cáu xin nước thánh. Trong suy nghĩ của 
người Ai Cập, sông Nile chinh là hoá thân của "nước thánh Nu", nó đã hình thành nên tất 
cá sự vật, thậm chí cả các vị thán linh của Ai Cập, do vậy muốn xin nước thánh cho mẫm 
móng cúa sinh mệnh, trước tiên linh hồn phải tìm đến sông Nile.

Trong "Bản thảo cùa Am", khi linh hón của Ani đến bên bờ sông có cây lấy nước thì 
gặp hai vị nữ thần và một chiếc thuyền trên sông. Lúc này có một số vị thán không tên tuổi 
đặt ra hàng loạt câu hỏi, họ hỏi linh hốn rằng nữ thán từ đâu đến, tên là gì, đi vé hướng 
nào,... Ani đều trả lời rành mạch:

Đó là nữ thân Isis và Nephthys. Khi tiễn vào nai ờ  của Mesqen, người sê bị tách rời từng 
bộ phận trên ca thề. ổng ây đã báo tôi lên đường tới đền thờ thân Kem - Heru, tên của những 
chiếc thuyền này là "nơi tụ hội cùa những linh hổn", những mái chèo này gọi là “kẻ có lỏng 
lá dựng đứng", hoặc “kẻ phàn nộ", người nâm giữ thuyền chính là Sethh, người câm lái gọi là 
“người bé lái cho thuyến chạy thàng". Tôi đứng trên hónhln thấy những chiếc thuyên này.

Trong câu trả lời cuối cùng, Ani thể hiện rằng ông muốn đến đén thờ Anubis và 
mong được ban sữa bò, bánh ngọt, bánh mỳ và thịt.

Sau đó Ani đến bên cây sung kết đáy trái ở bên bờ sông, ông cáu xin nữ thán Nut 
trên cày sung ban cho mám móng sinh mệnh trong “quả trứng thần” không khí và nước, 
và đảm bảo rằng sau khi ông lên th iên  đường vãn  có thể được thụ hưởng những th ứ  này. 
Nữ thán Nut cũng là thẩn bảo vệ linh hón, bà có thể cung cấp cho họ không khi, nước và 
thức ăn. Lời khẩn cáu của linh hón đối với bà luôn được thực hiện, ở phần cuối của đoạn 
kinh này, Ani sung sướng khoe rằng:

Tôi được hưởng sự vinh hoa, tôi được sống. Tôi được sổng, tôi được hưởng sự vinh hoa. 
Tôi được hít thở bâu không khi trong lành, tôi được hlt thở bâu không khí trong lành.

Sau lời khẩn cáu trên, mám móng sinh mệnh của linh hốn sẽ được ban cho bầu 
không khí trong lành và nước thánh dưới sự quan tâm săn sóc của các vị thân linh, từ  đó 
không ngừng phát triển. Sau khi có được thân thể tràn đấy sức sóng, linh hón cũng lập tức 
được hói sinh.
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MANG ĐẾN NƯỚC THÁNH CHO MÁM MÔNG
Ani và Tutu đứng uỗng nước trẽn dòng sông, ở đây Ani đã trả lời các câu hỏi cùa thán linh và cáu xin 

được ban thức ăn và nước.

[ CẦU NGUYÊN TRẼN SỦNG
Trên bờ sông có ba cái cây, cây ở giửa có thể lầ cây 
chà lầ nổi tiếng, dưới tán lá còn có hai chùm quả.

Tutu đáu đội bống 
hoa súng.

Tay trái của Ani vầ 
Tutu đéu cám một 
vật giống hình cái 
quạt, có thế tượng 
trưng cho gió vầ 
không khí.

Trên sông họ cố 
thé gặp một số 
vi thán khác. Ani 
sẽ phải trả lời câu 
hỏi của họ.

CẤU NGUYỆN TRỂN BỞ I

Thời Ai Cập cổ đại, cây sung 
cũng là cây của thán thánh. 
Trong hlnh, trên cây lờ mờ 
hiện ra nữ thán Nut, một 
tay bà đưa đổ ăn cho Ani, 
còn một tay đưa nước.

Ani quỳ dưới gốc cây sung 
cáu xin vị thán trên cây 
ban cho khòng khí, nước 
và thức ăn.
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CHƯƠNG 6:

LINH HỔN ĐÓN NHÂN cuõc PHÁN XÉT
Sau khi Ka (linh hón) ra đi, Ba (ý thức) của linh hón cũng 

bay ra khỏi mộ, trên đường đi họ liên tục cáu nguyện, và liên 
tục được ban cho sức mạnh thán kỳ, cuõi cùng trở thành vị thẩn 
đáng kính của các vị thán linh. Sau khi "linh hồn" khôi phục được 
khả nãng như khi còn sóng, và "ý thức" cũng có được sức mạnh 
thán kỳ thi cuộc phán xét tâm linh quan trọng trên con đường 
hướng tới sự bất tử cũng bắt đáu, thời điếm quyết định vận 
mệnh cúa họ đã đén!
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CON ĐƯỜNG HƯỚNG TỚI s ự  BẤT TỬ
XUẤT PHÁT TỪ AMENTET

Người ch ế t sau khi khô i p h ụ c  đ ư ợ c  các  khả năng  n h ư  khi còn  sóng  ở  Khert-N eter, "ý th ứ c" của  
họ sẽ đi ra khỏ i m ộ, xu á t p h á t từ  A m en te t , họ  bát đ áu  cuộ c hành trình  hư ớ ng  tớ i sự  bất tử  ở  cõi âm .

CÂU XIN Đ ố CÚNG TẾ
Khi "linh hõrTcủa vong hón"khỏi phục được các khả năng và cơ thể cũng bát đáu lấy 

lại sinh khi, "ý thức" của họ sẽ bay ra khỏi mộ, xuất phát từ Amentet, họ bắt đầu bay đén 
táng sâu nhất ở cõi ảm. Gióng như"linh hồn", trong cuộc hành trình "ý thức"cũng cấn được 
cung cấp đó cúng tế, do vậy trước khi xuất phát họ còn phải cáu xin thẩn linh và con cháu 
cung cáp đó cúng tế cho mình.

Trong "Bản thảo của Nebseni", linh hón phải cáu xin tới mấy vị thán, họ cáu xin chúa 
tế của Kau ban cho một ít đó cúng tế, cẩu mong minh được đóng hành với thán Tekhem, 
cẩu mong thế lực ma quỷ đừng có đuổi mình ra khỏi côi âm. ông còn cầu mong con cháu 
mình mang đó ăn và rượu mạch tới cho ông. Những đó cúng té này ngoài linh hón hưởng 
thụ thi còn được dùng để lấy lòng thẩn linh, do vậy trong đố cúng tế của con cháu tổt 
nhất nên có những thứ vừa tốt đẹp vừa sạch sẽ cho thán linh như nước thơm, hương liệu, 
thuốc,... Đồ cúng tế mà con cháu dâng lên có thể là đó thật, hoặc cũng có thể khắc hoạ 
lên tường hầm mộ, chỉ cẩn niệm chú thi linh hốn sẽ có được nó.

b At đ á u  l ê n  đ ư ờ n g
Sau khi cẩu nguyện xong, "ý thức" của linh hốn bắt đáu cuộc hành trình. Chặng 

đường hiểm nguy nhất trên cuộc hành trình chính là vùng Amhet do Sokar (Seker) cai 
quán. Sokdr là thán chét, từng uđi nhléu hơn Oslrls. ông hiện thân lằ thân người đáu chim 
ưng, lúc thì đứng đi trên lưng con rán có ba đầu hai cánh, trông rất dữ tợn. Trong phạm vi 
do ông cai quản, nước suói nóng ran, người nào từng làm việc xấu ở Amhoet đéu có thể bị 
thả xuống suối nước nóng, ở  đó còn có một nhóm thần nam nữ, nam thẩn sẽ đem linh hổn 
bị phán là có tội chặt thành từng miếng nhỏ rối ăn, còn nữ thán thì hút hét máu của họ. Đi 
qua nơi hiểm yéu như vậy, linh hồn sẽ phải cẩu xin thẩn Sokar để bảo toàn tính mạng.

Trong "Bản thảo của Ani", linh hón của Ani quỳ trước chiếc thuyén nhỏ chở hoá thân 
cùa thán Sokar, ông liên tục khẳng định minh là người trong sạch, trung thực, chưa từng 
lừa dối thán linh, ông còn nói mình sẽ trở thành vị thán mang ánh sáng tới cho thiên 
đường, và sẽ dạo chơi trên thiên đường. Sau khi nghe xong những lời cẩu nguyện này, 
thán Sokar sẽ không làm khó Ani nữa, thậm chí ông có thể trở thành thần bảo vệ cho 
linh hón.

1 C.A
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CẤU XIN THÁN CHẾT SOKAR
Tuy Sokar là thán chét, nhưng đóng thời ỏng cũng là thán canh giữ nghĩa địa, thán bảo vệ cho linh 

hón, linh hón có thể niệm chú để lấy lòng ông, từ đó được ông che chở.

Tượng trưng cho khái niệm liên quan đến chết 
chóc, như nghĩa địa, cõi ám; và khái niệm tiêu 
cực như bóng tối, sự suy vong ,...

Là người bảo vệ cho linh hổn của Pharaon và 
linh hổn của người chét, thán canh giử nghĩa 
địa, được dản chúng thờ phụng.

ông còn được tôn là thán của mặt đát, thán 
của sự mằu mỡ, cai quản các nguổn tài nguyên 
khoáng sản trên mặt đát.

THÁN SO KA R  THAN N GƯỜI ĐẢU CHIM ƯNG

Thắn Sokar trong bức bích hoạ trong lăng mộ của 
Tuthmosis III, ông đang điéu khiển một con rân có hỉnh 
thù kỳ quái tiẻn vé phía trước. Con rắn này có 3 đáu, phán 
đuôỉ còn có một cái đáu người, trên lưng có mọc cánh.

CẤU XIN THÍN SOKAR

Trên mũi thuyén của 
thán Sokar có đáu 
linh dương.

Ani lưng trán quỳ 
trước thuyén thán 
cấu xin thán Sokar. 
Qua lời cáu nguyện, 
Sokar sẽ không gảy 
khó khăn cho linh 
hốn nữa, mà trái lại 
ông còn trở thành 
thán bảo vệ cho 
linh hón.

Sokar kết hợp vớỉ thán 
Mặt Trờỉ Nifty ở Memphỉs, 
do vậy ông cũng mang 
tính cách của thán Mặt 
Trời. Chiẻc thuyén thán 
của ống rát giống thuyén 
mặt trời, ở mũi thuyén còn 
có cái đáu con linh dương 
nhìn ngoảnh lại. Chiéc 
thuyén này cũng là biểu 
tượng của ông, trong chữ 
tượng hlnh, tên của ông 
còn cố một nghĩa khác chi 
con thuyén thán.

165
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BIẾN THÀNH CHIM ƯNG VÀNG
CHUẨN BỊ BAY VÀO THIÊN ĐƯ Ờ NG

Đ ể b ay  vào  th iê n  đ ườ ng , linh  hón  sẽ phái cấu  ng uyện  đ ể "ý th ứ c " (B a ) của m in h  b iế n th ầ n h  con 
ch im  ưng vần g , n h ư  vậy  họ  m ới có th ế  tự  do b a y  lượn g iữa các v ị th án  lin h , và  kết hợ p  với th án  linh 
để tạo  tín h  c h ấ t th án  th án h  cho  m ình .

Thời kỳ đầu của Ai Cập cổ đại, người ta cho rằng sau khi con người ta chết đi thi linh 
hón thánh thiện sẽ được ngự trên đôi cánh của thần Thoth mà bay lên thiên đường, gia 
nhập vào đội ngũ thán linh và được bất tử. Cùng với quá trình phát triển của "nễn văn hoá 
tử vong" của Ai Cập cổ đại, tín ngưỡng này dẩn đã chuyển biến thành"linh hồn muốn bay 
vào thiên đường thì phải biến thành chim ưng vàng".

Trong văn hoá của Ai Cập cổ đại, chim ưng có vai trò vô cùng đặc biệt. Khi chim ưng 
dang đôi cánh bay trên bầu trời nó có thể tiếp cận được mặt trời hơn con người, do vậy nó 
cũng được coi là hoá thân của thần Mặt Trời. Ngoài ra, thán sa mạc, thán mật trăng, thán 
chiến tranh ,... đéu coi chim ưng là con vật thiêng liêng. Sau khi con chim ưng chét đi, 
người Ai Cập còn tiến hành ướp xác và tổ chức chôn cất theo đúng nghi lễ.

Trong "Bản thào của Ani", sau khi Ani cẩu xin được thắn chết Sokar đặc xá, ông lại bắt 
đáu niệm chú để "ý thức" của mình biến thành chim ưng vàng:

Tôi bâtđâu baytừSeshett, tôi bay lượn trên bâu trời như con chim ưng vàng. Tôi bay, tôi 
dang rộng đôi cánh trong bâu không khí. Tôi sái đôi cánh rộng 7 cubit (xốp x ì 320cm), đôi cành 
cùa tôi được làm bàng đá quý ở miền nam.

Tôi đến bâng thuyền của Sektet, trái tim của tôi đã trở về với cơ thề từ dãy núi ở phla 
■đông, tôi đáp thuyền Matett, mọi người đâ mang đồ cúng tế tới cho tôi, họ đứng trước tôi đc 
vân an. Tôi đã lên thiên đường, tôi đã thu thập được ca thề cùa mình. Tôi có cái đâu cùa chim 
phượng hoàng, tói giống như chim ưng vàng. Tỗi đã tìm thấy ngai vàng từ các vị thân linh, hậu 
duệ của Nu. Phía trước ngai vàng cùa tòi toàn là đô cúng thân thánh...

Ma lực của lời niệm chú sẽ làm cho Ani được toại nguyện, con chim ưng vàng mà "ý 
thức"của ông biến thành cũng giống như lời cáu nguyện của ông: đôi cánh rộng 7 cubit, 
lông vũ óng ánh như đá quý, trông thật đẹp và mạnh mẽ. Con chim ưng này chính là "ý 
thức" của Ani, sau khi biến thành chim ưng vàng, Ani sẽ bay từ mặt đất lên thiên đường, 
nó bay về phía hai chiếc thuyén mặt trời của thán MặtTrời Ra - thuyén ban ngày Matett và 
thuyền ban đêm Sektet. Lúc này chiếc thuyén đang hành tiến trên báu trời, con chim ưng 
do linh hón biến thành được gặp gỡ Ra và các vị thán linh trẽn thuyén mặt trời.

Tuy con chim ưng vàng đậu trên thuyén mặt trời nhưng nó vẫn có thê’ tự do bay 
lượn giửa các vị thán linh, và có thể bay đến chỗ có đổ thờ cúng bất cứ lúc nào, nó có thể 
thoả sức thụ hưởng đồ cúng. Linh hón hoá thành con chim ưng vàng không chỉ là để bay 
đến chỗ có đồ cúng tim thức ăn, mà họ muốn mình có thể hoà hợp với chim ưng thán của 
Horus, trở thành nửa người nửa thán, như vậy họ không chí có thể được thẩn lương thực 
ban cho thức ăn, mà còn được tiếp thêm nhiều nguón sức mạnh thán kỳ hơn, từ  đó chiến 
tháng mọi hiểm nguy trên con đường hướng tới sự bẫt tử.



BIẾN THÀNH CHIM ƯNG VÀNG BAY LÊN THIÊN ĐƯỜNG
Chim ưng là loài chim thán được người Ai Cập cổ đại đặc biệt sùng bái, sau khi người ta chết đi "ý 

thức"cùa họ sẽ biến thành con chim ưng vàng, nó bay lượn tự do trên báu trời, bay giữa các vị thán linh và 
được ban cho sức mạnh thán kỳ.

SÙNG BÁI CHIM ƯNG

Con chim ưng lầ biểu 
tượng của mién Thượng 
Ai Cập, nó thường xuất 
hiện trên vương miện cùa 
Pharaon cùng với con rán, 
do vậy nó cũng tượng
tiưng th o  vưưng quyén .

Tín ngưỡng thờ cúng chim 
ưng rất thịnh hành ở thời Ai 
Cập cổ đại, chim ưng củng 
đươcị coi lầ biểu tượng của 
thán Mặt Trời, đó trang trí 
hình chim ưng được cho 
là có ma lực thán kì. Hình 
bẽn phải là chuỗi vòng 
hình con chim Ưng trong
m ộ  r ù a  T n ta n k h a m u n , nó
bảo vệ cho sự  hối sinh của 
Pharaon.

BIẾN THÀNH CHIM ƯNG VÀNG

Sau khi niệm chú, linh hón sẽ biến thành con chim ưng vàng. Trẽn mình con chim còn gắn biểu tượng 
hình cái néo. Sau khi bién thành chim ưng vàng, linh hón có thể bay vào thiên đường và ngao du với các vị 
thán linh.

Cubit là đơn vị đo độ dài 
của Ai Cập, tương đương 
với khoảng cách từ khuỷu 
tay tới đáu ngón tay giữa.

Trong mộ của 
Tutankhamun còn chốn 
cả chim ưng mạ vàng, 
trông gióng y như thật, 
trong "Tử thư" cũng có 
lời niệm chú biến thành 
chim ưng vàng.

Đôi cánh của con chim 
ưng vàng khi sải rộng 
tới 7 cubit, lông vũ lẵp 
lánh như đá quý.



HOÀ HỢP VỚI CHIM ƯNG THÁN CỦA HORUS
TRỞ TH ÀNH  NỬA NGƯỜI N Ử A  THAN

Sau khi b ié n  th àn h  ch im  ưng vàng , linh  hón có  th ể  n iệm  chú  để m ìn h  b iến  th àn h  ch im  Ưng 
thán , từ  đ ó  hoà hợ p  vớ i ch im  ưng th án  cùa H orus.

Đây là phán có nội dung dài nhất và quan trọng nhất liên quan đến sự hói sinh 
của linh hón. Sau khi đọc các đoạn kinh này, linh hổn có thề từ chim ưng vàng biến 
thành chim ưng thần, và hoà hợp với chim ưng của Horus, từ đó có được sức mạnh 
thán kì của ông, trở thành nửa người nửa thán, được các vị thán linh che chở và 
bảo vệ.

Phẩn kinh này xuất hiện dưới hình thức đổi đáp giữa linh hón và thán linh, liên quan 
đén rất nhiều vị thán, nội dung cũng rất khó hiểu. Trước tiên linh hốn cùa Ani mượn danh 
nghĩa của Osiris để đưa ra yêu cáu đối với Horus, muốn ông mở lối đi cho minh, để bọn ác 
quỷ tránh xa minh, và làm cho các vị thán linh ỞTuat kinh nể mình. Horus ngay lập tức đã 
đáp ứng yêu cáu này, ông niệm chú và cấu nguyện để các vị thắn linh đéu kính nể linh hón 
cùa Ani, ông cáu nguyện gióng như năm nào ông từng cáu nguyện để tập hợp các vị thẩn 
linh nghênh chiến với Sethh độc ác. Lời cáu nguyện của Horus sẽ hiệu nghiệm, các vị thán 
cấp dưới đéu hết lời ca ngợi linh hổn của Ani, họ đéu phục tùng theo ông, thậm chí cả vị 
thẩn sinh cùng ỏng cũng nể phục ông.

Tiếp theo là lời niệm chú của linh hổn Ani, ông thể hiện mình là do chúa sáng tạo 
nên vạn vật tạo ra, minh đã là vị thán bất tử, Horus sẽ ban cho ông cơ thể thán thánh, để 
ông ké thừa tài sản của Osiris ỞTuat, đóng thời giúp ông tìm kiếm vương miện Nemes và 
đôi thắn sư tử, đôi thắn sư tử chính là thán canh giữ vương miện Nemes, còn chiếc vương 
miện nằy có thé làm cho linh hón hoầ hợp với Horus.

Sau đó đôi sư tử được tìm thấy, ông cũng trao vương miện Nemes cho Ani, thế là Ani 
và Horus hoà hợp với nhau, ông tự xưng mình là "Horus sống trong ánh hào quang cùa 
thần thánh", đẩu đội vương miện, có khuôn mặt của chim ưng trống, ngói ngay ngắn trên 
ngai vàng. Các vị thán linh ở Nut (tức bấu trời) đéu ra nghênh đón ông, để mở đường cho 
ông, nghe lời sai khiển cùa ông và dốc lòng ca tụng ông. Từ lúc này Ani đã hoàn thành quá 
trinh biến hoá thành con chim ưng thán thánh, và hoà hợp với thẩn Horus trở thành chúa 
té của các vị thán linh.

Sau khi được các vị thán linh ùng hộ và yêu mến, Ani đã trở thành nừa người nửa 
thán, con đường tới Tuat cũng mà ra cho ông, như vậy ông có thể dễ dàng đến yết kiến 
Osiris. Bởi vậy ông lại đọc một đoạn thơ ca ngợi phụ vương Osiris và Horus, thể hiện mình 
sắp đến bên họ và mang đố cúng tế cho họ.



CHIM ƯNG THÂN VÀ CHIM ƯNG VÀNG
Sau khi ý thức của linh hón rời khỏi mộ, trước tiên sẽ phải biến thành chim ưng vàng và chim ưng 

thán. Hai sự thay đổi này tuy đéu thành chim ưng, nhưng lại có rất nhiếu sự khác biệt, dưới đây là phán đối 
chiếu giữa hai sựthay đổi này.

CHIM ƯNG VÀNG CHIM ƯNG THẨN

Toàn thân mầu vầng, màu sâc của lông 
vũ óng ánh như đá quý ở mỉén nam, tay cám 
quyén tiêu đứng trẽn cái giá.

V I
hình tượng

Lông vũ màu xanh tượng trưng cho 
sỉnh mệnh, tay cũng cám quyền tỉéu nhưng 
đứng trên cái bàn.

Tượng trưng cho thán Horus lảnh đạo 
các vị thán linh.

Tượng trưng cho 'ý  thức' của lỉnh hổn 
vừa rờl khỏi mộ.

,
Mượn danh nghĩa của Osiris đé ra lệnh 

Horus, từ đó có được sự ùng hộ của ông và 
được sở hữu vương miện Nemes. Sau khi 
đội vương miện sẽ lập tức biến thành chim 
ưng thán.

Niệm chú đé trực tỉếp lầm 
biến thành chim  ưng vàng.



BIẾN THÀNH VUA VÀ THÁN ÁNH SÁNG
CHIẾU SÁNG ĐỊA NGỤC T ố i  TĂM

Sau khi linh  hón hoà hợp  với H orus trở  th àn h  nửa người nửa thán , tiép  th e o  họ  lại n iệm  chú  đế 
m in h  trở  th àn h  vua  cùa  Tcha  Tcha  và  th án  ánh  sáng  để ch iếu  sáng  cho  địa n g ụ c  tố i tăm .

Ở vương quốc Osiris có rát nhiều vùng tối tâm, rất nhiều nơi linh hốn đéu phải đi 
qua trên con đường hướng tới sự bất từ. Trong quá trình này rất nhiéu linh hồn bị thất lạc 
ở đó, thậm chí bị rơi vào cạm bảy do các thế lực ma quỷ bày ra. Muốn vượt qua nhừng nơi 
này một cách bình an, linh hón niệm chú để mình trở thành vua của Tcha Tcha và có được 
khả năng như"trang sức trên ngực Nu”, vì "trang sức trên ngực Nu" có thể chiếu sáng báu 
trời, đổng thời cũng có thể làm cho linh hón biến thành hoá thân của thẩn ánh sáng Horus 
và hoá thân của thán bóng tối Sethh, như vậy mới có thể tự do dừng chân ở địa ngục 
tói tăm.

TRỞTHÀNH VUA CÙA TCHA TCHA
Muốn có được các sức mạnh thán kì trên, trước tiên linh hón phải làm cho minh trở 

thành vua của Tcha Tcha. Phán này là lời kinh cùa vua được sao chép trong "Bàn thảo của 
Nu", còn trong "Bản thảo của Ani" thì không có.

Trong kinh văn, linh hón hát ca ngợi thán sáng tạo Atum, ca tụng ông đã sáng tạo ra 
loài người, sáng tạo ra vạn vật, sáng tạo ra thẩn linh và để cho các vị thần linh được sự vinh 
hoa. Sau đó lại thể hiện nguyện vọng của mình với Atum:

Mong cho con được đén bên Người, vì con có tâm hón thánh thiện, con cũng như các vị 
thân linh, con có lòng ngoan đợo, con mợnh mẽ han tát cà. con mang đến cho Người hương 
thơm và nước mặn, con đã rửa sạch miệng cùa Người.

Đọc xong đoạn này linh hổn sẽ có được sức mạnh thẩn kì của Atum, ông đén trước 
các vị thẩn linh, các vị thần linh sẽ nhiệt tình đón tiếp và chân thành ca ngợi ông như đối 
với Atum vậy:

Tôi đã đến đây, tôi đã xoá bò tội ác trong thâm tâm của các Người, tôi đã xua đuổi bọn 
ác quỳ. Tôi đã làm việc chinh nghĩa. Tôi biết tên của các Người, tôi hiểu được 5ự thán thánh của 
Người, nhưng người khác không bao giờ hiều được. Tôi đã là thành viên cùa các Người, những 
kẻ ăn sống nuốt tươi thật đáng sợ, họ chuyên ăn linh hổn mà tón tại. Trước mặt các Người tôi 
thật mạnh mẽ, sựxuát hiện của tôi đã mang đến niềm vui cho Người. Các vị thán linh nhìn thây 
tôi đều ban cho tôi đó cúng tế. Tỗi đã đến bên Người, tôi đã ngói lên ngai vàng, tói đã tìm thây 
nơi ở  của minh ở chân trời. Tôi đã nhận tât cà đỗ cúng tê trên bàn, tôi đã uống rượu mạch. Khi 
tôi đến, các vị thân linh vui khôn xiết, họ ca ngợi tôi, tôi đã được các vị thân linh ca ngợi.

Cuối cùng linh hồn nói rằng họ sẽ được nữ thẩn báu trời xinh đẹp Nut trợ giúp, và 
cùng bà hiển hiện trên bầu trời, nữ thán Nut sẽ đưa họ đi tiếp. Như vậy linh hồn đã có được 
sức mạnh thán kỳ của cha cùa các vị thán linh - Atum, trở thành vua cùa các vị thán linh, và 
tiếp tục cuộc hành trình dưới sự che chở của nữ thán báu trời.

BIỄN THÀNH THẮN An h  s á n g  v à  th ẩ n  b ó n g  tố i
Linh hổn tiếp tục được tiếp thêm sức mạnh thẩn kì, tiếp tục biến hoá, sau khi đọc 

đoạn kinh này họ sẽ biến thành thán ánh sáng và thẩn bóng tối, kết thúc còi tối tăm ở 
những nơi họ đén.

Trong "Bản thảo cùa Ani", trước tiên Ani xưng minh là đổ trang sức trên ngực của 
thán Nu.Thẩn Nu chinh là nước thành Nu, hình tượng nhân cách hoá là người đàn ông râu 
ria xổm xoàm, hoặc là người đàn ông thân người đẩu ếch. Ani nói òng là thán ánh sáng,
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HAI VI THAN SANG TAO
Phán này nói vé hai vị thán sáng tạo, đó là Atum và Khnemu, linh hốn kết hợp với Atum sẽ được các 

vị thán linh tôn sùng. Còn linh hón két hợp với Khnemu sẽ có khả năng xua tan bóng tối.

ATUM

ATUM

KHNEMU KHNƯM

K h ở i  n g u ó n

CÓ xuất xứ  từ thán thoại của 
vùng Heliopolis và Memphis.

C ô n g  la o

Sinh ra trong nước thánh Nu, 
sau đó đã tạo ra các thán và vạn 
vật trên thế giới, đống thời sinh 
ra thán không khí Shu và thán hơi 
ấm Tefnut.

T in h  ( h ắ t  t h á n  t h á n h

Sau này địa vị của ông bị Ra 
thay thế, trở thành thán Mặt Trời 
buổi chiéu.

H o á  t h â n

Trâu đực, rán.

K h à i  n g u ó n

CÓ xuất xứ từ thán thoại của 
vùng Isna.

C õ n g  la o

Thán cùa sự màu mở, thán 
sáng tạo, người ban cho nước, 
ông đả tạo ra thân thể và linh hốn 
của con người trên chiẻc đĩa gốm, 
ngoài ra ông còn sáng tạo ra vạn 
vật trên thế giới.

T in h  c h á t  t h á n  t h á n h

ông cũng được phong là 
thán nám giữ vận mệnh, thán 
chiến tranh, sau thì hoà nhập với 
Amun, Ra.

H o á t h à n

Đáu dê có đôi sừng cong.



ông mượn cái miệng cùa Ani đề niệm chú, để hàng phục hai tên ác quỷ ẩn khuất trong cơ 
thể của Ani. Ani cũng xưng mình là "đó trang sức trên ngực Nu", đó trang sức trên ngực Nu 
có thể chiếu sáng báu trời, nó cũng có thể làm cho Ani bién thành hoá thân cùa thán ánh 
sáng Horus và thán bóng tối Sethh, có thể tự do khống chế ánh sáng và bóng tối, tự do 
lưu lại ờ cõi tối tăm.

Ani tiếp tục cuộc hành trinh, nhưng con đường phía trước vô cùng hiểm trở, Ani 
dựa vào sức mạnh thần kỳ của mình để bay lên thiên đường, nhưng những người sau ông 
thường không có cơ may như vậy, mà họ bị rơi xuống mặt đất, có người còn rơi xuống khe 
núi của Anubis, sau lại rơi tiếp xuống cõi tối tăm.

Sau đó Ani đến vùng tối tăm, ông cùng tới thán Hu ra sức"chuyển dời" bóng tối. ông 
còn đến phòng phán xét của thán thánh để cân đo quả tim của Sethh trước mặt các vị thán 
linh, để trừng phạt tội ắc của Sethh. Tiếp theo ông lại lên cung trăng ban vũ khí cho thẩn 
canh gác ở đó, để họ ngăn không cho Sethh cướp mất ánh sáng cùa mặt trăng, đế mặt 
trăng chiếu sáng hơn kháp mặt đất vào ban đêm, để dân đường cho thán linh và linh hón. 
Sau khi đọc xong đoạn kinh này, Ani có thể hiện hình là thán mặt trăng.

Lúc này Ani đấu đội vương miện Ut, trong cơ thê c ó  nhửng nhận thức chinh xác, 
trong miệng ngậm ngọc và đá quý, ngay cả kênh mương trên cánh đóng của ông cũng 
đểu được xây bằng đá quý. Ani đã biến thành một vị thán sáng tạo Khnemu khác, ông 
chiếu sáng cõi tói tăm, làm cho những ndi ông đến luôn bừng sáng, ông còn đánh bại loài 
ác quỷ Sheniu, để thán linh và linh hồn đéu có thể đi qua vùng tối tăm đó một cách bình 
an. ồng còn cất lời hát ca tụng các vị thán trong bóng tối, và giúp họ xua tan không gian 
tĩnh lặng, ông còn mang đến ánh sáng cho những linh hón không được ai trợ giúp với 
những khuôn mặt đẫm lệ và ráu rĩ, để họ không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Trong phán kinh văn này, Ani lán lượt biển thành "đổ trang sức trên ngực Nu", hoá 
th â n  c ủ a  H o ru s  v à  S e th h , th á n  m ặ t  t r ă n g  vò th ẩ n  s á n g  tạ o  K h n e m u , n g o à i S e th h  c ò n  lạ l 
các vị thán này đểu mang tính chất của thắn ánh sáng. Sau khi đọc xong chương này Ani 
sẽ trỏ thành thẩn ánh sáng, ông có thể khống chế ánh sáng và bóng tối theo ý mình, ông 
không chì làm cho con đường hướng tới sự bất tử cùa minh thuận lợi hơn, mà ông còn trợ 
giúp rất nhiéu cho các linh hón và thán linh khác.
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BIẾN THÀNH THÁN ÁNH SÁNG
Trước khi vào cõi tói tăm, linh hón phải niệm chú để mình biến thành thán ánh sáng, không những 

để minh thoát khỏi sự quấy nhiễu cùa bóng tối, mà cũng có thể giúp cho các linh hón khác không bị thất 
lạc vào cõi tói tăm.

( wŨvÀ VẬT TRANG s ứ t  TRÊN NGựt ỎNG )

NUN
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Nu lầ nước ở thời hỗn 
độn sơ khai, thường hiện 
hình là naười đàn ôno có  
râu, hoặc người đàn ông 
thân người đáu ẻch.

Trên đáu lúc thì gán hai cọng 
lông, lúc thì gắn chử tượng 
hình biểu thị tên của ông.

Vật trang sức trẻn ngực Nu
Trong kinh văn, Ani có nói lè 
muốn biến thành "vật trang 
sức trên ngực Nu*, theo suy 
đoán thì đó là vật có thuộc 
tính phát sáng, nó có thé 
chiếu sáng báu trời.

Sau khi biến thành 
thán ánh sáng, linh hốn 
sẽ xua tan khòng gian tối 
tăm của cỗi âm, để cuộc 
hành trình được thuận 
lợi, ngoài ra họ còn có 
thề chiếu sáng đé dán 
đường cho các linh hón 
khác, và được sự ủng hộ 
của các vị thán linh.

[ BIÍN  THÀNH THẨN ÀNHSÀNG ]

Ani quỳ trên mặt đất với 
hình tượng của xác ướp, 
trên đáu đội đĩa mặt trời, 
cho tháy òng đã trở thành 
thán ánh sáng, đĩa mặt trời 
chính là biểu tượng của 
ánh sáng.

Đĩa mát trời là biểu 
tượng của ánh sáng, các 
vị thán liên quan đến mật 
trời trên đấu thường gắn 
đĩa mặt trời đỏ rực, một só 
khác như rán thán, chim 
ưng thán, trâu thán hay dê 
thán cũng đội đĩa mặt trời, 
cho tháy họ có mối liên hệ 
mật thiết với thán Mặt Trời.
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CẨU NGUYỆN BIẾN THÀNH HOA SÚNG 
ĐỂ C ơ  THỂ ĐƯỢC HỔI SINH

Sau khi Ani trở  th àn h  th án  ánh  sáng  và  ch ién  th án g  bóng  tó i, ông lại cáu  n g uyện  m inh  b ién 
th à n h  m ột bông hoa súng  th án , n h ư  vậy  c a  th ể  của  ông  có th ể  đ ư ợ c  hổi s in h  và  g iàn h  lại sức sóng.

HOA SÚNGTHÂN
Sau khi chiến tháng bóng tối, linh hón lại cẩu nguyện để mình bién thành hoa súng 

thán. Hoa súng là một trong những loài thực vật thiêng liêng nhất cùa người Ai Cập cổ 
đại, giống như cây cói tượng trưng cho mién Hạ Ai Cập, hoa súng là biểu tượng của mién 
Thượng Ai Cập. Trong một câu chuyện thán thoại khác cùa Ai Cập cổ đại, thứ xuất hiện 
sớm nhất trong nước ở thời hỗn mang chinh là một bông hoa súng, và trên cánh hoa đã 
nảy nở nên thán Mặt Trời Ra vĩ đại. Sáng sớm cánh hoa súng lán lượt xoè ra, ánh sáng của 
Ra chiéu rọi khắp mặt đất, bắt đáu cho buổi ban ngày. Buổi tối hoa súng khép lại và màn 
đêm buông xuống. Đặc tính của hoa súng đã khiến cho nó trở thành biểu tượng của sự 
hói sinh, người Ai Cập cổ đại luôn mong rằng cuộc đời của mình sau này cũng có thể được 
hói sinh như bông hoa súng.

CĂU NGUYỆN BIẾN THÀNH HOA SÚNG
Người Ai Cập cổ đại cho rằng, hoa súng được mọc từ trong máu của Ra, vì vậy nó 

cũng thể hiện ý nghĩa hổi sinh. Trên con đường hướng tới sự bất tử, linh hón sẽ đọc niệm 
chú để minh biến thành bông hoa súng thán, câu thán chú này rất đơn giản:

Tôi là bông hoa súngthanh khiết, tôi mọc ra từ mũi cùa Ra, nó vốn thuộc vẽ Hashe.
Tôi đà mở lối đi cho riêng mình, tôi đang đi theo Horus, tôi là bông hoa súng thanh khiết 

mọc trong đám láy.
Đọc xong linh hồn sẽ biến thành bông hoa súng, như vậy cơ thể của ông từ lúc này 

cũng được hói sinh.

BIẾN t h a n h  co n  c ù a  PTAH
Nội dung niệm chú biến thành hoa súng có tất cả hai phẩn, phấn đấu là biến thành 

hoa súng, ví hoa súng là Nefer-Tem - con của Ptah và nữ thẩn Sekhmet, linh hón nói với 
vị thân này rằng:

Mong Người cho con nhìn thấy các vị thân linh chì dân đến Tuat, mong Người ban cho 
con một ngai vàng gân Amentet. Mong Người ban cho con một mành đât ở Teịhet. Xin Người 
hãy thu nạp con! Mong Người cho con trở thành chủ nhân của sự vĩnh hàng, hãy cho linh hỗn 
cùa con đến được nai con cán đến, xin đừng bó rơi con ở ngoài các vị thán linh!

Đọc xong linh hón từ bông hoa súng sẽ biến thành con của Ptah và có được sức 
mạnh thẩn kỳ của ông, từ đó chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng để sau này lại biến thành Ptah.
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BIẾN THÀNH BÔNG HOA SÚNG

HOA SÚNG THÍN KỲ MÀ TƯƠI ĐẸP

Hoa súng là loài thực vật thán thánh được tôn thờ ở Ai 
Cập cổ đại, nó có mối liên hệ m ật thiết tới sự hỗl sinh. Sau khi 
đọc chương kinh văn này, linh hón sẽ biễn thành hoa súng, và 
cơ thể của họ sẽ được hói sinh.

Trong huyén thoại sáng 
tạo của Ai Cập cổ đại, thán 
Mặt Trời Ra chính lầ được sinh 
ra từ bông hoa súng, ngoài 
ra, bốn người con của Horus 
củng thường đứng trên hoa 
sủny, và sinh (d lừ do.

BIẾN THÀNH HOA SÚNG

Sau khi linh hỗn biến thành hoa súng, cơ thể của họ sẽ hói sinh trong bông hoa súng. Ngoài ra, hoa 
súng còn là hoá thân của con Ptah, linh hón bién thành hoa súng để chuẩn bị sau này biến thành Ptah.

Nụ hoa chưa nở

Lá cây

Đáu của linh hón mọc ra trước 
từ bông hoa súng, toần bộ cơ 
thể của họ đéu được hói sinh 
từ bông hoa súng, thậm chí còn 
trở nên hoàn hảo hơn trước.

Hoa súng mọc trong hó nước, 
nhưng cũng có sách nói hoa 
súng mọc lên từ mặt đát.

Hoa súng xanh
Hoa súng mọc rát nhiéu ở mién Thượng Ai 
Cập, nó thường nở hoa màu xanh, mang vẻ 
thán bí mà tươi đẹp, buổi sáng nở hoa, buổi
r h i ế n  k h ó p  lạ i, q u á  t r ìn h  n A  k h ó p  n à y  đ ã
khiến người Ai Cập cổ đại nảy sinh ý nghĩ 
vé sự hói sinh. Hiện nay hoa súng xanh ở Ai 
Cập đã được người Ai Cập tôn là quóc hoa.



có  Được PHÉP MÀU CỦA THẮN PTAH
TĂNG THÊM SỨC M Ạ N H

Sau khi b iến th àn h  hoa súng , lin h  hó n  vản  p hả i t ié p  tụ c  b ié n  hoá th àn h  th án  P tah , từ  đ ó  có 
đượ c sức m ạnh  th án  kỳ cùa ông , để tăn g  th ê m  sứ c  m ạn h  của  m in h .

THÂN PTAH
Ptah là vị thán đại diện cho thợ thủ công của Ai Cập, ông có sức mạnh vô cùng thẩn 

bí, có thể chi phối vận mệnh của con người, bởi vậy ông được phong là thán nám giử vận 
mệnh, ông còn liên quan đến đất đai và sự màu mở, trở thành vị thẩn mang lại đời sống no 
đủ cho người dân. Cũng vì ông liên quan đén vương quyén, nên ông còn được ban cho sứ 
mệnh trọng đại, đó là bảo vệ đát nước, bảo vệ quân đội. Ngoài ra, Ptah cũng là một vị thẩn 
dưới lòng đất, do vậy khi kết hợp với quan niệm về linh hổn hay cõi âm thì ông trở thành 
người chủ trì "nghi thức mở miệng” giúp linh hón khôi phục lại khả năng của mình.

BIẾN THÀNH THÁNPTAH
Sau khi biến thành bóng hoa súng và con trai của Ptah, linh hỗn lại phải bién thành 

thán Ptah để có được khả năng như Ptah, và có nhiều đó cúng tế.
Trong rất nhiều bản "Tử thu", phần lời chú này có hai bản khác nhau. Trong “Bản thảo 

cùa Paris", tiêu đé của lời chú là "Biến thành Ptah vàng", nhưng nội dung của nó lại là linh 
hón biến thành thán sư tử đánh đuổi loài ác quý, họ cáu nguyện được bình an trà vé, và 
trải qua cuộc phán xét được thuận lợi, mối quan hệ giữa những lời chú này với thẩn Ptah 
vẫn đang được nghiên cứu.

Còn phẩn lời chú tronq "Bản thảo cùa Ani" hoàn toàn phù hợp với tiêu đé. Trước tiên 
Ani tưởng tượng minh biến thành thán Ptah rối niệm chú qua miệng của ông để thể hiện 
minh hoàn hảo vể mọi mặt:

Tôi ăn bánh mỳ, tôi uống rượu mạch, tôi bay lượn như chim ưng, tôi kêu như thiên nga. 
Giữa các vị thán linh, tôi dùng ánh sáng yếu ớt đề chiếu rọi Tuat. Tôi không bao giờ ăn thứ mình 
không thích. Tôi sẽ sóng mãi ờ  đó, sõng giữa thân linh, nhât định tôi sẽ sống. Tỏi sẽ hưởng thụ 
bánh mỳ, tôi có thề ăn dưới gốc cây cạnh nai tôi ở  tại Hashe, tôi làm ra đồ cúng tế, bánh ngọt 
của tôi đề à Tetu, đỗ cúng của tôi đề  ỞAnu, toi mặc áo do nữ thán Tait dệt, tôi sẽ ngói và đứng 
theo ỷ  của mình. Đâu của tôi giống như Ra. Tôi đã có một cơ thể hoàn hảo giống như Ra.

Đọc xong Ani liền hoà hợp với Ptah, giọng nói cùa ông giống như Ptah, đóng thời 
ông cũng hiếu được lời niệm chú mà Atum truyền cho, và phụng mệnh trở thành tuỳ tùng 
của thán trái đất Keb. ông sẽ liên kết với tất cả những người phụ nữ ở còi ám, để cùng với 
họ hát lời ca ngợi Keb, và trờ thành thủ lĩnh của họ.
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H O À H Ợ PV Ớ I PTAH

Ptah là m ột trong những vị thán quan trọng nhất cùa Ai Cập cổ đại. Sau khi biến thành hoa súng, 
hoá thân của con Ptah, linh hón lại tiếp tục biễn thành thán Ptah, như vậy họ sẽ có được phép thuật vô 
biên của Ptah.

PHÉP THUẬT CỦA PTAH

Ị BIẾN THẦNH PTAH

Quyén trượng, đôi lúc 
ông cám quyén trượng 
đuợc két hợp cả Ankh 
vầ khánh ngọc.

Hoa súng, tượng trưng 
cho đó cúng tế.

PTAH

Ptah vốn là thán 
sáng tạo ở Memphis, 
sau nầy hoà hợp với 
rất nhíéu vị thán ở 
các nơi khác, dán dán 
hoà hợp rất nhỉéu 
tính c h i  thán thánh 
khác nhau.

Trong hình minh hoạ của bản 
thảo, linh hón đả biến thành 
Ptah, họ đứng trên cái giá 
hình vuông, hiện hình là xác 
ướp, tay cám quyén trượng, 
bông hoa súng trước cái giá 
tượng trưng cho đó cúng tế 
mà ông có được.

Ptah có sức m ạnh thán  
k ỳ n h ư đ ã n ó iở t rê n , linhhó n  
sẽ niệm chú để hoà hợp với 
Ptah, từ đó có được sức m ạnh  
thán kỳ của ông, và nhận được 
nhiéu đổ cúng tế.
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LÀM LỄ RỬA TỘI
CÓ Được SỨC M ẠNH  TH AN k ỳ , 
THOÁT KHỎI TỘI ÁC

Sau khi có được phép thuật cúa thán Ptah, sức mạnh cùa linh hón tăng lên gấp bội phán, 
sau đó họ lại niệm chú để bién thành chim Benu và được làm lẻ rửa tội, từ đó thoát khỏi "cái chết 
hoàn toàn”.

CHIM BENU
Chim Benu chính là chim phượng hoàng trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, nó cũng 

là một vị thẩn quan trọng. Tuy nhiên hình tượng của nó khác với chim phượng hoàng của 
Trung Quốc, trông nó giống con diệc đang trong thời kỳ sinh nở, mỏ, cổ và chân của nó 
đểu rất nhỏ và dài, trên đẩu của nó còn mọc hai cọng lông tơ rất đẹp.

Chim Benu là thán tự  tạo, nó xuất hiện trên tảng đá vuông nhọn sinh ra từ nước 
trong thời hỗn mang, có nghĩa là sự mở đáu của thời kỳ sáng tạo thế giới, do vậy nó còn 
được coi là hoá thán cùa thần Atum, ngoài ra chim Benu còn được coi là “ý thức" của Ra, 
sau này lại được coi là "ý thức" của Osiris, từ đó gắn liền với lẻ nghi của người chết, nghe 
nói nó còn có thể báo trước sự hói sinh của linh hổn ở cõi âm. Trong thời đại Kim tự tháp, 
chim Benu chi là con chim chìa vôi màu vàng, sau này mới bién thành con diệc. Cũng có 
truyền thuyết cho rằng, sau khi chết chim Benu lại có thề hói sinh trong biển lửa, sau này 
chim phượng hoàng bất tử trong truyền thuyết của Hy Lạp cố và Assyria đéu có rẫt nhiéu 
mối liên hệ với chim Benu.

BIẾN THÀN H CHIM  PH Ư Ợ N G HOÀNG BENU
Linh hốn phải làm cho mình bién thành chim Benu, vì họ không chí muốn có được 

sức mạnh thán kì của nó, mà còn hi vọng sau khi chét mình cũng có thể hói sinh như nó. 
Do vậy linh hón phải niệm chú như sau:

Tôi bay lẽn từ hô nước thánh, tôi hiện hình là thân Khepra. Tôi phát triền nhưcôy cỏ, tôi 
rụt đâu ấn trong vá như loài rùa. Tôi là tinh hoa của các vị thân linh, tôi là con rân thân cai 
quản cừa ái thứ bảy, tói là thán hôi sinh ở phương đông, tôi là vị thân có cơ  thể phát sáng đề 
chiểu sáng cho linh hôn của Hememet, tôi là vị thân được Sethh tôn sùng, tôi là thâm phán cùa 
Sethh vàHorus, tôi phán xét các linh hôn ỞAnu, tôi như dòng chày giữa họ.

ổi, tôi đã đễn đây, tôi đã lên được ngai vàng, tôi là vị thân vĩ đại, tôi là chúa tề của cóc vị 
thân linh, tôi là Khensu, tôi là thân sức mạnh.

Trong lời niệm chú cùa linh hón tuy không nhác đến chim Benu, nhưng thực ra tinh 
hoa của các vị thán linh, thẩn hổi sinh, hay cơ thể phát sáng,... đểu là thuộc tính hoặc tính 
chất thần thành của chim Benu. Trong phán chú thích ở phía sau lời niệm chú có nói, sau 
khi đọc xong chương này linh hón sẽ được làm lê rửa tội, họ có thể hói sinh thành thân 
hình mà họ muốn để bù đắp những mặt không hoàn mỹ khi còn sống. Họ còn trở thành 
người hầu của An - Lopu, họ có thế cúng thán Mặt Trời Ra chu du khắp trái đất, giành được 
thiện cảm của Osiris và mãi mãi thoát khỏi tội ác, thoát khoải "cái chét hoàn toàn".



BIẾN THÀNH CHIM BEN UTH Ấ N

Chim Benu vón là con chim chìa vôi, sau này mới hoá thành con diệc có lông tơ trên đáu. Nó là "ý 
thức" của Ra và Osiris, có sức m ạnh thán kì.

BIÍN THÀNH CHIM BENU THẨN

CHIM BENU THÂN

Sự xuất hiện của nó 
báo hiệu sự khởi đáu 
của thé giới.

Nó là *ý thức' cùa Ra 
và Osiris.

Đầu đội vương miện 
trâng có cắm lông vũ, 
tượng trưng cho mốl 
quan hệ giữa nó vầ 
Osỉris.

Nó có thé cho bỉét 
tình hình hôi sinh của 
người chết.

Sau khi chét nó có
thể hổi sỉnh trong
bién lứa.

Lông tơ trên đáu

Sau khi linh 
hón biến thành 
chim Benu, họ sẽ 
được làm lễ rửa tội 
và được hổi sinh, từ 
đó thoát khỏi "cái 
chét hoàn toàn". Đáy 
là cảnh linh hón cáu 
nguyện chim Benu 
trên bức bích hoạ 
trong hám mộ. Hình 
minh hoạ trong bản 
thảo chl là con chim  
Benu không đội 
vương miện.

Chim Benu cao quý 
thanh thoát mà 
không mất đi phong 
thái của người lầm 
vua, trước mặt nó 
là đó cúng mà linh 
hón dâng lên.

Chim  Benu trong 
bản thảo



BIẾN THÀNH CON DIỆC
LINH H Ồ N  CÓ ĐƯỢC PHÉP THUẬT T H ốN G  TRỊ 
CÁC LOÀI ĐỘ NG  VẬT

T iê u  đ é  cùa  phán k in h  văn  này là "B ién  th àn h  co n  diệc", tu y  nh iê n  nội d ung  cùa nó lại không  
liên q u an  n h ié u  đ ến  con d iệc . Sau khi linh  hõn đọc ch ư ơ n g  này, họ sẽ có  được p h ép  thuật n g ự tr ị các  
loài đ ộng  v ậ t, từ  đó  họ  không  phải lo lắng vé  đ ó  ăn  th ứ c  uổ ng  cùa m ìn h .

CON DIỆC
Thời Ai Cập cổ đại, diệc vón cao quý mà thanh thoát nên được mọi người yêu thích 

và tôn thờ, giống như cò lửa, nó cũng được tôn là chim thán, nguyên hình cùa chim Benu 
là con diệc (cò xám). Sau khi con diệc chết, người Ai Cập còn cử hành tang lẻ. Trong các 
cuộc khai quật khảo cổ thời cận đại thường phát hiện tháy xác ướp cùa con ciệc hoặc cò 
lửa, quy trình ướp xác rất công phu, qua đó cũng thể hiện rõ mức độ tôn sùng của người 
Ai Cập cổ đại đối với con diệc và cò lửa nhưthễ nào.

Tiêu đế của chương này tuy là biến thành con diệc, nhưng nội dung của nó hầu như 
không liên quan đến con diệc.Theo suy đoán có thể sau khi biến thành con dệc linh hón 
sẽ có khả năng ngự trị các loài động vật.

CỐ KHẢ NÀNG THỐNG TRỊ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT
Sau khi Ani bién thành chim Benu, ông được"làm lẻ rửa tội" và trở nên hcàn hảo hơn 

trước rất nhiều, chính vì vậy ông cũng thoát khỏi "cái chết hoàn toán". Sau đó Ani lại bién 
thành con diệc và bắt đáu niệm chú:

Tôi sẻ là chủ nhân củơ các con vật hiến tế và giết chúng, tôi đâ c hu Ổn bị đố tế cho Oslris,  
tôi đã chuẩn bị đổ tế trên mặt đát. Tôi thật khoẻ mạnh! Tôi bay lên trời với thân Inh, tôi đã là 
người thánh thiện, tôi sái từng bước rộng tới thành luỹ của mình, tôi đã trở thàrh chù nhân 
cùa nơi này, tôi đã đến bên Sepu, họ dàng đó cúng cho tôi ở Unu, tôi sẽ đưa các vị thân linh lên 
đường, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ những thành luỹ có ngai vàng và làm mới chúng. Tôi biết sông 
Nut, tôi biết Tatun, Teshert và Heka. Tôi đã nghe giọng nói của họ, tôi là con trâu 10 có mang 
câu thân chú, các vị thân linh nghe giọng của tôi và nói ràng: hãy cời bồ cái mạng che mặt của 
Người ra! Họ đã đến bên chúng ta, Người không biết ánh sáng ờ đó, ca thề của tó có thề hiện 
qua mùa và thời vụ. Tôi chưa từng nói dối, mọi nhận thức chinh xác ở trước mâl Người. Ban 
đêm nhát định tôi sẽ chuđn bị bữa tiệc thịnh soạn cho Người, tòi sẽ ôm lây các vị thin vi đại, tôi 
luôn báo vệ trái đát. Tôi là viên thưlạiArìi, lời nói của tôi hoàn toàn là sự thật.

Những câu thần chú này thật khó hiếu, nhưng trong đó cũng cho thấy cáu thán chú 
sẽ mang lại cho Ani phép thuật ngự trị các loài động vật, mà các loài động vật này đéu là 
đổ dâng tế cho Osiris, nếu họ nám giữ công việc này thi có nghĩa họ có thể ctng cấp đáy 
đủ thức ăn cho mình. Sau đó Ani còn cung cấp thức ăn cho Thoth, và thiết lập mói quan 
hệ thán thánh với nữ thán Nut, thẩn đất đaiTatun, nữ thán màu đỏ Heka và thán niệm chú 
Teshert, họ sẽ tạo điéu kiện thuận lợi để Ani được bất tử.
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BIẾN THÀNH CON DIỆC

Diệc là nguyên hình của chim  Benu, cũng là loài chim thán trong tư tưởng cùa người Ai Cập cổ đại. 
Sau khi linh hỗn biễn thành con diệc, họ sẽ niệm  những câu thán chú liên quan để có được phép thuật ngự 
trị các loài động vật, và được cung cấp đáy đủ thức ăn.

( CON Dlậc

Trong "Bản thảo 
của Ani", hình m inh hoạ 
tương ứng là một con 
diệc, trén đáu khòng cố 
lông tơ và vương miện. 
Linh hổn phải biến thành  
con diệc b ình thường 
nầy và phải niệm chú.

Con diệc ở đây khác chim  Benu đả 
nói ở phán trước, trên đáu không 
có lông tơ.

Vấn đề sao chép của 'Tử
thư*

'T ử th iTđ é u  là hình minh 
hoạ trước rối mới đén nội 
dung sao chép, trong đó có 
một bầng chứng cố sức thuyểt 
phục đó chính lằ nửa phán sau 
của chương 84 'B iến thành 
con diệc" trong 'Bản thảo của 
Ani” thực ra lằ nội dung của 
chương 85, vì chỗ sao chương 
85 đâ kín, nên người sao đành 
phải viẻt vào chỗ tròng còn 
thừa của chương 84.

[ n é p  tục biến hoá
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BIẾN THÀNH LINH HỔN CỦA ATUM
TRỞ THÀNH VỊ TH AN t r ê n  t h i ê n  đ ư ờ n g

Sau  khi b iến  th ần h  con  d iệc, lin h  hón còn  phải t ié p  tụ c  b ién  hoá, đ ọ c  p h ần  k inh nầy lin h  hón  
sẽ b iế n  th àn h  lin h  hó n  cúa  th ẩn  A tum , từ  đó  họ trở  th à n h  v ị th án  trên th iê n  đ ư ờ n g  và có th ể  đượ c ở  
cù n g  vớ i các vị th án  linh .

LINH HỐN CỦA ATUM
Atum là một trong những vị thẩn sáng tạo của Ai Cập cổ đại, là người đứng đáu 

trong nhóm 9 vị thán ở Heliopolis, tuy nhiên sau đó ông cũng hoà hợp với Ra, nhưng vẫn 
được mọi người tôn sùng, và được tôn làm cha của các vị thán linh. Phân trước có nói rằng, 
hình tượng của ông là người đàn ông đáu đội vương miện hai táng. Nhưng ông lại có rất 
nhiéu kiểu hoá thân, kiều hay gặp nhất là con trâu đen Menaul, ngoài ra còn có con rán, 
con thằn lằn, bọ hung, sưtử, cẩy mangut.Trong đó con trâu thường xuất hiện với ý nghĩa 
là "ý thức" cùa linh hón.

BIẾN THÀNH LINH HỐN CỦA ATUM
Để bién thành linh hón cùa Atum tương tự cũng phải niệm chú thi mới thực hiện 

được, trong "Bản thảo của Ani", linh hồn của Ani trong phẩn niệm chú đáu có nhắc đến 3 
vị thần là Ra, Hu và Atum, và ông xưng mình chính là họ, như vậy ông sẽ có được khả năng 
tương ứng.

Trước tiên ông xưng mình là thán Mặt Trời Ra, ông không thế rơi vào cõi huỷ diệt, và 
cũng không bao giờ bị chết. Sau đó ông lại nói mình là thán Hu, ông rát ghét những thứ 
dơ dây và luôn thuân theo chân II. Cuól cùng ông nól minh là thán ánh sáng Atum, ông 
có phép thuật biến thành vị thán vĩ đại, và sóng trên thiên đường như Ra. Như vậy Ani sẽ 
có phép thuật biến thành linh hổn vĩ đại, và có thể trở thành người ké thừa của thán ánh 
sáng.

Phấn sau cùa lời niệm chú trong "Bản thảo của Ani” lại được sao ở chương khác, trong 
lời niệm chú linh hón xưng mình là thần Nu, và mượn danh nghĩa của Nu để nói vé sự thán 
kì của mình:

ổ i, các vị thân đáng kinh! Tôi ngói trên giá thân, mọi người ca ngợi tôi, họ đã chuẩn bị 
ngai vàng cho tói. Tôi chính là thân Nu. Những người có tội đểu không thể đánh bại tôi. Tỗi là 
con của thân vĩnh hàng, ca thề của tôi không bao giờ bị phởn huỷ, tôi tự tạo ra mình giống như 
thân vĩnh háng. Tôi là người tạo ra bóng tối, tôi đã tìm thấy chỗ ở  cùa mình à cuối chân trời... 
Tôi đă tiêu diệt con rân cản đường đến Tuat. Tôi là vua của Tab, mọi người đểu ca tụng tôi. Tôi 
đã sáng tạo ra linh hốn cùa Nu, tôi sống ở Khert-Neter. Người ta không nhìn thây chỗ ờ của tói, 
quả trứng thán của tôi không bao giờ bị vỡ, tôi đã xoà bò mọi tội ác, tôi đang canh chừng kẻ 
thù của tôi - “chủ nhân cùa bóng tói". Tôi sẽ giữ chác cơ thề của họ ỞAnu. Tôi là thân ánh sáng, 
tôi là người ở nai sáng sủa, tôi là con chim tự do.

Đọc xong đoạn kinh này, Ani sẽ biến thành linh hón của Nu hoặc vị thán trên thiên 
đường, và được các vị thẩn linh thu nạp.
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BIÊN  THÀNH Vj THAN TRÊN THIÊN  ĐƯỜNG

Trước tiên linh hổn tự xưng là ba vị thán Ra, Hu và Atum, đóng thời họ có được một số khá năng từ  
họ, sau đó họ cũng có thể biến thành linh hón của Atum hoặc thán ánh sáng.

Tự XƯNG u  BA VỊ THẨN

THẮN RA

THÁN HU

Cảm ghét tội ác và sự dơ bán, 
luôn tin vào chân lí.

Ị TựXƯNGLÀTHẨNNU I

Sau khi có đươc phép thuật 
của ba vị thán trên, Ani lại xưng 
minh là thán Nu, và nói vé sự \Ã 
đại của mình, sau đó ông có thé trở 
thành vị thán trên thiên đường

ĩrà  thành linh hổn ưén  
thiền đường

THẨNATUM
Không bị rơi vào cỏi huỷ diệt, 
không phải lo bị “chết hoàn 
toàn".

Có thé sống trên thiên đường, 
có phép thuật như một vị thán 
vĩ đại.

Có phép thuật biền thành 
vị thẩn v ĩ đại, có thể trở 
thành ngườt thừa kế của 
thẩn énh sáng.

Thán Nu
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BIẾN THÀNH CHIM ÉN
CẦU NGUYÊN MÌNH CÓ ĐƯỢC QUYỂN Lực c ủ a  
CÁC VỊ THẦN LINH

Chim  én lằ loài ch im  m ang  tin  vu i đến cho  m ọi ng ư ờ i, p hấn  k inh này nói vé  v iệ c  linh  hỗn b ién 
th àn h  ch im  én , đ ể  họ đóng  hành với m ặt trờ i rói tiến  vào  th iê n  đường , còn  những  linh hón không  
biết nh ững  lời k in h  này sẽ phải sóng ở  vùng  ch ế t chóc.

CHIM ÉN BÁO TIN VUI
Chim én vốn là con gái của Ra - một trong những biểu tượng cùa thán bọ cạp Serket. 

Đặc điểm nổi bật nhất của Serket là con bọ cạp uốn cong đuôi trẽn đáu của bà, ngoài ra 
bà còn có một số hình tượng khác như nữ thán đáu sư tử tay cầm đao, con rắn đứng ngóc 
đáu,... Bà quyết tâm tiêu diệt kẻ thù cho cha, bà vô cùng dũng cảm, bởi vậy bà luôn được 
người dân ở mién Hạ Ai Cập tôn thờ.

Tuy nhiên Serket cũng có đặc điểm bình tĩnh và đáng yêu. Tương truyền sau khi 
Osiris bị hại, chính con chim én đã báo tin cho Isis và các vị thán linh. Sau khi Horus đánh 
bại Sethh để báo thù cho cha rói lên làm vua, cũng chtnh con chim én đã mang tin vui này 
đến khắp mọi mién của Ai Cập. Do vậy chim én được coi là loài chim đưa tin, cho nên hiện 
nay ở Ai Cập và Sudan mọi người rát yêu quý loài chim này. Vi sau khi chết người ta cũng 
được xưng là Osiris, cho nên bà cũng được phong là thẩn bảo vệ của người chết.

BIẾN THÀNH CHIM ÉN
Sau khi biến thành linh hón cùa Atum, linh hồn lại cầu nguyện để biến thành hoá 

thân của Serket - con gai cúa Ra, đó lằ chim én. Họ phái mượn danh nghĩa cùa Serket đẽ 
cáu nguyện trước thần Mặt Trời:

Con là chim én, con là bọ cạp, con là con gái của thẩn Ra. ôi vị thắn đáng kính! Người 
toả ra mùi hương thật thơm! ôi! Người toả ra muôn ánh hào quang cho chúng sinh ở cuói 
chân trời. Con đã mang lửa cho thẩn hộ vệ, xin hãy ban cho con đôi tay! Cho con được 
sống trên đảo lửa.

Sau đó linh hón sẽ hoà hợp với Serket và biến thành chim én rói bay lượn trẽn báu 
trời, đống thời cùng với Horus điều khiển thuyền mặt trời, rói đánh bại và giam giử Sethh. 
Như vậy linh hốn đã xoá bỏ mọi tội lỗi và trở nên thánh thiện như thẩn. Sự thay đổi này vẫn 
phải dựa vào lời cáu nguyện chân thành của linh hón:

Con cũng là chù nhân cúa chiếc thuyền như Horus vậy ... Con tôn sùng cao sự quan 
sát của Người, hãy để con mang tin đến cho Người! Con đã thông thạo cửa ải Nebertcher, 
con đã trải qua cuộc phán xét, con đang làm lễ rửa tội ờ Uart, con đã rửa hết mọi tội lỗi của 
mình, con đã đoạn tuyệt với tội ác, con đâ rửa sạch mọi hạt bụi của trán gian. Con đã trở 
thành người thánh thiện như thẩn!

Đọc xong tức cuộc hành trình của linh hón kết thúc, từ lúc này họ sẽ được chung 
sóng với thán hộ vệ. Đóng thời họ cũng có khẳ năng sử dụng đôi chân, họ sẽ cùng thán hộ 
vệ "đổng hành với mặt trời". Họ đã nhìn tháy con đường thẩn bí thông tới Sekhet-Aaru (tức 
"vùng lau sậy") và cũng nhìn thấy cánh cửa thán kỳ.
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BIẾN  THÀNH CHIM ÉN

Chim én là loài chim  báo tin vui của người Ai Cặp. Khl linh hổn biến thành chim én, họ sẽ hoà hợp 
với nử thán Serket và trở nên thánh thiện như thán. Họ sẽ có được quyén lực như các vị thán linh, và có thể  
dễ dàng tiến vào Khert-Neter.

NỮ THẨN SERKET

SERKET Serket lầ nử thán bọ cạp, 
trên đáu bà có một con bọ 
cạp đang uốn cong đuôi.

Chức vụ thấn thánh
Bà là con gái của thán Mặt 
Trời Ra, là thán bảo vệ của 
người chết, và là mẹ của 
thán rắn.

Nử thán có con bọ cạp đang 
uốn cong đuôi trên đáu.

Nử thán đáu sư tử, tay cám 
đao, dũng cảm vô cùng.

Con rán đứng ngóc đảu (hình 
tượng trong lăng mộ).

Con vật thẩn thánh
Bọ cạp, chim én.

BIẾN THÀNH CHIM ÉN

Hình m inh hoạ cho phán  
kinh này chính là con chim  én 
đứng trên cái trụ màu đáu tròn. 
Linh hón sẽ bién thành chim  én 
để họ trở  thành người thánh  
thiện và có th ể  được tự do đi lại 
ở Khert-Neter.

Vật thể hình trụ đáu tròn nhiéu 
màu sác, ỷ nghĩa cụ thề của nó 
vân chưa xác định rõ.

Con chim én dường như 
đang muốn báo tin vui 
cho mọi người.

e
I

£

£

Sau khi biến thành chim 
én, linh hón sẽ được 
hưởng quyén lợi như 
các vị thán linh, họ có 
thể tự do bay lượn vào 
vùng Khert-Neter, và tự 
do đi lại ở đó. Còn những 
linh hổn không biết cáu 
nguyện thì chỉ có thể 
dừng lại ở cõi chết chóc.
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BIẾN THÀNH RẮN SATA
CÓ ĐƯỢC PHÉP THUẬT LỘT XÁC

Sau khi b iến th àn h  ch im  én , quá tr in h  b ién  hoá của  lin h  hón vẫn  ch ư a  dừng  lạ i, m à họ còn 
phải b ién th àn h  rân Sata và b iến th àn h  th án  cá sáu đế có  đ ư ợ c  khả năng lột xác  và lội xu ố n g  nước 
m à không  bị cHìm .

RÁN SATA
Sata là thẩn rán của Ai Cập cổ đại, ông là con của mặt đất, được người Ai Cập cổ đại 

tôn thờ. Hình tượng của ông là con rắn có hai chân, và có phép thuật lột xác.
Người Ai Cập cổ đại có tín ngưỡng tòn sùng và kính nể rắn, trong các công trình kiến 

trúc, đó dùng, đó trang sức, thậm chí cả trên vương miện cùa Pharaon cũng đéu có hình 
ảnh của rắn. Sự tôn sùng và kính nể này không chỉ đối với loài rán độc có thể cắn chết 
người, mà còn đối với cả loài rắn lột xác. Rân thường vài tháng phải lột xác một lán, sau khi 
lột xác da của nó trơn nhẵn, giống như mới được hói sinh. Người Ai Cập cổ đại nhìn thấy 
hiện tượng này đã cho rằng rán có phép thuật lột xác, do vậy họ càng tôn sùng nó hơn. 
Thán Mặt Trời hàng ngày sau đi qua 12 vùng trước lúc bình minh, ông sẽ đi vào từ phía 
đuôi của con rắn, ông đi qua cơ thể rói đi ra qua miệng của nó. Khi ông đi qua thân con 
rắn, ông dần dẩn lột bỏ cái xác già nua từ chiéu tói ngày hôm trước và bát đáu xuất hiện 
với diện mạo của Khepra, các vị thần linh sẽ đưa Khepra tới chỗ thẩn không khí Shu, Shu 
sẽ đặt ông ở chỗ hổng của tường bao ờ cõi âm, như vậy mặt trời lại mọc, và một ngày mới 
cũng lại bát đắu.

Có thể tháy, ngay cả thần Mặt Trời củng phải đi qua cơ thể của con rắn mới được hói 
sinh. Linh hổn cầu nguyện mình biến thành con rắn Sata cũng vì mong mình có được khả 
năng như Sata, đó là lột bỏ cái thân xác trước đây để hổi sinh một ca  thé mới và hoàn hảo 
để tiếp nhận linh hón cùa minh, từ đó được bất tử.

BIẾN THÀNH SATA
Câu thán chú biến thành rắn Sata rất đơn giản, chi có hai câu, chỉ cán linh 

hón mượn danh nghĩa cùa Sata để nói ra nguón góc và tính chất thán thánh cùa nó 
là được:

Tôi là rán Sata, tôi đã sống những tháng ngày đằng đẳng, sau này khi chết đi hàng 
ngày tôi đéu có thể được hói sinh.Tôi là rán Sata, tôi sống ở  một nơi rát xa trên mặt đất, tuy 
tôi đã chết nhưng hàng ngày tôi đéu có thể được hói sinh, chính vì chết đi tôi mới được 
trẻ hơn.

“Vi chét đi mới được trẻ hơn" chính là sự hồi sinh hoàn hảo mà linh hón hằng mơ 
ước. Niệm chú xong linh hồn sẽ biến thành rán Sata, từ  đó họ có được khả năng lột xác. 
Khi họ hổi sinh, họ sẽ tái tạo một cơ thể hoàn hảo hơn để đón nhận linh hón của họ, điều 
này cũng cho thấy cuộc sống sau khi được hổi sinh của họ tót đẹp hơn khi còn sống đễn 
chừng nào.
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TÍN NGƯỠNG TÔN SÙNG RĂN CỦA NGƯỜI AI CẬP cổ  ĐẠI

Tinh cảm của người Ai Cập cổ đại đói VỚI rán rát phức tạp, qua hiện tượng rán lột xác họ linh cảm  
rằng rắn có phép thuật lột xác, do vậy trong quá trình linh hổn hướng tới sự  bất tử, họ còn phải biến thành  
rân để có được khả năng này.

[ CÁC LOẠI THẦN RẮN

Hoầ thân của thế lực tà ác
Apep và Apephis chống lại 
thán Mặt Trời đéu là một 
con rán.

CỚOƯỢC KHẢ NÀNG Lột xAc

Thẩn bẻo vệ vua
Rân lầ thán bảo vệ của 
Pharaon, chính nữ hoàng 
Cleopatra đã cho rán cân 
đé két liẻu cuộc đời và bảo 
toàn thể diện của mỉnh.

Biểu tượng và thần 
cùa miền Hạ Ai Cập
Rắn là biểu tượng của mién 
Hạ Ai Cập, nữ thán rân 
Wadjet chính là nữ thán bảo 
vệ của mién Hạ Ai Cập.

Thấn canh giữ đến thờ và lảng mộ
Trong đén thờ và lảng mộ thường 
bát gặp hình ảnh của rán, chúng làm 
nhiệm vụ canh giử sự yên tĩnh cho lăng 
mộ và đén thờ.Sau khi thán Mặt Trời 

đ ỉq u a c ơ th ể c ủ a c o n rá n ô n g  
sẽ được hói sinh, linh hốn sau 
khi biến thành rán Sata thì cơ 
thể mới được hói sinh, do vậy 
mọi người mới tôn sùng rắn, 
ngoài ra còn m ột lí do khác 
đó là nó có khả năng lột xác.

R ắ n  ỉ a t a  c ó  h a i  c h â n

Rán có tập tính lột xác, khi quan sát 
hiện tượng rán lột xác người Ai Cập cổ 
đại tinh cảm rồng, rân có phép thuật 
lột xác. Do vậy lỉnh hổn muổn làm cho 
cơ thé của mình được hôi sỉnh như rán 
thì họ buộc phải biển thành rán Sata.
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BIẾN THÀNH THẨN CÁ SẤU
KHÔNG BỊ ĐE DOẠ KHI QUA SÔNG

Cá sấu  cũ n g  là con  vậ t th án  th án h  được ngưởi Ai C ặp  cổ  đại tô n  th ờ  vá k ính sợ . Trong c u ộ c  
hành  tr in h  Ở Tuat, lin h  hón phải n iệm  chú  để m ìn h  b iến  th àn h  cá sáu, từ  đ ó  m ới được b ình  an  đi q ua  
sông Nile

TÔN SÙNG CÁ SẤU
Trong tư tưởng của người Ai Cập cổ đại không gì có thế sánh nổi với sõng Nile, và vị 

thán sóng dưới sông Nile - cá sáu đương nhiên cũng được mọi người đặc biệt tôn thờ. Tín 
ngưỡng tôn thờ này chủ yếu xuất hiện ở những nơi có nhiéu cá sấu, và nhửng đoạn nước 
chảy xiết và hiểm trở cùa sông Nile.

Cá sấu của Ai Cập thuộc loài cá sấu sông Nile, là loài động vật có vú, bàn tinh hung 
dữ, chiều dài có thể vượt quá 5m, có thể tấn công cả người. Người Ai Cập cổ đại tôn cá sấu 
là thán, lúc còn sóng người ta rất kính sợ nó, khi nó chết người ta còn tiến hành ướp xác 
và cử hành tang lễ rất long trọng. Sobek là thán cá sáu của Ai Cập, hình tượng cùa ông là 
con cá sáu sông Nile đáu đội vương miện được thiết kế vô cùng phức tạp, lúc thì là vị nam 
thẩn thân người đẩu cá sấu. Tương truyền râng thán cá sấu Sobek có sức mạnh gấp bốn 
lán thần khác, vì òng có tính chất của bốn vị thán, đó là lửa của thắn Mặt Trời Ra, khi của 
thần không khí Shu, đất của thán mặt đất Keb và nước của thán Osiris.

BIẾN THÀNH THẪN CA SẤU
Linh hón cẩu nguyện để mình biến thành thẩn cá sâu chính là mong mình có được 

khả năng bơi lội tung tăng dưới nước như cá sáu, mà không phải sợ các loài động vật ăn 
thịt khác dưới nước đe doạ tính mạng cùa mình. Người Ai Cập cổ đại tin rằng, sông Nile 
cũng chảy qua cõi âm, mà mức độ nguy hiểm của sông Nile ở cõi âm còn ghê gớm hơn rẫt 
nhiểu so với ở trán gian, do vậy để đi qua sông được bình an, linh hổn phải có được sức 
mạnh thán kì cùa thần cá sấu.

Câu thán chú biến thành thẩn cá sấu cũng rát đơn giản, linh hón phải tự xưng là thán 
cá sấu Sobek và mượn miệng cùa ông để niệm chú:

Tôi là thán cá sâu Sobek, tôi có phép thuật khiến người ta phài khiếp sợ. Tôi bât những 
kể tham lam.

Tôi là con cá sâu sống ở  Kamui, tôi là chù nhân cùa Sekhem, mọi người đéu dâng đô 
cúng cho tôi.

Trong "Bản thảo của Ani", trong câu thẩn chú cuối cùng Ani còn mượn miệng của 
Sobek để đòi đó cúng cho mình:

Ani cũng là chù nhân cùa Sekhem, mọi người cũng phái dâng đổ cúng cho ông ày.
Đọc xong linh hốn sẽ biến thành thán cá sấu, từ đó có thê’ tự do bơi qua sông Nile 

ở cõi âm. Họ không chỉ không bị chìm, mà các con vật sân mói dưới nước nhìn thấy nó 
cũng phải tránh xa. Sau khi đến bờ bên kia, họ còn có thể thụ hưởng đồ cúng tế mọi người 
dâng cho.
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BIẾN THÀNH THẦN CÁ SÂU

Thán cá sấu tên là Sobek, tuy cá sấu rất dữ tợn, nhưng nó không phải là hung thán. Sau khi linh hón 
biến thành thán cá sáu, họ sê có khả năng lội nước mà không bị chim, từ đó được bình an đi qua sông Nile 
đáy hiểm nguy ở cõi âm.

THÁN CÁ s íu  SOBEK

SOBEK

bobek  Iliân Ityười d â u  ca sâu. 
Nghe nói Sobek ià con của Sethh và 
Nephthys, ông từng bảo vệ Horus 
hói còn nhỏ, và giúp Isis và Nephthys 
chống chọi với Sethh.

BIẾN THÀNH THẮN CA SÂU

Bức tượng thán cá sáu 
Sobek, đáu đội vương miện, 
nầm phủ phục trén bục đá.

Niệm chú chính xác để 
linh hón biến thành thán cá 
sấu Sobek, từ đó có được khả 
năng lội nước không bị chìm. 
Sobek còn là vị thán được mọi 
người tôn sùng, linh hổn mượn 
danh nghĩa của ông là có thể 
có đươc đổ cúng tế.

Thán cá sấu trong bản thảo 
không đội vương miện, 
nhưng lại khoác trên minh 
tám khản màu đỏ, thế hiện 
rõ vẻ thán thánh.

Vương miện trên đáu cùa 
Sobek rát đặc b iệ t nó kết hợp 
với vương miện của bốn thán là 
Ra, Shu, Keb và Osiris, thiết kế 
thành vương mỉện lông chỉm 
có sừng, có rán và có đĩa tròn.



s ự  HOÀ HỢP GIỮA LINH HỐN VÀ THẨN THỂ
ĐƯỢC BẤT TỬ

Sau kh i vượ t qua sông  N ile, lin h  hón sẽ tiẽ n  và o  m ột nơi ho àn  toàn  m ới lạ - Khert N eter, tạ i đ ây  
lin h  hón  sẽ  phái chuẩn  bị sẵn  m ọi th ứ  trướ c kh i t ién  hành  cu ộ c  p hán  xét.

Sau khi biến thành thẩn cá sấu và vượt qua sông Nile, linh hồn sẽ đến "noi ở ẩn", đó là 
Khert-Neter. Đây là địa vực cuối cùng linh hổn tiến vào trước khi tiến hành cuộc phán xét, 
vùng này do Osiris cai quản, là nơi dừng chân của linh hồn ở cõi âm, nghĩa của từ Khert- 
Neter chính là “nơi ở ẩn". So với các địa vực đáy hiểm trở khác ở cõi âm thi vùng này tương 
đối an toàn. Sau khi vượt qua mọi gian nan hiểm trở linh hón sẽ đến nơi này để nghỉ ngơi. 
Lúc này họ phải làm cho linh hón của mình hoà hợp với cơ thể, duy trì sức sóng của cơ thể 
và phải cáu nguyện để có được một số khả năng đặc biệt để chuần bị đón nhận cuộc phán 
xét sáp diên ra.

ĐƯA LINH HỒN VẾ VỚI CƠTHỂ
Việc làm đáu tiên của linh hón ớ Khert-Neter đó chính là cẩu xin thán linh đưa linh 

hồn cùa mình trở vé với cơ thể. Linh hổn ở đây chính là chì "ý thức" trước đó đả bay ra khỏi 
mộ và du ngoạn giữa các vị thẩn linh. Sau khi được sự cho phép cho rất nhiễu vị thán để 
chuẩn bị cho cuộc sóng trên thiên đường, linh hồn còn phải trở vé với cơ thể của họ trước 
khi tiếp nhận cuộc phán xét, và duy trì sức sống của cơ thể, vì khi phán xét thì cơ thể có sức 
sống, quả tim, "linh hồn" và "ý thức"đéu phải xuất hiện. Trong "Bản thảo của Ani", để trờ vé 
với "ý thức"của minh, trước tiên Ani phải để một lá bùa hộ mệnh bằng vàng ròng và đá quý 
lên quả tim của xác ướp, sau đó lại cầu xin thán Anubis:

ồ i thán Anubis đáng kinh! Thán Pehreri đáng kính! Các Người sóng trên núi, các 
Người là những vị thẩn vĩ đại, mong Người hãy gọi linh hón trở về với cơ thểcủa con. Dù 
linh hốn ờ nơi đâu cũng mong Người gọi nó vé.

Người còn phát hiện ra mát của Horus ờ  chỏ Osiris bất tử. Mong Người iừng để Ani 
trung thực chết ở địa phận của các vị thán linh ở Anu. Ở Anu, vô số linh hồn đã trà vé với 
cơ thể của họ, mong cho linh hón của con không rời khỏi con, mong cho linh lố n  của con 
ở mãi trong cơ thể cùa con.

Hỡi các vị thắn hộ vệ trên thiên đường! Xin các thán cho biết linh hỗn c ja  con đang 
ờ đâu, nếu tháy nó ở đâu, xin các thán hãy đưa nó vé với cơ thể của con. Sau đó Người sẽ 
thấy mát của Horus sẽ ở bên con như người tuỳ tùng vậy.

Qua lời niệm chú chúng ta có thể thấy được sự thiết tha của Ani, Anubis là thẫn bảo 
vệ của linh hón, có thể nhanh chóng phát hiện ra"ýthức"cùa Ani. Qua tim kiếm "ý thức"đã 
được tìm thấy, và được một vị thán dùng chiéc thuyễn nhỏ đưa vé:

ô i vị thán đáng kính! Người đã kéo chiếc thuyén của thán bát tử, Người kéo nó vé 
Tuat, Người đi qua Net để các linh hón trở vé với cơ thể của họ. Đòi tay của Người nắm 
chắc mái chèo, để con thuyén thẳng tiến về phía trước, trên đường đi Người đá loại bò mọi 
chông gai và thế lực tà ác. Chiếc thuyền bãng băng tiến lén, các vị thần linh vu mừng khôn 
xiết, mong Người hãy đưa linh hón của viên thư lại Ani trung thực đến báu trời phía đông, 
để ông ấy đáp thuyền của Người cùng Ra đến nơi trước kia họ đã đi qua - Arrentet. Mong 
cho linh hón của ông ấy nắm chặt lấy cơ thể trên mặt đát, mong cho ông ấy và cơ thể của 
ông ấy không bị tiêu diệt và phân huỷ, mà mãi mãi tổn tại ở địa phận của ônc ấy.

Đọc xong những câu thẫn chú này thần linh sẽ cho phép"ýthức"của An định kỳhoà 
hợp với cơ thể, để tránh làm cơ thể mất sinh khí. Đổng thời, linh hốn và cơ thể còn có thể

190



cùng tham gia nghi thức tế thần để tránh cơ thể bị "vật hoá" và làm cho những linh hốn 
không liên quan phải tránh xa.

KHỔNG ĐỂ LINH HỐN BỊ GIAM GIỮ
Sau khi "ý thức" (Ba) cùa Ani hoà hợp với cơ thể, ông vò cùng vui sướng và hết lời ca 

tụng thán linh:
ổi các vị thán đáng kính! Chúng sinh luôn kính trọng Người, họ luôn ca tụng Người. 

Người đúng là vị thẩn v ĩ đại, Người đã mang đến vẻ tôn nghiêm cho các vị thẩn linh, các vị 
thẩn linh đéu sóng trong cái bóng của Người.

Người ngói trẽn ngai vàng, mong Người hãy mở ra con đường thán thánh cho linh 
hốn của Ani. Con có thể niệm chú, con là linh hồn biết niệm chú, con đâ mở cho mình một 
con đường dẫn tới nơi ở của thần Ra và Haas.

Những lời ca tụng này không chỉ thể hiện lòng cảm tạ, mà còn làm cho Ani được các 
vị thẫn cho phép tự do ra vào Khert-Neter. Vi sau khi "ý thức" trở về mộ hoà hợp với cơ thể 
thì vẫn phải thường xuyên bay ra khỏi mộ và liên tục qua lại trong các vùng ở cỏi âm, néu 
không được thần linh cho phép thi họ không thể bước vào cánh cửa của vùng Khert-Neter. 
Sau khi đọc những câu thán chú trên, linh hồn sẽ mở ra một con đường thán thánh, và họ 
có quyén tự do ra vào vùng Khert-Neter. Như vậy "ý thức” của Ani vừa có thể trở vé lăng 
mộ khi cơ thể cán có sinh khí, lại cũng có thể tiến vào cõi âm khi thấy cán thiết để két giao 
với các vỊ thán linh và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phán xét sắp tới, chứ không thể bị giam 
giữ mài ở trong huyệt mộ.



HÃY VẼ Đ I, "BA" CỦA TA!

TlM KIẾM "BA* I
ở  Khert-Neter, linh hốn có rất nhiéu việc phải làm , họ phải cáu xin thán linh  

bảo vệ cho cơ thế của mình, và duy trì sức sóng của "Ka" (linh hón). Chỉ có như vậy  
họ mới có thế được bát từ.

THAN LIN H TÍM  G IÚ P  -BA" Đ ƯA BA" VE VƠI C ơ  THE

Qua lời khấn cáu của linh hón, 
thán Anubissẽsửdụng phép thuật 
của minh để tìm kiém “ý thức* của 
linh hón đang du ngoạn trên thiên 
đường.

Sau khi tìm được "Ba", linh hổn lại cáu xin một vị thán khác chèo 
thuyén đưa 'Ba ' trở vé Amentet - nơi chôn cất cơ thể của họ.

THÍ NÀO LÀ "VẬT HOÁ*

"Vật hoá" là cách dịch tạm , 
có nghĩa là một vật th ể  vốn có sinh 
mệnh bị m át đi sinh m ệnh và trở 
nên khô cứng như cành củi, hòn 
đá. Nhưng người Ai Cập cổ đại lại 
tin rằng, sau khi ướp xác, cơ th ể  vẫn 
có được sinh m ệnh, gióng như thực 
vật, tuy nó không cử động nhưng 
nó vẫn m ang hơi thở  của sinh 
m ệnh. Nếu cơ thể m át đi hơi thở 
của sinh m ệnh thi nó sẽ bị "vật hoá" 
và không thể hói sinh được nữa. 
Cách giải quyết vấn đé này chính là 
đề "Ba" (ý thức) thường xuyên hoà 
hợp với cơ thể.

Xác ướp được cho là mám 
mống mang sinh mệnh.

Thường két hợp với “Ba"

Cơ thể duy tri hơi thở của 
sinh mệnh, mám móng của sinh 
mệnh không ngừng phát triển, 
đến thời điểm thích hợp nó có thé 
tiếp nhận linh hón mà hối sinh.

Cơ thể biến 
thành sựvật không 
thể hổi sinh như 
hòn đá, cành củi.



Ị SỰKÍTHỢPGIỮACƠTHẾVÀ^BÃ"

Việc két hợp thường xuyên với"Ba"là cách đơn giản mà hữu hiệu nhát đê’ duy tri sức sống cho cơ thể. 
Lúc này xác ướp được đặt trẽn m ột chiếc bàn dài được trang trí hình đáu động vật, còn quả tim  đặt trẽn lá 
bùa hộ m ệnh làm  bằng vàng ròng và đá quý, "Ba" cắp vòng tròn tượng trưng cho m ặt trời và sự vĩnh hằng  
b a ytớ ih o à  hợp với cơ thể.

Bàn đặt xác ướp được 
trang trí hình đáu thú 
và đuôi thú, thậm 
chí lầ chân thú, nhìn 
trông giống một con 
thú thán được thiết 
kế phóng đại. Trong 
lăng mộ thường chôn 
kèm loại bàn này.

ĐẾ "BA1' Tự DO RA VÀO CÒI ÂM ]

Một trong những chiếc bàn trong lảng 
mộ cùa Tutankhamun

"Ba" hình chim 
ưng đáu người 
cáp vòng tròn, 
tượng trưng cho 
mặt trời và sự 
vĩnh hầng.

Xác ướp của 
linh hón

Hai bên chiếc 
bàn làg iá thẳp  
hương để lôi 
kéo linh hón 
tới trợ giúp.

Sau mỗi lán "Ba" kễt hợp với cơ thể, họ đéu phải 
bay vé cõi âm  để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc phán xét. Do 
vậy họ văn phải có quyên tự đo ra vào cõi âm , để tránh bị 
thán hộ vệ ngăn cản.

Lối ra vào của vùng Khert-Neter, bên 
cạnh cửa có thán đứng canh giữ.

"Ý thức" của linh hón tự 
do ra vào Khert-Neter.
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MỞ HUYỆT Mộ, BÁI KIẾN THẨN LINH
ĐỂ LINH H Ồ N T ự  DO  RA VÀO HUYỆT MỘ

Đ ọ c  p hẩn  k in h  n ày  để m ở  h u yệt m ộ cùa linh hổn , đ ế  họ  có  th ể  tự  do ra vào  h u yệt m ộ  của  m ìn h , 
đóng  th ờ i có  th ể  bái k iến  th án  Ra vá  các  v ị th án  khác tro n g  các n g ầy  lê  hộ i, và có  m ột ch ỗ  đứng  tro ng  
các v ị th án  linh .

Khi linh hồn có thể tự do ra vào Khert-Neter thì đương nhiên họ cũng phải được tự 
do ra vào huyệt mộ của minh. Người Ai Cập cổ đại thường lấp kín huyệt mộ đế tránh bị 
cướp hầm mộ. Nhưng người ta thường làm một cái cửa giả mang tính tượng trưng ở bên 
trong hám mộ, cánh cửa giả này chính là lối đi thuận tiện cho linh hón. Sau khi"Ba"của linh 
hón có quyển tự do ra vào vùng Khert-Neter, họ còn phải làm cho minh có quyến được tự 
do ra vào huyệt mộ.

Trong "Bản thảo cúa Ani", câu thẩn chú để mở cửa huyệt mộ rất đơn giản:
Cửa huyệt mộ đóng kin đã mở, khu vực đóng kin đã mở, cửa mộ đóng kín đã mở rộng 

cho linh hỗn trong huyệt mộ!
Sau khi mở cửa mộ, "Ba" và "Ka" của Ani đều được tự do ra vào huyệt mộ,"Ka"cùa ông 

sẽ bắt đáu cất bước dưới sự dẫn dát cùa "Ba", tay chân của ông cử động rất tự nhiên, ông 
sẽ mượn danh nghĩa của Horus để mở ra con đường thẩn thánh, rối đáp lên thuyền của Ra, 
ngói lên mũi thuyền và dâng đó trang sức cho Ra:

Mát cùa Horus giao phó con cho Người, Người đã chinh sừa lóng  mày của Ra". Bước đi 
của con đã sài rộng han, con nhấc chân cât bước, chân tay cùa con cừ động rát tự nhiên. Con là 
Horus, con là người báo thù cho cha. Con đà mang vương miện cùa Ut tới và đề trẽn giá thân, 
con đường thấn thành đỏ mở ra cho linh hổn. Khi linh hồn đi xơ, linh hổn cùa con đâ nhìn thây 
thuyền cùa thân Ra. Linh hôn cùa con ngói trên mũi thuyền, lặng lẽ đếm thời gian, đó trang sức 
cùa con đã đề trên lông mày của Ra.

Sau đó Ani lại cẩu xin các vị thán đối xử tốt với ông, không coi ông như tù binh, 
không giám sắt ỏng, không giam giữ cơ thể của ông, và không dùng hình phạt tàn khốc 
đói với ông:

Hãy tới đây! Horus đã mang linh hôn đến cho con, cơ thề cùa Osiris sổng trong ánh sáng, 
xin đừng xem linh hôn của con như những tù binh, xin Người đừng giám sớt linh hôn cùa 
con. ..C â u  mong họ không dùng hình phạt tàn khốc đối với con, mong Người mờ cho con một 
con đường thán thánh. Trái tim của con thuộc về Người, linh hôn của con biết niệm chú. Họ 
luôn dân đường cho con, con ngói ở phia trước chủ nhàn cùa các vị thân linh, cho dù người 
báo vệ ca thể của Osiris khốc hoạ bùa chú lên ca thề linh hón cùa con, nhưng họ không thế coi 
con là tù binh, và cũng không thể giam giữ con trên thiên đường.

Đọc xong "Ka" và "Ba" của linh hốn sẽ cùng hành tiến, và cùng tiếp nhận cuộc phán 
xét cùa tâm linh.
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MỞ CỬA HUYỆT Mộ
Sau khi "Ba" vé đến huyệt mộ, ngoài kết hợp với cơ thể thì còn phải đưa "Ka" cùng đi qua cánh cửa 

giả đề ra vào huyệt mộ. Sau đó, linh hổn phải cáu xin thán linh đối xử tốt với họ.

Ị CỬA GIÀ TRONG HUYỆT Mộ I

Cửa giả thường được ngăn 
bầng chiếc bàn thờ trong 
huyệt mộ, hoặc đặt trên tường 
ngăn giửa bục đặt quan tầi và 
bần thờ. Có loại được chạm 
khác riêng, nhưng cũng có 
loại được đục trực tiếp lên 
tường của hám mộ.

Ở giửa cánh cửa giả còn trạm 
trổ hình của người chét, "Ba" 
và "Ka" cùa người chềt sẽ ra 
vào huyệt mộ qua đây.

Trước canh cửa giá cô bằn thờ, 
bên trén bày rát nhiéu đó cúng 
do người thân dâng lên.

‘W RỜI KHỞI Mộ Ị

Từ thời kỳ Có 
vương quốc, cửa 
giả đả trở thành 
một bộ phận 
cáu thành quan 
trọng trong huyệt 
mộ cùa ngườỉ Ai 
Cập cổ đại, nó có 
công dụng như 
cửa th ậ t đó là 
nơl để  người chết 
giao lưu với thé 
giới bên ngoài, và 
cũng là lổi ra vầo 
của linh hổn.

Sau khi "Ba" 
kết hợp VỚI cơ thể, 
nó sẽ cùng với "Ka" 
mở cánh cửa giả của 
hám mộ để láy lối ra 
vào huyệt mộ.

'Ba 'củ a  người chét, họ 
sẽ chi dản cho “Ka" tiếp 
bước ở cõi âm.

“Ka" của người chết, 
họ cùng với "Ba" đi đén 
vương quốc của Osiris 
ở  cỏi âm , và tiếp nhận 
cuộc phán xét ở đó."Ka" đi vé phía 

cánh cửa giả, sau 
khi đoc mấy câu 
thán chú đơn 
giản, cánh cửa 
giả sẻ mở ra.
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ĐI VỀ PHÍA TÂY, NƠI CÓ VƯƠNG QUỐC CỦA OSIRIS

Sau khi "K a "cù a  người ch ễ t rời khỏi m ộ, họ  sẽ  đ ế n  vư ơ n g  q uố c  của  O siris  ở  bờ  phía tá y  củ a  
sông  N ile. Đ ế  được sóng  b inh  an ở  đó , lin h  hón sẽ p hả i cá u  x in  sự  trợ  g iúp  của  th án  lin h .

Sông Nile phân chia Ai Cập thành hai mién đông và tây, ở cõi âm cũng như vậy, 
vương quốc của Osiris mà các linh hón tìm đến nằm ở bờ phía tây của sông Nile ở cõi âm, 
còn bờ phía đông là địa vực vô cùng hiểm trở, nơi đó được người ta gọi là "lò giết mổ". Sau 
khi “linh hón" của vong hón rời khỏi mộ thì phải nhờ các thán ỞTuat đưa họ đén vương 
quốc của Osiris ở bờ phía tày sông Nile. Những vị thán này không phải đéu là người tổt, có 
khi họ sẽ đưa "linh hón" của vong hón tới "lò giết mổ" ở bờ phía đông sông Nile, nếu như 
vậy linh hồn sẽ vĩnh viên không được siêu thoát. Cách duy nhất để tránh xảy ra điéu này 
đó là niệm chú để các vị thán này chuyên tâm phục vụ minh.

Trong "Bản thảo của Ani", khi "Ka"của Ani đi trên đất lién sẽ có ba vị thán dân đường 
cho ông. Để không bị họ dán tới phía đông, Ani phải niệm chú:

ồ i vị thân đáng kinh! Người là con cháu của Ra, Người đã đánh bại loài ác quỷ, đề những 
thứ không có tư tưởng và sinh mệnh thông qua "Ba" mà được hôi sinh. Con mạnh mẽ hơn ai 
hết, con tràn đáy sinh lực hơn ai hết.

Xin đừng bât con đi trên thuyền, đừng đưa con tới phía đông của thiên đường. Vì con 
không muốn tham gia lễ hội Sabau tổ chức cho con. Xin đừng tạo ra vết thương mới trên người 
cùa con, và đừng dùng sừng nhọn đâm con. Người không thề nuôi dưỡng con, và cũng không 
thề ăn cá của Turban.

T ro n g  lờ i n iệ m  c h ú , A n ỉ n h ắ c  đ ế n  t h ẩ n  R a  v ĩ  đ ạ i ,  v à  c ũ n g  đ ổ  c a o  m ìn h , b a  v ị  th á n  b u ộ c  
phải đáp ứng yêu cấu của ông và dân ông vế phía tây. Sau đó họ đến bờ sông Nile, tại đây 
ba vị thán sẽ giao "Ka" cho "thán vượt sông"Her-f Ha-f, để ỏng đưa "linh hồn"của Ani vượt 
qua sông Nile.

Her-f Ha-f luôn có sự lựa chọn đối với những linh hỗn vượt qua sông, chi có nhửng 
linh hón mà ông cho rằng họ có lòng chính nghĩa mới được phép lên thuyền. Do vậy trước 
khi lên thuyén Ani phải thề hiện sự trung thực của mình và lấy lòng Her-f Ha-f. Dưới đây 
chính là lời niệm chú cùa ông:

Loài ác quỳ Sabau không thề gieo tội ác cho con được nữa, họ cùng không thể dùng 
sừng nhọn để đởm con. Dương vật của Ra và đâu của Osiris cũng không thề bị họ nuốt chừng, 
ổ i vị thân đáng kinh... Thân Ra - Khepra cũng không dùng sừng nhọn đề đâm Người, Người 
cũng không thề rai vào vòng xoáy cùaAtum, con cũng không thề bị bât lên thuyền rói đưa đến 
phía đóng của thiên đường. Con càng không thề đến tham dự lẻ hội mà loài ác quỳ tổ chức 
cho con. Không có ai dùng dao nhọn đâm con, con sẽ không bao giờ bị bát đưa đến phía đông 
của thiên đường. Con là Ani, là người ghi chép đổ cúng tễ cùa các vị thân linh, và là thư lại của 
hoàng tộc. Con cam đoan sẽ nói thật trước mặt Osiris.
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KHÔNG ĐẾN B ờ  PHÍA ĐÔNG HIỂM TRỞ

Ị KHỜNGĐÍN Bở PHÍA ĐỔNG HIẾM TRỞ
Trong "Bàn thào của Ani", Ani cáu xin ba vị thán  

nhưng tiếc là tên cùa ba vị thán này không ai hay biết, mà 
chỉ biết họ là con cháu của Ra. Sau khi cáu xin, các vị thán  
sẽ đưa ông đến phía tây.

Ani giơ cao tay, 
thể hiện sự tôn 
kính.

{ H su  \\ LttB \\ / v __________ lỉnn nớn lâ nL i .. & ỉ- V tí ~ã 14 thán |sis ch
r w . . -  -~ T  r . i v / n  , ' T Ĩ ~  Hhỏ,?9l, ấphá! ,

Trong một số 
bản thảo, người 
dán đường cho 
linh hổn là nữ 
thán Isis chứ 
không phải là

Ị VƯỢT QUA SỔNG ở CÕI ẨM

Sông Nile củng lằ 
ranh giới phản chia 
hai mién đỏng tây 
ở cõi âm, linh hón 
phải cáu xin thán 
vượt sông Hefhaf 
chở ông đến bờ 
phía tây của sông 
Nile. Trong hình, 
Ani tay trái cám 
phách, tay phải giơ 
cao để niệm chú 
trước thấnHefhaf.

Hefhaf chi đưa những linh 
hổn mà ông cho rẳng họ 
có lòng chính nghĩa đến 
bờ phía tây, cho nên ông 
đứng trên thuyén lỉên 
tục ngoảnh đáu lại để 
không cho nhửng linh 
hổn độc ác chờ thời cơ để 
lên thuyén, rõ ràng Ani 
không thuộc loại này.

Sông Nile mầu xanh
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CẨU NGUYỆN VẾ CUỘC SỐNG MỚI
CANH TÁC Ở VƯƠNG Quốc CỦA OSIRIS

Sau khi q ua  sông  linh  hón sẽ đến  vươ ng  q u ó c c ù a O s ir is đ ể t iế p  nhận c u ộ c  phán xét. Trước kh i 
p hán  xé t h ọ  p hả i nó i ra ng uyện  vọng  vé  sự  bát tử  của  m ìn h  trư ớ c  th án  linh , đ ó  ch ính  là sống b ình  an 
và v u i vẻ  ở  vư ơ n g  q u ỗ c  O siris.

Sau khi vượt qua sông Nile,"linh hón"của vong hón phải đi tiép một chặng nửa mới 
có thể đén được vương quốc của Osiris. Nhưng chặng đường này không được ghi lại trong 
"Bản thảo của Ani”, ông đã lược bớt 16 chương ở giữa. Nhưng chúng tôi suy đoán chặng 
đường này tương đối bình an, nếu không nhất định sẽ giữ lại toàn bộ trong bản thảo.

Sau khi trải qua chặng đường không ai hay biết này, linh hón của Ani sẽ đến vương 
quốc của Osiris. Trước khi bước vào vương quốc, linh hổn sẽ phải nói ra nguyện vọng vé 
tương lai tốt đẹp của mình:

Hõy cho con trở thành chù nhàn ở đó! Hãy cho con biển thành thân linh à đó. Hãy cho 
con cày cây ờ  đó, thu hoạch ở đó, ăn uống ở đó, sổng ở đó và làm tát cà những điéu người ta 
làm ở đó.

Tên thiên đường trong tư tường cùa Ani là Sekhet-Hetepet, đó chính là vương quốc 
của Osiris, tức trong "cánh đồng lau sậy". Ở đó có sông suổi, có đất đai, có trâu dê, có chim 
muông, thời tiết mưa thuận gió hoà, báu không khí trong lành, Ani luôn mong được sóng 
ở nơi như vậy, được cấy cày, được thu hoạch, lại được thờ cúng thần linh, đổi với ông thi 
cuộc sống nhàn hạ đó chẳng khác nào cuộc sóng trẽn trần gian.

Để có được nhửng thứ này, linh hón phải bày rất nhiéu đó cúng lẽn bàn thờ rói liên 
t ụ c  c ầ u  k h á n  t h ắ n  l in h . T ro n g  "B ả n  th à o  c ủ a  A n i"  c h ỉ  s a o  c h é p  n h ữ n g  c â u  th ắ n  c h ú  q u a n  
trọng, tuy nó ngán gọn nhưng trong các bản thảo khác nó lại rất chi tiết, "Bản thảo của 
Nebseni chính lầ một trong só đó.

Sau khi chuẩn bị xong đố cúng té, Nebseni bắt đắu niệm chú.Trong lời chú,trước tiên 
ông xưng mình đã cứu Horus từ tay của Sethh, và đi nhờ thuyén của thán Shu đến thành 
Hetepet:

Horus đang tham quan chỗ ờ  tại Sekhet - Hetepet thi Sethh bốt ông ây. Tôi đã giải thoát 
cho Horus từ  tay của Sethh... Tữl chèo thuyền thán trên sông Hetepet, chiếc thuyền đó được đi 
từ chỗ ở cùa Shu. Chỗ ờ cùa Shu luôn luôn mới mẻ. Tôi chèo thuyên qua sông và đi đễn thành 
Hetepet.

Vì có công bảo vệ Horus nên Nebseni sẽ có phép thuật và được các vị thán linh che 
chở ở Hetepet, ông có thể chống lại sự tẩn công của loài ác quỷ:

ổi! Ờ đó tôi được thân linh che chở, vì vậy tôi được sống bình yên, không phài lo lóng điêu 
g ì... ở  đó tôi có đượcphép thuật, chiếc thuyền vượt qua sông đến thành bang. Miệng lưỡi cùa 
tôi lại có dáng vẻ như trước, tôi hoàn toàn có thể chống lại sự tấn công của loài ác quỷ.

Thán Hetep cai quản thiên đường cũng ban cho ông một mảnh đất, như vậy ông có 
thể trở thành vị thán đáng kính và được sống ở đó:

Thán Hetep ban ruộng đát cho tôi, tôi có thề làm tất cà những gì mình muốn. Tôi sẽ trở 
thành v/ thân, được ăn uống ở  đó, cây cày ở đó, thu hoạch ờ đó và sinh hoạt ở đó. Lời nói của 
tôi có phép thuật khiến mọi người đểu phải nghe theo. Tôi sẽ trà nên mạnh mẽ.

Cầu nguyện xong linh hón sẽ cùng Horus tới hổ pha lê, họ ở đó chờ thẫn Hetep xuất 
hiện, trước khi Hetep xuất hiện linh hốn sẽ thể hiện quyễt tâm của mình với Horus vé cuộc 
sống trên thiên đường, và câu xin Horus giới thiệu ông:
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Xin hãy cho con được ở cùng với thán Hetep, cho con được mặc quàn áo, càu mong thán 
linh ở phương bốc không chiếm đoạt đó đạc cùa con, cáu mong thân lương thực ban đổ ăn 
cho con.

Mong ràng ông ấy sẽ mang phép thuật cùa con đến đó, mong ràng Hetep sê ban thưởng 
cho con, mong rồng con sẽ trà thành người mạnh mẽ. ổi, hãy cho con được nhớ, cho con được 
đi tiếp, con muốn cây cày.

Hãy để con chung sống hoà thuận với các vị thàn linh ờ đó, con biết rât rõ tinh hình ở  đó. 
Con ăn ờ đó, cây cày ờ  đó, thu hoạch ở  đó, sinh nở ở đó và chung sống hài hoà với thán Hetep 
ở  đó.

Cấu nguyện xong thẩn Hetep cũng xuất hiện, sau khi thắn Horus giới thiệu sơ qua, 
linh hón sẽ cẩu xin thán Hetep ban cho mình thực phẩm, chỗ ở và không khí:

Hỡi vị thán đáng kinh! Cuỗi cùng con đã đến, con đã có hàm răng nhọn, xin Người hãy 
ban thức ăn cho con! Con vào thành, con chèo thuyền trên hó, con đi vòng quanh Sekhet - 
Hetepet. ồi, thân Ra đang ở trên không trung! ổ i, con đã tới lãnh thổ của ông ây! ổi, cuối cùng 
con đã đến, con đã có tât cá, con vui sướng vô cùng! Con đã chinh phục tât cá, con mạnh mẽ 
han tăt cả.

Hỡi thán Un - Em - Hetep đáng kính! Con đã đến bên Người, linh hồn cùa Người luôn ở 
bên con. Hỡi thân Nebute Tau, con đá được hồi sinh! Hỡi các vị thân đáng kinh, hãy cho con 
được thở! Hỡi thân Ull - Emou - Hetep đáng kinh, Người là thán gió, con đã mở đáu lâu, con 
đang đứng bên cạnh thân Ra đang ngủ đề báo vệ ông ây.

Cùng đi và cùng xuất hiện với thẩn Hetep còn có các vị thán khác như Nut Ut, 
Hethmut, Keketet và Sumau, họ đều là các vị thẩn đã định cư ở Sekhet - Hetepet. Sau khi 
linh hón khẩn cáu thần Hetep thì còn phải trò chuyện với họ, vì sau này có thể họ sẽ trở 
thành láng giếng, cho nên việc làm quen cũng rất cán thiết.

Sau khl đọc xong chương kinh nay, linh hổn có thể duọc. bdn lUộny dái ù vưony 
quốc của Osiris, được sống trong mõi trường như trên trán gian, ngoài ra họ có thể được 
ban cho đây đủ thức ăn và đồ uống mà không bao giờ phải chịu cảnh đói khát. Đương 
nhiên tất cả những lời cầu nguyện này chi là chuẩn bị trước, chỉ sau khi linh hổn trải qua 
cuộc phán xét thì tâm nguyện của họ mới trở thành hiện thực.
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CẤU NGUYỆN VÉ CUỘC SÔNG TRÊN THIÊN ĐƯỜNG
Người Ai Cập cổ đại luôn tràn đáy hi vọng vé sự hói sinh của mình trên thiên đường. Trước khi tiến 

hành phán xét, họ phải chân thành và cáu nguyện liên tục. Chỉ cán trải qua cuộc phán xét và được thán 
Osiris cho phép là tâm nguyện của họ sẽ ngay lập tức trở thành hiện thực.

Ị CHẤN THÀNH CÀU NGUYỆN I Ị CUỘC SÓNG TRẼN THIÊN ĐƯƠNG

Đé có được cuộc sóng tốt đẹp sau khi 
hổi sinh, Ani và Tutu đã chuẩn bị rất 
nhiếu đổ cúng tế, Tutu đáu đội hoa 
súng, tay cám bó hoa, còn Ani giơ cao 
tay và chân thành cáu nguyện trước 
thán Horus và Hetep.

Sau khi yết kiến 
Diêm Vương, thán 
Thoth sẽ đưa 
linh hổn tới thiên 
đường, và giao họ 
cho 3 vị thán canh 
cửa đáu thỏ, đáu 
rán và đáu trâu. 
Linh hốn sẽ dâng 
rượu hoặc hương 
cho họ, sau đó họ 
mới cho phép linh 
hổn đi vào. Sau đó 
linh hổn vào thiên 
đường rói chèo
m ộ t  c h iố c  t h u y ố n
chở đó cúng đé 
dâng cho chim 
ưng thán và tổ 
tiên của mình.

LinhhónởSekhet- 
Hetepet, họ sử 
dụng hai con trâu 
đé cày ruộng, nơi 
họ cày cấy và khu 
vực đấu tiên cùa 
thiên đường 
Sekhet-Anu, ở đó 
"ngoài cửa hang 
có con suối nhỏ, 
lượng nước dối 
dào, cách xa đáu 
nguón, dưới suối 
không có cá, cũng 
không có sâu bọ 
và côn trùng".
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Thiên đưởng trong tưtưdng của người Aỉ Cập cố đại
Thièn đường trong tư  tưởng của người Aỉ Cập cổ đại khác với thiên đường của người phương Đông và 

phương Tây, nó không phải ở trên trời, mà tầ ở  cỏi âm bên ngoài trán thé. Nơi đó có Diém Vương Osiris cai 
quàn, nhửng linh hón trải qua cuộc phán xét tâm linh đéu có thể được cấp cho một mảnh đất màu m ở ở  
đó. Linh hôn sẽ cày cấy và thu hoạch cho mình, đóng thời họ cồn phải dâng cho các vị thán khác ở đó. Để 
gỉảm bớt nỗi vất vả của mình, khi chôn người chết, ngườỉ thán còn chôn theo rát nhiéu bức tượng nhỏ (bức 
tượng hỉnh xác ướp bắt đáu xuất hiện từ cuối thời kỳ Trung vương quốc), những bức tượng này sé châm chỉ 
lầm việc cho chủ nhân ở  cõi âm. Cuộc sống này dường như không có gì khác biệt với cuộc sống trên trán 
gian của người Ai Cập.

Sau khi định cư trên 
thiên đường, linh hốn sẽ 
có một cuộc sống giống 
như trên trán gian: cát 
lúa mì, đập lúa, thường 
xuyên cáu nguyện thán 
sông Nile (tức con diệc 
đứng trên giá) ban nước 
lủ. Nhìn vào phía bên 
phái của bức tranh có
th ổ  t h ắ y  r ằ n g , l in h  h ổ n  đ ã
thu hoạch được hai đóng 
lúa rát to, chứng tỏ cuộc 
sống của nọ rất no đủ.

Chỏ nhánh sông đổ ra 
biển trên thiên đường 
xuất hiện hai hòn đảo 
nhỏ, hòn đảo bên trên 
lầ “nơi sinh ra các vị thán 
linh". Trên hòn đảo bên 
dưới có các vị thán cao 
7 cubit sống ở đó, họ cắt 
lúa mạch cao 3 cubit. ở  
phía thượng nguổn có 
một chiéc thuyén rát to 
đỗ ở đó, ngoài ra còn có 
một chiếc thuyén nhỏ đỗ 
cạnh bờ.
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NIỆM CH ÚĐỂTHÁN  LINH CHO QUA
TIẾN VÀO VƯƠNG QUỐC CỦA OSIRIS

Sau khi linh  hón đượ c th án  linh  b an  ch o  đ á t đai trên  th iê n  đườ ng  th ì coi n h ư  khâu  chuẩn  bị đã 
xo n g , t iếp  th eo  họ sẽ th ẳn g  tiến  đ ẽn  vư ơ n g  q uố c  của O siris . T rư ớ c  khi qua cử a , họ  còn p há i n iệm  chú  
đ é  đ ư ợ c  p h ép  đi qua.

Ở lối vào của vương quốc Osiris có mấy vị thần gác cửa, trong "Bản thảo cùa Ani" thì 
có ba vị, họ lấn lượt có màu xanh, vàng và đỏ, còn trong các bản thảo khác thi có bốn vị, 
họ đều xuất hiện dưới hình thức của xác ướp, hoặc có hình tượng đấu người, hoặc mang 
dáng vẻ của bốn người con của Horus.Tuy các vị thán họ gặp có thể khác nhau, nhưng để 
vào được vương quốc họ đểu phải niệm chú.

Trong "Bản thảo của Ani" có sao chép lời chú mà linh hổn của Ani phải đọc. Trong lời 
chú trước tiên Ani cho biết ông đã sắp xép ổn thoả chỗ ở trên thiên đường:

Linh hón của tôi đã chuổn bị chỗ ở  cho tôi trên thiên đường, tôi cày cấy trên mánh đát 
của tôi, cây cọ tói trông tháng táp như dưong vật cùa thân Min.

Sau đó ông lại thể hiện tấm lòng cao quý cùa mình:
Tôi ghét những thứ tói không thích, tôi không ăn những thứ tôi không thích, tôi không 

sờ những thứ tôi không thích. Bánh mỳ của tôi làm bàng bột mỳ, rượu cùa tôi nâu báng ngũ 
cốc, và được chuyển đến bàng thuyền Sektet và Atett. Tôi hưởng thụ đồ cúng tễ dưới gốc cây 
cọ. Tôi đội vương miện tráng, tôi vui quá chừng! Nữ thán Uraei đã chúc mừng tôi, còn thân hộ 
vệ ỞSehetep - Taui mang bánh ngọt đến cho tôi.

Lời chúc mừng và quà tặng của thán linh chắc chán là dành cho tấm lòng cao quý 
c ủ a  A n i , t h á n  h ộ  v ệ  sẽ  đ ó n  c h à o  c á c  l in h  h ổ n  c ó  tấ m  lò n g  c a o  q u ý  n h ư  v ậ y  v à o  v ư a n g  q u ố c , 
và họ cũng đáp ứng lời thỉnh cáu dưới đây của linh hón:

Mong Người mở đường cho con ... Xin hãy dùng linh hôn của Người ôm lây Ani, câu 
mong các vị thân linh m ởchoAni con đường đến thiên đường. Nếu có loài ác quỷ râp tâm hại 
Ani, thì thán thời gian của Osiris sẽ ăn thịt chúng.

Tiếp theo là thán linh (không biết rõ cụ thể là ai) giới thiệu Ani với thần hộ vệ, họ nói 
rằng ông sẽ trở thành vị thẫn của thiên đường, ông sẽ sống giữa các vị thán linh, ông rất 
trung thực và ông đã dâng thức ăn và rượu mạch cho các vị thán linh. Sau đó Ani nói vé 
những việc phải hoàn thành sau khi bước vào cung điện ở cõi âm đểxoá bỏ mọi hoài nghi 
của thán hộ vệ:

Tôi có mang theo đĩa mặt trời và thán Ahu đến đây, tôi nhất định sẽ nói chuyện với tuỳ 
tùng của các vị thân linh, nhát định sẽ nói chuyện với đĩa mặt trời, nhát định sẽ nói chuyện với 
linh hỗn của Hememet... Tôi nhát định sẽ ở  cùng với Osiris, nhát định sẽ làm theo lệnh của các 
vị thán linh, nhất đinh sẽ trò chuyện với họ bàng ngôn ngữ cùa loài người. Tôi là thưlạiAni, lời 
tôi nói hoàn toàn là sự  thật, tôi đà niệm chú thành thạo, tôi ở cùng với những người được kính 
trọng, tôi là một linh hồn có phép thuật!

Đọc xong linh hồn sẽ được phép vào vương quõc của Osiris, thé là thời khác quyết 
định vận mệnh cùa họ đã đến.
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CÀU XIN THÁN Hộ VỆ CHO QUA
Linh hón muón vào vương quóc của Osiris thì phải được sự cho phép của thán gác cửa. Linh hón chi 

có liên tục thể hiện tám lòng cao quý cùa mình và nhờ thán linh làm chứng cho mình thì họ mới có thể lấy 
được lòng thán hộ vệ, từ đó được họ cho phép đi qua.

[ CẢU NGUYÊN TRƯỚC THẦN LINH

Tutu Ani Ba vị thán gác cửa (có bản ghi là bốn)

Trong "Bản thảo của 
A n i' vợ của Ani - Tutu 
đứng cáu nguyện cùng 
chóng. Tên gọi cùa ba vị 
thán không rô, sau khi 
Aní thé hiện tấm lòng 
cao quý của mình và nóỉ 
vé những việc làm sau 
khi vầo vương quốc, ông 
sẽ được các vị thán cho 
phép đi qua.

Ị quầtrInhcAuncuyên

ĩ Cho bièt minh đã sàp xép ón thoá trén thiên đường

Thán linh chứng minh cho tấm 
lòng cao quý của linh hổn

Khi người Ai Cập cổ đại miêu tả vé thán 
Min, họ thường vẽ thêm khóm rau diếp 
bên cạnh, với tên gọi là "vườn của Min".

VỊ THẦN CỦA Bộ PHẬN SINH DỤC NAM-MIN ]

Trong lời kinh Ani nói rằng: "Cây cọ tôi 
tróng thẳng tãp như dương vật của thán Min". 
Min ở đây là vị thán liên quan đén sự phì nhiêu 
và khả năng sinh sản của Ai Cập cổ đại.

Một tay giơ cao 
quyến tiêu.

Ngoài liên quan đến khả 
năng sinh sản, Min còn có 
nhiệm vụ bảo vệ những 
người thợ đến mỏ vầng 
hoặc mỏ quặng ngoài 
biển Đỏ, và bảo vệ cho cả 
nhửng người lử hành.
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ỉ v o t  V o *  ị

THỜI KHẮC QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH ĐÃ ĐẾN
CUỘC PH ÁN XÉT Ở ĐIỆN MAAT

Sau khi bướ c vào  vư ơ n g  q uõ c  cùa O s iris , m ụ c  tiêu  tiế p  th eo  cùa lin h  hỗn c h ín h  là c u ộ c  p hán  xé t 
ở  đ iệ n  M aat trong  vư ơ n g  q u ó c , họ sẽ  tié p  n h ận  cuộ c p h án  xé t tâm  linh  ở  đó. Đ á y  là thờ i khác đáng  sợ 
n h ất m à lin h  hón  phải trả i q u a , nó sẻ q u yế t đ ịn h  tư ơ ng  lai của  linh  hón.

Sau khi chuẩn bị xong tát cả ở Khert-Neter, linh hón của Ani sẽ đi tiếp đến "cánh đống 
lau sậy" tốt tươi, thế là thời khác quyết định vận mệnh của linh hổn đã đến.

CAu NGUYỆN TRƯỚC KHI VÀO ĐIỆN
Việc đẩu tiên khi linh hổn đén vương quốc cùa Osiris chinh là vào điện Maat tiếp 

nhận cuộc phán xét. Để có thể lấy lòng thán phán xét, linh hón phải chuẩn bị rẵt nhiéu 
đồ cúng. Những đố cúng này từ đâu mà có? Điều này đòi hỏi linh hón phải liên tục cáu 
nguyện. Những lời cấu nguyện này được ghi chép rất cụ thể trong "Bản thảo của Nebseni", 
trong lời cẩu nguyện, Nebseni cấu xin một vị thán tên là vua Kau và con cháu cùa ông cấp 
đáy đù thức ăn cho ỏng:

Hỡi vị thán đáng kính! Chúng con xin được gửi lời thâm hỏi đến Người, Người là vua của 
Kau, Người chưa từng phạm phải lỗi làm gì, Người có thề hưởng thọ hàng ngàn hàng vạn tuổi. 
Con đỡ mở cho mình một con đường đến với Người, con đõ biến thành thân, con đà thông 
thạo câu thán chú, con đã được trà thành thổn.

Xin hây mở miệng của con, con cũng xin Người ban cho con it đô cúng, vì con nhận ra 
Người, biết tên của Người, con cùng biết tên của vị thán dâng đỗ cúng cho Người.

Đô cúng của Nqười dâng cho thân Tatemu, ông ấy đõ mở ra con đườnợ thõng đến phía 
đông báu trời, ông ây đõ chiếu sáng phía tây báu trời.

Câu mong ông ây luôn mang dài lụa bên người, càu mong con được ở  bên ông ấy, câu 
mong Musket đừng kết liễu cuộc đời cùa con, đừng đề loài ácquỳSebaungự trị con, đừng đuổi 
con ra khỏi cõi âm.

Xin đừng nhốt con ở  bên ngoài cánh cửa của Người, vì thức ăn và rượu mạch cùa con 
vàn đề ở Tepu. Người cha thân thánh của con đã xây dựng cung điện trên thiên đường, xin hãy 
đề con dùng đôi bàn tay vuốt ve bông lúa, chúng đều là dành cho con, câu mong con cháu của 
con sẽ làm tât cả vì con, và chuẩn bị thật nhiều đó cúng cho con.

Câu mong Người chuẩn bị đó ăn, nước tham và thuổc cho con, càu mong Người chuẩn 
bị cho con tât cà những gì tốt đẹp và thuán khiết mà các vị thân đều có.

Câu mong con biến thành hình dạng mà con muốn, càu mong con có thề tự do bay nhảy 
trong vùng lau sậy ở  Sekhet-Aaru, cáu mong con có thề đến nai có nhiều đỗ cúng ở Sekhet- 
Hetepet.

Qua lời cẩu nguyện có thề thấy rằng, Nebseni tương đối tự tin, ông cho rằng mình 
sáp chiến thắng, sắp trải qua cuộc phán xét tâm linh và trở thành một thẩn thánh, do vậy 
ông muổn người khác chuần bị cho ông những thứ tốt đẹp và thuần khiết mà các vị thẩn 
đéu có, để ông hưởng thụ trên thiên đường. Nhưng như vậy ông cũng có thể là ông phải 
cầu xin người khác chuẩn bị đố cúng cho ỏng, để ông có thể dâng cho các vị thán sau 
phòng phán xét.

VAO PHÒNG PHÂN XÉT
Sau khi cáu nguyện, linh hỗn sẽ đến phòng phán xét, tên phòng phán xét là phòng 

chân lí, nằm ở trong điện Maat. Theo ghi chép trong "Bản thảo cúa Ani", sau khi Ani vào 
điện Maat óng có thể sẽ gặp một só vị thán ngoài hành lang, lúc này ông phải đọc kinh cáu
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CẨU NGUYỆN TRƯỚC KHI QUA CỬA
Cuộc xét xửtrái tim là điéu vô cùng quan trọng đói với linh hón, chỉ có người trải qua cuộc phán xét 

mới có thể được bát tử. Do vậy trước khi tiến hành phán xét linh hón phải chân thành cáu nguyện, một mặt 
đé xin được nhiéu đó cúng tế để dâng cho các vị thán linh, mặt khác đế cáu xin mình có thể trải qua cuộc 
phán xét một cách thuận lợi.

Ị AHI VÀ TUTU ĐANG CẤU NGUYỆN ] Ý NGHĨA CỦA HAI LẤN CẤU NGUYỆN

T ro n g  h ln h  A n i v à  Tutu đ an g  k ính  cá n
cúi mình cáu nguyện, trước khi tiến hành 
phán x é t  Ani phải cáu nguyện hai lán.

Lãn cáu nguyện 
đau tièn

Lán cáu nguyện 
thử hai

Cáu xin không 
có ai hãm hại ông, 
để ông có thể trải
q u a  cu ộ c  p h á n  vót
một cách dẽ dàng.

Cáu xin thán linh 
chuẩn bị đố cúng 
cho ông (đế dâng 
cho thán linh hoặc 
để ông hưởng thụ 
trên thiên đường).

VỊ THẨN MỚI XUẤT HIỆN KHI PHÀN XÉT Ị

--------------
Nữthấn Meskhenet

Meskhenet là 
thán đỡ đẻ của Ani, 
còn Neith là vú nuôi 
của Ani. Họ sẽ làm 
chứng cho sự  trong 
sạch của Ani.

' ' 
Thắn Renenutet

ông là vệ sĩ
cho linh hón của
Ani, chuyên bảo
vệ hạnh phúc vầ
sự bình an cho
Ani. ông cũng
ra sức giúp Ani
trải qua cuộc
phán xét. 

______________________/
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nguyện. Lời kinh chủ yếu là thơ ca ngợi vị thán nào đó, ca ngợi còng lao vĩ đại của họ, đồng 
thời cầu xin họ nói tốt vé mình trước mặt các vị thẩn linh. Lúc này thán linh sẽ đổi đáp vài 
câu với linh hồn, thông thường là hỏi tên của Ani và những chuyện liên quan

Trước tiên, Ani nhìn tháy 42 vị thấn đại diện cho các bang ngoài hành lang cùa điện, 
ông sẽ lẩn lượt nói ra tên của họ và khu vực họ cai quản, đóng thời thể hiện tám lòng cao 
quý của mình với mỗi vị th ần :"T ô i chưa từng ..."Sau đó các vị thắn này nói:"Đ ến  đây nào 
Ani đáng kính, hãy mau bước qua cánh cửa của điện Maat đi nào! Vì con đã bét được tên 
của chúng ta".

Thé là Ani tiếp tục đi vé phía phòng phán xét, nhưng ông bị mẩy thần gác cửa chặn 
lại, đó là một thử thách đang đón chờ Ani.

Vị thán ở dám cửa bên phải nói: "Ta không cho ngươi qua, trừ phi ngươinói ra được 
tên của ta".

Ani trả lời:"Henku-en-fat Maat"
Vị thán ở  dám cửa bên trái nói: "Ta khóng cho ngươi qua, trừ phi ngươi noi ra được 

tên của ta".
Ani trả lời:"Henku-en-arp".
Thán thồ địa ở trước cửa nói: "Ta không cho ngươi qua, trừ khi ngươi nói ra được tên 

của ta".
Ani trả lời: "Aua-en Keb".
Phía sau còn có thán then cửa, thán chỏ ngói và thần trụ cửa, các thần hộ vệ lán lượt 

hòi, còn Ani lán lượt nói ra tên của họ, cho đến khi ông nói ra được tên cùa vị thần cuối 
cùng: "Người là con trâu của thẩn Keb!"Thế là các vị thán nói: "Ngươi đã biết tên của chúng 
ta, vậy ngươi hãy vào đi".

Khi vừa đi qua cửa Ani lại gặp rắc rói, thắn sàn phòng xét xử nói: "Ta khôrg cho ngươi 
bước qua thân xác của ta, ta trong sạch và thánh thiện như vậy làm sao có thể để ngươi 
chà đạp lên được. Trừ phi ngươi có thể nói ra được tên của đôi chán mà ngươi giẫm đạp 
lẽn thân xác của ta".

Ani trả lời:"Chân phải của tôi tên là Besu Ahu, chân trái của tôi tên là Unpet-ent Het
Heru".

Thế là thân sàn phòng xét xử nói: "Ngươi đã biết tên của ta, vậy ngươi vaođi".
Tiếp theo thân canh gác phòng xét xử và thán ghi chépThoth xuất hiện, :hán canh 

gác nói với Ani: "Ta không thể nói ra tên của ngươi, trừ khi ngươi nói ra được tèn của ta". 
Thé là Ani trả lời rất chuẩn xác: "Người là thán phán xét tâm linh, là thần giải mã cơ thể". 
Thần hộ vệ lập tức trả lời: "Ngươi nói rất đúng, ta sẽ nói ra ngay tên của nguơi với các vị 
thẩn linh, nhưng họ là ai?"ổng chỉ vào thánThoth bên cạnh.

"Au- taui, là thẩn Thoth". Ani đáp.
ThẩnThoth hỏi: "Ngươi từ đâu đến? Ngươi có đạt tiêu chuẩn làm thẩn không?"
Ani đáp: "Tôi đi qua nơi này, tôi đã hối cải, tôi sẽ không cẩu xin thần linh giáig tai hoạ 

xuống cho người khác nữa, tôi đã không còn là thành viên dưới mặt đất, mong rằng tên 
của tôi sẽ lan truyền kháp các vị thán linh".

Thoth nói: "Có thể nói ra tên của ngươi với các vị thán linh, nhưng ngươ phải cho 
ta biết, biển lửa trên báu trời là của ai? Trong vườn của ai có nhiéu thán thánh? 'lước suối 
chảy đến vùng đất của ai?"

Ani đáp:"Osiris".
Ani trả lời đúng, thé là Thoth nói ra tên của Ani với các vị thán linh, đóng tiờ i để Ani 

đem đổ cúng vào trong phòng để dâng cho các thần, sau đó chờ để phán xét.
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DÂNG CÚNG THÁN LINH, BIỆN HỘ CHO MÌNH
Sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi, cuỗi cùng Ani cũng vào được phòng xét xử, ở giữa 

căn phòng đặt một cái cân rất đặc biệt, ở giữa đòn cân là con khỉ đấu chó, bên đĩa cân bên 
phải là cọng lông Maat tượng trưng cho lòng chính nghĩa, bên đĩa cân bên trái thì để trống 
để chờ linh hón đặt quả tim của mình lên đó. Người chủ tri "nghi thức cân đo quả tim" là 
thán đáu sói Anubis, còn thán trí tuệThoth ở bên để ghi chép kết quả cân đo, con quái vật 
Ammut ngói ngay sau Thoth (có bản thảo ghi là ngói cạnh hố lửa) chờ sần để ăn thịt những 
linh hón độc ác. Ngồi trên ngai vàng đặt xung quanh đòn cân là 12 vị thẩn tay cám quyén 
trượng, trong đó có Ra, Atum, Shu và Teínut. Các thán đều thuộc "bối thẩm đoàn" quan sát 
từng động tác trên đòn cân, để ngăn cho linh hổn hoặc người cân đo làm điéu gian lận.

Sau khi linh hón của Ani bước vào phòng xét xử, ông sẽ phải lẩn lượt nói ra tên cùa 
từng vị thần bói thầm, đóng thời dâng đồ cúng cho các vị thán đó để lấy lòng họ. Đó cúng 
chinh là hoa quả, hoa tươi và bánh mỳ mà trước đó linh hón đã xin được.

Dâng đồ cúng xong, Ani tự bộc bạch vé mình với các vị thán linh. Lời bộc bạch này 
vừa dài dòng vừa khô khan, ông liên tục dùng câu phủ định "Con chưa từng.. ."để thể hiện 
sự trong sạch của minh:

Con chưa từng làm điéu sai trái! Con chưa từng nói dối! Con chưa từng làm những 
chuyện có lỗi với thẩn linh ...

Sau khi nói những lời từ tận đáy lòng mình, Ani sẽ đi đến trước đòn cân để chuẩn bị 
cáu nguyện cho cuộc phán xét sắp bắt đầu:

Trái tim của con, mẹ cùa con; Trái tim của con, mẹ cùa con! Trái tim của con chinh là nơi 
con sinh ra. câu mong không có ai trong phòng xét xử  hãm hại con. câu mong không có ai 
khiền trách con trước mặt các vị thán linh, câu mong con không nhẹ nhõm trên đòn cân. Thân 
Khnemu sẽ cháp ghép chân tay của con, và sẽ ban sức mạnh cho con. càu mong con được 
coi cực lạc. Láu mong thán bhemu khũng xoa ten cùa con. Láu mong khong co al vu oan con 
trước mặt các vị thân linh, câu mong tất cá mọi chuyện đều diễn ra theo ý  muỗn cùa con, càu 
mong khi cân đo con cám tháy thoải mái, câu mong không có ai nói ra những điếu không 
đúng vé con trước mặt các vị thân linh. Khi Người bay lên trời, Người thật là vĩ đại!

Ổng mong rằng không có ai nói xấu mình trước mặt các vị thán linh, và cẩu nguyện 
cuộc phán xét không xảy ra sai sót gì. cẩu nguyện xong, thẩn Sa có trách nhiệm bảo vệ 
hạnh phúc và sự bình an cho linh hổn sẽ xuất hiện tại phòng xét xử để tiếp sức cho Ani. 
Còn nữ thán Meskhenet và Neith cũng xuất hiện để làm chứng cho sự trung thực cùa linh 
hốn. Meskhenet là thẩn đỡ đẻ của Ani, còn Lent là vú nuôi của Ani. Đổng thời "ý thức" và 
cơ thể của Ani cũng được đưa đén phòng xét xử, néu không trải qua cuộc xét xử thì những 
thứ này đéu bị con quái vật Ammut (Ammit) ăn hết, và Ani cũng sè  bị "chết hoàn toàn”.

NGHI THỨC CÂN ĐO TRÁI TIM
Thời khác quyết định số phận đã đến, Ani sẽ láy quả tim ghi lại những phầm hạnh 

cùa minh giao cho vị thán cân đo quả tim . Thẩn cân đo lúc thì là Anubis, lúc thì là nữ thán 
chính nghĩa Maat, ở đây vị thán cân quả tim của Ani là thán đáu sói Anubis. Anubis nhận 
quả tim rói đặt bên một bên bàn cân, còn bàn cân bên kia ông đặt cọng lông Maat (lúc thì 
là tượng nữ thán Maat) tượng trưng cho lòng chính nghĩa làm quả cân, sau đó ông tiến 
hành cân đo. Nếu lúc còn sống linh hón có phẩm hạnh đoan chính, không nói dối, lại kính 
trọng thán linh thì quả tim của họ sẽ nặng bằng trọng lượng của quả cân. Còn nếu lúc còn 
sống họ làm điéu gian ác và báng bổ thán linh thì quả tim của họ sẽ nặng hơn quả cân, lúc 
đó linh hón sè phải đổi mặt với con quái vật Ammut.

Chằng mẫy chốc đã có kết quả phán xét, thế là quả tim của Ani ngang bằng trọng 
lượng của quả cân. Đúng là không có gì tốt bằng kết quả này! Lúc này thán trí tuệThoth 
ngói kê bên sẽ ghi lại kết quả phán xét, và báo lại với các vị thẩn linh:
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HAI MƯƠI Tư  VỊ THAN ĐẠI DIỆN CHO CÁC BANG
Ai Cập cổ đại chia thành 42 bang (châu), mỗi bang đéu có thán cai quản riêng. Trong cuộc phán xét 

ở cõi âm, thắn của các bang sẽ canh gác phòng phán xét, chi khi linh hổn nói ra được tên của họ và trả lời 
đúng các câu hỏi họ đưa ra mới có thể được phép vào phòng. Tuy nhiên tên của 42 vị thán này ở mõi thời kỳ 
lại có một cách nói khác nhau, dưới đây là tên của họ theo ghi chép trong "Bản thảo của Am".

1. Usekh-nem m t 4 . Am  Khaib it 7. Arfi-em  Khet 10. Utu Nesert

2 . Hept-khet 5 . Neha Her 8. Neba 11. Qerrti

3 . Fenti 6 . Ruruti 9 . Set Qesu 12. Her-f Ha-f

13. Khem iu 16. Kenem ti 19. Neb-heru

14. Shet-kheru 17. An-hetep-f 20. Sekhriu

15 . Nekhenu 18. Sera-kheru 21 . Neb-abui
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■ ■ ■ tri ị

1. Basti 4 . Unem-besek 7. Sertiu 10. M aa-antuf

2 . Ta-retiu 5. Neb-Maat 8. Tutu 11. Her-uru

3. Un«m -snef 6 . Tenemiu 9. Uam enti

12. Nefer-Tem 15. Ahi 18. Neheb-nefert 21 . Hetch-abhu

13. Tem-Sepu 16. Uatch-rekhit 19 .Tcheser-tep

14. Ari-em -ab-f 17. Neheb-ka 20. An-af
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Cdc vị thân hày nghe rỏ kết quà phán xét: Kết quà cân đo cho thây trái tim của Osiris rát 

mực chân thành, ông ây vô cùng trong sạch, ồng ây chưa từng làm bđt cứ điều ác gì, ông ôy 
chưa tửng cướp đoạt đó cúng trong đển, ỏng ây chưa từng phạm sai lâm. Dưới một đât ông áy 
chưa từng bênh vực và gỡ tội cho bât cứ  loài ác quỷ nào.

Thế là sau khi nghe báo cáo của Thoth, ngay lập tức các vị thán linh tuyên bố Ani 
vô tội:

Ani là người trung thực, ông ây thật chân thành và chinh trực! ổng ây chưa từng làm 
điều ác, chưa từng làm điểu gì có lỗi với thân linh. Con quái vậtAmmut không được ăn thịt ông 
ây. Hãy ban đồ cúng cho ông áy, cho ông ây yết kiển các vị thân linh của Osiris, cho ỏng ây đẽn 
nai có đồ cúng, và cho ông ây trở thành người hâu cùa Horus.

Đóng thời, con quái vật Ammut thèm thuổng nhìn quả tim trên đòn cân rói quay đẩu 
rảo bước. Còn linh hồn cùa Ani sẽ được con của Isis - Horus dản đến yét kiến Diêm Vương 
Osiris.Thế là tâm nguyện cùa Ani sáp trở thành hiện thực.
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THÀNH VIÊN ĐOÀN BỐI THẨM -12 VỊ THẦN
Trên bệ của phòng xét xử là chỏ ngói cùa 12 vị thán, trong đó chỗ ngói đáu tiên là của thán Mật Trời 

Ra, họ giám sát từng cử chỉ hành động của Ani và thán phán xét, và chứng kién kết quả phán xét. Trước khi 
phán xét, linh hổn phải dâng đó cúng tế cho họ, và hát lời ca ngợi.

Thán nước mưa . . ẩ Đố cúng Ani dâng lên, có bánhCha của các vi thán Atum ”  ”  _  ,và hơi ảm Tetnut mỳ, hoa quả và hoa tươi.

Thán ánh cáng và
không khí Shu

Thán Mặt Trrti Ra

Thán thực phẩm Hu (bên ngoài), 
nữ thán ái tình Sia (bên trong)

Con của Osiris - Horus Nử thán báu trời Nut

Nử thán vùng Amentet Nữ thán phì nhiêu Isis (bên ngoài),
(phía tây) Hathor nữ thán cằn cỏi Nephthys (bên trong)
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cuộc PHÁN XÉT QUYẾT ĐỊNH số PHẬN

Sau hàng loạt lời cáu nguyện, dưới ỉự  giám ỉắt của các vị thán linh, cuộc phán xét chuẩn bị bắt đáu. 
Lúc còn sõng linh hổn tót hay xấu, từ lúc này linh hón được bát tử hay chét hoàn toàn, tát cả sẽ được sáng 
tỏ qua sự dao động của đòn cản.

Ị cu ộ c  PHÀN XÉT TẦM IINH I
"Ba" của Ani

«ni va IUIU Kinn can 
và hổi hộp chờ đợi 
kết quả phán xét.

Người đỡ đẻ và Quả tim ghi lại Sa - thán hộ
vú nuôi của Ani phám hạnh của cùa Ani

linh hón

KÍT QUẢ PHÀN XÉT I

Cuộc phán xét 
chi có thề xảy ra ba 
két quả, kết quả khác 
nhau sẽ quyết định 
những só phận khác 
nhau của linh hón.

QUẢ TIM NẬNG HON CỌNG LỒNG

J L
Cho thấy lúc còn sống linl 

hổn làm điéu ác, vầ sẽ bị Ammư 
ản thịt.



thước ngám tượng trưng cho 
sự chính nghĩa

Quái vật Ammut đang 
nhìn chăm chú vào quả 
tim trên đòn cân

Khỉ đáu chó, người phụ tá 
củaThoth, làm phán quan

Thoth, chuẩn bị ghi chép 
kết quả phán xét

2p•*«1□

YGBẲNG CỌNG LÙNG

. l u ,
J

1L
í

Cho thấy lúc còn sống 
lỉnh hốn lầ người tốt, họ sẽ 
trải quả cuộc phán xét và 
được bất tử.

I  QUÀ TIM NHẸ HƠN CONG LÔNG

♦

Trong "Tử thu* không 
nói đến trường hợp 
này, theo suy đoán 
thì cũng gióng như 
trường hợp (2).
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BÁI KIẾN DIÊM VƯƠNG OSIRIS
ĐIỀM BÁO ĐƯỢC BẤT TỬ

Sau  khi trả i qua cu ộ c  p hán xé t, lin h  hổn sẽ đ ến  bái k iến D iêm  Vương th e o  sư ch ỉ dẫn cùa  
th án  lin h . Ờ  đó họ sẽ đượ c O siris ban ơn và  được bát tử , từ  đó được đứng vào  h àn g  rg ũ  cùa  cá c  v ị 
th án  lin h .

Cuộc phán xét chứng minh sự trong sạch của linh hổn, đống thời đề ho được phép 
bái kiến Diêm vương Osiris, đương nhiên linh hón rất vui vé điều đó. Có cuốn bản thảo còn 
miêu tả cảnh linh hốn hai tay giơ cao cọng lông đà điểu tượng trưng cho sự chính nghĩa 
để chúc mừng. Quả thực, sau khi trải qua cửa ải này thì ước mơ được bất tử của linh hổn đã 
nằm trong tẩm tay, vậy làm sao họ lại không vui được?

TIẾN VÀO CHỖ Ở CỦA OSIRIS
Người giới thiệu Ani là con trai của Osiris và Isis - Horus (có bản thảo ghi là Anubis), 

òng đội vương miện két hợp giữa hai mién Thượng Hạ Ai Cập, ăn vận theo phcng cách của 
hoàng tộc, tay kéo Ra vào chỗ ở cúa Osiris.

Cung điện của Osiris nguy nga tráng lệ, nhìn bên ngoài trông giống một toà tháp 
nằm trên một cái nén trấng toát. Tại chò đặt ngai vàng của Osiris còn có một cái đình rất 
đẹp. Cột đinh và mái hiên được thiết kế tinh xảo, có trang trí nhiều hoạ tiết như rắn thán, 
hoa súng và cành cói. Còn trên mái đình có trang trí một con chim ưng thần được rân thẩn 
bảo vệ. Ngai vàng cùa Osiris đặt ở dưới đình, nhìn từ mặt bên ngai vàng trông giỗng cửa 
vào huyệt mộ.

Khi Ani bước vào thì Osiris đang ngói ngay ngắn trên ngai vàng tới h im  tượng của 
xác ướp, tay cám quyén trượng, quyén tiêu và móc vàng, đáu đội vương miện iráng có gán 
lông đà điểu, trên cổ đeo chuỗi hạt rát đẹp, trên người vẽ đáy hoạ tiết hình vẩy cá. Nữ thẩn 
Isis và Nephthys đứng hai bên ở phía sau để trợ giúp cho ông. Phía trước Osiris là bông hoa 
súng với bốn vị thắn đứng ở trên, đó chinh là bốn người con của Horus. Bên cạnh bông 
hoa súng là tấm da trâu có nhiêu hoa văn, đó chính là tử cung làm cho linh tón được hói 
sinh. Có khi Osiris tiếp kiến linh hón trong điện, nhưng cũng có khi ở bên hó nước thánh, 
còn bông hoa súng được thì mọc ra trong hổ.

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁN XÉT VỚI OSIRIS
Trước tiên Horus giới thiệu Ani với Osiris, sau đó mới nói vé tình hình C L Ộ C  phán xét 

vừa diên ra:
Hỡi thán Osiris đàng kính! Con đã đến bên Người, con đã mang Ani tới cho Người, trái 

tim của ông áy rát tương thiện, nó vừa được đặt trên đòn cân, ông ây chưa từng làm điểu gì 
ảnh hưởng đến thăn linh. Cuộc phán xét này do Thoth và Anubis tiển hành theo lệnh cùa các 
vị thăn linh, nó diễn ra rát công bàng và chính xác. Mong Người hãy ban cho ông áy thức ăn và 
rượu mạch, cho phép ông áyxuât hiện trong hàng ngũ các vị thân linh, mong NgJời cho phép 
ông ây được băt tử như các vị thán linh.

Horus nói ra tâm nguyện của Ani, thế là Ani lập tức tiến vé phía trước rói quỳ một 
chân xuống gán Osiris để dâng đỗ cúng cho ông. Những đó cúng này bao góm thịt, hoa 
quả và hoa tươi, ngoài ra còn có rượu trắng, rượu mạch, dểu, bánh mỳ, th ịt rgỗng, vòng 
hoa và một bó hoa tươi. Sau khi dâng đổ cúng Ani bắt đáu thể hiện tấm lòng trong sạch 
cùa mình với Osiris và bắt đấu cẩu xin được bất tử:

Hỡi đức vua vùng Amentet đáng kinh! Con xin thể với Người ràng, con không phạm bât 
kỳ tội ác nào, con chưa từng nói dối, cùng chưa từng làm điéu già dối. càu m oig con đuạc
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Ngườ/ bon ơn như các vị thân ở bên Người. Người là vị thân anh minh, các vị thân linh ở kháp 
hai miền cùa Ai Cập đểu rất kinh trọng Người, những lời con nói trước mặt Người hoàn toàn 
là sự  thật.

Trong lời cáu nguyện, Ani không hề cáu xin Osiris ban cho những đó cúng té cẩn 
thiết cho cuộc sõng sau này, ông cũng không xin được cấp đất ở vương quỗc Osiris, mà 
ông chỉ mong Osiris sẽ đưa ông vào hàng ngũ của các vị thán linh trung thực, không nói 
dối và không làm điéu ác, đó cũng chính là mong ước trở thành vị thán lương thiện được 
bất tử.

An HUỆ CỦA OSIRIS
Trên thực té trong cuốn bản thảo không ghi chép rõ ràng về câu trả lời cúa Osiris sau 

khi nghe xong nhửng lời bộc bạch của linh hổn, nhưng qua những sự việc được ghi chép 
ở phán sau có thể thấy rằng, tâm nguyện của linh hổn đã trờ thành hiện thực. Vì những 
người thật thà lương thiện, không làm hại người khác, công bằng chính trực và kính trọng 
thần linh đéu sẽ được Osiris khen ngợi và cho phép được bất tử.

Qua hình minh hoạ trong bản thảo chúng ta có thể thấy linh hón của Ani đã thay đổi 
sau khi yết kiến Osiris.Trên đẩu của ông xuất hiện cái u màu đỏ pha trắng (có học giả giải 
thích đó lằ khối sáp), tóc cũng biến thành màu tráng, và trên tay ông còn cám một bó gậy, 
những thứ này đễu tượng trưng ông đả được bất tử.

Nơi linh hồn được bất tử chinh là "cánh đông lau sậy" do Osiris cai quản. Môi linh hốn 
được bẩt tử đễu được ban cho một mảnh đất màu mỡ ở đó, họ và người thân của họ sẽ cày 
cấy và tróng trọt trên mảnh đất này, và sống một cuộc sống thanh nhàn mà không phải lo 
láng bất cứđ iéugì.
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YẾT KIÊN OSIRIS

Linh hón được thắn Horus dẫn vào điện của Osiris, Osiris sẽ cẫn cứ vào kết quà phán xét mà đưa ra 
quyễt định đói với linh hỗn. Trước mặt vị thán nám giữ vận mệnh của mình, linh hón còn phải dâng rát 
nhiéu đố cúng tế để giành được thiện cảm của họ.

Thịt ngỗng, bánh 
mỳ, bánh ngọt, dáu 
m ở,... được bày 
cùng với nhau.

ĐÓCÚNGDOUNHHÓNDÂNGIÊN

Hoa tươi (hoa 
súng) và thịt. 
Linh hổn mong 
mình cũng có 
thể được hổi 
sinh như bông 
hoa súng đêm 
khép ngày nở.

Binh đựng rượu, 
bên trong đựng 
rượu nho.

LINHHỐN KlNHCẨNDANGĐỐ

Sau khi được Osiris 
bẳng lòng, trên cơ 
thể của linh hổn 
củng có sự thay đổi, 
trên đáu của họ xuất 
hiện một u màu đỏ 
pha trâng, vằ bộ tóc 
củng chuyển thành 
màu trâng.

Ani quỳ trên mảnh 
chiếu cói và giơ cao 
tay để thể hiện lòng 
thành kính.

Cỗc đựng rượu 
mạch úp ngược. 
Osiris cũng là 
thán rượu của 
Ai Cập cổ đại, 
do vậy khi dâng 
đổ thường phải 
có cả rượu.

Rượu mạch của Ai Cập cổ đại
Rượu mạch là đó uống được người Ai Cập cổ 

đại ưa thích nhất. Họ nghién lúa mạch thành bột 
rói nặn thành từng miếng và nướng, sau đó sát 
thành từng miếng nhỏ rối cho vào trong hủ cho 
lẻn men, cuối cùng đem lọc qua giấy cói là được. 
Loại rượu mạch này có hàm lượng cổn không 
cao, vị ngọt chứ không đáng. Osiris chính là thán 
rượu của Ai Cập cổ đại.

Một phán đố cúng 
đặt trên bàn, có thịt, 
hoa quả và hoa tươi.

Cái dùi mà phán 
đáu gốm nhiéu sợi 
cói Ani cám trên tay 
làdoOsirisbancho, 
tượng trưng cho 
chức vị và quyén 
hạn tương đói cao.
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Diêm Vương Osiris sẽ căn cứ vào kết quả cùa cuộc phán xét và mức độ thịnh soạn của những đó 
cúng mà linh hón dâng lên để đưa ra quyết định đổi với sổ phận sau này cùa linh hón. Tuy nhiên só phận 
đó như thế nào thì trong "Từ thu" cũng không ghi chép rô ràng, chỉ sau khi bản thân linh hón trải qua mới 
biết được câu trả lời.

Trước mặt Osiris 
lầ bông hoa 
súng, bên trên là 
bốn người con 
trai của Horus, 
ý nghĩa tượng 
trưng hiện vản 
chưa được xác 
định rỗ.

Isis (đứng bên trái Diêm 
Vương) vầ Nephthys 
đứng phía sau Osiris 
đé bảo vệ cho ông.

M ộ t t á m  d a  t r â u

Trên cái trụ trước m ặt Osiris có m ột tám da 
trâu có rát nhiéu hoa văn . Trâu vằn được m ọi người 
giết lẩy th ịt dâng cho Osiris khi cử  hành nghi lẻ, vì 
giết trâu tượng trưng cho  v iệc trừ  khử  Seth, còn 
da trâu tượng trưng cho da của Seth. Mặt khác, 
chính năm xưa Isis đả dùng da trâu để bọc thi hài 
của Osiris, do vậy da trâu còn tượng trưng cho 
cuống rốn của con người, Osiris đã được bao bọc 
trong da trâu mà được hói sinh. Tám  da trảu trên 
cột cho thấy Osiris nám g iữ  quyén hói sinh.
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CHƯƠNG 7:

LINH HỔN ĐƯỢC BẤT TỬ
Sau khi trải qua cuộc phán xét, linh hón được yết kiến Diêm 

vương Osiris, Diêm vương sẽ ban cho linh hón một cái tên thực thụ 
và đất đai, còn các vị thán khác cũng ca tụng và che chở cho họ. Từ lúc 
này linh hón hoàn toàn khôi phục được sức mạnh, trở thành một thành 
viên của các vị thẩn linh trong vũ trụ, họ sẽ bát đáu một cuộc sống bất 
tử hạnh phúc trên "cánh đóng lau sậy" phì nhiêu.
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LỜI CẨU NGUYỆN TRONG NGÀY TRĂNG NON 
TRỞ THÀNH VỊ THAN v ĩ  đ ạ i

Sau khi trải qua cuộc phán xét, linh hón sẽ được Osiris cho phép được khôi phục hết sức mạnh 
cùa mình. Sau đó vào ngày trăng non họ sẽ niệm chú để trd thành một thánh viên giữa các vị thán 
linh trên riuyén của Ra.

Trong phòng xét xử thần thánh, Ani được tuyên bổ là người trung thực, từ đó có thê’ 
khôi phục các khả năng như khi còn sống, và Diêm Vương Osiris cũng bằng lòng cấp cho 
họ một mảnh đất trên thiên đường. Sau đó họ rời khỏi điện và đến bờ sông đế chờ thuyển 
của Ra.

Trong "ngày trăng non" ở cõi âm, linh hón phải lập đàn té thân Mặt Trời Ra vĩ đại, 
đồng thài đọc một bài niệm chú dài, như vậy họ mới có thể được phép lên thuyền của Ra, 
trở thành vị thán vĩ đại như Ra và trở thành một thành viên của các vị thán linh.

Trong "Bản thảo cùa Ani", trước tiên Ani chi ra sức mạnh thán kỳ của Ra và thể hiện 
lòng tôn kính đói với thán Mặt Trời vĩ đại:

Người đưa ngai vàng nhô lên ờ chân trời, các vị thăn linh cũng đua nhau làm theo 
Người... Họ vui vì Người có con đường chạy quanh thiên đường. Hỡi vị thân đáng kinh! Người 
hãy vui V điêu đó, vì Người là Người ngự trị trên ngai vàng. Người ăn không khi rói lại nhả ra 
gió bác, ớìiểc thuyên của Người đã chạy theo lời niệm chú cùa Người. Người hãy ngoánh mặt 
về phía vhng Amentet tươi đẹp, đề cơ thề cùa Người được hối sinh.

ổ i yị thân đáng kinh! Người có bức tượng vàng, Người đã tiếp nhận đĩa mặt trời, ngày 
ngày Người đểu được hói sinh, các vị thân linh đéu vô cùng kinh trọng Người.

Sau đ ỏ  A n i b ắ t  đ ấ u  n iệ m  c h ú , n h ữ n g  lờ i n iệ m  c h ú  n à y  SG là m  c h o  c ơ  th ể  c ù a  h ọ  được 
hổi sinh như Ra, và cũng có thể làm cho họ được các vị thần linh chào đón nóng nhiệt 
như Ra:

HỠI vị thân đóng kính! Tát cả những thứ ở nơi chân trời đểu khiến người ta càm thây thư 
thái. Các vị thán linh trên thiên đường nhìn thây Ani buông sợi dây thừng vé phía ông ây, vì lời 
ông áy nói hoàn toàn là sự  thật, ông ây tới đề  dông đô cho Ra. Ani là vị thủ lĩnh vĩ đại, ông ây 
đã ra sức tranh đâu vì vương miện Ut, ông áy xứng đáng được ban đổ cúng tề. ồng ây có thề 
nhìn thâ) Ra, và hàng ngày đểu được hói sinh như Ra. Ani trung thực không vì cớ gì mà ờ lại. 
Ban đêm chúng ta có thể nhìn tháy chân tướng của tât cá mọi sự vật và nghe thây những điều 
thị phi thõng qua tai mát của ông áy. ổng ây sống ỞAnu, lời của Ani hoàn toàn là sự  thật, ông 
ây sẽ được đón tiếp nồng nhiệt, người hàu của Nu cũng sẽ kinh trọng ông ây.

Đọc xong Ani sẽ bảo vệ cho cơ thể của mình được bảo quản ổn thoả dưới mặt đất, 
sau đó bến thành cơ thể thần thánh cùa Ra. Đóng thời qua đó Ani cũng có quyễn được 
đáp lên tiuyén cúa Ra, khi òng ngói trên thuyén, các vị thán linh sẽ đói đãi với ông như đổi 
với Ra, và đón tiếp ông nống nhiệt.
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CÀU NGUYỆN TRONG NGÀY TRĂNG NON

Ngày trâng non là ngày quan trọng đáu tiên sau khi linh hón đón nhận cuộc phán xét. Vào ngày này 
linh hỗn phải bày đó cúng và niệm chú để mình trở thành một vị thán như Ra, từ đó được các vị thán linh 
kính trọng.

Tám bia đá, bên trên vè 
hình báu trời đáy sao, 
được để trước thuyén của 
Ra (ngoài ra còn có quan 
điếm cho rầng, báu trời 
đáy sao được vẽ trên thán 
thuyén của Ra, vì khi thể 
hiện vặt thế hình khối, 
người Ai Cập thường vẽ 
riêng mặt không nhìn 
tháy ở bên cạnh).

t t A ì k n  
* * • * *  
- k -k  X Á - i :

Ã Ã Ì ĩ Ì ĩ Ì ị  
■k~k A ' *

HlNH THỨC CÙA ĐÀN TẾ
Mỏ hình thuyén của Ra, dài khoảng 7 
cubit, tượng trưng chiéc thuyén cùa Ra 
đang cập bén ở thiên đường.

Thán Ra thân người đáu chim Ưng, đáu đội đĩa mặt 
trời, trện đán oói cồ  môt chiÉr Ankh Đây là bức 
tượng đặt trên thuyén, linh hổn phải chuẩn bị bức 
tượng của các vị thán khác, đóng thời củng đặt cả 
bức tượng của mình ở đó (trong hình không).

Ị TRỞ THÀNH VỊ THÁN vĩ ĐẠI
---------------------
Chú th ích :
Trong “Tử thu" có nói rằng, 
nghi thức này chl cố thể do 
ngườỉ nam chù trì, cho dù 
linh hón là nữ thì củng phải 
do con trai hoác người thân 
của họ cẩu nguyên thay.

Niệm chú xong, cơ thể của linh hón sẽ được hổi sinh như Ra, 
họ trở thành vị thán vĩ đại, đóng thời được các vị thán linh 
đón tiếp nống nhiệt. Đĩa mật trời mới xuất hiện này chinh lầ 
tượng trưng cho linh hốn của Ra.
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ĐỌC TẼN CỦA CÁC VỊ THÁN ĐỂ VƯỢT QUA MỌI CỬA ẢI
M Ở RA CON Đ Ư Ờ N G  DAN t ớ i  t h i ê n  đ ư ờ n g

Trên con đường đến chó ở mà Osiris ban cho minh, linh hón phải đi qua rát nhiéu cửa ải, chì khi 
họ nói ra được tên cùa thán canh gác từng cửa ải họ mới được phép đi qua.

Người Ai Cập cổ đại cho rằng, vương quốc Osiris được chia thành nhiéu vùng, giữa 
môi vùng đéu ngăn cách bởi một cửa ải (cửa ngõ), mỗi cửa ải đéu có một vị thẩn canh giữ. 
Nhữno cửa ải này giống như những trạm dịch, có thể cung cấp những điéu kiện thuận 
lợi cho linh hồn đén đây, như cung cấp vật dụng căn thiét trên đường đi, hay chỏ ở,... Tuy 
nhiên íể  phòng tránh khỏi bị những linh hón độc ác trà trộn vào, vị thán canh gác từng 
cửa ải sẽ tra hòi những linh hón muốn đi qua, trừ khi họ nói ra được tên của thán gác cửa, 
nếu không họ không được phép đi qua.

Trên cuộc hành trình tới thiên đường, linh hổn phải đi qua hai cửa ải, cừa ải đáu tiên 
tên là Sekhet-Aaru, ở đ ó có  10 cửa (có bản thảo ghi là 14,16, thậm chí là 21), cửa ải thứ hai 
tên là Astes, có 7 cửa. Tại 10 cửa đáu, mỗi cừa đéu có một vị thẩn canh giữ, họ đều ngồi trên 
chiếu cỏ chờ linh hốn đến. Chl có khi linh hồn chân thành cầu nguyện và nói ra cái tên thẩn 
thánh cũng như tên của họ thì mới có thể làm cho thán linh cảm động mà ban ơn.

Vị thần canh giữcửa đấu tiên là nữthắn khiếp sợ.Trong hình minh hoạ của bản thảo, 
bà có hinh tượng là đáu chim ưng trọc lốc, đấu đội đĩa mặt trời, tay cám cây cọ lông, ngồi 
ở giữa cửa có cắm đáy gai. Muốn đi qua đây Ani phải niệm chú như sau:

Hỡi nữ thân khiếp sợ, Người ở  trên tường cao! Người là nữ thán quyên lực, Người là nữ 
thán h jỷdiệt, chi cán một mệnh lệnh cùa Người là có thề quyết định vạn vật có bị huỷ diệt hay 
không. Tên của Người là Neruit.

Vị thần canh giữ cửa thứ hai là nữ thán thiên đường, bà có hình tượng đắu sư tử, tay 
cẩm cẾy cọ lông, trên mép cửa còn có một con rán quấn quanh. Lời niệm chú để linh hón 
đi qua cũng tương tự như cửa trước:

Hỡi nữ thân thiên đường đáng kính! Người là vua hai miền của Ai Cập, Người là người 
nuốt Chừng ngọn lửa, Người là nữ thân đạo đức, Người thật cao thượng. Tên của Người là 
Mes-Ptah.

Vị thán canh giữ cửa thứ ba là nữ thần đàn tế, bà là một vị thần đáu người, tay cẩn 
cây cọ lông. Trên cửa bà canh giữ có gắn "đôi mắt của thiên đường", tượng trưng cho mặt 
trời và mặt trăng, ở giữa đôi mắt là biểu tượng tượng trưng cho sự bất tử. Câu thán chú 
liên quan nhưsau:

Hỡi nữ thăn đàn tế  đáng kính! Người là vị thán vĩ đại, mọi người đéu dâng đổ cúng cho 
Người, các vị thán linh đễu kinh trọng Người. Người đáp thuyên ngược dòng đến vùng Abydos 
tươi đẹo. Tên của Người là Sebqa.

Cửa thứ tư do nữ thẩn mang đao canh giữ, bà là vị thán đáu trâu nhung không có 
sừng, tay cấm cây cọ lông, trên cửa có trang trí một hàng rắn thán đáu đội đĩa mặt trời. Câu 
thân chú linh hón phải đọc đó là:

Hỡi nữ thán mang thanh đao đáng kinh! Người là chù nhân hai miền của Ai Cập, Người 
đã tiêu diệt kẻ thù ngoan cố cùa Osiris, Người đã đánh bại tât cà những kẻ thù độc ác. Tên cùa 
Người ù  Nekau.

Thán canh giữa cửa thứ năm là nữ thán lửa, là vị thẩn đáu hà mã, chân trước đặt trên 
giá và cẩm một thanh đao rất dài, trẽn mép cửa có vẽ một số biểu tượng tượng trưng cho 
khả năng sinh sôi. Câu thẩn chú phải đọc đó là:
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Hỡi nữ thân lửa đáng kính! Người đã châp thuận lời khẩn càu cùa họ, nhưng xin Người 
đừng thát hứa. Tên thân canh giữ của Người là Henti-Reqiu.

Thán canh giữ cửa thứ sáu là nữ thán ánh sáng, hình tượng của bà là một vị thán thấp 
bé đang ngôi với cái đáu kỳ quái, tay phải cẩm cây cọ lông, tay trái cầm đao. Trên mép cửa 
là con rắn mình đẩy hoa văn, có thể nó tượng trưng cho linh hốn và trái tim cùa Osiris. Linh 
hón phải niệm chú như sau:

Hỡi nữ thân ánh sáng đáng kinh! Người có thề lớn tiễng gào thét. Tám lòng cùa Người 
rộng lượng như biền rộng, mọi người không ai có thề vượt qua. Mọi người không biết sở thích 
đặc biệt cùa Người, họ đã mang linh hồn tới cho Người. Tên thán thánh của Người là Semati.

Cửa thứ bảy do một vị thán đáu dê tên là Saktií canh giữ, ông tay cám cây cọ lông 
ngói bên trong cửa, trên mái vòm của cửa còn có một hàng dùi nhọn. Câu thẩn chú phải 
đọc để đi qua cửa này rất khó hiểu:

Tấm vải liệm đã bọc lây người không được trợ giúp đó, mà người này đã khóc vì người 
mình yêu. Tên thán thánh cùa Người là Saktií.

Canh giữ cửa thứ tám là một con chim ưng thán đội vương miện hai táng, nó tượng 
trưng cho linh hón của Horus. Chim ưng thẩn đứng trên một cái bục thấp, phía trước còn 
cám một cây cọ lông. Trên mép cửa còn có hai con chim ưng đáu người đứng ở đó, họ lấn 
lượt tượng trưng cho linh hón cùa Ra và Osiris, bèn cạnh họ còn có"Ankh"và hương thần. 
Câu thán chú linh hỗn phải đọc là:

Ngọn lừa cháy rừng rực khó mà dập tát được. Kẻ tàn sát khó mà chóng cự  được, không 
ai có thề tránh khỏi sự  tân công khóc liệt của họ. Tên của Người là Khutchetef.

Thán canh giửcửa thứ chín là vị thẩn đấu sư tử, trên đẩu có đội đĩa mặt trời, tay cắm 
cây cọ lỏng. Câu thẩn chú là:

Hỡi vị chủ nhân đánq kinh! Nqười là nữ thân sức manh, Nqười sẽ truyển linh hón cho đời 
sau, y  phục của Người dệt bâng sợi đay, nó sẽ bao bọc linh hồn, Người sẽ ban yphục cho những 
người không nhà không cửa. Tên của Người là Arisutcheseí.

Canh giữcửa thứ mười là một vị thán đẩu dê đội vương miện lông chim, tay cẩm cây 
cọ lông, trên vòm cửa cón có 2 con rán quấn quanh. Câu thẩn chú liên quan là:

Hởi nữ thán kêu gọi! Người thật từ bi! Tên của Người là Sekhenur.
Sau khi đi qua 10 cửa này, Ani sẽ đến một vùng khác, ở đó chi có 7 cửa, nhưng lại do 

21 vị thẩn canh giữ.
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TRẢI QUA 10 CỬA ẢI
touỗn đến được mảnh đát bất tử, linh hón phải đi qua rất nhiéu cửa ải, những cửa ải này đéi có thắn 

canh giũ Chỉ khi linh hón nói ra được tên của các vị thán này họ mới được phép đi qua.

MƯ0ICỬAẢI

/ni và Tutu đang k ỉnh cẩn 
cẩu nguyên

Nử thán khiếp sợ Neruit 
thân người đáu chim ưng trọc 
lỗc, dáu dội đid m ại trỡĩ, cho 
tháy giửa bà và thán Mặt Trời 
có mối lỉên hệ nhất định.

Nử thán thiên lường 
Mes-Ptah thân người láu sư 
tủ, ba ngan chạn thé lu. tà àc, 
giữ gìn đạo đức.

Rốt CIỘC ở Sekhet-Aaru có 
bao nkiêu cửa ải?

Trang "Bản thảo cùa A nT  
ghi rằig có tát cả 10 cửa ở 
Sekhet-Aaru, tuy nhiên có bản 
lại ghi khác, như trong 'Bén 
thảo ciia Nu", thán Nu nám giữ 
con d á j phải đi qua 21 cửa ải, 
và sau khi đi qua cửa cuối cùng, 
họ còr phải đọc một bài niệm 
chú rái dài trước mặt Osirỉs đé 
Osirỉs ban cho họ cái tên thán 
thánh /ằ cho phép trở thành vị 
thán tièn thiên đường.

CỨA THỬ SÁU

Nử thán ánh sáng Semati 
có tám lòng rộng mở, bà 
mang lại ánh sáng cho tất cả 
mọi người.

Thán Saktií thân người 
đáu dê, bà có thế bin cho 
linh hổn mảnh vải thái.



* V  o j  * 1 H  w ỉ  ' V ' ỉ  V  iQ í t Ỷ  ị  j ^  ' ý ' í  o  ì  ị  i  ị 4 «

Nữ thán đàn tế Sebqa hình
ngif<*»i. hà  ra n h  g iử í là n  tố th ầ n

Nử thán mang đao Nekau
đ ắu  trâu  n h iín g  k h ôn g  có  cừng,
gươm của bà chuyên dùng để 
chém linh hổn độc ác.

Nữ thán lửa Henti-Reqiu
th â n  n g ư íii đ á u  h à  m ã, hà
dùng ngọn lửa để trừng phạt 
nhửng kẻ phản bội.

Linh hốn của Horus đáu 
đỏi vương miện 2 táng, có tên 
lằ Khutcheteí

Nữ thán sức mạnh 
Arisutcheseí thân người đáu sư 
tử, bà chảm sóc cho nhửng linh 
hón không nhà khóng cửa.

Nửthán kêu gọi Sekhenur 
thản người đáu dê, bà giúp 
linh hón thoát khỏi nỗi sợ hãi.



fvo't Voi ị ỉ o & i k ^ i ỵ t
NỬA CHẶNG ĐƯỜNG CUỐI CÙNG CỦA cuộc HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA CÁC CỬA ẢI
BẢY CỬA ẢI

Siu khi vượt qua 10 cửa ái hoặc hơn 20 cửa ải trước, linh hón còn phái đi qua 7 cửa ải đặc biệt 
khác. Cách vượt qua 7 cửa ải này và cáu thán chú liên quan đéu khác ở phán trước.

Siu khi vượt qua rất nhiéu cửa ải ở vùng Sekhet-Aaru, linh hón sẽ đến một nơi tên là 
Astes, và phải tiếp tục vượt qua 7 cửa ải ở đó. Những cửa ải ở  Sekhet-Aaru đéu chỉ do một vị 
thán canh giữ, linh hồn chi cán nói ra được tên của họ là được phép đi qua. Tuy nhiên 7 cửa 
ải ở Asies lại khác, mỗi cửa đều có ba vị thán canh giữ, một là thẩn chuyên gác cửa chính, 
một là tián thị sát chuyên canh chừng xem có ai đến thì chạy vào báo tin, còn vị thán thứ 
ba là người truyển lệnh, sau khi ông nhận tin báo từ thán thị sát thì lập tức chạy ra nghênh 
đón rối hòi han tên, chỗ ở của họ, sau đó báo cáo lại với thán canh gác bên trong. Cứ mỏi 
lắn đếncửa, linh hón đều phải lần lượt nói ra tên của ba vị thán này và tự giới thiệu vé mình 
với thẩĩi truyền lệnh, đặc biệt họ phải thế hiện được lòng thành và công trạng của mình, 
như vậỵ mới có thể làm họ vui lòng và được phép đi qua.

c ử a ả i đ Au  t iê n
Tong "Bản thảo của Ani", người đi cùng với Ani vẫn là vợ ông -Tutu, họ cùng đi đến 

trước cira ải đáu tiên ở  Arretxe. Cửa ải này có địa thế cao vút, cửa chính có màu đỏ, trên mái 
vòm ccgắn biểu tượng tượng trưng cho sinh mệnh, sự yên bình và quyến lực. Ba vị thấn 
chầu bèn ngoài cửa, lấn lượt là thán đấu thỏ, thần đáu rán và thán đáu cá sấu, thán đẩu 
thó là tián bảo vệ, tên là Sekhet-her-asht-aru, tay cẩm cây cọ lông. Vị thán đáu rán là thán 
thi sát, cên là Smetti. Vi thần đáu cá sấu là thán truyền lênh, tên là Hakheru, ônq và thán thị 
sátđéucẩm một thanh gươm.

Siu khi đến cửa, thán thị sát Smut phát hiện ra Ani trước, thể là ông thông báo với 
thán bao vệ và thẩn truyén lệnh, thần truyén lệnh sẽ ra cửa đón tiếp Ani và hỏi han ông. 
Trước tên Ani phải lần lượt nói ra đúng tên của ba vị thắn này, không được nói sai. Sau 
đó ông thế hiện minh là người trung thực, và bát đáu tự giới thiệu: "Tôi chính là vị thán 
sáng tạo ra ánh sáng". Thán truyền lệnh sẽ truyén đạt lại lời này với thán bảo vệ, sau đó 
Ani sẽ đọc thơ ca tụng Osiris trước mặt thẩn bảo vệ, để thể hiện tấm lòng thành kính đói 
với ônc

hỡi thân Osiris đàng kính! Con đã đến bên Người, con đã gột rửa mọi vết nha trên cơ 
thề Người, con tôn thờ Người, xin Người đừng gọi con bàng cái tên Ra-stau. Hỡi thân Osiris 
đáng knh! Người là vị thân v ĩ đại nhât của Ra-stau, Người đã chinh phục vùng Abydos. Hỡi 
thân Oúris đáng kính! Người dạo chơi trên bâu trời với danh nghĩa của Ra. Người tôn trọng tđt 
cà những người niệm chú. ổ i thân Ra, Người bay lượn trên bàu trời! ồi, Osiris là hoá thân của 
chân lý, con là hô cát, là linh hôn của ông ây, câu xin Người đừng xua đuổi con, đừng giam giữ 
con, Người hãy mở cho con m ột con đường dân đến Ra-stau, xin Người hãy giảm bớt nỗi khổ 
cho Osris, hãy ỏm lây linh hồn thánh thiện trên đòn cân, hãy mở cho Osiris con đường trong 
khe núi và hãy thấp sáng ngọn đuốc soi đường cho ông ây.

T ong lời niệm chú, Ani miêu tả sự vĩ đại của Osiris, và cũng cho biết mình chính là hó 
cát linh hón của Osiris. Như vậy thán bảo vệ mới nghĩ ông là người ủng hộ Osiris, như vậy 
ông moi cho phép linh hồn như vậy đi qua, và chì đường cho họ.

CỬA Àl TH Ứ  HAI
Cưới sự chì dân của thán linh, Ani dê dàng đi qua cửa đẩu tiên và đến chân cửa thứ 

hai, ở Có cũng có ba vị thán, họ lán lượt là thần bảo vệ đẩu sư tử Unhat, thân thị sát đẩu



? V  ử.ứ í R' Ỹ .J!«/ í /V '?  V  ịQ ị? ? I ĩ  ì  VI ị

CỬA ẢI THẨN B í
Bảy cửa ải ở Astes khác với các cửa ải ở Sekhet-Aaru mà linh hón đã đi qua. Các cửa ở Astes đéu do 

ba vị thán canh giữ, điéu này rát gióng với trạm địch ở Sudan và Mesopotamia, ở đó không chỉ có những 
vật dụng cắn thiễt phục vụ trên đường đi, mà còn có thể cung cấp chỗ ở cho linh hón.

CỬA KIẾU TRẠM DỊCH

” > 
Trong thực tế, bảy cửa 

ở Astes không giồng như 
cóng thành, tuy nhiên lại 
rất giống trạm dịch. Bên 
ngoài cửa không trang 
tr ĩ lộng lảy, bên trong có 
ba vị thán, mỗi thán đéu 
cố một chức vụ riêng, tuy 
nhiên họ cũng có chung 
một nhiệm vụ là canh giữ 
cóng thành.

Thán truyén lệnh •—
Sau khi tiếp nhận 

báo cáo của thán thị sát, 
họ lập tức ra cửa nghênh 
đốn và hỏi han linh hón.

Ị BÀYBANTHỪTR0NGIÀN6MỘ

Thán bảo vệ
Có trách nhiệm canh 
giữ cửa chính và 
láng nghe lời niệm 
chú của linh hốn.

Linh hổn

Thấn thị sát
Chuyên quan sát xem
c ó  ai đốn  rối b á o  tin
cho thán bảo vệ và 
thán truyén lệnh.

Tuy trong "Từ thu" có 
nhiéu cách nói khác nhau 
vé só lượng cửa ải, nhưng 
những ghỉ chép vé bảy cửa 
ở Astes lại tương đối giống 
nhau, điéu này cho thấy 
người Ai Cập cổ đại rất coỉ 
trọng bảy cửa ải mà sau 
khi chết họ phải trải qua. 
Trong lăng mộ của Seti I 
có thiết ké bàn thờ ngoài 
hành lang, tượng trưng 
cho bảy cửa ải, được chạm 
trổ rất tinh xảo.



người Seqt- her và thẩn truyện lệnh đáu chỏ Ust, họ đéu cẩm đao trên tay. Ani á  lán lượt 
nói ra tên của ba vị thẩn này nhưởcửađáu tiên và tự giới thiệu vé minh, sau đó lạ đọc một 
đoạn thơ ca ngợi trước thán bảo vệ. Tuy nhiên đoạn thơ này là tặng cho thẩn trí uệThoth 
và thần MặtTrời Ra. ông ca ngợi sự mạnh mẽ của Thoth, và còn thể hiện sự khao kiát được 
nhìn thấy Ra để dâng đổ tế lễ cho ông.

CỬA ẢI THỨ BA
Câu trả lời và câu thán chú của Ani khiển cho thần gác cửa không thể bắtoẻ được, 

ông cũng dẻ dàng đi qua cửa thứ hai. Đến trước cửa thứ ba ông lại làm như cửa rước, tức 
lán lượt nói ra tên của ba vị thán: thán bảo vệ đẩu sói Unem-hauatu-ent-pehui, thín thị sát 
đáu chó Seres-her và thẩn truyền lệnh đáu rán Aa. Sau đó óng giới thiệu vé mìrti và đọc 
một đoạn thần chú trước mặt thẩn bảo vệ, tuy nhiên đoạn thán chú này lại nóivế chính 
Ani, ông xưng mình là thẩn tàng hình, ông đã xua đuổi tất cả những người mà Csiris căm 
ghét, và đả mờ một con đường dẫn tới Ra-stau, đổng thời đã giảm bớt nỗi khổ clo Osiris.

CỬA ẢI TH Ứ  TƯ
Câu trả lời cùa Ani khiến thán bảo vệ rất hài lòng, ông sẽ đưa Ani từng góp tông cho 

Osiris ra ngoài cửa ải, thế là Ani lại đến trước cửa ải thứ tư. Thần bảo vệ ở đây li vị thẩn 
đầu người Khesef-her-asht-kheru, tay cẩm cây cọ lông. Thán thị sát là thẩn đầu (him ưng 
Seres-tepu, còn thán truyén lệnh là thán đâu sư tử Khesef-at, ông và thẩn thị sátíéu  cẩm 
đao trên tay. ở  đây Ani xưng minh là con cháu của Osiris, mình đã được tuyên bố/ô tội tại 
phòng phán xét, và được ban cho sinh mệnh trẻ mãi không già. Đoạn niện chú này làm 
cho thán bảo vệ càng kính né Ani, vậy là Ani lại dẻ dàng đi qua.

cửaảithứnAm
T h á n  b ả o  v ệ  c ử a  th ứ  n ă m  là th á n  đ á u  c h im  ư n g  A n k h f  e m  fe n t , ô n g  c á m  c â j  c ọ  lô n g  

ngói ở vị trí trên cùng. Phía sau ông là thẩn thị sát đáu người Shabu, cuối cùriỊ là thần 
truyền lệnh đáu rắn Teb-her-kha-kheft, hai vị thắn ngói sau đéu cám đao trẽn tay. "rong lời 
niệm chú liên quan, Ani nói vé nhứng đóng góp của mình cho Osiris (cũng có thí là thán 
Ra): đă tìm lại hàm trên và cột sống cho ông, tìm kiếm các bộ phận bị thất lạc, đánl bại loài 
ác quý Apep, và còn mở đường cho ông. Những lời niệm chú này khiến cho thấ\ bảo vệ 
rất vui lòng, từ đó khiến cho Ani dẻ dàng đi qua cửa này.

CỬA ẢI THỨ SÁU
Cửa thứ sáu cũng do ba vị thán canh giữ, thán bảo vệ là thán đáu sói Atek-tai-kehaq- 

kheru, tay cắm cây cọ lông. Thẩn thị sát là thần đầu cá sấu Anher. Thẩn truyền lệnt là thẩn 
đáu chó Ates-her-ari-she, trên tay của hai vị thán đứng sau đễu cám đao. Khi đi quacửa này 
Ani sẽ nói minh lầ người mạnh mẽ nhưthé nào:

Tôi đã mờ đường đi cho mình, tôi đã vượt qua tất cá những gì Anubis tạo ra, ô i là chủ 
nhân cùa vương miện Ut, tôi là người thông thạo câu thân chú...

Thậm chí ông còn nói rằng khả năng của mình đã vượt qua Anubis, ông còn nói 
mình đã làm cho mắt cùa Seth bị thương, và đã nói về Osiris trong cuộc tranh luậncủa các 
vị thẩn linh.

Đối với người có khả năng mạnh mẽ như vậy, và họ lại từng giúp Diêm Vươig Osiris 
thì đương nhiên thán bảo vệ không thể từ chối lời đề nghị được phép đi qua của \ọ.

CỬA ẢI THỨ BẢY
Đây là cửa cuối cùng ờ Astes, ở đó thán bảo vệ là thán đầu thò Sekhmet-erTKsu-sen, 

thán thị sát là thán đáu sư tử  Aa-maa-kheru, và thần truyén lệnh là thán đáu ngườiKheseí-
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khemi.Thần bảo vệ và thán thị sát tay đều cầm đao, còn thẩn truyền lệnh tay cám cây cọ 
lông. Khi đến cửa này Ani vân ca tụng thán Osiris vĩ đại, ông nói:

Hỡi thán Osiris đáng kính! Con đã đến bên Người, con đõ gột rửa mọi vết nha cho Người, 
Người thường du ngoạn trên bàu trời, chốc Người đõ nhìn thày thán Ra. Hỡi thán Osiris đáng 
kinh! Người đớp thuyên cùa Sektet du ngoạn khâp thiên đường, con nhát định sẽ dóc hết bàu 
tâm sự với linh hỗn của Người... Xin Người hãy mờ cho con tất cả mọi con đường.

Đọc xong Ani sẽ được đi qua, như vậy ông đã trải qua tất cả mọi cừa ải. Đến cuối cửa 
thứ bảy, ỏng lại được yết kiến Diêm Vương Osiris, Osiris nói:

Con đõ đến, con rát xứng đáng trở thành một vi thân được kinh trọng ở Tetu. Ta ban cho 
con cái tên thán thánh là Osiris - XXX. Lời con nói hoàn toàn là sự thật, mẹ (cha) của con cũng 
chưa từng nói dối.

Như vậy linh hón đâ được Osirir cho phép và được ban cho cái tên thán thánh, từ 
lúc này họ có thể đứng vào hàng ngũ của các vị thán linh, và được Osiris ban thưởng. Sau 
khi trải qua các nghi lẻ này, linh hón có thể được bất tử, và cũng luôn được các vị thẩn linh 
yêu mén.



BẢY CỬA ẢI

Ani và vợ -Tu tu
Tutu tay trái cám 

một vật không rỏ tên, 
tay phải cám sistrum, 
có thể đang hát tặng 
thán linh. Còn Anigiơ 
cao tay thể hiện lòng 
thành kính.

Thẩn bểo vệ: thẩn đẩu thò Sekhet-herasht-aru
Thần thị sát: thán đáu rán Smettl
Thắn truyền lệnh: thắn đáu cá sáu Haheru

Bảy cửa ải ở Astes khác với các cửa ải mà 
linh hón đã đi qua, ở đây mỗi cửa đéu do ba vị 

thán canh giữ, muón đi qua linh hón phải nói ra 
được tên của từng vị thán và đọc một bài kinh 
rất dài.

CỬA ĐẤU TIÊN .

Cứa thứtư

I
CỬA THỨ  NAM

Thán béo vệ: thán đáu người Khesef-her- 
asht-kheru
Thấn thị sết: thán đáu chim ưng Seres-tepu 
Thẩn truyền lộnh: thán đáu SƯ tử Khesef-at

Thấn bảo vộ: thán đầu chim ưng Ankhf-m-fent 
Thẩn thị sát: thân đáu người Shabu 
Thắn truyền lệnh: thán đáu rán Teb-«er-kha- 
kheft



CỬA THỨ HAI

*

Thắn bảo vệ: thán đáu sư tử Unhatr 
Thẩn thị sát: thán đáu người Seqt-her 
Thẩn truỵén lệnh: thán đáu khuyến Ust

CỬATHỨSÂU

Thần báo vệ: thán đáu sói Atek-tau-kehaq-kheru
Thẩn thị sát: thán đáu cá sấu Anher
Thần truyền lệnh: thán đáu chó Ates-her-arỉ-she

CỬA THỨ BA

Thẩn báo vệ: thán đáu sói Unem-hauatu-ent-pehui 
Thán thị sát: thán đấu chó Seres-her 
Thẩn truyền lệnh: thán đáu rán Aa

CỬA THỨ BẢY

I

Thắn bảo vé: thán đáu thỏ Sekhmet-em-tsu-sen 
T h in  thị sát: thẩn đẩu SƯ tử  Aa-maa-kheru 
Thắn truyền lệnh: thán đáu ngườỉ Khesef-khemi
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Sau khi đi qua các cửa ải, linh  hón vãn đi tiếp . Nhiệm  vụ tiễp  th eo  là họ  cáu x in  thán linh  ban 
cho  th ứ c  ăn , các  v ị thán m à họ cáu  x in  bao góm  th án  Osiris, trâu  th án  ở A m entet, n g ư ờ  lá i th uyén  
của Ra và  con  cùa Horus.

Sau khi đi qua tát cả các cừa ải, linh hón sẽ được yết kiến Osiris, được ban cho tên 
thán, trởthành thành viên cùa các vị thán linh và được các vị thẩn linh yêu mễn.Tuy nhiên 
sự yêu mến cùa các vị thẩn linh và cái tên thẩn không thề coi là đó ăn được, cho dù đã trở 
thành thán nhưng linh hón ván có thề bị đói khát. Do vậy trước khi bước vào cõi thán tiên, 
họ còn phải cẩu xin các vị thần khác ban thức ăn cho họ, đề họ có thể hưởng cuộc sống 
mãi no đù ở cõi âm.

Trong "Bản thảo của Ani", trước tiên Ani phải cáu nguyện một vị thẩn. Đó là vị thán 
đáu chim ưng, trên đáu đội con rắn và đĩa mặt trời, tay cẩm quyén trượng và đứng trên 
một cái bục màu đen với hình tượng xác ướp. Có bản thảo cho rằng ông là "chủ nhân của 
Tetu - Osiris", nhưng cũng có bản thảo cho rằng đó là "chù nhản cùa sự vĩnh hàng - Osiris", 
và còn có nử thán sác đẹp Ammutt - Loft hoặc Amentet đứng bèn cạnh. Trong 'Bản thảo 
của Ani", Ani xưng mình là thán Mặt Trời Ra. Trước khi cáu nguyện Ani phải dâng rượu và 
hoa súng lên trước mặt ông để tỏ lòng thành kính.

Phía sau vị thẩn là bảy con bò sữa (trâu cái) và một con trâu đực, ngoài ra còn có 4 
người lái thuyén điểu khiển thuyền cùa Ra, và con của Horus. Bảy con bò thán đéu đội đĩa 
mặt trời, trên lưng còn đeo một lá bùa hộ mệnh tên là "Monet", chúng sẽ cung cấp sữa cho 
Ani, còn con trâu đực thì cày ruộng cho Ani ở "cánh đóng lau sậy". Bổn người lái thuyén 
cùa Ra mỗi người ở một vùnq trên thiên đườnq, còn bón người con cùa Horus thì canh giữ 
cơ thé và nội tạng của linh hón. Do vậy trước khi cáu nguyện, Ani cũng phải chuẩn bị đó 
cúng đé' dâng cho họ.

Trong lời cáu nguyện, Ani thể hiện lòng thành kính với thán Ra, và chân thành cẩu 
nguyện cho sự bát từ cùa mình:

Hỡi thán Ra đáng kính! Người là chủ nhân của chân lý, Người là người sáng thế vĩnh 
hằng duy nhất. Con đã đến gần bên Người.

Hỡi chủ nhân của con! Con sẽ chăm sóc bày con bò sữa và con trâu đực cùa Người khoé 
mạnh. Người đã ban cho linh hón bánh ngọt và rượu mạch, càu mong linh hôn cùa con được 
à cùng với Người. Hãy đề linh hón của con sinh ra từ giữa đôi chàn cùa Người, câu mong họ sẽ 
được bất từ như Người. Càu mong cho Ani trung thực được bát từàvung Amentet tươi đẹp.

Những lời cáu nguyện ngắn gọn này phải do đích thân linh hổn đọc, nhưvậy họ mới 
có thể được cung cấp đáy đù sữa bò và thức ăn ở cõi âm, từ đó tạo cơ sở vật chất đáy đủ 
để được bát tử.

232



CẦU XIN Được BAN CHO ĐẤY ĐỦ THỨC ĂN
Các vị thán  ở Ai Cập không phải là trường sinh 

bát tử, m à họ cũng cán được cung cáp thức ăn để duy 
tri sự  sóng. Do vậy tuy linh hón đã trải qua cuộc phán 
xét và trở th àn h  thán nhưng họ vân phải cáu xin thán  
linh ban cho đáy đù n ứ c  ăn, từ  đó để được bát tử.

Ị CÀU NGUYỆN XIN T lứ c  An ]
Tám con trâu
7 con ở trên đéu là 
trâu thán ở Amentet, 
trên sừng đéu có đĩa 
mặt trời, trên lưng 
đeo bùa hộ mệnh, 
chúng có thể là hoá 
thân của Isis, chúng 
có thể cung cấp sửa 
cho thán linh.

Một con trâu đực, 
nó sẽ cày ruộng trên 
thien dương cúa linh 
hổn, từ đó bảo đảm 
họ có thể thu hoạch 
lương thực đáy đủ.

BỐN NGƯỜI LÁI THIYỂN VÀ BỐN NGƯ0I CON CỦA HORUS

Bón nhỏm thán, 
trong "Bản thảo 
của Am" gọi họ ià 
"bốn người con 
của Horus", nhưng 
xét vé số lượng thì 
chác chán không 
đúng. Cụ thể họ 
là ai vản đang chờ 
nghiên cứu.

Linh hón cáu 
nguyện trước vị 
thán đáu chim ưng, 
đáu đội đĩa mặt 
trời. Vị thán này 
có thể lầ Ra hoặc 
Osiris. Trên đàn té 
trước mặt bày 2 vò 
rượu và 2 bông hoa 
súng.

Bỗn mái chèo tán lưrợt ượng 
trưng cho b<5n mgiời lái 
thuyén của Ra, từ trẽn :uống 
dưới lán lượt sổng ở vùng 
trời bác, tây, đỏng, nan.

Bón người lá i chuyén 
và bón người con củi Horus 
cũng giúp cho  linh hin được 
cung cáp thức ă n  (áy đủ, 
tuy nhiên trong bải thào  
chỉ ghi chép vé tèn  :ủa họ, 
có thể là chỉ cán đọc ên cùa 
họ thì linh hón sẽ  CƯỢC họ 
trợ giúp.
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THÁI Độ CỦA CÁC VỊ THẨN
XUA ĐUỔI ÁC QUỶ CHO LINH H ổ N

Sau khi cáu nguyện rát nhiéu điếu, linh hón sẽ được thán linh phản hói. Các vị tnán đếu bày 
tò quan điểm cúa họ đói với linh hón, và hứa sẽ bảo vệ linh hón thoát khỏi sự quấy ntiiều của loài 
ác quý.

Lời cáu nguyện chân thành và phẩm chất trung thực của linh hổn sẽ để lại ấn tượng 
sâu sắc cho các vị thán. Sau khi linh hốn cẩu xin được ban thức ăn mãi mãi, trên thực té thi 
họ đã trở thành một thành viên cùa các vị thán linh trên thiên đường, nhưng cc thể của họ 
vẫn nằm dưới mộ, vẫn chưa phục hói được sức sống. Lúc này các vị thán sẽ nghênh đón 
họ, hát lời ca ngợi họ, ca ngợi phẩm chát tót đẹp của họ, đống thời cũng hứa sẽ bảo vệ cơ 
thế của họ, và sẽ niệm chú để xua đuổi tất cả những loài ác quý muốn xâm phạm đến cơ 
thể của linh hổn.

Sự ca ngợi của thắn linh chủ yếu đến từ thẩn Isis, Nephthys và bốn người con của 
Horus, họ sẽ đặt xác ướp của linh hồn ở giữa một căn phòng rất rộng, "Ba (ý thức) của linh 
hồn cũng xuất hiện. Chính giữa căn phòng có một cái giá, trên giá đặt xác lớ p  của linh 
hón, còn thẩn Anubis là người chủ tri. Các vị thán khác thi đứng ở các phía của căn phòng 
đọc thơ ca ngợi linh hón và bảo vệ câu thán chú của họ.

Trong “Bản thảo của Ani", Isis quỳ à  một bên phía đáu của xác ướp, trên tay cám biểu 
tượng bát tử, bà nói:

Ta đã đến đây, ta là thăn bào vệ cùa con, ta thổi không khi vào mũi con và gió bâc của 
thân Atum. Ta đã làm óng dân gió cho con, ta sẽ cho con được tôn tại như thân, ta sẽ nói tỗt 
Mê con trước mặt thân Nut.

Còn Nephthys cũng quỳ ớ một bên đáu cúa xác ướp, trên tay bà cùng cám biéu 
tượng bất tử, bà ca ngợi lòng trung thực của Ani:

Ta đến bên con đề bảo vệ cho con. Hỡi Ani yêu quý! Ta đã đến đây, ta nhất định sẽ bào vệ 
cho con. Ta sẽ mãi mãi ờ  bén con. Thân Ra đã nghe thây lời kêu gọi của con, các vị thân linh biết 
con là người trung thực. Con đã lên thiên đường, lời nói và việc làm của con đều hết sức trong 
sáng. Ptah đã xua đuổi loài ác quỷ cho con, con là con của Haas, con chính là Horus.

Tiếp theo lằ mô hình xương cùa Osiris và khánh ngọc Tet, nó được dựng ở bên phải 
của xác ướp, tượng trưng Osiris đứng bảo vệ Ani:

Ta đõ bay răt nhanh đến đây. Ta đã xua đuổi các vị thân không tốt cho con. Ta đõ chiếu 
sáng thiên đường của con. Vào ngày con được hồi sinh, ta nhát định sè ra sức bào vệ cho con.

Bốn người con của Horus lẩn lượt đứng ở bốn phía của căn phòng, họ lán lượt ca 
tụng Ani và hứa sẽ bảo vệ cơ thể của ông:

Ta chính là Kesta, ôi Ani, con là người trung thực, ta đến bên con đề bào vệ cho con, ta sẽ 
giữ mãi vè đường hoàng cho chỗ ở  của con.

Ta là Hapi, ỏiAni, con là người trung thực, ta nhất định sẽ ở bên đề báo vệ con, ta đã đề cơ  
thề của con ờ  một chỗ, ta đõ xua đuổi loài ác quỳ cho con, ta sẽ cái đâu cho con mãi mãi.

Ta là Tuamutef, ta mãi mãi yêu thương con. ổ i, ta đến bên con và nhât đinh sẽ báo thù 
cho con. ổi, cha Horus của ta đã xua đuổi loài ác quỷ cho con, ta sẽ chà đạp lên những kẻ thù 
ngoan cố cùa con.

Ta là Qebsenuí, ôi Ani, con là người trung thực, ta đã đến đây, ta nhát định sẽ che chà 
cho con, ta đã mang ca thê đến cho con, và đặt nó trên ca thề ở ngai vàng, tơ đã làm cho chỗ 
ở của con trở nên sáng sủa.

Thán lửa Ushabti cũng xuất hiện trong căn phòng và hứa với Ani:



Ta sẽ dùng ngọn lừa đề bào vệ con, ta sẽ xua đuổi loài ác quỷ bên cạnh nấm mỗ của con. 
Ta sẽ dùng đát cát để láp lên chân của con. ổ i Ani, con là người trung thực, hãy cho ta được ôm 
con! Hãy cho ta được bào vệ cơ thề cùa con, ta quyết không đề nó bị loài ác quỷ làm tồn hại, ta 
sẽ dùng phép thuật đói với loài ác quỷ đề bảo toàn cơ thề cùa con.

"Ba" - ý thức của Ani cũng xuất hiện, ông nói vé sự trung thực cùa mình và bày tỏ lòng 
thành kính với thán Ra:

Con là người trung thực, khi Ra từ chân trời đàng đông bay lẽn thiên đường, con nhát 
định sẽ hát lời ca tụng ông áy.

Sau đó ông lại nói với các thắn:
ổi, Ani là người trung thực, ông ây sóng bình thàn ở Khert-Neter. Khi Ra từ thiên đường 

lặn xuống chân trời phía tày, các Người nhát định phải hát lời ca ngợi ông ấy, và nói với ông ấy 
ràng: ‘Người là linh hổn hoàn háo".

Linh hốn cùa Ani đả trở thành thán linh - Osiris - Ani cũng xuất hiện trong phòng, 
ông nói vé mình nhưthế này:

Tôi là linh hôn thân thánh. Tôi sổng trong quả trứng thán cùa loài cớ ỜAbdju. Tôi là con 
mèo vĩ đại, tôi ngự trên ngai vàng của chân li, chinh thán Su đá lên thiên đường từ nơi này.

Sau đó Osiris - Ani lại cẩu xin thẩn lửa Ushabti:
Hỡi thán Usahbti đáng kính! Xin Người hãy khuyên răn Ani cho con, lời ông ây nói hoàn 

toàn là sự  thật, nếu có người yêu câu Ani đén làm việc ở Khert-Neter thi xin Người hãy loại bỏ 
mọi chướng ngại vặt trên đường, Người hãy giúp ỏng ây cây cày, tưới tiêu và chở đât.

Ushabti đã chấp thuận lời thỉnh cáu của ông:
Ta sẽ giúp ông ấy, ta sẽ ở đây, bất cứ lúc nào con cũng có thề tim thấy ta.
Sau khi các vị thần đưa ra lời hứa hẹn, Ani sẽ cảm tháy yên tâm, vì thẩn linh sẽ giúp 

ông xua đuổi những "kẻ tàn sát linh hổn". Ngoài ra họ còn đáp ứng lời thỉnh cáu của Ani mà 
bảo vệ cho cơ thẽ cúa ông mãi mài không bị "vật hoa".
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BÀO VỆ Cơ THẾ, XUA ĐUỔI LOÀI ÁC QUỶ
cơthể hoàn chỉnh là điéu kiện tất yéu để linh hổn được hói sinh, do vậy người Ai Cập cổ đại luôn phải 

tìm mọi cách đê’ giữ gìn cho cơ thế được nguyên vẹn. Ngoài ướp xác, họ còn cáu xin thắn linh bảo vệ cho cơ 
thể của mình. ĩrong phán này, thán linh xuất hiện trong căn phòng để xác ướp, mỗi thán đứng một hướng 
trong phòng, và đéu hứa hẹn sẽ bảo vệ cơ thể của linh hỗn.

i . .



Bức tranh này miêu tả cành các vị thán bảo vệ xác 
ướp trong phòng, Anubis bảo vệ cơ thể của người chết 
ở giửa phòng, còn các vị thán linh đứng xung quanh, 
mỏi người mỏi phía bảo vệ cho xác Ướp. Bên trong từng 
khung chính là lời niệm chú của các v ị thán này.

□  "Ba" của Ani, ổng đang nói vé 
sự trung thực cùa mình, khỉ mặt 
trời lẻn ông sè hát ca tụng thán 
Mặt Trời.
B  Hapi - con của Horus, ông tập 
hợp cơ  thé của Anỉ và trả đáu cho 
Ani.
Đ  Khánh ngọc, mô hình xương 
của Osiris, ổng giúp Ani xua đuổi 
các vị thán không tốt và hứa sẻ bảo 
vệ ổng trong ngày hổi sinh.
□  Con của Horus - Kesta, ồng sẻ 
bảo vệ nơi ở của Ani.
Đ  ( "Ba’ cùa Ani, ông sè hát lời ca 
ngợi khi mặt trời lặn xuổng núi.
□  Hưcmg đang cháy, tượng trưng 
cho thán lửa Ushabti, ông sẽ đuổi 
loài ác quỷ ra khỏi mộ của Ani.
Đ  Nữ thán Isls, bà mang khổng 
khí và gió bác đén cho cơ  thể của 
Anỉ, và còn nól tòt vé Ani trước 
mặt các v| thán linh.
□  Anubis đang xử  lí xác ướp của 
Ani.
□  Nữ thán Nephthys, bà sẽ béo 
vệ Ani và cho ôr»g biét râng, các vị 
thán linh đã hiểu được lòng trung 
thực cùa ông.
EQ  Hương thán đang cháy, tượng 
trưng cho thán lửa. ông cho biết 
nhát định sẻ giúp Ani loại bỏ mọi 
chướng ngạỉ vật trên con đường 
hướng tới sự bất tử.
ED Osirỉs - Anỉ, ông đả được Osiris 
ban cho cái tên và trở thành thán. 
Ông xưng mình là linh hổn thán 
thánh.
I H  Con của Horus - Qebsenuí, ông 
lượm cơ thé ról m3ng đến cho Ani, 
và đặt trên ngaỉ vàng.
0 0  Tượng của Anubis đế phía bẻn 
trái xác ướp đề  canh g ỉửcơ thé  của 
Anỉ.
KD  Con của Horus -Tuamuteí, ông 
sẽ bảo vộ cơ  thể của linh hổn, xua 
đuổi loài ác quỷ và chà đạp kẻ thù 
cho họ.
B 3  Osirỉs - Ani, ông cáu xin thán 
lửa Ushabti loại bỏ mọi chướng 
ngại vật trẻn đường đi và giúp 
ông cày cấy.
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BA LOẠI BÙA Hộ MỆNH THÁN Bí
DJED PILLAR, ĐAI THẦN VÀ G ố i  THẦN

Phán này giới thiệu 3 loại bùa hộ mệnh thán bí, các loại bùa này khi ướp xác hoặc khi nhập 
quan người ta đã đặt nó lên cơ thể cùa linh hỗn, chúng sẽ lấn lượt mang lại khả năng tương ứng cho 
cơ thể.

Khi ướp xác, người Ai Cập cổ đại thường đặt một số bùa hộ mệnh lên các vị tri tương 
ứng của thi hài rói dùng tấm vài bọc thi thể lại. Ngoài ra, khi nhập quan người ta còn để 
rất nhiéu bùa hộ mệnh ở bên cạnh xác ướp. Người Ai Cập cổ đại tin rằng các loại bùa này 
đéu có sức mạnh kì diệu, nó có thể bảo vệ linh hổn và mang đến cho linh hón nguón sức 
mạnh thắn kì.

Có rất nhiéu loại bùa hộ mệnh, nhưng trong "Bản thảo cùa Ani" chi chú trọng đến 
ba loại, đó là Djed pillar, đai thẩn và gối thán. Khi cơ thể của linh hồn hói sinh, ba loại bùa 
chú này sẽ phát huy tác dụng dưới ảnh hưởng cùa lời chú, khiến cho xác ướp vốn đã bị để 
khô được hói sinh, phục hói khả năng sinh sản, và bảo vệ cho đáu của họ không bao giờ 
bị chặt đứt.

DJED PILLAR
Djed pillar (khánh) do một thanh to để dọc và vài thanh nhỏ để ngang ghép lại, hình 

dáng ban đáu cùa nó thực ra chính là xương cột sống của Osiris.Thời cận đại rất nhiểu dân 
tộc hoặc bộ lạc ở châu Phi đều có tập tục giữ lại một mẩu xương nào đó của tổ tiên, mầu 
xương này cũng được ban cho sức mạnh đặc biệt. Người Ai Cập cổ đại dường nhưcũng có 
phong tục này, họ tòn thờ xương của Osiris, vì Osiris từng chết đi rói sống lại, do vậy xương 
của ông  cũ n g  cỏ  p hép  th u ậ t hổ i s in h . T h ế  là xư ơ n g  cộ t số n g  củ a  ô n g  đ ư ợ c p h ụ c  c h ế  rất
nhiéu, nó được coi là bùa hộ mệnh có phép thuật, và được gọi là " Djed pillar". Rất nhiéu 
thành phổ thị trấn ở Ai Cập hàng năm đễu tổ chức trình diễn vở kịch "làm cho xương cột 
sóng đứng dậy" và "ghép đấu Osiris", "Ka" (linh hổn) trong vở kịch được hói sinh dưới tác 
dụng của Djed pillar.Trong lăng mộ của người Ai Cập cổ đại, các nhà khảo cổ củng thường 
phát hiện thấy nhiéu loại Djed pillar làm từ các chất liệu khác nhau, như kim loại, ngọc lưu 
li, gốm màu, gỗ. Khi bọc xác ướp hoặc chôn cất, Djed pillar được đặt trên ngực của thi hài, 
đôi khi cũng phát hiện thấy bức phù điêu hoặc tranh vê Djed pillar trên náp quan tài.

Djed pillar dùng để giúp linh hổn hổi sinh tốt nhất là làm bằng kim loại, vì người Ai 
Cập cổ đại tin rằng, vàng chính là máu của thẩn Mặt Trời, có thể bảo vệ tài sản và đồ cúng 
tế của thẩn linh. Trong nghi lễ mai táng, người thân phải đé Djed pillar bằng vàng lên giá 
làm bằng gỏ sung, sau đó đọc lời kinh dưới đây:

Nào, hõy đứng lên, thân Osiris đáng kinh! Người đã có cột sống, cổ cùa Người đâ được 
nói với cột sống. A, con đã mang nước đến cho Người, con còn mang cho Người một cái khánh 
bàng vàng, nhât định Người sẽ thích nó.

Khi chôn người chết, người thân lại đeo khánh vàng lẽn cổ của linh hổn, như vậy vừa 
có phép thuật của bùa chú, lại có phép thuật của lời chú, đến khi linh hồn đã trở thành 
thán linh trên thiên đường thì mọi điéu kiện đéu đã chín muói, cơ thể của linh hón có thể 
ngói, đứng, và cuối cùng cũng có thể đứng dậy được, có nghĩa là linh hồn sẽ hổi sinh.

ĐAI THÁN
Loại bùa chú quan trọng thứ hai chính là đai thẩn, người Ai Cập cổ đại gọi đó là "Tet", 

nó tượng trưng cho bộ phận sinh dục của Isis. Isis là tổ tiên của Ai Cập cổ đại, do vậy đai 
thán cũng được cho là có phép thuật phi thường, nó có thể làm cho linh hốn sau khi hối
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BA LOẠI BÙA CHÚ LIÊN QUAN ĐẾN s ự  HỐI SINH
Phán cuối cùng cùa "Tử thu" giới thiệu vé các loại bùa chú liên quan đến sự hổi sinh của linh hỗn. 

Trước khi chôn người chét, các loại bùa chú này đã được các tháy tu đặt xung quanh xác ướp, chúng sẽ phát 
huy rát nhiéu tác dụng khi linh hón được hói sinh.

Ị KHÀNH ] ĐAI THÍN

Khánh được cho 
lằ xương cột sống của 
Osiris. Loại bùa chú 
này phải bọc trong 
xác ướp, nó sẽ làm cho 
cơ thể đả chết của linh 
hón đứng dậy.

GỐI THẨN I

c
Đai thán tượng 

trưng cho bộ phận 
sinh dục của nữ thán 
Isis, loại bùa này sẽ 
giúp linh hổn phục 
hối khả năng sinh sản 
sau khi được hổi sinh.

Sau khi tháy tu niệm 
chú, gối thán sẽ bảo vệ linh 
hón không bị loài ác quỷ ở 
cõi âm chặt đáu.

Đó trang sức có hình khánh và đai thán. Khánh được lầm 
bầng đá quý (đá Lapis lazuli màu xanh da trời), còn đai thắn được 
làm bầng đá hóng ngọc, ở giửa là con bọ hung Khepra, ba thứ 
đéu được khảm trên tấm kim loại hình căn phòng.

V______________________________________ ________________________________________s
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sinh sẽ phục hồi được khả năng sinh sản. Thông thường loại bùa chú này được làm bằng 
đá, ngọc lưu ly hoặc gỗ. Trong nghi thức mai táng, tháy tu sẽ ngâm đai thần trong nước 
hoa, đến ngày chôn cất lấy ra đeo lên cổ của người chết, sau đó đọc lời kinh dưới đây:

Máu của Isis, giọng cùa Isis, phép thuật siêu phàm của Isis sẽ làm cho họ mạnh mê hơn 
ai hết. Tât cà sẽ biến thành bùa chú đề bào vệ cho họ, tuyệt đỗi không để họ bị những thứ họ 
câm ghét làm tổn thương.

Sau khi hoàn thành nghi thức này, phép thuật của Isis sẽ mãi mãi bảo vệ cơ thể cùa 
người chết. Khi cơ thể của linh hón phục hói sinh khí và dán sống lại, bùa chú và lời chú 
sẽ phát huy tác dụng, làm cho linh hỗn có được khả năng sinh sản mới. Dưới tác dụng 
thán bí của khánh và đai thần, người chết sau khi sóng lại sẽ khôi phục được tất cả các khả 
năng như khi còn sống, họ có thể sống một cuộc sóng hạnh phúc trên "cánh đóng lau sậy" 
tốt tươi.

GỐI ĐỆM
Loại bùa chú quan trọng thứ ba là một loại gối đệm đặc biệt. Sau khi linh hón được 

hói sinh, họ luôn luôn phải canh chừng loài ác quỷ chuyên giết hại linh hón tói chặt đáu 
của mình. Do vậy khi chôn, người thân còn phải chuần bị cho người chết một cái gối đặc 
biệt, sau khi tháy tư tế niệm chú, họ sẽ đặt cái gối ở dưới đáu của xác ướp. Thấy tư tế sẽ 
niệm chú như sau:

Khi tình dậy trong sự đau khổ, ngươi sẽ thấy minh nâm trên mặt đât, gối lên chân trời, ở  
chân trời các vị thăn linh sẽ bảo vệ đâu cùa ngươi, ngươi được người ta âp ủ, lời ngươi nói hoàn 
toàn là sự  thật, việc ngươi làm hoàn toàn đúng đán. Thân Ptah đã chặt đáu loài ác quỷ cho 
ngươi, ông ấy đã làm việc đó theo mệnh lệnh cùa thán linh. Ngươi là con cùa Hathor, Nesert, 
Nesertet, cha mẹ của ngươi đã châp ghép cơ thề của ngươi, không ai có thể mang cơ thề cùa 
ngươi đi được, và mãi mãi sẽ không có ai dám mang ca thề của ngươi đi.

Sau nghi thức này, linh hốn được hồi sinh sẽ không còn lo lắng bị loài ác quỷ chặt 
đáu nữa.

"Bản thảo của Ani"chỉ ghi chép vễ ba loại bùa chú trên, nhưng trong bản thảo khác 
còn ghi về ba loại khác, đó là chim ưng vàng, vật đeo trước ngực hình đấu ch ín  ưng và 
quyền trượng vàng. Trong đó chim ưng vàng và vật đeo hình đầu chim ưng tượng trưng 
cho nữ thán Isis, bà sẽ bảo vệ linh hốn đi ra khỏi đám vũng đám láy ở cõi âm. Còn quyén 
trượng vàng tượng trưng linh hốn sẽ được nữ thẩn Nesert che chở. Cách đặt ba loại bùa 
này cũng tương tự như khánh, tuy nhiên lời chú liên quan lại không biết rõ.



BA LOẠI BÙA CHÚ KHÁC
Ngoài ba loại bùa chú trên, có một sỗ bản còn ghi chép vế ba loại bùa chú khác. Tác dụng của ba loại 

bùa này không phải là giúp linh hón được hói sinh, mà là bào vệ linh hón được binh an ở cõi âm.

( CHIM ƯNG VÀNG

Isỉs lầ mẹ của thán Horus đáu chim ưng, nẻu linh hốn 
đeo bùa chim ưng vàng, Isỉs sẻ che chở cho linh hón vầ cơ 
thé của họ gióng như đứa con mới sỉnh cùa mình.

Ị QUYỂN THƯỢNG VÀNG Ị

Trong lời kinh có nói, 
quyén trượng vàng phải đặt 
ở cổ cùa xác ướp, điéu này 
rất khó hiếu, có thể lầ đặt 
bén cạnh xác ướp. Sau khi 
có quyén trượng, linh hón sẽ 
được nửthán Nesert che chở.

Ị VẬT ĐEO TRẼN NGỰC HlNH CÁU CHIM ƯNG VÀNG I

f ------------------------------
CÓ một loại bùa đeo 

trên ngực đó là bùa hình 
đáu chim ưng vàng, nó 
được đeo trước ngực của 
xác ướp, như vậy linh hón 
của người chết sẽ được nử 
thán Isische chở.



CÂU CHUYỆN VẼ CÁC VỊ THÁN
LINH HỒN KHÔNG CÒN BỊ "CHẾT h o à n  TOÀN"

Nội dung phán cuâi của "Tử thu" đã bị thát lạc rát nhiéu, rát nhiéu chương không còn hoàn 
chinh vé mặt nội dung. Phán này chủ yếu là truyén thuyết vé Osiris và Horus, sau khi đọc xong phấn 
kinh này, linh hón sẽ thoát khỏi "cái chét hoàn toàn".

Dưới tác dụng của bùa hộ mệnh và lời chú, linh hón sẽ sống lại và được hói sinh. Tiếp 
theo họ phải làm hai việc: Thứ nhất là cáu nguyện thán Horus hoặc Thoth, cáu xin ông ấy 
làm cho mình từ lúc này không thề bị "chết hoàn toàn". Thứ hai là hát ca ngợi các vị thẩn 
trên thiên đường, đé cảm ơn họ đã giúp đỡ minh trong suốt cuộc hành trình ở cõi âm, 
đồng thời cũng cáu xin họ tạo điêu kiện thuận lợi cho cuộc sống ở cõi âm của mình.

Lời kinh khi linh hón cầu nguyện là lời ca ngợi thán Osiris và Horus, chủ yếu nói vé 
việc xây dựng vương quốc Osiris, cuộc chiến của Seth và việc ké thừa ngôi vị cúa Horus. 
Tuy nhiên có một điéu đáng tiễc là, phán đầu và phán cuối của bài kinh này đã bị thất lạc, 
nên trong "Bản thảo cùa Ani"chi ghi chép phẩn giữa.

Phán kinh này nói về việc Horus đã đánh bại Seth, các vị thán linh xuất hiện đẽ’ hoà 
giải, cuói cùng dưới sự chỉ huy của thán Atum và Thoth, Seth và đóng bọn đã bị tước đoạt 
quyễn lực, và b| các vị thẩn linh khiển trách:

Thán Thoth đáng kính! Người hãy xem con cùa Nu - Seth đã làm những gì! Chúng 
đã gây ra chiến tranh, chúng đã phạm sai lẩm rất lớn. Chúng gây thù chuốc oán khắp nơi, 
chúng đã tàn sát chúng sinh. Chúng đã gây ra mám móng tai hoạ, chúng ỳ mạnh mà ức 
hiếp những kẻ yếu hơn.

Tiếp theo Osiris cũng cáu nguyện thẩn Thoth để mong ông xử lý công bằng theo 
ỷ cùa Atum, vằ thanh minh minh khống llẽn quan gi đén tội ác. Ban đáu các vị thán linh 
muốn khôi phục ngôi vị của Osiris, nhưng ông đã từ chối, để khi trở vé cõi tói tăm ông sẽ 
trao vương miện và ngai vàng trên trần thế cho con trai của mình là Horus, còn ông trở 
thành chủ nhân của cõi âm:

ổng ấy đã trao vương miện cho Horus, thán Atum đã lệnh cho hoàng tử phải sổng 
giữa các vị thẩn linh, nhất định ông ấy sẽ kế thừa ngai vàng cạnh biển lửa.

Sau đó Horus bước lên ngai vàng và trở thành người kế vị của Osiris, ông chân thành 
ca ngợi thán Osiris và thẩn Ra, ông cảm ơn họ đã ban cho ông sinh mệnh, sức mạnh và sức 
khoẻ, để cuộc sóng của ông càng rực rỡ ánh hào quang.

Tiếp theo lẽ ra phải là lời kinh, nhưng đã bị thất lạc. Sau khi linh hón đọc hết bài kinh 
này, có thể họ sẽ đeo "mắt của Horus" lên cổ, như vậy họ sẽ không bao giờ bị làm hại dưới 
bất kỳ hình thức nào, và cũng không thể bị "chét hoàn toàn", mà họ sẽ "sống hạnh phúc 
mãi mãi" trên "cánh đóng lau sậy".



CÁU NGUYỆN Đ Ể  THOÁT KHỎI "CÁI CHẾT HOÀN TOÀN"
Lời cáu nguyện đối với Horus h oặcĩho th  sẽ làm cho linh hón đã được hói sinh thoát khỏi ám ảnh vé 

"cái chết hoàn toàn". Tuy nhiên nội dung cùa lán cáu nguyện này không liên quan nhiéu đến "cái chết hoàn 
toàn" mà chủ yéu nói vé cuộc chiến giữa Horus và Seth.

CẦU NGUYỆN ĐÒI VỚI THOTH

Khi cáu nguyện linh 
hón có thể cáu nguyện 
trước bức tượng của 
Horus, hoặc cũng có 
thể thay bầng “mát của 
Horus", hoặc cáu nguyện 
trước tượng của Thoth 
cũng được. Trong "Bản 
thảo của Ani" thì cáu 
nguyện trước Thoth.

Thán trí tuệ Thoth
ông ngói trên 

một cánh cửa với 
hình tượng xác ướp, 
trên đáu gối đề chiếc 
chìa khoá quyén năng 
Ankh, ông đang láng 
nghe Ani cáu nguyện.

( HORUS - NGƯỜI GIÚP LINH HÓN THOAĩ  khỏi "CAl CHỄT hoàn TOÀN"
V---------------------------------------- -----------------------------------------

Tương truyén 
sau khi giành chiến 
tháng, Horus đã 
dùng phép để ban 
cho cha Osiris một 
sinh mệnh bát diệt 
để ông được bất 
tử, do vậy Horus 
được coi lầ vị thán 
có thề giúp linh 
hón thoát khỏi "cái 
chết hoàn toàn”.

Horus tay phải cám 
cái giá treo đáy bùa chú, 
tay trái cám ba cái bình 
để vấy nước thánh vào 
Osiris.

Osiris đáu đội vương 
miện được thiét ké 
rất phức tạp, dường 
như ỏng lại được hối 
sinh.

Nước thánh trong 
bình váy quanh 
người Osiris, trong 
nữớc thánh có 
bùa chú Ankh, 
tượng trưng mang 
lại cho Osiris sinh 
mệnh bát diệt.
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THƠ CA NGỢI CÁC VỊ THẮN TRÊN THIÊN ĐƯỜNG
CẦU XIN ĐƯỢC BẤT TỬ

Đây là phán cuối cùng trong “Bán thảo cùa Ani” lúc này linh hón đả ở trên thiên đường, họ sẽ 
lại cảm tạ các vị thán trên thiên đường, vì họ đá bảo vệ cho linh hón được bất từ.

ở  đoạn cuối cùng của cuộc hành trinh hướng tới sự bất tử,"Ba"- ý thức và"Ka"- linh 
hốn của vong hón đã kết hợp thành linh hồn hướng thiện "Artka", "Artka" của họ sẽ lên 
thiên đường và trở thành một thành viên cùa các vị thán linh trên thiên đường.

Để cuộc sống của mình được thuận lợi trên thiên đường, linh hỗn cẩn phái được các 
vị thân linh trên thiên đường quan tâm chăm sóc, do vậy sau khi lẻn thiên đường, họ còn 
phải dâng đổ và hát ca ngợi các vị thần trên thièn đường mà trong “Tử thư' có nhác tới, 
nhưSokar- Osiris, Isis, thán bổn phương, nữ thán Hathor, nữ thán O pat,... Sokal là vị thán 
liên quan đến sự màu mỡ và thẩn bảo vệ thợ thủ công trong thán thoại Ai Cập cổ đại, hình 
tượng là con chim ưng hoặc thân người đẩu chim ưng, sau khi ông kết hợp với Osiris thì 
xưng là Sokal - Osiris, và trở thành thần bảo vệ cho người chét. Hathor là con gái của Ra, là 
thẩn trâu cái, sau này trở thành nữthán ái tình, nữ thán màu mỡ, mà tình yêu và sự màu mỡ 
lại là những thứ cấn thiết đối với linh hồn trên thiên đường. Opat vón là nữ thán ỞThebes, 
hình tượng là hà mã cái, trông giống nhưĩavveret. Chức vụ cụ thể của bà vân chưa rõ.

Trước khi đọc thơ ca ngợi, linh hón phải chuẩn bị rát nhiều đổ tẽ. Đó tế chuẩn bị dâng 
choSokal và thẩn bốn phương baogổm bánh mỳ, sữa bò, chân trâu, hoa cói, rượu m ạch,... 
Còn đố té chuẩn bị dâng cho nữ thán Hathor và Opat có bánh mỳ, nho, rau diếp, đẩu trâu 
đực, hoa cói và hoa súng. Sau khi chuẩn bị xong đó tế, linh hổn bắt đáu niệm chú:

ồi! Người là vị thân vĩ đại, Người là vua của thiên đường phương bác.
Ổi! Nyuùl lù vị thán VI đại, Ngươi lò vua cùa haI mlén Ai Lập, Ngươi lũ vua cùa thiên 

đường phương tây.
Ổi! Người là vị thân vĩ đại, Người sống trong ngôi đên ỞAshemu, Người là vua cùa thiên 

đường phương đông.
ổ i! Người là vị thán vĩ đại, Người sóng trong ngỏi đén đỏ, Người là vua của thiên đường 

phương nam.
ổi! Người là đức mẹ vĩ đại, Người sóng ở chỗ Osiris.
ổ i vị thân đáng kinh! Người là vị thân vi đại, Người sổng trên mặt đât, Người chì đường 

đến Tuatcho linh hỗn.
Ổi vị thân vĩ đại! Người là người hâu cùa Ra và Osiris.
Nữ thán Haas ỞAmentet sống trong mđt của Ra. Bà ây có khuôn mặt xinh đẹp, bà ây đã 

được bât từ. Lời bà ây nói luôn luôn là sự  thật.
Tiép theo lẽ ra là phán kinh văn, tuy nhiên đă bị thát lạc. Việc dâng đó và chân thành 

cáu nguyện của linh hón sẽ đánh đổi lấy sự quan tâm chăm sóc cùa thán linh, từ đó vé sau 
linh hồn sẽ được sống một cuộc sống thực sự hạnh phúc trên "cánh đổng lau sậy".

A A
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CẤU XIN ĐƯỢC SỐNG HẠNH PHÚC TRÊN THIÊN ĐƯỜNG
Muốn có một cuộc sống hạnh phúc trẽn th iên  đường, linh hỗn còn phải có được sự quan tâm  chăm  

sóc cùa các vị thán trên thiên đường. Do vậy, họ phải chuẩn bị thật nhiếu đó cúng tế rói bày lên bàn dâng 
cho các vị thán  trên thiên đường, sau đó chân thành hát lời ca ngợi họ.

Ị ANI CẨU XIN ĐƯỢC SỔNG HẠNH PHÚC I

Tutu - vợ của Ani, 
đấu đội bổng hoa 
súng, tay cám 
sistrum vầ cầnh cói, 
bà trang điểm rát 
đẹp, khi té bà còn 
hát tặng thán linh.

Nhân vật chính Ani, 
hai tay gid cao thế 
hiện lòng thành 
kính trước thán linh.

Rượu mạch

Cành cói

Đ ổ Ani chuẩn bị
Trong nghi lẻ này, Ani phải chuẩn bị hai mâm đổ té, trong đó một mâm dâng 

cho Sokar và thán bổn phương, còn một mâm dảng cho nữ thán Hathor và Opat. 
Hai mâm đổ nầy phải chuấn bị thật thịnh soạn, ngoầi bánh mỳ vầ chân trâu theo 
thông lệ thì phải chuấn bị cả rượu cho các nam thán, còn nữ thán thỉ chuấn bị 
thém đáu trâu và nho. Đổ tế phải được trang trí bằng cầnh cói và hoa súng, như 
vậy trông mới đẹp.



CA NGỢI CÁC VỊ THÁN TRÊN THIÊN ĐƯỜNG
Các vị thán mà linh hón phải khẩn cáu bao góm Sokal, thẩn bón phương và hai nữ thán Hiathor và 

Opat, họ đểu ra sức bảo vệ cho linh hổn trên thiên đường.

Sokar đứng trong đình 
hoặc ngoài cổng, trên 
mép cửa có chim Ưng 
và rán cháu chực.

Sokar - Osiris xuất hiện 
với hình tượng xác ướp 
thản người đáu chim 
ưng, trén đáu còn đội 
vương miện tráng có 
gán lông chim. Hoạ 
tiết trên vương miện 
và mép cửa đéu thé 
hiện mổi quan hệ giữa 
ông và Osiris

Tay cám quyén trượng, 
quyén tiêu vầ móc 
vầng, cho thây ỏng có 
địa vị rát cao.

Đổ cúng dâng cho 2 
nửthán.

Sokar - Osiris
Sokar vốn lầ thán màu mỡ và thán bảo vệ nghé thủ cỏng, chuyên chế tạo bộ xương của Pharaon và đĩa 

bạc cho người chết dùng, sau này mới biến thành thán mai táng và thán bảo vệ người chết, sau khi kết hợp 
với Osiris thì được coi là "Ba" - ý thức và xác ướp của Osiris. Ngoài ra, ông còn kết hợp với Ptah trở thành "Ptah 
- Sokar - Osiris”. Linh hổn khán cáu ỏng không chỉ được ông che chở, mà còn có thể làm cho đát đai của mình 
màu mỡ hơn, và hàng năm đéu có nhửng vụ mùa bội thu.



Nữ thán hầ mả Opat, đáu đội sừng trâu và đĩa mặt trời. Vật bà cấm trên hai 
tay tượng trưng cho việc ban phát ánh sáng, nhiệt lượng và sức sóng cho 
linh hốn. Cũng có người cho rầng vị nử thán này thực ra chính là Tavveret.

N ữthấn Hathor và Opat
Hathor là con gái thán Ra, là thán ái tình, thán vũ đạo và thán phì nhiêu, từng phụng mệnh Ra tiêu diệt 

loài người. Sau này bà được phong lầ mẹ của các vị nử thán, lằ thán bảo vệ Pharaon, thán canh mộ và nử 
thán mai táng. Tương truyén bà và nữ thán hà mã Tavveret cùng canh cửa ở cõi âm, chi dản và bào vệ cho linh 
hốn. Opat là nử thán vùng phía đông Thebes, chức vụ của bầ không biết rõ. Trên tay bà cám ba vật: Ankh, 
vật gióng hình cánh tay và vật dựng trên mảt đát tượng trưng cho bộ phận sinh dục. Cả hai nử thán đéu đáp 
ứng các nhu cáu của linh hón.

Nử thán Hathor, 
bà xuất hiện với 
hỉnh tượng con 
trâu cái, đáu đội 
đĩa mặt trời và 
lông chim, trên cổ 
còn đeo đó trang 
sức đặc biệt, bà 
đả vượt qua rặng 
núi phía tây của 
Thebes rối vượt 
qua cánh đổng 
cói đến đây.

Rặng núi phía tây 
Thebes

Cánh rtrtna cói 
dưới chân núi

Đây chính là 
huyệt mộ của 
Ani, bên trẽn có 
cửa, chuyên để 
linh hổn của Ani 
từ cõi âm trở vé 
thảrn rnộ.
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PHẨN THƠ CA NGỢI TRONG "TỬ THƯ"

I. THƠ CA NGỢI ĐỂ CÂU NGUYỆN Được HÓI SINH

1. Thơ ca ngợi thấn Mặt Trời Ra
Đây là bài thơ ca ngợi mà linh hổn hát khi thán Mặt Trời Ra mọc lên từ đằng đông. 

Ngoài ra các tháy tu trong tang lẻ và linh hón ở cõi âm đéu đọc bài này.

ớ/ thân Mặt Trời Ra đáng kinh!
Người lên thiên đường, Người là chúa tề của các vị thân linh,
Người ngự ở ngai vàng trên thiên đường;
Sự xuất hiện cùa Người đà chiếu sáng đức mẹ Nent,
Bà gia tay chào đón Người nóng nhiệt,
Manu và Maat cũng ôm chặt lấy Người,
Mong Người mang đễn sự phồn thịnh, vinh hiền và thiêng liêng.

Anu nói với thán Osiris ràng:
HƠI tát cở cúc vỊ thớn ớ Hess,
Xin các Người hãy cân đo trọng lượng của trái đất,
Và ban đỗ cúng tễ cho lình hốn.
Hỡi thân sáng tạo ra thân bổn phương Tatun,
Xin Người hãy ban sinh khi và sức mạnh cho các vị thân trên thiên đường!
Cảm ơn Người, thán Ra!
Người đã cho chúng con đớp thuyên của Atet;
Càmơn Người, thán Ra!
Thoth và Maat đã chì đường cho Người.
Họ đã tiêu diệt mọi kẻ thù trên đường cho Người;
Rân Apep đã bi ném vào biền lửa,
Chân trước của nó đã bị xich lại,
Chân sau cũng bi thân Ra chém đứt.
Các thân linh vui mừng khâp chổn,
Họ ca hát cười đùa khâp thiên đường.

Thàn Mặt Trời Ra đã bước lén ngai vàng,
Khuôn mặt của Người chiếu sáng thế giới,
Làm các vị thân linh vô cùng vui sướng.
Người đõ bát đàu cuộc hành trình đến Manu,
Sựxuât hiện cùa Người làm cho mặt đát luôn tràn đày ánh sáng.

-MH
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Hỡi thốn Ra! Con mong được Người che chở.
Xin hãy cho con được nhìn thấy khung cành tươi đẹp này, cho con được du ngoạn kháp thiên đường! 
Cho con đánh bại các vị thán xâu sỗ, cho con tiêu diệt được yêu tinh rân,
Cho con bât thân cá Abtu và Ant trên thuyền Ant,
Cho con kéo sợi dây trên thuyền của Sektet và Matett,
Cho con nhìn thây thân Mặt Trời và thân Mặt Trâng,
Và hãy cho linh hỗn cùa con được tự do du ngoạn,
Mong cho danh tiếng của con được khác ở  chỗ vị thán nhận đô cúng,
Và cúng ban cho con một ít đô cúng cùa Osiris,
Gióng như đói với Horus vậy.
Khi thuyén của Ra khởi hành, xin hãy đề chừa một chỗ cho con.
Hãy cho con đi theo Osiris đến cõi thân tiên ở cõi âm.

2 . Th ơ  ca ngợi Osiris
Bài thơ ca ngợi này cũng được thầy tu đọc trong nghi lễ mai táng, và khi linh hồn vé 

cỗi âm cũng phải đọc một cách chân thành. Trong bài thơ có giới thiệu một số tình hình 
vé Osiris.

Hỡi thán Osiris, Người thật vĩ đại!
Người ở  Tuat, Người là thán bât tử.
Người là con cả cùa thán Keb, Người thọ hàng trăm ngàn năm,
Người được sính ra bởi Keb và Nut, Người là chủ nhân cùa vương miện Urt,
Người là vị thán đáng kinh, là vua của các vị thân linh.
Người nAm giữ quyền lực, luật lệ vò rhứr vị cùn rỏc vị thỗn linh.
Người có tâm lòng lương thiện, Người sóng mãi ờ cói âm với linh hồn.

Horus kế thừa ngôi vị trên trán gian,
Người ỞAbydos và trở thành chủ nhân cùa Tetu.
Người ban cho thán chân lý cái tên Ta-her-sta-nef,
Người mang lại sựphôn thịnh cho hai miền của Ai Cập.
Người cai trị Seker, ỉựquyền uy của ông ấy hiền hiện kháp mọi nai.
Người đã tạo uy tin và vĩnh viễn tồn tại trong thiên hạ.

Người là vua của các vị vua, là chù nhân cùa các chù nhàn,
Từ khi Người sinh ra từ Nut, Người đã cai trị hai miễn cùa Ai Cập.
Cơ thề của Người đúc bàng vàng, khuôn mặt cùa Người rạng ngời như đá quý,
Vương miện cùa Người óng ánh như đá quý, hình bóng của Người hiển hiện kháp báu trời.
Ổi! Khuôn mặt của Người thật đẹp,
Mong Người đưa con lên thiên đường,
Cho con khá năng ngự trị mặt đất,
Đề người đời không thề ức hiếp con.

Cho con mượn danh nghĩa thân thánh đề lướt đi trên dòng sóng ở  Tuat,
Gióng như chim Benu bay tới Abydos,
Không có loài ác quỷ nào ngăn cản con bước vào cánh cửa của vùng Tuat.
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Xin cho con bánh mỳ và bánh ngọt cùa thán linh,
Xin cho con bánh ngọt và rượu mạch của Anu,
Xin cho con có chỗ ở và đất đai màu mỡ trên thiên đường,
Con sẽ chăm chì cày cáy và hường thụ cuộc sống an nhàn trên thiên đường.

3. Thơ ca ngợi để tiến vào cõi Khert-Neter
Đây là bài thơ ca ngợi mà linh hón phải đọc khi tiến vào Khert-Neter, thường do tháy 

tu chi dẫn cho người thân của người chét đọc trong ngày tưởng niệm, để chì dẫn cho linh 
hón dẻ dàng vé với nơi an nghi của linh hón - Khert-Neter.

Hỡi thân Amentet BuII đáng kinh,
VỊ thân bất từ luôn ờ bên con,
Con chính là thân canh giữ thuyền cùa thân linh,
Con là một thành viên cùa các vị thân linh, con sẽ chiến đâu vì Người.

Con là người thân của Osiris,
Con là con cùa nữ thán Nent.
Con luôn cậy nhờ Osiris,
Vi con là thành viên trong gia đinh cùa Osiris.

Con họ Teti, con là con của Teti,
Mẹ đã sinh con và nuôi lớn con ờ Tetu;
Con và những người phụ nữ đau khổ,
Đâ cẩu nguyện cho Osiris à Taui-Rekhti.

Vào ngày cái trang thành tượng thân,
Con đã ở cùng Horus.
Con làm lễ rừa tội cho Urt-ab,
Và mở cừa suối nước thánh cho ông ây.
Con còn mởcửaởShetait,
Đê những lình hổn thành kính bước vào vương quốc Osiris.

Con là Tetu, là thây tu ở Rera, là cư dân ỞPer-Asar,
Con ngợi ca đja thế nguy nga cùa Per-Asar.
Con luôn nghĩ vé sự thân bí cùa Ra-stau.
Con thám câu nguyện theo nghi thức ờ Tuat,
Con là thây tu ở đó, con sẽ làm tròn bổn phận với họ.
Con điểu khiển hai mái chèo trên thuyên cùa Henu,
Con quán lý cỏng cụ đào đất của mọi người.

ổi, chinh Người đã đề cho những linh hôn lương thiện,
Tiến vào chỗ ở của Osiris.
Chinh Người đã tạo nên những linh hổn lương thiện - Ani,
Chính Nguời đã cho ông ây tiễn vào chỗ ờ của Osiris.
Người cho ông ấy nhìn thứ Người đã thây,
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Người cho ông áy nghe điểu Người đã nghe,
Người cho ông áy hướng tới cái Người hướng tới,
Người cho ông áy ở chỏ Người đà ờ.

Ổi, Người ban co linh hôn bánh ngọt và rượu mạch,
Và cho họ mỗi ngày thụ hưởng hai làn.
Người đã mờ đường cho linh hôn,
Người đã ch! đường cho người dàng đó té.
Mong cho Ani hãy dũng cám,
Đề bước vào chỗ ở cùa Osiris,
Mong cho ông ấy đẽn đó được binh an,
Mong cho các vị thán ở đó đều đón nhận ông áy,
Mong cho linh hôn cùa ông áy không bị điễu VẾ,
Mong cho ông ấy được Osiris ân chuẩn mà được bát tử,
Mong cho lời nói của ông áy được thán linh cháp nhận,
Mong cho lời càu xin cùa ông áy được Osiris đổng ý,
Mong cho ông ây được vinh hiển như Người,
Mong cho ông ây có được trọng lượng trên đòn cân,
Mong cho đòn cân cùa các vị thân linh sẽ nghiêng về phía ông ấy.

4. Thơ ca ngợi Anu
Đây là bài thơ ca ngợi thán Anu, Sekhet-Aaru chinh là "cánh đóng lau sậy" mà linh 

hổn luôn hướng tới.

Con là quả trứng thán sinh ra ở nai hỗn độn,
Mong cho con nói ra được tát cả những điều các vị thân linh ở  Tuat nói,
Mong cho cánh tay của con làm được tất cả những điểu con muốn làm,
Con là chủ nhân ở Ra-stau,
Mong cho con có thề góp sức cho vưang quóc Osiris.
Con đển từ đào Nesersert,
Con đá dập tát ngọn lửa ở  đó,
Osiris nhất định sẽ hiển linh,
Mọi người sẽ dâng thật nhiêu đỗ cúng cho Người,
Người sẽ lâng nghe lời càu nguyện cùa những người sóng ở đó.
Người còn tới Sekhet-Aaru,
Ở đó cũng phón thịnh như trên trân gian.
Người áy có thể làm điểu ông ấy muốn,
Và đó cũng là điều mà các vị thán linh muốn làm.

Tâm hón cùa con chinh là như vậy,
Càu mong mọi người lâng nghe tâm nguyện cùa con,
Càu mong các vị thàn linh láng nghe con nói khi tụ họp,
Câu mong chúng ta sống bình đàng, không thiên vị bất kì ai.
Người chính là "linh hỗn" và “ỷ thức1' cùa con,
Chinh Người đã nương tựa trên thể xác cùa con,
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Người câm chân tay con,
Cúng con lên thiên đường.
Câu mong thán linh không hạ thấp tiéng tăm cùa con,
Cáu mong con không bị những lời gièm pha hãm hại.

Hãy khiển cho thán linh hài lòng về con,
Cáu mong họ đừng nghe những lời nói dối,
Khi Người giành tháng lợi trở vé trước mặt các vị thăn linh,
Người thật là vĩ đại.

Thoth nói với con ràng: Kết quà phán xét đà được công bó!
Osiriỉ - Ani đã được cân đo trên đòn càn của thiên đường, 
ồng ây chưa từng làm điều có lỗi,
Ồng ây chưa từng lãng phi đố cúng trong đén,
Khi còn ở  trên trân gian, ông ây cũng chưa từng nghĩ đến những điểu xàng bậy.

II. LỜI CÂU NGUYỆN ĐẾ CẤU XIN THỨC ĂN CHO "LINH HỐN"
Ở cõi âm "linh hổn" cũng cán được ăn uóng, khi họ không có thức ăn, họ có thể đọc 

lời kinh dưới đây:

Câu mong thán linh cho phép con ra vào huyệt mộ,
Cáu mong thán linh sửa sang hình dáng ngôi mộ của con,
Càu mong hàng ngày con đểu được uống nước trong máng,
Câu mony clìớn tay cùa con có thể vươn dùl,
Câu mong bốn mùa đêu có hoa tươi và bánh mỳ,
Càu mong con có thề tự do hoạt động trong huyệt mộ,
Câu mong linh hỗn của con sẽ chiếu sáng cho những cây con trên huyệt mộ,
Càu mong con được hóng mát dưới gốc cày phong,
Câu mong con được ăn bánh mỳ họ dâng cho,
Câu mong con được mở miệng đề nói,
Câu mong con được lên trời và xuống đất,
Câu mong con không bị mệt mói giữa đường,
Câu mong vận hạn không giáng xuống đâu con,
Câu mong linh hồn cùa con không bị trói buộc,
Câu mong con được làm bạn với người có tâm lòng cao thượng,
Cáu mong con được trông cây trên mành đât ỞAnu,
Câu mong con được đến mành đất hoà binh,
Câu mong có người nhờ thán bất tử mang bánh mỳ và rượu ngon tới,
Câu mong con được nhìn tháy thịt trên bàn thờ, con chính là nhà tiên tri.

III. CA NGỢ115 KHU vực Ở CÕI Am
Vé số lượng khu vực ở cói âm thì có hai cách nói, một là 15, và một là 12. Bài ca này 

lán lượt nói vé 15 vùng và các vị thán cai quản những vùng đó.

Vùng thứ nhất là Amentet,
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Người ờ đó sống bỏng đỗ cúng dâng cho họ,
Thán cai quán là Menuqet.
Vùng thứ hai là Sekhet-Aaru,
Tường bao được làm bàng vật liệu cùa báu trời,
Thán cai quán là Ra - Heru Khuti.
Những người ờ  đó đéu là thần,
Lúa mi ở đó chì cao 7 cubit,
Đó là thù phù của vưang quốc Osiris.

Vùng thứ ba là địa vực cùa linh hỗn,
Lừa cháy rừng rừng khâp mọi nơi,
Thân cai quàn là Ra và Osiris.

Vùng thứ tư là Tu-qau-aui,
Thân cai quàn là con rân Sati-Temui.
Con rân này dài 70 cubit,
Nó chuyên sống bàng cách giết hại linh hổn.
Ngoài ra cũng có thân Akriu sổng ở đây, 
ồng là kẻ thù không đội trời chung cùa thán Ra.

Vùng thứ năm là chỗ ở cùa những linh hỗn cao 7 cubit, 
Họ phải sống ờ  những ngóc ngách tổi tởm,
Ho phài trung thành với Osiris.
Họ phái cáu xin thân cai quản với danh nghĩa là thần, 
Đề được thán linh bào vệ trên đường đi.

Vùng thứ sáu là Amhet,
Thán cai quàn là một loài côn trùng,
Đây là mảnh đất lành cùa thán linh,
Nhưng lại là nơi mà các linh hổn không nên ở.

Vùng thứ bày là Ases,
Ruộng đồng ở đây đều bốc cháy,
Thán cai quàn là một con rân,
Nó chi dài 7 cubit,
Và có một đôi mát độc,
Linh hổn nào bị nó nhìn thì đều bị bát tinh,
Nó luôn chờ thời cơ đề ăn thịt linh hổn đó.
Kẻ thù cùa con rân là nữ thân mèo rừng Maítet,
Lời niệm chú cùa bà có thề hàng phục con ràn độc.

Vùng thứ tám là Hahetep,
Thán cai quàn là Qa-Hahetep,
Trong vùng này có một con đường nổi liền với trái đất,



Và ờ  đâu đó có một cái giếng rát đáng sợ,
Cứ chạm vào nước giếng sẽ phát ra âm thanh ghê rợn.
Chì có chim Benu mới có thê' bay qua nai này,
Linh hỗn chi có ngôi trên con chim Benu mới có thề tim tháy cơ thể của mình.
Linh hôn phải thờ cúng người quàn lý đó tế,
Nếu không họ sẽ bị coi là người cung câp đỗ tế cho thân tế mà bị giết hại.

Vùng thứ chín là Aksi,
Ngay cá thán linh cũng không biết nó thông tới đâu,
Thân cai quản sổng trong vỏ trứng của ông ấy,
Thân linh và linh hôn ra vào đểu phài được sự đông ý  của ông ây. 
ở  vùng này lửa cháy thật đáng sợ,
Chì có thán cai quàn và vệ sĩ cùa ông ây mới có thề thối tát ngọn lừa,
Linh hổn vào vùng này đều phài làm lễ trước thàn cai quán.

Vùng thứ mười là "khu vực kinh hoàng",
Thán cai quàn tay cám dao, trên đáu có con rân quấn quanh, chuyên ăn thịt linh hón. 
ổng áy nàm dưới ca thề tự nhiên của linh hỗn,
Đế bát linh hỗn phài đưa đó tế.

Trừ khi có thân Isis và Nephthys đi cùng,
Nếu không nhát định linh hỗn sẽ bị sát hại.

Vùng thứ mười một là Khert-Neter,
Thù phủ là Artu,
Thán cai quản đàu sói tay cám hai thanh đao.
Vùng này nâm trên núi,
Linh hồn muỗn đi qua phải có thanh gươm báu của Osiris và Seth.
Linh hỗn phải tự xưng là Ra,
Vì sức mạnh của họ có được từm ât của Horus.
Linh hổn cười đùa đề làm vui lòng thân cai quán,
Ổng ây sẽ bâc thang cho linh hôn,
Đề họ trèo lên chòm Thiên Lang bát diệt và cùng chung sóng với các vị thán linh. 
Vùng thứ mười hai là Rasta,
Thủ phủ là Unt,
Lừa cháy nghi ngút khâp nơi,
Còn có con quái vật chực tăn công linh hỗn,
Bất kể linh hổn nào cũng khó mà tới gàn.

Vùng thứ mười ba kháp nơi đều là lửa, tên là Uart-ent-mu,
Nước suối ở đây cũng bốc hai,
Linh hôn uống nước sẽ bị chết.
Thân cai quán là con hà mã Hebt-re-f.
Chân trước của nó luôn đề trên lưng con bọ hung,
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Chi có niệm chú mới được nó trợ giúp.
Vùng thứ mười bốn là Kheraha,
Khâp nơi đểu là ao hó sông suôi,
Chúng đêu đổ ra sông Nile,
Hàng năm ở đày đểu tồ chức nghi lé hôi sinh cho linh hổn.
(Nội dung vùng thứ mười lăm đã bị thát lạc)

IV. THƠ CA NGỢI AMEN RRA
Hỡi thán Amen Ra đáng kinh! Người là chủ nhân của vùng Heliopolis,
Người là vua của các vị thân linh.
Người thật tuán tú, thật đáng kinh trọng!
Chinh Người đã ban cho con trâu sức sóng và năng lượng.

Hỡi thăn Amen Ra đáng kính! Người là người sở hữu ngai vàng,
Người là chủ nhân của Aputeps, là vua cùa mảnh đất thán thánh.
Người là chủ nhân của miền đăt phương nam,
Người là vua của Putep, vua cùa thiên đường, vua cùa mặt đất,
Người là chúa tề cùa vạn vật, là người sáng tạo ra vạn vật, là lãnh tụ cùa các vị thàn linh.

ổ i, thân Bule, chù nhân cùa 9 con trâu to khoẻ, Người là chù nhân cùa các vị thán linh,
Người là chủ nhân cùa chân lí, là cha của các vị thán linh, là người sáng tạo ra con người, 
Người là người sáng tạo ra loài câm thú chim muông, là chúa tề cùa vạn vật.
Người là người sàng tạo ra chàt dinh dưỡng và lương thực đé duy trì sự sông.
Ptah đã ban cho Người cơ thể tự nhiên, Người rát đáng được kinh trọng.
Các vị thăn linh đểu tôn thờ Người, Người là người sáng tạo ra vạn vật.
Người lặng lẽ đi qua thiên đường rối toá ánh hào quang chiếu sáng cho Ai Cập.

ồ i thân Ra v ĩ đại!
Người là chủ nhởn của hai miền nam bốc, lời nói cùa Người chinh là chân li.
Người là chủ nhởn cùa thế giới, Người dũng mãnh han người, Người củng là chù nhân cùa nỗi 
sợ hãi.
Ngiỉời sáng tạo ra mình, lại sóng tạo ra thế giới, các vị thán linh luôn c.a ngại sự hàn phóng 
cùa Người.
Các vị thân linh ca ngợi Người là chủ nhân của chân trời, vì họ đểu lên thiên đường từ chân trời.

Khi giọt sương đáu tiên rơi xuống, các vị thán linh đã nghe tháy hơi thở cùa Người,
Người đến từPutep, và có những khuôn mặt xinh đẹp chào đón Người.
Các vị thán linh nhận ra Người, họ đểu cúi lạy dưới chân Người,
Vi Người là chù nhãn cùa sự  mạnh mẽ, và là chủ nhân của ngai vàng.

Hỡi vị chúa sáng thế đáng kinh! Người đã kéo ra bàu trời và mờ ra mặt đất. 
ổ i vị thân bất tử  không bao giờ biết mệt mỏi!
Người là người tạo ra sự bất tử, là người được tôn thờ, là chù nhân của Aputep.........



Người là chủ nhàn của ánh sáng, là người tạo ra ánh sáng, các vị thán linh luôn ngợi ca Người. 
Người chia đôi bàn tay che chở cho các vị thần linh, ánh hào quang cùa Người làm kẻ thù 
hoảng sợ mà rút lui.
Người đã dùng chân đề dẹp yên cuộc phiến loạn, Người đã giương cung bân lên bàu trời,
Con rân Nak đã nhà ra tát cá những thứ nó đã nuốt.

Hỡi thán Ra đáng kính! Người là chù nhân của chân lí.
Cung điện của Người thoât ẩn thoât hiện, Người là chúa tề của các vị thân linh,
Người là chủ nhân cùa thuyền Ra, lời của Người chinh là mệnh lệnh.

Hỡi thán Atum đáng kinh! Người là người sáng tạo ra loài người.
Người nuôi dưỡng loài người, Người phởn ,chia màu da, để mỗi người có một sồc vè 
khác nhau.
Người láng nghe lời càu nguyện cùa những người đau khồ, Người cứu vớt họ bàng tăm lòng 
nhân từ.
Người mang những ké yếu đuối và đau khồ đi, Người phân biệt rõ đúng sai.
Người là chù nhớn cùa trí thức, lời nói của Người đày tinh triết li.
Chi càn Người bàng lòng thì sông Nile sẽ chảy.
Khi chim Benu bay tới, Người đã sáng tạo ra loài người, và Người còn làm cho họ được hmh phúc. 
Ngày ngày Người làm việc trên thiên đường, Người tạo ra ớnh sáng đề sưởi ấm cho 
nhân gian.
Các vị thán linh rát vui vì Người, khi thây Người, họ càng vui khôn x iế t...

Ngươi đl qua AI Cập, Ngươi bay len tư báu trơi, Ngươi dùng đũi môtđé chiểu súng cho ntân gian, 
Trong ánh sáng tinh hỗn đểu niềm nở, còn các loài động vật đêu bình thàn.
Khi Người đi qau bâu trời phía nam và phía bâc, mọi người đểu kinh cẩn và vui mừng khôn xiết! 
Vẻ đẹp cùa Người cuốn hút trái tim của mọi người, lòng yêu thương của Người khiến người ta 
thây binh thán.
Sự vô tư của Người khiến những kẻ làm điều ác phài phát run vi sạ. 

ô i! Người là người sáng tạo ra vạn vật,
Con người sinh ra từ đôi mâtcủa Người, thân linh sinh ra từ giọng nói cùa Người.
Người đã tạo ra cánh đổng cỏ cho trâu ăn, cho cá bai dưới nước, cho chim bay trên trai.
Người đề cho màm móng sinh mệnh tự tách vỏ, đề cho các con vật có chân Hec trèo và 
nhảy nhót.
Người đế cho loài chuột đóng sống trong hang, đề  cho chim đậu trên cành.

Hỡi vị thân đáng kinh! Người là người sáng tạo ra vạn vật, Người là người sáng tạo diy nhât. 
Khi con người chim sâu trong giác mộng, Người lại báo vệ cho vạn vật không bị tiêu dệt. 
Người bảo vệ tài sản cùa người trong mộng.
Hỡi thán Atum! Hỡi thân Heru Khuti!
Mọi người đều tôn thờ Người, mọi người nói răng:
Tát cà lời ca ngợi đều dành cho Người, vì Người sống trong chúng ta,
Người đã tạo ra chúng ta, nên chúng ta phài kính trọng Người.



Tât cà các sinh linh đều ca ngợi Người:
Hỡi vị thân đáng kính! Tát cá đất đai đêu thuộc vé Người:
Dù là thiên đường trên cao, mọi ngóc ngách xa xôi hay dưới đáy biển.
Mọi người đểu ca ngợi Người, các vị thán linh luôn cúi mình kinh cấn trước mặt Người.
Khi họ gặp đức cha, họ rât cung kinh, họ nói:
Xin chào đón sựxuât hiện cùa Người!

Hỡi đức cha của các vị thân linh! Người từ trên trời giáng xuỗng,
Người đà sáng tạo ra mặt đất, và tất cả sinh linh trên mặt đát,
Và Người sẽ sáng tạo ra những thứ chưa xuát hiện trên mặt đât.
ổ i! Người là vua. Sinh mệnh, sức khoẻ và sức mạnh của Người các vị thán linh đều không thể  
sánh bàng!
Người đã tạo ra con, ban cho chúng con sinh mệnh, chúng con luôn ca ngợi Người - 
Vì Người luôn ở trong chúng con.

Hỡi vị thân đáng kính! Người là người sáng tạo ra vạn vật, là chù nhân của chân li.
Người là cha cùa các vị thăn linh, là người sáng tạo ra nhân loại,
Người là chủ nhân cùa lương thực, Người cho muông thú sống trên sườn núi.

Hỡi thân BullAmen đáng kính! Khuôn mặt của Người thật đẹp!
Người luôn được kính trọng ỞAputeps, Người là chù nhân của thánh đường.
Người đội vương miện hai tàng, Người bảo vệ sự chính nghĩa trên đình núi của các vị thân linh. 
Nợười là chúa tề của các vị thán linh, là vị chúa tề duy nhất, là thủ lĩnh ỞAputeps.
Người chinh là thân Ani, chủ nhàn cùa các vị thăn linh.
Người nhờ vào sự chinh nghĩa mà bất tử, Người sóng ở phía đông Heru - Khuti.
Theo tâm nguyện cùa minh, Người ta sáng tạo ra,
Rặng núi, vàng, bạc và hương liệu.
Hiện tát cà đêu bày ra trước mặt Người.
Ổi! Khuôn mặt của Người thật đẹp, Người đến từMatqe.
Hỡi thăn Amen Ra đáng kính! Người là chù nhãn cùa vương miện, là chủ nhân cùa Aputeps. 
ồi, Ani, Người là chủ nhân cùa vương miện, là vua cùa các vị thân linh, là vị vua duy nhốt. 
Người có vổ số tên gọi, không ai có thể gọi hết được.
Người mọc lén từ đàng đông, rói lại lặn xuóng đàng táy, Người luôn xua đuổi ké thù.
Thoth cũng ca ngợi đôi mát của Người -mặt trời và mặt trâng,
Người sống ở  nai đây ánh sáng.
Người là chủ nhân của thuyền Atett, Người đáp thuyền tự do du ngoạn trên báu trời,
Các thuỷ thù nhìn thây Người xua đuổi Apep, họ vui mừng khôn xiết,
Người câm đây dao găm trên tay Apep, đề nó bị tiêu diệt trong biền lừa.
Linh hôn nhơ bẩn cùa nó đã rời khỏi thân xác bân thiu, còn đôi chân đõ bị chặt đứt.
Các vị thân linh đều vui mừng khôn xiết,
Ra cũng cảm tháy hài lòng, Anu cũng vui mừng tột độ vì đã xua đuổi được kẻ thù,
Nữ thân Nebutet-Ankh lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ,
Vi kẻ thù cùa chù nhân của bà cuối cùng đã bị đánh bại!
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V. THƠ CA NGỢI TRÊN KHẾ ước
Bài thơ này cũng dành tặng Amen Ra.
Hỡi thân Amen Ra, Người là chủ nhân của các vị thân linh, là chù nhân cùa vưang miện. 
Người ở cùng với Thoth, là vị thân thời viễn cổ.
Người đã sáng tạo ra các vị thăn sau thời viên cổ, họ nhờ Người mà được tôn tại.
Người thoâtổn thoât hiện, biến hoá khôn lường.
Thân Amerì Ra, chúng sinh đểu nương tựa ờ  Người,
Người đõ sáng tạo ra mình, và lại sáng tạo ra chúng sinh.
Người tự do bay lượn trên thiên đường,
Pháp lệnh cùa Người tạo ra sự tôn nghiêm bât diệt.
Người làm cho người già trẻ lại, Người điểu khiển mọi thứ trển thế giới.
Amen Ra, Người đi qua Tuat, Người chiếu sáng cho miền nam và miền bác.
Người chì bảo các vị thân linh, đề họ thề hiện là người xuất thân.
Người đã tạo ra thiên đường và mặt đăt theo cách của Người,
Người là chúa tề của vũ trụ, là vua của trái đát.
Người giương sừng chóng trả kẻ thù như con trâu khoè mạnh.
Người là thân bào vệ của Ai Cập, mọi người gọi Người là "người hùng bât diệt".
Người đã tạo ra giới hạn, Người dùng vũ lực để chinh phục Ai Cập.
Người có ba đâu sáu tay, Người là cha cùa các vị thân linh.
Người là thân sư từ oai phong lâm liệt, Người là vị thân tói cao.
Đôi mát của Người là mặt trăng và mặt trời, là ngọn lửa thân đánh tan kẻ thù mà bùng cháy, 
ồ i vị thân đáng kính! Người dùng đât sét để tạo ra sinh mệnh của con người,
Người làm cho vạn vật trở nên tươi đẹp, Người luôn nghĩ vế con nqười.
Người không bao giờ biết mệt mỏi, hàng ngày Người đều mọc lên.
Con trai và con gái là hạt gióng trong ngôn ngữ thân thánh cùa Người,
Khi ánh mát của Người chiếu rọi, họ trở nên khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Người đã tạo ra thực phẩm, đổ tế và tót cà những thứ cân thiết cho họ,
Người là vị thân vượt qua không gian và thời gian mà trẻ mâi không già.
Người có vô vàn tơi và mốt.

Người dân đường cho các vị thân linh, Người là chúa tề cùa sinh mệnh.
Chì cân Người nghĩ đển thứ gì là Người có thề sáng tạo ra thứ đó.
Người luôn bát đâu cuộc hành trình theo thông lệ,
Trên đường đi không hề gặp chướng ngại vật và tai hoạ, không ai có thề huỷ diệt được Người.

Người là chù nhân được loài người kính trọng, tên cùa Người ngọt như đường.
Người là chù nhân được loài người chào đón, vô số người câu nguyện vể Người trong lúc binh minh. 
Người mãi mãi là người giành chiến thâng, Người khoẻ mạnh hơn ai hết.
Người đã loại bỏ nỗi sợ hãi cho loài người, Người là Bull trẻ tuồi.
Người đã xua đuổi tât cá loài ác quỷ và kè thù,
Tót cà mọi thứ trên thể gian đêu nhờ tám nguyện cùa Người mà có.
Mđt của Người sáng lâp lánh, Người chinh là thân Bati.
Người đã tạo ra tót cà sự thân kì.
Người ban hành pháp lệnh, và lại do cổp dưới cùa Người thi hành.



Ngườ/ có thề ỏm trái đát, Người thật là mạnh mẽ.
Vô số nam thán và nữ thán đểu kinh phục Người.
Người đến thễ giới hoang so này trước tiên,
Nhưng lại phài nhìn từng người một ra đi.
Vi Người đã được bất tử,
Người đã dùng lời niệm chú đày uy lực đề tạo ra vạn vật.

Ổi thán Khepra đáng kinh! Người thật huyên bi,
Không ai hiểu được Người, cũng không có ai dám tìm hiều vé Người.
Người ẩn khuất trong các vị thân linh, đề dõi theo sự mọc lặn của mặt trời.
Không thề nói rõ vể Người, Người luôn ổn khuăt sau các vị thân linh.
Không ai có thể nhìn thấy Người, không ai có thể hiểu được Người.
Khi bình minh đén, mọi người đêu câu nguyện cho Người.
Ánh sáng cùa Người trong suót như pha lê.
Các vị thán linh bên Người đều rất mực kinh trọng Người, Người ổn khuât trong gió bác do 
thân gió Neith thổi tới.
Pháp lệnh cùa Người mãi mãi có hiệu lực, mọi người mãi mãi tuân theo.
Lởi nói của Người dịu dàng như gió xuân, Người đã làm cho những người tuân theo pháp lệnh 
được bát từ.
Người che chở cho những người trung thành, Người ban cho họ sự bát tử.
Người chính là vua cùa miền nam bác.

ổ i thán Amen Ra! Người là vua của các vị thân linh, là chù nhởn cùa thiên đường,
Người là chú nhân của mặt đớt, là chú nhởn cùa Tetu, chú nhán cùa hai mién.
Mặt đốt nhờ vào tởm nguyện cùa Người mà có.
Phép thuật cùa Người làm cho Người được bát tử trong các vị thán linh.

VI. THƠ CA NGỢI THÂN PTAH
Làn gió âm áp thổi ra từ lỗ mũi của Người,
Nước thánh chày ra từ miệng của Người.
Người cho người dân tróng cấy và thu hoạch,
Người cho thán linh được thoá sức hưởng thụ,
Thân trâu hiền linh trên cánh đóng.
Người nhàm mât thì bóng đêm buông xuỗng; Người chớp mát thì ớnh sáng chiếu rọi khâp nai... 
Người là vi thán vĩ đại,
Người đã sáng tạo ra bâu trời,
Đế đĩa mặt trời quay quanh Nut.
Người là nhà thiết ké ra vạn vật, là người tạo ra biển.
Người dân nguôn nước của sông Nile từ hang núi,
Người cho sinh linh tràn đây sức sóng,
Người cho ngũ cóc phát triền tót tươi,
Người cho nước suối nuôi dưỡng con cháu.

VII. TỤNG KINH VÀ CHÙ TRt "NGHI THỨC MỞ MIỆNG"
Đây là lời kinh cẩu nguyện được đọc trong nghi thức mở miệng, nó phải được đọc
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dưới sự chù tri của tháy tư té, nội dung chủ yếu ca ngợi các vị thán trên thiên đường, để 
cáu mong họ bảo vệ cho linh hón được hói sinh.
/. Hỡi thân Osiris, linh hôn đà vứt bỏ những thứ Người không thích để chúng không thề đến 
gân Người.

(Vẩy một ít nước thánh vào linh hồn)
Con đá giao nộp loài ác quỷ cùa Thoth cho Osiris,
Con đã xua đuổi loài ác quỷ cùa linh hôn,
Nó đá bi con nám chặt trong tay.

(Đọc đi đọc lại 4 lẩn)
Máu cùa Người không thề ngừng chảy,
Sức sống cùa Người không thể cạn kiệt.
Hãy để cho họ và "Ka" của họ két hợp với nhau mà đi,
Hãy đề cho Horus và “Ka" cùa ông ây két hợp với nhau mà đi,
Hãy để cho Seth và "Ka" của ông ây két hạp với nhau mà đi,
Hây đề cho Thoth và "Ka" cùa ông ây két hợp với nhau mà đi.

(Đọc 4 lấn rối tháp hương)
Hãy đề cho Sheb và “Ka" cùa ông ấy kết hợp với nhau mà đi,
Hãy đề cho Osiris và " K a " của ông ây két hợp với nhau mà đi,
Hãy đề cho Khenti-Areti và “Ka" của ông ây két hợp với nhau mà đi,
Hãy đề cho Tet và "Ka" cùa ông ây kết hợp với nhau mà đi. 
ổ i linh hổn! Cớnh tay của “Ka" đề trước Người, 
ô i linh hôn! Cánh tay của “Ka“ đề sau Người, 
ồ i linh hón! Chân cùa "Ka" để trước Người,
Ol linh hón! Lhán cùa ~Ka' đé sau Người.

Hỡi thân Osiris, con đã dâng "mát của Horus"cho Người,
Mớ của ông ây cũng ở  đây,
“Mát cùa Horus" ở  trước mặt Người.
Hỡi thân Osiris đáng kính!
Miếng thịt này là dâng cho Người;
Hỡi thân Osirìs đáng kính!
Bình rượu mạch này là dâng cho Người.

ổ i thân Osiris, Người là vj thân đáng được kinh trọng nhát;
Hỡi các linh hồn đã chết, các ngươi hãy mau đến đây!
Horus đã đến trước mặt con trai của ông - và con cũng đà đến,
Con đã đem "mát cùa Horus" tới,
Trái tim của con sẽ được hói sinh ở đày.
Con đã mang giày cô và máu đến cho Người,
Như vậy trái tim của Người sẽ không bao giờ ngừng đập.

(Đọc đi đọc lại 4 lẩn)
Con hát những lời ca ngợi này,
Đề Người nhận lây đô tế dàng cho Người;
Con hát những lời ca ngợi này,
Đề Người ngay lập tức có được đổ cúng tế.
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2. Sham sẽ làm thanh tịnh cơ thề cho Người,
Nào các linh hỗn, hãy mau mở miệng ra!
Ở đây Người có thề được năm hạt giống thơm,
Nó được mang đến từNekhebu.
Xin hây nghi lại trong đền thờ thán,
Sham là người thân cùa Horus,
Sham là người thân của Seth,
Sham là người bôo vệ trái tim cùa Horus.

(Đọc đi đọc lại 4 lán)

3. Người đã làm thanh tịnh ca thề bâng sô-đa,
Nhẹ nhàng như bông hoa súng thánh thiện.
Người đã làm thanh tịnh cơ thề bàng sô-đa,
Horus cũng đã làm thanh tịnh cơ thề bâng sô-đa,
Và Seth cũng đã làm thanh tịnh ca thể như vậy.

4. Người đã làm thanh tịnh cơ thề bàng sỏ-đa,
Thoth cũng làm thanh tịnh cơ thể bàng sô-đa.
Người đã làm thanh tịnh ca thể bâng sô-đa,
Seth cùng làm thanh tịnh cơ thế bâng sô-đa.
Người đã làm thanh tịnh ca thề bâng sô-đa,
Người sẽ tợo nên tiểna tăm tronợ các vi thán linh,
Miệng cùa Người trông giống như nghé vừa sinh.

5. Người đã làm thanh tịnh ca thề bàng sô-đa,
Horus cũng làm thanh tịnh cơ thề bàng sô-đa.
Seth cùng làm thanh tịnh cơ thề bâng ỉô-đa,
Người đã làm thanh tịnh cơ thể bâng sô-đa,
Ở đáy có một miếng sỏ-đa.
Thoth đã làm thanh tịnh ca thể bàng sô-đa,
Người cũng làm thanh tịnh cơ thể bàng sô-đa,
Sham cũng lởm thanh tịnh cơ thể bàng sô-đa,
Người cũng làm thanh tịnh cơ thề bàng sô-đa,
'tinh hôn" cũng làm thanh tịnh ca thề bàng sô-đa.
Người đã làm thanh tinh ca thề báng sô-đa.

(Đọc 4 lán)
Người đã tìm được vị trí trong các vị thân linh,
Chúng con đã làm thanh tịnh cơ thề cho Người,
Xương cốt của Người cũng đều sạch sẽ,
Người có thề có được những thứ vốn thuộc vé Osiris,
Con đã mang “mât của Horus" đến cho Người.
Má của ông áy củng ờ  đây,
Mùi tham của ông áy đã lan toá khâp thiên đường và thế gian.
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6. ổ i thân Osiris!
Hai mảnh xương càm của Người bị tách rời,
Chúng con đã lượm lại một chỗ cho Người,
Và đề ở  Puse-sukef.

7. Hỡi thân Orisis!
Hai thân Osiris và Seth,
Đã mở miệng cho Người!
Họ đã sử dụng dao thép của hai miền nam bác.

8. Hỡi thân Osiris!
Xin được dàng lễ vật là ‘‘mát của Horus" cho Người,
Con đã mang đến cho Người,
Con sẽ ngay trên miệng của Người.

9. Hãi thân Osiris!
Xin được dâng lé vật là bánh ngọt cho Người,
Chúng con sẽ lây ngay bâu vú của Isis,
Đề lên miệng của Người.

(Dâng một bình sữa bò)

Đôy là bâu vú cùa Isis - em cùa Người,
Chúng con ỉẽ  nhỏ sữa của bà đy.
Vào trong miệng cùa Người.

(Dâng một binh sữa)

10. Hỡi thân Osiris đáng kính!
Xin dâng cho Người một binh rượu ngon.
Hỡi thân Osiris đáng kính!
Xin dâng cho Người một bình rượu ngon.

(Dâng một bình nước thánh lẩy từ miến bắc)
Nào con, hãy đến gân Horus!
Con đã đến và mang "mát của Horus"cho Người.
Trái tim cùa Người hổi sinh ở đây,
Con đã mang nó tới, và đề bên cạnh đôi giày cùa Người. 
Con mang cho Người hoa tươi mà Người thích,
Chúng sẽ bớt tử cùng Người mà không bao giờ bị khô héo.

(Đọc đi đọc lại 4 lẩn)
Chúng con đã hát xong bài ca tặng Người,
Người nhđtđịnh sẽ có đồ tế.

11. Đây là hoa lây từ “mát cùa Horus",
Bông sóng, bông tói, bông tráng tinh,
Người đã câm trên tay chưa?
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Khi hoa nở,
Nó sẽ chiếu sáng đôi mớ cùa Người!

(Dâng 2 bình rượu, 1 bình màu trắng, một bình màu đen)

12. Con đã chuồn bị đó tề cho Người khi ban ngày ở trên thiên đường, 
Thán linh hai miền nam bác cũng chuổn bị đồ tế cho Người;
Con đã chuẩn bị đó tế cho Người khi ban đêm ờ  trên thiên đường, 
Thân linh hai miền đông tây cũng chuẩn bị đỗ tể cho Người.
Đó tế sáp được mang tới cho Người,
Chàng mây chốc Người sẽ nhìn tháy chúng;
Đổ té ở trước mặt Người,
Đổ tễ ở  hai bên của Người,
Đổ tế ờ  sau lưng Người,
Đó tế ở xung quanh Người.

(Dâng bánh ngọt chuần bị cho linh hồn trên đường đi)

13. Hỡi thân Osiris đáng kinh!
Những chiếc răng trâng tình được láy từ miệng của Horus,
Chúng sẽ được lâp vào trong miệng của Người,
Đ ể thay cho những chiếc răng đã bị mất.

(Dâng 5 xâu hành tây, và đọc 5 lán)

14. Hãi thân Osiris!
Con xin dâng cho Người "mát của Horus",
Và bánh mỳ cũng là đề  dâng cho Người.

(Dâng bánh ngọt"Uten")

15. Hỡi thân Osiris đáng kinh!
Đây chính là “mât của Horus",
Chúng con vừa giành lại từ tay của Seth.
Xin được dâng tặng cho Người! Chì có Người mới có quyền có nó. 
Trong bình màu trâng đựng đày rượu ngon,
Nó được để riêng để dâng cho Người,
Xin Người hãy mở miệng đề thưởng thức.

16. Hỡi thân Osiris đáng kính!
Miệng Người trào ra nước thánh,
Miệng cùa Người được nước thánh làm cho mở ra.
Trong cái bình màu đen cũng đựng đáy rượu ngon,
Nó được đề riêng đề  dâng cho Người,
Xin Người hãy mở miệng đề thường thức.

17. Hỡi thân Osiris đáng kính!
Cái này là ở  trên ca thề của Người,

263



' i  J ^ V i ù t  í  í - -1 ' í / o ? ! Ỷ < ị y  ỉ

Giờ con sẽ trả nó cho Người.
Trong cái binh màu đen đựng đáy rượu ngon,
Nó được đề riêng để dàng cho Người.

18. Hỡi thăn Osiris đáng kính!
Đày là “mát cùa Horus",
Xin Người hãy thưởng thức.

(Dâng bánh ngọt"Uten")

19. Màn đêm đen đặc, màn đêm đen đặc!
Xin Người hãy nhận lấy bánh ngọt “Aa".

20. Hỡi thân Osiris đáng kinh!
Xin Người hãy nhận lây,
Đây là “mát của Horus"dởng cho Người,
Và xin Người hãy nhận lấy bánh mỳ dâng cho Người.

21. Hỡi thàn Osiris đáng kinh!
Đây là “mát cùa Horus",
Chúng con vừa giành lại từ tay của Seth,
Giờ xin được dâng cho Người,
Xin Người hãy mở miệng.

(Dâng binh màu trắng đựng rượu trâng)

22. Hỡi cơ thề của Osiris!
Những thứ này đều là tặng cho Người,
Trong binh màu đen đựng đày rượu ngon,
Xin Người hãy mở miệng đề thưởng thức.

23. Hỡi cơ thề của Osiris!
Đây là “mât cùa Horus",
Chúng con luôn giữ cho Người,
Giờ lại dâng cho Người,
Người đã không còn kẻ thù, Người có thề bớt buôn phiền,
Nó đã thuộc về Người.
Trong binh màu trâng đựng đày rượu ngon,
Xin Người hãy thưởng thức.

24. Hỡi thổn Osiris dáng kinh!
Con đã mang “mốt cùa Horus" đển cho Người,
Mong Người hãy giữ nó cẩn thận,
Nó có thề làm cho Người nhìn tháy tât cà những gì Người muốn nhìn. 
Trong bình màu trâng đựng đày rượu mạch,
Xin Người hãy thưởng thức.
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25. Hỡi thán Osiris đáng kinh!
Con đã tra mỡ lên đôi mát cùa Người.

(Đọc đi đọc lại 4 lán)

26. Hỡi thân Osiris đáng kinh!
Chúng con đã lây thứ trên má cùa Người,
Và bây giờ đéu mang đến trả cho Người.

(Dâng cacTHeken")

27. Hỡi thân Osiris đáng kinh!
Con đã Iđy “mât cùa Horus"cho Người,
Do vậy mà Seth đã trở nên yếu ớt.

(Dâng dáu)

28. Hỡi thân Osiris đáng kính!
Con đã mang “mát cùa Horus” đến cho Người,
Mong Người hãy dùng đúng cách.

(Dâng cao"Nesmen")

29. Hỡi thán Osiris đáng kinh!
Con đã lă y "mát cùa Horus" cho Người,
Cáu mong các thân linh đều đến để báo vệ cho Người.

(Dâng cao"Tuatu")

30. Đây, dâu! Đây, dàu! Dâu quết trên trán cùa Horus,
(Đọc 3 lán)

Và cũng hãy quết dâu lên trán của Osiris,
Đề Người có thề ngửi tháy mùi dâu tham.

(Dâng tinh dầu tuyết tùng)
Hãy làm cho ông ây biễn thành thân thánh,
Hãy ban sức mạnh cho thề xác cùa ông ây!
Hãy làm cho đôi mát cùa ông áy mở to,
Hãy đề các vị thân linh đều nhìn thấy ông áy,
Và đều nghe thây giọng nói của ông ấy.

31. Hỡi thán Osiris đáng kính! Chúng con đã mang “mât của Horus"đễn cho Người, 
Chúng con đã giành lại được nó,
Và ngay tức khác đem đến trước mặt Người.

(Dâng dẩu"Sehesenu")

32. Hỡi thân Osirìs đáng kính!
"Mát của Horus" sáng lấp lánh!

(Đọc 4 lán, dâng "mát mèo vàng" và "mát mèo bạc").
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33. Hãy nhìn xem, Taarte mới bình thàn làm sao,
Trông bà ây thật điềm tĩnh!
"Mồt cùa Horus" ở Putep rât ổn.
Mà nó ở trong đền của Ress cũng rát ồn.
Xin hãy nhận lấy sữa của nữ thân Ura!
ỏi! Cá Ai Cập đêu phái khuát phục trước thán Horus,
Hây mở cho ông áy một con đường trong các vị thân linh! 
Đ ề ông ây chi huy các vị thán linh, và làm vua của họ!
Đến đây nào!
Anpu Khenti, Amentet,
Tiến lên nào, hãy lại gàn Osiris,
Xin hãy dành cho óng ấy một thán vị,
Cho ông ấy được ở cùng với "Ka",
Vì thân Horus và Seth đểu ở cùng với “Ka".

(Thắp hương)
Như vậy, Thoth cũng ờ cùng với linh hón của ông ấy,
Shab củng ở cùng với linh hôn cùa ông ây,
Osiris cũng ở  cùng với linh hồn cùa ông áy,
Kherìti-Areti cũng ở cùng với linh hổn cùa ông ây,
Cho nẻn cũng hãy đề Ani ở cùng với linh hôn của ỏng ây.

34. Thoth đã lây đi “mát cùa Horus", 
ồng ây hiền linh ở  đó.

(Dâng đó cúng lẻn đẩy bàn)
Ổng ây đã có "mât cùa Horus",
Nên càm thây thoá mãn vô cùng.
Ai muốn vào cõi âm thán thánh,
Người đó sẽ phái dáng đổ cúng thân thánh.

35. Hỡi thán Osiris đáng kinh!
"Mát của Horus" đà dâng cho Người,
Mong Người cảm thây hài lòng.

(Dâng đồ cúng hai lán)

36. Hỡi thán Osiris đáng kính!
"Mát của Horus" đã dàng cho Người,
Mong Người cám thây hài lòng.

(Dâng hai mâm đó cúng ở điện Usu Keh)
Họ nói: "Người đã biến đỗ cùa họ thành đổ cùa mình." 
Những người đi theo sẽ phải câm đó tể ngói ở đây.

(Dâng bánh ngọt và bánh mì)

37. Hỡi thân Osiris đáng kính!
“Mát cùa Horus"đã dâng cho người,
Nó ở  ngay trén miệng của người.

(Dâng bánh ngọt và bánh mì)
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VIII. THƠ CA NGỢI 42 VỊ THÁN
Trước khi linh hồn bước vào phòng phán xét, họ sẽ phải nói ra tên của 42 vị thân, và chứng 

minh tám lòng trong sạch của mình với họ. Bốn mươi hai vị thán này lẩn lượt ứng với 42 bang 
của Ai Cập cổ đại, linh hón phải nói ra được tên và lai lịch cùa họ thi mới được phép đi qua.

Hỡi thán Usekh-nemmt đáng kinh! Người đến từAnu,
Con chưa từng làm điéu sai trái.

Hỡi thán Hetep - Khert đáng kinh! Người đến từKher - Aha,
Con chưa từng chiêm đoạt của cải cùa người khác.

Hỡi thốn Fenti đáng kinh! Người đến từ Khemenu,
Con chưa từng làm nghé trộm cướp.

Hỡi thân Am - Khaibit đáng kính! Người đến từ Qernet,
Con chưa từng sát sinh.

Hỡi thán Neha - Her đáng kinh! Người đễn từRasta,
Con chưa từng ăn trộm lương thực.

Hỡi thăn Ruruti đáng kính! Người đến từ thiên đường,
Con xin nói thật với Người ràng, con chưa từng ân trộm đố cúng.

Hỡi thán Arfi-em-khet đáng kinh! Người đên từSuat,
Con chưa từng ăn trộm cùa cải cùa thân linh.

Hỡi thán Neba đáng kinh!
Con chân thành nói với Người ràng, con chưa từng nói dối.

Hỡi thăn Set-qesu đáng kinh! Người đến từ Hensu,
Con chưa từng ăn trộm thực phẩm.

Hỡi thâri Utu-nesert đáng kinh! Người đến từMemphiỉ,
Con chưa từng cáu xin thân linh giáng tai hoạ cho người khác.

Hỡi thân Qerrti đáng kinh! Người đến từAmentet,
Con chưa từng dan díu với phụ nữ, và cúng chưa từng ngủ cùng với đàn ông.

Hỡi thân He-fHa-fđáng kính! Người đến từ  "huyệt khổng ló",
Con nói thực với Người ràng, con chưa từng làm người ta phải rai lệ.

Hỡi thân Basti đáng kinh! Người đễn từBast,
Con chưa từng ăn vụng đó ân cùa người khác.
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Hỡi t/ión To - Ret/u đdng kinh! Người đén từ màn đêm,
Con xin hứa với Người ráng: Con chưa từng xâm phạm tới người khác.

Hỡi thán Unem - sneíđáng kinh! Người đến từ phòng phàn xét,
Con chưa từng nói dối.

Hỡi thân Unem - besek đáng kính! Người đến từMabit,
Con chưa từng làm chuyện trộm cướp.

Hỡi thân Neb - Maat đáng kinh! Người đến từMaati,
Con chưa từng nghe trộm người khác trò chuyện.

Hỡi thân Tenemiu đáng kinh! Người đến từBast,
Con chưa từng nói xâu sau lưng người khác.

Hỡi thân Sertiu đáng kinh! Người đển từAnu,
Con chưa từng làm điểu nhàn tàm.

Hỡi thân Tutu đáng kinh! Người đến từAti,
Con chưa từng cướp vợ cùa người khác.

Hỡi thán Uamenti đáng kinh! Người đến từKhebt,
Con tuyệt đổi chưa bao giờ chiếm đoạt vợ con của người khác.

Hỡi thán Maa-antuf đáng kinh! Người đễn từPer-menu,
Con chưa từng đề danh tiếng cùa minh bị bôi nhọ.

Hỡi thân He - Uru đáng kinh! Người đến từNehatu,
Con chưa từng hăm doạ người khác.

Hỡi thân Khemiu đáng kinh, Người đến từKaui,
Con xin cam đoan với Người ràng, con chưa từng làm trái với luật lệ thán thánh.

Hỡi thân Shet-Kheru đáng kinh! Người đến từ Urit,
Con xin cam đoan với Người ràng, con chưa từng cáu giận một cách vô cớ.

Hỡi thán Khenemu đáng kinh! Người đến từHeqat,
Con chưa từng bỏ ngoài tai những lời nói thật.

Hỡi thân Kenemti đáng kính! Người đến từKenmet,
Con chưa từng nói lời xúc phạm người khác.

Hỡi thân An - Hetep - fđáng kính! Người đến từ Sau,
Con chưa từng chù trương làm việc bàng bạo lực.
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Hỡi thân Sera - Kheru đáng kinh! Người đến từ Unaset,
Con chưa từng làm đảo lộn cuộc sõng cùa người khác.
Hỡi thân Neb - Heru đáng kinh! Người âén từNetchfet,
Con chưa từng làm điểu không thuộc bồn phận cùa mình.

Hỡi thân Shekhriu đáng kinh! Người đến từ Uten,
Con tuyệt đói không gây phiền hà cho người khác.

Hỡi thân Neb - Abui đáng kính! Người đến từSauti,
Con tuyệt đổi không nhiêu lời và nói điểu xáng bậy.

Hỡi thân Nefer-Tem đáng kinh! Người đễn từ Het-ka-Pta,
Con chưa từng làm điều nhân tám.

Hỡi thân Tem-Sepu đáng kính! Người đến từ Tetu,
Con chưa từng có hành động phàn đổi quốc vương.

Hỡi thân Ari-em-ab-fđáng kinh! Người đến từ Tebu,
Con chưa từng câu nguyện đề thượng nguỗrì sông Nile khô cạn.

Hỡi thăn Ahi đáng kính! Người đển từ Nu,
Con chưa từng lớn tiếng quát tháo.

Hỡi thân Uatch-rekhit đáng kính! Người đến từ Sau,
Con chưa từng làm điều trái với ý  thần linh.

Hỡi thân Neheb-ka đáng kinh! Người đến từ hang núi,
Con chưa từng khiến ai phái giận dữ.

Hỡi thân Neheb-nefert đáng kính. Người đến từ hang núi,
Con chưa từng ăn trộm đố cúng của thân linh.

Hỡi thân Tcheser-tep đáng kính! Người đến từ trên ngai vàng, 
Con chưa từng ăn trộm bất kỳ đô cúng nào ờ nghĩa địa.

Hỡi thân An - A fđáng kinh! Người đén từMaati,
Con chưa từng giành giật thức ăn từ miệng trẻ nhỏ.

Hỡi thân Hetch-abhu đáng kính! Người đển từ Tashe,
Con chưa từng giết hại sinh linh.
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NIÊN BIỂU LỊCH s ử  AI CẬP c ố  ĐẠI

THỜI ĐẠI 1 VƯONG TRIÈU 1 NIÊN GIÁM

Thời kỳ 
Tiến vương triéu 
(6000- 3100 TCN)

Khoảng từ nám 4500 TCN bát đầu 
làm nông nghiệp và chăn nuôi gia 
súc.
Khoảng năm 4000 TCN phong trào 
thống nhất càng phát triển, bắt 
đáu sừdụng chữ tượng hình.

Thời kỳ 
Sdvưdngquỉc 

(3100-2686 TCN)

Vương triéu thứ nhát 
(3100 - 2890 TCN)

Khoảng năm 3100 TCN Ai Cập 
thóng nhát, Menes lần đáu tiên tự 
xưng là vua của hai mién Thượng, 
Hạ Ai Cập.

Vương triéu thứ 2 
(2890-2686 TCN) Bắt đấu sử dụng lịch mặt trời.

Vương triéu thứ 3 
(2686 - 2613TCN)

Khoảng năm 2650 TCN, Zoser lệnh 
cho Imhotep xây dựng Kim tự tháp 
bậc thang.

Thài kỳ 
Cổ vương quắc

Vương triều thứ 4 
(2613-2494 TCN)

Khoảng năm 2600 TCN Sneíeru 
hành quân đến Nubya, Libya và 
bán đảo Sinai để xây dựng Kim tự 
tháp thực sự.
Khoảng năm 2550 TCN Khufu, 
Khafra và Menkaure xây dựng ba 
Kim tự tháp khổng ló ở Giza.

(2686-2181TCN)
Vương triều thứ 5 
(2494-2345 TCN)

Khoảng năm 2490 TCN tín ngưỡng 
thờ thán Ra bắt đáu mở rộng. 
Khoảng năm 2370 TCN xuất hiện 
"bia Kim tự tháp" đáu tiên.

Vương triều thứ 6 
(2345-2181 TCN)

Khoảng năm 2200 TCN Pepy II cám 
quyén suốt một thời gian dài (nghe 
nói là 94 năm), đến cuói thời kỳ 
này ché độ hoàng quyến bât đáu 
suy yểu.
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THỜI ĐẠI

Thời kỳ 
chuyến tiép thứ nhất 

(2181-2055 TCM)

Thời kỳ 
Trung vương quốc 
(2055-1795 TCM)

Thời kỳ 
chuyến tiếp thứ hal 
(1795-1550 TCN)

VƯƠNG TRIEU

Vương triéu thứ 7, thứ 8 
(Cùng tổn tại với vương 
triéu thứ 9, thứ 10)
(2181 -2125 TCN)

Vương triểu thứ 9, thứ 10 
(Cùng tón tại với vương 
triéu thứ 7, thứ 8)
(2160-2025 TCN)

Vương triéu thứ 11 
(Cùng tổn tại với vương 
triều thứ 9, thứ 10) 
(2125-2055 TCN)

Vương triểu thứ 11 
(2125-2055 TCN)

Vương triéu thứ 12 
(1985-1795 TCN)

Vương irléu thứ 13 
(Cùng tán tại với vương 
triéu thứ 12)
(1985-1795 TCN)

Vương triễu thứ 14 
(1750-1650 TCN)

Vương triéu thứ 15 
(Do người Hyksos thiết 
lập, cùng tđn tại với 
vương triéu thứ 16,17) 
(1650-1550 TCN)

Vương triéu thử 16 
(Do người Hyksos thiét 
lập, cùng tốn tại với 
vương triều thứ 15,17)
(1650-1550 TCN)

Vương triéu thứ 17 
(Do quý tộc Thebes thiết 
lập, cùng tổn tại với 
vương triều thứ 15,16) 
(1650- 1550TCN)

Khoảng năm 2180 TCN các vùng 
ở miễn Thượng Ai Cập xuất hiện 
thống đóc bang.

Khoảng năm 2130TCN thế lực của 
chư háu Thebes mờ rộng.

Khoáng năm 2040TCN Mentuhotep
II lại một lẩn nữa thống nhát Ai 
Cập.

Tín ngưỡng thờ thán Amon xuất 
hiện, Amon trở thành vị thán bảo 
vệ đất nước.

Khoáng năm 1950 TCN Sesostris I 
khai thác mỏ đổng Sỉnai.
Khoáng năm 1850 TCN Sesostris III 
hành quân đến Nubya.
Khoáng năm 1800TCN Amenemhat
III phát hiện ra óc đảo Fayoum.

Khoảng năm 1730 TCN dân 
tộc châu Á đô hộ và định cư ở 
Ai Cập.

Khoáng năm 1650 TCN người 
Hyksos thiết lập vương triéu dị tộc 
đáu tiên trong lịch sử Ai Cập.

Khoảng năm 1570 TCN các chư 
háu Thebes phát động cuộc chiến 
tranh tán công người Hyksos, trục 
xuất người ngoại tộc.
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VƯƠNG TRIỄU

Thời kỷ 
Tân vương quốc 

(1550-1069 TCN)

Thời kỳ 
chuyến tiépthử ba 

(1069-747 TCN)

Vương triéu thứ 18 
(1550-1295 TCN)

Vương triéu thứ 19 
(1295-1186 TCN)

Vương triéu thứ 20 
(1186-1069 TCN)

Vương triéu thứ 21 
(1069-945 TCN)

Vương triều thứ 22 
(Do người Libya thiết lập, 
cùng tổn tại với vương 
triều thứ 23,24,25)
(945 - 715TCN)

vương triéu thứ 23 
(Do người Libya thiết lập, 
cùng tổn tại với vương 
triều thứ 22,24,25)
(818 - 715TCN)

Khoáng năm 1550 TCN Atmose I 
trục xuất người Hyksos và tiiét lập 
Tân vương quốc.
Khoảng năm 1500 TCN lự: lượng 
quân đội cùaThutmose I trà đến bờ 
sông Euphrates, bát đáu X iy  dựng 
lăng mộ ỞThung lũng Hoàrg Đé.
Vị nữ Pharaon đấu tiên lằ Hashepsut 
lên ngôi.
Khoáng năm 1470 TCN Thitmose
III độc chiếm chính quyén \à nhiéu 
lán hành quân đén chảu Á.
Khoáng năm 1360TCN Ameihotep
IV (Akhenaten) thúc đẩy côig cuộc 
cài cách tôn giáo Amarna.
Khoảng năm 1345TCNTutarKhamun 
phục hưng tín ngưỡng tlờ thán 
Amon.

Khoáng năm 1300 TCN Set I hành 
quản đến châu A.
Khoảng năm 1285 TCN Ranesses II 
phát động cuộc chiển với Kadesh 
cùa vương quốc Hittite.
Khoáng năm 1270 TCN ký lét điêu 
ước hoà bình với vươnỊ quốc 
Hittite, két thúc "100 năm tanh bá 
xưng hùng".
Khoảng năm 1220 TCN "tậ  người 
trên bién"(Sea people) đô hậ.

Khoảng năm 1175 TCN Ranresses III 
đánh tan "tộc người trên bièr. 
Khoảng năm 1130TCN tìrh hình 
ch(nh trị trong nước rối ren.

Khoảng năm 924 TCN tín igưỡng 
thờ thán Bastet càng mở rộig.
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CtỉithdikỳVưangtriếu 
(747 - 332 TCN)

rhời kỳ Vương triều 
Ptolemaẽus 

(Ỉ32-Ỉ0TCN)

Tiời kỳ La Má thống trị 
(30 TCN - 395)

V Ư Ơ N G  T R IÉ U

vương triéu thứ 24 
(Cùng tón tại với vương 
triéu thứ 23,25)
(727 -715TCN)
Vương triéu thứ 25 
(Cùng tổn tại với vương 
triểu thứ 22,23,24) 
(747-656TCN)___________
Vương triéu thứ 26 
(664 - 525 TCN)

Vương triéu thứ 27 
(Người Ba Tư thòng trị) 
(525 - 404 TCN)

vương triéu thứ 28 
(404 - 399 TCN)

Vương triều thứ 29 
(399 - 380 TCN)

Vương triéu thứ 30 
(380 - 343 TCN)

Thời kỳ Ba Tư thóng trị 
lán thứ hai 
(343 - 332 TCN)

Khoầng năm 747 TCN Pierre người 
Nubya đánh chiếm Ai Cập.

Năm 525 TCN người Ba Tư đô hộ, 
quốc vương Ba Tư Cambyses II trở 
thành người thóng trị Ai Cặp.

Năm 404 TCN Amyrtaios giành độc 
lập cho Ai Cặp thoát khòi đễ quốc 
Ba Tư.

Năm 343 TCN vương triéu của 
người Ai Cập bẳt đáu sụp đổ.

Năm 341 TCN quôc vương tía lư 
Artaxerxes II hoàn toàn đánh chiếm 
Ai Cập.

Năm 332 TCN Alexander đại đế 
đánh chiếm Ai Cập, bước vào giai 
đoạn thống trị cùa người Hy Lạp. 
Năm 305TCN Ptolemaeus I lên ngôi, 
thiết lập vương triéu Ptolemaeus 
do người Hy Lạp thống trị.

Năm 30 TCN nử hoàng Ai Cập 
Cleopatra tự sát, vương trléu 
Ptolemaeus sụp đổ, từ đây Ai Cặp 
trở thành một tinh của để quóc 
La Mã.
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GIỚI THIỆU S ơ  LƯỢC 
VỂ CÁC VỊ THẦN CHÍNH CỦA AI CẬP c ổ  ĐẠI

A
Akh

Akh là vị thán của sa mạc Libya trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại. Con vật tượng 
trưng là con chim ưng, hình tượng là thân người đâu chim ưng. Sau này hoà hợp cả tín 
ngưỡng thờ thắn Akh với tín ngưỡng thờ Seth và Ha - hoá thân của sa mạc Libya.

Amaunet
Amaunet là nữthán cùa thế giới hỗn mang trong thẩn thoại của Ai Cập cố đại, được coi 

lè hoá thân của sức mạnh thán bí, chuyên bảo vệ các sinh linh. Hình tượng là người con gái 
đáu đội vương miện đỏ cùa vùng châu thổ; hoặc là người phụ nử đang cho Pharaon còn nhỏ 
bú. Nghĩa của tên bà là "người thán bí", ở  thời kỳ vương triểu thứ 12, Amaunet là vợ của thán 
Mặt Trời Amon, vai trò của bà không bầng một người vợ khác của Amon là Mut. Amaunet 
có mõi liên quan mật thiết đến nghi lẻ thờ cúng và nghi lẻ chúc mừng của Pharaon. Ờ vùng 
Carnac, Amaunet thường hoà hợp với nử thán sáng thế Neit. Trong thời kỳ vương triéu 
Ptolemaeus, bà luôn giữ được khí chát của mình, trunq tâm thờ cúng bà là ỞCarnac.

Amentet
Amentet là nữ thán phương tây (cõi âm) trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, hình 

tượng là một người phụ nữ trẽn đáu có biểu tượng "phương tây". Amentet được coi là 
người bảo vệ và người dàn dắt cho người chét. Trong thời kỳ Tân vương quốc, Amentet 
hoà hợp với Hathor.

Amon
Amon là thẩn Mặt Trời trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, nghĩa tên cùa bà là "điéu bí 

mật", con vật tượng trưng là con dê, hình tượng là một người đội mũ gắn lông chim và đĩa 
mặt trời (lúc là thân người đầu dê). Ban đáu ông là thắn bảo vệ của Thebes, sau đó cùng 
với sự nâng cao địa vị cùa Thebes (trở thành thủ đô của Ai Cập) mà ông trở thành thán báo 
vệ cúa mién bắc và cả đất nước Ai Cập. Amon ban đáu được coi là thẩn không khí và thán 
gió, nhưng sau lại được coi là thấn của vùng đất phì nhiêu, vợ của Amon là nữthấn báu trời 
Mut, con của ông là thán mặt trăng Honsu. Ba người trở thành ba vị thán liên kếtởThebes. 
Nữ thần Amaunet có khi được coi là vợ cùa Amon.

Cùng với sự đi lên của vương triều thứ 22, Amon hoà hợp với Montu (Amon - Ra - 
Montu) và dẩn dán thay thế tín ngưỡng tôn sùng ông.

Thời Trung vương quốc, thẩn Min hoà hợp với Amon.Thời vương triều thứ 18 (vương 
triéu Thebes), Amon trà thành vị thẩn của toàn Ai Cập.

Amon hoà hợp với thán Mặt Trời Ra (Amon - Ra, tên gọi này có thể thấy trong "Bia 
Kim tự tháp"), được phong là "vua của các vị thần linh", thẩn sáng thế (vì ông đã tạo ra 
các vị thẩn linh và vạn vật trên thế giới), và trở thành người đứng đáu của nhóm thần ở 
Heliopolis.
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Trong thời thịnh hành tín ngưỡng thờ thần Amon, Pharaon được coi là con cùa Amon. 
Nghe nói Pharaon được sinh ra bởi hoá thân cùa Amon là cha cùa Pharaon và hoàng hậu. 
Amon hoà hợp với Pharaon và cùng cai trị trán thé. Trong nghi thức lên ngôi thẩn bí của 
Pharaon, Amon có vai trò rất quan trọng. Rất nhiéu Pharaon đã mượn danh nghĩa cùa 
Amon để đặt danh hiệu cho minh, như Amenhotep, Tutankhamun. Tương truyén rằng 
Amon có thể giúp cho các Pharaon luôn tháng trận.

Amon còn được coi là người hiểu biết, người xuất hiện kháp mọi nơi, người bảo vệ 
thiên giới, "người giám sát người nghèo" thán bảo vệ người chết và thần y dược.

Am - Heh
Am - Heh là hung thán ởcõi âm trong thần thoại cùa Ai Cập cổ đại, nghĩa của tên ông 

là "người chuyên cán người", ông sống trong biển lửa ở cõi âm. Am - Heh sinh ra đá có đầu 
chó săn và dạ dày ăn thịt người. Khi người chét đi qua biển lửa, ông sẽ ăn quả tim của họ. 
Duy chì có thán MặtTrời Atum mới có thế hàng phục được con yêu tinh này, và bảo vệ cho 
người chét dẻ dàng đi qua biến lửa.

Ammut
Ammut là nữ thần địa ngục trong thần thoại của Ai Cập cổ đại. Hình tượng là con 

quái vật đẩu cá sấu, thân sư tử (báo), chân sau của hà mâ. Tương truyền rằng bà chuyên 
ăn quả tim cùa người chết mà trong phòng phán xét bị Diêm Vương Osiris tuyên bố là đã 
phạm tội lúc còn sống.

Anat
Anat là nữ thán chiến tranh ngoại tộc trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, bà vốn là 

nữ thán chiến tranh và nữ thán cúa vùng đất phi nhiêu trong thẩn thoại cùa thời kỳ Trung 
vương quổc truyén vào Ai Cập và trở thành nữ thán chính của vùng cháu thổ, đáu đội mũ 
cao, vlén mu cù gắn long chim, tay cám khiên, mâu và rlu. Aitdt cũng thường xuất hiện 
với hình tượng của nữ thắn chiến tranh Hathor. Anat được tòn là "nữ chúa tể trên trời" và 
"mẹ của các vị thán linh”, các vùng của Ai Cập và vùng Tây Á thường tôn bà là thán chiến 
tranh. Nghe nói Ramesses III từng đặt bức tượng của Anat và nữ thán chién tranh Astarte 
lên chiếc khiên của mình, do vậy mà cuộc chiến nào ông chi huy cũng giành thắng lọi. Lại 
nói, Anat và Astarte đếu là con gái của thân MặtTrời Ra. Hai nữthán cùng được gả làm vợ 
của hung thẩn Seth để bói thường cho ngôi vua đã bị mất cùa ông.

Anubis
Anubis là thẩn bảo vệ người chết trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, người Ai Cập cổ 

đại gọi ông là"Amp". Hình tượng là con sói đen đang nằm, hoặc lầ con chó hoang Sabu, có 
khi lại là đầu sói hoặc thân người đáu khuyển. Sabu theo nghĩa của tiếng Ai tậ p  cổ đại là 
"người phán xét", Anubis - Sabu được coi là người phán xét của các vị thán linh.

Trong thời cổ vương quốc, Anubis được coi là thẩn bảo vệ người chết.Tên gọi chính của 
ông là "Henti Amentet" có nghĩa là "chúa tể của Ra - Saito (cõi âm)". Theo ghi chép trên "Bia Kim 
tự tháp", Anubis là vị thẩn chính ở cỏi âm, ngoài ra ông còn được coi là quả tim của người chết.

Từcuói nám 3000 TCN, Anubisdán dân thay thế cho Osiris. Theo ghi chép trong một 
sổ thẩn thoại thì sau khi Osiris bị em trai cùa mình là Seth giết hại, Anubis từng đi tim kiếm 
thi hài của ông với Isis (vợ cùa Osiris) và để bảo vệ cho Isis. Lại nói, Anubis đã chôn cất thi 
hài của Osiris và còn tham gia cuộc phán xét ờ  cõi âm của Osiris.

Trong nghi thức mai táng, Anubis có vai trò hết sức quan trọng. Tương truyén rằng 
vai trò quan trọng nhất của ông là có thề ướp xác, cơ thể khác của ông là Ut và Imiut được 
coi là thẩn ướp xác. Trong cuộc phán xét ở cõi âm, Anubis cũng là người thi hành chính, 
chuyên phụ trách việc cân đo quả tim cùa linh hổn.
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Tương truyén, Kebhut là con gái của Anubis. Còn theo lời kể của các học giả người Hy 

Lạp cổ đại thì Anubis là con cùa Osiris và em gái cùa ông là Nephthys. Người Hy Lạp cổ đại 
đã nhám lẫn giữa Anubis và Hermes.Trung tâm thờ thán Anubis là thành Cazar thuộc bang 
thứ 17 cùa Ai Cập cổ đại, người Hy Lạp gọi đó là"Chinopolis", nghĩa là "thành phố chó".

Anukis
Anukislà nữthán thác nước cùa vùng hạ lưu sông Nile trong thần thoại của Ai Cập cổ 

đại, Ai Cập gọi bà là"Ankte". Hình tượng là người con gái trẻ tuổi đâu đội mũ lông đà điểu. 
Nơi thờ cúng bà là miển Thượng Ai Cập, đặc biệt là đảo Elephantine và Seheil. vé sau tín 
ngưỡng thờ cúng bà được mở rộng ra ngoài lãnh thổ cùa miến Thượng Ai Cập. Anukis vừa 
là nữ thán bảo vệ nhân từ, vừa lại nữ thẩn chiến tranh hung dử, cũng như nữ thán Hathor, 
hai thán thường bị lán lộn ở vùng Thebes. Tương truyén rằng Anukis vốn là con gái cùa 
thán Mặt Trời Ra, đến thời kỳ Tân vương quốc, bà được coi là con gái cùa Khnemu và Satis. 
Con vật tượng trưng là con linh dương.

Anuket
Anuket lằ nữthán trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, là con gái của Khnemu và Satis, 

bà được coi là chúa tể cùa vùng thượng du sông Nile - đảo Seheil. ở  mién Thượng Ai Cập 
và Nubya, Anuket rất được mọi người tôn thờ. Con vật tượng trưng là con linh dương. 
Tương truyền rằng bà là người nám giứ nước sông Nile, và làm cho đất đai màu mỡ.

Ash
Ash là thán cùa sa mạc Libya trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, là một trong những 

vị thán cổ xưa nhất. Con vật tượng trưng là chim ưng. Hình tượng là thân người đẩu chim 
ưng, trên đáu có một cọng lông chim, trông rất gióng thứ cài trẽn đầu của võ sĩ ở Libya.

Aten
Aten là thẩn Mặt Trời trong thắn thoại của Ai Cập cổ đại, ông được coi là hoá thân 

của "đĩa mặt trời", nghĩa tên của ông là "đĩa mặt trời". Ban đầu Aten là một trong những dị 
thể của thán Mặt Trời Atum và Ra:“Atum trong Aten", nghĩa là"Atum trong đĩa mặt trời", "cơ 
thể của Ra - Aten", nghĩa là "cơ thể của Ra là đĩa mặt trời". Thời Amenhotep III trị vì (từ năm 
1405 - 1367TCN), Aten được coi là thán Mặt Trời.

Thời Amenhotep IV trị vì (từ năm 1368 - 1351 TCN) rất thịnh hành tín ngưỡng thờ 
thẩn Aten. Ban đẩu Aten được coi là hoá thân cùa các thán Mặt Trời, đến năm thứ 6 dưới 
thời Amenhotep IV trị vì, Aten được tôn làm thán Mặt Trời duy nhát cùa toàn Ai Cập, và cấm 
được thờ các thắn khác, ông đổi tên thành Akhenaton (nghĩa là "người thi hành hiệu lực 
cho Aten"). Hình tượng cùa ông là đĩa mặt trời phát sáng, đoạn trên của tia sáng có biếu 
tượng Ankh tượng trưng cho sự nắm giữsinh mệnh, thề hiện Aten ban sinh mệnh cho con 
người, thực vật và động vật.

Thời bẩy giờ Pharaon được coi là tháy tư tế của Aten. Mà Pharaon cũng tự coi minh là 
con của Aten, tuy nhiên tín ngưởng này duy trì chưa được bao lâu thì huỳ bỏ.

Atum
Atum là thán Mặt Trời, thán tạo ra vạn vật trong thẩn thoại cúa Ai Cập cổ đại, ông được 

coi là người đứng đấu trong nhóm 9 vị thán chính ở Heliopolis, là một trong những thẩn 
cổ xưa nhất. Theo ghi chép trong rất nhiều sách cổ cho thấy, Atum được coi là mặt trời lúc 
hoàng hôn. Hình tượng là một người đàn ông đáu đội vương miện hai táng, ngoài ra ông 
còn được gọi là "chù nhân cùa hai lãnh thổ", tức chù nhân cùa hai mién Thượng, Hạ Ai Cập, 
hình tượng của ông có lúc lầ một con rắn, nhưng cũng có lục lại là con khì đầu chó. Nữ thán 
lusaas được coi là người phò tá chinh của Atum. Atum tự tạo ra cơ thể minh, ông sinh ra 
trong biển nước "Nu" trong thời kỳ hỗn độn sơ khai. Đóng thời khi ông xuất hiện mới ch! có
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gò đói hoang sơ, nhưng có lúc Atum cũng bị lản lộn với những gò đỏi này. Atum còn tự thụ 
thai, tức tự nuốt tinh dịch của mình rói sinh ra (tức nhả ra) hai thần song sinh - thán không khí 
Shu và thán nước Teínut. Shu vàTeínut lại sinh ra thán mặt đất Keb và thẩn báu trời Nut.

Theo lời kể của người dân ở Memphis thì Atum do Ptah sinh ra, sau đó lại hoà hợp với 
Ptah, ngoài ra Atum còn hoà hợp với Khepra và Apis, mà cũng khá giống với Osiris. Atum
- Khepra được coi là người tạo ra Osiris. Các tên gọi như Apis - Atum, Apis - Osiris,. . .  cũng 
có thể bắt gặp trong sách vở cùa Ai Cập cổ đại.

Sau này tín ngưỡng thờ thân Atum đã dán bị thay thế bởi tín ngưỡng thờ thẩn Mặt 
Trời Ra, hai thán hoà hợp với nhau thành tên gọi "Ra - Atum". Trong sách của Ai Cập cổ đại 
có ghi chép rất nhiéu tài liệu vé vị thẩn này.

Ausaas
Ausaas là nữ thẩn sáng thế trong thần thoại của Ai Cập cổ đại, lá vợ cùa thẩn Mặt Trời 

Harakhty (tên gọi khác của Horus), là nữ thán của vùng Heliopolis (thành Mặt Trời). Hình 
tượng là một người phụ nữ đáu đội con bọ hung, ngoài ra bà còn có tên gọi khác là lusat.

A ndịety
Andjety là thán bảo vệ bang thứ 9 cùa vùng châu thố thuộc miền Hạ Ai Cập trong 

thắn thoại cùa Ai Cập cồ đại, trung tâm thờ cúng là Busiris (người Ai Cập cổ đại gọi là 
"Djetu"). Hình tượng là người đàn ông tay cám biểu tượng cùa Osiris - quyền trượng và 
cái néo, đẩu đội vương miện tráng của mién Hạ Ai Cập, trên vương miện có trang trí hai 
cọng lông đuôi chim như vương miện cùa Osiris. Andjety có mối liên quan chặt chẽ với 
Pharaon: ông bảo vệ cho Pharaon, để Pharaon củng có quyén lực tối cao. Vị thán kép 
"Osiris - Andjety"đấu cũng đội vương miện có trang tri hai cọng lông đuôi chim, tay cám 
quyền trượng đẩu cong, trông gióng như Osiris. Vợ cùa òng cũng là Isis - vợ cùa Osiris. Hình 
tượng là người đàn ồng đứng trên biểu tượng của bang, trên đấu cỏ gắn 2 cọng lông chim , 
tay cầm quyén trượng, cành dây leo hoặc cái néo.

Sau này Andjety hoà hợp với Osiris. Biểu tượng của Osiris được truyền lại cho Andjety. 
Còn cái khánh Djed pillar liên quan đến Andjety lại trở thành biểu tượng của Osiris.

Anti
Anti lầ vị thán chính của bang thứ 12 và 18 thuộc mién Thượng Ai Cập trong thán 

thoại của Ai Cập cổ đại. Hình tượng là người đàn ông thân người đáu chim cắt, và thường 
hoà hợp với Horus. Nghe nói Anti từng chặt đáu của mẹ các vị thẩn linh Hathor.Thẩn Mặt 
Trời Ra và 9 vị thẩn sau khi biết tin họ phẫn nộ vô cùng, họ đã lệnh cho lột da để trừng phạt 
ông.Theo quan niệm của thán thoại Ai Cập, da thịt là do người mẹ ban cho, còn xương cót 
do người cha ban cho. Anti đã chặt đẩu của thẩn mẹ thì đương nhiên phải chịu hình phạt 
lột da. Bức tượng của ông ở bang thứ 12 là cơ thể sau khi bị lột da, khung xương bằng bạc. 
Người Ai Cập cổ đại tin rằng, da thịt của thẩn là vàng, xương là bạc. Thần trâu cái trắng 
Hesat lại hiéu nhám Anti sau khi bị lột da là Anubis, con của mình. Bà đã tim da cùa Anti rói 
quết sữa lên đề ông được hói sinh. Do vậy Anti thường bị lẫn với Anubis.

Apep
Apep là con rân khổng ló trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, được coi là hoá thân 

của bóng tối và thé lực tà ác, là kẻ thù truyễn kiếp cùa thán Mặt Trời Ra, thường bị lẫn lộn 
với Apephis.

Tương truyền rằng Apep sổng ở vùng sâu thẳm ở cõi âm. Hàng đêm thẩn Mặt Trời 
Ra đéu đi qua sông Nile dưới địa ngục, Apep thường uỗng cạn nước sòng nên thán Ra sẽ 
phải đọ sức vối nó để buộc nó phải nhả nước sông. Buổi sáng sớm thán Ra đi đến phía 
đông báu trời, Apep lại ra cản đường, lúc này thán Ra sè bay iên trời để tránh nó, đổng thời
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đọc câu thần chú để thu phục nó. Cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác, không bao giờ 
ngừng nghỉ.

Trong "Bản thảo của Ani”, thẫn MặtTrời Ra từng hoá thân thành con mèo rỗi chặt đáu 
con rắn này. Đến thời kỳ cuối Apep lại bị lân lộn với Seth độc ác.

Apephis
Apephislàcon rán khổng lổởcõi âm, là kẻ thù truyển kiếp của thẩn MặtTrời Ra, được 

coi là hoá thân cùa thé lực chuyên phá hoại ở thế giới hôn mang. Thẩn Mặt Trời hàng đêm 
dẫn các vị thẩn linh đáp thuyén xuống thé giới địa ngục đánh bại Apephis, phá vỡ mọi rào 
cản của nó, từ đó hoàn thành cuộc hành trinh từ phía tây sang phía đông báu trời.

Apiỉ
Apis là con trâu thán ở Memphis, được coi là hoá thân của Osiris và thân của những 

vùng đất màu mỡ. Ngoài ra, Apis còn được xem như là "Ba” - ý thức cùa Ptah và "Ba" - ý thức 
cùa thẩn Ra. Trong thời kỳ Hy Lạp cai trị, Apis được gọi là "Serapis", tức kết hợp giửa Osiris 
và Apis. Apis còn được gọi là "con của Ptah", hoặc "người truyền chi dụ của Ptah". Trong 
đén thờ ở Memphis, Apis được coi là người kết nối giửa thần linh với con người, chuyên có 
nhiệm vụ truyền lời chi dụ của thán Ptah.

Apis thân màu đen, trên mình có vằn trắng, giữa đôi sừng có đĩa mặt trời và con rắn thán 
Uraeus, lưng có cánh, đuôi chia làm hai, tượng trưng cho hai miển Thượng, Hạ Ai cập.

Apis có mối quan hệ mật thiết với Pharaon, vi ông là biểu tượng của sức mạnh và sự 
phi nhiêu, là người bảo vệ mà đời đời kiếp kiếp không thể thiếu đối với các Pharaon.

B
Banebdjedet

Banebdjedet là con dê thần trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại, ngoài ra còn có tên 
gọi khác là "Ba - Neb -Tetet". Hình tượng là con dê đực, giữa hai sừng có đĩa mặt trời và con 
rán, nó được coi là hoá thân cùa Diêm Vương Osiris và thán Mặt Trời Ra. Nơi thờ ở Mendes, 
thuộc vùng châu thổ ở phía đông bắc Ai Cập. õng và vợ - thần cá Hatmahit, cùng con trai 
Harpocrates (Horus) được người dân ở Mendes vô cùng tôn kính. Nghe nói trong cuộc 
tranh luận giữa Horus và Seth, Banebdjedet có vai trò vô cùng quan trọng, khi các vị thẩn 
linh tham dự cuộc phán xét cho ý kiến vé việc phân xử và khiến cho cuộc phán xét rơi vào 
thể bí, Banebdịedet đã nhắc nhở các vị thần linh không được vội vàng đưa ra quyết định, 
mà phải bàn bạc với nữ thán Neit. Cuối cùng nữthán Neit ra quyết định: sẽ trao ngôi vị cho 
Horus trẻ tuổi, đồng thời cho nữ thẩn chiến tranh Astarte và Anat làm vợ của Seth, từ đó 
kết thúc cuộc tranh luận kéo dài này.

Bat
Bat là thán trâu cái của miền Thượng Ai Cập trong thán thoại của Ai Cập cổ đại. Hình 

tượng là đáu người tai trâu, sừng trâu, trong thời kỳ Ai Cập thóng nhát rất thịnh hành 
phong tục thờ thẩn Bat. Thời vương triéu thứ 12, bức tượng của nữ thần này được đặt ở 
giữa vật đeo trước ngực, hai bên lẩn lượt là hai vị thẩn tranh giành ngôi vua - Horus và 
Heth. Hình tượng của Bat rất giống hình tượng của nữthần của vùng đất màu mỡ Hathor, 
do vậy thường bị lẫn lộn với nhau.

Bes
Bes là thán bảo vệ gia đình trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại.Tương truyén rằng Bes 

có thể giúp cho người trán cẩu lành tránh dữ, có thể xua đuổi tà ma, giúp người sinh nở, và 
ban hạnh phúc cho nhân loại. Hình tượng lằ một người lùn, chân vòng kiếng, đáu to, mặt
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to bè và xấu xí, để râu, hoặc tai sư tử, đuôi sư tử, hoặc đáu đội mũ lông chim hoặc vũ lá cây, 
hoặc thè lưỡi, hoặc mình trán, hoặc khoác tấm da báo, hoặc mặc váy ngán. Mọi người tin 
rằng, vì Bes có tướng mạo xấu xí nên ma quỷ phải tránh xa. Lúc thì Bes tay cấm đao nhọn 
(gọi là "Bes - Aha", nghĩa là "võ sĩ Bes"); Lúc thi làm động tác nhảy múa, tay cám nhạc cụ 
(gọi là "Bes - Hít", "Bes - Hart", nghĩa là "người ca múa Bes", và được coi là thán vui vẻ). Đao 
nhọn và nhạc cụ đều dùng để uy hiếp kẻ thù. Bes còn được coi là thán cùa âm nhạc, tiệc 
tùng, nhảy múa và thán bảo vệ việc sinh nở. Bức tượng của vị thẩn này thường xuất hiện 
rất nhiếu trên các loại bùa hộ mệnh, có thể tim thấy trong các hiện vật khảo cổ ỞTây Á, ven 
biển Địa Trung Hải, ven biển Aegean, ven biển Đen và khu vực Trung Á.

Nghe nói hình tượng của vị thán này đến từ phía đông À Rập và vùng ven bờ biển 
Đỏ ở chau Phi.

Bastet
Bastet là nử thán vui vẻ trong thần thoại của Ai Cập cổ đại, hình tượng ban đầu là 

con sư tử cái, sau là đáu mèo thân người, đặc điểm là cám nhạc cụ sistrum. Có một thuyết 
khác cho rằng tay phải bà cám nhạc cụ, tay trái cầm giáp che ngực có đầu sư tử cái, trên 
cánh tay trái đeo một cái túi (hoặc ôm con mèo), tượng trưng ánh sáng mặt trời chiếu 
rọi vạn vật, con vật tượng trưng là con mèo. Bastet được coi là con gái của thán Mặt Trời 
Ra, ngoài ra bà cũng được coi là một con mắt của ông, nên cũng thường bị nhắm làn với 
Teínut, Sekhmet và Hathor từng được coi là một mát của Ra. Đống thời bà cũng được coi 
là mẹ của hung thán Mahesh. Theo "Bia Kim tự tháp" thi Bastet là vị thần bảo vệ hién lành 
tốt bụng cùa nhà vua. Còn theo "Bia quan tài đá" thì Bastet là con gái cả của thẩn Mặt Trời 
Atum, bà có sức mạnh vô song.

Trong thời vương triéu thứ 22, phong tục thờ thán Bastet rất thịnh hành, trung tâm 
thờ bà là Bubastis (nghĩa là "nhà của Bastet"). Đến thời Tân vương quổc, Bastet bị lẫn lộn 
vớ i nữ  th á n  sư  tử  S c k h m c t. N gười H y  Lạp  cổ  đạ l th ư ờ n g  nhẩm  R aste t vớ i n ử  th ần  <;ăn hắt
Artemis trong thắn thoại của Hy Lạp cổ đại.

Benu
Benu là vị thẩn hình con diệc (cò) trong thán thoại của Ai Cập cổ đại.Tương truyền 

rằng Benu bắt đẩu xuất hiện trên khối đá vuông nhọn"Ben-Ben"- nghĩa là khởi nguón của 
thế giới. Benu còn có tên gọi là "thán tự sinh" ("Ben" nghĩa là "sinh). Benu được coi là "Ba"
- ý thức của Ra, sau lại được coi là "Ba" - ý thức của Osiris (từ này liên quan đến nghi lẻ của 
người chết). Lại có thuyết cho rằng, Benu là chim thán của thần Mặt Trời ở thành mặt trời 
Heliopolis, nghĩa tên của Benu là "lẻn cao trong ánh mặt trời chói chang", hoặc "tắm trong 
ánh náng". Thời Kim tự tháp, hình tượng cùa Benu là con chim chia vôi vàng, sau lại biến 
thành con diệc xám. Benu là một trong những hình tượng của thán Mặt Trời Atum. Theo 
ghi chép trong "Tử thư', Benu có thể báo hiệu sự hói sinh của người chết ở cõi âm, người Hy 
Lạp cố đại gọi Benu là "chim bất tử". Theo các tài liệu văn vật được lưu giữ trong bảo tàng 
London thi hình tượng của Benu là con chim thần đậu trên cây liêu thần trong đén thờ.

Buchis
Buchis là vị thán trong thần thoại cùa Ai Cập cổ đại, hình tượng là con trâu đực màu 

đen. Giữa hai sừng nâng một đĩa mặt trời. Tương truyền rằng mẹ của vị thẩn này là thần 
trâu cái trên trời, và chính mặt trời cũng do bà sinh ra. Cũng tương truyền rằng, vị thán 
này bị các tháy tư tế giam ở Hermonthis thuộc Thượng Ai Cập, thuộc quyén sờ hừu của 
vị thán Montu được tôn thờ ở nơi này. Người Ai Cập cổ đại thường nhấm Buchis với trâu 
thẩn Mnevis, thẩn bảo vệ ỞThebes lằ Montu hoặc thán MặtTrời Amon, đổng thời cũng coi 
ông là hoá thân của thẫn Mặt Trời Ra và Diêm Vương Osiris. Trung tâm thờ vị thắn này là 
Helmont, nghe nói xác ướp cùa Buchis cũng được chôn ở đây.
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Buto
Buto là nữ thán trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, có hình tượng là con rán mang 

bành quấn quanh cây cói, hình tạc tượng của bà thường được dùng làm đó trang sức trên 
vương miện cùa Pharaon.Tương truyễn rằng bà đà nuòi dưỡng Horus nên người, và giúp 
cho ông thoát khỏi thú đoạn nahm hiểm của người chú Seth. Buto thường bị nhắm với 
thần Leto trong thán thoại của Hy Lạp cồ đại.

D
Duam uteí

Duamuteí là vị thán trong thán thoại của Ai Cập cố đại. Hình tượng là đáu chó, thân 
xác ướp, là một trong 4 người con của Horus, chuyên canh giữ dạ dày của người chết đã 
được phết loại hương liệu chống phân huỳ đựng trong cái bình thứ ba.

E
Ennead

Ennead lầ tên gọi chung của 9 vị thán trụ cột ở Heliopolis trong thán thoại của Ai 
Cập cổ đại, ngoài ra còn có tên gọi khác là "Bộ 9 vĩ đại", bao góm thán Mặt Trời sáng thế và 
hậu duệ của ông, dịch âm là "Aineiade".Từ"Aneiade" bát nguón từ tiẽng Hy Lạp, nghĩa là 
"9". Chín vị thần trụ cột có thể chia thành hai nhóm là "9 vị thán" lớn hoặc "9 vị thán" nhỏ. 
Theo"Bia Kim tự tháp" thì hai nhóm thần này đéu được coi là các vị thán đại diện truyén bá 
tư tưởng của các vị thán trong đền thờ ở Ai Cập. Chín vị thán trụ cột của Heliopolis ở thành 
mặt trời là nhóm "9 vị thần" lớn.

G
Geb (Keb)

Geb là thần mặt đất trong thắn thoại của Ai Cập, là con của thán không khi Shu và 
Teínut, là một trong 9 vị thán vĩ đại cùa Heliopolis. Hình tượng là người đàn ông, đáu đội 
vương miện của mién Thượng hoặc Hạ Ai Cập.

Tương truyén rằng chị em và vợ của Geb là thẩn báu trời Nut hàng ngày đéu phải 
nuốt các con (tức thiên thể) vào trong bụng, sau đó lại sinh ra chúng. Geb và nữ thẩn báu 
trời Nut vì thễ đã xảy ra cuộc tranh cãi quyết liệt mà không bao giờ kết thúc. Do vậy thán 
không khí Shu đã tách họ ra. Thán Geb nằm ngang ở bên dưới, còn nữ thần báu trời Nut 
được nhấc lên cao như hình cánh cung, thế là trời đất được phân chia. Geb là vị thán tốt 
bụng, chuyên bảo vệ người sống và người chết thoát khỏi sự tấn công của loài rán. Các 
loài thực vật cán thiết cho con người sống trẽn đó, mà nước để duy trì sự sống của con 
người lại đến từ cơ thể của ông và hội tụ lại thành sông Nile. Thán sông Nile Hapi chính 
là bạn của ỏng. Osiris, Seth, Isis và Nephthys cũng được coi là con của ông. Khnemu được 
coi là "Ba" - ý thức của Geb. Geb cũng liên quan đến cõi âm, theo "Bia Kim tự tháp", Geb 
có tham gia vào cuộc phán xét của Osiris đối với người chét, ông bảo vệ người chét, tuy 
nhiên cũng có lúc ông lại giam cầm họ. Nghe nói tiếng cười của Geb có thể gây ra hiện 
tượng động đất. Geb từng tham gia vào cuộc tranh giành ngôi vua của Osiris giữa Horus 
và Seth, và chủ trì cuộc phán xét. Nghe nói nhiệm vụ cao cả này là do thần Mặt Trời Atum 
trao cho. Geb thì ủng hộ Horus kế thừa ngôi vị của cha. Ngoài ra Geb còn được gọi là "vua 
của các vị vua" (Reparti), và được coi là người thống trị của Ai Cập. Người thừa kế của ông 
là Osiris, sau là Horus. Còn Pharaon là người kế thừa và là người háu của Horus. Như vậy,
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ngôi vị và quyén lực cùa Pharaon được bát đầu từGeb. Ngai vàng cùa Pharaon cũng được 
gọi là "ngai vàng của Geb".

Nghĩa tên của Geb là "con vịt", con gái của ông là Isis có lúc được gọi là "trứng của con 
vịt". Tuy nhiên con vịt lại không trở thành con vật thán thánh của Geb.

H
Hapi

Là một trong bón người con của Horus, hình tượng lá đáu chó thân người, chuyên 
canh giữ phổi của người chết để trong lọ thứ hai sau khi đã được phết thuốc chống phân 
huỷ.

Hapy
Hapy là thán sòng Nile trong thản thoại của Ai Cập cổ đại. Tương truyén rằng Hapy 

là thán của vũ trụ, là người ban cho nước và nhửng vùng đất phì nhiêu, ông đã mang sự 
sống đến cho Ai Cập. Hapy là con của nước Nu thời hỗn mang. Là thán sông Nile cùa miền 
Thượng, Hạ Ai Cập, Hapy luôn được người dân toàn Ai Cập tôn thờ. ông có hai đặc điểm, 
đó là hoa súng - biểu tượng của mién Thượng Ai Cập và cành cói - biéu tượng của miền 
Hạ Ai Cập. Trung tâm thờ ông là phía nam đảo Elephantine. Nghe nói nước sông Nile khởi 
nguón từ vương quốc địa ngục và chảy qua nơi này. Hình tượng của ông là cái bụng rất to, 
thân hình béo mập, râu dài, báu vú to như vú của phụ nữ, đẩu đội mũ bện bằng cành cói, 
tay bưng vò nước. Hoặc trên đáu mọc cây rong, tay bưng khay, trên khay là sản vật cùa lưu 
vực sông Nile. Hoặc tay dốc ngược vò đựng nước. Hapy sổng trong động ở gán thác nước 
sông Nile. Thời Trung vương quốc, Hapy được coi là "chúa té mang lại dòng sòng xanh 
mát". Thán cá sấu chính là tuỳ tùng của ông, còn nử thắn ếch là thê thiếp của ông. Lại có 
th u y ế t ch o  r in g , hoi n ữ  th ẩ n  n ướ c M u t và  N e kh b c t là v ợ  củ a  õng , th â n  h ìn h  củ a  họ  rũ n g  
béo mập như ông. Ngày lê thẩn Hapy đúng vào đáu mùa nước tràn, mọi người thường 
dâng đố cúng và ném cành cói quấn danh sách ghi chép đó cùng xuổng sông. Có khi Hapy 
cũng bị nhám với Amon, gọi lầ "Amon - Hapy".

Hatmehit
Hatmehit là nứthẩn cúa thành Mendes trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại. Con vật 

tượng trưng là con cá. Hình tượng là người phụ nữ đẩu cá. về sau Hatmehit thường được 
nhắc đến cùng với Isis. Hatmehit được coi lằ con cá đấu tiên trong cái thời hôn mang trong 
thán thoại của Ai Cập cổ đại, bà từng giúp nử thán Isis gom nhặt thi hài cùa Osiris bị chặt 
đứt thành nhiéu mảnh vụn sau khi bị hung thẩn Seth giết hại. Người Ai Cập cố đại thường 
dâng cá trong ngày lẻ tưởng nhớ bà. Nơi thờ bà là vùng châu thồ, đặc biệt là vùng Mendes. 
VỊ thán tói cao của nơi này vón là Hatmehit, nhưng sau đó bị thay bởi thẩn dê Banebdjedet, 
và trở thành chồng của bà.

Hathor
Hathor là thán trâu cái trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, sau biến thành nữ thán ái 

tình, nửthán nhảy múa và nữthán của vùng đát màu mở.Tương truyén rằng Hathor là con 
gái của thần Mặt Trời Ra, là chị em của nữ thán chiến tranh Sekhmet và nữ thán Teínut, là 
vợ của Horus, là mẹ cùa thẩn âm nhạc Ihy. Nghĩa tên của bà là "nhà của Horus". Hình tượng 
là một người phụ nữ đội hai cái sừng, giữa hai sừng là đĩa mặt trời. Các Pharaon của Ai Cập 
đều tự xưng là "con cùa Hathor”. Hathor còn được tôn làm mẹ của các nử thán, là thán bảo 
vệ Pharaon, thán canh mộ và nữ thẩn mai táng. Tương truyền rằng bà cùng với nữ thán 
Tavveret chuyên đón tiếp người chết ở cửa âm phù, sau đó bảo vệ và giúp họ vượt qua các 
cửa ải đây chông gai. Theo ghi chép trong cuốn bản thảo, Hathor có bảy hình tượng, và
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môi hình tượng có một tên riêng. Nghe nói Hathor có thể quyết định vận mệnh cia người 
mới hói sinh. Bà cũng có liên quan đến tín ngưỡng thờ cây cối, cây chà là và câysung Ai 
Cập chính là biểu tượng của bà. Hathor thường bị nhám với hoá thân cùa bà là nữtiần của 
cây keo lusaas, Isis và Bastet. Loại nhạc cụ thuộc bộ gõ trên tay cùa bà được ngưò Ai Cập 
cổ đại coi là bùa hộ mệnh có tác dụng trấn an trừ tà.

Trung tâm thờ bà là Dender, vé sau tín ngưỡng thờ bà mở rộng đến toài Ai Cập 
và một số khu vực khác như Nubya. Hathor được coi là vợ của Horus ở Behde, là mẹ 
của Horus - Sematavve. ở  Memphis, Ptah được coi là chóng của Hathor. Hathor thtòng bị 
nhám với Earheart, Mut và Nut. Cùng với sự nâng cao địa vị của Ra, Hathor cũng <ược coi 
là con gái cùa Ra, là một mắt của thán Mặt Trời, và thường bị nhám với con gái àa  Ra là 
Sekhmet và Tefnut, hình tượng là con sư tử cái. Ngoài ra, Hathor còn được coi là tián bảo 
vệ của Pharaon. ỞDender, thán âm nhạc Ihy được coi là con của Hathor và Horus Ở3ehdet. 
Đến thời kỳ cuối Hathor thường bị nhám với Isis, Taweret, Neit, và Bastet. Người H' Lạp cổ 
đại thường nhám bà với Aphrodite trong thần thoại của Hy Lạp cổ đại.

Haurun
Haurun là vị thán ngoại tịch trong thần thoại của Ai Cập cổ đại, đến từ vùng :anaan. 

Tương truyền rằng Haurun truyén vào Ai Cập từ năm 1900 - 1200 TCN, vì hình tưing cùa 
ông rất gióng bức tượng Pharaon mặt người đáu sư tử ở bên nên dán được tônlà Thán 
minh. Haurun cũng là thần bảo vệ, nghe nói ông có thể ngăn chặn sựtấn công củacác loài 
thú dữ, và chửa trị vết thương. Ngoài ra ông còn được coi là vị thán của chết chtc. Theo 
thần thoại của Canaan, ông từng trổng "cây chết chóc".

Hedihati
Hedihati là thần phụ trách công việc dệt vải trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đạ, nghĩa 

của tên là "người ban cho vải lanh". Tương truyén rằng nhiệm vụ chính cùa Hedhati là 
trồng coí việc dệt vái lanh tráng đẽ quán xác ướp, cho nên bà có vai trò vô cùng quai trọng 
trong nghi thức mai táng cùa người chét. Hình tượng ban đáu là người con trai, au biến 
thành phụ nữ. VỊ thần này có thể gặp trong sách cổ thời Trung vương quốc.

Heket
Heket là nữ thán cùa vùng đất phi nhiêu trong thán thoại của Ai Cập cổ đại. ton vật 

tượng trưng là con ếch. Hình tượng là con ếch hoặc người phụ nữ có con ếch trên (áu. Lại 
có thuyét cho rằng, Heket là vợ của thán tạo vật Khnemu. Hình tượng là đáu ếch thâr người, 
chuyên sáng tạo và sinh nở. Khi phụ nữ sắp đến kỳ sinh nở đéu phải đeo bùa tượig thẩn 
Heket để bà che chở cho việc sinh nở được thuận lợi. Heket còn được coi là thán bải vệ gia 
đĩnh, chuyên giúp cho các gia đinh cáu lành tránh dữ. Nghe nói bà cũng có thểtrợgúpcho 
người chết ở cõi âm. Tương truyển rằng bà và Khnemu cùng tạo ra con người. Quan ằi đá là 
nơi an nghỉ của bà, hình tạc tượng của bà có thể thấy trên quan tài đá (quách đá).

Hesat
Hesat là nữ thắn bò cái trong thần thoại của Ai Cập cổ đại, là tên gọi thời kỳ <âu của 

nữ thán Hathor và Isis.

Hetmet
Hetmet là vị thẩn đẩu sư tử trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, ngoài ra còncó tên 

gọi khác là Hetmit.

Honsu
Honsu là thẩn mặt trăng trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, tương truyén là on của 

thẩn Mặt Trời Amon và nữ thẩn Mun của miển Thượng Ai Cập. Honsu còn được oi là vị
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thán có khả năng tạo ra thời gian và cách tinh thời gian. Hình tượng là người thiếu nièn 
trên đáu có biểu tượng váng trăng non, ngoài ra còn có biểu tượng hình vâng trăng tròn, 
trên cổ đeo chuồi vòng, trên chuỗi vòng là chiếc chia khoá thanh xuân. Hoặc là một người 
đàn ỏng trưởng thành thàn người đáu chim cắt, đó trang sức cũng như trẽn. Con vật mà 
ông yêu quý là con khỉ đấu chó.Theo quan điểm cùa người Ai Cập cố đại, khi đáu chó là do 
mặt trăng tạo ra. Nơi thờ ông là vùng Thebes. Còn ở các nơi khác Honsu được coi là con cúa 
thán cá sấu Sobek và nữ thán Hathor. Có một só nơi thi gọi òng là "con của đôi chân của 
Osiris", tức ống chính là một bộ phận trên cơ thề cùa Diêm Vương Osiris. Honsu là vị thán 
được tòn thờ ở khắp mọi nơi cúa Ai Cập. Honsu thường bị nhám vớiThoth (Honsu -Thoth), 
Yah (Honsu - Yah) và Sobek. Hình tượng cùa Honsu lúc trẻ lại bị nhám với Horus lúc trẻ.

Horus
Horus là một trong nhửng vị thán quan trọng nhất trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, 

hình tượng là con chim ưng, hoặc đáu chím ưng thân người, hoặc là một váng mặt trời, mặt 
bên có đỏi cánh. Đặc điểm cùa ông cũng là có đĩa mặt trời có đôi cánh. Horus ban đáu được 
coi là vị thán sản bắt hung dữ. Nhưng sau đó các vị thán anh hùng hợp lại thành hai Horus, tức: 
Horus con của Isis (gọi là Horus - Sa - Isety, cha của òng là Osiris), và Horus của Behdet (Behdet 
là tên gọi của Ai Cập ở thành Edfu), là chóng của Hathor và cha cùa Horus - Shematavvy. Người 
đáu tiên được miêu tả là người báo thù cho cha Osiris, còn người sau được miêu tả là vị thần 
ánh sáng chống chọi với thế lực bóng tối. Hai người đéu được coi là thắn bảo vệ ngôi vua, họ 
dùng đôi cánh để che chở cho vua. Pharaon được miêu tả là "người hấu cùa Horus".

Nói vé thán thoại của Horus thì có hai thuyết hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, Horus 
bảo vệ thuyền cùa cha là thần Mặt Trời Ra để nó chạy an toàn trẽn sông Nile. Hung thẩn 
Seth bién hoá thành muôn loài ác quỷ và dán báy yêu tinh biến thành cá sấu và rắn độc ra 
cản đường. Horus đã giao chiến với kẻ thù và giành chién tháng. Tương truyền rằng, Horus 
à  B ch d o t tay  cầm  m âu đ ứ n g  h iên  ng an g  trơ rtr  th án  Ra. o iú p  ch o  co n  th u y ên  bănq  bănq  
tiến vé phía trước. Qua câu chuyện thần thoại này có thể tháy, Horus không chì là con cùa 
thẩn Ra, mà ông còn kết hợp với Ra trở thành Ra - Horakhty. Horus ở Behdet hoà hợp với 
Horus con của Isis, tương tự cũng giao chiến với Seth và các thế lực ma quỷ, thậm chí còn 
dựa vào Seth đề giao chién với kẻ thù của thần Mặt Trời là hoá thân của ông.

Thứ hai, thán thoại vé Horus con của Isis tương đối phong phú. Tương truyền rằng, 
Osiris chóng cùa Isis bị em trai của minh là Seth sát hại. Isis và em gái Nephthys đã làm mọi 
cách đề tìm kiém thi hài của Osiris (có thuyết cho rằng, họ làm mọi cách để các mảnh vụn 
của thi hài được trở lại như trước). Isis đau đớn khóc than trước thi hài của chóng (có thuyết 
cho rằng, bà đã làm cho Osiris sống lại trong chốc lát), sau đó bà mang thai rói sinh hạ 
Horus. Sau khi Horus khôn lớn, ông đã giao chiến với kẻ thù Seth. Seth đã lấy một con mắt 
của Horus, nhưng cuối cùng Horus đã chiến thăng và trá được mói thù cho cha. Các thẩn 
tuyên án ở Heliopolis đã tuyên bó Horus là con và là người kẽ thừa của Osiris, Osiris chết đi 
sống lại sẽ nhường ngôi vua cúa Ai Cập cho Horus, còn ông thi trở thành vua dưới âm phù.

Con của Horus
Con của Horus là tên gọi chung của bốn vị thán cổ xưa nhất trong thẩn thoại của Ai 

Cập cổ đại, tức là: Imsety, Hapi, Duamuteí và Qebeksenuí. Theo ghi chép trong "Tử thư ; 
ban đầu họ là thân của các chòm sao - vệ tinh của chòm sao Đại Hùng, chuyên bảo vệ 
Diêm vương Osiris tránh khỏi sự quấy nhiêu của Seth và đám tuỳ tùng của óng ta, đóng 
thời còn bảo vệ cho nhứng người chết được gọi là "Osiris XXX".Trong sách cổ có liên quan 
đến nghi thức mai táng có thể thấy rất nhiéu tên "con của Horus". Người Ai Cập cổ đại tin 
rằng, các vị thán này tham gia vào việc ướp xác và chuyên bảo vệ nội tạng của người chét 
trong huyệt mộ. Những nội tạng này lấn lượt được để trong bốn cái bình tượng trưng cho 
bốn người con của Horus, trên nắp binh lấn lượt khấc hoạ tượng bốn người con cùa Horus,
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như: Imsety giống hình người bảo vệ gan, Hapi thân người đáu khỉ đấu chó bảo vệ phổi, 
Duamuteí thân người đáu khuyển bảo vệ dạ dày, Qebeksenuf thân người đáu chim cắt 
bảo vệ ruột. Ngoài ra, họ cũng lán lượt trở thành biểu tượng cho sựtón tại cùa các loại tinh 
thán khác nhau cùa con người: Imsety tượng trưng cho linh hổn, Hapi tượng trưng cho 
tâm linh, Duamuteí tượng trưng cho ý thức, và Qebeksenuí tượng trưng cho xác ướp. Họ 
cũng có nữ thần bảo vệ riêng: Imsety - mẫu thán Isis, Hapi - nữ thán mai táng Nephthys, 
Duamuteí - nữ thẩn sáng tạo Neit, Qebeksenuí - nữ thắn bảo vệ người chết Serket. Horus 
đé họ đứng ở hai bên của Osiris để háu hạ Osiris. Trong phòng xét xử ờ cõi âm cùa Osiris, 
họ lần lượt đứng ở bổn phía. Trong huyệt mộ, bức tạc tượng cùa Imsety đặt ở bên dưới bức 
tường phía nam, bức của Hapi đặt ở bên dưới bức tường phía bác, của Duamuteí đặt ờ bên 
dưới bức tường phía đông, và của Qebeksenuí đặt ở bên dưới bức tường phía tây.

Hrlshef
Hrisheí nghĩa là "người sống trên biển" đây là vị thần của vùng Heracleopolis trong thán 

thoại của Ai Cập cổ đại. Hinh tượng là đầu dê thân người, có đôi sừng rất dài, mũ trên đáu 
trông giống hệt mũ của Diêm Vương Osiris. Hình tượng có lúc thi giống thán Mặt Trời Ra, giữa 
sừng có đĩa mặt trời. Tương truyén rằng ông sinh ra trong khối hỗn độn cùa thời hống hoang, 
ban đáu chí là bông hoa súng mọc trong nước, khi chòi lên mặt nước thì bién thành thán Mặt 
Trời còn trẻ. ổng được coi là vị chúa tể nổi sông Nile với hó Fayoum, chuyên phụ trách việc 
tưới tiêu và bào vệ nguón nước. Từ vương triéu thứ 9 đến đầu vương triều thứ 15, phong tục 
thờ vị thán này rất thịnh hành, ông còn được phong là thẩn tạo vật và vua của các vị thắn linh. 
Hrisheí từng được coi là"Ba"- ý thức của Diêm Vương Osiris và thần Mặt Trời Ra, đóng thời òng 
cũng thường bị nhám với thán MặtTrời Atum. Nghe nói mỏi khi ông chuẩn bị giáng trán, khắp 
mặt đất đểu bừng sáng. Măt trái của ông mở là mặt trăng, mát phải mờ là mặt trời, còn ánh 
sáng chính là linh hón của ông, hơi thở ra từ mũi của ông đã mang lại sức sống cho vạn vật. 
Theo tiếng Hy Lạp tên của ông là Heracles. Nơi thờ ônq là Heness thuộc phía bắc Ai Cập. tức 
thành Heracleopolis mà người Hy Lạp vân thường gọi.

Hu
Hu là vị thẩn của ngôn ngữ thán thánh trong thán thoại của Ai Cập cổ đại. Hình 

tượng là người đàn ông để râu. Theo ghi chép trong sách thán học thời Kim tự tháp thi 
Horus là một ngôi sao đứng lẻ loi, do hoá thân của ngôn ngữ thán thánh - Hu làm bạn với 
ông nên quyén lực tối cao của Horus được thừa nhận. Hu và thắn trí tuệ Sia hàng ngày 
đều cùng thán MặtTrời Ra đáp thuyền du ngòạn khắp bầu trời. Trong thuyết sáng thế cùa 
vùng Memphis, Ho có mối quan hệ mật thiết với thán sáng thế Ptah. Hu, Sia và hoá thân 
của vũ trụ bao la - Hehe được coi là hoá thân của sự sáng tạo, sự gắn bó trong vũ trụ, đóng 
thời cũng được coi là hoá thân của ngôn ngử và tâm hón cùa thán Ptah.Tương truyẽn rằng 
ngôn ngữ và tâm hón của các Pharaon đều là do họ ban tặng.

I

Ipy
Ipy là nữ thán trong thán thoại của Ai Cập cổ đại. Hình tượng là con hà mã rát hién 

và lành tính. Thời Kim tự tháp, các Pharaon đã tôn vị thán này là mẹ cùa mình, và luôn cáu 
xin bà ban sửa cho minh. Trong cuón Bản thảo, Ipy được gọi là “nữ thán bảo vệ thán bi", ở  
Karnak, người ta gọi bà là "Ipert vĩ đại". Theo thần thoại của Thebes, sau khi mang thai và 
sinh hạ Diêm Vương Osiris, bà đã từng an dưỡng ỞThebes.

Imhetep
Imhetep là thán tri thức và thán y trong thẩn thoại cùa Ai Cập cổ đại, thường bị nhám
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với thán y Asclepius trong thán thoại của Hy Lạp cổ đại. Hình tượng là một tháy tu ngói quỳ 
đang tập trung đọc cuốn bán thảo đang mở trước mặt. Imhetep vốn là mưu thán cúa vua 
Zoser thuộc vương triều thứ 3, nổi tiếng là người túc trí đa mưu, sau khi chét đã được tôn 
làm thán. Imhetep là hóa thân của "công việc viết lách" và "kỹ thuật xây dựng và sáng tạo", 
òng được coi là "con của thán sáng thế Ptah". Tương truyén ông là người phát minh ra kỹ 
thuật khai thác đá, chinh ông là người thiết kế công trinh kiến trúc bằng đá khổng ló đáu 
tiên của Ai Cập - Kim tự tháp hình bậc thang.

Im sety
Imsety lá một trong bón người con của Horus trong thấn thoại cùa Ai Cập cổ đại, còn 

có tên gọi khác là "Masta". ông chuyên canh giữ gan của người chét đựng trong lọ thử nhất 
sau khi đã được phết thuóc chống phân hủy.

lusaas
lusaas là nữ thán của thành mặt trời Heliopolis trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, 

nghĩa tên của vị thán này là "người sinh ra đã vĩ đại". Hình tượng là người con gái đẩu đội 
con bọ hung. Người ta thường coi bà là nữ thán sánh đòi với thán Mặt Trời Atum, bà cũng 
được coi là nữ thủy tổ, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc sáng thế. Có thuyết khác 
cho rằng, vị thán này còn có tên gọi khác là "Ausaas", và là vợ của Horus.

lusat
lusat là vợ của thán Mặt Trời Atum trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, cây keo chính 

là cây thán thánh của bà, bà thường bị nhám với nử thán ái tinh Hathor. Người Hy Lạp cổ 
đại gọi bà làTsaoussis.

Isis
Isis là n ữ th ầ n  củ a  n h ữ n g  vù n g  đ ất p h ì n h iê u , là n ữ th ầ n  nướ c , n ữ th ầ n  g ió  tro n g  th ẩn

thoại của Ai Cập có đại, đóng thời được coi là biểu tượng cùa phụ nữ và sự trung thành, 
bà cùng là nữ thán ngành hàng hải và nữ thẩn bảo vệ người chết. Là con của thẩn mặt đát 
Keb và thẩn báu trời Nut, là chị em của Osiris, Seth và Nephthys, bà còn là vợ cúa Osiris, là 
mẹ cùa Horus. Hình tượng là nữ hoàng, đẩu đội chữ tượng hình tượng trưng cho tên của 
bà, trên đáu còn đội vương miện có gắn đôi sừng trâu nâng đĩa mặt trời.

Isis được miêu tả là hóa thân cùa sự trung thành. Người anh cả và chồng của bà là 
Osiris bị em trai Seth giết hại. Bà đà làm mọi cách để tim được thi hài của chóng rói đem 
chôn, sau đó bà đã thụ thai và sinh hạ Horus. Tương truyền sau khi Isis chôn thi hài Osiris, bà 
đã chạy đến vùng đầm láy ở vùng châu thổ sông Nile để tránh bị Seth hãm hại, và nuôi dạy 
Seth nên người. Isis đã yêu cầu Horus đi báo thù cho cha. Cuối cùng Horus đã giành chiến 
thắng trước người chú Seth từng giét anh để cướp ngôi, khiến cho người cha Osiris đã chét 
được hói sinh, trở thành vua dưới âm phủ, còn minh thi làm vua của các vị thán linh ở mién 
Thượng Ai Cập. Nghe nói có một lán con rắn độc do Seth phái đi đã cắn Horus, khiển ông 
bất tỉnh. Isis đã thảm thiét kêu gọi các vị thán linh và người trán tới cứu. Thán trí tuệThoth 
đã niệm thán chú khiến Horus thoát khỏi nguy hiểm. Isis và Horus được coi là tấm gương 
sáng vé tinh mâu tử. Khi Horus trưởng thành, Isis và ỏng khi ở trong phòng phán xét của 
"Bộ 9 v ĩ đại" đã yêu cáu thừa nhận Horus là người kế thừa hợp pháp của Osiris.Tuy nhiên do 
sự kiên quyét của Seth, Isis đã buộc phải rời khỏi phòng phán xét. Các vị thán linh tham gia 
cuộc phán xét nghiêm khắc lệnh cho người chèo đò đưa Isis đến nơi này, nhưng Isis nhanh 
trí đã đầy Seth vào tròng. Horus và Seth đã tranh luận rất gay gắt, và nhiều lẩn xảy ra cuộc 
quyết chiến, Isis luôn giúp cho con trai của mình giành thế chủ động. Có một lán sinh mệnh 
của Seth đã thâm nhập vào cánh tay của Horus để nhả chất độc, Isis đã phải thay cánh tay 
khác cho Horus. Bà tìm cách để các vị thẩn linh khiển trách Seth, và thừa nhận Horus là vua
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cùa Ai Cập. Trong các loại sách tôn giáo liên quan đến Osiris luôn nhác đến tèn Isis. Sự tích 
vé Isis với Osiris và Horus được coi là tăm gương sáng vé mối quan hệ vợ chóng, mẹ con và 
gia đình.

Là vợ cùa Osiris, Isis có khi cũng được ban cho trọng trách của ông. Theo lời kể của 
nhà sử học người Hy Lạp cổ đại Herodotus, Isis từng dạy cho con người biết tróng cây. 
Người Hy Lạp thường nhẩm bà với nữ thán Demeter. Tương truyén nước sông Nile bát 
nguổn từ cơ thể của Osiris, còn hiện tượng nước tràn là do nước mắt cùa Isis khóc khi quá 
thương tiếc chóng gây ra. Theo truyển thuyết của Hy Lạp La Mã cổ đại, Isis không chì là 
chúa tể của sông ngòi, mà bà còn là thán cùa biển cả và ngành hàng hải. Những quan 
niệm này có thề đến từ các tin ngưỡng trong thời kỳ đáu của Ai Cập. Là thán bảo vệ người 
chết, Isis thường bị nhám với nữ thán Nephthys, Neit và Serket. Trong bản đó Tinh tượng 
của các vị thẩn linh, bà cũng bị nhẩm với nữ thần chòm sao Thiên Lang Sothis.

Ban đẩu Isis được người ta tôn thờ ở khu vực phía bắc vùng châu thổ sông Nile ở 
mién Hạ Ai Cập, trung tâm thờ vị thẩn này ở Bhutto. Đáu tiên bà là hóa thân của bấu trời, 
tên cùa bà (theo tiếng Ai Cập là "Isette") có nghĩa là "ngôi vua", thẩn Mặt Trời Horus là do 
bà sinh ra. Người đấu tiên thờ thán Isis là ngư dân ở Bhutto. Là nữ thán bấu trời, Isis được 
miêu tả là một con trâu cái, hoặc là người phụ nữ có đôi sừng trâu, bà thường bị nhẩm với 
nữ thán Hathor. Sau khi các đén thờ ở Heliopolis được xây dựng, mẹ cùa Isis, nữ thán báu 
trời Nun được coi là chúa tể của báu trời, còn Isis trở thành vợ, đóng thời là người phò tá 
cho Osiris, hai mẹ con đểu được tôn thờ. về sau tín ngưỡng thờ thẩn Isis được truyền đến 
Hy Lạp La Mã cổ đại, Gallia,Tây Ban Nha và Britain.

Ihy
Ihy là thán vui vẻ trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, là con của hóa thân của sự vui 

vè, nữthán Hathor - Pa - Herder. Hình tượng là một bé trai mình trán, để tóc ngôi lệch, một 
ng ó n  tay  đ ể  trê n  m ô i, ta y  cám  ống  q u a y  và  ch u ỗ i vò n g  Tươ ng  tru yề n  ố n g  q u ay  là b áu  vậ t 
được người thờ thán sử dụng khi tế mẹ của Ihy là Hathor. Hình tượng của Ihy cũng gióng 
như hình tượng của cha ông.

K
Kebhut

Kebhut là nữ thán nước trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại, là con gái cùa thán bảo 
vệ người chết Anubis, là thần bảo vệ của Letopolis, hình tượng là con rân, thường bị nhám 
với nữ thán Uto. Tương truyền rằng Kebhutcó liên quan đến nghi thức mai táng, bà có thể 
giúp người chét đến với mién cực lạc.

Khepra
Khepra tức "thán tự sinh", là thán Mặt Trời trong thẩn thoại cùa Ai Cập cổ đại, và là 

một trong những vị thán có xưa nhất của Ai Cập, còn có tên gọi khác là Khepri. Hình tượng 
giống con bọ hung hoặc con bọ rùa, hoặc gọi là "bọ hung thán", lúc thi hiện hình là đáu 
dê thân bọ hung thẩn.Tương truyền rằng Khepra là hình tượng của mặt trời mới mọc, cha 
là hoá thân Nu của nước thời sơ khai, trong rất nhiéu sách cổ gọi Khepra là "mặt trời mới 
mọc", Ra là mặt trời ban ngày, còn Atum là mặt trời lặn buổi chiếu. Nơi thờ ông là thành 
mặt trời Heliopolis. Người Ai Cập cổ đại chí nhìn thấy con bọ hung thán đã hói sinh chứ 
không được chứng kiến quá trinh sinh nở của nó, thế là họ cho rằng bọ hung thán là vật 
thiêng tự sinh ra. Thán Mặt Trời hàng ngày đéu lăn đĩa mặt trời chạy khắp bầu trời. Do vậy 
con bọ hung thẩn cũng được coi là biểu tượng cùa mặt trời, đóng thời càng được người 
dân tôn kính với danh nghĩa của Khepra. Trong các đén thờ chính ở Ai Cập đều có một bức 
tượng điêu khắc bằng đá của Khepri. Tương truyền rằng, nơi có các ngôi đền này chính là
286



? o H  í  «/ *M /Y'Ĩ V cu  } R' Ỹ' Ị' u *> 'V'! t ũ ị ?■ ỉ  ị -/1
nơi sáng thế và là nơi thán Mặt Trời sinh ra. Khepra thường bị nhám với thẩn Atum, Ra và 
Amon. Trong "Bia Kim tự tháp", Khepra được coi là cha cúa Osiris.

Kherty
Kherty là con dê thán trong thần thoại cùa Ai Cập cổ đại, ngoài ra còn được coi là 

thẩn địa phương và thán canh giữ lăng mộ của vua. Trong thời cổ  vương quốc, Kherty 
là bạn đóng hành chính cúa Diêm Vương Osiris. Hình tượng là con dê đực. Vị thần này 
thường bị nhầm với thẩn tạo ra vạn vật Khnemu. Nơi thờ chủ yếu là Letopolis thuộc phía 
tây bắc của Memphis.

Khnemu
Khnemu là thán cùa vùng đất phi nhiéu vá thán sáng tạo trong thán thoại của Ai Cập 

cổ đại. Tương truyén rằng cha cúa Khnemu vốn là nước Nu thời sơ khai, con gái của õng là 
Anuket. Nử thán sáng tạo Heket, thán sư tử cái Menhit, nử thán nước Satis, nử thắn sáng 
tạo Neit và nữthấn chiến trang Nebtui đéu được coi là vợ cùa ông. Hình tượng cổ xưa của 
òng là con dê có đôi sừng rất to trên đấu, sau này biến thành người đàn ông thán người 
đáu dê. Khnemu đã tạo ra con người trên bàn làm gốm, và òng đã tạo ra "linh hổn" của 
vong hốn, Khnemu nắm giữ vận mệnh của con người và bảo vệ con người sinh nà. Thời 
Hy Lạp cồ đại - La Mã, Khnemu được coi là chúa tể tạo ra vạn vật. ông không chí tạo ra con 
người trên chiếc bàn làm đó góm, mà ông còn tạo ra vạn vật trên thế giới, còn vợ của ông 
là Heket thì ban sức sống cho con người và vạn vật. Ngoài ra Khnemu còn được coi là thán 
ban nước, thần bảo vệ đáu nguón sông Nile, cho nên ông còn được tôn là "chúa tể của 
cửa sông Nile". Nghe nói vào vương triéu thứ 3, Pharaon Zoser rất lo láng cho hiện tượng 
nước sông Nile tràn suốt bảy năm ròng, thê là Khnemu đã làm cho nước rút để người dân 
được an cư lạc nghiệp. Khnemu còn được coi là thán chiến tranh luôn khiến cho quân địch 
nghe danh mà bỏ chạy. Trung tâm thờ thán Khnemu là đảo Elephantine và phía bắc Eisner 
(Isner). Tuy nhiên kháp đãt nước Ai Cập và vung Nubya ngươi dan cung đéu ton tho thán 
Khnemu. Vi trong tiếng Ai Cập có âm đpc giống "Ba" - ý thức nên Khnemu dán được coi là 
"ý thức” của một số vị thán, như thán mặt đất Keb, Diêm Vương Osiris. Là chúa tể tạo ra vạn 
vật nên Khnemu cũng gióng như Ptah, ỏng thường bị nhám với thán Amon, Ra và Sobek.

M
Maat

Maat là nữ thắn chắn lí và duy trì trật tự  trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại. Tương 
truyén rằng Maat là vợ của thán trí tuệ Thoth. Có thuyết cho rằng, bà được sinh ra bởi vợ 
của thán Mặt Trời Ra và ỉhán trí tuệ Thoth. Hình tượng là người phụ nừ quỳ trên mặt đẫt, 
hoặc là người con gái có gắn lông đà điểu trên đầu. Đặc điểm của Maat chinh là có cọng 
lông đà điểu. "Maat" nghĩa là "cọng lông đà điểu". Nghe nói khi kết thúc thời hỗn mang và 
bắt đầu xây dựng trật tự xã hội, bà cũng tham gia vào việc sáng thế. Trong cuộc phán xét 
ở cõi âm cùa Osiris, Maat có vai trò rất quan trọng. Một đáu đòn cân để quả tim của người 
chét, còn một đáu kia đề bức tượng cùa Maat hoặc cọng lông đà điểu tượng trưng cho 
Maat. Nếu trọng lượng của hai thứ cân bằng thì chứng tỏ người chết lúc còn sóng không 
phạm tội, và họ đáng được hưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc dưới cõi âm của Osiris. Trái 
lại thi quả tim sẽ bị con sư tử Ammut đáu cá sấu nuốt chửng. Có khi Maat cũng được gọi là 
"Maati". Nghe nói Maat còn có hai chị em, và phòng phán xét còn gọi là "phòng công bằng 
đôi". Biểu tượng của những người tham gia phán xét là bức tượng của Maat, và được đeo ở 
trước ngực. Theo "Bia Kim tự tháp", tín ngưỡng thờ thán Maat bát đầu từ đáu thời cổ  vương 
quốc. Từ thời vương triều thứ 3, các Pharaon đã đưa tên Maat vào tên của minh ("người 
thống trị Maat").Thời cổ  vương quốc, Maat có mói quan hệ mật thiết với thán Mặt Trời Ra
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và Diêm Vương Osiris. Trung tâm thờ cúng là Necropolis thuộc vùng Thebes.

Maídet
Maídet là nữ thần báo thù trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại. Tương truyén rằng 

hình tượng cùa bà là con báo săn, đặc điểm là cám cây trượng và thanh đao.Tương truyén, 
Maídet thường giao chiễn với kẻ thù là loài rắn, nhưng có lúc bà lại cùng với Ra quyết chiến 
với loài rân. Nghe nói, Maídet có thể giúp người bệnh biến nguy hiếm thành binh an, tiêu 
diệt loài rắn độc, tham gia cuộc phán xét ở cõi âm và quan tâm đến cảnh ngộ cùa người 
chét ở cõi âm. Nữ thán viét lách Seshat và Maat sinh cùng một ngày, hai người dường như 
được coi là chị em song sinh. Seshat thường được coí là cơ thể khác của bà.

Mehen
Mehen nghĩa là "người uốn lượn”, là thán bảo vệ ở cõi âm trong thán thoại cùa Ai Cập 

cổ đại, hình tượng là con rắn uốn lượn. Tương truyền rằng khi thán Mặt Trời Ra đáp thuyén 
ban đêm đi trên sông ở cõi âm thi ông đứng trên thuyén để bảo vệ. Trong lăng mộ của các 
Pharaon ở  Ai Cập cũng thường có bức tạc tượng cùa vị thán này.

Mehet - Weret
Mehet - Weret là thẩn trâu cái trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại. Hình tượng là con 

trâu cái rất to, giửa đôi sừng là đĩa mặt trời. Tương truyén rằng bà là hoá thân của nước ở 
thiên giới, và cũng là hoá thân cùa báu trời, thán Mặt Trời Ra hàng ngày đếu đáp thuyền 
mặt trời đi trên cơ thể của bà. Mehet - VVeret còn được coi là hoá thân của nước thời sơ khai, 
bà dần được coi là mẹ của thán Mặt Trời Ra, sau lại bị nhầm với nửthán Hathor.

Menhit
Menhit là nửthán sư tử trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại, là vợ cùa Khnemu. Nơi thờ 

bà là Le to p o lis , bà đ ượ c p ho ng  là th ẩn  ch iến  tra n h , được gọ i tà "người có  tỉnh  thẩn  ih ư ợ n g  
VÕ", bà thường bị nhắm với Sekhmet,Tefnut và Nebtui.

Menket
Menket là thân bảo vệ nghề làm rượu trong thán thoại của Ai Cập cổ đại. Trong đó 

cũng bao gồm cả làm rượu cúng, ngoài ra ông còn liên quan đến nghi thức mai táng.

Ment
Ment là nữthần hình con sưtửtrong thần thoại cùa Ai Cập cổ đại.Thời Hy Lạp La Mã, 

bà thường bị nhầm với nữ thẩn chiến tranh Sekhmet và nữthầnTeínut.

M eritseger
Meritseger là nữthắn trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, bà được coi là thần canh giử 

lăng mộ cùa Pharaon ỞThebes. ỜThebes thán Meritseger rất được tôn thờ. Hình tượng là 
con rán mang bành đang uốn lượn, hoặc là người phụ nửthân rán đáu người, hoặc là nữ 
thẩn thân bọ cạp đáu người. Trung tâm thờ thắn Meritseger là làng cùa những người làm 
mộ. Người làm mộ cũng tôn bà là thẩn bảo vệ. Vị thán này hung ác, nhưng cũng rất nhân 
từ. Nếu người làm mộ làm điểu sai trái hoặc nói dói đẻ' lừa người thì Meritseger sẽ trừng trị 
nghiêm khắc: nếu thấy họ thực lòng muốn hối cải thì lặp tức chữa lành vét thương. Tương 
truyén rằng bà yên nghỉ ở"ngọn núi phía tây”.

Montu
Montu là thán chién tranh trong thẩn thoai cùa Ai Câp cổ đai. Con vât tương trưng 

là con chim ưng. Hình tượng lằ người đàn ông đáu chim ưng, đáu đối mũ gắn lông chim 
và đìa mặt trời, hoặc trên mũ còn có một con rắn. Ngoài ra ỏng còn một hình tượng khác
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là vị thán thân sư tử đáu chim ưng có cánh, nghe nói ông có thể giúp Pharaon tiêu diệt kẻ 
thù. Đặc điềm nổi bật nhát là chiếc mâu. Montu thường bị nhẩm với Ra và Horus, nên còn 
có tên ià "Montu - Ra - Harakhty". Montu giao chiến với kẻ thù cùa thán Mặt Trời. Nử thán 
Lats - Tawi được coi là vợ cùa Montu. Thời vương triều thứ 11, Montu được coi là một trong 
các vị thán chính trong đén thờ, tước hiệu cao quý"Mentuhotep"của Pharaon trong vương 
triéu này có nghĩa là "người mà Montu ưng thuận". Thời vương triẽu thứ 12 Montu bị nhám 
với Amon, nên có tên "Amon - Ra - Montu".

Nơi thờ thán Montu là Thebes, Hermonthis, Metmut và Todd. Sau này tín ngưỡng 
thờ vị thán này dường như bị thay thế hoàn toàn bởi tin ngưỡng thờ thán Amon, nèn chì 
còn à  Metmut.

Min
Min là thán của vùng đất phì nhiêu, và là thán sinh con trai trong thán thoại của Ai 

Cập cồ đại. Hình tượng là người đàn ông một tay giơ cao, còn một tay cám cái néo, đáu 
đội mũ có gắn hai cọng lông chim, bên dưới mũ có một dải dây máu xanh, hoặc là thân 
người đáu sư tử, một tay quát roi. Ban đáu Min được coi là thán bảo vệ việc sinh nở của con 
người và bảo vệ việc sinh sản của gia súc, nên ỏng còn được coi là thán gia súc. Đặc điềm 
là có cây rau diếp và cái cột. Rau diếp là biếu tượng của khả năng sinh sôi. Còn cái cột được 
dựng trong dịp lễ (đấu mùa thu hoạch), háng năm Pharaon cám chiếc liềm bằng vàng cát 
một nám lúa rói dâng lên trước bức tượng của Min. Nghi thức thờ thán Min phổ biến ở 
Khamis, Coptus, Ombos và Nubia. Vì Coptus trở thành đẩu mỗi trọng yếu của ngành giao 
dịch đường biển trên biển Đò, nên Min cũng trở thành thán bảo vệ ngành thương nghiệp, 
thương đoàn và thán canh giữ sa mạc phía đông. Từđó Min bát đáu bị nhấm với các vị thán 
khác. Ví dụ, Min được coi là "Horus v ĩ đại", là "người báo thù cho cha". Giống như Horus, Min 
cũng được coi là người đứng đầu của đất nước Ai Cập thống nhất. Có một thuyết khác cho
ràn g , Horua là co n  của M in . T h ầ n  đ ịa  p hư ơ n g  q u ả n  tý nướ c ỉo b e k  cũ n g  bị n h ẩ m  vứ í M in
Isis vừa được coi là mẹ cùa Min, lại vừa được coi là vợ của Min. Thời Trung vương quốc, tín 
ngưỡng thờ thắn Min được kết hợp với tin ngưỡng thờ thán Amon. Min được trao cho 
phép thuật của thẩn sáng thế, và được gọi là "vua của các vị thán linh". Ở Ombos, Min được 
coi là "người bạn đóng hành của mặt trăng". Vào ngày trăng non bắt đáu xuất hiện lẻ tế sẽ 
được tổ chức ngay trên "cung trăng" (thánh địa của ông).

Mnevis
Mnevis có hình tượng là con trâu đực màu đen. Trung thâm thờ cúng là Heliopolis. 

Đôi sừng trên đáu cùa vị thán này đỡ một đĩa mặt trời, ông được coi là hoá thân của thán 
Mật Trời. Mnevis còn được gọi là "người mỏi giới của Ra". Nghe nói, òng sẽ truyén đạt chân 
li cho Atum. Tương truyén rằng con trâu cái Hesat chính là mẹ cùa ông. ông bị nhẩm với 
trâu thán Buchis, và được coi là "Ba" - ý thức cùa thần Mặt Trời Ra.

Mut
Mut là nữ thán báu trời trong thán thoại cùa Ai Cập cồ đại. Tương truyền rằng Mut 

là vợ của thán Mặt Trời Amon, là mẹ của thán mặt trăng Honsu, mang hình tượng là người 
phụ nữ mặc áo dài có màu sặc sỡ, đáu đội vương miện 2 tầng tượng trưng cho hai mién 
Thượng, Hạ Ai Cập; hoặc là thân người đáu sư tử, hoặc thân người đáu mèo. Con vật tượng 
trưng là con trâu cái. Mut còn được coi là "mẹ của những người mẹ", bà gán giống các mẫu 
thán như Nekhbet, Uto và Nut. Do chóng cúa bà là Amon gần gióng thẩn Ptah, nên đặc 
điểm và hình thể của vợ của Ptah - nữ thán sư tử Sekhmet cũng xuất hiện à  vị thẩn này. 
Mut còn bị nhám với nữ thán hình con sư tử Hathor, Teínut, Menhit và nữ thán hình con 
mèo Bastet. Lại do cha của bà Amon kết hợp với thán Mặt Trời Ra, nên Mut có lúc còn được 
gọi là "Lauit" (nghĩa là "vợ của Ra").
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Nefertum

Neíertum là thần thực vật trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại. Tương truyén râng 
Neíertum là con của thán Mặt Trời Ptah và Sekhmet. Lại có thuyét cho rằng, ông được 
sinh bởi nữ thần cùa ruộng đóng. Hình tượng lầ chàng thiếu niên đáu đội mũ hoa súng, 
trên mũ có gắn hai cọng lông chim, có lúc còn đeo hai chuỗi vòng trên cố. Theo "Bia Kim 
tự tháp" thi Neíertum là bông hoa súng nở trước mặt thán Mặt Trời, nèn còn được gọi là 
"bông hoa súng mọc trên mũi cùa Ra". Theo thán thoại của vùng Burto, Neíertum là con 
cùa nữ thán Uto. Lại có thuyết cho rằng, ông là con của nữ thẩn Bastet. Neíertum thuở nhỏ 
là một đứa trẻ ngói trên bông hoa súng đâ nở, nên thường bị nhám với thán Mặt Trời hói 
còn trẻ. Cũng có thuyết cho rằng, Nefertum là do nữ thán trông coi việc nhà nông sinh ra. 
Đặc điểm là bông hoa súng, đó chính là biéu tượng của sự sinh sôi và phát trién. Trung tâm 
thờ vị thán này là ở Memphis.

Nehebkhau
Đây là vị thán hình rán trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, ông được coi là thán của mùa 

vụ, cùa vùng đất phì nhiêu, và lại được coi là người ban cho lương thực, ổng còn liên quan 
đến nghi thức mai táng, tương truyén ông đứng gác ở lối ra vào cùa âm phủ. Theo ghi chép 
trong sách cổ, ông được coi là trợ thủ của thán Ra. Trong "Bia Kim tự tháp", Nehebkhaucó liên 
quan đén Atum, nghe nói Atum từng trấn áp cuộc nổi loạn của Hermepolis.

Neit
Neit ià nữ thần của thành Saeijs trong thán thoại của Ai Cập cổ đại. Trong thời viễn 

cổ, Neit được coi là nữthán chién tranh và nữthán săn bắt, là thán nước và thẩn biển, ngoài 
ra bà còn được coi là mẹ của thán cá sấu Sobek và mẹ cùa tát cà loài cá sáu. Tín ngưỡng 
thờ vị thán này bắt đáu thịnh hành ở phía tây vùng châu thổ sông Nile và ở Libya, sau mở 
rộng đén toàn Ai Cập. Thời vương triều thứ 26 (vương triều Saeijs), tín ngưỡng này đạt đến 
đính điểm. Hình tượng của bà là người phụ nữ đẩu đội vương miện của mién Hạ Ai Cập 
đang cho hai con cá sấu con bú. Đặc điểm lằ cám cái khiên có hai mũi tên bắt chéo. Ở đảo 
Elephantine và Netopolis, Neit thay thể vợ của Khnemu làNebutui (nữ thẩn cùa vùng này), 
từ đó được coi là vợ của Khnemu. Hình tượng của Neit vừa là nữ, lại vừa là nam, bà có chức 
nàng của thán tạo vật. Neit được coi là người tạo ra các vị thán linh và phôi thai cùa người 
trần. Neit còn được coi là: "Neit vĩ đại", "thán Earheart sinh ra mặt trời", "cha của những 
người cha và mẹ của những người mẹ". Neit còn được coi là người khai phá con đường 
thông tới phương Tây. Neit còn liên quan đến nghi thức mai táng, bà được coi là chúa tể 
của "phòng ướp xác". Nhiệm vụ của bà là giúp Isis, Nephthys và Serket bảo vệ quách đựng 
xác ướp. Hình tượng của Neit, Isis, Nephthys và Serket đễu thấy trên "Bia quan tài đá". Có 
thuyết cho rằng, Neit là mẹ của Isis và thán MặtTrời Ra. Nhưng lại có thuyết khác cho rằng, 
Neit sinh ra trong biển nước thời sơ khai, và tham gia vào công việc sáng thé. Theo ghi 
chép trong "Bản thảo", Neit có vai trò rát quan trọng trong cuộc phán xét vé cuộc tranh 
chấp giữa Horus và Seth. Lời phán quyết của bà đéu được các vị thán linh ủng hộ, tức trao 
ngôi vị cho Horus. Neit còn tuyên bổ: Nếu Horus không ké thừa ngôi vị thi bà sẽ nói cơn 
tam bành, và bầu trời sẽ tan bién. Lại có thuyết cho rằng, Neit có phép thuật thán kỳ, bà có 
thể chữa khỏi bệnh, xua đuổi tà ma, cho nên tượng của bà thường được người ta đặt ở đáu 
giường. Học giả người Hy Lạp cổ ổại Herodotus coi Neit cũng như Athena.

Nekhbet
Nekhbet là nữ thán bảo vệ vương quyén trong thần thoại cùa Ai Cập cổ đại. Tương 

truyền hình tượng của bà là một người phụ nữ, đấu đội vương miện trắng của miền Thượng
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Ai Cập và được trang trí bằng lông diếu hâu. Bức tượng của bà là con diéu hâu dang cánh, 
một chân quâp một cái vòng tượng trưng cho chế độ vương quyén bất diệt. Nekhbet được 
coi là biểu tượng của mién Thượng Ai Cập. Giống như nử thán Uto của mién Hạ Ai Cập, tèn 
cùa bà cũng được đưa vào tên cúa Pharaon thống nhất Ai Cập. Có lúc Nekhbet bị nhám với 
thán Uto có hình tượng lá con rần mang bành, mà hình tượng cùa bà là con diéu hàu đấu 
rán. Trong "Bia Kim tự tháp", Nekhbet được coi là "một mắt cùa Horus". Trong sách cổ cùa 
thời kỳ cuối, Nekhbet lại được coi là "một mát cúa thán Mặt Trời". Nekhbet còn được coi là 
hoá thân của sức mạnh của Pharaon. Nghe nói bá có thế giúp Pharaon chién thắng kè thù. 
Bà lại còn được coi là chúa tể của sa mạc phía đông, là thấn bảo vệ ngành khai thác vàng ở 
mién núi, bà còn có chức năng của mâu thán (do vậy thường bị nhám với Mut), và trợ giúp 
việc sinh nở (nên gán giống nữ thán cúa vùng đất phi nhiêu Heket). Lại có thuyết cho rằng, 
Nekhbet còn bị nhám với thẩn trâu cái Hathor và Hesat, hình tượng của bà là con trâu cái. 
Trung tâm thờ bà là Nakhun. Nekhbet còn được coi là "vị bạch thán đến từ Nakhun".

Nephthys
Nephthys là nữ thắn trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại. Tương truyến Nephthys là 

người nhỏ nhất trong sổ những người con cùa thán mặt đất Keb và thán bẫu trời Nut. Hình 
tượng lầ người phụ nữ, đáu đội chữ tượng hình tượng trưng cho tên của bà. Có thuyết 
cho rằng, Nephthys là vợ của hung thán Seth. Còn theo rất nhiéu sách cổ thì Nephthys lại 
không liên quan nhiéu đến Seth.Theo cách nói chung nhất, Nephthys là em gái cùa Osiris, 
Isis và Seth. Sau khi Osiris bị em trai lá Seth sát hại, bà và Isis đau đớn vô cùng, hai người 
đã cùng nhau đi tim các mảnh vụn của thi thể Osiris bị quăng ở kháp mọi nơi rói đứng 
canh gác bên giường cùa ông. Lại có thuyết cho rằng bà hộ tồng Osiris đê bào đảm sự an 
toàn cho òng ớ cõi âm. Cũng có thuyết cho rằng, Isis và Nephthys cùng đón tiếp và chi dân 
cho người chét ở phía đông bầu trời. Theo "Bia Kim tự tháp", Nephthys đáp "thuyền ban 
đêm", còn líis th ì đáp"thuyén ban noày"(thuyền măttrời). Hai chi em đéu cùng được nhắc 
đến với hình ảnh con chim ưng, do vậy bà còn được miêu tả là người phụ nử có cánh. Có 
một thuyết khác cho rằng, Nephthys cũng là vợ của Osiris, và thẩn bảo vệ cho người chết 
Anubis chính là con cùa hai người này. Chức vụ và vai trò cùa Nephthys vân không biết rõ. 
Theo Plutarque - học giả người Hy Lạp cổ đại thi Nephthys là hoá thân cùa vùng đất cằn 
cỗi, còn Isis là hoá thân cùa vùng đất màu mỡ.

Nemti
Nemti là vị thán hình chim cát trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, đây là tên gọi cũ của 

Anti. Nemti được coi là vị thẩn của sa mạc phía đông và của con đường thông tới biển Đỏ. 
Ông chuyèn bảo đảm an toàn cho thương nhân và bảo vệ cho nhửng người khai thác mỏ 
quặng ở sa mạc phía đóng. Trung tâm thờ ông là bang thứ 12 rủa miến Thượng Ai Cập (thành 
Hierakonpolis). Theo "Bia Kim tự tháp" Nemti là "thủ lĩnh cùa bang Đông". Tương truyền ông 
từng tham gia vào cuộc chién giữa Horus và Seth, cho nên cũng bị nhám với Seth.

Neperi
Neperi là thán ngũ cốc trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, còn gọi là Nepuri. Tương 

truyén hình tượng của vị thán này là một người đàn òng to khoé, thân thể như được trang 
trí bằng rất nhiéu bông lúa. Neperi là con của nữ thán cùa vùng đát phì nhiêu Renenutet, 
hai người có lúc lại bị nhám với Isis và con trai cùa bà là Horus. Thời Tân vương quóc lại xuất 
hiện nữ thán Nepit làm bạn đóng hành. Trong sách cổ thời kỳ đáu, Neperi được gọi là "nước 
mới", tức là nước lụt tràn làm cho đất đai màu mỡ. Lại có thuyết cho rằng, Neperi là thán 
dưới quyén của thán sông Nile Hapy, nên Hapy còn được gọi là "chúa tế của Niper". Neperi 
cũng có liên quan đến nghi thức mai táng. Nghe nói ông là hoá thân của hạt gióng được 
hồi sinh, do vậy òng cùng có thê’ giúp cho người chét được hói sinh. Trong nghi thức cúng
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té người chết, Neperi lại trở thành thán rượu. Mà rượu lại là thứ không thể thiếutrong nghi 
thức tế lễ. Nghi thức chúc mừng ngày ông ra đời được tổ chức vào đẩu mùa thu hoạch.

Nile
Nile là hóa thân cùa sòng Nile trong thắn thoại của Ai Cập cổ đại, là thán canh giữ 

sông Nile, tức"Hapi".

Nun
Nun là hóa thân cùa biển nước hỗn độn thời sơ khai, là thẩn vũ trụ đáu tiên trong 

thần thoại cúa Ai Cập cổ đại. Tương truyén, hỗn độn tức là biển nước mênh móng không 
có bờ bến, và ít nhiều cũng liên quan đến hiện tượng nước sông Nile tràn hàng năm, khi 
nước sông tràn thì khắp nơi đéu là nước. Vợ của Nun là Naunet, tức là hóa thán của bắu 
trời mà ban đêm mặt trời đi qua. Lại có thuyết cho rằng, khi mán đêm gán kết thúc, Nun 
sẽ đầy mặt trời vé phía đường chân trời, để ông bát đẩu một cuộc hành trình mới trên 
bấu trời vào ban ngày. Nun và Naunet là đôi bạn đâu tiên thời sơ khai, tất cả các vị thán 
khác đéu được tạo ra bởi hai vị thần này. Thán Mặt Trời Atum (người đứng đâu Bộ 9 v ĩ đại 
ở Heliopolis) được sinh ra bởi Nun. Nun lại được coi là thần sông Nile Hapi, là cha của thấn 
tạo vật Khnemu, có khi lại được coi là cha của Khepra. Nun dán dần có tên gọi là "cha của 
các vị thẩn linh". ỞMemphis, Nun thường bị nhám với thẩn tạo vật Ptah, còn ỞThebes, Nun 
lại bị nhầm với Amon.Theo thán thoại vế sự hủy diệt loài người, Nun (hoặc Atum) từng 
điều khiển cuộc họp của các vị thán linh, và quyết định cử nữ thán sư tử Hathor - Sekhmet 
xuống trần gian trừng trị loài người đã mạo phạm tới thán Ra.

Nut
Nut là nữ thần báu trời trong thẫn thoại của Ai Cập cổ đại. Tương truyền Nut là con gái 

của thẩn không khí Shu và thán mưa Teínut, là vợ (lại là chị em) của thán mặt đát Keb. Các 
th iên th ể  là con của Nut, 5ự vân hành củd các th iên  l l iể  đếu  do Nut ch ỉ đạo. c ỏ  thuyết cho  
râng, thẩn MặtTrời Ra là con cùa bà. Hàng ngày Nut nuốt các con vào bụng, khi màn đêm sắp 
buông xuóng bà lại sinh ra chúng, thế là một ngày mới (ban ngày) lại bắt đáu. Như vậy đã có 
sự chuyển giao giữa ngày và đêm. Cũng có thuyết cho rằng, Nut làm như vậy là để bảo vệ các 
con. Không ngờ giữa Keb và Nut lại xảy ra tranh cãi vì chuyện đó, thẩn không khí buộc phải 
cách ly họ, ông đã nâng thán Nut lên cao. ở  Heliopolis, Osiris, Seth, Isis và Nephthys cũng được 
coi là con của Nut. Lại có thuyết cho rằng, vé sau Nut lại sinh ra Horus. Nut được coi là "mẹ của 
các chòm sao", là "người sinh ra các vị thán linh". Nut được coi là hóa thân của báu trời. Nut 
thường hóa thân thành con trâu cái, vào buổi sáng sớm bà sẽ cõng thẩn Mặt Trời Ra lên trời. 
Ra đáp thuyền mặt trời và đi men theo cơ thể trải dài của Nut (tứcbẩu trời). Hình tượng của bà 
là người phụ nữ có đôi cánh, trên đáu có chữ tượng hình tượng trưng cho tên của bà, hoặc là 
một người phụ nữ bình thường.Thời kỳ đáu hình tượng của bà là một con ong.

Là mẹ cùa Isis và Osiris, Nut còn liên quan đến nghi thức mai táng. Nghe nói, bà có 
thể giúp người chét lên thiên đường, và bảo vệ cơ thể của người chét dưới huyệt mộ. Mặt 
trong nắp quan tài thường có hình tượng của Nut, trông bà nhưđang canh chừng xác ướp. 
Nghe nói Nut còn có thể cung cấp không khí, nước và thức ăn cho người chết. Nut là mâu 
thán, nên bà thường bị nhâm với các mâu thán khác nhưMut vàTavveret. Ngoài ra bà cũng 
thường bị nhám với thán trâu Hathor.

o

Onuris
Onuris là thán săn bắn trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, người Ai Cập cổ đại gọi 

ông là Anhur, Anher, ngoài ra ông cũng được coi là thán chiến tranh. Hình tượng của ông
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là người đàn ỏng để râu, tay cám mâu, đấu đội vương miện có gắn bốn cọng lông rất dài. 
Vợ của Onuris là Menhit. Trung tâm thờ cúng ông ỞTines, Onuris được coi là thán sáng thế. 
Onuris thường là người phò tá của thẩn Mặt Trời Ra, ông đã giao chiến với đói thù của Ra 
là yêu tinh rắn Apep, và đối thú của Horus là Seth.

Lại theo thuyết của thời kỳ đầu thi "một mát" cùa Ra -Teínut đã đi đến Nubya, thán 
Ra lệnh cho Onuris phải tim cách để Teínut quay trở về Ai Cập, do đó Onuris lại có tên gọi 
là "người từ  phương xa dân vé". Onuris hoá hợp với Horus, thán không khi Shu, thán chiến 
tranh Montu, thần canh giữ vùng biên giới Sopedu. Còn trong thán thoại cúa Hy Lạp cổ đại 
thi hoà hợp với thán chiến tranh Ares.

Osiris
Osiris là thán của vùng đất phì nhiêu, người phán xét người chết và vua dưới âm phủ 

trong thắn thoại cùa Ai Cập cổ đại. Qua lời kế trong sách vở cùa Ai Cập cổ đại và của học giả 
người Hy Lạp Plutach, Osiris là cháu cùa thán không khi Shu, là con cúa thán trái đất Keb và 
nửthần bấu trời Nut, là anh cả và là chóng cùa nữthấn Isis, là anh cả của nửthán Nephthys và 
nam thán Seth, là cha của Horus. Hình tượng cúa ông là người đàn ông để râu, đáu đội vương 
miện trắng cúa miền Hạ Ai Cập, hai bên vién vương miện có gán lông đuòi chim (có thuyết 
nói là đầu đội vương miện hai táng tượng trưng cho hai miến Thượng, Hạ Ai Cập), thân là xác 
ướp, vải quẫn kháp người, chì để lộ phần đáu vá hai bàn tay, tay cám biểu tượng của vua và 
đặt trước ngực. Có một thuyết khác cho rằng, hình tượng cùa ông là một người ngói trên cày, 
hoặc có dây nho quấn trẽn người. Phán thân của ông thường có màu xanh, tróng giống như 
bụi cây rậm rạp. Osiris hàng năm đếu chết đi rói sống lại, sức sống luôn ẩn dật trong cơ thề 
của ông. Biểu tượng của ông thường là bòng hoa súng, cày lúa và cành nho.

Tương truyén rằng Osiris ban đấu là thán của những vùng đất màu mỡ, trong thời 
hồng hoang mông muội ông từng cai quản mặt đất thay cho ông nội là Ra và Shu, và cha 
là Keb. Sau đó dán dán thay thp thán Mặt Trời Ra, Amon và Khepra, trở thành vua cùa các vi 
thán linh, ông được tôn là vị vua anh minh thời viên cổ, mọi người luôn ca ngợi tài trị nước 
và nhửng ân trạch mà ông ban cho. Sau khi Osiris 'ên kê' vị, ông lập em gái của mình là Isis 
làm hoàng hậu. Họ cúng nhau cai trị Ai Cập, giúp người dân thoát khỏi lối sống mông muội 
và tập tục ăn thịt người, họ dạy người dân biết cách gieo hạt, trồng nho, nướng đó ăn, ủ 
rượu, khai thác quặng đống và quặng vàng, ổng còn truyén cho mọi người bài thuốc chữa 
bệnh, cách xây thành và đặt ra rất nhiều nghi thức. Osiris và Isis làm cho dưới trán gian luôn 
mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. Isis phò tá Osiris trong việc trị nước, bà dạy người 
dàn biết cấy tróng, còn khi Osiris rời khòi thế gian thi bà thay ông cai quản đất nước. Dưới sự 
cai quản của hai người, lưu vực sông Nile đâ trở thành thiên đường chốn nhân gian.

Thấn sa mạc độc ác, người em trai cúa Osiris - Seth là một người xảo quyệt và độc ác, 
ông thấy Osiris có tài trị nưỡc, lại được ngươi dân kính nè’ nên đă tìm cách giết hại.

Isis đi khắp nơi và cuối cùng đã tim thấy thi hài cùa Osiris, bà đã kết hợp với sức mạnh 
trong cơ thê’ của ông rồi tự thụ thai. Để trốn khỏi Seth, Isis đã đi đến vùng đám lẩy ở châu 
thổ sông Nile đê sinh hạ Horus và nuôi òng nên người.

Lớn lên Horus đã giao chiến với Seth đề báo thù cho cha. Ban đáu Horus bị đánh bại 
và bị mù một mắt, nhưng sau đó trải qua nhiéu lẩn giao chiến trên, ông đã chiếm ưu thế 
và cuổi cùng đã đánh bại Seth - người chú đã giết anh trai của mình để cướp ngôi, và lấy 
lại con mắt đã bị mất rói đặt lên miệng của người cha quá có Osiris (có thuyết nói là để ông 
nuốt vào trong bụng), để ông được hôi sinh.

Cũng có thuyết cho rằng, sau khi Isis tìm được thi hài của chổng, Anubis đã phết 
thuốc thơm chóng phân huỳ lẽn khắp người ỏng. Còn thần trí tuệ Thoth đọc thán chú 
để Osiris dấn hói sinh. Tuy nhiên trong một sỗ thán thoại khác lại nói rằng, người làm cho 
Osiris hói sinh không phải là Horus, mà là Isis (hoặc dưới sự trợ giúp của người chị em của 
ông là Nephthys). Còn người chôn Osiris là Isis, hoặc là Anubis.
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Tuy Osiris chét đi rối sống lại, nhưng ông không muốn ở lại chốn trần gian, õng đã 
nhường ngôi vua ờ trán gian cho con trai của minh là Horus, còn ông trở vế cõi âm xưng 
vương và chù trì cuộc phán xét ở cõi âm. Nghe nói, sau khi Pharaon chết đi thì đểu được 
gọi là "Osiris".Đễn thời Trung vương quốc, khi mỏi người Ai Cập chết đi, họ hoặc sẽ hoà hợp 
với Osiris, hoặc đặt theo tên của ỏng, nghĩa là cầu xin được chết rối sống lại.

Ban đáu Osiris là vị thán của thành Jed (thuộc vùng châu thổ sông Nile), sau kết hợp 
với một vị thán khác của Andjety rối sử dụng biểu tượng cúa vị thán này (trượng, côn). 
Trong lăng mộ cùa Pharaon ở Abydos, Osiris đặc biệt được tôn thờ, ông đã thay thế thẩn 
bảo vệ người chết Anubis, còn Anubis trở thành bạn và người phò tá của Osiris. Vi là con 
của thẩn mặt đất Keb, nên Osiris được coi là vị thán trên mặt đất. Nghe nói cả vũ trụ báu 
trời đéu đặt trên vai ông, còn mổ hôi trên bàn tay của ông trở thành nước sông Nile. Bắt 
đáu từ thời Tán vương quốc, Osiris có mối liên hệ mật thiết với thán MặtTrời, hai thán kết 
hợp lại thành "Ra - Osiris", trên đầu cũng đội đĩa mặt trời. Đến thời Hy Lạp hoá, tín ngưỡng 
thờ thán Osiris đã trà trộn với tín ngưỡng thờ con trâu thán Apis.

p
Pakhet

Pakhet là nửthán hình con sư tử trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, bà vốn có tên gọi là 
“con mát sắc bén” "móng vuốt sắc nhọn"; bà thường bị nhám với các nữ thán hình con sư tử 
khác. Nơi thờ bà là Beni Hasan, người ta gọi bà là người cai quản sa mạc phía đông. Người Hy Lạp 
cổ đại thường nhắm Pakhet với nữthán săn bắt Artemis trong thần thoại của Hy Lạp cổ đại.

Ptah
Ptah là vị thán của vùng Memphis trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, sau trở thành 

th ẩ n  tạ o  vậ t, th ần  ở cõ i â m ,... T iíd n g  tru y ề n  h ình  tư ợ n g  cùa ó n g  là m ộ t ngườ i đ àn  ông với 
hình dạng xác ướp, do bị quấn vải khắp người nên ch! để lộ đôi bàn tay cẩm quyén trượng 
ra ngoài. Hoặc là người đàn ông cạo đáu đế râu, đáu đội mù, mình khoác áo dài cao cổ. 
Theo cách miêu tả của các tháy tu ở Memphis thì Ptah là thán tạo vật, ông từng tạo ra tám 
vị thẩn sơ khai, tạo ra mặt đất và mọi thứ trên mặt đất, như con người, động vật, thực vật, 
thành phố, đén chùa, thù công nghệ, nghệ thuật,... Nghe nói nhừng thứ này đểu được tạo 
ra bởi tâm hón và tiếng nói của Ptah: suy nghĩ, nói ra điéu muốn nói, hiển hiện vật muốn 
sáng tạo. Ptah là người đứng đầu trong nhóm "Bộ 9 vĩ đại” ở Memphis:"BỘ 9 v ĩ đại là môi 
và răng của Ptah, miệng của Ptah thót ra vạn vật". Nghe nói người đứng đáu "Bộ 9 ví đại"ở 
Heliopolis là Atum cũng đến từ Ptah, do vậy "Bộ 9 vĩ đại"ỞHeliopolis đéu có nguón gốc từ 
Ptah. Vợ cùa ông là Sekhmet, con của óng là Neíertum. về sau đại thán của Pharaon Zoser, 
đóng thời là nhà thông thái, danh y Imhotep (thế ký 28 TCN, được thán hóa) cũng được 
coi là con của ông. Các nữ thán nhưMùat, Bastet,Tefnut và Hathor có khi cũng được coi là 
vợ cùa ông. Apis là tâm hón của ông, thắn trí tuệThoth là lưỡi của ông. Ptah bị nhấm với 
thán của vùng đất màu mỡTatenen nên dán có tên gọi là "Ptah -Tatenen". Vị thần kép này 
được coi là vị thần mang lại cuộc sống ấm no cho người ơàn, từ đó Ptah có liên quan đến 
đất đai và sự màu mỡ, ông lại kết hợp với thán của vùng đát phì nhiêu và thán bảo vệ linh 
hón Sokar (Ptah - Sokar), sau lại kết hợp với Osiris (Ptah - Sokar - Osiris). Vị thán kép này có 
chức năng của vị thán ở cõi âm. Ptah là thần tạo vật, cũng gần giống với thần Khnemu. Do 
sự hòa hợp cùa các vị thẩn nên Ptah thường bị nhám với rát nhiéu vị thẩn khác của Ai Cập 
(như: Nu, Thoth, Atum, Amon, Ra, Naunet, Sobek - Ra,...), và còn được coi là thẩn bảo vệ 
ngành thù công nghệ, nghệ thuật và thẩn bảo vệ chân lí và chính nghĩa.

Trung tâm thờ thán Ptah vốn ở Memphis. Đến thời vương triéu thứ 3 kinh thành 
được chuyển đến Memphis, Ptah dán trở thành vị thẩn được tôn thờ kháp Ai Cập. Sau này 
tin ngưỡng thờ vị thán này được mở rộng đến Nubya, Palestine và Sena.
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Q
Qebeksenuf

Qebeksenuí là một trong bốn người con của Horus trong thẩn thoại của Ai Cập cổ 
đại, hình tượng là thân người đáu chim cát. ông chuyên bảo vệ ruột của người chết để 
trong bình thứ tư sau khi đâ được quét hương liệu chống phân huỷ.

Qedesh
Qedesh là nữthán ái tinh trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại, hình tượng là người con 

gái mình trán đứng trên lưng con sư tử, tay cầm biểu tượng của tinh yêu và biểu tượng của 
vùng đất màu mỡ - hoa súng, con rắn hoặc cành cói. Qedesh kết hợp với Min và Reshep 
thành bộ 3 vĩ đại, chóng của bà là Reshep. Qedesh vốn là vị thắn cùa châu Á, sau bị người 
Ai Cập cổ đại nhẩm với nữ thán Hathor, nữ thán chiến tranh Astarte và Anat.

R
Ra

Ra là thần Mặt Trời trong thẩn thoại cùa Ai Cập cổ đại, còn có tên gọi khác là Re, 
trung tâm thờ ông là Heliopolis. Hình tượng là con chim ưng, lúc thì là con mèo, hoặc là 
thân người đầu chim ưng, đấu đội đĩa mặt trời. Trong rát nhiéu sách cổ, Ra được gọi là "mặt 
trời ban ngày" (Atum là mặt trời buổi chiéu, Khepra là mặt trời buổi sáng). Trong "Bia Kim 
tự tháp", Ra được miêu tả là vị thán bất tử, vé sau tuy vị thẩn này được thay thế bởi Osiris 
nhưng ông vẫn có vai trò tương đổi quan trọng ở cõi âm, như tham gia cuộc phán xét ở cõi 
âm, mang ánh sáng, khỏng khí và nước đến cho linh hốn.

Cùng với sự phát triển của vương triéu thứ 5, Ra trở thành vị thân chính trong các 
đểu th ờ  ở  kh ắp  Ai C ập . Ô ng  còn đ ượ c tôn k ính  hơn cả th ẩn  tạ o  vậ t A tu m  củ a  H e lio p o lis  
tương đói cổ xưa, và cũng thường bị nhầm với ông (gọi là Ra - Atum), ông đứng đáu trong 
"Bộ 9 vĩ đại". Ra dán được coi là thán sáng tạo ra thế giới và loài người, là vua của các vị 
thán linh, là cha cùa các vị vua (Pharaon được coi là con của Ra). Ra cũng thường bị nhám 
với Horus (gọi là Ra - Harakhty), và Amon (gọi là Amon - Ra, trong thời Tân vương quốc ông 
vân là vị thần tối cao), ngoài ra ông cùng thường bị nhám với Ptah, Osiris, Khnemu, Khepra 
và Sobek. Thắn mặt trăng Thoth là do Ra tạo ra và trở thành người thay thế ông vào ban 
đêm, Thoth còn là trái tim của Ra. Apis và Benu là "Ba" - ý thức của Ra. Các con gái đã giúp 
ông chiến tháng kẻ thù có: Serket, Sekhmet được coi là một mắt của Ra,Tefnut và Hathor. 
Con rán lửa Uto được coi là thần bảo vệ của Ra, đổng thời cũng được coi là một mắt của Ra. 
Tương truyển rằng ban ngày Ra chiễu sáng cho mặt đất, ông đáp thuyển mặt trời Mantet 
đi qua sông Nile trên báu trời, còn ban đêm thì đáp thuyền ban đêm Sektet xuống âm phủ, 
đi qua sông Nile dưới cõi âm và giao chiến với thế lực bóng tối. Vào buổi sáng ông lại xuất 
hiện ở đường chân trời.

Có một thuyết khác cho rằng, hàng đêm Nut đéu nuốt Ra và đến sáng ngày hôm sau 
lại sinh ra ông. Ra ban đáu xuất hiện là bông hoa súng mọc trên đói "Nu" trong thời sơ khai. 
Theo "Bia Kim tự tháp", Ra là “con nghé vàng" được sinh ra bời một con trâu trên trời.

Cũng có thuyết cho rằng, Ra sinh ra từ "đảo lừa", hòn đảo này lại ban cho ông sức 
mạnh để xua đuổi bóng tối và thoát khỏi thời hỗn mang, đổng thời đặt ra trật tự của thế 
giới công bằng và chính nghĩa. Ra ngự trị trán gian gióng như vua. ông đáp thuyén thị sát 
kháp mọi nơi trên trần gian, và chỉ huy thông qua thần ngôn ngữ Hu và nữ thần trí tuệ 
Sia. CònThoth là người chuyên soạn thảo chiếu thư cho ông. Ra cũng có kẻ thù, đó chính 
là hoá thân của thế lực bóng tối - con rắn Apep. Nói chung trong dân gian lưu truyén rất 
nhiéu thán thoại vé thán MặtTrời Ra.
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Renenutet
Renenutet là nữ thán bảo vệ mùa màng trong thán thoại của Ai Cập cổ đại. Tương 

truyền rằng, hình tượng của bà là một con rắn, hoặc là người phụ nữ có con rắn trên đáu; 
hoặc là người phụ nữ đang cho con bú; hoặc là đáu rắn thân người; hoặc là con rắn có đôi 
sừng trâu nâng đĩa mặt trời. Con cùa bà là thẩn ngũ cóc Neperi, có lúc hai người lại bị nhầm 
với Isis và Horus. Renenutet còn được gọi là "chúa tể của những vùng đất phì nhiêu" "thán 
canh giữ kho thóc". Có truyền thuyết cho rẳng, Renenutet kết hợp với thân Mặt Trời Atum 
rói sinh ra Horus. Nghe nói Renenutet hình con rắn cứ đến mùa ngũ cốc chín lại xuất hiện 
trên cánh đóng để trông coi mọi người thu hoạch. Renenutet ban cho con người những 
vùng đất màu mỡ, những nguón tài nguyên phong phú, những cơ hội và vận may, đổng 
thời còn giúp con người trong việc sinh nở. vé sau, Renenutet và thần của mùa nho Say 
cùng được phong là thần nắm giữ vận mệnh. Trong lời chúc phúc của mọi người thường 
có câu như thế này: "Chúc Người khoè mạnh, Say luôn ở bên Người, Renenutet luôn ở bên 
Người”, hay"Renenutet luôn đổng hành cùng Người".

Cứ đến cuối mùa thu hoạch, người dân Ai Cập lại tổ chức lẻ tế thán Renenutet. 
Pharaon sẽ dâng lễ vật lên để cảm tạ ân đức của bà.

Reshep
Reshep là thân chién tranh trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, còn có tén gọi khác là 

Rashap. Cái tên của ông bắt nguón từ tiếng Hebrevv, nghĩa !à "ngọn lửa hoặc người phóng 
hoả". Reshep có nguón gốc từ Syria, thời vương triéu thứ 18 được đưa vào đén thờ ở Ai Cập. 
Hình tượng là người đàn ông có bộ râu dài, trên đáu đội vương miện cùa mién Thượng Ai 
Cập, phía trước vương miện có đáu linh dương hoặc đôi sừng linh dương, phía sau vương 
miện là một chuôi dây, minh khoác áo cộc, lưng thắt dây da, tay trái cầm khiên, tay phải 
vung riu, do vậy cũng có lúc ông được coi là thẩn canh giữ binh khí. Reshep thường bị nhám 
với Seth và Montu. ỞThebes, ông thường xuất hiện cùng với thán sinh nở và nữ thán ái tình 
Qedesh. Reshep còn có thể dùng sức mạnh vô địch để cứu giúp những người gặp khó khăn. 
Thán chlén trang Anat lâ vợ cúa ông, hai nguời thường làm bạn với nhau. Cũng có thuyết 
cho rằng, Qedesh là vợ cùa ông. Reshep cũng thường bị nhẩm với vị thần Nergal dưới âm 
phù.Tuy nhiên có lúc lại giống hoá thân của thán của vùng đất phi nhiêu Baal. Trong thời Hy 
Lạp La Mã, Reshep bị nhám với Apollo trong thẩn thoại của Hy Lạp cổ đại.

Ronpet
Ronpet là nừthán thời gian trong thán thoại của Ai Cập cồ đại.

s
Saa

Đây là vị thần để râu trong thán thoại của Ai Cập cố đại, nghĩa tên cùa vị thán này là 
"tri tuệ". Tương truyền ông cùng thán Mặt Trời Ra đáp thuyén mặt trời chu du khắp bầu trời. 
Lại có thuyết cho rằng, Saa là vua cùa các chòm sao, chòm sao Lạp Hộ chính là biểu tượng 
của ông. Hình tượng là người đàn ông đáu đội vương miện của mién Thượng Ai Cập. Saa 
được coi là người bạn thân thiết cùa Diêm Vương Osirís và là thán bảo vệ cho người chết.

Satet
Satet là nử thán thác nước đáu tiên của khu Asvvan trong thán thoại của Ai Cập cố đại. Hình 

tượng là người con gái đáu đội vương miện tráng của miển Thượng Ai Cập và có đôi sừng trâu. 
Tương truyén rằng bà giương cung bán nước sòng xuống vách núi để tạo thành thác nước.

Satis
Satis là nữ thần canh giữ nguổn nước mát trong thần thoại của Ai Cập cố đại. Tương 

truyén bà là con gái cùa thán Ra, là vợ cùa Khnemu, là mẹ cúa Anuket. Hình tượng là người
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phụ nữ có đôi sừng linh dương, đáu đội vương miện trắng hình nón của mién Thượng Ai 
Cập, có lúc trên vương miện còn gán lông chim. Thời Trung vương quốc, Satis có tên gọi 
là "người thống trị Elephantine". Satis còn được coi lá thán bảo vệ của thán Ra và Pharaon. 
Theo "Bia Kim tự tháp", bà từng láy nước trong để làm thanh tịnh cơ thể cho người chết. 
Đèn thời Tản vương quốc, Satis được ban cho vùng biên giới phía nam và được ban cho 
trọng trách của nữ thán Nubya. Satis thường bị nhám với nữ thán Sopdet. Nơi thờ vị thẩn 
này ở Elephantine và Nubia thuộc vùng thượng du sông Nile.

Sekhm et
Sekhmet là thán chiến tranh và thẫn Mặt Trời chói chang trong thán thoại của Ai Cập 

cổ đại. Hình tượng là người phụ nữ đáu sư tử, trên đáu có gán váng mật trời và con rắn. 
Hoặc là con sư tử cái, con vật tượng trưng cùng là con sư tử cái. Tương truyền Sekhmet là 
con gái của thán Mặt Trời Ra, và lại là một con mát đáng sợ cùa õng. Bà là vợ của Ptah, là mẹ 
của Neíertum.Theo thẩn thoại trừng phạt loài người, Sekhmet đã phụng mệnh đi tiêu diệt 
loài người, khi Ra thây bà quá hung bạo ríân đã ra tay ngăn cản. Sekhmet, uto và Nekhbet 
cùng được coi là thán bảo vệ của Pharaon. Nghe nói khi Pharaon ra trận, Sekhmet đã che 
chở và ban cho ông sức mạnh đánh bại kẻ địch. Tướng mạo của ông cũng rẩt đáng sợ, sức 
nóng cùa ông có thể làm cho mọi thứ tiêu tan. Nghe nói Sekhmet có phép thuật có thể 
gây bệnh tật khiến người ta mất mạng, đóng thời bà lại được tôn là nừthẩn chữa bệnh, bà 
còn được coi là thẩn bảo vệ cùa thần y, còn thán y thi trở thành thấy tu cúa bà. Sekhmet 
thường bị nhấm với Teínut và Hathor, sau lại nhẩm với Bastet, Uto, Mut và các nử thán sư 
tử như Ment, Menhit và Shesemtet, có khi bà còn bị nhầm với Astal.

Trung tâm thờ vị thẩn này là ở Memphis, sau lại mở rộng đến các mién của Ai Cặp.

Sepa
Sepa là thán bảo vệ ở Heliopolis trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, và được coi là 

thân báo vệ người chét, ngoai ra con cổ ten gọi khac la "bep". Hình tượng la con ret, hoạc 
đầu lừa thân người, hoặc là xác ướp có đôi sừng ngắn. Nghe nói Sepa có thể giúp con 
người không bị loài rán làm hại. Con vật tượng trưng là con rét, trung tâm thờ vị thẩn này 
là Heliopolis. Sepa thường bị nhầm với chúa tể cõi âm Osiris.

Serket
Serket là thần bảo vệ người chét trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại, là con gái của 

thán Mặt Trời Ra, là mẹ của thẩn rắn Nehebkhau. Hình tượng là người phụ nữ, đẩu đội con 
bọ cạp với phẩn đuôi vểnh cao. Lại có thuyết cho rằng, hình tượng là đáu sư tử thân người 
phụ nữ, tay cám thanh đao. Trong lăng mộ của vua, bức tượng của vị thán này là con rắn 
đứng ngóc đáu. Tương truyén rằng tượng cùa bà thường được đặt trong quách đá cùng 
với tượng của Isis, Nephthys và Neit. Nghe nói Serket còn quyết chí báo thù cho cha, do vậy 
bà lại càng được tôn kính ở mién Hạ Ai Cập. Con vật tượng trưng là con bọ cạp.

Seshat
Seshat là nữ thần ghi chép trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại, chuyên ghi chép tinh 

hình mọi công việc. Tương truyền Seshat là con gái hoặc chị em (vợ) cùa thán trí tuệThoth. 
Seshat sinh cùng ngày với nử thán báo thù Maídet, nên thường được coi là chị em song 
sinh. Maídet, Lat -Tawe hoặc Nephthys thường được coi là dị thể cùa Seshat. Hình tượng 
cùa bà là một người phụ nử khoác dấm da báo, trên đẩu có gắn bày chòm sao (hoặc trên 
lọn tóc có gần bảy chòm sao hoặc biểu tượng hoa hóng), một tay cám bút, một tay cám 
nghiên mực hoặc cành cọ có ghi dấu ấn. Nghe nói Seshat là chù nhân cùa "ngôi nhà sinh 
mệnh". "Ngôi nhà sinh mệnh” có nghĩa là ngôi nhà chứa hồ sơ, bàn thảo. Seshatghi lại tuổi 
thọ và thời gian trị vì của các Pharaon trên lá cày, ngoài ra còn thống kê cả chiến lợi phẩm,
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tù binh, vật cống nạp, kế hoạch xây dựng và trở thành thán bảo vệ công trình, ngoài ra 
Seshat còn có thể quyết định vận mệnh của con người.

Tín ngưỡng thờ thán Seshat bắt đáu thịnh hành ò Saeijs. Nhưng trung tâm thờ vị 
thần này lại ở Hermepolis.

Seth
Seth là vị thán "ngoại vực" (hoang mạc) trong thẩn thoại của'Ai Cập cổ đại, còn gọi là 

Sut. Ồng được coi là vị thắn gian ác và là kẻ giết hại Osiris. Tương truyền Seth là một trong 
bốn người con của thán mặt đất Keb và nữ thắn báu trời Nut, là anh em của Osiris, Isis và 
Nephthys. Có thuyết cho rằng, Nephthys lại là vợ của ông. Con vật tượng trưng có: lợn (thứ 
bị thán vứt bỏ), linh dương, lừa và hươu cao cổ, trong đó lừa là con vật tượng trưng chủ 
yếu. Hình tạc tượng của vị thán này trong hội họa là thân người đâu lừa, cơ thể thon dài. 
Trong thời Trung vương quốc, Seth và Horus được coi là thán bảo vệ ngai vàng. Nghe nói 
"Seth"két hợp với "Horus” có nghĩa là "vua". Trong thời kỳ người Hyksos cai trị, Seth bị nhám 
lẫn với thần Baal.Đển đắu thời Tân vương quốc, cái tên"Seth"đâu đâu cũng tháy, Pharaon 
của vương triều thứ 19 đâ lấy danh hiệu là "Seth", "Setnakhte". Seth còn được coi là "kẻ uy 
mãnh". Trong điều ước Ramesses II ký két với người Hittite có nhắc đến Seth và các vị thán 
của Hittite. Thời cổ vương quốc, Seth lầ người phò tá của thẩn Mặt Trời Ra. Thán Mặt Trời 
Ra đáp thuyễn đi trên sông ở cõi âm, Seth đứng trên mũi thuyén để bảo vệ, con yêu tinh 
rán Apep lăm le định tấn công, Seth đã dùng cái xiên đâm chét con rán, giúp thần Ra thoát 
khỏi nguy hiểm. Đóng thời Seth còn được coi là hóa thân của thế lực tà ác, tức thẩn sa mạc 
và thán ở"ngoại vực".Tên con vật tượng trưng thường kèm theo cái tên như"bão táp","gió 
lốc", "kẻ phản bội”, "kẻ nổi loạn", vé sau có khi Seth lại được coi là "Apep". Câu chuyện thẩn 
thoại ông đã giết hại anh trai cùa minh là Osiris và quyét chiến với Horus được lưu truyén 
rộng rãi. Cuối cùng Isis đã trợ giúp cho con trai cùa mình là Horus giành chiến thắng.

Trong lịch của Ai Cập, ngày sinh của Seth được coi là ngày không may mán. Seth 
vừa được người ta tôn sùng, nhưng đồng thời lại khiến người ta căm ghét, ông vừa là 
biều tượng của sự dũng mãnh, đồng thời lại là người gây ra tội ác. vé tín ngưỡng thờ thán 
Seth trong thời kỳ đáu được lưu truyền đến Ombos thuộc phía nam Ai Cập và vùng châu 
thổ sông Nile ở phía bác. Seth cũng được người dân ở các khu vực khác ngoài Ai Cập tôn 
thờ. Người Libya gọi ông là "Ash", người dân trên bán đảo Sena gọi ông là "Nemti", người 
Hurrian thì nhẩm ông với Teshub, còn người Hy Lạp lại nhâm ông với Typhon.

Shay (Shai)
Shay là thần của dây nho trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, sự giàu có đáy đủ và 

sự phi nhiêu thường liên quan đến hình tượng này. Nữ thán thu hoạch Renenutet trông 
rất giống Shay. Cái tên Shay thường gặp trong lời chúc, vé sau Shay biến thành thẩn vận 
mệnh. Thời vương triều thứ 18, Pharaon Akhenaten được gọi là "Shay - người ban cho sinh 
mệnh". Thời Hy Lạp La Mã cổ đại, Shay lại bị nhám với chúa tể vùng Alexandria.

Shesem u
Shesemu là thẩn bảo vệ nghé làm rượu và thán chế tạo thuỗc chổng phân hủy trong 

thán thoại của Ai Cập cổ đại, có liên quan đến nghi thức mai táng. Nghe nói vị thán này có 
thể bảo vệ xác ướp và trừng trị kẻ có tội. Đặc điểm là cẩm vò rượu. Hlnh tượng ban đáu lầ 
hình người, sau biến thành hình con sư tử.

Shesem tet
Shesemtet là nử thẩn hình con sư tử trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, tên của vị 

thần này được lấy từ vật đeo ở lưng "Shesemut", vụ vật đeo này trở thành biểu tượng của 
bà. Thời Cổ vương quốc, Shesemtet bị nhẩm với nữthấn Sekhmet. Bà được coi là mẹ cùa 
Pharaon, sau lại được coi là thẩn bẳo vệ người chết. Trung tâm thờ bà là đảo Elephantine.

298



t V á _ ũ  t ị ệ j  4 V  ỊL^ *> Ar ' x  <1-4 í í  Ỷ  í  - / 1

Shu
Shu là thán không khí trong thán thoại của Ai Cập cồ đại. Tương truyén Shu là một 

trong"BỘ 9 vĩ đại"của Heliopolis. Cha của ông là Atum (Ra - Atum), là người đã sinh ra óng. 
Teínut là chị em, đóng thời cũng là vợ của òng. Thán mặt đất Keb là con của ông, nử thán 
báu trời Nut là con gái cùa ông. Nghe nói Teínut là một con mắt cùa thẫn Mặt Trời, bà đến 
Nubya với hình tượng là con sư tử, còn Shu bién thành khỉ đáu chó, cùngThoth ca hát nhảy 
múa ở kháp Ai Cập.Teínut kết hợp với Shu để báo hiệu mùa xuân cày cối đâm chói nảy lộc. 
Shu thường bị nhám với Onuris.

Câu chuyện thán thoại vế thân không khi Shu làm cho báu trời (Nut) và mặt đất (Keb) 
phân chia rất nổi tiếng, ồng nâng cao báu trời, còn mình đứng giữa trời và đất, thế là vũ trụ 
dán được hình thành. Hình tượng cùa vị thắn này là một người đàn òng giơ cao hai cánh 
tay để nâng báu trời; hoặc là con sư tử đực. Tương truyén Shu còn là người phò tá giúp 
thắn Mặt Trời Atum - Ra chiến thắng con yêu tinh rân, và ông cũng là một trong những 
người phán xét ở cõi âm. Trong thẩn thoại ở thời kỳ cuối, Shu được coi là hóa thân của trí 
tuệ cùa các vị thán linh và quyén lực của Atum.

Sia
Sia là thán trí tuệ trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, hình tượng là người đàn ông 

đế râu đứng bẽn cạnh thán Mặt Trời Ra, tay cấm cành cói. Sia và hóa thân của "ngôn ngữ 
thán thánh" Hu hàng ngày cùng thẩn Mặt Trời Ra đáp thuyén mặt trời du ngoạn trên bầu 
trời. Theo thuyết của Memphis, Sia rất giống linh hón của thán sáng thế Ptah. Sia, Hu và 
hóa thân của "báu trời bao la" Heh là hóa thân của sự sáng tạo và gán bó trong vũ trụ. Ở 
Memphis, người ta coi ba vị thán này là hóa thân của ngôn ngữ và tâm hón của Ptah, đóng 
thời cũng là ngôn ngữ và tâm hón cùa Pharaon, người ta tin rằng ngôn ngữ và tâm hón 
đéu do họ ban tặng.

Sobek
Sobek là thán nước và thán nước sông Nile tràn trong thắn thoại của Ai Cập cồ đại, 

còn có tên gọi khác là "Suhos". Theo "Bia Kim tự tháp", Sobek là con của nữ thẩn sáng thế 
Neit. Lại có thuyết cho rằng, Sobek là chổng của Hathor, là cha của thán mặt trăng Honsu. 
Con vật tượng trưng là con cá sấu. Hình tượng là người, hoặc cá sấu, hoặc thân người 
đâu cá sấu (lại có thuyết cho rằng, trên đáu có gán đĩa mặt trời, và có hai cọng lông chim; 
Cũng có thuyết khác cho rằng, trên đầu có sừng trâu). Trung tâm thờ vị thán này ở thành 
Crocodilopolis (tức thành phố cá sấu) thuộc óc đảo Faium.Tương truyền Sobekcó thể ban 
cho con người những vùng đát màu mỡ. Sobek lại được coi là thán bảo vệ của các vị thẩn 
linh và người trán. Nghe nói sự oai phong cùa ông có thể khién cho các thé lực tà ác và 
bóng tói phải tránh xa. Sobek dũng mãnh nhanh trí, lại đánh bại kẻ thù giành chiến tháng 
nên ông dán được coi là biểu tượng cùa hoàng tộc. Có lúc Sobek còn trở thành thán đổi 
địch với Osiris và Ra. Nghe nói hung thán Seth sau khi giết hại Osiris đã biến thành cơ thể 
của Sobek để tránh tai mát của các vị thẫn linh. Sobek sau thường bị nhám với thần Mặt 
Trời Ra, Khnemu, Amon, Honsu và Min.

Sokar
Sokar là vị thần của vùng đất phi nhiêu và thán bảo vệ người chết trong thán thoại 

của Ai Cập cổ đại, còn có tên gọi khác là Seker. Sokar còn được cọi là "người đển từ cõi âm". 
Hình tượng là con chim ưng, thường được đặt trên gò gán huyệt mộ; hoặc là thân người 
đấu chim ưng, hoặc xác ướp đáu chim ưng, đáu đội mũ hình chóp, trên mũ có đôi sừng, hai 
con rán và váng mặt trời, hoặc đội mũ tráng có gán lông đà điểu. Vợ của ông là Sekhmet. 
Tương truyền Sokar vốn là thán bảo vệ ngành thù công nghiệp, chuyên chế tạo xương cót 
cùa các Pharaon và khay chân bạc cho người chết, sau biến thành thán mai táng và thẩn
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bảo vệ người chết. Sokar bị nhám với thán Osiris (Osiris-Sokar), đổng thời trở thành "Ba"- ý 
thức và xác ướp của Osiris (vì tín ngưỡng thờ thán Osiris ở Memphis đã thay thế tín ngưỡng 
thờ thần Sokar). Sokar lại bị nhẩm với Ptah, nên dần có tên là "Rtah - Sokar". Bắt đáu từ thời 
Trung vương quốc xuất hiện một vị thán kép khác là "Ptah - Sokar - Osiris" là thẩn ở cõi âm. 
Sokar cũng là biểu tượng của vụ mùa bội thu. Nghe nói ông tay cẩm cuốc chim khai phá 
mảnh đất đáu tiên ở lưu vực sông Nile. Trung tâm thờ vị thán này ở Memphis.Tín ngưỡng 
thờ thần Sokar được truyền đến khắp mọi nơi ở Ai Cập, và đặc biệt thịnh hành ỞThebes.

Sopdet
Sopdet là nữ thán chòm saoThiên Lang trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại, được coi là 

thán bảo vệ người chết, người Hy Lạp gọi bà là "Sothis”. Tương truyén chóng của bà là thán 
của chòm sao Lạp Hộ, con cùa bà là thán bảo vệ biên giới Sopedu. Ba người thường bị nhám 
với Isis, Osiris và Horus. Hình tượng của Sopdet là con trâu cái, hoặc là người phụ nữ có đôi 
sừng trâu, hoặc là người phụ nữ có chòm sao trên đáu. Theo lịch cùa Ai Cập, chòm saoThiên 
Lang lẩn đáu tiên xuất hiện vào buổi sáng sớm, đúng thời điểm năm mới bắt đáu à  Ai Cập, 
do vậy bà còn được coi là thán của năm mới, của nước lũ và nước sạch (tháng 7 hàng năm là 
năm mới theo lịch âm của Ai Cập, tức mùa nước sông Nile tràn). Ngoài ra Sopdet còn được 
coi là thán làm sạch cơ thê’ cho người chết. Bà thường bị nhám với Isis và Satis.

Sopedu
Sopedu là thắn canh giữ vùng biên giới trong thắn thoại của Ai Cập cổ đại, được coi 

là "vua miến đông", và còn có tên gọi khác là Sepedu. Hình tượng là con chim ưng đang 
chuẩn bị cất cánh; hoặc là võ sỹ đáu đội vương miện có gắn lông chim. Tương truyén mẹ 
của ông là nữ thẩn chòm Thiên Lang Sopdet. Theo “Bia Kim tự tháp", Sopedu từng kết hợp 
với thẩn Mặt Trời Horus thành song thán chim ưng, gọi là"Horus - Sopedu". Sopedu cũng 
là thán sao, và được coi là thẩn bảo vệ quặng ngọc lam ở bán đảo Sena. ông được người 
dân ớ vùng sa mạc phía đông hét lỏng tôn kinh.

T
Tatenen

Tatenen là thán mặt đất trong thẩn thoại của Ai Cập cổ đại, còn được gọi là "Tatunen". 
Tương truyén Tatenen là thán tạo vật, ông đã tạo ra thế giới, các vị thán linh và loài người 
trong thời hồn độn sơ khai, ông còn được coi là thán cùa tâm trái đất, và canh giửcác mỏ 
khoáng sản. Các loài thực vật đểu được sinh ra từ vị thán này, khuôn mặt và thân thề của 
ông cũng mang màu xanh tượng trưng cho thực vật. Lại có thuyết cho rằng, Tatenen là 
hóa thân của đất đai màu mở ở lưu vực sông Nile, nghĩa tên của ông là "đất nâng lên”, tức 
chl phẩn đất lộ ra sau khi nước lũ rút. Hình tượng của Tatenen là một người đàn ông để 
râu, đáu đội vương miện có gắn sừng dê và đĩa mặt trời; Hoặc trên vương miện có gắn hai 
chiếc lông chim.Tatenen còn được coi là vị thẩn của thời gian, nghe nói ông có thể giúp 
cho Pharaon kéo dài tuổi thọ. Chức năng của Tatenen từ rất lâu đã chuyển sang cho Ptah. 
Vé sau tên của ông được đặt kèm với tên của Ptah, hoặc trở thành tên gọi khác của ông, 
trở thành vị thẩn kép Ptah - Tatenen, là thần sáng thế, Tatenen được coi là "cha cùa các vị 
thẩn linh", ông còn được coi là vị thán mang hai giới tính, do vậy ông còn được gọi là "mẹ 
của các vị thán linh". Trung tâm thờ vị thán này ở Memphis.

Taweret (Taurt)
Tavveret là thần bảo vệ phụ nử và trè em trong thán thoại của Ai Cập cố đại. Con vật 

tượng trưng là con hà mã. Hình tượng là con hà mã cái đang mang báu, ở tư thế đứng, 
cánh tay và ngực giống của phụ nữ, hai chân giống sư tử, và có lúc lại mang đầu S Ư  tử.
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Tương truyén Taweret còn được gọi là "người kiên cường", đặc điểm là đội chữ tượng hình, 
nghĩa là "bảo vệ". Tương truyén Taweret có thể con người trong việc sinh nở và chữa chứng 
vô sinh, ngoài ra còn có thể làm cho người ta có nhiéu sứa và có thể gặp hung hóa cát. 
Mọi người thường đặt tượng của vị thần này trên bùa chú. Lại có thuyết cho rằng,Taweret 
và nữ thần Hathor đón tiếp người chét ở cửa âm phủ, và đỗt lửa để xua đuổi những linh 
hón ác độc. Cũng có thuyết cho rằng, Tavveret vốn là người yêu của Seth, sau chuyển sang 
Horus. Về sau lại trở thành vợ của thán Mặt Trời Amon. Taweret thường bị nhám với Nut, 
Hathor và Isis. Trung tâm thờ vị thán này là Thebes, tin ngưỡng thờ thần Tavveret được lan 
rộng đến khắp các mién của Ai Cập.

Teínut
Teínut là thẩn mưa trong thán thoại của Ai Cập cổ đại, đống thời là một trong "Bộ 

9 vĩ đại" ở Heliopolis. Hóa thân của óng trên trán gian là con sư tử cái. Theo truyén thuyết 
của Heliopolis,Tefnut và Shu chóng của bà là cặp thẩn song sinh đáu tiên, do Atum (tức Ra
- Atum) sinh ra. Keb và Nut (tức hóa thân của trời và đất) và con của bà. Hình tượng là thân 
người đáu sư tử, trên đâu có con rắn và đĩa mặt trời, hoặc là con rắn trên quyền trượng, 
hoặc là con sư tử cái. Có lúcTeínut được coi là con gái của thán Mặt Trời Ra, tức "một mắt 
thân thiết" của ông. Nghe nói "con gái của Ra ở trên trán của ông”, buổi sáng mỗi ngày khi 
Ra mọc lên từ đường chán trời, Tefnut sẽ làm một mắt cháy trên trán của ông để thiêu đốt 
kẻ thù của thần Ra thành tro bụi. Chính vì điéu này mà Tefnut bị nhấm với nữ thẩn Uto 
(Uraeus). Thán lửa Upes là dị thể của Teínut, thán ghi chép Seshat là một dị thể khác của 
bà. Lại có thuyết cho rằng, Upes hoặc Uto và Teínut hình thành đôi mắt của thán Mặt Trời 
Ra. Tương truyén Teínut từng xảy ra cuộc tranh cãi với Ra, và bà đã đi một mạch tới Nubia. 
DoTeínut canh giữ nước mưa nên sau khi bà đi khỏi Ai Cập đã xảy ra hạn hán. vé sau dưới 
lời khấn cău của Ra, cha bà, Teínut đã trở lại Ai Cập. Thoth và Shu phụng mệnh của Ra đã 
từ Ai rậ p  liến (tón bà,Tpfnut kết hợp với Ra tượng trưng cho sư tươi tốt của giới tư nhiên 
Teínut thường bị nhấm với Mut, Bastet, ngoài ra cũng bị nhám với cả thẩn sư tửcá i Menhit 
và Ment. Trung tâm thờ vị thán này ở Heliopolis.

Tetun
Tetun là thần ngoại tịch trong thán thoại cùa Ai Cập cổ đại, là thần tạo hoá và thán 

cùa hương liệu trong thẩn thoại của Nubya cổ đại, thường bị nhám với thần hương hoả 
Tervven trong thán thoại của Ai Cập. Tương truyền rằng Tetun là con cùa Osiris, vé sau 
thường bị nhầm với Osiris, 2 thẩn kết hợp lại gọi là "Osiris -Tetun".

Tuat (Duat, Duart)
Tuat là chốn yên nahỉ cùa người chết trong thẩn thoại của Ai Cập, đó chính là cõi âm 

phủ ám u lạnh lẽo, ngoài ra nó còn có tên gọi khác là Duart. Tuat được coi là vương quóc 
địa ngục, có liên quan đến các thiên thể ban đêm.Trong "Bia Kim tự tháp", hình tượng đó là 
một người phụ nữ, bà được coi là vị thán chuyên chí dẫn cho linh hổn tiễn vào cõi âm.Tuat 
hay bị nhầm với phía chân trời nơi mặt trời lặn. Theo quan điểm của người Ai Cặp có đại, 
Tuat là một bộ phận cấu thành vũ trụ (“trời","đất","Tuat","nước","núi",...).

Thoth
Thoth là thẩn tri tuệ, thán tinh toán và thán ghi chép trong thẩn thoại cùa Ai Cập 

cổ đại. Tương truyếnThoth là chồng cùa nữ thán chán lý và trật tự Maat. Có thuyết lại cho 
rằng, nữ thán Nekhmatui là vợ của ông. Hình tượng là người đàn ông, đầu cò thân người, 
một tay cám bút, một tay cẩm tấm bảng để viết; hoặc đáu đội mũ có gắn vầng trăng tròn. 
Con vật tượng trưng là con con cò, đặc điểm là cẩm tấm bảng để viết.Thoth là người tạo 
ra các lời chú mà Ra vẫn dùng. Là thấn của các chòm sao nên Thoth thường bị nhầm với 
thán mặt trăng, ông được coi là trái tim của thắn Mật Trời Ra, và được đặt sau Ra. vể sau ở
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